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Lời Nói Đầu 


Khi dịch Whững Ngày Cuối Cùng Của Đức Phát, tôi đã 
tham khảo các cuốn sau đây để đối chiếu: 


e Dialogues of the Buddha TT của T. W. Rhys 
Davids, chương The Book of the Great 
Decease, trang 71-191, PTS tái bản 2002. 

e Last Days of the Buddha của ni cô 1⁄2/ã & 
Francis Story, Buddhist Publication Society (BPS) 
tái bản 2007. Quyển này là công trình của ba 
người: ni cô 47a người Đức dịch từ tiếng 27 
sang tiếng Anh rôi được Francis Story, một Phật tử 
rất thuân thành người Anh, pháp hiệu 7e 
Anagäar/ka Sugatananaa, duyệt lại. Tất cả các chú 
thích trong quyển này được đại trưởng lão 
W/ãnapon/ka, người Đức biên soạn từ chú giải 
ĐaIi. 

e The Long Discourses of the Buddha của 
Maurice Walshe, chương The Buddha“s Last 
Days, trang 231-277, Wisdom Publications xuất 
bản 1995. 

e The Life of the Buddha According to the Pali 
Canon của Bhikkhu /Znamo(/, chương The Last 
Year, trang 286-332, BPS xuất bản 2006. 
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e Kinh Đại Bát Niết Bàn của Hoà Thượng Minh 
Châu trong Trường Bộ Kinh 3, trang 72-168, 
Chùa Kỳ Viên, Hoa Thịnh Đốn tái bản 1987. 


Các chữ Việt in đậm trong quyển này là các lời kinh 
trong phẩm Đại Bát Niết Bàn được luận sư Buddhaghosa 
mang ra luận bàn. Các phần bàn đều được ghi rõ số 
chương, số đoạn tương ứng với số chương, số đoạn 
trong kinh. Tôi còn ghi thêm số như sau [MC 72] nghĩa 
là bản của HT Minh Châu, trang 72, để độc giả tiện theo 
dõi. Nếu không thấy [MC số trang] ở đầu đoạn văn 
nào, có nghĩa là lời bàn của ngài Buddhaghosa vẫn còn 
nằm trong trang vừa mới đề cập trước đó. Còn các con 
số từ [516] đến [615] là số trang của bản chú giải 
tiếng 2ƒ. 

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật tóm tắt những 
gì Ngài đã dạy. Giống như mặt trăng, mặt trời biểu lộ vẻ 
đẹp khi chiếu rọi khắp nơi, Phật Pháp cũng thế, lời dạy 
của Ngài chỉ đẹp khi công khai lan truyền rộng rãi đến 
cho mọi người, cho những ai muốn lắng nghe, muốn 
biết. Ngài không dấu kín điều gì, không dành riêng cái gì 
cho đệ tử của Ngài cả. Như vậy, không hê có mật 
truyền. Ngài còn đề cập đến bốn tham chiếu chính để 
căn cứ vào đấy chúng ta nhận ra lời nào là của Đức 
Phật, lời nào không phải của Đức Phật, để nhận ra được 
Phật Pháp giả mạo (tượng pháp, saddhamma- 
patipaka). Phản ứng hí hởn của vị tỳ khưu Subbhadda 
xuất gia vào lúc già khi nghe tin đức Phật vừa mới nhập 
diệt là quấy động đầu tiên khơi mào cho Phật Pháp biến 
thái nổi lên. Chứng kiến phản ứng hí hởn ấy, Ngài 
MahaKassapa (Ma Ha Ca Diếp) sau đó không lâu, đã 
triệu tập hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất với mục 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


đích củng cố Phật Pháp và Giới Luật chính hiệu được tôn 
tại lâu dài (đọc Bhikkhu Bodhi, CDB I, tr. 806, 808). 
Nhưng 100 năm sau khi đức Phật nhập diệt, nhóm tăng 
sĩ người Vajji nhất định sửa đổi 10 giới luật, nên tranh 
luận sôi nổi khởi lên, kết quả là rạn nứt trong chư Tăng 
xảy ra và chuyện phải đến đã đến: nạn chia rẽ 18 tông 
phái ở Ấn Độ xuất hiện. Tôi sở dĩ nói Ấn Độ vì Phật Giáo 
ở Tích Lan không liên quan gì đến 18 tông phái này, chả 
thuộc vào `thừa' nào cả. Đức Phật đến đảo Lanka giảng 
Giáo Pháp ba lần: (1) vào tháng thứ năm sau khi Thành 
Đạo, (2) năm thứ năm sau khi chứng ngộ và (3) ba năm 
sau đó. Khi Devaänampiya-tissa con vua Mutasiva lên 
ngôi, Phật Giáo trở thành quốc giáo ở Tích Lan. Hội nghị 
kết tập lần thứ ba xác nhận tính cách chính thống của 
kinh điển Päli (đọc Barua, /nscrijptons of Asoka, II, 
p.379), và xác định đạo Phật là 1⁄⁄⁄a7avãaøa (xin đọc 
Walpola Rahula, ZØŒ p. 50). Mahinda, con vua Asoka, 
ngay sau lần kết tập này, giới thiệu Phật Pháp Pali, 
chính thức thành lập Tăng đoàn và Giáo Hội Tích Lan 
(đọc E. W. Adikaram, E⁄ØC tr.45tt.). Phật Giáo Tích 
Lan là 7ezavãda của những tỳ khưu trưởng lão. 
Theravãda đồng nghĩa với v/bha77/avãda: học thuyết 
phân tích, nói lên đặc tính của đức Phật (xin đọc chú 
thích 678 sách này). Đạo Phật chủ trương phân tích (MN 
99; A. X 94) để đặt nền tảng cho tuệ quán thực tánh 
của tất cả các hiện tượng. Mười thế kỷ sau, đạo Phật từ 
Tích Lan truyền sang Miễn Điện thế kỷ 11, rôi từ Miến 
Điện truyền sang Thái Lan, Lào, Cam Bốt thế kỷ 13. 
Phật Giáo 7⁄ezavãda còn truyền sang Nepal, Mã Lai, 
Singapore, Indonesia, các nước Tây Âu, Bắc Mỹ, châu 
Úc, châu Phi.. (Đọc Richard Gombrich, 7Øñeravada 
Buddhism, tr.3, 110-12). Phật Giáo 7heravãda được 
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Ngài Hộ Tông mang từ Cam Bốt về Việt Nam, đánh dấu 
bằng việc đại đức Thiện Luật tiếp nhận ngôi chùa ở Gò 
Dưa, Thủ Đức năm 1938 (xin đọc Minh Đức Triều Tâm 
Anh, 7hấp Lửa Tâm Lính, NXB Thời Đại [2011], tr. 169). 


Tựa đề sáu chương trong sách này lấy từ bản của ni cô 
⁄7rã và Francis Story, bản tiếng Anh của Yang-Gyu An 
(YGA) không có. Tác giả chú giải này là ngài 
Buddhaghosa, nhưng chú thích ở cuối trang là của YGA, 
thây và bạn của ông ta. Vì không muốn cộng nghiệp với 
YGA, tôi đã đọc rất kỹ tất cả các chú thích của riêng 
YGA, đã tham khảo các sách cần thiết được liệt kê ở 
trang chữ tắt để kiểm chứng sự chính xác của các chú 
thích này, và phân loại chúng như sau: 


sLoại 1: loại này hoàn toàn mang tính cách học 
thuật, so sánh đối chiếu các chữ trong các bản ///.. 
sLoại 2: loại này, vì lý do nào đó, ông YGA đã cắt 
xén, nói có đầu nhưng không có đuôi, trích dẫn 
không đầy đủ những nguồn khác, làm người đọc 
hiểu lầm, gây ấn tượng không tốt cho người đọc, 
như ông nêu truyện 'trét phân bò/ rôi bỏ lửng (xin 
đọc chú thích 264). Ngoại trừ người tìm hiểu Phật 
học thật sự, người đọc thường chỉ đọc qua rồi thôi, 
có mấy ai có đủ tài liệu và dù có đủ tài liệu, chắc gì 
đã chịu khó bỏ thì giờ tìm xem lời của YGA chính xác 
ra sao? hay đoạn YGA trích dẫn có ý nghĩa gì? Tôi 
tìm đọc tất cả các nguồn đã được YGA nêu ra để đối 
chiếu, kiểm chứng. Chỗ nào ông ta cắt bỏ, tôi dịch 
nguyên văn đoạn đó để bổ sung cho đầy đủ. Không 
những thế, tôi còn tìm và trích dân thêm những 
nguồn khác có liên quan đến đề tài đó mà ông YGA 
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không đề cập tới để người đọc nhận định về những 
chú thích thuộc loại này. Quý vị sẽ thấy chữ Việt ín 
nghiêng xen kế là của tôi thêm vào có nêu nguồn 
trích dân của nó. Ví dụ: chú thích số 724 vê Ananda 
nhận y, số 1004 về tuổi thọ của Phật Pháp... 
eLoại 3: Trích dẫn loại này của YGA trái ngược với 
chính tài liệu ông ấy đưa ra. Ví dụ: 

o Chú thích 122: các tỷ khưu người Vajji chủ trương 
có thể ngồi trên miếng vải không có viền tua (đọc 
BD5, tr. 407, 414, 418, 428). YGA viết là có viên 
tua (Nguyên văn: using mats with fringes. Đọc ct 
1, tr 24). 

o Chú thích số 1055 vê sự chứng quả Azañatfa của 
Channa và hình phạt ðrahmadanga. Xin đọc trọn 
vẹn chú thích này, ở đây chỉ kể sơ lược: Theo 
YGA, Channa đã chứng quả A7añaffa trước khi 
Ananda đến tuyên bố áp dụng hình phạt 
brahmadanga nên YGA buông lời phê phán: *Mia 
mai thay” (đọc chú thích số 3, trang 182 bản tiếng 
Anh). Nhưng cũng cùng nguồn trích dân do YGA 
đưa ra ấy, đó là (⁄n /¡ 291) tạng Luật Cu/lavagga 
XI, tr. 405 lại viết: sau khi chứng quả Arañatta, 
Chamna đã đến gặp Ananda để xin từ bỏ hình phạt 
brahmadanqa. Ngài Ananaa trả lời: "Từ lúc tôn giả 
Channa chứng quả vị giải thoát cuối cùng, ngay 
giây phút đó, hình phạt ðĐrañmadanga đã bị hủy 
bỏ.” 

eLoại 4: Ông YGA bảo ở đoạn 10 [MC 141A] được 
giải thích là 'ngăn cấm” (?) việc tôn kính xá lợi. Lời 
khuyên Ananda ở đây trở thành sự phản đối tăng sĩ 
tham dự vào việc kính lễ xá lợi được nói rõ ràng [(?), 
xin đọc chú thích 899]. Trong kinh, đức Phật khuyên 
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Ananza đừng bận tâm, hãy dành thì giờ cho việc tu 
tập, không hề có điêu luật 'ngăắn cấm tỷ khưu, tỳ 
khưu ni tôn kính, lề lạy xá lợi hay những bốn thánh 
tích, chỗ động tâm. Người học Phật chúng ta không 
lạy ai khác ngoài đức Phật (và các đệ tử đã được giải 
thoát của Ngài). Đức Phật không nhận mặc khải từ 
bất cứ ai, "không thánh không thần, chẻ đôi lịch sử 
loâi người, tự mình nỗ lực phá vỡ muôn triệu ngàn 
nấm đen tổi mù mt của vô thức con ngưỡi,“* tự 
Ngài thực chứng giác ngộ, dân đến giải thoát. Thực 
ra, khi đảnh lễ Ngài, chúng ta không kính lạy cá 
nhân ai, chúng ta chỉ kính lạy phẩm hạnh trí tuệ, giải 
thoát của các vị ấy để rồi khởi lên ước vọng, quyết 
chí tu tập dũng mãnh sao cho thành tựu được trí tuệ 
giải thoát như của các Ngài. Lê lạy như thế tại sao 
ông YGA suy diễn là bị ngắn cấm? 
*Đọc TT Minh Châu, 7rzước Sự Mô Lệ Của Con 
Người, tr. 163. 
eLoại 5: loại này có rất ít, không mang tính cách học 
thuật, chỉ là cảm nghĩ, ức đoán, phê bình riêng tư 
của ông YGA. Loại này, tôi cắt bỏ. 
sLoại 6: có vài chú thích mang tính cách so sánh tôn 
giáo ông YGA trích dân từ nguồn khác. So sánh này 
cho người ngoài đạo Phật đọc. Mục đích của cuốn 
sách này là dành cho Phật Pháp, chứ không phải để 
tỷ giảo nên tôi cắt bỏ. 


Có nhiều chỗ trong bản tiếng Anh chỉ viết nhân vật đại 
danh từ ở ngôi thứ ba, nếu không đọc cùng với phẩm 
kinh, sẽ không biết được nhân vật ấy là ai, nên tôi đã 
đối chiếu với kinh và viết tên của nhân vật ấy ra để câu 
chuyện được rõ ràng, quý vị dễ theo dõi. 
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Riêng những chữ Việt in đậm trong các dấu (),`“, [ ] 
là những chữ của các ngài Minh Châu, Tịnh Sự... dùng. 
Có theo sau dấu hoa thị * hay không, tất cả các chữ 
Việt ín nghiêng ở bất cứ chỗ nào trong sách này là của 
tôi, hoặc là để thêm chỉ tiết cho bản dịch đầy đủ, phong 
phú, hay để câu văn rõ ràng hơn và nhất là để sửa lại 
lời dịch của YGA cho đúng với chánh tạng. Có nhiều chỗ 
bản tiếng Anh của YGA viết sai (phần lớn là lôi đánh 
máy), tôi đã sửa đoạn ấy cho đúng bằng chữ nghiêng 
và có ghi nguồn gốc trích dẫn để quý vị kiểm chứng. 
Còn những chữ Øã/ in đậm không có trong sách, do 
tôi thêm vào sau khi đối chiếu với nguyên bản. 


Trong kinh này, đức Phật cho ta lời khuyên rất quan 
trọng sau: 


"Hãy là hải đảo cho chính mình, hãy nương tựa vào 

chính mình, không tìm kiếm nơi nương tựa bên 

ngoài, lấy Giáo Pháp làm hải đảo, lấy Giáo Pháp 

làm nơi nương tựa, không nương tựa chỗ nào 
khác.” 

Đọc Sister Vajira & Francis Story, 

Last Days of the Buddha, tr. 29 (DN ii 102). 


Nhưng nương tựa vào Giáo Pháp nào? Hệ thống Tam 
Tạng Ø4/ là lời dạy nguyên thủy hay gần nguyên thủy 
nhất của đức Phật, có nội dung, kết cấu giống với kinh 
do vua Asoka khắc, tìm thấy ở hai ngôi chùa ở ØãØrữ 
được các nhà khảo cổ xác định là khắc vào khoảng 200 
năm sau khi đức Phật nhập diệt. Vì thế, tôi tin vững 
chắc rằng Giáo Pháp trong hệ thống Tam Tạng Øã/ 
chính là lời Phật dạy duy nhất đáng tin cậy, đáng được 
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làm nguồn nương tựa duy nhất để tự tìm hiểu, tự suy 
xét, tự thử nghiệm. 


Trong sách này có đê cập đến sa/nvega, pasada, 
nibbãna và parinibbãna. Có thể nói đạo Phật bắt nguồn 
từ sa/nvega và pasada của Thái tử S/ddharfha khi nhìn 
thấy bốn hình ảnh ngoài cổng thành. Chúng ta đến với 
đạo Phật cũng vì sarvega cảm nhận được trong cuộc 
đời này, vì asada phát sanh từ lời dạy nguyên thủy của 
đức Phật, là nguôn hy vọng giải thoát cuối cùng. Vì thế, 
tôi thêm vào bài viết Affirming The Truths of The Heart 
(Xác Nhận Cảm Xúc Của Lòng) của tỳ khưu: 7hanissaro 
người Hoa Kỳ nói về sa/nvega, pasada. Tôi còn trích dẫn 
thêm phần chú giải để chúng ta thấy sự quan trọng của 
sarivega với người học Phật ra sao và hiểu tại sao phải 
nuôi dưỡng sa/veøa trong lòng. 


Vì sách này nói đến việc nhập diệt của đức Phật, nên tôi 
cũng kèm thêm bài viết về ø⁄25ãna và parnibbäna của 
Giáo Sư lỗi lạc Lily de Silva, BhikkhUu Bodhi... để chúng 
ta có khái niệm sơ lược về hai chữ này. 


Tôi xin kính gửi sách này đến các tỳ khưu, tỳ khưu ni, 
những người học Phật, câu mong quý vị ngày càng học 
hỏi Giáo Pháp Chân Chánh (0ariy/atti-saddhamma), thực 
hành Giáo Pháp Chân Chánh (0oafpatfi-saddhamma) và 
giác ngộ Giáo Pháp Chân Chánh (adhigama- 
saddhamma) để nhờ trí đức các Ngài, Giáo Pháp chính 
hiệu được tồn tại và bên vững lâu dài. 

Do được diễm phúc biết đến nguồn gốc lời dạy nguyên 
thủy hay gần với nguyên thủy của đức Phật ghi trong 
tạng ØZ/ để tự tìm hiểu, tôi mãi mãi nhớ ơn thầy Minh 
Châu. May được các bậc thông tuệ như hai tỳ khưu 
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người Đức là ÁMyänatioka và Nyãnapon/ka, Bhikkhu 
Nãnamơfí (người Anh), Bñhíkkhu Bodhí (người Hoa Kỳ 
gốc Do Thái)... dịch ra tiếng Anh, để tôi có cơ hội học 
hỏi được Giáo Pháp Chân Chánh của đức Phật nên tôi 
chân thành ghi ân các vị này, các Ngài đều là Thầy của 
tôi. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những tác giả khác 
được tham khảo nơi đây. Làm sao nói hết ân tình này. 

Cuốn sách này ra đời là do công trình của nhiều người: 
Con xin chân thành cảm ơn Sư Cô Tâm Tâm, tuy thì giờ 
rất eo hẹp, đã đọc, góp ý sửa bản thảo. Cảm ơn anh 
Bính, cô Thanh Loan đã góp ý, lo giấy phép in; xin cảm 
ơn anh Trần Xuân Huy và cô Đồ Thị Xuân Hương đã dàn 
trang bản thảo, cô Hông Sương làm bìa. Xin cảm ơn tất 
cả các nhà hảo tâm đã bảo trợ việc in quyển sách này. 


Dù đã hết sức cố gắng, sai sót không sao tránh khỏi. 
Kính mong các bậc thức giả tha thứ, chỉ giáo, góp ý và 
biên về địa chỉ sau: dhammaruci.nvn@gmail.com 


Dhammaruci Nguyễn Văn Ngân 
Xong ngày 6 tháng 12, 2015 
Ngày giỗ Mợ. 
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Xác Nhận Cảm Xúc Của Lòng 
Lời Dạy Của Đạo Phật Về Sa/nvega và Pasada 
__ BhiKkhu Thanissaro 
Nguyễn Văn Ngân dịch và chú thích 


Một nhánh phái "đạo Phật” nào đó chủ trương tiếp 
nhận cuộc đời chỉ cho chúng ta tìm thấy hạnh phúc 
bằng cách mở rộng lòng ra đón nhận sự phong phú 
trong đời sống hàng ngày của mình. 


Đó là điều chúng ta muốn - hay có người cố gắng 
thuyết phục chúng ta tin và chấp nhận loại đạo Phật 
hiện đại hóa.” Nhưng đây có phải là thứ đạo Phật 
chúng ta cần? Và nó có phải là đạo Phật không? 

Hãy hồi tưởng lại một chút về chuyện thái tử trẻ 
Siddhattha lần đầu chứng kiến cảnh già, bệnh, chết và 
gặp đạo sĩ ngao du trâm tư mặc tưởng. Đây là một 
trong những đoạn đời lịch sử của Thái tử được đọc 
nhiều nhất trong truyền thống Phật Giáo, phần lớn vì 
phẩm chất thẳng thắn, thành thật với lòng trong cảm 
xúc của vị Thái tử này. Thái tử thấy già, bệnh, chết là 
những hình ảnh hoàn toàn hãi hùng, và chỉ còn biết 
trông cậy vào lối sống thiên định trong rừng là lối thoát 
duy nhất của mình. Nhà thơ Phật giáo lớn Asvaghosa Z 
nói là không ít bạn bè và thân quyến của Thái tử cố 
gắng giải quyết những nhận định ấy của Thái tử và 
Asvaghosa đã khôn khéo đưa ra lời khuyên đi vào cuộc 
đời nghe ra rất lôi cuốn. Nhưng hơn bao giờ hết, Thái 
tử nhận ra rằng nếu nhượng bộ theo lời khuyên của 
họ, Thái tử sẽ phản bội lại lòng mình. Chỉ còn cách tiếp 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


tục trung thực với cảm xúc chân thật của chính mình, 
Thái tử mới có thể bắt đầu cất bước trên đạo lộ dẫn ra 
khỏi cái xã hội của mình với những giá trị thường tình 
và hướng về Giác Ngộ vô thượng vào cõi Bất tử. 

Đây là câu chuyện hầu như không nói gì đến việc tiếp 
nhận cuộc đời theo nghĩa thông thường của danh từ, 
nhưng câu chuyện này khẳng định một điều còn quan 
trọng hơn cả cuộc sống: thành thật với lòng khi nó 
khát khao kiếm tìm loại hạnh phúc tuyệt đối tinh khiết. 
Sức mạnh của lòng khao khát này dựa vào hai cảm 
xúc, tiếng Ø2 gọi là sa/vega và pasada. Rất ít người 
trong chúng ta được nghe hai chữ này, nhưng với đạo 
Phật, đây là những cảm xúc căn bản nhất. Các cảm xúc 
ấy không những truyền cảm hứng thôi thúc vị Thái tử 
trẻ trong việc tìm kiếm Giác Ngộ, nhưng thậm chí sau 
khi chứng thành Phật đạo, Ngài còn khuyên nhủ đệ tử 
của mình hàng ngày nên trau giồi các cảm xúc này. 
Thật ra, cách đương đầu với các cảm xúc này của Thái 
tử nổi bật đến nỗi nó trở thành một trong những đóng 
góp quan trọng mà Phật Pháp đã hiến tặng cho văn 
hóa Hoa Kỳ hiện nay. 


Sarnveøa là cảm xúc Thái tử cảm nhận được khi già, 
bệnh, chết phơi bày trước mắt mình lần đầu. Sa/vega 
là chữ khó dịch vì nó bao trùm một lãnh vực vô cùng 
phức tạp, có ít nhất là ba chùm cảm xúc cùng một lúc: 


1. là cảm giác kích động, buôn bã, bực bội xuất hiện 
khi nhận ra sự vô dụng và vô nghĩa của kiếp đời 
mình đã thường sống; 
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2. là cảm giác bị trừng phạt vì sự tự mãn và ngu dại 
của riêng mình sao đã sống mù quáng đến như 
thế, 

3. là cảm giác lo lằng, thôi thúc, cố tìm lối thoát ra 
khỏi cái chu kỳ vô nghĩa này. 


Trong giai đoạn trưởng thành, không lúc này thì lúc 
khác, tất cả chúng ta đều đã kinh nghiệm các chùm 
cảm xúc này một lần trong đời, nhưng tôi không biết 
có một tiếng Anh đơn độc nào có thể hội đủ cả ba 
nghĩa này. Có một thuật ngữ như thế có thể hữu ích, 
và đó cũng là lý do đủ để tiếp nhận chữ này vào ngôn 
ngữ của chúng ta. 


Ngoài việc cung cấp một thuật ngữ hữu dụng, hơn thế 
nữa, đạo Phật còn dâng hiến cho chúng ta một chiến 
lược hữu hiệu để đương đầu với những cảm xúc đứng 
sau thuật ngữ đó - những cảm xúc mà nên văn hóa 
của chúng ta cảm thấy bị đe dọa và đối phó với chúng 
thật vụng vê. Dĩ nhiên, không phải chỉ riêng nên văn 
hóa của chúng ta bị các cảm xúc của sa/veøa này đe 
dọa thôi đâu. Trong câu chuyện của S/2ghatftha, trước 
sự tỉnh mộng của con trai mình, phản ứng của người 
cha đại diện cho cách thức hầu hết các nên văn hóa cố 
gắng đối phó với những cảm xúc này: Vua cha cố gắng 
thuyết phục Thái tử là tiêu chuẩn hạnh phúc của người 
con cao đến mức không thể được, đồng thời cố gắng 
dùng tình duyên và đủ thứ lạc thú giác quan có thể 
tưởng tượng ra được để làm xao lãng tâm trí Thái tử. 
Nói giản dị, chiến lược đó là làm cho Thái tử phải hạ 
thấp tiêu chuẩn hạnh phúc của mình xuống và hài lòng 
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với hạnh phúc dưới mức tuyệt đối và đặc biệt là hạnh 
phúc không thuần khiết. 


Nếu Thái tử trẻ ấy sống ở Châu Mỹ hôm nay, người cha 
sẽ có những phương tiện khác để đối phó với sự bất 
mãn của Thái tử, nhưng chiến lược căn bản cốt yếu 
vẫn như nhau. Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng 
người cha sẽ đưa Thái tử đến gặp một người cố vấn 
tôn giáo để dạy Thái tử nên tin rằng sự sáng tạo của 
thượng đế nói chung là tốt và đừng chú ý gì đến bất kỳ 
khía cạnh nào của cuộc sống nữa để có thể khiến Thái 
tử chê bai chỉ trích niêm tin đó. Hay người cha sẽ đưa 
Thái tử đến gặp nhà chữa trị tâm lý, chuyên viên này 
sẽ chẩn đoán cảm xúc sa/veøa là không có khả năng 
chấp nhận thực tại. Nếu trị liệu bằng lời thuyết phục để 
không có hiệu quả, bác sĩ chuyên khoa phân tâm học 
sẽ kê toa, cho thuốc thay đổi tâm thái để làm cảm xúc 
ấy đờ đi, đẩy nó ra khỏi thân thể của Thái tử trẻ để 
chàng có thể trở thành phần tử có hiệu năng, khéo 
thích ứng trong xã hội. 


Nếu người cha thực sự theo kịp khuynh hướng thời đại, 
ông ấy có thể tìm thấy một vị thầy dạy Dhamma (Pali), 
Dharma (Sanskrit), người có thể dạy Thái tử tìm thấy 
hạnh phúc trong đời ở những khoái lạc nhiệm mầu nhỏ 
nhặt — một tách trà, một chuyến tản bộ trong rừng, 
hoạt động xã hội, xoa dịu nỗi đau kẻ khác. Chàng Thái 
tử sẽ được khuyên là đừng bận tâm đến những hình 
thức hạnh phúc này, chúng cũng sẽ bị tuổi già, bệnh 
hoạn và cái chết cắt đứt đi. Giây phút hiện tại là tất cả 
những gì chúng ta có, vì vậy chúng ta nên cảm kích cơ 
hội thưởng thức khoái lạc trộn lẫn với khổ đau hay hối 
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tiếc này nhưng khi chúng qua đi, đừng ôm giữ những 
vui thú ngắn ngủi ấy. 

Chúng ta đã biết trong câu chuyện này, vị Thái tử hào 
hùng với trái tim của sư tử đương nhiên là không lắng 
nghe lời khuyên khôn khéo đó. Thái tử sẽ thấy đó chỉ 
là lời tuyên truyền cho lối sống hoàn toàn vô vọng, 
muốn Ngài trở thành kẻ phản bội lại chính mình. 
Nhưng nếu Thái tử không tìm thấy an ủi trong những 
nguồn này, chàng sẽ đi đâu để tìm trong xã hội này? 
Không giống như Ấn Độ thời ấy, chúng ta không có bất 
kỳ giải pháp thay thế nào bên vững, được xã hội chấp 
nhận ngoài việc trở thành những phần tử có hiệu năng 
trong xã hội. Ngay cả các nhà dòng trầm lặng của 
chúng ta cũng bị đánh giá theo khả năng cung cấp 
bánh mì, mật ong và rượu vang cho thị trường. Nên 
Thái tử có thể không tìm thấy cách nào khác ngoài việc 
gia nhập nhóm "người sống lãng du” và những đạo sĩ / 
ẩn sĩ, những kẻ cải cách, những người làm cách mạng, 
những kẻ tìm kiếm hiện hữu, đặc biệt là tìm kiếm một 
thực thể hiện hữu độc lập nào đó và những kẻ tự sống 
ngoài trời bên lễ xã hội. 

Thái tử có thể gặp nhiều bộ óc tinh tế và tâm hồn nhạy 
cảm trong những nhóm này, nhưng không có một khối 
lượng trí tuệ sâu sắc hoán thế khổng lồ nào được tích 
lũy, đã được kiểm chứng để tiếp cận cả. Người ta có 
thể tặng Thái tử cuốn sách của Thoreau hay Muir,! 
nhưng những tác phẩm của hai người này không đưa 
ra lời phân tích thỏa đáng vê già, bệnh và chết và 
không đưa ra lời khuyên làm sao để có thể vượt qua 
được những thực trạng này. Và bởi vì hầu như không 
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có bất cứ hệ thống bảo vệ nào che chở cho những 
người sống bên lề xã hội, Thái tử có thể nhận ra là 
mình dành nhiêu năng lực quá đáng vào vấn đề sống 
còn tối thiểu, chẳng còn lại bao nhiêu năng lực để tìm 
giải đáp riêng cho chính mình về vẫn đề sarnvega. Cuối 
cùng, có lẽ Thái tử sẽ bỏ ngang hành trình tìm kiếm 
Giác Ngộ của mình, sẽ biến mất đâu đó trong tiểu bang 
Utah (Hoa Kỳ), nơi thung lũng hoang vu có vực sâu, có 
con sông nhỏ, có con lạch êm đêm lờ lững chảy qua, 
hay trong cánh rừng ở Yukon (Canada) mà không để 
lại dấu tích nào. 


Tuy nhiên, may cho chúng ta, Thái tử được sanh ra 
trong một xã hội cấp dưỡng và trọng vọng những đạo 
sĩ / ẩn sĩ. Điều này giúp cho Thái tử cơ hội tìm ra giải 
đáp riêng cho chính mình về vấn đề sa/nvegøa tương 
xứng với sự thành thật với lòng mình. 


Trong câu chuyện của Thái tử S/2dhartha, bước đầu 
tiên trong giải đáp được biểu tượng hóa nhờ phản ứng 
của Thái tử trước nhân vật thứ tư nhìn thấy trong 
chuyến đi ngoài cung điện: vị đạo sĩ ngao du trầm tư 
mặc tưởng. Cảm xúc được Thái tử cảm nghiệm tại thời 
điểm này được gọi là øasada, một mớ cảm xúc phức 
tạp thường được dịch là "tự tin, trong suốt và tĩnh 
lặng.” Cảm xúc này ngăn không cho sa/vega biến 
thành tuyệt vọng. Trong trường hợp của Thái tử, Thái 
tử đã có được nhận thức rõ ràng về vấn đề thực sự hệ 
trọng của mình và cách thức giải quyết dứt điểm nó, 
không còn dây dưa gì nữa, đưa đến trạng thái vượt 
qua già, bệnh và chết, cùng lúc cảm thấy tự tin là cách 
này sẽ giải quyết được vấn đề. 
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Như lời dạy của Phật Giáo thuở ban đầu thẳng thắn và 
công khai thừa nhận, vấn đề thực sự hệ trọng ấy là: 
chu kỳ sanh, già và chết là vô nghĩa. Những lời dạy này 
không cố gắng thuyết phục chúng ta phủ nhận sự kiện 
có thực này và cũng không đòi hỏi chúng ta không 
thành thật với lòng mình hay nhắm mắt làm ngơ trước 
thực tại. Như có một vị thây đã đặt lại vấn đề như thế 
này: Người học Phật thừa nhận thực tại khổ đau — nó 
quan trọng đến nỗi khổ đau được tôn vinh thành sự 
thực cao cả thứ nhất (đệ nhất thánh đế) - khổ đau 
chính là tặng phẩm, vì nó xác nhận kinh nghiệm nhạy 
cảm nhất và trực tiếp đến các hiện tượng, một kinh 
nghiệm mà nhiều tôn giáo khác cố sức phủ nhận. 


Từ nhận định đó, Phật Giáo thuở ban sơ dạy chúng ta 
cần phải nhạy cảm hơn nữa, nhạy cảm cho tới mức 
chúng ta nhìn ra được nguyên nhân thực sự tạo khổ 
đau không nằm ở ngoài kia - ở ngoài xã hội hay ở 
người nào khác — mà ở trong đây, ngay trong khao 
khát (tham ái) có trong tâm thức từng người. Rồi 
những lời dạy ấy xác nhận rằng có sự chấm dứt khổ 
đau, có sự giải thoát khỏi chu kỳ sanh tử vô nghĩa ấy. 
Những lời dạy ấy chỉ cho con đường dẫn đến giải thoát 
đó, bằng cách tu tập phát triển các phẩm hạnh cao cả 
tiềm ẩn trong tâm thức cho tới mức các phẩm hạnh 
cao cả ấy sẽ vứt bỏ khao khát qua một bên và mở cánh 
cửa đi vào Bất tử. Như vậy, vấn đề thực sự hệ trọng 
kia có giải pháp thực tiễn, giải pháp ấy nằm trong 
quyền năng của mỗi chúng ta. 


Đây cũng là giải đáp mời gọi sự xem xét kỹ lưỡng có 
tính cách phê bình và thử nghiệm —- một dấu hiệu cho 
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thấy đức Phật đã tự tin như thế nào về giải pháp Ngài 
đã tìm ra để đối phó với vấn đề sa/øvega. Đây là một 
trong những khía cạnh của đạo Phật đích thực, đạo 
Phật đích thực này thu hút nhiêu nhất những người đã 
chán ngấy lời khuyên nên phủ nhận cái nhìn sâu sắc đã 
dấy lên cảm giác về sa/veøa ngay lần đầu. 

Thực ra, đạo Phật thuở ban sơ chẳng những tự tin là 
có thể đương đầu với cảm xúc sa/veøa mà còn là một 
trong số rất ít tôn giáo tích cực trau dôi chúng đến mức 
triệt để. Giải pháp cho vấn đề cuộc sống của đạo Phật 
đòi hỏi người học Phật phải cống hiến nô lực nhiều đến 
nồi chỉ có cảm xúc sa/veøa mãnh liệt mới giữ cho 
mình không bị quay trở lại đường xưa lối cũ. Như vậy, 
đề nghị tất cả những người học Phật, cả nam lần nữ, 
cư sĩ hay xuất gia, hàng ngày nên quán tưởng về già, 
bệnh và chết - để phát triển cảm xúc sa/vega - và 
nhờ oai lực của công phu luyện tập riêng của chúng ta, 
sẽ đưa savega đến bước kế tiếp: asada.” 


Với người có cảm xúc mạnh đến nỗi họ muốn từ bỏ bất 
cứ ràng buộc xã hội nào ngăn cản họ trên bước đường 
chấm dứt khổ đau, đạo Phật cống hiến một khối lượng 
trí tuệ khổng lồ đã được ngàn đời thử nghiệm để tu 
học, cùng với một hệ thống bảo vệ: giáo hội Tăng Già, 
một định chế xã hội cho phép họ giã từ đời cư sĩ mà 
không phí thời gian bận tâm về việc sống còn căn bản. 
Với người không thể từ bỏ ràng buộc xã hội, Phật pháp 
cung ứng cách sống trong thế gian để không bị thế 
gian đánh bại, tiếp tục sống rộng lượng, có giới hạnh 
và tham thiền để gia tăng sức mạnh cho phẩm chất 
thánh thiện của tâm thức dẫn đến chấm dứt khổ đau. 
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Mối liên hệ cộng sinh được đề ra cho hai øar/sa hay hai 
đoàn thể Phật giáo bảo đảm mỗi bên đều có lợi ích do 
tiếp xúc với nhau. Sự ủng hộ của cư sĩ bảo đảm cho 
các tăng ni không cần phải quan tâm lắm về thực 
phẩm, y, nơi ở; lòng biết ơn không sao tránh khỏi của 
tăng ni vê sự cúng dường thoải mái rộng lượng của cư 
sĩ giúp các tăng ni không biến thành những người lạc 
lỗng trong xã hội và những người có ác cảm với xã hội. 
Đồng thời, nhờ tiếp xúc với các tăng ni giúp cho cư sĩ 
nuôi dưỡng nhân sinh quan thích hợp về cuộc đời, nuôi 
dưỡng năng lực của sa/veøa và pasada họ cần, ngăn 
không cho tuyên truyền hưởng thụ vật chất của nên 
kinh tế tiêu thụ làm chúng cùn suy và tê dại đi. 


Như vậy, chấp nhận hoàn toàn chu kỳ sanh, già và 
chết vô nghĩa này, thái độ của người học Phật là trau 
dồi và phát triển sarmvega thành 0ãsada: một đạo lộ 
chắn chẳn dẫn đến Bất tử. Đạo lộ ấy không chỉ bao 
gồm hướng dẫn đã được chứng minh qua thời gian, mà 
còn có cả một định chế xã hội nuôi dưỡng nó và giúp 
nó sống sót. Đây là tất cả những gì mà xã hội chúng ta 
khát khao cần đến. Trong nỗ lực gây dựng đạo Phật 
trở thành khuynh hướng có ưu thế trong xã hội hiện 
nay của chúng ta, thật xấu hổ khi hai khía cạnh này 
của Phật giáo thường bị bỏ lơ. Chúng ta cứ quên rằng 
nguồn sức mạnh của đạo Phật là khả năng đặt một 
chân ngoài giòng đời, và quên ẩn dụ lâu đời của sự 
hành trì là sang tới bờ bên kia. Hy vọng của tôi là 
chúng ta sẽ bắt đầu gợi nhớ 5a/nvega và 0asada lại 
trong tâm thức và coi trọng chúng để trong nô lực tìm 
thấy một đạo Phật thu phục được lòng người, cuối 
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cùng chúng ta không đi đến tình trạng hạ giá mình quá 
thấp. 


Bhikkhu Thanissaro 
Chú thích của người dịch: 


1.Mainstreamlined Buddhism. Streamline đồng nghĩa 
với modernize, update... Mainstreamline có nghĩa 
là modernize, update, alter connotations... a part 
or its entire content in order to make ¡it appeal to 
the widest audience possible: Mainstreamlined 
Buddhism là đạo Phật đã `bị' hiện đại hóa, `bị cập 
nhật hóa, 'bị sửa đổi một phần hay toàn thể nội 
dung của nó để lôi cuốn số lượng độc giả đông 
đảo nhất có thể Như vậy, nói gọn, 
mainstreamlined Buddhism là đạo Phật hiện đại 
hóa. 
Nói theo thây Minh Châu: "đây là phức cảm của 
người trí thức Phật Giáo muốn `tục hóa” đạo Phật, 
muốn '`thích ứng” Phật Giáo với nhu cầu văn minh 
tân tiến hiện đại. Đạo Phật là đạo như thật 
(yathabhutamagøa). Tất cà mọi sự phải thích ứng 
với sự thật, chứ sự thật không phải thích ứng với 
cái gì cả. Tất cả nhu cầu văn minh tân tiến hiện 
đại phải thích ứng với đạo Phật, chứ không phải 
đạo Phật phải thích ứng với những thứ ấy.* Sự 
phát triển ngày càng bền vững của Phật Giáo 
Nguyên Thủy ở xã hội văn minh Âu Mỹ hiện đại đã 
chứng tỏ nhận định của HT Minh Châu là đúng. 
Bhikkhu Thanissaro đã nhìn thấy điều này để cảnh 
giác người Âu Tây mới làm quen với Đạo Phật vấn 
đề Giáo Pháp Chân Chánh bị xâm phạm khi bị sửa 
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đổi, tính cách chân chánh, tỉnh tuyền không còn 
nữa khi đem đạo Phật ra hiện đại hóa. 
* Đọc "Trước Sự Nô Lệ Của Con Người”, tr. 
165-199. 

2.Asvaghosa hay Aésvaghosa (Mã Minh, sanh năm 
80?- mất nám 150?), nguyên là Bà la môn, sau khi 
thua cuộc tranh biện về An Độ Giáo và Phật Giáo, 
bỏ Bà la môn, theo đạo Phật. Tác giả thi phẩm 
Buddhacarfa (Cuộc Đời Đức Phật), cuốn 
Sựaddhotãda Mahãyana `Đại Thừa Khởi Tín 
Luận.” 

3.Henry David Thoreau (1817-1862): diễn giả, thi sĩ 
Hoa Kỳ, nổi tiếng với tác phẩm ⁄2/den hay Lífe ín 
the W/oods (1854) kể lại hai năm sống một mình, 
tự cung tự cấp trong rừng. 

4.John Muir (1838-1914): người Hoa Kỳ gốc Tô Cách 
Lan, nhà văn, nhà thám hiểm, tiên phong trong 
việc bảo vệ môi trường. 

5.Đức Phật nói trong Kinh Phật Tự Thuyết 
(Itivuttaka), phẩm Hân Hoan (Somanassasutta: It 
II.1.10): "Này các tỳ khưu, tỳ khưu có hai điều 
sau: sống với tâm thoải mái dễ chịu và hân hoan 
khi chứng kiến những hình ảnh, cùng lúc đó, 
nguồn gốc cho sự hủy diệt nhiễm lậu đã bắt đầu 
phát sanh trong vị ấy. Hai điêu ấy là gì: sa/veøa 
xảy ra trong những trường hợp* khiến nó sanh 
khởi; người kinh nghiệm được sa/veøa ấy khởi lên 
nỗ lực có phương pháp. ˆ* 
"Bậc trí chỉ dao động mãnh liệt với những trường 
hợp* gây dao động; vị tỳ khưu nhiệt tâm, tỉnh cần 
sáng suốt nên suy xét chánh đáng điều này bằng 
tuệ quán. Khi sống đời an lạc, nhiệt tâm như thế, 
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đúng với thực tại (và) hãng hái nhiệt thành trau 

đồi tâm tĩnh lặng, vị tỳ khưu ấy sẽ hủy diệt khổ 

đau.” Đọc Peter Masefield, The Iti. tr. 30. 

* Kinh Đại Bát Niết Bàn (D 16) và BKTC (AN 
4.118) liệt kê bốn nơi động tâm, đặt chúng ta 
vào trường hợp chủ động khởi lên thệ nguyện 
hay gây cảm giác ngưỡng mộ, muốn dâng hiến 
đời mình cho sự nghiệp giải thoát 
(sarhvejaniya). Các .Ÿ khưu, tỷ khưu ni, cư sĩ 
đến đây dành hết nỗ lực vào việc tu tập để hoàn 
thành mục tiêu, sự nghiệp này. 

Vsugdhimagga còn kể ra tám trường hợp động 

tâm: sanh, già, bệnh, chết, khổ ở địa ngục hay 
mất mát (apaya} khổ bắt nguồn [từ luân hôi] 
trong quá khứ, khổ bắt nguồn [từ luân hồi] 
trong tương lai, khổ bắt nguồn vì phải kiếm 
miếng ăn trong hiện tại (đọc POP, Biến Xứ Đất, 
Ch IV đ. 63). 


Chú giải /f/uffaka (It-a 143ff) Vol. I: 


Liệt kê 89 nguyên nhân khiến cho đức Phật động 
tâm, khởi lên lòng đại bi thương xót chúng sanh. 
Đọc Peter Masefield, chú thích 5, quyển 7e 
Commentar/ on the Itivuttaka (Chú giải Kinh Phật 
Thuyết Như Vậy) Vol. I, PTS [2008] tr. 35964. 
Các nguyên nhân này được liệt kê trong 
Palsambhidamaøgøa (tr 126ff) Đọc Peter 
Masefield, sđd, tr. 287ff. Đọc Nguyễn Văn Ngân, 
Đạo Vô Ngại Giải, đ. 597, Luận I, trang 138-142 
liệt kê 89 nguyên nhân này. 


“* Chú giải A#/asãfni của Dhammasanganï (Pháp 


Tụ) giải thích: Câu 'Nỗ lực có phương pháp (/on/so 
padhãnena) }* của người bị dao động mãnh liệt? 
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được dùng để nói đến nỗ lực thích đáng của người 
ấy (đọc The Expositor l, II tr. 72). Vì bị dao động 
mãnh liệt, vị ấy tạo nõ lực hợp lý, vì vậy, nõ lực có 
dao động mãnh liệt (sa/vega), hay có điêu kiện 
căn bản làm cho nô lực như là nguyên nhân gần. 
Nồ lực chính đáng nên được coi là nguồn gốc của 
tất cả thành tựu. Đọc The Expositor I, II, tr. 159. 


3* Với nỗ lực có phương pháp (/øn/so padhãnena), 


các trạng thái bất thiện bị từ bỏ, trạng thái thiện 
được chu toàn, và thành tựu trạng thái tối thượng. 
Thêm vào đó, chính vì dao động ấy người ta không 
còn tin vào bất cứ bảo bọc nào, chỗ ấn náu nào, 
chỗ nương dựa nào trong cõi luân hồi..., người ta 
không còn ôm giữ nhận thức cũ 
(vinivattitavisaññifo) trong tâm, không còn bám lấy 
lê lối suy nghĩ cũ, trái lại, người bị dao động chỉ 
ngả về 7⁄25ãna, hướng về 7⁄Đbãna, có khuynh 
hướng thiên về #⁄22ãna. Đọc Peter Masefield, sđd, 
tr. 288-9. 
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Mibbana và Parinibbana 
trích soạn từ: 
Myanatiloka: Manual of Buddhist Terms and Doctrine 
Lily de Silva: /\M⁄26ã7a As Living Experience 
Bhikkhu Bodhi: Mibbana, The Buddha“s Teaching As 
It is (MP3) 


Dẫn nhập 


Chúng ta nên có kiến thức, hiểu biết lý thuyết về 
níbbãna vì hiểu biết này là điều kiện cần thiết để hiểu 
trọn vẹn sự thực về 4/z/2 (tính vô ngã hay không có 
thực thể) của mọi hình thức hiện hữu. Nếu thiếu hiểu 
biết này, sẽ dễ hiểu sai /⁄2øãna là sự hủy diệt bản ngã 
theo chủ trương của phái diệt tận (chết là hết) hay là 
trạng thái hiện hữu vĩnh cửu để bản ngã đi vào theo 
chủ trương của phái trường cửu. 


Ngài Ø8uøơđhaghosa trình bày vô ngã theo dàn khung 
bốn thánh đế: 


"Chỉ có khổ đau hiện hữu, nhưng không thấy 
người khổ đau nào 
Hành vi tạo nghiệp hiện hữu, nhưng không có 
người tạo nghiệp 
W/rvãna hiện hữu, nhưng không có ai đi vào 
Đạo lộ Giải Thoát hiện hữu, nhưng không thấy 
người lữ hành trên đạo lộ ấy.” 

Vis. XVT, đ 90. 


Mibbãna có hai loại hay hai giai đoạn: 
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e Sa-upãd-sesa-nibbãna [nibbãna với năm 
uẩn (tập hợp, nhóm) còn sót lại: hữu dư y 
niết bàn] hay k/esa-par//bbãna (nibbãna 
với các nhiễm lậu hoàn toàn bị tuyệt diệt). 
Đây là 7⁄25ãna chứng đạt được khi giác ngộ. 
Đọc Iti 41. 

eAn-upãd-sesa-nibbana [nibbana không có tập 
hợp (uẩn) nào còn sót lại: vô dư y niết bàn] 
hay khandha-parr/bbãana (đó là n/bbãna dưới 
hình thức tiến trình tạo lập tập hợp (uẩn) từ vô 
thỉ hoàn toàn bị tuyệt diệt, không còn cơ hội nào 
để tiếp tục tái diễn và tạo nên kiếp đời mới nữa). 
Bậc giải thoát đã hoàn toàn tịch diệt. Đọc Iti 41; 
A IV 118. 


Đôi khi, có vị chứng cả hai loại ⁄2ø2ãna này cùng một 
lúc (samass7/): như tỳ khưu Chamna chứng quả Arahanf 
ngay lúc tự tử. Xin nói qua một chút về tự tử. Đức Phật 
nói rằng tự tử đáng bị khiển trách khi người ta từ bỏ 
tấm thân này nhưng lại còn muốn bám lấy tấm thân 
khác. Sau khi tự tử, vì tỳ khưu Channa không còn 
muốn bám lấy tấm thân nào nữa, nên việc tự tử của tỳ 
khưu Cñanna không có gì để bị khiển trách cả. Đọc 
Bhikkhu Bodhi, MLDB, Phẩm 144, tr. 1116; chú thích 
1311-1314 tr. 1352-3. 


. WMibbana như là kinh nghiệm sống: 


W/bbãna là mục tiêu tối hậu của người học Phật kiếm 
tìm hoàn thiện và hạnh phúc. Để hiểu thuật ngữ này, 
ta hãy đọc câu kệ của “sẽ Gotzmï,* cô gái thuộc giai 
cấp Khatti/a ở Kapllavatthu, khi nhìn từ bao lơn thấy 
Thái Tử S/ddhattha Gotama từ công viên trở vê cung 
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điện lúc Thái Tử sắp sửa xuất gia, từ bỏ tất cả để tìm 
đường giải thoát. Vui mừng khi thấy Thái Tử, K“ã 
Gotarm/ nói: 


Mibbuta nuna sa maáta, nIbButo nữna so pitã 
Wibbutã nữna sã nãri, yassãyam idiso pati.? 


"Thật là hạnh phúc/mãn nguyện/an lạc biết bao 
cho người mẹ (có người con như vậy), thật là hạnh 
phúc/mãn nguyện/an lạc biết bao cho người cha 
(có người con như vậy), thật là hạnh phúc/mãn 
nguyện/an lạc biết bao cho người đàn bà có người 
chồng như vậy.” 


Wibbuta (bắt nguồn từ chữ ø⁄r + vr ) thường được coi 
là quá khứ phân tự của động từ 7⁄90ã/ati, và 04bbãna 
là danh từ của động từ này. @\⁄øãna có nghĩa là hạnh 
phúc, mãn nguyện, an lạc. ⁄20ãy2í/ cũng có nghĩa là 
dập tắt, thổi tắt như thổi tắt ngọn đèn.Ÿ M⁄2Đãna được 
gọi như thế vì nó là sự thổi tắt ngọn lửa tham, lửa sân, 
lửa si (ãgagơ/, dosaggi, mohagøi).* Khi những ngọn 
lửa này tắt, an lạc sẽ đạt được, và con người trở nên 
hoàn toàn mát lạnh — s#//a.” Chữ "mát lạnh” được 
dùng để diễn đạt thực tại tâm lý đúng với nghĩa đen 
của nó.° Sân hận làm chúng ta nóng nảy và bứt rứt 
không yên. Khi cảm xúc tiêu cực này bị tuyệt diệt hoàn 
toàn, không còn sanh khởi lại nữa, tâm tính ấy được 
mô tả là mát lạnh. /⁄2øãna là trạng thái có thể đạt 
được ở ngay đây, ngay bây giờ, ngay trong kiếp này” 
và không là trạng thái đạt được chỉ sau khi chết. 


Hạnh phúc 
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W/bbana được mô tả là hạnh phúc tối thượng, là trạng 
thái an lạc vô thượng.Š Những ai đã chứng đạt z⁄2Đãna 
sống trong an lạc tuyệt đối, không thù hận và không 
tâm bệnh giữa đám người thù hận và tâm bệnh.” Chữ 
sukha chỉ tâm tư hạnh phúc lần cảm giác khỏe khoắn 
về thể xác, người chứng 7⁄øãna chắc chắn thể nghiệm 
được sự an lạc thân tâm. 

Ngay trước khi chứng đạt \⁄25ãna, càm giác khoan 
khoái của cơ thể không có tính cách nhục dục kinh 
nghiệm được trong thời gian giới hạn, có thể đạt được 
nhờ nhập các cõi thiên na). Kinh Sa Môn Quả mô tả 
cảm giác khỏe khoắn về thể xác bằng cách so sánh 
như sau: 

e Cõi thiền thứ nhất: Khi nhồi bột tắm với nước 
thành viên bột gọn gàng, khéo léo đâu và đó, 
nước thấm viên bột nhưng nước không chảy ra. 
Cũng thế, thân vị tỳ khưu trong cõi thiên thứ nhất 
được hỷ lạc do ly dục sanh (/veka/arh pifisukharn) 
ướt đầm và lan tỏa khắp thân. 

e Cõi thiên thứ hai: một ao sâu được dòng suối 
ngầm đổ đầy, không có chỗ nào là không có nước 
chạm đến cả nhưng nước không tràn. Cũng thế, 
hỷ lạc do định sanh (samãdh/am pitisukham) 
thấm nhuần toàn thân vị tỳ khưu trong cối thiên 
thứ hai. 

e Cõi thiên thứ ba: Hoa sen sanh trong nước, lớn lên 
trong nước, hoàn toàn chìm dưới nước, không có 
chỗ nào là không có nước lạnh chạm đến. Cũng 
vậy, hạnh phúc/sự khỏe khoắn dễ chịu lan tỏa, 
đầm ướt và thấm nhuần toàn thể thân tỳ khưu 
trong cõi thiên thứ ba. 
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e Cỗi 7⁄bãna: nhập vào cõi này, kinh nghiệm cảm 
giác khoan khoái tỉnh tế hơn của cơ thể không có 
tính cách nhục dục được thiết lập thường trực. 
Kinh C27 nói rằng khi vị tỳ khưu chứng nhập sự 
thực tối hậu, ngài thể nghiệm kinh nghiệm đó 
"bằng thân.” 1° 
Nói về thể nghiệm của bậc A/añant, Suftanipäata 
(Kính Táp) nói là nhờ hủy diệt tất cả cảm thọ/cảm 
giác, tỳ khưu sống không còn ham muốn và tự 
tại.!2 Có lần ngài .SZ2//u#a được hỏi là có hạnh 
phúc nào khi không có cảm thọ/cảm giác.!? Ngài 
giải thích là chính sự vắng mặt của cảm thọ/cảm 
giác tự nó đã là hạnh phúc.?2 


Hoàn thiện giới hạnh 


Mibbäna là trạng thái giới hạnh hoàn thiện. Người đã 
chứng áM/0ðãna, tất cả gốc rễ thúc đẩy bất thiện như 
tham sân si đã bị hủy diệt hoàn toàn (k/esa- 
parinibbana), không còn cơ hội nào sanh khởi nữa. Vì 
thế \⁄bãna được gọi là sự hủy diệt tham, hủy diệt 
sân, hủy diệt si &øgakkhaya dosakkhaya, 
mohakkhaya). Đặc tính của M/bbãna là ãsavakkhaya 
(hủy diệt nhiễm lậu). Khao khát (tham ái) đời đời bị 
nhổ tận gốc, vì thế £a/øakknaya đồng nghĩa với 
Mibbana. Tất cả các loại ngã mạn tự tôn, tự tí hay 
ngang bằng (seyyamãna, hmamãna và sadisamäna) 
đều bị loại bỏ. Cũng cần phải nói là bậc Arahanf không 
còn ảo tưởng về ngã mạn như Tôi, của tôi. Vượt qua 
ngã, Arahanf còn vượt luôn qua cả giới tính. S2/nä, vị 
tỳ khưu ni chứng quả 4zañan trả lời với A272 là 'nữ 
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tính không phải là trở ngại cho việc chứng nhập chân 
l5 


Thực Chứng 


Tạng /Ø⁄ đề cập đến khía cạnh nhận thức của thực 
chứng /⁄ðãna: `Màn đêm (vô minh) khổng lồ đã bị xé 
tan“ (amokkhandharn padãftarn).*® Trong bài giảng 
đầu tiên, đức Phật diễn tả sự chứng ngộ Bốn Sự Thực 
như là sự sanh khởi của mắt, của trí tuệ, của cái nhìn 
chiếu diệu, của trí, và của ánh sáng.*7 Một lối nói khác 
là: chứng ba trí (ba minh) so ví7ã anuppattã): nhớ 
kiếp quá khứ (2u6ðen/vãsãnussatifãna), thiên nhẫn 
(dibbacakkhu), trí biết nhiễm lậu đã bị hủy diệt 
(ãsavakkhayafara lậu tận minh).!Ê Trí đầu tiên kiểm 
chứng thuyết tái sanh, trí thứ hai kiểm chứng thuyết 
nghiệp quả, trí thứ ba nhận ra nguồn gốc sanh khởi có 
điều kiện của tất cả các hiện tượng và tính vô ngã.?? 
Đôi khi thân thông (2Ø) cũng được đề cập đến khi 
nói đến khả năng của vị Arahant: năng lực siêu nhiên 
(IddhividhafZrna), thiên nhĩ thông (di/bbasotafñfra) và 
trí biết được tâm ý người khác (cefoøariyañãna tha 
tâm thông).?? Với sự chứng nhập 7⁄2/0ãna, bậc đã 
được giải thoát biết rằng sanh đã bị phá hủy, đời sống 
phạm hạnh đã sống trọn, việc cân làm đã làm, không 
còn trở lại hiện hữu ở cõi đời (trần tục) này nữa.?! 


Kinh Uddesavwibhariga giài thích bản chất của thức và 
cách suy nghĩ chung về nhận thức của vị Arahant: ?? 


e Thức của vị 4zahanf không phân tán rải rác và tỏa 
ra khắp nơi trong thế giới bên ngoài (2a//4đnã 
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vifWfanam avikkhiftarh avisatarm} vì Ngài không 
đắm chìm trong việc hưởng thụ các đối tượng giác 
quan (mắt: thích nhìn cái đẹp; mũi: thích ngửi mùi 
thơm, lưỡi: thích ăn ngon...). 

e Thức của ngài không an trú ở trong (a//hattarh 
asarthitarn) vì Ngài không bám lấy việc hưởng thụ 
các cõi thiền. 

e Ngài không dao động, không bám níu (aupãdãya 
na paritassati): Ngài không đồng hóa mình với bất 
kỳ tập hợp (uẩn) nào. 


Kinh a/ãsãjãyatan/ka ” giài thích đầy đủ hơn về kinh 
nghiệm nhận thức của vị Arañanf: Ngài hiểu thực chất 
của các giác quan, các đối tượng của chúng, các thức 
biết của các giác quan, sự gặp gỡ của cả ba và cảm 
giác (sung sướng, đau đớn, trung tính) khởi lên sau đó 
những Ngài không bám vào bất cứ yếu tố nào cả. 


Bậc có cái nhìn sâu sắc vào sự vận hành bên trong của 
cơ thể mình, thấy sự sanh lên và diệt đi của các tế bào 
(sắc), các cảm giác (thọ), nhận thức (tưởng), hành vi 
tạo nghiệp (hành) và thức. Hoan hỉ lớn lao khởi lên, 
vui thích thực chứng này và đây là sự thực chứng của 
bất tử. Đây được gọi là "hạnh phúc giác ngộ” 
(sambodhisukha). 


Giải Thoát 


Tất cả các trói buộc (kiết sử) cột chúng ta vào đau 
khổ bị cắt đứt, như vậy @\⁄2Đãna được gọi là 
sarnyo/ankkhaya.?® Vì Arahant hoàn toàn làm chủ ý 
nghĩ của mình (cefovasíppaffa), không có ý tưởng bệnh 
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hoạn tái diễn nào ám ảnh Ngài. Nếu có hai con trâu 
đen, trâu trắng bị buộc vào với nhau, đấy là vì có sợi 
dây ràng buộc, chứ không phải con này là ràng buộc 
của con kia.?° Cũng thế cái ràng buộc con người là ham 
muốn đối tượng giác quan, nó là sợi dây cột trói chúng 
ta. Bậc Arañanf đã cắt đứt sợi dây ràng buộc này và 
được giải thoát. 


Các cảm xúc tiêu cực, không lành mạnh luôn qui hướng 
về ngã và coi mình là trung tâm của vũ trụ. "Nó chửi 
tô, nó đánh tôi, nó thắng tô nó cướp đoạt (ôi ” và 
khởi lên sân hận.” Vì kẻ ngu hoàn toàn bị trói chặt vào 
ý niệm bản ngã hay tự ngã, nên không thể tự dứt bỏ 
được những kinh nghiệm làm bản ngã của hắn bị đau 
thương, hắn như con chó bị buộc vào cái cột. Tình 
trạng này hoàn toàn trái với kinh nghiệm của đức Phật. 
Có lần, một bà la môn đến và dùng lời lễ thô bạo phi 
báng đức Phật. Đức Phật giữ yên lặng. Khi người bà la 
môn mắng nhiếc xong, đức Phật hỏi: "Nếu ông đi thăm 
bạn và đem theo quà tặng bạn, nhưng người bạn đó từ 
chối không nhận quà ấy, ông sẽ làm gì?” Người bà la 
môn ấy trả lời là hắn sẽ mang quà về. Đức Phật nói: 
"Ông đã mang món quà phỉ báng đến cho tôi, tôi 


không nhận; ông có thể mang nó về.” ?8 


Giải thoát của bậc Arahant được gọi là cefovimutií và 
paff?avimufi (giải thoát của tâm và giải thoát nhờ tuệ). 
Trí khởi lên cho hành giả biết rằng mình đã đạt được 
giải thoát (vứnuttasmírh vứnuttam ttí ñãnarh hoti). Đầy 
được gọi là hạnh phúc giải thoát (v/muttisukha). 
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Ngoài ra, khi chứng /#⁄9bãna, các vị Arahant thần sắc 
rực rỡ, sắc mặt an nhiên, có vị thành tựu bốn vô ngại 
giải (oaf/sambhidhãa-fñana)... N/bbãna được ví như nơi 
trú ẩn, hang mát lạnh, hải đảo giữa cơn lụt, nơi an lạc, 
giải thoát, tự do, an ổn, tối thượng, siêu việt, không 
được tạo thành, an tịnh, thuốc trị mọi xấu xa, bất 
động, nước cam lồ, bờ bên kia... 


Ai nhập nibbana ngay trong cối đời này? 


Tôn giả Ananda hỏi ngài Sãriputa: 'Nây hiền hữu 
Sãriputta, tại sao có người không chứng nibbãna ngay 
trong cối đời này?” 

Nây Ananda, ở đây, người không hiểu đúng như thật: 
Đây là những nhận thúc đưa đến suy giảm; đây là 
những nhận thức đua đến ổn định; đây là nhữhg nhận 
thúc đua đến ưu việt; đây là những nhận thức đưa đến 
thể nhập. Đó là lý do tại sao ở đây có người không 
chứng nibbãna ngay trong cối đời này. 

Tôn giả Ananda hỏi ngài SãripuHa: 'Nâầy hiền hữu 
SAriputa, tại sao có người chúng nibbãna ngay trong 
cối đời này?“ 

Nây Ananda, ở đây, người hiểu đúng như thật: Đây là 
những nhận thúc đưa đến suy giảm; đây là những 
nhận thúc đưa đến ổn định; đây là những nhận thức 


đưa đến ưu việt; đây là những nhận thức đua đến thể 


nhập. Đó là lý do tại sao ở đây có nguÐi chứng 
nibbana ngay trong cối đời này. 

Đọc BKTC, Kính 179, A. II. 167; 

: Đọc Bhikkhu Bodhi, NDB, p. 544. 

Đọc Nguyên Văn Ngân, ĐVNG, Luận 1, đđ. 217-8, 

tr. 43-4. 
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Chú thích (tiếng Việt in nghiêng của người dịch): 


' /2 cô em họ, con ông chú của Thái tử 
Siddhattha. Đây là lúc Thái tử trở về dính điện 
bằng xe ngựa khi nghe tín sanh Rãhulã. Đọc 
DPPN ï tr. 610. 

* J | 60 (không truy cứu tên truyện). 

3. M/bbanati dhirã yathayam padipo: Sn 235. 

- S |V 19. 8K7TƯ 7V, Phẩm Tất Cả, Bị Bốc Cháy tr. 
3ổ. 

5-Sn 542, 642. Kinh Tập kệ 542, 642. 

5 A | 138 (Hatthaka ở Ajavi kinh 35, BKTC 1, tr. 
247), (A III 435: Phẩm Mát Lạnh, TT Minh Châu 
gọi trạng thái tâm lý mát lạnh không gì sánh 
bằng này là vô thượng thanh lương, đọc 
BKTC 3, tr. 249-250). 

” D | 156 Phẩm /áa/ãij số 6, tr. 156; Phẩm 
Mahaãsihanada số 8, tr. 167. 

Š-. M/bbaãnarh paramarh sukham Dh 203. 

Susukham vata jVama Verinesu averino/aturesu 

anatur2: Dh 197-99. 

1% DỊ 74. Kinh Sa Môn Quả, số 2, tr. 73-74. 

1: Kãyena ceva paraInasaccarh sacchikaroti: M II 
173. BKTrung, Phẩm Œ”⁄í, đ. 20. 

1ˆ jedãnarh khaya Phikkhu nícchãto parinibuHo: 
Sn 739. Kinh Tập kệ 739. 

13 ( parettha natthi vedayftan tí A IV 415 
BKTC 4, tr. 162. 

1“ ad eva khvettha sukham yad ettha natthi 
vedaV!tarn. 


+> 
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15G | 129. BKTƯ I, Tương Ưng Tỳ Khưu Nị, tr. 
285. 

1%Thag 128. Trưởng Lão Tăng Kệ, câu kệ 128 của 
trưởng lão Gangãfr7ya khi đắc quả Arahant. Tiểu 
Bộ Kinh II, tr. 82. 

!“Caạkkhuh udapadéẻ nam udapad pañï3 
udapadfi vijä udapad[i aloko udapaơi: S V 424. 
BKTƯ 5, Phẩm Chuyển Pháp Luân, Như Lai 
Thuyết (2) tr. 617. 

18M || 105, BKTrung, Phẩm 86, Angu//mãia, đ. 18. 

1M | 55. BKTrung, Phẩm 9, Sz/mãdfffthi, đ.70. 

2M |I 18-22. BKTrung, Phẩm 77, Đại Kinh 
Sakuluaaymn đ. 31-33. 

21. Vaparam itthattãyä tí paƒanat/:M \ 67. BKTrung, 
Phẩm 11, Cilasihanãda Sutta, đ. 68. 

22M III 223. BK Trung, Phẩm 138, Tổng Thuyết và 
Biệt Thuyết, tr. 514. 

23M |JIl 287. BK Trung, Phẩm 149, Đại Kinh Sáu 
Xứ, tr. 644. 

2Dh 374. Pháp Cú, kệ 374. 

25-S || 186. BKTƯ II, Phẩm Người, tr. 322. 

26-S |V 162. BKTƯ 1V, Phẩm Kotfh/ka, tr. 270ff. 

?”-Dh 4. Pháp Cú, kệ 4. 

28-S | 162. BKTƯ I, Tương Ưng A la hán, tr.352ff. 


II. Øar/n/bbana (pari lần cuối cùng, trọn vẹn + 
nibbana). Parinibbana ở đây là nhập diệt trọn vẹn lần 
cuối cùng. 

Mục đích của đời sống phạm hạnh dưới sự lãnh đạo 
của Thế Tôn là gì? Là sự nhập diệt lần cuối cùng 
không còn bám víu. 

Ngài .Sã7/2ui#a hỏi tôn giả Pu/na Mantãtutta: 
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Này bạn hữu, có phải nên sống đời phạm hạnh 
dưới sự lãnh đạo của Thế Tôn? 

Phải, bạn hữu. 

Nhưng bạn, có phải vì thanh lọc giới (giới thanh 
tỉnh) nên sống đời phạm hạnh dưới sự lãnh đạo 
của Thế Tôn? 

Không, bạn à. 

Như vậy, có phải vì thanh lọc tâm (tâm thanh 
tỉnh) nên sống đời phạm hạnh dưới sự lãnh đạo 
của Thế Tôn? 


e Không, bạn à. 
e Như vậy, có phải vì thanh lọc quan điểm (kiến 


thanh tịnh) nên sống đời phạm hạnh dưới sự 
lãnh đạo của Thế Tôn? 


e Không, bạn à. 
e Như vậy, có phải vì thanh lọc bằng cách chấm dứt 


nghỉ hoặc (đoạn nghi thanh tịnh) nên sống đời 
phạm hạnh dưới sự lãnh đạo của Thế Tôn? 


e Không, bạn à. 
e Như vậy, có phải vì thanh lọc bằng cách biết và 


thấy cái gì là đạo và cái gì không phải là đạo (đạo 
phi đạo tri kiến thanh tịnh) nên sống đời phạm 
hạnh dưới sự lãnh đạo của Thế Tôn? 

Không, bạn à. 

Như vậy, có phải vì thanh lọc bằng cách biết và 
thấy về con đường (đạo tri kiến thanh tịnh) nên 
sống đời phạm hạnh dưới sự lãnh đạo của Thế 
Tôn? 


e Không, bạn à. 
e Như vậy, có phải vì thanh lọc bằng cách biết và 


thấy (tri kiến thanh tịnh) nên sống đời phạm 
hạnh dưới sự lãnh đạo của Thế Tôn? 
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e Không, bạn à. 

e Bạn à, khi được hỏi có phải vì thanh lọc giới nên 
sống đời phạm hạnh dưới sự lãnh đạo của Thế 
Tôn, bạn trả lời không. Khi được hỏi có phải vì 
thanh lọc tâm... thanh lọc quan điểm... thanh lọc 
bằng cách chấm dứt nghỉ hoặc... thanh lọc nhờ 
biết và thấy cái gì là đạo và cái gì không phải là 
đạo... thanh lọc bằng cách biết và thấy về con 
đường... thanh lọc bằng cách biết và thấy... bạn 
đều trả lời không. Vậy thì, vì cái gì nên sống đời 
phạm hạnh dưới sự lãnh đạo của Thế Tôn? 

e Vì anupãdãnaparinibbãana* (là níbbãna lồn cuối 
cùng không có bám víu nào còn sót lạí) nên sống 
đời phạm hạnh dưới sự lãnh đạo của Thế Tôn. Đọc 
MLDB, (M ¡.148 p. 242). 

* Chú giải bộ kinh Trung giải thích 
anupadanaparinibbana là appaccayaparinibbana: 
"nú/bbana lần cuối cùng không chịu điêu kiện.” 
Upãdãna có hai nghĩa: nắm giữ (øahana), như khi 
nói vê bốn loại bám víu và điêu kiện (0accaya). 
Các luận sư giải thích ”⁄25ãna tần cuối cùng 
không có bám víu nào còn sót lại” là quả vị 
arahanf vì nó không bị bất cứ một trong bốn loại 
bám víu nằm giữ, hay nó không sanh khởi lên vì 
bất cứ điều kiện nào. Đọc chú thích 289, MDLB, tr. 
1214. 


Vì còn chịu lệ thuộc ít nhiều vào tri thức, cho rằng Như 
Lai hay bậc đã được giải thoát vẫn còn có một bản 
ngã, nên mới có câu hỏi về bậc Arahant, Như Lai đi về 
đầu sau khi nhập diệt. Trong bộ kinh Trung, phẩm 72, 
ngoại đạo Vaccha hỏi đức Phật Gotama: 
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Với tỳ khưu tâm đã được giải thoát, sau khi viên 
tịch, vị ấy tái xuất hiện ở đâu, thưa Ngài Gotama? 
Câu `tái xuất hiện” không thích hợp. 

Vậy vị ấy không tái xuất hiện? 

Câu `không tái xuất hiện” không thích hợp.* 

Vậy vị ấy vừa tái xuất hiện vừa không tái xuất 
hiện? 

Câu vừa tái xuất hiện vừa không tái xuất hiện” 
không thích hợp. 

Vậy vị ấy vừa không tái xuất hiện cũng không phải 
không tái xuất hiện? 

Câu vị ấy vừa không tái xuất hiện cũng không 
phải không tái xuất hiện” không thích hợp. 


Thấy Vaccha ngơ ngác, đức Phật giải thích: 

Giả sử có ngọn lửa cháy trước mặt ông, ông có 
biết ngọn lửa này đang cháy trước mặt ông? 

Dạ, có biết, thưa Ngài Gotama. 

Nhờ đâu ngọn lửa này cháy? 

Ngọn lửa này cháy nhờ cỏ và que củi. 

Nếu ngọn lửa bị dập tắt, ông có biết ngọn lửa này 
trước mặt ông bị dập tắt? 

Dạ, có biết, thưa Ngài Gotama. 

Nếu có ai hỏi ông `Sau khi ngọn lửa đó bị dập tắt, 
ngọn lửa ấy đi về hướng đông, tây, bắc, nam - 
ông trả lời ra sao? 

Câu hỏi này không thích hợp. 

Cũng thế Vaccha. Bậc đã được giải thoát đã từ bỏ 
sắc thân (sắc), cảm nghiệm (thọ), nhận thức 
(tưởng), tạo lập tâm trạng (hành), thức qua đó 
người ta dùng nó để diễn tả bậc đã được giải 
thoát,** chúng đã bị cắt đứt tận gốc, như gốc cây 
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dừa xiêm, đã bị đoạn diệt không để cho sanh khởi 
trong tương lai nữa. Đã được giải thoát khỏi sắc 
thân, cảm nghiệm, nhận thức, tạo lập tâm trạng, 
thức, bậc đã được giải thoát là bậc thâm sâu, 
không đo lường được, khó thăm dò như đại 
dương. Vì thế, câu `tái xuất hiện” không thích hợp, 
câu `không tái xuất hiện” không thích hợp, câu `vừa 
tái xuất hiện vừa không tái xuất hiện” không thích 
hợp, câu vị ấy vừa không tái xuất hiện cũng không 
phải không tái xuất hiện không thích hợp. Đọc 

Bhikkhu Bodhi, MLDB, MN 72 tr. 594 (M ¡. 489). 

* Chú giải BKTrung nói: đúng ra, chữ không tái 
xuất hiện” thực sự thích hợp theo nghĩa bậc 
Arahant không còn phải trải qua một kiếp đời 
hiện hữu mới nào nữa. Nhưng nếu Vaccha nghe 
câu này, ông ta sẽ hiểu sai nó như là chủ nghĩa 
tuyệt diệt, nên đức Phật phủ nhận là nó thích 
hợp theo nghĩa quan điểm của chủ trương tuyệt 
diệt không thể đứng vững được. Đọc Bhikkhu 
Bodhi, MLDB, chú thích 721, tr. 1274. 

**bằng cách từ bỏ tất cả trói buộc liên kết đến 
sắc thân ấy để nó không thể sanh khởi trong 
tương lai nữa (phụ chú giải Mt). Đọc BhikkhU 
Bodhi, MLDB, chú thích 722, tr. 1275. 


Đến đây, ta hãy nói đến giây phút cuối cùng của bậc 
đã được hoàn toàn giải thoát (Arahant, đức Phật): Vì 
các bậc đã được hoàn toàn giải thoát không có bất cứ 
sợ hãi nào bắt nguồn từ bất cứ nguồn nào 
(akutobhaya), các ngài không bị rúng động (na 
paritassaf/) vì các ngài không còn khao khát gì cho 
cuộc đời mới nào cả.* Sợ hãi chỉ bắt nguồn từ ngã, khi 
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có ngã. Các bậc đã được hoàn toàn giải thoát nhìn thấy 
rõ năm tập hợp (uẩn) không phải của các ngài, không 
phải là các ngài, không phải là bản ngã của các ngài 
nên không có cái gì để chết cả. Các Ngài nhìn tiến trình 
nhập diệt với quán niệm hoàn toàn rõ ràng trong suốt, 
với tâm thái hoàn toàn bình thản, không còn bám níu 
và không bị rúng động ˆ* 

* Ma kífci loke upãdlyatj anupadiyarh na paritassati, 
aparitassarn paccattam yeva parin/bbayaífi: D \Ì 68 
(Trường BK3, Phẩm 15 Đại Duyên, tr. 68; LoDB, p. 
227); M III 223 (BK Trung 3, Phẩm 138, tr. 514; 
MLDB p. 1074). 

2* Upekhavã anupãdãya ca na paritassat/: M III 228 
(BK Trung 3, Phẩm 138, tr. 524; MLDB, p. 1078). 


Cố gắng giải thích về cái gì diễn ra đằng sau trạng thái 
nhập diệt của bậc đã được hoàn toàn giải thoát là việc 
làm hoàn toàn vô ích, là mạo hiểm bên ngoài biên giới 
của ngôn ngữ, bên ngoài lãnh vực của khái niệm. Đức 
Phật giảng cho 4/zanøđa về trạng thái của bậc đã hoàn 
toàn nhập diệt như sau: 


"Chỉ trong phạm vi này, nếu có bất cứ phương 
cách nào để lời nói diễn đạt, nếu có bất cứ phương 
cách nào để ngôn ngữ diễn đạt, nếu có bất cứ 
phương cách nào để ý niệm diễn đạt, nếu có bất 
cứ lãnh vực nào để trí, đó là, khi có thức cùng với 
tiến trình tâm và thân (ma, rữpa và víffññãna), 
nhưng khi không có thức và tiến trình tâm và thân 
còn sót lại thì sẽ không có phương cách nào để lời 
nói, không có phương cách nào để ngôn ngữ, 
không có phương cách nào để ý niệm diễn đạt cả. 
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Từ điều này, chúng ta có thể thấy rằng, khi năm 
tập hợp (uẩn), hay khi các tiến trình tâm và thân 
này ngưng lại thì không có cơ hội nào cho ngôn 
ngữ, không có cơ hội nào cho ý niệm, không có cơ 
hội nào cho tri thức, sẽ không có gì để chỉ đích 
danh, để nhận diện đặt tên, ở đây, ngôn ngữ trở 
nên hoàn toàn không thích hợp và không thỏa 
đáng, ý niệm không thể nào thâm nhập vào điều 
không thể nhận biết được, và tâm trí không thể 
nào đo lường cái không thể đo lường được” (Đọc 
D ii. 64; Trường BK3, Phẩm 15, Đại Duyên, đ. 22; 
tr. 64-64A). 


Khi được tôn giả 2as/⁄a* hỏi vê trạng thái của bậc đã 
được hoàn toàn giải thoát, đức Phật trả lời bằng câu 
kệ: 


"Như ngọn lửa bị gió thổi 

Bay đến chồ tận cùng 

Không còn gì nữa để đi vào phạm vi diễn đạt bằng 

lời, 

Cũng vậy, khi bậc Trí được giải thoát khỏi tâm 

thân 

Từ tâm thân, đã đạt đến đích tận cùng _ 

Không còn gì nữa để đi vào phạm vi diễn đạt bằng 

lời.” 
Tôn giả 2as/wa hỏi tiếp: "Có phải bậc đã đạt mục đích 
trở nên không còn hiện hữu hay vị ấy đời đời hiện hữu 
trong trạng thái an lạc vĩnh cửu? Xin Bậc Trí hãy trả lời, 
vì Ngài là bậc đã hiểu rõ Sự Thực. 


Đức Phật trả lời: 


42 | Nibbãna và Parinibbana 


"Không có cách nào để đo lường bậc đã đạt mục 
đích, 

Không có phương cách diễn đạt nào còn tồn tại, 
Để nhờ đó chúng ta có thể nói về vị ấy, 

Khi tất cả các trạng thái tâm thân hay năm tập 
hợp (uẩn)** đã được tháo bỏ, 

Thì tất cả phương cách diễn đạt cũng được tháo 
bỏ theo.” 

*- Là đệ tử của bà la môn Øãw2/7 Upasia trở thành 
tỳ khưu và chứng quả 4/ahanf (đọc DPPN I, tr. 
403). Zãưar7 phái 16 đệ tử của mình đến để xác 
minh tình trạng giác ngộ của đức Phật có chính 
đáng không. Kết quả là tất cả 16 đệ tử của 8ãva/7 
đều trở thành đệ tử của đức Phật và chứng quả 
Arahant. Về sau, được đức Phật thuyết, öãưựva/7 
chứng quả 4⁄22ø/m/ (đọc DPPN II, tr. 280). 

** đhammmã: các trạng thái tâm thân hay năm tập 
hợp (uẩn). Đọc S#a M\/pãta, Chương Qua Đến 
Bờ Bên Kia, câu kệ 1074-1076 (The Group of 
Discourses II, tr. 136-7). Dịch theo Bhikkhu Bodhi 
qua bài giảng MP3 "The Buddha“s Teaching As It 
Is”, chương M/05ana. 


Vì tất cả phương cách diễn đạt đã bị tháo bỏ, nên bài 
viết vê \/Ðbãna và Đar/n/bbana này cũng chấm dứt ở 
đây. 
Nguyễn Văn Ngân 
dịch và chú thích 


*xx**% 
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¡s16 CHÚ GIẢI 
KINH MAHAPARINIBBANA 
CHƯƠNG I: Ở Magadha 
1.1 Chú Giải Phần Giới Thiệu 
[MC 72] Như vây tôi nghe đề cập tới kinh 
Mahãparinibbãana.` Về kinh đó, đây là phần chú giải các 


! Sớ giải cắt nghĩa ⁄aãparibbãna bằng cách giải thích chữ 
maihã theo chín lối sau: 

(1-2) Nó to lớn vĩ đại vì nó xứng đáng được tôn kính và vì nó 
xảy ra vào lúc từ bỏ trạng thái huy hoàng rực rỡ [hiện 
đang là] một vị Phật; và nó là øa/⁄⁄›bãna;* nên nó là 
mahãparinibbãana. * Parinibbana: hoàn toàn nhập diệt. 
Đọc PTC II, tr. 179. 

(3) Việc øa//⁄bbãna ấy xảy ra dựa trên sự tận diệt hết sức 
lớn lao nhiễm lậu của Ngài bằng cách từ bỏ hoàng 
cung. 

(4-5) Việc ar/r⁄bbãna ấy được hoàn thành hoặc là phải mất 
một thời gian rất lâu hay là nhờ sự tích lũy lớn lao giới 
đức. 

(6) Việc øar/bbãna ãy là để trở nên nhiều, vì số lượng xá 
lợi gia tăng gấp bội. 

(7) Việc øa/⁄⁄bbãna ấy là sự thoát khỏi thế giới rộng lớn 
này. 

(8) Việc øar⁄⁄Đbãana ấy là của đức Phật Thế Tôn, vốn là 
bậc vĩ đại trong những giới hạnh như giới đức biểu thị 
đặc tính của các vị Phật được chia xẻ [do chia xẻ công 
đức] với toàn thể thế giới này. 

(9) Việc øa7⁄bbãna ấy được gọi là mahãpar/bbãna vì 
giáo pháp cao cả đã được thiết lập lâu bên. 

Nó được gọi là øz/⁄⁄bbãna của đức Phật, đức Thế Tôn, và bài 
kinh liên quan đến việc này là kinh /⁄4hãpz/⁄bbãna (Sv-pt II 
158). 
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chữ sau đây theo thứ tự trong kinh văn. Trên đỉnh 
núi Kên Kên (Linh Thứu): được gọi như thế hoặc là 
vì trước đây các con kên kên đã từng lưu lại nơi đỉnh 
núi,” hay vì đỉnh của nó [có hình dáng] trông giống như 
đầu con kên kên” trên đó. Muốn tấn công" có nghĩa 
là muốn toan tính tấn công chỉ với mục đích chinh 
phục. Những người V47// ° có nghĩa là các vị vua 

ˆ Bản B, C viết là &Øƒesu * (m.„ n.„ loc. pI. trên đỉnh) thay vì chữ 
kife* [(m. acc.; pI.) của kũta có nghĩa là chớy, đỉnh) ]. Cùng 
lời giải thích này được tìm thấy ở Pị II 413,18-29. 

3 Hình như lời miêu tả của Hsủan Tsang (Huyền Trang) tán 
thành lý do thứ nhất: "Các con kên kên đang làm tổ và sống ở 
đó” (TD, Vol. 51, p. 921). 

* Hay nói cách khác: G7/akze là danh từ chỉ nơi chốn: øƒ/ha* 

nghĩa là con kên kên; kufe*: (m.,„ n. síng.) nghía là trên định 
núi. 
Theo Maurice Walshe, Gijhakufa là một vùng đất cao thoải mái 
dễ chịu nằm hẳn lên trên cái nóng đến ngộp thở của Rajãgaha 
(Vương Xá). Œ/ tên Rajãgaha này được các tác giả Bắc tông 
(Mahãyana) chấp nhận, những người thường xác định nơi đức 
Phật thuyết pháp. Đọc Maurice Walshe, LoDB, ct 361, tr. 266). 

” Ngoại trừ một số khác biệt về thứ tự các đoạn văn, từ chỗ này 
trở đi trong cùng quyển chú giải này, đã được tìm thấy ở Mp IV 
14fíf. Xem Phụ Lục. 

® Vào thời đức Phật, V⁄2⁄⁄ là một trong mười sáu nước lớn 
(mahãjanapada). Người V2//¡ đã tổ chức thành liên bang với 
tám bộ tộc, trong số này, các bộ tộc trọng yếu là bộ tộc 
Lícchavis và Videhas. Vesaii¡ là thủ đô (DPPN /// trang 779 ). 
Người ta nói thể chế dân chủ của người ⁄2// có 7,707 vị vua 
(rZ7as) là ban lập pháp đại diện trong hội đồng liên bang (Ja I 
504, Ja III 1). Căn cứ theo quyển Mvu T, 271, đã có 168,000* 
vua (Mhv là Mahavastu, sách của phái Xuất Thế 
(Lokottaravadin) thuộc Đại Chúng Bộ (Mahasanghika). Quyền 
hạn và chức vụ của các vua nước I⁄2⁄ phải khác với quyền hạn 
và chức vụ của một quốc vương như vua 4/2fasaffu (A xà thế) 
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⁄2/⁄. Với uy quyền như vậy (ev2-mahiddhike) có 
nghĩa là những người có uy quyên rất lớn của hoàng 
gia. Khi dùng chữ này, vua 4/Zasaffu đã nói rằng 
những người (⁄2/// sống trong tình đoàn kết. 


Với sự hùng mạnh như vậy (ev2/-mahãnubhave) 
có nghĩa là những người có [quân lực]/ hùng mạnh như 
vậy. Với lời lẽ này, vua 4/ãfasaffu nói rằng người (⁄2/// 
đã được huấn luyện vê những vấn đề như sử dụng voi. 
Về việc này, người ta nói rằng, *Quả nhiên là những 
trai trẻ //cchavi ° đã được huấn luyện, quả nhiên là 
những trai trẻ //cchavi tỉnh nhuệ vê chuyện bắn tên, 


của nước /⁄2øadha (Ma kiệt đà). `Hôi đấy, tước hiệu \vua” 
(rZ7a) được dùng cho công dân theo thể chế cộng hòa” (Mishra 
1985, p. 10). "Mỗi công dân** có quyền tự xưng là £Z7z, nghĩa 
là người có phẩm vị này không phải tuân lệnh hay đóng thuế 
cho bất cứ ai khác, tuy vậy, mỗi người như họ đã hãnh diện 
ngẩng cao đầu lên và coi “ã⁄z là tước hiệu bình thường của 
riêng mình. Tước hiệu `z272 đồng nghĩa với &satriya (sát đế 
ly)” (Law 1985, p. 175). Thậm chí ngày nay ở An Độ còn tự 
xưng là ksafríyas, đó là giai cấp có ưu thế chính trị trong một 
khu vực, thường tự xưng tước hiệu “&ã7z (RFG). Để thêm chỉ 
tiết, hãy đọc Bongard-Levin, Chương IV: Mishra 1962, pp. 144- 
148. 

* Quyển DPPN !II trang 781, viết: 68.000 vua. 

** Tất cả những người lãnh đạo trong chính phủ cộng hòa 
(gana, sarigha) Licchavi đều được gọi là rãja (DPPMN HT tr. 
781). 

Mp IV 14,29 viết là zđ7Z2nubhãvena ("quyền lực hoàng gia”) 

thay cho chữ ãnubhãvena* (quyên lục). 

Dần theo thời gian, bộ tộc //cchavi trở nên có thế lực nhất 

trong liên bang ⁄2/// (Ps I 394). Vì thế, hai tên //cchavwi và 

tên 1⁄2/// đôi khi được dùng đồng nghĩa (DPPN /// trang 779). 
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bắn hết mũi này sang mũi khác, xuyên qua một lỗ rất 
nhỏ không hề sai trật.” ° 


[MC 73] Ta sắp phá hủy (làm cỏ)'° có nghĩa là Ta sẽ 
phá hủy [đây là một thì tương lai]. Ta sẽ tiêu diệt có 
nghĩa là ta sẽ làm cho diệt vong. Ta sẽ khiến cho!" 
không ai còn trông thấy chúng nữa. Suy đôi và đổ 
nát (ana/av/asana, hoại vong): Là suy đồi (anayo) 
bởi vì trong đó sẽ không có tăng trưởng (a/ø). Đây là 
tên gọi cho sự không tăng trưởng (avagghi). Đổ nát 
(vyasana) được gọi như thế vì nó quăng đi (vi/assati), 
ném đi sự thịnh vượng và hạnh phúc. Đây là chữ dùng 
vào việc mất mát thân quyến và vân vân. Ta sẽ làm 
cho có nghĩa là Ta sẽ đem lại. 


? Những trai trẻ //cchav/ năng động, nhiệt tình và hăng say 
trong việc tập luyện quân sự (SN ii 267-68, v 453). Họ rất 
thích huấn luyện voi và săn bắn (PEB p. 106). 

!9 AN iv 17,17 viết là ucche//ssãmi thay vì chữ ucchej/ãmi; Mp IV 
15.7 đọc là uccñ/ndissãmi. Với SS, sớ giài viết là ucchndissãmi 
thay vì chữ pad//nơ/ssarrí (Sv-pt TT 159.11). Trong kinh văn, 
hình thức của chữ cœe/Zm/ biến cách bất quy tắc. Chữ 
mửia viết cho đúng phải là ucchecchãm/ (thông thường bắt 
nguôn từ chữ Sanskit là cc2efsyZmi} chữ này được viết 
trong NÊ II 215,12. Bản chú giải lưu ý rằng nghĩa của nó là 
tương lai. 

! NÊ II 215,13 viết là øãpessãn/* thay vì chữ 0ayissãri.* 

e _ 0ãpessäïni: pãpeti từ chữ pãpunäti: sẽ đem lại, khiến cho 
đạt được. Đọc PED trang 453. ' - 

s«._ /2/issãmi: tử chữ nayati hay neti: dân đến, hướng dân; 
Sẽ lấy đi, sẽ mang đi. Đọc PED trang 377. 
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Như vậy, họ nói, vua này chỉ nói về chiến tranh ở 
những nơi dân chúng sinh hoạt:'? "Hãy sẵn sàng tấn 
công.” Nhà vua đã ra lệnh cho quân đội theo cách này. 
Tại sao? Họ nói trên sông Ga/igã (sông Hãng) có một 
thị trấn cảng'? rộng hơn một yø/ana (1 yojana = 7 dặm 
= 11.26 cây sỡ, một nửa cảng nằm dưới sự kiểm 
soát!? của A/8fasafu,'” còn nửa kia nằm trong tay của 


!2 sinh hoạt: dịch sát là đứng và ngồi và vân vân. Thành ngữ 
này hình như có nghĩa là "bất cứ nơi nào người ta tụ tập.” 

!3 Tụy không chắc lắm, Malalasekera (DPPN II 781), dựa theo 
Ud-a 408, đề nghị đây là cảng Ø2ƒa/gãma* (cảng Pãfali, hay 
cảng Thủy Tiên, đọc chú thích 257). Kosambi viết về vị trí của 
cảng này và nguyên nhân chiến tranh giữa //cchavwi và 
Magadha như sau (trang 129-30): "Vào thời điểm này, bộ tộc 
Licchavi đã nới rộng vùng kiểm soát từ phía bắc đến sông 
Ganges và đã thu thuế giao thông vào tất cả ngành nghề trên 
con sông lớn này. Các thương gia cay đắng kêu than vì phải 
đóng hai thuế cho bộ tộc này và cho vua Maøađña, người 
cũng đã tuyên bố kiểm soát trọn vẹn con sông này. Vì thế 
một hàng rào cọc vững chắc được dựng lên trên sông Ganges 
Ở Øãfaliputra (Patna) chỗ ngã ba sông Gandak và sông Son 
(chảy vào sông Ganges tại thời kỳ này cho đến thế kỷ thứ 15 
A. D.).” Tuy vậy, Kosambi không đưa ra nguồn tham khảo 
nào, nên chúng ta tự hỏi phải chăng đoạn này là nguồn tin 
của ông ta. Nhưng nhiều học giả đồng ý về nguyên nhân cuộc 
chiến tranh: `Mục đích của 4/2/asaf#u, cũng là mục đích của 
vua cha Ø⁄?5/sãra (Tần Bà Ta La, Bình Sa Vương) là chiếm 
quyền kiểm soát hệ thống sông Ganges được càng nhiều càng 
tốt.” (Mirsha, 1962, trang 256). "Cũng có thể để theo đuổi 
cùng mục đích sau này, lấy cớ cho Samudra Gupta, Sasfãrika 
mở chiến dịch quân sự, và Ø⁄z/mapã/a —- nhà vua làm chủ 
vùng hạ lưu nhắm mục đích kiểm soát toàn thể hệ thống sông 
ngòi” (Basham, trang 40). 

!# Mp IV 15,14 và Sv-pt viết là v//am# thay vì chữ ãnã.X SS 
thêm câu: Hắn biết thế.” 
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s«k/ítam: nt. rút từ chữ vejeti và vijinatj; vùng đất chính 
phục được, kiểm soát được. Đọc Childers, DPL, trang 571. 
e ãnã: f. vùng kiểm soát. Đọc Chílders, DPL, trang 30. 

1 A72/asaffu là con trai của 8/nØ/sãra, vua nước Magadha. Hắn 
giam cha của mình và cuối cùng đã để Ø8/nØ/sãra già nua và 
hiên đức chết vì đói. Có hai lời giải thích về hình dung từ 
Ajãtasattu đã được đưa ra. Hắn được gọi như thế hoặc là vì 
thầy bói tiên đoán hắn đã có ác cảm với cha mình ngay trước 
khi được sinh ra, hay vì hắn đã là "người chống lại kẻ không 
tạo ra kẻ thù.” Vì nghe lời thầy bói nên mẹ của Ajãtasattu cố 
gắng làm nhiều cách để sẩy thai có lần ở công viên 
Maddakucci nhưng bị nhà vua biết được và ngăn chặn. Sau 
này, cả phụ vương và mâu hậu đều rất thương con (DPPN ï 
trang 344). Tuy nhiên, chữ 4/2fasaffu không phải là tên thật 
mà là một biệt danh chính thức (Dial. II 78, n. 1). Ngoài một 
số chuyển dịch tên này sang tiếng Hoa (Mu 382b29), tên này 
dịch sang tiếng Hoa là "người chưa có một kẻ thù.” 
se A/ãtasattu Vedehiputta: Putta có nghĩa là con trai. Có nhiêu 

giải thích khác nhau về nghía của chữ vedehi trong 

vedehiputta: 

oH. T. Minh Châu dịch vedehiputta là 'con bả Ví đề hí.“ 
Đọc BKD 3, tr. 72. 

oMalalasekera: Mẹ của Ajãtasattu là công chúa con vua 
Kosala chứ không phải là con gái của vua Vedehi hay con 
của hoàng hậu Vedehi. Vedehi có lẽ là họ, tên một giòng 
tộc, bộ tộc chứ không phải tên riêng của bà. Ví dụ: Ở 
Jữ121; Iv.3⁄42/ bà được gọi là Kosaladevi* (thiên nữ 
Kosala). Đọc Œ. P. Malalasekera, DPPWA ï tr. 34. Đọc Sister 
Va/ira and Francis Story, LaDB, chú thích số 2, tr. 93. 

oBuddhaghosa: Ở DA. ¡ 139, Ngài cắt nghía vedehiputta 
là "con của một người mẹ thông mính vì vedehi có nghĩa 
là pandita, thông tuệ. “ Hỉnh như Ngài bác bỏ lời giải thích 
cho rằng Ajätasattu là con của hoàng hậu Videha. Đọc G. 
P. Malalasekera, DPPN ! tr. 34. 

oBhikkhu Bodhi không nghĩ vedehiputa là "con của một 
người mẹ thông mính2 cho là tổ tiên của Ajãtasattu xuất 
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thân từ nước Videha, miền bắc Ấn Độ nên mới mang tên 
này. Vì mẹ của Ajãtasattu từ Kosala, Gelger phỏng đoán 
là bà ngoại của Ajãtasattu người nước Videha (GermTr, p. 
131, n. 3). Đọc Bhikkhu Bodhi, CD I, n. 233, p. 406. 
e 7eo 7heravada, không ai biết đến tên thật của Ajãtasattu 
(Sanskrt: Ajãtasatru). Người theo đạo Jain gọi Ajãtasattu là 
Kữika hay Konika, có lễ cũng là một biệt danh (Dial II 79, 
n.1). Đọc H. G.A. VAM ZEYST, EB Voi 1, trang 212-321. 
Dù biết lời tiên trí về Ajãtasattu như vậy, BimbBisãra vận rất 
mực thương con, một lần thấy con mình rất đau đớn vì 
ngón tay suhg có mủ, người cha ngậm ngón tay con trong 
miệng cho dịu cơn đau, vết thương bị vỡ, mủ chảy ra, vì 
không thể bỏ dở buổi họp để nhổ mủ ra, nên nuốt luôn. 
Sau này, nghe Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) xúi dục, 
Ajãtasattu dẫu dao gắm muốn giết cha, bị quan bắt và khai 
là do Devadatta xúi bảo. Bímbisãra nghe như thế, nhường 
ngôi vua lại cho Ajãtasattu (Vi VII 189ff). Ngày Ajãtasattu 
sanh con trai đặt tên là Udâyabhadda (DPPMN viết là 
Udãyibhadœa, Udãyibhaddaka), Ajãtasattu rất vui mừng, 
mẹ của Ajãtasattu nhân cơ hội này kể lại cho con chuyện 
nuốt mủ ấy, nghe xong, Ajãtasattu rất hối hận, ra lệnh thả 
cha ra ngay, nhung khi quan quân đến ngục thất, cha đã 
chết. Đọc H. GŒ. A. VAN ZEYST, sđu, tr. 315-316. Sau này, 
quả báo nhãn tiên, Udãyabhadda lại giết cha là Ajãtasattu. 
Udãyabhadda làm vua được 16 nấm rồi bị con mình là 
Anuruddhaka giết chết. Đọc S ív. 121-4. Đọc DPPN ! tr. 
374-5. 
Nhưng kính Nữrayävali của đạo Jain lại kể khác đi: vì hiểu 
lầm nên Konika ra lệnh bỏ tù cha, khi hiểu ra, đứa con trai 
ngoan vội đích thân đến nhà giam với cái rìu trong tay để 
chất xích thả cha ra, Bímbisara thấy con tay cầm rìu tưởng 
muốn giết mình, nhưng vì không biết con mỉnh đã hối cải 
nên ông đã tự tử để tránh cho con mang tội giết cha. Đọc 
H.G.A. VAN ZEYST, sđd, tr. 317. 
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Licchavi, điều này có nghĩa là nơi thuộc quyền kiểm 
soát của hoàng gia.!° Và ở nơi đó, hàng hóa, dầu thơm 
đắt tiền từ chân núi trôi lễnh bềnh trên sông. Sau khi 
biết được điều này, 47Zfasaffu nghĩ rằng, "Ta sẽ đi 
ngày hôm nay hay ngày mai”, nhưng đang lúc sắp xếp 
ngày giờ, thì bộ tộc //cchavi sống đoàn kết hòa hợp, đã 
đến đó trước và lấy đi tất cả. 472/asaffu đến sau, biết 
[517] việc gì đã xảy ra, tức tối bỏ đi. 


Nhưng năm sau, bộ tộc //cchav/ cũng lại làm giống như 
vậy. A/7Zfasaffu nổi cơn thịnh nộ đập phá lung tung, 
điệu bộ hầm hâm tức tối. Nhưng ông ta nghĩ: "Gây 
chiến với một bộ tộc! (øa/a) là việc nghiêm trọng; 
đánh người dù chỉ đánh một cái thôi không thể không 
chịu hậu quả. Nhưng nếu hành động sau khi đã tham 
khảo ý kiến với một bậc trí duy nhất trên đời, thì chả có 
lỗi gì. Không ai có trí bằng bậc Đạo Sư (52⁄2). Vị 
Đạo Sư này hiện đang lưu lại gần đây trong tịnh xá đầu 
tiên người ta tới viếng. Bây giờ Ta hãy gửi một sứ giả 


! Mp IV 15,14 và SS bỏ câu "điều này có nghĩa là nơi đây thuộc 
quyền kiểm soát của hoàng gia. 

' Vào thời đức Phật, có hai loại chính thể đối đầu nhau ở miền 
bắc Ấn Độ: cộng hòa và quân chủ. Nhìn chung, kết quả của 
các cuộc đụng độ là khuynh hướng gia tăng số lượng và 
quyền lực của chính thể quân chủ nhắm mục đích gây thiệt 
hại cho chính thể cộng hòa (Ling 1973, tr. 50). Giống như 
sangha* (cộng đồng, đoàn thể quần chúng, giáo đoàn} gana* 
(bộ tộc) là chính phủ cộng hòa trái với thể chế quân chủ. 
Những gana lớn mạnh nhất và phát triển cao độ nhất ở phía 
Bắc Ấn Độ là những bộ tộc //cœawi, Sakya, Malla, Mãlava và 
Ksudraka (Bongard-Levin, tr. 69). 

B, C viết là ø⁄2øavãđo (*không tranh luận”) thay vì chữ 
niraparãdho* (không phạm lôi). 
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đến tham vấn Ngài. Nhờ đi như thế, nếu có lợi ích gì 
cho Ta, bậc Đạo Sư sẽ im lặng, nhưng nếu có bất lợi 
gì, Ngài sẽ nói, "Nhà Vua đi đến đó thì có ích gì?” Nhà 
vua cử bà la môn I⁄4ssakãra đi.'? Bà la môn ấy đến 
thông báo với Thế Tôn về việc này. Nên kinh nói, "Rồi 


!? assakãra là bà la môn, tể tướng* của A/Zasaffu. Ông ta chỉ 
được nhắc đến bằng biệt danh I⁄4ssakãrz, 'kẻ chỉnh phục, cái 
tên rút ra từ cái mưu kế ngoạn mục này. Quả nhiên, hắn ta là 
một trong những tổ sư ngoại giao vĩ đại mà quan điểm và 
chính sách của ông này phải được nhắc đến trong 
Arthaéãstra** dưới tên tuổi chính thức không ai biết tới 
(Kosambi, tr. 130-31). Hình như Kosambi lầm lần vasakãra với 
vassakZra (người làm mưa). Có hai lối dịch chữ wassakãra ra 
tiếng Trung Hoa. Một là Yu-she, có nghĩa là "người làm (47a) 
mưa (assa).” Lối kia cũng là Yu-she, vốn có thể do chép lại 
chữ trước sai; cách phiên âm của cả hai chữ này giống nhau, 
nhưng khác nhau ở những nét viết của phụ âm đầu. Có thể 
chữ vwassãagãara trong tiếng Magadha đã thay đổi thành 
varsãgãra trong kinh văn Ấn từ đó bộ 4øama (A Hàm) của 
Trung Hoa đã được dịch ra. Se (*nhà”, cửa hàng, kho trong 
chữ Yu-she xuất phát từ đøãra trong varsãøara (Mitsuyoshi, tr. 
179-80). 

* HT Minh Châu dịch chức vụ của Vassakãra (Vũ Xá) là quan 
đại thần, sđd, trang 72. Tôi dịch chief minister = highest 
official là tể tướng vì trong triều có nhiều quan đại thần, 
nhưng tể tướng là quan đại thần cao nhất chỉ dưới Vua. 
Quyển Dial !I trang 78 của PTS dùng chữ prime minister. 
Chúng ta còn gặp vị này ở Phẩm 108, Gopaka Moggalläna, Bộ 
Kinh Trung (M ñ, 8). 

** Quyển Arthaéãstra được R. P. Kangle dịch lấy tựa là 
Science of Politics (Khoa Chính Trị Học); Roger Boescher dịch 
là Science of Political Economy (Khoa Kính Tế Chính Trị Học). 
Quyển này phân tích tại sao thủ đoạn chính trị lại thành công, 
nó tương đương với quyển The Prince của Machiavellí (1469- 
1527), một chính khách và triết gia chính trí người Ý. 


51 


32 


Ở Magadha 


nhà vua... và vân vân... Ta sẽ làm cho dân V277 
diệt vong.” 


1.2. Chú giải về Điều Kiện để Vương Quốc Cường 
Thịnh 


4. [MC 74] Quạt cho Thế Tôn: Tôn giả A/⁄z/đa ˆ° 
đứng, quạt cho Thế Tôn là nhiệm vụ của mình.” 
Nhưng Thế Tôn cảm thấy không lạnh cũng không 
nóng.” Sau khi nghe xong lời của vị Bà la môn này, 
Thế Tôn đã không bàn luận việc này với vị khách 
nhưng lại muốn thảo luận với 4zan„đa? về chuyện này 


2' Ananda là thị giả tận tụy nhất của đức Phật và là anh em họ 
của Ngài. 4/azza gia nhập Tăng Già của Tăng Đoàn đức Phật 
vào năm thứ hai. Suốt hai mươi lăm năm, 4#anđa đã phục vụ 
đức Phật, theo đức Phật như bóng với hình cho đến khi đức 
Phật nhập diệt. Trong bốn bộ kinh N/kãya đầu tiên, mỗi phẩm 
kinh bắt đầu bằng hàng chữ "Như vầy tôi nghe,” chữ Tôi” ở 
đây muốn nói tới 4/zzza (DPPN I 262). 

Nhiều ví dụ đã được đưa ra trong MPS về sự săn sóc Đức Phật 
của Ananaa: đi lấy nước cho Ngài, tắm cho Ngài, sửa soạn 
chỗ ngủ cho Ngài, và tiếp nhận chỉ thị cuối cùng của Ngài về 
những vấn đề quan trọng. 

Còn sớ giải lại đưa ra một câu khác của 8uđøđhaghosa: "Lúc 
ấy, nhờ ân đức của chư Phật, mùa màng luôn có nóng lạnh 
cân bằng; đây là điều Z8uddhaghosa muốn nói tới.” (Sv-pt II 
159,22). 

Trái lại, theo bản tiếng Hán (Po 160D28), Đức Phật đã trực 
tiếp trả lời vị Bà la môn bằng cách nói Tẳng: "Ông không thể 
thắng.” Và rồi Đức Phật hỏi 4/øazza về bộ tộc V⁄2/⁄/ vẫn còn 
đều đặn thực hiện các điều kiện để xã hội hạnh phúc hay 
không, cốt để vị Bà la môn này nghe được. 7 Minh Châu gợi 
điều kiện để xã hội hạnh phúc là pháp bất thối. Đọc HT 
Minh Châu, BKD 3, tr. 75B. Bảy điều kiện này được đức Phật 


2 


¬ 


2 


e 


2 


G2 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


và bắt đầu bằng cách nói rằng: `4nanda, ông đã 
nghe về chuyện này chứ ?“” 


Họ thường tụ tập (a0//na/n-sannipaiZ):”° Họ tụ tập 
ba lần một ngày, và cũng tụ tập vào khoảng giữa ba 
lần ấy. Nên kinh nói "họ thường tụ tập.” Họ tụ tập 
liên miên (s2/1⁄2ãta-bahu/2): 7” Họ được gọi như thế 
là vì họ không ngừng tụ tập qua câu: *Chúng ta đã tụ 
tập cả ngày hôm qua và ngày trước đó, tại sao chúng 
ta lại tụ tập lần nữa vào hôm nay?“ Một khi có nghĩa 
là hề cứ khi nào, miền là. 

[MC 75] Ananda, chỉ có sự cường thịnh, chứ 
không phải suy vong, là chuyện đương nhiên sẽ 
xảy đến cho người Vajji: Nếu họ không thường 
xuyên hội họp, họ sẽ không nghe tin tức từ mọi hướng; 
nên họ sẽ không biết rằng làng này hay thị trấn?” nọ 
đang trong tình trạng hỗn loạn, rằng nơi này nơi kia 
bọn cướp đã khởi lên. Khi chúng biết rằng các vua lơ 


giảng ở [AN 1v, trang 19] HT Minh Châu, BKTC 3, Phẩm Vaÿ, 
tr. 296-305. 

2 Từ đoạn này ở Mp IV 9,12#: ghi lại lời chú giải như nhau. Đọc 
Phụ Lục. 

2” Một lời giải thích khác cũng có thể là: Họ tụ tập đông người. 
Chữ øahưia có thể muốn đề cập tới số người tham dự hơn là 
số lần tụ tập (øahưiã còn có nghĩa đây đủ, nhiêu” nên HT 
Minh Châu dịch là: tụ tập đông đảo, BKD 3, tr. 74). 

2® Chữ nígama (thị trấn) dùng để chỉ một thị trấn thương mại, 
hoạt động kinh tế chính là trao đổi hàng hóa, trong khi chữ 
gãma (làng) được tính từ một căn nhà của một gia đình có 
nhiêu thế hệ sống chung nhau cho đến nhiều trằm căn nhà 
do nhiều gia đình sinh sống, ngành nghề chính của các dân 
cư là nghề nông, mỹ thuật và chế tạo bằng tay các dụng cụ 
sản xuất (Gokhale, tr. 51) 
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là, bọn cướp phá hoại cả vùng, đánh phá các làng xã 
và thị trấn. Theo cách này, nhà Vua chịu cảnh suy tàn. 
Nhưng nếu họ thường xuyên hội họp, nghe nhiều 
chuyện khác nhau. Rồi họ sẽ phái quân ởđi tiêu diệt kẻ 
thù. Bọn cướp, nhận ra rằng chúng không thể theo 
băng đảng đi loanh quanh nên phải rã đám và chạy đi. 
Qua đó, các vua kinh nghiệm sự cường thịnh. Nên kinh 
nói: `4/andđa, chỉ có sự cường thịnh, chứ không 
phải suy vong, là chuyện đương nhiên* sẽ xảy 
đến cho người Vaj]ji.” 


* Là chuyện đương nhiên (pâtikarikhã): là một danh 
động từ (gerundive) của chữ pãtikarikhati, nó có 
nghía l3 to be expected = to be completely normail 
(đọc PED tr. 450): là chuyện đương nhiên, tất 
nhiên, hoàn toàn bình thường. HT Minh Châu đã 
dịch chữ pâtikarikhã này ở: 

e Bộ Kính Trung: n 

o Kính Không Uế Nhiễm: 'có thể chờ đợi” BK 
Trung 1, tr. 62 (Mi. 25). 

o Kính Thân Hành Niệm: 'có thể được mong đợi” 
BK Trung 3, tr. 260 (M ñ. 97). 

e BỘ Tương Ung: 

o Phẩm Không Phóng Dật 2: 'sế hy vọng rằng” 
BKTU 1, tr. 197 (S¡. 88). 

o Phẩm Có Nhân: "sẽ phải...” TUBK 2 tr. 265 (S 
II. 152). 

e Bộ Kinh Tăng Chi: Phẩm Bệnh, Niệm Xứ: "được 
chờ đợi“ BKTC 2, tr. 540 (A fí. 143 = Sn p.140). 

e Kính Phật Tự Thuyết: Phẩm Meghiya: "được chờ 
đợi“ BKT 1, tr. 161 (Ud 36). 
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Tư trang 73 đến 81 của kinh Đại Bát Niết Bàn 
tiếng PAlí(, chữ pâtikarikhã được lập lại 37 lồn, 
nhưng không thấy HT Minh Châu dịch chữ này. 


Theo kinh văn, là chuyện đương nhiên có nghĩa là 
sẽ được ước nguyện. Nghĩa là: "điều ấy sẽ không tránh 
được”, `chắc chắn xảy ra? `điều ấy tất nhiên là thế.” ˆ7 
Đoàn kết, và vân vân: Khi tiếng trống hội họp trổi lên 
khắp nơi, nếu họ nói, "Hôm nay tôi có việc phải làm 
rồi” hay "Hôm nay tôi có ngày nghỉ lê”, [518] và đã 
hoãn tụ tập lại,? đấy không phải là "tụ tập trong đoàn 
kết.” Nhưng nếu nghe tiếng trống, ngay đang lúc ăn 
hay lúc đang trang điểm hay lúc đang mặc đầy đủ 
trang phục, bèn ngưng ăn hay”? ngưng trang điểm, hay 
ngay trong khi đang mặc, và rồi tụ tập nhau lại, đấy 
được gọi là *Họ tụ tập trong đoàn kết.” 


Nhưng nếu sau khi tụ tập, suy nghĩ, bàn luận và làm 
việc phải làm, họ không ngưng tất cả cùng một lúc, 
đây được gọi là "Họ không ngưng trong đoàn kết.” Vì 
nếu họ ngưng như thế [không ngưng tất cả đồng thời], 
những ai ra về trước nghĩ rằng: "Điều chúng ta đã 
nghe là chuyện bên lề [đó là không thích đáng]: sự bàn 


27 Hay câu này có thể được dịch là: "điều ấy tất nhiên không thể 
tránh được.” Mp IV 10,4 bỏ chữ này. 

“8 Quyển Mp IV 10,6 và NÊ II 217,12: viết là v/kkhepam * (vi + 
kkhepa = quấy rầy, rối loạn PED tr. 614) thay vì chữ 
nikkheparn* (đặt xuống, bỏ, PED 353). 

2° Quyển NÊ II 217,14: đọc vã* (hay là, hoặc !à) thay cho chữ 
ca * (cũng như; và... PED 258). Và đoạn sau đó cũng viết 
như vậy. 
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luận có tính quyết định bây giờ sẽ xảy ra.””° Nhưng nếu 
tất cả họ đều ngưng cùng một lúc, đây được gọi là 
"đứng lên trong đoàn kết.” Hơn nữa, khi nghe rằng 
làng này, thị trấn kia ở vùng nào đó mất an ninh trật 
tự, hay bọn cướp nổi lên, nếu khi được hỏi, "Ai sẽ đi 
tiêu diệt kẻ thù?”, họ đều bước ra, nói rằng: `Tôi trước, 
tôi trước,” một lần nữa điều đó được nói rằng "Họ 
đứng lên trong đoàn kết.” 


Nếu công việc của ai đó thất bại, các vua”' còn lại phái 
anh em và con trai của họ đến giúp đỡ người ấy; và 
nếu khi vua nào đấy [như là khách] đến thăm, họ 
không chỉ vua ấy đến nhà này nhà kia, nhưng tất cả 
các vua cùng nhau tiếp đãi; và nếu có ai có dịp ăn 
mừng, hay lúc bịnh hoạn, hay vào dịp vui buồn khác 
xảy ra, họ đều cùng nhau chia xẻ, nên được gọi là 
Người V⁄27// làm việc với nhau trong đoàn kết. “ 

Luật lệ nào chưa được ban hành (a0oa/ñ7attam) và 
vân vân: nếu họ đặt ra một thứ thuế cầu đường ”ˆ hay 
một sắc thuế? hay một khoản tiền phạt chưa được đưa 
ra trước đó, đây được gọi là "Họ ban hành điều luật 
chưa được ban hành.” Nhưng nếu họ thu thuế đã 
được ban hành theo truyền thống từ xưa, điêu này 


3 B, C thêm øa trước chữ su¿ã nên có thể dịch khác là: "Chúng 
ta đã nghe chuyện không thích đáng từ bên ngoài: bây giờ sự 
bàn luận có tính quyết định sẽ không xảy ra.” 

3! Mp IV 10 và 5S bỏ chữ "các vua.” 

3? Thuế cầu đường (su/jka) có nghĩa là phần thuế thu bằng hàng 
hóa do các khách thương phải nộp cho quan địa phương ở 
chỗ đồi núi, ven sông hay cổng làng (Sv-pt II 160,6). 

33 Thuế (øa// ngụ ý chia nộp một phần (sáu, một phần bảy) sản 
lượng vụ mùa như bắp ngô (Sv-pt II 160,8). 
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được gọi là "Họ không hủy bỏ điều luật đã được 
ban hành.” °° 


Khi bắt một người coi là kẻ trộm và đưa người ấy [ra 
tòa], nếu họ ra lệnh tra tấn hay phân thây?” không cần 
hỏi cung, điêu đó được gọi là: "Họ không hành xử 
đúng với luật lệ cổ truyền của người Vajji”. Khi họ ban 
hành điều luật chưa được ban hành, dân chúng khó 
chịu vì những áp đặt như các tiên thuế mới nói là: 
"Chúng ta bị áp bức quá nhiêu. Ai thèm ở lại vương 
quốc này?”; họ sẽ đi đến vùng biên giới, trở thành thảo 
khấu hay làm bạn với thảo khấu, và mở ra những cuộc 
tấn công trên đất nước.”° 


Khi họ hủy bỏ điêu luật đã được ban hành, nếu họ 
không thu?” các khoản thuế có từ xưa, ngân khố sẽ 
giảm xuống. Rồi voi ngựa và lực lượng quân binh và 
các bà thê thiếp không được tiên cấp dưỡng định kỳ và 
như vậy giảm đi sức mạnh và hằng hái. Rồi họ trở nên 


3B, C viết là: "Nhưng nếu họ không thu thuế đã có từ xưa, điều 
này được gọi là `Họ hủy bỏ điêu luật đã được ban hành (thiết 
lập)”.” 

3 Mp IV 11,2 viết là ohne//abhejjarm* (bhejja: bị chia cắt, tách rời 
PED p. 508) thay vì chữ che/ja*-bhejjam* (cheja: đáng bị 
trừng phạt bằng cách tra tấn và chất tứ chị, thường đi với 
Đbhejja. Đọc PED p. 276). 

3 Tổ chức theo lãnh thổ của quốc gia thường được miêu tả là 
gồm có làng (øZna)}, thị trấn thương mại (n/gama), miền quê 
(janapada), thành phố (nagara) và biên giới (paccanfa). Sự 
an ninh vùng biên giới luôn là vấn đề quan tâm vì thường 
loạn lạc (Gokhale, tr. 125). 

3 Sửa aganhatazm thành aganhantãnam* theo quyển NÊ II 
218,11. 

* từ chữ aganhanta: không nắm lấy. Đọc PTC I, tr. 16. 
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không thể chiến đấu và phục vụ đồng loại. Nếu họ 
không cư xử đúng với luật cổ truyền của người Vajji, 
người trong vương quốc sẽ nói, *Cho dù con trai hay 
cha hay anh em trai ta không phải là thảo khấu, nhưng 
họ gọi người ấy [519] là thảo khấu và họ cắt da xẻo 
thịt và phân thây người ấy.” Trong cơn giận, họ di dân 
đến vùng biên giới, trở thành thảo khấu hay làm bạn 
với thảo khấu, và mở ra những cuộc tấn công trên đất 
nước. Theo cách này, các vua phải chịu tổn thất. 


Nhưng khi họ không ban hành những gì chưa được 
thiết lập, họ nghĩ rằng: "Các vua của chúng ta chỉ thi 
hành những truyền thống”, người dân, vui mừng và 
thỏa mãn, làm những việc như nghề nông hay buôn 
bán. Vì họ không hủy bỏ điều luật đã được ban hành, 
thu các khoản thuế có từ xưa... nên ngân khố gia tăng. 
Rồi voi ngựa và lực lượng binh đội và các bà thê thiếp 
được tiên cấp dưỡng định kỳ và như vậy họ hoàn toàn 
khỏe mạnh và hăng say, và có thể chiến đấu và săn 
sóc chồng con mình. 


Truyên thống lâu đời của người Vajji (2ø/ãnam 
V⁄2//i-dhammam): ?° Người ta nói, khi người bị nghỉ là 
án trộm được đưa ra trước các vua tiền nhiệm của 
Vajji, họ thường giao cho phán quan (ưín/cchaya- 
mahaãmaffđ) nhưng không nói là "Giải kẻ trộm đi.” Sau 


38 "Thật khó mà phán xét nhận định của chú giải về hệ thống tố 
tụng trong thực tế của tòa án trong cộng hòa Licchavi chính 
xác ra sao, nhưng hình ảnh về tỉnh thần dân chủ không thể 
chối cãi được do ngài Buddhaghosa tạo nên phù hợp trọn vẹn 
với cơ cấu tổ chức chính trị của những đơn vị này” (Bongard- 
Levin, tr. 93). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


khi điều tra hắn xong, nếu người ấy không phải là tên 
trộm, họ thả hắn ra. Nhưng nếu hẳn bị xét là ăn trộm, 
họ sẽ giải giao hắn cho chuyên viên hình luật 
(vohãrikã), tự họ không nói ° lời gì cả. Và cũng những 
người đó, khi đã điều tra hắn, nếu người ấy không phải 
là tên trộm, họ thả hắn ra. Nhưng nếu hắn bị xét là ăn 
trộm, họ sẽ giải giao hắn cho những chuyên viên rành 
rẽ về truyền thống (su#ađ/zraã)*° 


Lại nữa, sau khi điều tra hẳn xong, nếu thấy người ấy 
không phải là tên trộm, họ sẽ thả hẳn ra. Nhưng nếu 
hắn bị xét là ăn trộm, họ sẽ giải giao hắn cho [ủy ban 
tư pháp gồm] tám bộ tộc danh giá liêm chính (a/a- 
&u//&ã)."' Và rồi họ sẽ điều tra hắn và sẽ giải giao hắn 


3 SS viết là a&a#vã (không làm gì bị can cả”) thay vì chữ 
avatvã* (không nói gi cả). 

#° B viết là azokãrokã thay vì chữ sufadhzrã, người duy trì 
sửtra* hay là người giữ sợi dây giêng mối luật pháp hay tập 
tục hiện có từ ngàn xưa (Law 1922, tr. 121). S/ađhzrã là 
người thành thạo về những nguyên tắc chung trong việc ra 
quyết định (Sv-pt II 160,21). Chúng ta không biết chính xác 
anfokãrokã** là gì, nhưng YGA đoán nó có nghĩa là một cơ 
quan như Bộ Nội Vụ hay Ủy Ban Nội Vụ. 

* Nói về kính điển, suttadharo là người tính thông kính điển. 
Ngoài nghĩa sợi dây và kính điển ra, sutta còn có nghĩa luật 
lệ như Law đã nói trên. Đọc Robert Caesar Childers, DPI, 
tr, 491. 

** anto: nội bộ, kãrokã: vụ việc; antokãrokã = nội vụ. 

*! Cái tên a/#aku/i&ã đã được giải thích là đưa ra tổng số tám bộ 
tộc lập thành thể chế liên bang và người ta nói rằng trên nền 
tảng đó, thể chế liên bang ấy gồm có tám bộ tộc hợp lại 
(Rhys Davids, 1903, tr. 25). Theo Sv-pt II 161, đây là tám 
nhân vật quan trọng xuất thân từ tám gia đình theo tập quán 
cổ truyền và tự kềm chế không áp dụng những phương thức 
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cho một ông tướng (senäapa), rồi ông tướng giao hắn 
cho phó vương (øzrã7a), rồi phó vương giao cho vua 
(rãjz)*? Khi vua này điều tra xong, nếu thấy hẳn không 
phải là tên trộm, vua sẽ thả hắn ra. Nhưng nếu hắn bị 
xét là ăn trộm, vua ấy đọc Quyển Án Lệ (0ave/i- 
potthaka). Trong quyển đó, câu "hình phạt như vậy 
như vậy dành cho người đã phạm tội như vậy như vậy” 
đã được viết ra. Nhà vua ấy” đối chiếu việc làm sai 
phạm của hắn với việc làm ghi trong sách mà ấn định”? 
hình phạt”° thích hợp. 


xử án sai. Nhưng Mishra (1962, tr. 103/. ) lại có ý kiến khác: 
"Vị địa vị ưu thế của những người Licchavi trong thể chế dân 
chủ, họ có thể có nhiều đại diện hơn trong tòa án đã nói đến 
ấy, nếu có việc bổ nhiệm được thực hiện trên nền tảng bộ 
tộc, ta không tìm thấy chứng cứ nào cả.” Oskar von Hiniber 
(1995, tr. 33) hiểu aƒf#ñaku/¡ka diễn tả giống như kưia* (dòng 
giống) hay pañcakula* (nắm gia đình có danh thơm, tiếng 
tốt) trong Dharmasästras, và phần đầu của danh từ tổng hợp 
này là a#a (vụ án”) hơn là a/#a (°tám”). Tuy nhiên, ông ta 
nói rằng nghĩa của af#aku//a lờ mờ khó hiểu. 
Hiển nhiên vị vua ở đây là người có thẩm quyền cao nhất 
trong bộ tư pháp hình sự, khác với các vua bình thường dựng 
nên hội đông nhân dân (Law 1922, tr. 326). 
*# *Viêc 8uddhaghosa kể lại Quyển Án Lệ này hẳn là để chỉ cho 
thấy rõ thời ấy hệ thống khởi tố ở tòa án và guồng máy nói 
chung đã phát triển đến cao độ” (Bongard-Levin, tr. 94). 
Quyển Án Lệ của vua /øaya I (812-28) được nói tới ở Mhv 
XLIX, 20. 
Thay vì là zZ7Z (sg. số ít), Mp IV 11.23 viết là zđ72o (pl. số 
nhiêu), hình như đúng vì người Vajji không phải là quân chủ. 
Mp IV 12,1 viết là pavaftayanti* (tử chữ pavattati: mang lại, 
tôn tại) thay vì chữ karoti. 
*#° Nhà vua cũng có thể sửa lại các phán quyết sai lầm (7ữp 

236, 10). Mp IV 117 đưa ra một thủ tục tố tụng khác: "Bản 
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Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Thực ra theo cách này, dân chúng không bực bội vì 
những người thi hành đúng theo tập quán cổ truyền 
của người Vajji, và các vua làm nhiệm vụ” của họ 
đúng theo tập quán cổ truyền. Vì họ tin rằng đây 
không phải là lỗi của [người cai trị] họ, mà là lỗi của 
riêng mình, nên họ cần cù làm việc của mình. Như vậy 
các vua hưởng sự thịnh vượng. Nên kinh nói: 
"Ananda, chỉ có sự cường thịnh, chứ không phải 
suy vong, là chuyện đương nhiên sẽ xảy đến cho 
người Va]ji.” 


Họ thực sự tôn kính (sakkaron(/): Bày tỏ bất cứ tôn 
kính nào với ai, họ làm một cách long trọng. Họ coi ai 
là quan trọng (ø2/ukarorní/): Họ coi ai là quan trọng 
và cư xử đúng như vậy. Họ sùng kính (/nãne// 


thân các vua đã phán xử theo tập truyền, đã đích thân điều 
tra 0ar/&&h/vã), chung quanh có các af#2akul/ka, có tướng, 
có phó vương, đã chiếu theo Quyển Án Lệ và đã trừng phạt 
thích đáng.” Oskar von Hinủber (1995, tr. 34) giả định là thủ 
tục này "gần gũi hơn với bằng chứng trong Ø⁄amaéãäsfras và 
có lẽ cũng gần hơn trong thực tế. Chú giải quyển /Ø/g/a- 
níkãya có thể có ý định chứng minh là luật lệ trong thời kỳ 
trước đã được thi hành cẩn thận hơn rất nhiều và, dĩ nhiên, 
tốt đẹp hơn sự thi hành luật lệ trong thời Luận sư như thế 
nào”. Còn chuyện mô tả vê việc nghe xử án có hơi khác một 
chút, xin đọc Ps II 252. 
SS bỏ chỗ này; B viết là kammam thay vì dhammamm. Trong 
mạch văn này đhammam muốn nói tới truyền thống bà la 
môn gọi là sva-đharma, nhiệm vụ của một vai trò hay của địa 
vị của ai. 
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đảnh lễ): Họ đề cao giá trị trong tâm ý (mana) họ. Họ 
đảnh lễ /0/er/); Họ bày tỏ thái độ khiêm nhường.”Š 


Họ cho rằng họ nên lắng nghe (s0(aÐÐam 
maññant/): Hai hay ba lần một ngày, họ đến thăm các 
vị vua lớn tuổi nhất và cho rằng lời nói của các vị này 
đáng được lắng nghe và đáng được tin cậy. Những ai 
không kính trọng như vậy và lắng nghe các vị vua lớn 
tuổi nhất và không đến viếng họ để lấy lời khuyên nhủ, 
sẽ bị [các vị lớn tuổi này] bỏ rơi và không được ban 
cho lời khuyên;'? mải vui, họ đánh mất vương quyền. 
Nhưng với những ai kính trọng, viếng thăm, lẳng nghe 
như vậy các vị vua lớn tuổi nhất giải thích truyền thống 
lâu đời vê điêu nên làm và [520] không nên làm; họ 
còn đến tận nơi trận mạc, chỉ bày chiến thuật khi đụng 
độ: "Đây là cách tiến vào như thế nào, đây là cách rút 
lui ra sao.” Nhờ nghe theo và làm theo lời khuyên, kết 
quả là họ mở rộng dòng dõi dòng tộc hoàng gia. Nên 
nói: "Ananda, chỉ có sự cường thịnh, chứ không 
phải suy vong, là chuyện đương nhiên sẽ xảy đến 
cho người Vaj]ji. ˆ 


Các người vợ thuộc gia đình danh giá (⁄//⁄/o) 
có nghĩa là các bà nội trợ thuộc gia đình danh giá. Các 
cô gái thuộc gia đình danh giá (ku/a-kư/nãriyo) có 
nghĩa là các cô chưa lập”? [gia đình], các cô con gái 
của họ. Sau khi đã lôi kéo (ok£assa), sau khi đã 


#8 Mp IV 12,9 đưa ra một định nghĩa khác: "Họ sẽ đảnh lễ với 
vật dụng.” 

#3 Mp IV 12,15 thêm chữ af/ñe (về điều lợi lạc”). 

” B, C viết là a//đda (*không bị đập phá”, "không bị thương”) 
thay vì chữ a7/Hhã. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


dùng sức (0asa//2): trong kinh văn chữ "sau khi đã 
lôi kéo” hay "sau khi đã dùng sức” là tên cho việc dùng 
bạo lực. Họ cũng viết?! kkassa °2 thay vì chữ okkassa. 
Trong kinh văn chữ sau khi đã lôi kéo (okkassa, bắt 
cóc) có nghĩa "sau khi đã lôi đi” ” hay "sau khi đã kéo 
lê”. Chữ sau khi đã dùng sức (0asay/ha, cưỡng ép) 
có nghĩa là "*sau khi đã chinh phục” hay "sau khi đã áp 
đảo.” 


Vì nếu họ làm chuyện này, người dân trong vương 
quốc nổi giận với họ và nghĩ rằng: "Các ông vua này 
dùng vũ lực dẫn đi và bắt mẹ của con cái chúng ta”! và 
các cô con gái đã nuôi dưỡng sống chung trong nhà 
của họ, từng lau chùi nước dãi và nước mũi trên mặt 
chúng nó.” ?? Trong tức giận, họ đi đến vùng biên giới, 
trở thành thảo khấu hay làm bạn với thảo khấu, và mở 
ra những cuộc tấn công trên đất nước. Nhưng nếu các 
ông vua không làm thế, dân chúng trong vương quốc, 


°' SS viết là payani thay vì chữ pafhanti* (từ chữ pafhat: viết, 
kể. Đọc Childers, DPL tr. 357). 

”? Mp IV 12,26 và SS viết là o&ãsã thay vì chữ ukkassa. Theo 
chữ økãsã câu này có nghĩa là "Họ rút đi” dịch sát: "họ cũng 
từ nơi ấy đi ra”. 

°3 B viết là avakassefvã thay vì chữ avakasivã (sau khi đã kéo 


đi). 
” Mp IV 13,3-4 viết là pưffa-Đhãtaro* thay vì chữ putta- 
mãtaro*: 
s«_ 0uta-bhãtaro (pl); rút tử chữ bhâtã (m.) anh em trai, 
anh em cả trai lấn gái. Đọc Chílders, DPL tr. 84. 
s«._ putta-mãtaro (f): tư chữ mãtä, mãtu: mẹ, bà ngoại. Đọc 
Childers, DPL tr. 242; 245. _ 
”” Đây là lời người mẹ thường diễn tả về sự chăm sóc cho con 
của mình (RFG). 
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sống thoải mái dễ chịu và làm việc của mình, làm cho 
ngân khố hoàng gia tăng lên. Sự cường thịnh và suy 
vong nên được hiểu theo cách này. 


[MC 75A] Các tự miếu Vajji của người Vajji 
(Vajjnam \V2//i-ceti/ãri): nơi các vong linh (yakkha) 
của các vua Vajji trong vương quốc người Vajji được 
gọi là cefa (tự miếu)”° theo nghĩa "được tạo nên từ sự 
tôn kính (c⁄#/.” Những cái ở trong (2060/ar1arä7/) có 
nghĩa là những cái nằm trong tỉnh thành. Những cái ở 
ngoài (2ã/⁄/ãn/) có nghĩa là những cái nằm ngoài tỉnh 
thành.” Cái gì đã cúng dường trước đây (2/na- 
pubbam; YGA viết là dinna-pubban, trang 12) có nghĩa 
là cái gì đã được cúng dường trước đây." Cái gì đã 


°® Đây là đền đài có trước khi Phật giáo xuất hiện. Rhys Davids 
giả thiết là thoạt tiên các ce/2 là từ những cây và mồ mả. 
Nhưng vì chưa có khai quật ở Vesãli nên ý kiến này không 
chắc chắn lắm. Người Anglo-Indian (người Anh sống ở Ẩn) 
dùng chữ Chetiya tương đương với chùa (femø/e) là hoàn 
toàn sai (Dial II 110, n.2). 7ô/ đích nguyên vẹn chú thích này. 
°/ Vài tự miếu được đề cập trong DN iii 9, DN ii 102, SN v 260, 
AN iv 309: (2øZ⁄a gần kesäfUdena (về hướng đông của 
Wesäfi), Saftamba (về hướng tây thành phố), Gofamaka (về 
hướng nam thành phố), Øañuputfa (về hướng bắc thành 
phố). 
"8 Đây là sự phân tích về chữ kép, đó là một &a/madhãraya,* bởi 
vì vị trí bất thường của chữ puðða. 
* Karnnadharaya, là chữ kép, chữ trước mô tả, xác định hay 
bổ túc nghĩa của chữ thứ hai. Đọc Steven Collins, PGS, 
S/lkworm Books, Chiang Mai, 2006, tr. 132. 
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làm trước đây (k2fa-pubbam, YGA viết là kata- 
pubban trang 12) có nghĩa là điều đã làm trước đây.°? 


Họ sẽ không bỏ phế: Không bỏ phế nó, họ sẽ làm nó 
đúng như nó đã từng xảy ra. Vì nếu họ bỏ phế các buổi 
cúng lễ, các chư thiên (devz¿a)°" không thể thu xếp 
việc che chở cho phù hợp được. Cho dù họ không thể?! 
tạo ra khổ sở?“ chưa đến, họ có thể làm nặng thêm 
những gì đã xảy ra như ho, nhức đầu. Khi trận chiến 
bùng nổ, họ sẽ không giúp đỡ. Nhưng nếu họ không bỏ 
phế nó, các chư thiên có thể thu xếp việc che chở cho 
°? Đây là sự phân tích khác về chữ kép, đó là một 
karmadharaya. Mp IV 13,14 cùng lúc coi "cái gì đã cúng 
dường trước đây, điêu đã làm trước đây có nghĩa là cái 
gì không những đã cúng dường mà còn làm trước đây.” 
°9 pevzfã (chư thiên) có nghĩa là bất cứ sanh linh nào được thờ 
cúng hay ai được vật cúng dường hay một vật phẩm được 

dâng tặng. Theo Œu/lan/ddesa, số 308 (Nidd II trang 173), 

nó gồm có 5 nhóm, mồi nhóm có 5 loại, nghĩa là: 

(1) đạo sĩ, 

(2) gia súc (voi, ngựa, bò, gà trống, qua) 

(3) các năng lực vật chất và các nguyên tố (như lửa, đá, vân 
vân) 

(4) chư thiên bậc thấp (bhumma devä), đó là: nãgã, supannna 
(chim thắn), yakkhã (quỷ), asurã (a tu la), gandhabbã* 
(càn thát bà ña/ nhạc sĩ ở cung trời CatummaharäJika, 
đọc Childers, DPL trang 141). 

(5) chư thiên bậc cao [sanh linh ở cỗi gọi là đevaloka (phạm 
thiên) hay nói cách khác: /M⁄ahãrã73, Canda, Surifja, Inda, 
Đrahma | (PED, trang 330). 

% Mp IV 13,18 viết là asakkondyo thay vì chữ asakkontã* 

(không thể). Và đoạn sau cũng viết như vậy. 

82 Mp IV 13,17 viết là sukha/ưm thay vì chữ dukkham. SS bỏ chữ 
dukkham, chữ này liệt kê ở đây chứng bệnh và tất cả tình 
trạng đau đớn của cơ thể. 
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phù hợp được. Cho dù họ không thể tạo nên niềm vui 
chưa đến, họ có thể lấy đi °° những gì đã xảy ra như 
ho, nhức đầu. Họ giúp đỡ ở tiên tuyến. Sự cường thịnh 
và suy vong ở đây nên được hiểu theo cách này. 


Bảo vệ, trồng chừng và canh phòng đúng cách 
(dhammikam rakkhãvarana-guttim): °* Ò đây, bảo vệ 
(rakkh2) là trông chừng điêu không muốn xảy đến 
được gọi là trông chừng (v2rz/2) và canh phòng điều 
ước nguyện tránh khỏi sự hủy hoại được gọi là canh 
phòng (øuíi/. Trong mạch văn ấy, trông chừng các vị 
từ bỏ đời sống thế tục bằng cách ở quanh họ bằng một 
đoàn người được?” gọi là '[521] Bảo vệ, ngăn ngừa và 
canh phòng đúng cách.” Cũng những chữ ấy dùng cho 
việc bảo đảm chắc chắn là người ta không chặt cây 
trong khuôn viên chùa, hay không rễ nước từ bể 
chứa, °5 hay không bắt cá trong các hồ sen. 


5 B viết là "ananí (\phá hủy”, "đánh”) thay cho chữ naranii. 

®“ Trong MPS tập ngữ này chỉ xuất hiện ở chủ cách, nhưng ở đây 
nó ở đối cách. Khi được giải nghĩa theo thể chủ cách, ta nên 
sửa tựa đề này thành đ/#2/mmkã... guf như đã dùng ở NỂ II 
220,21. 

®5 Mp IV 13,28 và B, C thêm chữ phủ định øa. Câu văn có nghe 
hay hơn vì đọc theo thể xác định hay phủ định còn tùy vào 
nhóm người ở quanh các vị từ bỏ đời sống thế tục với ngụ ý 


dì. 

® Sớ giải (Sv-pt 161,20) định nghĩa vã/4a là thợ săn mang chó, 
v. v. theo để giết nai, heo, v. v., phỏng đoán là chữ vã7⁄a rút 
ra từ v7a (*sức,” "lông chim ở mũi tên”). Thay vì chữ va//am 
B đọc là va//ha7n (*bị giết”, "đối tượng bị hành hình”). (Theo 
trò truyện riêng với) K. R. Norman thích dịch là: "xạ thủ 
không làm chuyện sát sanh.” Tuy nhiên, B, G đọc là vãp?/kã 
(hồ ao”) đúng nghĩa hơn. Nên chúng ta đọc là vãø/ãvaj/am 
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Để cho những người chưa đến (k: t/°” anãgatã 
ca): Theo cách này, Thế Tôn hỏi về tâm trạng của họ: 
"Có phải lộ trình tâm hiện tại của họ là như vậy?” °Š Về 
việc này, ai không ước mong các vị Arahanf nào chưa 
đến sẽ đến họ là kẻ không có niêm tin, không tin cậy. 
Khi người không màng tới thế tục đến, họ không đứng 
dậy chào đón các vị này, họ không đi gặp các vị này, 
họ không tiếp đãi nông nhiệt các vị này; họ không hỏi 
các vị này; họ không lắng nghe các vị này giảng; họ 
không cúng dường các vị này bất cứ cái gì; họ không 
lẵng nghe các vị này chúc lành; và họ không thu xếp 
chỗ ở °? cho các vị này. 


Kết quả là, các vua mang tiếng xấu:”? "Ông vua nào đó 
không có niêm tin, không tin cậy. Khi người xuất gia 
đến, họ không chào đón ... [như trên] ... họ không thu 
xếp chỗ ở.” Sau khi nghe như vậy, các vị xuất gia 
không đến cổng thành, hay nếu có đến, họ không đi 


thay cho chữ vãp&ã vajƒ/am. S đọc vãj7am. Mp IV 13,29 đọc là 
vãp/kã vãpam. NŸ TI, 221 đưa ra cách viết khác: "họ không 
bắt nai bằng lưới” (/ãgurãhi migarm na ganhanti). 

® Mp IV 14,3 định nghĩa nó là Vì lý do gì” (kena nu kho 
karanena). 

®8 Mp IV 14,3 bỏ câu này. 

® SS viết là vãsanaffhãnam thay vì chữ n/vãsanatthãnarm. 

”° Thay vì viết abbhuggacchati* Mp IV 14,9 viết là uggacchati* 
và SS viết là uoagacchati *. Dịch nghĩa đen là: "Tiếng xấu về 
họ lan ra. “ 

e._ aðbhuggacchati: xuất ra, truyền ra ngoài, khởi lên biến 
thành... (đọc PED p. 60). 

e«._ Uggacchati: (mặt trời) mọc, dậy và ra khỏi (đọc PED p. 
126). 

s«.._ upagacchati: đến được, đắc được, đạt được (đọc PED p. 
146). 
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vào trong.” Nên vị 4rahanf chưa đến sẽ không đến 
nữa. ? 


Nhưng nếu không có chỗ ở thoải mái cho người mới 
đến, những người vì không biết đã đến rồi, nghĩ rằng 
sẽ ở lại, nhưng về sau nhận ra rằng: `*Cho dù mình đã 
tới đây, nhưng ai sẽ ở lại khi các vị vua này [cư xử] 
như vậy?” nên các vị này bỏ đi. Vì vậy, khi những 
người chưa đến không đến, hay những người đã đến 
sống không thoải mái, vùng đó” trở thành nơi các đạo 
sĩ không ở. Rồi chư thiên không hộ trì vùng này, ma 
qUỲ... (2/72/ssã) có cơ hội lộng hành. Chúng nhanh 
chóng sinh sôi nẩy nở và làm phát sanh những chứng 
bệnh mới. 

Vậy thì chả có công đức gì thu nhận được từ những 
việc như thăm viếng, hỏi các vị đạo hạnh này những 
câu hỏi. Nhưng mặt khác, nếu chúng ta đảo ngược các 
lời trên, thì bề mặt sáng sủa”“ của vấn đề, cái mặt 
ngược với mặt tối của vấn đề nêu trên, thực sự xảy ra. 
Sự cường thịnh và suy vong nên được hiểu ở đây theo 
cách này. 


5. [MC 75B] Một lần ở đây Ta (eka/mn /dãharn”): 
Thế Tôn nói câu này để giải thích là trước đây Ngài đã 


1! Mp IV 14,12-13 viết là: "Sau khi nghe như vậy, các vị đạo sĩ 
không đến cổng thành, hay nếu có đến, họ không đi vào 
trong thành.” 

72 Mp IV 14,14 viết aãgamanam thay vì chữ anãgatam. 

3 Mp IV 14,17 viết doso thay vì chữ đeso. 

”* Thay vì chữ sukkha, viết là sukha-, vốn phản nghĩa với kanha 
(Mp IV 14,22-23). 
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dạy người 1⁄2⁄/ '? [lời khuyên] này có liên quan đến họ. 
Trong kinh, tại tự miễu .Sãrandada (Sãrandadacetiye) '° 
nghĩa là tại nơi có mang tên đó. Họ nói trước khi đức 
Phật đản sanh, thường có một tự miếu nơi Yakkha 
Sâãrandaœa trú ngụ. Rồi họ xây ở đó một tịnh xá cho 
Thế Tôn. Vì tịnh xá ấy được xây tại tự miếu .S2/a/dađa, 
nên nó được biết đến là tự miếu”” của S3zandada.” '° 
* YGA viết là /dãhan, trang 15. 


Họ sẽ không bị bại (akz/z//2) ' có nghĩa là "họ sẽ 
không bị chinh phục” (akaffabba) hay "họ sẽ không bị 
bắt.” [522] Đó là (/⁄2d/2a/r) chỉ là một chữ bất biến 
chả có nghĩa gì quan trọng cả. Ở chiến trận 
(yuddhassa): Đầy là danh từ thuộc sở hữu cách nhưng 
mang ý nghĩa của phương tiện cách. Nghĩa là họ không 
thể bị bắt vì tấn công ngoài mặt trận. 


5 Lời dạy đề cập ở đây được trình bầy đầy đủ ở AN iv 16Z 

”° B viết là SZ/zaứare cetiye thay vì chữ Sãrandada-ceti/e. 

7 Cùng lời chú giải được đưa ra ở Mp IV 9,6-10. Cf. Ud-a 323. 

"8 B viết là SZzaara thay vì chữ Sãrandadaa. 

 Karania ("cần phải vượt qua”) nghĩa đen là "cần phải làm”, 
nhưng chữ này hiển nhiên có ý nghĩa tương tự với `đã làm 
xong” thỉnh thoảng gặp trong tiếng Anh nói chuyện hàng 
ngày (Dial II 81, n. 1). 

89 Trái lại, kinh điển của đạo Jain mô tả một cuộc chiến lâu dài 
và gian khổ. Nhiều anh em của 4j/Zfasaf#u bị giết chết trong 
buổi đầu giao tranh với dân W⁄2⁄⁄ Trong hai trận đánh lớn, 
Ajãtasatfu dùng hai loại vũ khí rất hiệu nghiệm là máy bắn 
đá lớn và thớt gỗ chặn xe ngựa gây nhiêu chết chóc. Liên 
bang của các bộ lạc tan rã và ⁄⁄4ã7 sụp đổ. Xem chỉ tiết 
trong Mishra 1962, trang 261-62. 
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Trừ phi dùng ngoại giao (2⁄2ữa upaiäapanaya) °' 
nghĩa là ngoại trừ phương cách ngoại giao. Cái được 
gọi là ngoại giao nghĩa là: chẳng hạn, *Chúng ta hãy 
ngưng công kích, hãy đạt thỏa thuận”, họ hòa giải với 
nhau bằng cách cho voi, ngựa, cỗ xe ngựa, vàng và V. 
v. để rồi sau khi hòa giải, chỉ dùng lòng tin cậy không 
thôi, họ có thể đánh bại chúng. Trừ phi phá hủy tình 
đoàn kết của họ (añatra mithu ””- bhedäya) nghĩa là 


8! Thuật ngữ chính trị a/ãpana liên quan đến việc dùng tiền để 


8 


he 


thuyết phục các thành viên trong liên bang của phe đối lập 
bằng cách hối lộ (Johnston 1931, trang 572-74; Dial II 81, n. 
1). Rhys Davids cho rằng gốc của chữ này là  (*bám níu”) 
(Dial II 81, n. 1). Nhưng theo PED (trang 146), gốc của nó là 
lap (Miói chuyện”). Johnston (1931, trang 574f ) cho rằng 


"thuật ngữ ấy bắt nguồn từ Z có nghĩa là khiến cho quay trở 


lại nghĩ vê mình và vì vậy, có nghĩa là dụ dỗ. áMau//ce Walshe 
dịch là tuyên truyền (sđd tr. 23⁄2) vã nói rằng theo Rhys 
Davids, chữ upaläpana phải có nghía là thủ đoạn lửa bịp, dụ 
dỗ, ngoại giao (sđúd trang 568). Theo Margaret Cone, chữ này 
rút từ chữ upaläapeti có nghía là thuyết phục mua chuộc 
/upalapanaya, D 1 76,4}, đọc DP I trang 470. 

Mith theo tiếng Sanskrit của Veda có nghĩa là "đối lập với 
nhau”, trong khi theo Veda, ý nghĩa thông dụng của /m/huna 
là "một đôi”. Theo PED, /m//u có nghĩa là "đối lập”, nhưng TS 
Margaret Cone nói rằng nó chỉ có nghĩa là "hỗ tương”. 8heda 
là thuật ngữ chính trị Sanskrit nổi tiếng, có nghĩa là gây bất 
hòa giữa đám kẻ thù, đặc biệt là khi kẻ thù ấy gồm có các 
nhóm liên minh với nhau hay một vị vua và các chư hầu của 
vua ấy...”; chữ míthu: 

e không nên được giải thích bằng tiếng /m⁄u* của Veda: 
có nghĩa là có thể lựa chọn, một cách lệch lạc, giả dối, sai 
lầm. Đọc Monier-Williams SanskrI-English Dictionar. 

e nhưng bằng_m#haj* tiếng Sanskrit: m/thah = mithas = 
một cách hỗ tương, qua lại, có thể hoán thế đến hay tử 
hay lân nhau (J ohnston 1931, trang 573). 
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ngoại trừ việc phá hủy tình đoàn kết. Qua lời này, vị Bà 
la môn chỉ cho thấy rằng họ cũng có thể bị đánh bại 
bằng cách gây chia rẽ nội bộ. Sau khi suy luận lời của 
Thế Tôn, vị tể tướng Bà la môn này đã nói thế. 


Nhưng Thế Tôn có biết vị Bà la môn này sẽ suy luận lời 
nói của mình không? Phải, Ngài biết.?? Nếu biết, tại sao 
Ngài nói ra? Vì lòng từ bi.“ Ngài phỏng đoán như vầy: 
"Nếu Ta không nói, chỉ trong vài ngày, nhà vua sẽ ra 


83 Hầu hết các ấn bản Trung Hoa (Po 160c, Un 167b, Mu 383a, 
Yo 11b) bỏ việc có thật là đức Phật cho phép vị bà la môn rút 
ra suy luận này, cho dù Ngài không hề có ý định giúp đỡ 
tham vọng của 4/Z/asafu. Các ấn bản Trung Hoa khiến người 
đọc tin là đức Phật ngăn chận chiến tranh: Ngài không chịu 
trách nhiệm về cuộc chiến này nhưng Ngài đã chỉ cho thấy sự 
khéo léo của mình. YGA cho rằng chuyện kể theo hai lối khác 
nhau vì lý do như sau: (1) Các dịch giả Trung Hoa cố tình loại 
bỏ đoạn này vì lý do đã nói trên hay họ không biết cuộc chiến 
giữa hai bên đã thực sự xảy ra sau khi vị bà la môn thăm 
viếng Đức Phật; (2) vì biết sự thực lịch sử này, học phái Øã/ 
buộc phải nhắc đến. 

Thắc mắc không mới mẻ gì của YGA là tại sao Đức Phật không 
báo cho Vajji họ biết trước những nguy cơ đe dọa đến từ kẻ 
thù của họ? Wếu báo cho họ biết, người Vajji lúc ấy đang 
hùng mạnh, họ có thể ra tay trước "họ có thể nổi lên đánh 
cướp xứ Magadha và như vậy đức Phát gián tiếp chịu trách 
nhiệm về sự mất nước của xứ Magadha“ (Minh Châu, trang 1ï 
Đại Y Kính Đại Bát Niết Bàn) Theo giải thích của 
Buddhaghosa, Đức Phật chỉ muốn đình hoãn cuộc chiến trong 
ba năm để người Vajji tự tạo công đức tránh chiến tranh, tự 
cứu mình. Hình như lời chú giải của Buddhaghosa dựa trên 
quả hơn là dựa trên hoàn cảnh của Đức Phật. Cách giữ im 
lặng của Đức Phật trong trường hợp này khác với vai trò tích 
cực của Ngài trong vụ xung đột giữa hai bộ tộc Sakya và 
Koliya (Ja V 412, Sv II 672, Dhp-a III 254 ). 
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quân và bắt hết người Vajji. Nhưng nếu Ta nói, nhà 
vua phải mất ba năm mới phá vỡ được sự đoàn kết và 
mới đánh bại được họ. Dù quãng thời gian này ngắn 
ngủi như vậy nhưng vẫn quan trọng; vì trong thời gian 
này mỗi người Vajji sẽ tích đức làm nền tảng để tự ®° 
cứu mình.” 


Sau khi hoan hỉ (20/⁄and/fđ) có nghĩa là sau khi 
hoan hỉ trong tâm. Sau khi thấm thía (2/ưmod/fvã, 
tán thán) có nghĩa là sau khi thấm thía ý nghĩa hàm 
xúc lời của Thế Tôn băng cách nói rằng: *Điêu này Tôn 
giả Gotama đã khéo nói thay.” Ông ta từ biệt có 
nghĩa là ông ta đi gặp nhà vua. 
ABhinanditvã anumoditva được dịch là haviíng: 
e delighted and pleased with: thích thú và hài lòng 
Dial II p. 81 
e a0proving and delighted by: chấp nhận và thích 
thú Sister Vajirã & Francis Stor/y p.6 
e rejoicing and delighted: vui vẻ và thích thú 
Maurice Walshe, sđd p. 232 
e đelighted and re/oiced at: thích thú và vui vẻ. Đọc 
Bhikkhu Bodhi NDB (AM 1v. 21), p. 1013. Đoạn 
này giống đoạn DN 16. 1.1-5, tr 72-76. 


Rồi nhà vua hỏi ông ta:?° "Này quân sư, Thế Tôn đã 
nói gì?” Ông ta trả lời: *Thưa Hoàng Thượng, theo lời 
đạo sĩ Gotama, không ai có thể đánh bại người ⁄2// 
nhưng người ta có thể làm được thế nhờ ngoại giao 


83_Mp IV 16,29 bỏ chữ này. 

?6 Mp IV 17,4-5, không đề cập đến chuyện kể sau đó, chỉ nói 
văn tắt là nhà vua phá tan bộ lạc này bằng cách phái vị bà la 
môn này phá vỡ tình đoàn kết của họ. 
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hoặc chia rế họ.” Rồi nhà vua nói với vị bà la môn: 
"nếu chúng ta dùng phương sách ngoại giao, chúng ta 
sẽ mất voi, ngựa... nên chúng ta sẽ đánh bại chúng 
bằng cách duy nhất là phá vỡ sự đoàn kết của họ. 
Chúng ta sẽ làm gì đây? 


"Thưa đại vương, hãy khởi xướng việc đàm luận về 
người 1⁄2/⁄/Ÿ” trong triều. Rồi thần sẽ bỏ về, nói rằng: 
"Chuyện của họ đâu có ăn nhằm gì đến Ngài, thưa đại 
vương? Hãy để họ sống nhờ nghề nông, buôn bán..., 
làm ăn bằng sản nghiệp của riêng họ. Những người 
này đều là vua cả.?Š Rồi nhà vua nên nói: Tại sao gã 


brahmín này Ÿ° ngăn cản việc thảo luận về người V⁄2/// 


?” và trong ngày tôi sẽ gửi một lá thư cho họ. Ngài sẽ 
tịch thu lá thư ấy và buộc tội tôi. Ngài không cần phải 
bỏ tù hay dùng hèo trượng đánh tôi, chỉ cần cạo đầu 
tôi rồi trục xuất tôi ra khỏi thành. Rồi tôi sẽ nói rằng, 
'Tôi đã làm bờ thành và hào lũy cho thành trì của vua. 
Tôi đã biết chỗ mạnh chỗ yếu, chỗ cạn chỗ sâu. Bây 
giờ, tôi sẽ sớm”° cho ông”" biết tay.” Sau khi nghe như 
thế xong, ông nên nói 'Thả hẳn ta đi.” 


8”NÊ |I 222,24 viết là va///w thay cho chữ va/. Và đoạn sau đó 
cũng viết như vậy. 

°8 vấn đề của lời bình phẩm này hình như là những người Vajji 
nào có thể tự xưng phẩm vị ksa/z/⁄a, và như vậy, người ấy có 
cùng phẩm vị với Aj7Zfasafu, nên vua này không có quyền 
hạn gì để can thiệp vào chuyện riêng của họ được. 

89N° Ji 223,1 thêm chữ øho* (này anh kia), đây là lời xưng hô 

thiếu kính trọng. 

B, C viết là "cuối cùng, sau cùng, chung cuộc” (c/assa/n) 
thay cho chữ `sớm (na cữass“eva). 
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Nhà vua đã làm tất cả theo mưu kế đó. Bộ tộc //cchavií 
nghe tin hắn bị trục xuất, nói: "Gã ørahmín này gian 
trá quỷ quyệt.?”” Không cho hẳn ta vượt qua sông 
Garigã!” Rồi,” khi có một số người nào đó nói, "Nghe 
nói, đấy là vì chuyện nghị bàn vê chúng ta, nên vua ấy 
mới đối xử với hẳn ta như thế”,* họ nói, "Được rồi, 
nếu vậy, cho hắn đến.” Hắn đến gặp người //cchaví, và 
khi được hỏi tại sao đến, hắn kể lại chuyện đã xảy ra. 
Người //cchavi nói: "Đưa ra hình phạt nặng như thế vì 
chuyện nhỏ mọn như vầy thật không thích hợp,” "Chức 
vụ” của ngươi ở đó là gì?” "Tôi là nghị viên điều tra”. 
Họ nói "Cho hắn làm cùng một chức đó”. Hắn đã điều 
tra giỏi."®" Các con của các vua //cchaví [đó là những 
người //cchavi trẻ] đã học hỏi được kỹ năng của vị bà 
la môn này. 


Sau khi tạo được giá trị vững chắc cho mình rồi, một 
hôm hắn gọi một người //ccñavi sang một bên và hỏi: 
"Họ có cầy thửa ruộng nước này không?” ?/ "Phải, họ 
có.” "Buộc xong hai con bò với nhau chưa?” "Dạ, 


'.B, C bỏ chữ này. Hẳn nhiên `'cho biết tay” là thành ngữ giống 

như tiếng Anh trừng trị nó” (RFG). 

Kinh văn viết là "đến” (Zøaío) và B viết là "bị tống khứ” 

(saffho). C và NŸ II 223,8 viết là sa/"o. 

3 NÊII 223,9 viết £a(ra thay vì chữ tafo. 

# N° II 223,10 viết là &afo thay vì chữ karotí Theo chữ kato, 
hắn bị buộc phải rời khỏi nước. 

3 7nãn antara. 7hãna được dùng ở đây theo nghĩa 'địa vị: hay 
'chức vụ”. Nói theo nghĩa đen, người //cchaví nói: "Ông có giữ 
chức vụ nào khác ở nước ông không?” 

3 N II 223,15 viết là su/utaram (vất giỏi”) thay vì chữ su/#hu. 

3 N° II 223,18 viết là đZzakã thay vì chữ &edZrz/m; `Có phải các 
thanh niên trẻ cây không?” 
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xong.” Sau khi chỉ nói thế thôi, hắn bỏ đi. Rồi một 
người khác đến hỏi người ấy: "Ông ta nói gì vậy?” 
Người nghe không tin [câu trả lời] ông ấy đã nói. 
Nhưng hẳn nghĩ là "*Gã này không nói sự thật”, nên 
không giao du với người ấy nữa. Một ngày khác, vị bà 
la môn ấy gọi một người //ccñavi sang một bên và hỏi: 
"Ông đã ăn loại cà ri nào với [cơm] vậy?” rồi bỏ đi. Một 
lần nữa, một người khác đến hỏi người ấy và không tin 
hắn và cùng cách ấy thôi giao du với người ấy nữa. 

Lại một lần khác, vị bà la môn ấy gọi một người 
Lícchavi sang một bên và hỏi: "Người ta nói anh làm tệ 
lẫm, có đúng không?” Người ấy trả lời "Ai nói thế?” 
"Người //cchavií đó đó.” Và một lần khác nữa, vị bà la 
môn ấy gọi một người sang một bên và hỏi: "Người ta 
nói bản tánh của anh hèn nhát lắm, phải không?” "Ai 
nói thế?” "Người //cchavi đó đó.” Cứ nói cho người này 
nghe vê điều người kia không nói trong ba năm như 
thế, hắn làm các vua //cchavi mâu thuẫn nhau đến nỗi 
không có hai người nào đi chung đường. 


Khi chia rễ xong rồi, hắn cho trống đi quanh gióng 
tiếng triệu tập rồi bỏ đi.?”” Những người //cchavi nói: 
"Các lãnh chúa hãy hội họp! Các anh hùng” hãy hội 
họp!”, nhưng tự họ chẳng có ai đến cả. Vị bà la môn 
nhắn tin đến vua 4/Zfasaffu, nói rằng: "Đã tới lúc, hãy 
mau tấn công!“ 


Nghe tin này, nhà vua ra lệnh đánh trống trận tụ tập 
quân sĩ rôi bỏ đi. Dân chúng I⁄es2// nghe lệnh và mang 


* sau chữ caräpes/ có dấu chấm thay vì dấu phẩy. 
? Thay vì sưrẽ (*chư thiên”), viết là sZZ ("các anh hùng”). 
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trống đi theo nói rằng, "Chúng ta không cho phép nhà 
vua vượt qua sông Gz/7øa.” Cho dù có nghe nói là "Hãy 
đi chiến đấu, hỡi các vua anh hùng kial”, [524] họ 
không tụ tập nhau lại. Cho dù họ có mang trống đi 
quanh nói là "Chúng ta không cho phép họ vào trong 
thành, chúng ta vẫn đóng kín cổng” nhưng chả có ai tề 
tựu. Nên vua 4/Z/asaffu tiến vào với các cửa thành vần 
còn rộng mở, và chỉ bỏ đi sau khi đã tận diệt tất cả dân 
⁄esãi/.'°9 

1.3. Chú giải về Điều Kiện để các Tỳ Khưu Cường 
Thịnh: 

6. [MC 76] Trong đoạn văn bắt đầu từ rồi Thế Tôn, 
ngay sau khi Vassakara từ biệt, sau khi cho kêu 
gọi triệu tập (s2⁄⁄⁄2Ztefv8); Ananda cử người có 
năng lực siêu nhiên đến những tịnh xá xa xôi và đích 
thân Ananza đến các tịnh xá gần đấy kêu gọi chư Tăng 
hội họp nói rằng: "Này các tôn giả tỷ khưu, xin vui lòng 
tê tựu, đức Thế Tôn muốn các vị tụ họp.” Những điêu 
không gây suy vong (222//2ãn//e, pháp bất thối) 
nghĩa là những điều không gây tổn thất, là những 
nguyên nhân tạo nên thịnh vượng. 


Ta sẽ dạy (2esessZ/m/): Ta sẽ nói, làm cho chúng [các 
nguyên nhân tạo nên thịnh vượng] thể hiện lên như 


!09 Theo truyện kể của đạo Jain, lúc trận chiến kết thúc, 
Chefeka, lãnh tụ của Cộng hòa ⁄2⁄ tự trầm mình chết dưới 
giếng và một số người //cchavi sống sót chạy trốn đến Nepal 
(Mishra 1962, trang 261). Liệt kê ra nguyên nhân ⁄2⁄ sụp 
đổ, Mishra (p. 262) kết luận: "Nguyên nhân quan trọng nhất 
hình như là thiếu đoàn kết vốn sẵn là điểm yếu chung của các 
thể chế cộng hòa Ấn thời xưa.” 
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thể Ta đang dựng lên một ngàn mặt trăng và một ngàn 
mặt trời, như thể Ta đang thắp sáng một ngàn ngọn 
đèn trong căn nhà có bốn bức tường chung quanh. 
Trong kinh văn, các tỳ khưu thường hay tụ họp: 
đoạn này được nói giống hệt như ở kinh V⁄2///-suttaka 
(Phẩm Vajji, TCBK 3, tr. 296ff.).'9' 


Hơn nữa, về việc này, nếu chúng tầng không thường 
xuyên tụ họp, họ không nghe tin từ mọi miên. Rồi họ 
không biết ranh giới“ của một ngôi chùa nào đó đã 
trở nên không rõ ràng để ngày lễ Uposatha* và 
Pavãranã** phải hoãn lại; rằng ở nơi nào khác, một số 
tỳ khưu làm nghề thuốc” và đưa tin" và vân vân; 


!0! Mp IV 17,6 và CSS đọc là I⁄2//-saffake (bộ bảy [điều kiện] 
cho người Vajji). Đây là một tên khác của kinh S2z2/dađa- 
sutta, Va77-vagga (AN Iv 16f:; DPPN s.v.). 

'2 Sïmã: ranh giới do chư Tăng ấn định tại một ngôi chùa để tổ 
chức lễ Uposatha và những hoạt động chính thức khác của 
Tăng già. Tất cả các ngôi chùa và các tịnh xá khác của chư 
Tăng thuộc phạm vi của một sZ#nẽ có thể tham dự. Để ấn định 
một s7, đọc Sp III 1091-106; Vin I 106, 108 

! Qua một số ví dụ trong 1⁄aya (Vin II 41-144), và qua lời ca 
tụng cao độ .7⁄2ka* và các y sĩ khác, rõ ràng đây là sự phản 
đối việc tu sĩ hành nghề thuốc để kiếm sống (Dial I 26, n.1). 

* Xín giới thiệu qua cuộc đời của JiVaka: Jjvaka Komarabhacca 
là con trai của Sãlavatj một cô gái bán dâm ở Rãjagaha. 
Wgay sau khi sanh xong, đứa bé được đặt trong giỏ để ở chỗ 
hốt rác, được thái tử Abhayaräjakumara cứu sống. Khi được 
Abhaya hỏi, người ta trả lời "đúa bé trai còn sống” 0ivati), vị 
thế đúa bé được gọi là Jvaka. Vì được thái tử (kumãrena 
0posäapfto) nuôi nâng, nên J/vãka được goi là Komarablhacea. 
Jjvaka học y bảy năm ở Takkasilä, sau khí chữa xong bệnh 
nhân thứ nhất là vợ của một triệu phú (setthi) ở Sãketa, 
Jjvaka được thưởng 160 ngàn kahapanna, một tớ nam, một 
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tớ nữ, một chiếc xe ngựa. Sau khí trị bính bất thường về ống 
quản (bẵng cách giải phẫu khâu chỗ lủng hay nổi lại) cho 
vua Bimbisãra, JVaka được thưởng châu báu của 500 bà vợ 
vua và được phong làm y vương, chữa trí cho Vua, các 
hoàng phí, đức Phật và cả đoàn thể Tăng già của Ngài nữa. 
Nhiều người bị bệnh không đủ tiên trả cho Jjvaka chữa trị, 
nên họ gia nhập Giáo hội Tăng già để được Jivaka chữa 
bệnh miễn phí. Jvaka đề nghị với đức Phật từ chối cho xuất 
gía những ai mắc phải một số chứng bệnh nào đó (Ví ï 
7111). 

Sau khi Bimbisara chết, Jjvaka tiếp tục phục vụ Ajãtasattu, 
và mang Ajatasattu đến gặp đức Phật sau cái tội giết cha. 
Jjwaka đặc biệt quan tâm đến đức Phát, sau khi JjVaka 
chứhg quả Sotãpanna, vị mong rnuốn gặp Ngài một ngày hai 
lần nên xây một tính xá cho Ngài trong vườn xoài của mình 
(2wakambavana). Chính tại nơi đây, Jvaka đã điều trị vết 
thương ở chân Ngài khi Devadatta lắn đá muốn hại chết đức 
Phật. Cững ở nơi nảy, đức Phật nhiêu lắn lưu lại và giảng các 
kính sau đây: 

e S2/naffñaphala Sulta (Sa Môn Quả): cho Ajãtasattu 
(BKD, Di 47.) 

e J/Vãka Komarabhacca: giảng cho Jjvaka về phẩm hạnh 
của cư sĩ (A v 222f; NDB p. 115%; Phẩm Gia Chủ, 
KBTC 3, tr. 586) 

se 7rong Vườïn Xoải Jjvaka: giảng cho các tỷ kheo là khí 
tâm định, khi sống xuất ty, các hiện tượng hiển bầy 
đúng như thật (S iv 143; CDB II p. 1218f; BKTU 4. 
tr. 239). Có thể vì ảnh hưởng của kính này, Jivaka cải 
sang đạo Phát. 

se Kính JjVaka: sau khi nghe đức Phật nói ai giết súc vật 
để làm món ăn cúng dường Như Lai và chư tắng, kẻ ấy 
tích chứa điều thất đức, Jvaka tuyên bố là đệ tử của 
đức Phật, cầu xin Ngài nhận làm cư sĩ (M ¡ 368f.; MDB 
p. 474ff; BK Trung 2 tr. 71-77). 

Mót lăn đi công chuyện ở Vesäli, JVaka thấy chư tăng xanh 
xao, theo yêu cầu của JVaka, đức Phật ra lệnh chư tấng tập 
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rằng họ không ngớt gợi ý [để được cúng dường]*° và 
kiếm sống bằng hoa và vật phẩm dâng cúng khác. Khi 
các vị tăng thoái hóa này nhận thấy đoàn thể Tăng già 
lơ là, họ lập nhóm và khiến cho giáo pháp (sãsan2) suy 
đồi. 
« Uposatha:* (Bố Tát) ngày thọ bát quan trai. 
e ?avaranã:** (lề Tự tứ) ngày cuối cùng của mùa 
an cư kiết hạ được dùng làm ngày thỉnh mời chư 
Tăng từ vị tu lâu nắm nhất cho đến vị mới tu nói 
ra những lỗi lầm của mình để mình sửa chữa 
(sám hối). 


Nhưng nếu chư tăng thường xuyên tụ họp, họ nghe 
một số tin tức khác nhau. Rồi họ sẽ phái một nhóm 
tăng đến chỉnh lại ranh giới; khiến cho các vị tăng này 
phải cử hành lễ /posatha và Ðavãrar, và vân vân; họ 
cử những vị thuộc giòng giống bậc thánh”°° đến những 


thể dục. Dù rất bận bịu, nhưng Jvaka không bao giờ sao 
lãng nhiệm vụ với Tăng đoản. Trong BKTC 1, Đức Phật nói 
Jjvaka là nam cư sĩ được tín cậy nhất, kính mến nhất (AN ¡ 
2; NDBDp. 112/ TCBK 1, tr. 56). Đọc DNNP II, tr.957-960. 
!%4 Tăng sĩ không được phép làm những việc thấp kém như lấy 
tin, làm công việc vặt hay trung gian cho các vua, bộ trưởng, 
kshatriyas, brahmins hay cho những thanh niên trẻ (DN ¡ 8). 
! Xin, hỏi xin bằng cách ám chỉ, gợi ý bằng dáng điệu và lên 
tiếng tất cả đều bị lên án ở Vin I 72, III 144, IV 290; Vism 41. 
!06 Ar7a-varmsike. Phật Độc Giác (Bích Chỉ) hay Bồ Tát không 
thể có một va/nsa. Chỉ đức Phật Toàn Giác .SanãsarmPbuddha 
mới có thể có va/nsa vì ngài thuyết giảng giáo pháp và thành 
lập một tổ chức, 5a/gha (Giáo Hội Tăng G3), như là một 
phương tiện để không ngừng giúp đỡ (Gokhale, trang 6). 
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nơi các vị tăng sống không chánh mạng '°"” và bắt họ 
phải đọc truyền thống Bậc Thánh (Ariyavarmsa); '°3 họ 
làm cho các vị tỉnh thông Luật Tạng chỉ trích gay gắt 
các vị tăng thoái hóa này. Khi các vị tăng thoái hóa này 
nhận thấy đoàn thể Tăng già không lơ là, họ sẽ không 
thể đi quanh quấn, lập bè phái, họ bị cô lập và bỏ đi. 


19” Một số việc làm không chánh mạng được kể ra ở DN ¡ 9-12. 


!98 Chữ vaznsa là "chuyển trao truyền thống của đức Phật (hay 
chư Phật), giáo pháp dưới hình thức văn tự lẫn học thuyết và 
qua các đời tổ sư trong sangha ” (Gokhale, trang 7). Nội 
dung của 4/avamsa được tìm thấy trong phẩm ứruvela- 
vagøa của catukka-nipãta* (catukka: bộ bốn, nịpãta: phần) ở 
AN II 27 (8K7CŒ). *Nội dung phần này đề cập đến Arj/avarnsã 
và hình như tên này còn được biết đến qua nhiều tên khác 
như: A71⁄avamsa, Maha-Ariyavamsa và cũng như Vamsa- 
sua“ (Rahula, trang 270-71). Bốn truyền thống bậc Thánh 
ấy là: (1) hài lòng với bất cứ miếng y nào, (2) hài lòng với bất 
cứ thức ăn khất thục nào, (3) hài lòng với bất cứ chó ở nào, 
(4) thấy thích thú khi tu tập và thấy thích thú nhờ sự tu tập; 
thấy thích thú khi từ bỏ và thấy thích thú nhờ sự từ bỏ. Đọc 
Bhikkhu Bodhi, NDB trang 414-415. Chú giải Bộ Kính Trung 
nói: 

s«_ thích thú khi tu tập (bphãvanaräino): tu tập thiết lập bốn 
quán niệm, bốn nỗ lực, bốn năng lực để thành tựu, nắm 
năng lực gây ảnh hưởng của tín tấn niệm định tuệ, nấm 
lực, bảy yếu tố tạo thành giác ngó, bảy quán tưởng, mười 
tám quán thực tánh, ba mươi bảy trợ giúp cho giác ngộ, 
ba mươi tám đề mục thiên. 

s«._ thích thú khí từ bỏ (pahãnãrãmo): từ bỏ nhiêm lậu của 
khoái lạc giác quan... Đọc Bhikkhu Bodhi, sđd., chú thích 
660, trang 1684. 

»«e các bậc Thánh l3: chư Phát, các ví Phật Đóc Giác (Bích 
Chi) v¿ các đệ tử của đức Phật. Đọc Bhikkhu Bodhi, sđd., 
chú thích 678, trang 1684. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Sự cường thịnh và suy vong nên được hiểu ở đây theo 
cách này. 


Sống hòa thuận, và vân vân: Khi đánh trống và 
chiêng”?? lên để triệu tập tăng đoàn lại, hoặc là để sửa 
sang lại cái tháp (sfữøa = cetj/a) hay để che lại [mái] 
nhà nơi cây Bồ đề!“ hay cho sảnh đường dành cho 
ngày thọ bát quan trai, hay vì muốn lập hội đồng kỷ 
luật hay muốn giảng pháp,” những ai muốn hoãn 
việc, nói rằng: "Tôi có tấm y phải làm, tôi phải hàn lại 
bình bát, tôi phải làm [nhà] mới,'!? người ấy bị coi là 
không tụ họp trong đoàn kết. Nhưng nếu có ai gạt qua 
một bên tất cả các việc đó và tụ tập ngay từ tiếng 
trống gióng'? đầu tiên, nói rằng "Tôi trước, tôi trước,” 
đấy được gọi là "tụ tập trong đoàn kết.” 


! Thay vì chữ gña/#⁄⁄/ã Mp IV 17,24 và SS viết là gangiya 
(mỗ) có lẽ đúng hơn. 

119 Kề cạnh thân cây là Øod/-ghara* (chùa xây quanh cây bồ 
đề) hay Bodhi-geha * (geha đồng nghĩa với ghara). Không 
như cefj/⁄a-ghara* (miếu tự), tòa kiến trúc này giống như một 
chánh điện tôn nghiêm được xây quanh thân cây và dưới tàng 
nhánh. 8ây giờ. đưới các nhánh cây, có đặt các nạng chống 
để nhánh không gây xuống nóc điện. Trong chùa cây 8odhi 
này, đôi khi có trang trí hình tượng Phật. Giống như cei⁄4- 
geha, ngôi: chùa này là nơi nương náu dành cho người có 
hạnh nguyện đi quanh cây huyền linh này (#ahưia, tr.120-1). 

H1 Mp [V 17, 24 bỏ chỗ này. 

2 Nếu tỳ khưu không chịu tham gia vào việc làm nhà mới hay 
sửa nhà cũ, vị ấy sẽ bị khiển trách là lơ là nhiệm vụ (Vism 88- 
9). 

3 Cho dù ekapzpahãrena có nghĩa là "thình lình” như ở Vism 
418, ở đây hình như nó có nghĩa là "chỉ một cái đánh” (trên 
mặt trống hay chiêng/ mố ). 
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Nhưng nếu sau khi tụ tập và suy nghĩ và bàn luận và 
[525] làm việc phải làm, họ không giải tán tất cả cùng 
một lúc, đây được gọi là "Họ không giải tán trong đoàn 
kết.” Vì nếu họ giải tán như thế [không giải tán tất cả 
cùng một lúc], những người ra về trước nghĩ rằng: 
"Điều chúng ta đã nghe là chuyện bên lề:!“ sự bàn 
luận có tính quyết định bây giờ sẽ xảy ra.” Nhưng nếu 
tất cả họ đều giải tán cùng một lúc, nói rằng: "Tôi 
trước, tôi trước,” đây được gọi là "giải tán trong đoàn 
kết.” 


Hơn nữa, khi nghe tin ranh giới của ngôi chùa ở địa 
danh nào đó trở nên không rõ ràng để phải ngưng cử 
hành lễ /posatha và Ðavãraïna, và tại địa danh nào đó, 
một số tăng sĩ thoái hóa làm nghề thuốc và vân vân... 
khi được hỏi: "Ai sẽ đi ngăn chận họ lại?” nếu họ cùng 
đi, nói rằng: "Tôi trước, tôi trước,“ đây được gọi là "giải 
tán trong đoàn kết.” 


Nếu thấy một vị khách, họ không đưa vị ấy đến phòng 
nghỉ nào đó, nói rằng "Chúng ta là ai chứ?” ?° trái lại ai 
nấy đều làm bổn phận của mình.!!° Nếu họ thấy bình 
bát hay y của khách tăng đã sứt mòn,'! họ đi tìm cho 
khách tăng bình bát hay tấm y khác cho hợp với luật 
khất thực.''? Nếu khách bị bệnh, họ đi tìm thuốc thang. 


1 hay nói cách khác: không thích đáng. 

!1Š hay nói cách khác: bỏ lơ, không nhận trách nhiệm tiếp khách. 

!Ê Nhiệm vụ tiếp đãi khách tăng của cư tăng được nói đến ở Vin 
II 209Z 

!/ Mp IV 18,15 đọc là cñứnna- ( "bể, vỡ” ) thay cho chữ /na-* 
(cũ sỡn). 

18 Chư tăng phụ thuộc vào cư sĩ về chỗ ở và vật thực, nhưng họ 
không được phép hỏi xin bất cứ ai y áo hay vật dụng gì. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Nếu bệnh thực sự nặng và không có ai sẵn sóc, họ 
không thể chỉ vị này đi đến phòng nghỉ nào đó nhưng 
phải sẵn sóc vị ấy ngay trong phòng của mình. Vì ngay 
cả người có khuyết điểm đã trở thành trói buộc,”!? họ 
được một vị sư thông thái gia ơn khiến người ấy ngưng 
lại trói buộc đó. Nên mới nói rằng: "Chư Tăng làm 
những điều đoàn thể Tăng già nên làm trong đoàn 
kết” 


Điêu luật nào chưa được ban hành và vân vân: 
Người ta nói "Họ ban hành điều chưa được ban hành”, 
hay nói cách khác, họ chế ra!” một nghỉ lễ hay giới 


luật mới không có trong luật, như các tăng ở .Savaffh¡ 


sống trong khuôn khổ của miếng thảm'”! (Pưrãna) cũ. 


Nhưng trong một số trường hợp, khi y bị mất hay hư hại, tỷ 
khưu có thể hỏi xin bất cứ ai. Vị này có thể đi đến tịnh xá gần 
đó để nhận y (/hãra- cũzara, y do cư sĩ để sẵn đấy cho chư 
tăng nào khi cần đến) (Vin III 210-12). Đọc Wijayaratna, 
chương 3 để biết thêm chỉ tiết. Khi bình bát khất thực mòn, vị 
tỳ khưu có thể đổi lấy cái khác từ Tăng đoàn, nhưng cái bình 
bát cũ phải lủng 5 chỗ (Vin III 242-47). 

13 Sớ giải hình như cho gantha* (trói buộc) là pãƒ* (câu vấn) 
(Sv- pt II 163,3). Cách dịch khác có thể là: "Khi một câu văn vì 
lỗi nên mất đi giá trị, họ đối xử ân cần với vị tăng giỏi để vị 
này sửa lại đoạn văn ấy.” Tuy nhiên, tôi chắc là sớ giải đã 
hiểu sai ⁄&//2ãøef/, vốn không thể có nghĩa là "sửa”, và 
trong bất cứ trường hợp nào nó không thích hợp với mạch 
văn. Mp IV 18,18-19 đọc là ø//amãnako (*bám lấy vật chất 
hay giá trị thế gian”) thay cho chữ ø/amãnako *; NÊ II 
226,2 đọc là ø/⁄amãnako *. 

!2? Mp IV 18,23 đọc là ganhantã * (bám níu) thay cho chữ 
bandhanita. 

!21 Các tăng ở .SZvaf/ thỏa thuận với nhau là trong ba tháng 
Thế Tôn nhập thất, bất cứ ai (trừ vị mang vật thực đến dâng 
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Người ta nói *Họ hủy bỏ giới luật đã được ban hành,” 
nếu họ giải thích lời giảng của Phát trái với Giáo Pháp 
và Giới Luật, như các tăng người ⁄2/⁄/ ở Vesafi một 
trăm năm sau ngày Thế Tôn nhập Niết Bàn.'?ˆ Người ta 


cho Thế Tôn) đến gặp Ngài trong khoảng thời gian. này, vị ấy 
sẽ phạm lỗi øãc#f//4* (ưng đối trị, / nhẹ, chỉ cần sám hối 
/ä đủ). Nhưng Upasena (em trai của Sãriputta DPPWA ï tr. 
404), không màng đến thỏa thuận này, đến gặp Thế Tôn ư 
Thế Tôn muốn nói chuyện với Upasena (Đọc DPPN ! tr. 404). 
Đức Phật hài lòng khi thấy Upasena và đoàn tăng chúng tháp 
tùng rất kỷ luật đi theo. øasena tuyên bố rằng sẽ không 
truyền giới xuất gia cho người nào không cam kết tu học theo 
các pháp tu mà bản thân Upasena đã làm (Vin III 230 ). 
Cùng với Yasa Kãkangdakãputta, Upasena là một thí dụ điển 
hình về vị tẵng gìn giữ Giới Luật kỹ càng, không sáng chế 
thêm và áp đặt bất kỹ giới mới nào (DA.f.525). Xín đọc chú 
thích 124. 

!2 Các tăng người (⁄2/⁄ ở Vesãi/ công bố thực hành mười điều 
không cho phép sau đây (các chữ ín nghiêng trong chú thích 
này được trích từ I. B. Horner, Suttavibhanga, BD Part 5, 
Cullavagga XII [PTS, 1997] và chỉ nói số trang thôi; nếu là 
nguồn khác đều được nêu rỡ. 

(1) đựng muối trong sừng (nếu thức ấn không bỏ muối, muối 
có sẵn để dành trong sửng sẽ gia tắng hương vị mớn ăn, 
làm nó ngon hơn để hưởng thụ (trang 416f). Ở MN ¡ 523, 
Phẩm Sandaka nói vị Arahant, các lậu đã tận, không thể 
để dành thức ăn và các món ngon để sau đó hưởng thụ. 
Đọc TrungBK 2, Phẩm 76, trang 396; MLD, trang 627 và 
chú thích 756, tr. 1280. Bỏ muối sẵn trong sừng để làm 
thức ăn ngon hơn túc là không 'hài lòng với bất cứ thức 
ấn khất thực nào“ như đã nói trong truyền thống bậc 
thánh. Xín đọc lại chú thích 108. 

(2) hai ngón tay, hay nói cách khác, ăn khi quá ngọ, bóng 
mặt trời đã dài hơn bê rộng của hai ngón tay. Trang 407, 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


nói "Họ không sống đúng với điều luật đã được ban 
hành,” nếu họ cố tình phạm các giới nhỏ, như các đệ 


tử của Assa//và Punabbasu. 


123 


Nhưng nếu họ không chế ra một nghi lễ hay giới luật 
mới, nếu họ giải thích lời giảng c¿a Phật đúng với Giáo 
Pháp và Giới Luật, nếu họ không hủy bỏ giới luật ngay 
cả giới nhỏ, như vậy mới nói là họ *không ban hành 


414 viết 'chiều rộng bằng nắm ngớn tay” nhưng trang 
416 lại viết hai ngón tay. 


sau khi thọ thực xong, /a¡ đi đến một làng khác ngay để 


tiếp tục ấn rmmón khác chua ai ấn tới. - 
các tăng sống cùng khu vực (2sãua) nhưng lại tổ chức lễ 
Uposatha riêng. - 

cứ cho thi hành (anưmaf/) một việc gì (theo nghỉ lễ) khi 
Tăng chúng chưa hội họp đông đủ w ng/ƒ rằng cứ làm 
trước đi rồi thông báo cho các ví đến muộn biết sau (tr. 
417). 

làm theo (Zœ/›a) thói quen cư xử của thầy giáo thọ 
(2cinnakappa). 

uống sữa œ*hưa ðị rón cục nhưng đã chua (trang 418). 
uống rượu thốt nốt mới lên men (nên nồng độ rượu còn 
nhẹ). 

dùng thảm không có viên tua (trang 407, 418). YGA bỏ 
chữ 'không“ (đọc trang 24, chú thích 1). 


(10) sử dụng vàng bạc. 

Trong số các điều này, điều cuối cùng gây nhiêu bàn tán 
nhất. Danh sách mười điêu này liệt kê theo Thượng Tọa bộ 
(Theravaœa). Về mười điều này và chuyện Yasa, đọc Vin II 
301 Z#; Lamotte 1988, trang 126. 

!23 Đệ tử của Assa// và Punabbasu sống ở Kifãgfrí, giữa Sãvatthi 
và 4/av/. Họ phạm giới lớn và nhỏ; gửi vòng hoa đến các cô 
gái và phụ nữ gia đình danh giá và cũng gửi đến các cô gái 
nô lệ, nói dối các người này, coi thường những giới như ăn sái 
giờ, dùng dầu thơm và vân vân (Sp III 625, DPPN I 2257). 
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điều chưa được ban hành, và không hủy bỏ điều đã 
được ban hành, và sống đúng với điêu luật đã được 
ban hành,” như Tôn giả /pasena!“° và tôn giả Yasa, !° 
con của 6â /a môn Kãkangakã* đã làm (YGA ghi là 
Kâãkanga tr. 24 thay vì Kâkangakã như đã viết theo BD 
5tr. 407f.; 412ff., 416, 418, 424). DPPN Ip. 558 viết 
là Kãkangaka. 


14 Upasena Varigantaputta sanh ở @\ãjaka, em trai của Ngài 


Sãriputta (UdA.266; DhA.í/ 188). Ngài Upasena thực hành một 
số đdhutarigas* (khổ hạnh) khác nhau (như hạnh sống trong 
rừng, hạnh mặc y bằng giẻ rách nhặt được (phấn tảo y), 
hạnh ăn thức ăn đặt trong bình bát của mình) và thuyết phục 
tăng chúng khác cũng làm như thế (Vin III 230 #). Đức Phật 
tuyên bố ữpasena là vị có vẻ đẹp tuấn tú toàn diện đáng mến 
nhất (saanta pãsãd/kãnzm) (AN I 24). Ngài Buddhaghosa 
nói Upasena nổi tiếng là pathavighutthadhammakathika, 
người giảng giáo pháp thông minh, nhiêu người theo tu học 
với Upasena vì tài hùng biện của Ngài Upasena. Sau chuyến 
thấm viếng của Ujpasena, Đức Phật cho phép chư Tăng nảo tu 
khổ hạnh dhutangas, được gặp Đức Phật ngay trong thời gian 
Ngài nhập thất (đọc Vin.fi.230ff.). Xín đọc lại chú thích 121. 

! SS bỏ chỗ này. Yasa là đệ tử của 4#anđa. Khi Yasa biết được 
nhóm tăng chúng người W⁄2/ đưa ra Mười Điểm 
(dasavatthu) #á/ với lời dạy của Đức Phát, biết nhóm này 
công khai xin tiên cư sĩ đệ tử của họ, Yasa đã chống lại 
những hành vi sai trái đó. Sau khi có được ý kiến của Yasa về 
vấn đề này, một hội đồng tăng chúng (gồm 700 vị, đọc DPPWN 
III Yasa 2 tr. 687) đã được triệu tập. Cuối cuộc điều trần, một 
phán quyết đã được đưa ra chống lại mười điểm này. Sau đó 
buổi đọc lại Giới Luật đã được tổ chức, được gọi là Saffasaf: 
Buổi đọc .Sa#asai lần thứ hai cũng được đặt tên là Yasathera- 
saøif/, hiển nhiên là vì vai trò quan trọng của Yasa trong vấn 
đề này (Lamotte 1988, tr. 124-40). 
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Cũng giống như ⁄2/ãkassapa !° ngài đã lập nên 


truyền thống khi nói những lời?” sau đây: "Chư vị tôn 
giả của đoàn thể Tăng già hãy lắng nghe lời tôi. Chúng 
ta có các giới luật liên quan đến các cư sĩ,!”3 và ngay cả 
các cư sĩ của chúng ta họ đều biết: `Điêu này thích hợp 
với các tỳ khưu, cũng là con của dòng họ Sakya, nhưng 
điều kia không thích hợp“. Nếu [526] chúng ta hủy bỏ 
các giới nhỏ, sẽ có người nói `'Đạo sĩ Gotama đã ban 
hành các giới luật cho các đệ tử của mình chỉ tôn tại 
lâu bằng thời gian của đám khói.”?” Khi Đạo Sư của họ 


!® Ngài được tuyên dương là vị tăng đứng đầu (tối thắng) 
trong việc giữ gìn nguyên vẹn giới khổ hạnh dù nhỏ 
(dhutavadanam)* (AN ¡ 24). Dhutavãdãnam: thuyết giảng tỉ 
mỉ về hạnh đầu đã. Đọc Minh Châu, BKTC 1, tr. 49; Bodhi, 
NI, tr. 109. 

2” Mp IV 19,3 chỉ giản dị đề cập tới tên Kassaøa chứ không 
thuật lại lời nào của Ngài. Câu nói tiếp dẫn sau đây được nêu 
lên ở Sv II 592,28 — 593,3 và Vin II 288,16-26. 

! Câu này muốn nói tới các quy tắc đào tạo huấn luyện 
(sekhiya). Phần lớn các quy tắc có liên quan đến việc khất 
thực: tỳ khưu không nên chỉ đến một số nhà nhất định nào 
đó thôi, bỏ qua những căn khác; không được hỏi xin bất cứ 
loại thức ăn nào mình ưa thích; nếu một phụ nữ dâng cúng, 
tỳ khưu không được nhìn diện mạo xấu đẹp của người ấy, hay 
nói chuyện với người phụ nữ ấy; sau khi nhận thực phẩm 
cúng dường, việc tất nhiên vị ấy phải làm là chúc phước lành 
cho gia chủ; gia đình nào từ chối cúng dường không có ác 
cảm với họ. Cũng có những nguyên tắc về nghỉ thức tiếp xúc 
với người cư sĩ (Vin II 214). 

!2 Trong khi `tồn tại không lâu hơn thời gian của một cụm khói 
nhả ra” là một so sánh hiển nhiên không cần phải nêu ra một 
loại khói nào, sớ giải cắt nghĩa câu này như muốn đề cập đến 
giàn hỏa thiêu đức Phật (Sv-pt 163). S đọc là đhuva-kãlkam 
(mãi mãi”) có lẽ sai. Và Horner giải thích sai như sau: "Vào 
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còn sống, họ tu tập đúng theo giới luật của Ngài; bây 
giờ Đạo Sư của họ đã mất đi, họ không còn giữ giới 
nữa.“ Nếu Giáo Hội Tăng già thấy thích hợp, hãy đừng 
ban hành điêu gì chưa được ban hành, cũng đừng hủy 
bỏ giới luật đã được ban hành, nhưng hãy sống đúng 
với những giới luật đã được ban hành.” 


Chỉ có tăng trưởng: Chỉ có tăng trưởng về phẩm 
hạnh như giữ giới (4⁄4) chứ không giảm. Các vị 
Trưởng lão (#»erã) có nghĩa là những ai đã đạt tới tình 
trạng vững vàng (#⁄a), đã đạt được những phẩm 
hạnh làm nên trưởng lão.” Các vị thâm niên 
(rattaffu) '°' nghĩa là người nhiều kinh nghiệm. Các vị 


lúc hỏa thiêu thân Ngài, học giới đã được đạo sĩ Gotama đặt 
ra cho các đệ tử của mình” (BD V 399). 

Ở đây, tôi dịch câu của Ngài Waipola Rahula để quý vị so 
sánh: "Giới luật của sa môn Gotama đất ra cho các tỷ khưu 
của mỉnh hình như chỉ tôn tại cho đến khi giàn hỏa thiêu bốc 
khó (dhuva-kãlkam) Đọc IWalpola Rahula  History of 
Buddhism ïín Ceylon, tr. 157. Ba chữ "cho đến khí“ của Ngài 
Walpola Rahula quả là mang ý nghHía khác biệt! 

'#“ Có bốn điều làm nên trưởng lão: (1) có giới hạnh, (2) tỉnh 
thông giáo pháp, (3) dễ dàng nhập vào bốn /ãna bất cứ khi 
nào; (4) biết đã giải thoát (AN ii 22, Phẩm ruveiã 2). Trong 
khi chữ #»era (trưởng lão) rút ra từ tiếng Sanskrit sfhavira, ở 
đây, chữ £ñera này cũng có thể được coi như tương ứng với 
tiếng Sanskrit sa/rya (tính vững chắc) (RFG). 

3! Cho dù các bản chú giải (Pj II 423, Sp 193) đã phân tích chữ 
kép này từ raffa (= ratna hay rãtra) + -ññu (-/ña), với chữ 
ratna coi như là z⁄Đbãna, và rãtra được giải thích là muốn nói 
đến thâm niên (nghĩa đen: một số đêm), chữ này liên kết với 
chữ rã/niya (< rã7anya) "hoàng gia, có liên hệ đến một vị vua” 
của Argha-Mãøađ/ Nguyên nghĩa của chữ này là "sở hữu 
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xuất gia đã lâu (c/a-2að/z/⁄2 cao niên lạp 
trưởng) nghĩa là thời gian đã dài từ lúc các vị xuất 
gia.'? Các bậc cha của đoàn thể Tăng Già là những 
người có vai vế cha đối với đoàn thể tăng già. Các bậc 
lãnh đạo (bậc thây) của đoàn thể Tăng Già là với 
vai cha đối với đoàn thể tăng già, họ lãnh đạo đoàn thể 
Tăng Già; họ đi trước để làm cho đời phạm hạnh sống 
động đúng theo ba loại học giới.” 


Nếu họ không tôn kính... các bậc trưởng lão, và 
không” gặp các vị này để có lời khuyên bảo hai ba lần 
[một ngày], thì các bậc trưởng lão không cho họ lời 
khuyên và không nói cho họ nghe về truyền thống và 
không thuyết phục họ học hỏi Giáo Pháp (dhamma) 
được diễn đạt theo lối cốt yếu. Các bậc trưởng lão 
buông bỏ họ hay mặc kệ họ tự do tùy ý muốn làm gì 
thì làm?” và sụt đi những phẩm tính tốt đẹp như là cốt 
tủy của Giáo Pháp (dhamma-kkhandha: pháp uẩn) *°° 


châu báu”, có lẽ là "nắm được châu báu của giáo pháp” theo 

nghĩa tôn giáo (Norman 1992, trang 165-67). 

!32 Sự phân tích mệnh đề cho thấy đây là một øañuwr. * 

* bahuvrihi: Trong văn phạm Pãlj bahuvrihi là một danh tử 
kép do một tnh từ và một danh từ hợp thành để đóng vai 
trò tĩnh từ chỉ sở hữu. Nghĩa đen của chữ bahuvwrihi là người 
có nhiêu gạo, ý muốn nói người giầu có. Đọc Steven Collins, 
PGS, tr. 156. 

33 Mp IV 19,10 viết là s/&/ãsu thay vì chữ s/khãpadesu* (điều 
học). S/&Kkhã có ba loại: học tập giới tăng thượng, tâm tăng 
thượng và tuệ tăng thượng. 

13 SS lầm lẫn bỏ chữ na * (na có nghĩa là không). 

13 C đọc là v/samsaffñẽ ( `sống cách biệt” ). 

3® Có bốn phần chính hay điều mục của Øamma: giới (siia), 
định (samad//), tuệ (0aØ⁄}, giài thoát (v/mufí/) (DN III 229). 
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kể từ giới (s⁄a}, và cái được gọi là bảy tài sản quý của 
bậc thánh (safa ariya-dhana).' 


Nếu quả là họ có tôn kính... các bậc trưởng lão và quả 
là họ có thăm viếng các vị này, thì các bậc trưởng lão 
này chắc chắn cho họ lời khuyên: "Các vị nên bước tới 
như thế này, nên quay lại như thế này, nên nhìn thẳng 
như thế này, nên nhìn quanh như thế này, nên co tứ 
chi của quý vị lại như thế này, nên duôi ra như thế này, 
nên mặc áo choàng, đắp y và mang bình bát như thế 
này.” Các bậc trưởng lão nói cho họ nghe vê truyền 
thống và làm cho họ học hỏi Giáo Pháp (đhamma) 
được diễn đạt theo phương cách” cốt yếu. Các bậc 
trưởng lão hướng dẫn họ mười ba khổ hạnh (/erasahi 
dhutarigehi,° đầu đà); và mười trường hợp thảo luận 


3“ Đó là: tín (sađd#ä), giới (sia), biết hổ thẹn (ñírí: tàm), sợ 
hậu quả của tội lỗi (oftappa: quý), học hỏi (sua), bố thí rộng 
rãi (c2øa}, tuệ (øañ⁄) (DN III 153, 251) 

° Dhamma-pãrjyya, nghĩa đen là "cách giải quyết” là bài 
thuyết giảng ngắn, hay một câu kệ, một bài thơ, đưa ra bài 
học hay một chủ đề; thường là bài giải thích vê một vấn đề 
của giáo pháp (PED). Để có thêm bình luận, đọc Gombrich 
1996, trang 65. 

3 Đây là một bộ giới hạnh cho người tận tụy tỉ mỉ hành trì 
(PED). Mười ba hạnh ấy là: (1) hạnh mặc y bằng giẻ đắp 
(phấn tảo y), (2) hạnh mặc ba y, (3) hạnh ăn khất thực, (4) 
hạnh đi khất thực từng nhà, (5) hạnh ăn một bữa (nhất tuệ 
thực), (6) hạnh ăn những gì đặt trong bình bát, (7) hạnh ăn 
vừa đủ, không ăn thêm nữa (tàn thực), (8) hạnh sống trong 
rừng, (9) hạnh sống ở gốc cây, (10) hạnh sống ngoài trời, 
(11) hạnh sống ở nghĩa địa, (12) hạnh dùng bất cứ chỗ nằm 
nghỉ nào, (13) hạnh chỉ ngồi (Vism 59-80). 


1 
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[ích lợi] (dasah¡ kathavathzni).'° Và họ nghe theo lời 
khuyên của các trưởng lão và sống trọn vẹn đời sống 
của người xuất gia bằng cách tăng thêm các phẩm tính 
tốt đẹp như vậy coi như là giới. Tăng tiến và mất mát ở 
đây nên được hiểu'”! theo cách này. 


Tái diễn hiện hữu (øunað66ñavo) nghĩa là phát sanh 
ra sự tái diễn hiện hữu. ono-ðbñhav⁄ã [đây là danh từ 
chủ cách giống cái] có "liên kết với sự tái diễn hiện 
hữu” do đặc tính của nó, nghĩa là sanh ra [sản xuất ra] 
tái sanh.” Các tỳ khưu không để cho quyền lực 
của [tham ái] gây ảnh hưởng dẫn đến tái sanh* 
Nếu vì tứ vật dụng” các tăng này đi từ làng này sang 
làng khác, theo chân thị giả của mình, điêu này được 
nói là "các tỳ khưu để cho quyền lực của tham ái đó 
gây ảnh hưởng.” Còn các tỳ khưu khác không bị nói 
[527] là bị ảnh hưởng như thế. Trong đoạn kinh này, 
tăng tiến và mất mát là hiển nhiên. 

*dân đến tái sanh: HT Minh Châu viết là "tác 

thành một đời sống khác,” đọc 7rưỡng BK 3 

trang 7”. 


' Mười đề tài có lợi ích nói về: (1) ham muốn ít (apøíccha), (2) 
biết đủ (sanfuf#/, (3) sống biệt lập (oaviveka: độc cư, viên 
ly), (4) xa cách xã hội (asamsagøa), (5) khởi lên sự tinh tấn 
(wiyarambÐña), (6) giới (sa), (7) định, (8) tuệ, (9) giải thoát, 
(10) thấy và biết vê giải thoát (⁄⁄nutfWfñãnadassana: giải 
thoát tri kiến) (MN iii 113, AN iii 117, Vin iii 21, Mil 344). 

1#! Mp IV 19,22 đọc là da/fhabøä thay vì vidftabbãä. 

142 Mp IV 19,23-24 đưa ra lời và cách chấm câu khác đi. 

“3 Bốn vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày của một tỳ 
khưu là: áo cà sa (Œ7ava}, thực phẩm (pindapãta), chỗ ở 
(senãsana), thuốc men (bhesa//a). 
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Sống ở những nơi trong rừng (2/2ñ2kesu): ở 
những nơi [nằm sâu vào bên trong] hơn chiều dài của 
500 cái cung.'' Mong mỏi (sãøekña) nghĩa là mong 
muốn”” hay có khuynh hướng thiên về. Nếu vị nào 
nhập cỗi thiên //ãna) ở nơi cận kê làng xóm và ngay 
sau khi xuất thiên, vị ấy nghe tiếng đàn ông, đàn bà, 
trẻ con... như vậy các thành tựu tâm linh này chắc 
chắn sẽ mất đi. Nhưng với vị ngủ trong rừng, '“° và 
ngay khi thức dậy, “” vị ấy nghe âm thanh thú rừng 
như tiếng sư tử, cọp và chim công. ''3 Từ đó vị ấy tìm 
thấy niềm hoan hỉ;'“” vị ấy chỉ lưu giữ niềm hoan hỉ ấy 
trong tâm và duy trì thành quả cao nhất. Như vậy, Thế 
Tôn ca ngợi tỳ khưu sống trong rừng, cho dù vị ấy vừa 
mới ngủ, hơn là vị tỳ khưu đã nhập thiên trong lúc ngôi 
ở nơi cận kê làng xóm. Chính vì lý do đó, Ngài nói: 


#4 Định nghĩa về rừng khác nhau tùy theo hệ Waya, 
Abhidhamma và Suttanfa Theo hệ Suffanfa, nếu làng có 
thành vây quanh, khoảng cách được đo bằng cung bình 
thường (cưng của người dạy bắn cung) bẳn từ trụ cổng, hay 
nếu làng không có thành, đo bằng tâm đá ném xa cho đến 
bức tường của tự viện trong rừng (Vism 71-73). 

1 Mp IV 20,5 bỏ chữ này. 

!4 Mp IV 20,8 viết là araðñasenäsane ("nơi ở trong rừng”) thay 
vì chữ arañfñe * ("trong rừng?) 

1# Mp IV 20,9 viết là v/puddhamatto* thay vì pafbuddhamatto*. 
Hai chữ này đồng nghía: 

e V⁄/Ðuddha: awakened thức dậy: KhpA.15 (đọc Bhikkhu 
Ẩãnamoli PEGBTT, p.97; matto: ngay khi (PED p. 517). 
e_ Pafibuddhamatto = pati+buj//hati thức dậy (PED p. 397). 

!8 Mp IV 20,9 viết là cora (kẻ trộm”) thay vì chữ møra. 

1 Mp IV 20,9 viết là a/ã araffakam : `sau khi đạt được niềm 
vui ở trong rừng.” 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


"Các tỳ khưu sẽ mong mỏi sống ở những nơi 
trong rừng. “ 


Các tỳ khưu sẽ thiết lập quán niệm trong họ: Các 
tỳ khưu từng vị?” sẽ tự thân thiết lập quán niệm. 
Người hạnh kiểm tốt (2esz/2): những ai có cư xử 
(sia) tốt đẹp (ø//⁄a). Trong mạch văn này, những ai cư 
ngụ trong chùa không muốn các tăng hữu cùng sống 
đời phạm hạnh đến viếng, người ấy không có niềm tin, 
không tin cậy. Họ không ra ngoài đón tiếp các tăng mới 
đến,” không cầm lấy bình bát và y cho các vị này, 
không chuẩn bị chỗ ngồi, không lấy quạt và vân vân. 
Rồi họ mang tiếng xấu: "Các tăng ở tại chùa đó không 
có niêm tin, không tin cậy. Họ không làm nhiệm vụ của 
họ với tăng đã đến chùa.” 


Nếu khách tăng nghe được điều đó, ngay cả vị đã đến 
cổng chùa sẽ không vào. Nên vị tăng nào chưa đến sẽ 
không đến. Nhưng cho dù”? không có chỗ nào tiện 
nghi cho khách tăng, những ai đã đến vì không biết, 
nghĩ rằng mình sẽ lưu lại, sau này nhận ra rằng: "Cho 
dù mình đã đến đây, nhưng ai sẽ ở lại đây /2m ơi khi 
các tăng sống ở đây [cư xử] như thế này?” rồi các 


9 Mp IV 20,15 viết aaã* thay vì chữ afano Z*: 

* attanã*: danh từ này ở phương tiện cách, ngôi thứ nhất, có 
nghĩa là tự tôi, do tôi, trong tôi, về phần tôi 

”“attano*; danh từ này có ba cách, ở: 

o sở hữu cách, ngôi thứ nhất: có nghĩa là của tôi, 

o_Ch/định cách, ngôi thứ nhát: có nghĩa là với tôi, cho tôi 

o xuất xứ cách, ngôi thứ nhất: có nghía là từ tôi. Đọc 
Margaret Cone [| 2001, tr. 70. 

13! Mp IV 20,19 thêm chữ ram (Wại tịnh xá”). 

!2 Với B, C viết là ø/ thay cho chữ va. 
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khách tăng bỏ đi. Rồi tự viện này sẽ thành một nơi 
khách tăng khác không lưu lại. Vậy thì các tăng cư ngụ 
tại tự viện này sẽ không gặp các vị đạo hạnh giới đức 
và như thế không thể xóa đi lòng nghỉ của họ hay tiếp 
nhận việc huấn luyện về cách cư xử hay lắng nghe lời 
thuyết giảng đầy tín phục và khả ý. Họ không bao giờ 
hiểu được giáo pháp”? mà họ chưa từng hiểu hay nghe 
lại những bài pháp đã nghe. Nên họ chỉ có thiệt thòi 
thôi, chứ không tăng tiến. 


Nhưng những ai cư ngụ trong chùa muốn các tăng hữu 
cùng sống đời phạm hạnh đến viếng, người ấy có niêm 
tin, đáng tin cậy. Bất cứ khi nào các tăng hữu cùng 
sống đời phạm hạnh đến””' viếng, họ ra ngoài gặp 
khách và vân vân, sửa soạn chỗ ở. Bằng cách tiếp đón 
khách tăng, họ bắt đầu cư xử đúng phép (thích hợp) 
với khách tăng, xóa tan nghi ngờ, và sau cùng lắng 
nghe lời thuyết giảng đầy tín phục và khả ý. Họ có thể 
nghe giáo pháp đầy tín phục và khả ý ấy. 


Rồi họ mang tiếng thơm: "Các tăng ở tại chùa đó có 
niềm tin, đáng tin cậy. Họ làm nhiệm vụ của họ và tiếp 


3 Sớ giải (Sv-pt II 164,5) giải thích các giáo pháp này là 
0ariyatti-dhamma, `giáo pháp cần được học hỏi,” đó là chín 
phần trong 7/0/aka: sutta* (kính), geyya* (hôn hợp vấn & 
thơ, ứng tụng), ve//2karana* (giải thích, giải thuyết), 
gãthã* (kệ, kệ tụng), uđãna* (fư thuyết, cảm hứng ngữ), 
tivuttaka* (kinh thuyết như vậy, như thị ngữ), /2/a⁄a* 
(truyện tiền thân, bổn sanh), abbhutadhamma* (điều kỷ 
diệu, vị tăng hữu pháp), vedala* (vấn đáp, phương 
quảng). Đọc BK Trung I, Kinh Ví Dụ Con Rẳn, trang 218; 
Bhikkhu Bodhi, MLDB (M ¡ 134). 

4 Mp IV 20,25 viết đgatãnamn thay vì chữ ãgatãgatãnam. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


đãi niềm nở và thân thiện.” Sau khi nghe thế, khách 
tăng sẽ đến”? cho dù ở rất xa. Các cư tăng ở trong 
chùa [528] làm nợ nhiệm vụ của họ với các khách 
tăng này. Họ đến gần để chào hỏi và mời vị khách tăng 
trưởng lão ngôi. Họ lấy ghế gần một sa di và ngôi 
xuống. Khi đã ngôi xuống, họ hỏi: "Ngài sẽ ở lại đây 
hay sẽ đi?” Nếu khách nói sẽ đi, họ sẽ không đồng ý để 
vị khách đi, sẽ nói những lời như "Tự viện này thích 
hợp, dễ dàng có thực phẩm khất thực.” 


Nếu vị khách tăng chuyên về Luật (1⁄⁄a/a), họ sẽ đọc 
lại giới luật với vị này. Nếu vị khách tăng chuyên về 
Kinh (Sưu/£a), họ sẽ đọc lại một số bài kinh với vị này. 
Họ làm theo lời khuyên của vị khách tăng và chứng quả 
vị Arahatta cùng với các vô ngại giải (pafsamb/Wiø8).° 
Các vị khách tăng sẽ nói, "Dù chúng tôi đến đây có 
nghĩ rằng mình sẽ lưu lại nơi này một hay hai ngày, 
thật là hoan hỉ khi sống với chư vị và chúng tôi sẽ ở lại 
đây mười hay mười hai năm.” Tăng tiến và mất mát ở 
đây nên được hiểu theo cách này. 

7. [MC 78] Trong bộ bảy điêu không gây suy vong thứ 
hai, chúng tăng thấy 'vui thích trong công việc” 
(kamm Srãm3) vì với họ công việc (kammazn) là niềm 
vui (ãrãmo). Họ hoan hỉ trong công việc (ka/nna- 
rat) vì họ thích thú trong công việc (kammme). Họ đam 


13 Mp IV 21,16 viết ãøacchantí thay vì chữ enti. 

Ê® Có bốn afisamÐPhidã: attha-patisambihidä (vô ngại giải về 
nghĩa); đhamma-pafisambj/zäa (vô ngại giải về ý niệm như 
nhân, điều kiện (duyên) hay tương quan nhân quả (duyên 
hệ), 0ø⁄/pafsambñidäa (vô ngại giải về ngữ pháp); 
patibhãna-patisambiizã (vô ngại giải về biện tài). 
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mê niêm vui công việc (X2/⁄n 2rãmatam anuyuttã): 
đam mê (2⁄uyufã) là cái ách (ufã), áp đặt vào 
(payufđ). Trong kinh, chữ công việc (kamma) muốn 
nói đến công việc phải làm, như chăm sóc y, may y, lót 
y (upatthambhano),°” làm hộp đựng kim, túi mang 
bình bát, dây đeo, thắt lưng (&ãy⁄a-bandhana),”” bình 
(hay túi có phêu Vín ii trang 144) lọc nước (dhamma- 
karaka),'°° một bàn đọc sách, một cái đòn [để đặt chân 
dơ lên rửa], một cái chổi và vân vân. Vì có nhiều vị 
tăng dành nguyên ngày chỉ cho mấy chuyện này thôi; 
chính vì họ nên điều đam mê trong công việc bị bác 
bỏ. '° Nhưng khi vị tỳ khưu làm những việc này chỉ vào 


!/ Sớ giải giới hạn vấn đề này trong việc sửa y bằng cách lót 
thêm vải thôi (Sv-pt II 164,15). 

8 SS bỏ, Tỳ khưu và tỳ khưu ni được phép có một bộ kim chỉ 
vá may vì khi y đã rách rồi sẽ không được mặc nếu y không 
được vá (Wijayaratna, trang 46). 

5 Được đức Phật cho phép dùng sau một chuyện xảy ra hơi tức 
cười (Vin II 135). 

!90 B viết là đhammakarana. Dhammakaraka là bình nước hợp 
theo quy định, là bình có lưới để lọc, được các đạo sĩ dùng 


(PED). 

!! Mp IV 22 đưa ra lời bình giải ngắn hơn lời bình trong sách 
này. 7eo ngải Sâãrijputta, sống đam mê trong công việc cho 
hết ngày như thế là một trong sáu cách để tỷ khưu không có 
được cái chết tốt lành: Na bhaddakam maranam hot, no 
Đbhaddkã kãlakfriyã. Cả hai chữ maranna và kãlakfriyã đều có 
nghĩa là chết. Mp nói 'không phải là cái chết tốt lành“ ngụ ý 
là tái sanh vào cảnh khổ (apãye patisandhim ganhãti). HT 
Minh Châu dịch cái chết tốt lành là hiền thiện. Đọc BKTC 3, 
tr. 29. Đọc Bhikkhu Bodhi, NDB tr. 869 về Good Death, chú 
thích 1270 tr. 1751. 

Ở đây chữ kamma có nghĩa là công việc như sửa chùa, vá ÿ... 
là những việc tăng ni phải làm. HT Mính Châu dịch kamma là 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


lúc phải làm, đó là tiếp nhận lời chỉ dẫn vào lúc dành 
cho sự chỉ dân, học hỏi vào lúc dành cho học hỏi, làm 
việc ở sân tự viện (ce/⁄4) vào lúc dành cho việc quét 
dọn,!°“ chuyên tâm vào lúc cần phải ứng dụng nó '® 
như thế vị ấy sẽ không bị cho là "vui thích trong công 
VIỆC. ˆ 


Chúng tăng không thấy vui thích nói chuyện 
nhảm (phiếểm luận): nếu dành suốt ngày đêm nói 
chuyện vô bổ và chuyện phiếm về diện mạo đàn bà 
đàn ông và vân vân, người ấy nói huyện thiên không 
biết giới hạn, nên được gọi là "người thấy vui thích nói 
chuyện nhảm.” Nhưng người được cho là không thấy 
vui thích nói chuyện nhảm nếu vị ấy nói chuyện giáo 
pháp và hỏi đáp suốt ngày đêm. Cho dù vị ấy nói ít, 
chắc chắn là vị ấy biết giới hạn trò chuyện của mình. 
Tại sao? Vì kinh nói:??° "Này các tỳ khưu, có hai việc 


"làm thế sự.” Đọc B8KD 3, tr. 78 và phẩm VWajj7 (Bạt Kỷ) ở 
BKTC 3 tr. 308 cho dù ở tựa kinh, Ngài dịch là "Công Việc“ 
Đây không phải là tăng sự (sarigha-karaniyani, affairs of the 
Sarigha) như HT đã dịch ở BKD 3, tr. 76; ở Phẩm Vafj (Bạt 
KV) trong BKTC 3 tr. 306 (Vj Tỷ Kheo). Đọc BhikkhUu Bodhi, 
NDB kính 23, trang 1013 (AM 1v 23ff.). 

22: CHC tăng có cái lệ là quét sân tự viện cef//a hàng ngày và sau 
buổi lễ, ngồi chung với nhau ngoài sân an hưởng khoảnh khắc 
vắng lặng yên bình và đọc lại những phẩm kinh sùng kính đức 
Phật. Sau buổi tụng kinh là thuyết giảng và thảo luận. Thông 
lệ này thường diễn ra vào buổi chiều (Rahula, trang 179). 

!3 Để công bố những việc làm khác nhau trong thời khóa mỗi 
ngày, người ta dùng trống (0ñer/), mỗ (/ãma-gang/), cột mốc 
đo giờ (kã/afhamðÐña), máy đo canh thời gian (/⁄ãma-yanta, 1 
canh = 3 giờ) và vân vân... (Rahula, trang 174). 

!4 Ud 31,15-17 và MN I 161,31-33 cũng đưa ra cùng lời khuyên 
này. 


97 


98 


Ở Magadha 


nên làm khi các ông gặp nhau: một là nói vê giáo 
pháp,?°” hai là giữ im lặng thánh thiện.”!58 


Chúng tăng không thấy vui thích trong việc ngủ 
nghỉ: Nếu ai buôn ngủ, bị dã dượi và hôn trầm chỉ 
phối trong khi đi, ngồi và nằm,'°/ người ấy bị cho là 
"vui thích trong việc ngủ nghỉ.” Nhưng nếu vì cơ thể 
đau ốm nên tâm thức [529] của người bệnh rơi vào 
tiềm thức (ø»avaziga: hữu phần) °Š, người ấy không bị 
coi là vui thích trong việc ngủ nghỉ. Vì thế đức Phật nói: 
"Aggivessana,'"* Ta nhớ lại trong mùa nóng tháng vừa 
qua, sau khi đi khất thực vê, dùng bữa xong, Ta gấp y 


!93 ps || 169 liên kết lời này đến 10 đề tài thiện ích được đưa ra 
ở chú thích 138. 

!66 Sv_pt II 164,25 xác định sự im lặng thánh thiện là nhập định 
(samapaf); bốn 7hãnas, cỗi xứ vô biên, cõi thức vô biên, cõi 
không có gì, cõi không nhận thức cũng không phải không 
nhận thức (phi tưởng phi phi tưởng). Nhưng Ps II 169 giới 
hạn nó ở cõi 77a thứ hai. 

19 Mp IV 22,16 viết là sayãno thay cho chữ nipanno. 

!8 Về nguồn gốc và nguyên nghĩa của chữ này, đọc Collins, 
1982, trang 238-40. Ý niệm về bhavariga được dùng để giải 
thích giấc ngủ rất say trong đó không có các tiến trình hoạt 
động ý thức nào, không mộng mị nào diễn ra cả. "Khi người 
ta ngủ rất say, tâm thức người ấy ở trong trạng thái 
bhavaniga" (Mil 299). Nguyên văn trong "The Questions of 
Kíng Miinda, Part II“ 'Khi người ta ngủ rất say, tâm thức 
người ấy đã trở về nhà (một lần nữa đã đi vào trạng thái 
bhavarniga).“ Đọc T. M. Rhys Davids, sđd, trang 159. So vớ 
Abhidhammasarigaha III, 8. 

!9' Có lẽ đây là tên của một bộ tộc Bà la môn. Tên này được Đức 
Phật dùng để gọi Saccaka Miganthaputta. Người này có hai 
lần phỏng vấn Đức Phật như đã ghi lại trong kinh (4- 
Saccaka và Mahã-Saccaka Cha mẹ của người này là 
Miganfhas (Ps l 450, DPPN s.v.). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


ngoài thành bốn và nằm ngủ nghiêng về bên phải, 


trong chánh niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận. 


rr170 


[MC 78A] Chúng tăng không thấy vui thích quân 
tụ: Nếu vị tăng nào tiếp tục thân cận gần gũi với một, 
hai hay ba vị khác và không tìm thấy niêm vui của cuộc 


sống cô độc, người ấy là người vui thích quần tụ. 


171 


Nhưng nếu ai tự thấy hoan hỉ trong bốn cử chỉ 


'° Đây là câu Agg//essana hỏi đức Phật: "Điều này có đáng tin 
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cậy chăng tôn giả Gøfama, vì là bậc đã tận diệt nhiễm lậu 
(Arahant), giác ngộ toàn triệt (samma sambuddho: chánh 
đẳng chánh giác). Nhưng có phải tôn giả Go£zma cho phép 
mình ngủ ngày?” Agg/vessana cho rằng người ngủ ngày là "lối 
sống của kẻ si ám,” Đức Phật trả lời: "Không phải vì ngủ hay 
không ngủ làm cho con người si ám hay không si ám.” Ngài 
tiếp tục giải thích là con người có si ám hay không còn tùy 
vào người ấy có còn nhiễm lậu hay không chứ không tùy vào 
chuyện ngủ (MN I 249/. Đọc Đại Kính Saccaka, TrungBK 1, tr. 
545). Chú giải BK Trung nói là các vị Arahant (A la hán) tuy 
đã hoàn toản loại trừ dã đượi buôn ngử (hôn trâm thụy 
miên), các ngài vẫn cần ngủ để loại trừ cái mệt cỗ hữu trong 
thân xác ra khỏi cơ thể. Đọc Bhikkhu Bodhi, MLDB, chú thích 
393 trang 1229). 

Bài ca ngợi lối sống độc cư dài nhất tìm thấy trong 
Khaggavisanasutta gồm có 41 nhóm cầu thơ (rong Kính Tập 
(Sn 35-75). Câu cuối của mỗi nhóm đều kết thúc bằng 'lang 
thang một mình như tê giác một sừng.” Cái sừng đơn của con 
tê giác tượng trưng cho lối sống cô độc của người đạo sĩ. Tuy 
nhiên, sự cô độc thật sự là cô độc trong tâm, không phải thân 
xác. `Vị tỳ khưu sống thật sự cô độc không phải là sống lẻ loi 
một mình (thân viên ly), nhưng sống đoạn tuyệt, sống 
không để cho những đối tượng của khoái lạc giác quan ràng 
buộc, và là vị tự giải thoát mình ra khỏi sự nô lệ và xiêng xích 
của ham muốn, dục vọng (tâm viên Iy).” (Wijayaratna, tr. 
115): 
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(ứiyãpatña: oai nghỉ),''” người ấy sẽ không bị coi là 


vui thích quần tụ. 


Chúng tăng không có ham muốn độc ác (ác dục 
vọng): Những kẻ cư xử tệ hại là người có ham muốn 
làm các phẩm tính tồi tệ phát triển được gọi là người 
có ham muốn độc ác. Trong kinh với bạn bè độc ác 
và vân vân, những ai có bạn độc ác (2ãøz/n/) ''3 
là vì bạn (na) của họ độc ác @ãpa).'“ Những ai có 
đồng minh độc ác /2ãøa-sahãyđ) được gọi như thế vì 
họ là bạn (saãyđ) với độc ác, theo nghĩa chúng đi 
cùng với (saha-ayana) họ trong bốn cử chỉ. Những ai 
được gọi là có khuynh hướng độc ác (ãøa- 
sampavarikã) như thế vì họ thiên về điều độc ác bằng 
cách uốn theo, nghiêng theo, sẵn sàng làm theo điều 
độc ác. 


Với những quả vị còn thấp kém (øramattakena): 
Với những quả vị không cao tuyệt chút nào, chỉ là 
những quả vị không ý nghĩa. Nửa chừng (2/2/24): 
chưa chứng quả vị arahant, đang trên đường đến [quả 
vị arahant ấy]. Kết thúc (vos2zz/: quả vị thù 
thắng) nghĩa là hoàn tất. Nghĩ rằng, "Thế là đủ rồi”, vị 
ấy quyết định không làm điêu cần làm nữa, vị ấy 


!2 Đó là đi, đứng, nằm, ngồi. 

!3 Làm theo, thường xuyên gặp gỡ và liên kết, lai vãng và giao 
du mật thiết với kẻ không tin, vô đạo đức, vô học, ích kỷ và 
ngu muội - đây được gọi là tình bạn xấu (Mp I 80-81, Dhs 
1326). 

4 Đó là một loạt những danh từ kép bắt đầu bằng chữ øãpa-, 
ngoại trừ chữ cuối cùng là øañuw/hi.* Chú thích 132 giải thích 
chữ bahuVrihi nảy. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


ngưng làm việc phải làm.*'® Điều này có nghĩa là: Ngày 
nào chỉ nội việc họ đừng kết thúc nửa chứng việc 
thanh lọc giới (s/a-pãr/suđđj/) '“° thôi, hay chỉ nội việc 
đừng kết thúc øở2 chưng việc quán thực tánh 
(víipassana) thôi, hay chỉ nội việc đừng kết thúc nửa 
chưng việc nhập định (ãna) thôi, hay chỉ nội việc 
đừng kết thúc n¿a chưng trạng thái nhập lưu 
(sotãpanna: dự lưu) thôi, hay chỉ nội việc đừng kết 
thúc n¿a chưng trạng thái trở lại một lần (sakađãgãmi: 
nhất hoản) ''' thôi, hay chỉ nội việc đừng kết thúc 
nửa chủhg trạng thái không trở lại (anagãmi: bất 
hoản) thôi, ngày ấy chỉ có sự cường thịnh, chứ không 
phải suy vong, là chuyện đương nhiên sẽ xảy đến cho 
các tăng. 


5 Mp IV 23,17 và SS bỏ câu này. W"óm chữ YAntarã vosãnam 
ãpaƒj/ati ngưng lại giữa chủng, bỏ nửa chưng. Đọc PED tr. 
652. Đọc (A v 157, Phẩm Nói Lên Chánh Trí. BKTC 4 [1996] 
đứng lại giữa đường tr. 449 hay Bhikkhu Bodhi, NDB, tr. 
1444). Đọc Bộ Kính Tiểu 1 [1999j, tr. 414: Devadatta đã 
dừng lại giữa đường hay đọc Peter Masefield, the 
Devadatta Sutta 89, !tI. 65, t. 75. 

!° Thanh lọc giới (giới thanh tịnh) là giai đoạn đầu tiên của 
bảy giai đoạn thanh lọc; các giai đoạn còn lại là (2) thanh lọc 
tâm (ca: tâm thanh tịnh); (3) thanh lọc quan điểm (d4: 
kiến thanh tịnh); (4) thanh lọc bằng cách vượt qua nghỉ 
ngại ( ka//khav/arana: đoạn nghỉ thanh tịnh); (5) thanh lọc 
bằng cách biết và thấy đạo và không phải đạo (/waggãmagga- 
ñãnadassana: đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh); (6) thanh 
lọc bằng cách biết và thấy con đường ( 0afi2ad8fñãna-dassana: 
đạo tri kiến thanh tịnh); (7) thanh lọc bằng cách biết và 
thấy (ñânadassana: tri kiến thanh tịnh) (MN I 147) 

7 Mp IV 23,18 bỏ trạng thái này và trạng thái kế tiếp. 
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8. [MC 78B] Trong bộ bảy điều không gây suy vong 
thứ ba (đAM 7:63 và MM 53 gọi bảy điều này là satta 
saddharmä, chú giải của MM 8 gọi đây l3 trọn bộ dụng 
cụ cần thiết cho tuệ quán“- đọc Vajira, chú thích 6, tr. 
93), những ai có niêm tin (szaZZã:* tín tâm), nghĩa 
là những ai có lòng tin. Có bốn loại niềm tin: niêm tin 
kể như là cái gì cần được dùng tới (ãøgamaria- 
sadđ"a)'° niềm tin kể như là sự chứng đắc 


8 Sv ||I 1029,35 và Ps III 326, 1 đọc là ãgamanasaddhã 
Barua (trang 133) cắt nghĩa chữ này là "niềm tin của một vị 
Bồ Tát nhất quyết sẽ trở thành một vị Phật Vô Thượng.” YGA 
đã theo Barua trong việc phân tích danh từ kép của mình, giả 
định rằng 8uddhaghosa đã thận trọng cho là ðođ//-saffa rút 
ra từ øodđjh/-sakfa Tuy nhiên, Buddhaghosa dịch chữ 
ãgamaniya-sadđ/ã là "niềm tin vào việc sắp xảy ra hay niềm 
tin xảy ra tình cờ” hình như chả có nghĩa gì đáng kể. RFG đề 
nghị là chư Phật (và các vị Phật tương lai) là Zøa/na/a theo 
nghĩa người ta nên nương tựa vào các vị này. Sớ giải (Sv-pt II 
165,10-14) có lời giải thích khác: `44gamani/apatipadäya 
aãgatasaddhaà agatnaniyasaddha, sä satisaya mahabodli- 
sattanam paropadesena vinä saddheyyavathum aviparitato 
gahetva adhimuccanato tí aha sabbafiIubodhisattanarmm 
hofi tí" (Agamaniy/asaddhaä là niềm tin đã đến bằng đạo lộ 
cần được đi qua. Ngài muốn đề cập tới sự tin chắc, cả quyết 
(adhímuccana = adhímuccaf/) vốn phần lớn là đặc tính của 
các vị đại Bồ Tát nắm đúng đối tượng nhờ đó họ có niềm tin 
mà không cần sự chỉ dẫn của ai cả” (RFG dịch). Sự phiên dịch 
này có lẽ chính xác nhưng có khuyết điểm là liên quan đến 
việc dùng danh từ kép thứ nhất là ãøa/na/a-saddha theo 
ngữ pháp không như ba danh từ kia. Ba danh từ kia rõ là 
danh từ kép &armađ/ãra/a, `niềm tin kể như là X” (RFG). Lời 
dịch của YGA vần giữ nguyên theo khuôn mẫu. 7"eo Chú Giải 
BK Trung (MA 1i 367), ãgamaniya có nghía là 'according to 
the way of arrival (at the path): theo phương thức chứng đạt 
(đạo lộ)“ Đọc Bhikkhu Nãnamoli, PEGBTT, tr. 21. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


(adhigama-sadd/2), niềm tin kể như là sự hoan hỉ 
trong sạch vắng lặng (øasãda-sadđd/2), niềm tin kể như 
là sự tin cậy (okappana-sadd#ã).'? Trong số này, niềm 
tin kể như là cái gì cần được dùng tới là niềm tin của 
những vị [có liên kết đến] Giác Ngộ như các bậc toàn 
giác (sabba#ñu).** Niềm tin kể như là sự chứng đắc 
(adhigama-sadd/ä) là niềm tin của các bậc thánh 
(ariya-puggaia). Nhưng sự hoan hỉ trong sạch vắng 
lặng khi đề cập đến các chữ "Đức Phật, Giáo Pháp 
(Dhamma), Đoàn Thể Tăng Già (Tăng đoàn) (Sa/igha)Z 
là niềm tin kể như là sự hoan hỉ trong sạch vắng lặng 
(tỉnh tín). Nhưng có niềm tin bằng cách liên kết nó 
hay đặt lòng tin cậy của mình vào điều gì đó là niêm tin 
kể như là sự tin cậy. Và điều này cũng thuộc về hai loại 
niêm tin muốn nói ở đây. Vì người có niêm tin này, 
dâng trọn cho niềm tin, như tôn giả ⁄4kkaí/!?° Vì Ngài 


9 Saddhã trong kinh văn là tĩnh từ, nhưng chú giải cắt nghĩa 
tĩnh từ này như là một danh từ. Cho dù có giải thích chút ít 
từng loại tín ở Sv III 1028-29, Ps III 325-26, nhưng nghĩa vẫn 
không rõ, và asãaa-sađđ/ã trái ngược với okappana-saddha. 

!39 Viết là I⁄akkafifthera thay vì chữ Vakkhalifthera (N II 231,1; 
DPPN s.v.) Tôn giả ⁄4kkaíí xuất thân từ gia đình bà la môn ở 
Sãvaf// và tỉnh thông ba tập Vedas. Sau một lần gặp Đức 
Phật, để được gần gũi Ngài, I⁄4kka// xuất gia thành tỳ khưu và 
dành hết thời gian để quán tưởng đến `con người xương thịt” 
của Đức Phật. Đức Phật nói với Vakkalí: " Vakkalí, thấy cái 
thân ô trược này là vô dụng; người nào thấy Giáo Pháp, người 
ấy thấy Ta; người nào thấy Ta, người ấy thấy Giáo Pháp” (Yo 
kho Vakkali dhammam passal, so marn passati Yo matm 
0passafi, so dham.marn passafti) (CD. ltv. sec. 92; S ñj 120; M 1 
190f ). Theo Bhikkhu Bodhi, câu này phải được hiểu là: 
"Vakkali, thấy cái thân ô trược này là vô dụng; người nào thấy 
Giáo Pháp, người ấy thấy 1a; người nào để thực sự thấy Ta, 
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thi hành đúng đắn nhiệm vụ ở sân quanh chùa, quanh 
cây Bồ đề và chu toàn nhiệm vụ phụng sự các thầy thế 
độ (øa/#ãy2) và các thầy dự khuyết (ãcar/a giáo 
thọ). 

* Saddlhã: niềm tín, có đặc tính tín cậy, biểu hiện của 
nó là lòng tín. Đọc The Guide trang 47, đ.162, chú 
thích 162/1. Đọc Nguyên Văn Ngân, ĐVNG, trang 
133, Luận 1, chú thích ở đoạn 575. 

** Theo Chíilders, niêm tín này là của sabbafñiñu- 
bodhisatta: người sẽ trở thành vị Phật vô thượng. 
Đọc Robert Caesar Childers, DPL, trang 410. 


Chúng tăng trong tâm thức có hổ theẹn ( /0/-7nanã: 
tàm)?®' nghĩa là những ai ý nghĩ của họ nối kết với hổ 
thẹn, có đặc tính là từ chối không làm điêu xấu ác. 
Chúng tăng có ngân ngại ( o27/o: quý): những ai 
có ngần ngại, có đặc tính là sợ ñấu quả của điều xấu 


người ấy phải thấy Giáo Pháp“. Đọc Bhikkhu Bodhi, The CDB 
1, chú thích 168 trang 1081. Đọc thêm DN III, 84,23-24]. 
Nhưng Vakkali vận không rời Đức Phật, ngày hết mùa kiết hạ, 
Đức Phật ra lệnh Vakkali phải ra đi. Đau khổ vô vàn, Vakkali 
tưm đến những ngọn dốc đá trên đỉnh núi kên kên 
(Gijhakula). Biết rõ điều này, Đức Phật xuất hiện trước 
Vakkali và thốt lên lời kệ, rồi duối tay ra, nói: 'Nảy tỷ khut, lại 
đây. “ Lòng tràn đầy niêm vui, Vakkali đứng lên, quán lời Phát 
dạy và chứng quả Arahatta (đọc DPPN !II, 799). Trong đại hội 
chư tăng, Đức Phật tuyên bố trong số các vị được giải thoát 
bằng tín (sađddhãdhứmuftãnar: tín thắng giải), ⁄2kka// đứng 
hạng nhất (tối thắng) (DPPN //, 799), đọc HT Minh Châu, 
BK TC], trang 51. 

!! ỞJa | 207, ñứi được diễn tả như chủ từ, và ofappa như đối 
từ, tâm khiêm tốn, tận tụy (D ii 78, M ¡ 43; S ii 159) so với vẻ 
đứng đắn bề ngoài (Dial II 83, chú thích 3). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


ác. Chúng tăng có trí rộng (0añussưifã): ở đây có 
hai loại người có trí rộng: người có trí rộng theo nghĩa 
học kinh văn (0araif/ !°ˆ và [530] người có trí rộng 
theo nghĩa hiểu thấu suốt (pa//edha).3 Học kinh văn 
đề cập tới ba tạng (ø⁄ak2); tuệ quán đề cập tới sự 
quán chiếu thấu suốt vào các chân lý.'° Nhưng trong 
đoạn văn này học kinh văn có nghĩa: ai thường nghe 
giảng'°° người ấy có trí rộng. Những người như thế có 
bốn loại: loại trợ giúp, loại tham dự hội họp, loại chỉ 
dẫn các tỳ khưu ni, loại có trí toàn diện. Ba loại đầu 
tiên nên được hiểu theo cách đã nói trong Ovãdavagøa 
8 của Sz/mnantapäsãd/kä, chú giải của Tạng Luật. Š' 
Nhưng những ai có trí toàn diện như tôn giả 4/anaa là 
người muốn nói tới ở đây. 

Những ai nỗ lực (tỉnh tấn): những ai nỗ lực cả về 
thân xác lần tinh thần. Nếu họ ngừng liên kết vê thân 


!82 parj/attí dhamma là giáo pháp biểu hiện qua lời giảng ghi lại 
trong Kinh được bảo tôn như lời Phật dạy (0uddha-vacana), 
hay lời dạy của bậc Đạo Sư (safthu-sãsana) (Vaj/rafãna, trang 


nh 

!83 Hanh phúc giải thoát (v/muffi-sukha) cần được tự mình thực 
chứng, cần được tự mình thể nhập qua chín giai đoạn: bốn 
đạo lộ (sotãpatHt, sakadãgami, anagãmi và arahant), bốn quả 
của bốn đạo lộ này và ⁄6ãna. Sự chứng đạt chín giai đoạn 
siêu thế này (/okuffara) được bảo đảm chắc chắn nhờ có giáo 
pháp và sự hành trì huân tập trong đời tu hành trợ giúp thêm. 
Đây được gọi là oafvedha đdhamma* (giai đoạn thể nhập, 
pháp hành). Đọc 1⁄47⁄2/ØZï-a, tr. 198. 

!84 đó là sự thể nhập vào bốn Sự Thật Cao Cả (Tứ Diệu Đế). 

!85 N° |I 231,6 viết là øa/ sưtã thay cho chữ Đahussuiã. 

!#® Đây là phần thứ ba của các øãc##a trong Suttavibhariga 
(Vin IV 49-69, V 16-18). 

!8” Các phẩm cách của mỗi loại được nêu ra ở Sp IV 788-90. 
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và tiếp tục duy trì bốn cử chỉ (oai nghĩ) qua tám nên 
tảng khởi đầu (af#ha-ãrambha-vatthu:* tám tỉnh tấn 
sự) !#° không thôi, những vị ấy được coi là có nỗ lực về 
thân. Nếu họ ngừng liên kết về tâm và một mình tiếp 
tục duy trì qua tám loại nhập định (a//a-samapaff/),'°” 
nếu họ không cho phép nhiễm lậu (uế lậu, lậu hoặc) 
nào đã khởi lên trong lúc đang kinh (thiên) hành còn 
tôn tại khi họ đứng, và không cho phép nhiễm lậu nào 
đã khởi lên trong lúc đang đứng còn tôn tại khi họ 
ngồi, và không cho phép nhiễm lậu nào đã khởi lên 
trong lúc đang ngồi còn tồn tại khi họ nằm, nhưng lại 
đè nén nhiễm lậu vào bất cứ thời điểm nào khi chúng 
khởi lên, họ được coi là có nhất quyết thực hiện nõ lực 
trong tâm. ' 
*XAttha-ärambha-vatthu: tám cơ hội để nỗ lực, 
Maurice Walshe dịch ở LDB, trang 504. 


'#8 N° 231,15 viết là a/#a-ãrambha-vatthu-vasena, một danh từ 
hồn hợp. Tám nền tảng cho sự nỗ lực nói đến ở DN III 256- 
58. 

!8' Có hai loại chứng đắc: loại có tám và loại có chín. Loại tám 
gồm có bốn 7ã/as và bốn chứng đắc vô sắc. Bốn loại sau 
được đặc biệt gọi là sanãpazif/: chứng đắc cõi không gian vô 
biên, chứng đắc cõi thức vô biên, chứng đắc cõi không có gì 
và chứng đắc cõi không có nhận thức cũng không phải không 
có nhận thức (phi tưởng phi phi tưởng). Loại có chín là 
tám loại trên cộng với giai đoạn chấm dứt trọn vẹn nhận thức 
và cảm giác (sañfã-vedayita-niodha: diệt thọ tưởng) 
( Va7rañfana, tr. 454-68). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Những ai thiết lập quán niệm (an trú trong 
chánh niệm) (sz//: '”° những ai nhớ và hồi tưởng lại 
tất cả những chuyện đã làm trước đó, như 
Mahãgatinba-Abhayatthera,'' Dighabhãnaka- 
Abhayatthera, `? Tipitaka-CuJlaäbhayatthera.'°3 


199 ca2¿/ (tiếng Sanskrit: s/m/f/J có hai nhiệm vụ riêng biệt: đó là 
luôn có quán niệm và trí nhớ (Cox, trang 67-100). Đây muốn 
nói nhiệm vụ thứ hai. 

Bhikkhu Ñlãnananda giải thích thêm: Sự tính nhuệ, sắc sảo 
của nhiệm vụ này tự nhiên làm rõ nhiệm vụ kia. Vì thế. vị đệ 
tử thánh thiện sế không thể vô tình tự mâu thuân với chính 
mình hay nói là quên điều đã nói hay đã làm trước đó. Trái 


lại, vị ấy có thể phát huy trí nhớ của mình tới mức độ có thể 


nhớ các kiếp quá khứ, nhớ chí tiết các kinh nghiệm lớn nhỏ đã 
trải qua trong các kiếp quá khứ (Sãkãrarh sa-uddesarh aneka- 
Vihitarh pubbe nivasar anussarati —- Kinh Sa Môn Quả, BKD 1, 
tr. 81). Đọc Bhikkhu Nannananda, !Ideal Solitude, BPS, Kand, 
1984, tr. 26. 

!! Ngài được nói tới là một trong những người có thể nhớ lại 
được những gì xảy ra thời thơ ấu của mình. Cùng lời tường 
thuật về kinh nghiệm nhớ lại ấy được nói đến ở Nidd-a I 234. 
Ngài được đề cập tới ở Mp II 596. 

2 Còn được gọi là /é"ãAbhaya Thera Ngài được 
MahaDhammmarakkhita và Mallaka đến tham khảo về các vẫn 
đề có liên quan tới A6ñ/ghamma (Vibh-a 81; Vism 266). Trí 
nhớ siêu tuyệt của Ngài vê những gì xảy ra hồi còn thơ cũng 
được nói đến ở Nidd-a I 234. 

#3 Ngài là tỳ khưu ở Ceylon, Tích Lan và là một luận sư nổi 
tiếng, lời của Ngài thường được trích dẫn trong các sách chú 
giải (Vbhi-a II, 16; Vism 69, 394, 397). Lời diễn giải chi tiết 
của Ngài liên quan đến lời nói đầu tiên do đức Phật thốt lên 
sau khi đản sanh của mình và vê cách bước đi của đức Phật 
được 7eravãza coi như là xác thực (Sv II 442). 
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Người ta kể, vào ngày thứ năm sau khi sanh ra, 
Mahãgatinba-Abhayatthera đã nhìn thấy con qua mổ 
vào chén cơm ø!ấu bẵng sữa cho ngày hội kêu lộp độp. 
Sau này, khi là trưởng lão, các tăng hỏi Ngài: "Ngài có 
khả năng nhớ từ lúc nào?”, trả lời: "Thưa các Ngài, từ 
lúc Ta gây tiếng động, lúc ấy Ta năm ngày tuổi.” 


Chín ngày sau khi sanh ⁄ghabharnaka-Abhayatthera ra, 
lúc mẹ Ngài cúi xuống hôn Ngài, lọn tóc của bà rớt 
xuống. Rồi cái thúng hoa lài rơi xuống ngực Ngài gây 
khó chịu. "Ngài có khả năng nhớ từ lúc nào?”, trả lời: 
"Từ lúc Ta chín ngày tuổi.” 


IipiakaCilbHaya đã đóng ba cổng thành 
Anurãdhapura chỉ mở một cổng để mọi người ra về và 
hỏi từng người: "Tên của ngài là gì? “ Khi được hỏi lại 
việc đêm đó, "Thưa Ngài, không cần phải hỏi họ lần 
nữa, Ngài có thể nhớ lại và nêu tên của những người 
ấy không?” "Vâng, thưa các Ngài.”'°° Các vị như thế 
được kinh văn đề cập tới là những người đã thiết 
lập quán niệm. 

Những ai có trí tuệ (oañ/2): những ai có trí tuệ biết 
được sự sanh và diệt của năm tập hợp (pañca- 
khandha, ngũ uẩn). Hơn nữa, qua hai câu này, sự tỉnh 
thức hoàn hảo là điều kiện cần thiết cho tuệ quán 
(Vvipassanä) và trí tuệ kể như là tuệ quán cả hai là nền 
tảng để chư tăng [531] tu tập tuệ quán. 

9. [MC 79] Trong bộ bảy điêu không gây suy vong thứ 
tư, quán niệm (sa//) là một yếu tố tạo thành giác ngộ, 


!4 Thêm chữ sakkã tí pucchíto trước chữ sakkã. Sakkã ãvuso trở 
nên một câu riêng (N II 232,8). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


[đó là saf-sambo/hariga: '° niệm giác chỉ là một 


karmadhãraya, một danh từ kép]. Cùng cách hiểu như 
thế với các yếu tố còn lại. Yếu tố tạo thành giác ngộ 
của "quán niệm” có đặc tính chú ý. Yếu tố tạo thành 
giác ngộ của "đi tìm sự thực các hiện tượng” (đhamma- 
vícaya, trạch pháp giác chỉ) có đặc tính xem xét. Yếu 
tố tạo thành giác ngộ của *tinh tấn” (v/⁄⁄a, tỉnh tấn 
giác chi) có đặc tính nồ lực. Yếu tố tạo thành giác ngộ 
của "hỉ” /⁄, hỷ giác chi) có đặc tính chan hòa (biến 
mãn). Yếu tố tạo thành giác ngộ của "tính lặng” 
(passaddhí, khinh an giác chỉ) có đặc tính làm cho 
lẵẳng dịu. Yếu tố tạo thành giác ngộ của định” 
(sarnadh¡i, định giác chỉ) có đặc tính không phân tâm. 
Yếu tố tạo thành giác ngộ của "bình thản” (upekkhã xả 
giác chỉ) có đặc tính quán tưởng.* 
* Có đặc tính quán tưởng: patisarikhanalakkhalno. 
Dịch theo Chú Giải Bộ Phân Tích, đọc The Dispeller 
Of Delusioì lJ đoạn 1513, tr. 27. Đọc Bhikkhu 
Nãnamoli, PEGBTT, tr. 64. YGA dịch chữ này là có 
đặc tính phân biệt (discrimination). 


Họ sẽ phát triển: họ sẽ gia tăng, tăng trưởng yếu tố 
tạo thành giác ngộ của quán niệm bằng bốn nguyên 
nhân, tăng trưởng yếu tố tạo thành giác ngộ của đi tìm 
sự thực các hiện tượng bằng sáu nguyên nhân, tăng 
trưởng yếu tố tạo thành giác ngộ của tinh tấn bằng 
chín nguyên nhân, tăng trưởng yếu tố tạo thành giác 
ngộ của hỉ bằng mười nguyên nhân, tăng trưởng yếu 


!3* Bảy yếu tố tạo thành giác ngộ được kể trong ba mươi bảy 
yếu tố đưa đến giác ngộ. Đọc Vism 130-31 và Sv III 785-97 
để được giải thích thêm. 
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tố tạo thành giác ngộ của tĩnh lặng bằng bảy nguyên 
nhân, tăng trưởng yếu tố tạo thành giác ngộ của định 
bằng mười nguyên nhân, tăng trưởng yếu tố tạo thành 
giác ngộ của bình thản bằng năm nguyên nhân.'”5 
Theo cách này, Thế Tôn giải thích các yếu tố tạo thành 
giác ngộ, các yếu tố này dân đến đạo lộ và quả của tuệ 
quán (2assana), gồm cả thế tục và siêu thế. 


10. [MC 80] Trong bộ bảy điều không gây suy vong 
thứ năm, nhận thức về vô thường ( a//cca-sa/2, vô 
thường tưởng) là một nhận thức (s22, tưởng)?” 
đã khởi lên do quán vô thường (a//cca). Cũng đúng 
như thế với nhận thức về vô ngã (anatta-safñ72, vô 
ngã tưởng), và vân vân [ở đây ván vân/ là: nhận thức 
Về sự Ô trược (của thân) (asubha-saff, bât tịnh 
tưởng), nhận thức về nguy hiểm (ãdmava-safñfã, 
nguy hiểm tưởng), nhận thức về từ bỏ (pahãna- 
safñña, xả ly tưởng), nhận thúc về hết ham muốn 
(viraga-saffiA vô tham tưởng), nhận thức vé đoạn 
diệt (nirodha-saff3, diệt tưởng) ]. Cũng có bày tuệ 
quán tại thế này (saffa /okí/a-vi?passan8): `Đầy là sự 
tuyệt luân, đây là sự tốt lành, tức là sự chấm dứt tất cả 


!% Ở Vism 132-34 và Sv 786-97, chỉ tiết của mỗi yếu tố được 
nêu ra, nhưng có hơi khác nhau về số lượng các nhân tố. 

!9/ "Nhận thức là sự tiếp nhận, tìm ra (n/mitta karana) và ghi 
nhớ đặc điểm của đối tượng” (Wãnaponika, trang 62). Đó là 
sự nhận biết, cũng là nhận ra, cả hai f/ến trình này xảy ra là 
nhờ ở các đặc điểm đã được chọn lọc trước đấy (nmitta 
karaina) (trang 63). Tiếng Anh "perceive” rút ra từ tiếng La 
tỉnh per-cipere có nghĩa đen là "chụp lấy hay tiếp nhận kỹ 
lưỡng”; tiếp đầu ngữ per tương ứng với chữ sam tiếng Øãƒ/ 
trong sa-7/anana = saf?ã (trang 65). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


các hành vi tạo nghiệp, hết ham muốn, đoạn diệt.” '”3 


Cũng nên biết là theo kinh điển truyền lại cũng có hai 
tuệ quán siêu thế. 


11- [MC 80] Trong bộ sáu,* hành vi nhân từ của 
thân (meffa7m kãya- kammam, thần nghiệp từ 
hòa)? nghĩa là hành vi của thân nên được thực hiện 
với ý tưởng nhân từ; hành vi của miệng (khẩu) và ý 
(vac-kamma-manokammesu, khẩu nghiệp, ý 
nghiệp) cũng đúng như thế. Truyền thống hành xử 
này liên quan đến tới chư tăng; nhưng cư sĩ cũng có 
thể áp dụng được. Vì nếu chư tăng chu toàn việc thi 
hành các giới hạnh nhỏ (2///samãcãrka-dhamma) ?° 
với ý tưởng nhân từ, đó là điều được gọi là "hành vi 
nhân từ của thân” của chư tăng. Nếu các cư sĩ đi lễ bái 
tháp (s#øas) hay cây Bồ Đề, hay thỉnh mời đoàn thể 
Tăng già, hay nếu họ thấy chư tăng vào làng khất 


!98 *Từ bỏ từng bám níu, tận diệt ham muốn... 7⁄øãna“” (AN V 
320,23). Xí dích trọn vẹn câu này theo Bhikkhu Bodlhi: "Đây 
là sự an tính, đây là vô thượng, đó là, sự vắng bặt các hành vi 
tạo nghiệp (tịnh chỉ các hành), từ bỏ tất cả những gì có 
được (patilabha), tận diệt khao khát (khát ái), hết ham muốn 
(ly tham), diệt tận (đoạn diệt) nibbãna"” Đọc Bhikkhu 
Bodhi, NDB tr. 1559. 
Woodward và Hòa Thượng Minh Châu có cùng ý tưởng như 
nhau khí dịch chữ patiiäbha: 


e«_ W/oodward dịch pafiläbha là substrate: `tửừng điều kiện để 


tái sanh.“ Đọc F. L. Woodward - GS V, tr. 204. 
s«. HT Minh Châu dịch paHiäbha là sanh y. Đọc HT Minh 
Châu, BKTC 4, 'Tưởng hay Tác Y trang 649-655. 
19 Từ đây cho đến trang 537, cùng một đoạn văn giống như vậy 
được tìm thấy ở Ps II 395-401. Đọc Phụ Lục. 
2° đó là những điều luật nhẹ được liệt kê ra trong Khandhakas 
cho đời sống tu viện (CDP). 
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thực, các cư sĩ này đến gặp chư tăng, đón lấy bình bát, 
sửa soạn chỗ ngồi và theo các ngài, đây là điêu được 
gọi là "hành vi nhân từ của thân” của các cư sĩ. 

* Bộ sáu đây là sãrani/ã dhammã: sáu điêu đáng 
nhớ (sarutabbayuttakã) ở Kinh Kosambi/a (BK 
Trung1 số 48); ở Phẩm Cần Phải Nhớ (BKTC 3, 
trang 22-23); hay Cordlalfý' (AM 6:11,12), đọc 
Bhikkhu Bodhi, NDB, trang 865-7 là 'nhã nhấn, 
khả ái, lịch sự; thân thiện” ở chú thích 1261 tr. 
1750. 

* Thay vì mettam kãya-kammam như bản của PTS, 
YGA viết là mettam kãya-kamman (tr. 39). 


Với ý tưởng nhân từ, nếu các tăng hướng dẫn cách cư 
xử tốt, hướng dẫn tuân theo giới luật, giải thích các bài 
tập hành thiên và giảng về giáo pháp, đây là điêu được 
gọi là "hành vi nhân từ bằng lời nói”; lời Phật dạy cũng 
như thế, ba Tạng cũng như thế. Nếu các cư sĩ nói 
những điêu như: [532] "Chúng ta hãy đi lễ bái các 
tháp s£2as (cetiya-vandana) ” hay `*Chúng ta hãy đi lễ 
bái cây Bồ Đề,” "Chúng ta hãy tổ chức”! buổi nghe 
giảng giáo pháp”, "Chúng ta hãy tổ chức buổi dâng 
cúng đèn, vòng hoa và hoa”, *Chúng ta sống nguyện 
sẽ thi hành ba loại hạnh kiểm tốt (#⁄ sucar#tãni)” ?°“ 
"Chúng ta hãy tổ chức vé ăn” vân vân. "Chúng ta 
hãy tổ chức hiến cúng chỗ ở vào mùa mưa”, "Hôm nay 
chúng ta hãy tổ chức dâng cúng tứ vật dụng đến cho 


2?! ps II 395,16 đọc là &a//ssãma thay cho chữ kãressãma. Và 
đoạn sau cũng viết như vậy. 

22 đó là hành xử thuộc về thân, miệng và ý. 

293 s2/2ka-bhatfa, đó là thức ăn được phân phát theo vé (Vin I 
58, 96, II 175; Dhp-a I 53). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


đoàn thể Tăng già”, và nếu sau khi thỉnh mời đoàn thể 
Tăng già, họ nói những câu như "Hãy làm thức ăn”” và 
vân vân”, *Chuẩn bị chỗ ngồi”, *Cung cấp nước uống”, 
"Hãy đi gặp đoàn thể Tăng già và mời chư Tăng đến”, 
*Thỉnh các vị ấy vào và mời ngồi ở ghế đã soạn sẵn”, 
"Hãy sốt sẵng và tích cực quan tâm đến các vị ấy”, đây 
là điều được gọi là "hành vi nhân từ bằng lời nói.” 


Nếu chư Tăng dậy lúc sáng sớm, đi vệ sinh, đi đến sân 
quanh tháp (s£øøa) làm bổn phận của mình và vân 
vân,” và ngồi xuống trong cốc riêng của mình, nghĩ 
rằng, "Cầu mong chư tăng trong tự viện này được an 
vui, hạnh phúc không sân hận hay ác ý”, điều này được 
nói là "hành vi nhân từ bằng ý“ của chư tăng. Nếu các 
gia chủ nghĩ, "câu mong chư tăng được an vui, hạnh 
phúc không sân hận hay ác ý”, điều này được nói là 
"hành vi nhân từ bằng ý” của các gia chủ. 


⁄# 


[MC 80A] Cả nơi công cộng lẫn chỗ riêng tư (2V c 
eva raho ca: chỗ đông người và văng người) có 
nghĩa là cả lúc đối diện và lúc vắng mặt. Trong mạch 
văn này, nếu vị tăng nào đi kết bạn với các tỳ khưu 
mới xuất gia bằng cách giúp đỡ việc y áo của các vị 
này và vân vân, đây là điêu được gọi là "hành vi nhân 
từ của thân lúc đối diện”. Và nếu tăng nào làm tất cả 
những việc chánh đáng cho các bậc tôn trưởng như 
rửa chân cho các vị ấy, đảnh lễ các ngài, quạt cho các 
ngài,?° đây là điều được gọi là "hành vi nhân từ của 


29 ps |I 395,19 thêm chữ ø⁄ø/amya vào chữ khãdaniya. 

“93 ps || 395,24-25 đọc là "sau khi đi vệ sinh, sau khi làm bổn 
phận liên quan đến sân tự viện”. 

2 SS thêm chữ đãna. 
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thân lúc đối diện”. Nếu ai [mới tu hay tu đã lâu] để sai 
chỗ vật dụng bằng gỗ ”” và vân vân, dù lúc đó không 
có ai, vị ấy không phê bình gì cả, tự sắp xếp lại vật 
dụng đầu vào đó như thể chính mình đã để sai chỗ, 
đây là điêu được gọi là "hành vi nhân từ của thân lúc 
vắng mặt”. 


Lối gọi tên thân mật như *7/ssa 7nera,”8 bậc trưởng 
lão phạm thiên” ”? đây là điều được gọi là "hành vi 
nhân từ bằng lời nói lúc đối diện.” Nếu có ai hỏi về sự 
vắng mặt của 7/ssa 7era trong tự viện: *7/ssa 7ñera, 
bậc trưởng lão phạm thiên”!? của chúng ta đang ở đâu, 
khi nào ngài tới?” !! lời quý mến như thế được gọi là 
"hành vi nhân từ bằng lời nói lúc vắng mặt.” Nhìn ai đó 
với khuôn mặt vui vẻ, mắt mở ra chan chứa lòng từ 
hòa, đây là điều được gọi là "hành vi nhân từ bằng tâm 
lúc đối diện.” Nếu ai định tâm suy nghĩ là "Câu mong 
T/ssa Thera, trưởng lão phạm thiên không đau ốm, 
không bệnh hoạn”, đây là điêu được gọi là "hành vi 
nhân từ của ý lúc vắng mặt”. 


““” Chư tăng được phép dùng đồ gỗ ngoại trừ ghế dựa (ãsanZ7} 
phản nằm (0øafa7ka), bình bát gỗ (ãrupafa) quốc gỗ 
(dãrupad£2) (Vin II 143.) 

28 Ở đây, 7/ssa Thera chỉ là cái tên thông dụng, như John 
Smith, không có ý nhắm đến vị trưởng lão tên Tissa nào cả. 
2 B viết là 8evafthera thay vì chữ Devatthera. Và đoạn sau 

cũng viết như vậy. 

219 SS viết là Ø//&&hãcariya thay vì chữ Devatthera: `Tissa Thera 
đã đi khất thực ở đâu?” 

21! ps || 396,5-6 viết là "Ø2evaffhera của chúng ta ở đâu? 
T/ssatthera của chúng ta ở đâu?” 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Cái gì thọ lãnh được (⁄20/2) nghĩa là những vật dụng 
cần thiết nhận được, như các tấm y. Những vật 
chánh đáng (2⁄2/n⁄⁄4ã): những gì đã có được bằng 
học giới ”!ˆ của các tỳ khưu phải phù hợp với sự chân 
chánh (dhamma), nói cho chính xác, tránh kiếm sống 
bất chánh như lường gạt. Ngay cả những gì được 
đặt vào trong bình bát (a⁄2maso patta- 
Dariyapanna-mattam pí) nghĩa là ngay đến những thứ 
cuối cùng được đặt vào trong bình bát, thậm chí chỉ 
bằng hai hay ba muống thức ăn khất thực trong bình 
thôi. [533] 


Ăn không chia phần (ao0a//bhatta-bhogï): hai loại 
phân chia ở đây: một là chia theo thức ăn, loại kia là 
chia theo người. Nếu người chia thức ăn với ý nghĩ *Ta 
sẽ cho nhiêu hay không nhiều”, loại phân phối trong 
tâm như thế được gọi là "chia theo thức ăn.” Nếu 
người chia thức ăn với suy nghĩ *Ta sẽ cho vị này hay 
không cho vị này”, loại phân phối trong tâm như thế 
được gọi là "chia theo người.” Còn người nào không 
phân chia theo cả hai cách trên, ăn thức ăn không 
phân chia, người ấy được gọi là ăn không chia phần. 


Ăn bằng cách san sẻ với các vị đông tu đức độ 
trong đời phạm hạnh (⁄2v2/tehi sabrahmacarihi 
sãdhãrana-bhogï): ở đây đặc tính của việc ăn bằng 
cách san sẻ là: bất cứ món tuyệt hảo nào vị tỳ khưu 
thọ lãnh được, vị ấy không tặng món đã nhận được ấy 
cho những gia chủ để có thêm lợi dưỡng. Vị ấy nhận 


212 ps || 396,15 viết là `⁄⁄&k/hãcarijyavafena (luật khất thực) 
thay vì chữ 0/kkh“ ãcãravattena. 
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lãnh nó ? nhưng không thọ dụng một mình, nghĩ 


rằng: `Mong toàn thể chư Tăng san sẻ món này”. Vị ấy 
tiếp nhận và coi món khất thực ấy là tài sản chung của 
đoàn thể Tăng già sẽ được chia xẻ sau khi đánh chiêng 
[dùng bữa]. Vậy thì, vị nào thành tựu được hạnh giao 
hảo xã hội (quân tăng) này (sZ/Z/⁄a-dhammo*: sáu 
điều đáng nñhớ),”“ vị nào không? Người phẩm hạnh 
xấu sẽ không bao giờ thành tựu nó bởi vì vị có giới 
hạnh sẽ không bao giờ thọ nhận tài sản của vị có phẩm 


2 Ps || 396,28 và NÊ II 235,1 có thêm chữ na* (không). 


24 N° II 235,4 viết là sãrZn/ạ-dhammamm thay vì chữ sãrãni/4- 


dhammo*. Trái với Buddhaghosa (ví dụ ở Ps II 394) và sớ giải 

sau này lấy chữ sãrãn7a từ góc s7 hay sm, Bapat (trang 158- 

62) đề nghị là chữ này hình thành từ chữ sa + raƒ; ran 

trong Sanskr# Vệ Đà có nghĩa là hoan hỉ. Có sáu yếu tố trong 

sãrãniya-dhammo đưa đến hòa hợp đoàn kết trong đoàn thể 

Tăng già: (1-3) tâm từ qua thân miệng ý, (4) lòng nhân ái, 

(5) giữ giới, (6), chánh kiến thánh thiện dán đến giải thoát** 

(MN I 322, Kính Kosambia, l| 250 Kính S3maøgarna; DN II 80, 

Kính Đại Bát Niết Bàn, III 245 Kính Phúng Tụng; AN III 288 

Phẩm Cần Phải Nhớ 1 & 2. TCBK 22f/ Mahãsi Sayadaw, 

Hạn 61- 34). 
ghi nhớ aiiefifoittEiG } nhưng Edgerton ở BHSD tr. 593 
coi chữ samrafiiana, samraffjaniya là "nhã nhấn, hài lòng, 
lịch sự, thân thiện” đúng theo nghĩa tiếng Sanskrit tương 
đương. Ngoại trừ yếu tổ nấm yếu tố còn lại được gợi là 
phương cách sống thoải mái: phãsuvihãrã, an ổn trú, đọc 
Phẩm An Ổn Trú, BKTC 2 tr. 522). Đọc BhikkhU Bodhi, chú 
thích 1261, NDB, trang 1750. 

** Là Chánh Kiến thuộc tám thánh đạo: BhikkhUu Bodhi dịch 
theo chú giải của Bộ Kính Trung, đọc MLDB, chú thích 492 
trang 1244. TT Minh Châu dịch là trí kiên bậc Thánh có 
khả nắng hướng thượng, đọc BKTrungl, tr. 705. YGA 
dịch là insight (tuệ quán). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


hạnh xấu ấy. Nhưng với người phẩm hạnh trong sạch 
sẽ thành tựu nó mà không phương hại gì đến bốn phận 
của mình. 


Họ nói điều này là nguyên tắc: Nếu ai đặc biệt hiến 
tặng cha hay mẹ của mình hay những người như thầy 
hay phụ giáo của mình, thì người ấy hiến tặng món cần 
được hiến tặng, nhưng vị ấy không có hạnh giao hảo 
xã hội (quân tăng): người ấy có trở ngại trong việc 
sẵn sóc ai đó (0alibodha-/agganarm/.”'” Vì sự thực hành 
hạnh giao hảo xã hội (quân tăng) (sZ/Z/⁄a-dhammo) 
chỉ thích hợp cho người không có trở ngại. Nhưng nếu 
vị tỳ khưu có hiến tặng riêng cho người nào, sự hiến 
tặng ấy nên dành cho người bệnh, cho người sẵn sóc 
người bệnh, cho khách tăng, cho người đang thu xếp đi 
xa và cho vị mới gia nhập đoàn thể Tăng già nhưng 
không biết đến chỗ nào để nhận lãnh y hay bình bát. 
Sau khi hiến tặng những người này, vị ấy nên chia hết 
những gì còn lại, bắt đầu chia từ chỗ vị trưởng lão cao 
hạ nhất ngồi,?!5 không chỉ chia chút ít một nhưng chia 
cho từng người với số lượng người ấy thọ nhận; nhưng 
nếu không còn gì nữa, vị này nên tiếp tục đi khất thực 
lần nữa và phân phối lại bất cứ món hảo hạng nào thọ 
nhận được, bắt đầu chia từ chỗ vị trưởng lão cao hạ 
nhất ngồi đó, rồi mình chỉ nên thọ dụng món gì còn sót 
lại. 


215 Có mười chướng ngại: chỗ ở, gia đình, vật cúng dường, đệ 
tử, việc xây cất, đi xa, thân quyến, sức khỏe kém, /ø thuộc 
lòng sách vở, thần thông (Vism 90-97). Ở đây muốn đề cập 
đến gia đình (ku/a) và thân quyến (2). 

2° đó là theo thứ tự số năm tu (tuổi hạ) (ahãs/ Sayadaw, 
trang 71). 
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Bởi vì người ta nói "với người giới đức”, điêu thích hợp 
là đừng cho bất cứ cái gì đến người phẩm hạnh xấu ác; 
nhưng hạnh giao hảo xã hội (quân tăng)có lẽ sẽ 
thành tựu đích đáng trong đoàn thể Tăng già được đào 
luyện kỹ lưỡng,?!” chứ không thành tựu trong đoàn thể 
Tăng già không được đào luyện kỹ lưỡng.”!? Vì trong 
đoàn thể Tăng già được đào luyện kỹ lưỡng, vị nào 
nhận [sự giúp đỡ] từ nguồn khác sẽ không thọ nhận, 
và người không nhận sự giúp đỡ từ nguồn khác sẽ thọ 
nhận nhưng chỉ chừng mực nào đó thôi chứ không hơn 
nữa. 


Tuy nhiên, ngay cả vị cho đi bất cứ món gì nhận được 
trong lần đi khất thực như vậy, sự giao hảo (hạnh 
quân tăng) được hành trì trong suốt mười hai năm, 
nhưng không quá. Vì nếu trong năm thứ mười hai 
người hành trì giao hảo (hạnh quân tăng) đặt một 
bình bát đầy những món khất thực trong phòng khách 
để đi tắm, và vị tỳ khưu tu lâu nhất trong Tăng đoàn 
(sarigha-tthera) ?'° hỏi: `Bình bát đầy??? thức ăn này là 
của ai? [534] khi nghe chúng tăng trả lời "Bát này của 
sư hành trì hạnh quân tăng”, vị trưởng lão nói: "Hãy 
đem lại đây” và phân phối tất cả các thức ăn khất thực, 
ăn và đặt bình bát trống không xuống. Rồi nhà sư thấy 
bình bát trống không ấy nghĩ rằng: "Các vị ấy ăn hết 
không để dành cho mình miếng nào”, lấy làm buồn. 


2 ps |I 397,11-12 viết là "nhưng việc thi hành hạnh giao hảo xã 
hội sẽ không được thành tựu trong tăng chúng không được 
đào tạo”. 

218 ps || 397,12 và SS bỏ tập ngữ ` không trong một... “. 

21 đó là vị sư nhiều hạ nhất có mặt ở đó (RFG). 

229 ps || 397,19 bỏ chữ này. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Nên hạnh giao hảo của sư ấy bị gián đoạn, và vị ấy 
phải hành trì lại mười hai năm nữa. Giống như thời kỳ 
tập sự của người trước kia tu theo ngoại đạo,” một 
khi bị gián đoạn, phải làm lại đầy đủ từ đầu hạnh này. 
Nhưng nếu vị ấy nghĩ: "Điều này thật ra là thuận duyên 
cho ta, điều này thực sự có ích cho ta, vì bạn đồng tu 
phạm hạnh không xin phép ta, thọ hưởng hết tất cả 
món ăn khất thực trong bát của mình”, vị ấy trở nên 
hoan hỷ, 7⁄2 thế vị ấy đã thực sự chu toàn hạnh giao 
hảo (quân tăng). 


Qua cách này người đã hoàn thiện hạnh giao hảo 
(hạnh quân tăng) không đố ky hay ganh ty. Vị ấy 
được quý mến và dễ dàng có được vật dụng dâng 
cúng; thực phẩm trong bình bát, dù có cho đi hết, cũng 
không bao giờ vơi. Khi vật phẩm được phân phối đi, vị 
ấy lại nhận được thứ thượng hạng, tốt nhất. Khi có nạn 
đói hay thiếu ăn, chư thiên quan tâm đến vị ấy. Sau 
đây là vài thí dụ điển hình. 

Họ kể rằng trưởng lão 7/ssa đã sống ở chùa /enagir/°?? 
phụ thuộc vào làng á⁄2ãg//øgãma.”?” Năm mươi vị đại 


22! Người ngoại đạo muốn xuất gia (ø0aØøøz//ã) và thọ đại giới 
(upasampad5, cụ túc giới) của đạo Phật phải thành công sáu 
tháng tập sự (pa//⁄asa, sống biệt trú) (DN II 152). 

22 NÊ II 236,8 viết là Senagir/ thay vì chữ Lenagirí còn được gọi 
là /ø/aøi/ (DPPN s. v.) 7heo chú giải (AA 1 653f; M.A. ¡ 
545f.; DA. íi 534 f), chuyện này xảy ra ở Tích Lan. Đọc về 
tonagiri trong DPPN II p. 768. 

223 SS viết là K/agãma. 
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trưởng lão (/mahãthera)?”" trên đường đến thánh địa ở 
Wãgadipa để hành lễ, đi khất thực ở Ggãma về không 
thọ nhận được gì. Trưởng lão 7/ssa đi [vào làng], thấy 
các vị ấy và hỏi *Thưa chư tôn đức, có thọ nhận được 
gì không?”. "Thưa Ngài, chúng tôi chỉ mới đi quanh 
khất thực.” Khi biết các vị này không nhận được gì, 
ngài 7⁄ssa nói: "Này chư tôn đức, quý ngài cứ ở đây 
cho tới khi tôi quay trở lại.” "Thưa Ngài, chúng tôi năm 
mươi người, nhưng chúng tôi không thọ nhận được gì 
dù chỉ đủ làm ẩm ướt một bình bát thôi.” *Thưa chư 
tôn đức, người dân ở đây” có khả nẵng; tuy không có 
gì, nhưng họ biết chuyến khất thực này là loại đứng 
đầu. 

Các đại trưởng lão đợi chờ;??” trưởng lão 7/ssa đi vào 
làng. Ngay căn nhà đầu tiên, người nữ thí chủ đã nấu 
sẵn cơm sữa và đứng chờ trưởng lão. Khi Ngài 7/ssa tới 
cửa, thí chủ này chất đầy bình bát của Ngài rồi đưa nó 
lại cho Ngài. Ngài 7/⁄sa mang bình đến gặp các đại 
trưởng lão và yêu cầu vị trưởng lão tu lâu nhất của chư 
Tăng (sa/igha-tthera) tiếp nhận vật cúng dường. Vị 
trưởng lão tu lâu nhất nhìn khuôn mặt của các vị kia 
như muốn nói: "Chúng tôi đồng như thế nhưng không 
thọ nhận được gì, còn vị ấy mang vật thực lại rất 


224 ps || 397,35 viết là /aØãsamatã* therã thay vì chữ 
pafffiasa** mahathera. Mahatherã là những vị có ít nhất hai 
mươi năm tu tập. 

* pafffiãsamattã: đắy đủ trí tuệ. 
** pafĩasa: nắm mươi. 

22 NÊ II 236,16 viết là ga/nesu thay vì chữ ãgamayimsu, cả hai 
đều là thể truyền khiển và có nghĩa là "phải chờ”. Ps II 397,8 
viết là ãga/nnsu. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


nhanh - việc này là gì thế?” Hiểu được nét mặt ấy, 
Ngài 7/ssa nói: "Thưa chư tôn đức, món khất thực này 
được thọ nhận chính đáng và đúng cách. Các ngài hãy 
nhận lấy và đừng lo lắng gì cả” 


Ngài 7/ssa chia đủ thức ăn cho tất cả các vị theo thứ tự 
ưu tiên và ăn món mình cần dùng. Cuối bữa ăn, chư 
Tăng hỏi 7/ssa; "Thưa Ngài, Ngài đã thuần thục trạng 
thái siêu thế (/okuftaradhamma2) từ lúc nào? "Thưa chư 
tôn đức, tôi không có trạng thái siêu thế nào cả.” 
"Thưa Ngài, Ngài đã nhập định vào cỗi 22a chưa?” 
Này chư tôn đức, tôi cũng chưa làm thế [535] bao 
giờ” "Thưa Ngài, chắc chắn đây là sự mầu nhiệm?” 
"Thưa chư tôn đức, tôi đã chu toàn hạnh giao hảo. 
Suốt thời gian kể từ khi viên mãn hạnh ấy cho tới nay, 
cho dù có tới cả trăm ngàn chư Tăng, món khất thực 
trong bình bát của tôi không bao giờ cạn cả.” Sau khi 
nghe xong lời đó,” các vị trưởng lão nói,” "Lành 
thay, lành thay, con người xứng đáng được cúng 
dường, ngài thật là xứng đáng.” Đến đây chấm dứt câu 
chuyện bằng lời kết: "Món khất thực trong bình bát của 
tôi không bao giờ cạn cả.” 


Đây là ví dụ khác nữa. Cũng trưởng lão 7/ssa ấy đi đến 
nơi phân phối vật phẩm cúng dường trong lễ 
Giribhandha-mahã-pữjã 7° ở Cetiyapabbata,??” và hỏi: 


226 SS bỏ câu này. 

22” B và N° 237,7 thêm chữ ã#z/msu ( `đã nói” ). 

“8 Lễ hội này hình như do ⁄2»ãdãtñ/ka Mahãnãga (67-79 sau 
công nguyên) khởi sự để chúc mừng /4/ñãthúpa ở Mihintalẽ 
đã được xây xong. #añuia đề nghị nghĩa của nó như sau: (1) 
dâng vật phẩm trên núi, (2) dâng một núi vật phẩm. Đôi khi 
lÊ này còn được gọi là G//bhangha-gahana-pij hay 
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"Trong lần dâng cúng này, vật phẩm nào tốt nhất?” 9. 
"Thưa Ngài, một cặp y.” "Cặp này sẽ được dâng đến 
cho tôi.” Sau khi nghe lời đó, một vị quan báo với vua 
là có vị sư trẻ đã nói như vậy. `Vị sư trẻ nghĩ vậy, 
nhưng bộ y quý này thích hợp với các bậc đại trưởng 
lão /ma/ãthera) nói xong, nhà vua để bộ y qua một 
bên với ý định dâng cúng các bậc đại trưởng lão. 


Trong lúc dâng cúng chư Tăng, đứng theo thứ tự, cho 
dù bộ y quý giá này được đặt lên trên, nhưng cặp y 
đó”! không tới tay, thay vào đấy là những bộ khác.”” 
Nhưng khi tới lượt dâng cúng vị sư trẻ, bộ y quý giá 
này tới tay vua. Nhà vua đặt bộ y vào tay vị sư trẻ và 
nhìn vị quan. Nhà vua mời vị sư trẻ này ngôi. Khi đã 
phân phối vật phẩm và đám đông giải tán, vua ngồi 
trước vị sa di và hỏi: "Thưa tôn giả, ngài có được sự 
thành tựu này khi nào?” Không nói dối ngay cả bằng 
lời nói quanh co, vị sư trả lời: "Thưa Đại Vương, tôi 


Giribhandha-vahana-pưja hay Girimmanga-malha-pưja. Đọc 
Rahula trang 275-76 để thêm chỉ tiết. 

22 Còn được gọi là Cefagii, tên trước kia là núi ⁄/ssaka, vì có 
nhiêu đền thờ. 1⁄⁄2ãra thứ hai ở Ceylon được xây trên núi này 
cho ÉMahimda* và các đệ tử xuất gia của Mahinda. 
Mahadafthika Mahãnaga đã làm cửa vào và trải thảm trên 
đường quanh núi để khách có thể đến chùa với đôi chân sạch 
sẽ khi tham dự lễ G@//bhanga-maha-pu/a (DPPN s.v.). 

* Mahinda là con vua Asoka (RA dục), đã trở thành vị 
Arahant vào ngày ngài xuất gia. Đọc DPPN II, tr. 583. 

239 B và NÊ viết là /»ãne ( "nơi” ) thay vì chữ đãne. 

23! Ps || 398,33 viết là øve ( "hai” ) thay cho chữ ¿£e. 

“32 Ps |I 398,33 bỏ câu này. 

233 Từ chuyện kể tiếp sau, cũng như các câu chuyện trước, 
chúng ta hiểu rằng ở đây đhamma là sự chứng đắc, thành 
tựu, như ở /okuttara-dhamma. 
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không có trạng thái siêu thế nào cả.” "Chắc là do ông 
tiên đoán?” "Vâng, Đại Vương, tôi đã chu toàn hạnh 
giao hảo (hạnh quân tăng), suốt thời gian kể từ khi 
ấy, lúc nào có phân phối vật phẩm cúng dường, món 
quý nhất luôn đến tay tôi. Nhà vua khen ngợi và ra về, 
nói: "Lành thay, lành thay, tôn giả, ngài thật là xứng 
đáng.” Đến đây chấm dứt câu chuyện với lời: "Lúc nào 
có phân phối vật phẩm cúng dường, món quý nhất 
luôn đến tay tôi.” 


Trong lúc gian nguy suốt thời Ø8rã/zmaã-T¡ssa,”* dân 
làng Ø⁄Zfara-gãma bỏ ởi không báo cho Ni trưởng 


3 SS viết là Øã#manatiya Ps II 399,12 viết là Cangäia- 
T/ssabhaye. Ngày trước ai cũng biết người bà la môn tên 
7/ssa này là kẻ cướp thời Vaffagãmayi-Abhaya, vua của 
Caylon (năm 29 — 17 trước công nguyên). 7/ssa fí: /ởi thầy 
Đói là dưới ảnh hưởng của các tính tú, nếu khởi sự nổi loạn, 
có thể có được toàn đảo Ceylon. Tissa gửi tín yêu cầu nhà 
vua nhường ngai cho hắn. Cùng lúc ấy, nhớmn bảy người 
Damija, tên của sắc dân 1amil, với đám lâu la cũng đòi hỏi 
như thế. Nhà vua nói vương quốc Ceylon sẽ thuộc về Tissa 
nếu hẳn đánh bại đám Damila. Nhưng Tissa bị bắt sau trận 
đánh gần Sariketahala. Đó là chuyện về sau. Những lúc nhà 
vua lánh mặt, Tissa tung hoành đến cao độ. Hắn cướp đất tới 
mười hai năm dài. Các tiệm, kho thực phẩm bị chuột phá hủy 
hoàn toàn, trở nên hiếm hoi, các tăng bị đói, phải ấn cọng 
sen và vỏ trái cây người ta bỏ đi. Nhiều vị giương buôm bỏ ra 
nước ngoài, nhưng các vị lãnh đạo đoản thể Tăng giả vận ở 
lại trong nước để chờ vận hội tốt đẹp hơn. Các v/ /ãnh đạo 
đoàn thể Tăng già là: Samyuttabhanaka Culasiva, Isidatta và 
Mahãsona. Sau khi Tissa chết, vua Vatftagamani-Abhaya trở lại 
ngôi vua. Đọc Brãâhmanatissa-cora,* Brahmanatissabhaya, ** 
DPPN II tr. 342. 

* cora: trộm cướp 
** phaya: kinh hoàng 
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Wãgã Theri biết một lời nào. Một buổi sáng sớm, vị ni 
trưởng nói với các ni trẻ: "Làng này cực kỳ hoang vắng, 
hãy thử dò la xem sao.” Các ni trẻ đi, thấy trong làng 
không còn ai, và quay trở về báo cho ni trưởng. Sau 
khi nghe tin này, ni trưởng nói: "Đừng lo gì việc ra đi 
của dân làng, nhưng cứ tự chú tâm vào việc thuộc 
kinh, tự tra gạn và chú ý cẩn thận. Lúc đi khất thực, vị 
ni sư này đắp miếng y ngoài và đứng với mười một vị 
ni khác dưới gốc cây đa (ð0an/an) trước cổng làng. Vị 
phạm thiên trú ở cây cúng dường vật thực cho mười 
hai vị ni này, còn nói: "Thưa quý Ni, xin đừng đi đầu, 
chỉ đến đây mỗi ngày.” 


[536] Tuy nhiên, vị ni sư này có người em trai tên là 
WNãøa Thera. Người em này nghĩ rằng "Quá nhiều nguy 
hiểm. Không thể giữ mạng sống” ở đây được, ta phải 
xuống thuyền sang bờ bên kia”, nên cùng với mười một 
người khác bỏ trú xứ ra đi. \@øa 7hera đi đến Bhãtara- 
gãma, định là sau khi thăm người chị xong sẽ đi. Sau 
khi nghe tin các vị trưởng lão tới, \#@øã 7ne/7 đến gặp 
và hỏi: "Thưa các Ngài, chuyện gì thế?” \ãøa nói rõ 
hoàn cảnh. \øã 7ñer7 nói: "Hôm nay, các vị hãy ở lại 
tự viện này, mai hằng đi.” Rồi các trưởng lão đi đến tự 
viện ấy.”° 


Hôm sau, vị ni trưởng đi khất thực ở gốc cây đa và 
đem về cho vị trưởng lão, nói: "Hãy ăn vật thực này 
đi”. Sau khi trả lời "Liệu có đúng không, chị?”, \ãøa 
Thera im lặng. "Em à, vật thực này thọ nhận đúng luật, 


23 ps || 399,24 thêm /d/a. 
23 Điều lạ là các tăng ở qua đêm tại tự viện ni, dù có liên hệ chị 
em. 
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ăn đi đừng lo lắng gì cả.” "Liệu có đúng không, chị?” 


Vị ni trưởng lấy lại bình bát, ném nó lên không trung và 
bình bát cứ ở trên đấy, không rơi xuống.” Vị trưởng 
lão nói: "Chị ơi, cho dù nó cứ ở trên không trung cao 
tới bảy cây thốt nốt, nó vân là bình bát của người ni.” 
Vị trưởng lão đã tưởng tượng là đang bị phê bình:?”? 
"Nguy hiểm này không tồn tại mãi mãi. Khi nguy hiểm 
đã dịu xuống trong lúc ta tụng đọc kinh Ar#/avarmsa ”°9, 
có người sẽ nói là, "Này, người ăn vật phẩm khất thực 
kia,“! ngươi đã tiếp tục sống nhờ ăn thực phẩm của 
các ni.” Vị ấy bước lên đường, nói `*Ta sẽ không thể tự 
chế ngự mình. Hãy tinh tấn lên, các chị. ”^“? 


23” Nếu vị tăng nhận vật phẩm từ một vị ni có bà con với mình, 
biết ni ấy là thân quyến của mình, theo Giới Luật, sẽ không có 
sự phạm giới nào (Vin IV 175). 

23# Vị nị chứng tỏ vật thực thọ nhận là chánh đáng bằng cách 
biểu thị phép mầu (RFG). 

23 Theo lời giải thích của Rahula (trang 206), hình như người 
em quá cẩn thận và hiển nhiên nghĩ rằng: Này, nếu cấm 
không được nhận vật thực từ một vị ni không phải bà con của 
mình, dù gì đi nữa sao lại nhận vật thực từ một vị ni, dù 
người ấy là chị của mình?” Như thế sẽ chả có một cơ hội 
mỏng manh nhất nào để phạm giới cả.” Tuy nhiên, rõ ràng là 
vị phạm thiên trú ở cây đồng ý với sự suy nghĩ khắc kỷ của vị 
tăng này. 

“* Bài kinh thí dụ này được đề cập trong các chú giải (Sv I 50, 
Ps I 14) do đức Phật tự thuyết. Malalasekera (DPPN s. v. 
Ariyavamsa l) giả thiết là kinh này đề cập tới bài giảng về bốn 
Ariyavamsa ở AN TT 27. Đọc lại chú thích 106. 

2#! Đây là một trong mười ba khổ hạnh (đhu¿aziga). Chỉ tiết đã 
nói ở chú thích 139. 

22 Ý nghĩa của câu thứ nhất có lẽ là vị tỳ khưu nghĩ rằng nếu ở 
lại đấy lâu hơn, vị ấy sẽ không thể cưỡng lại việc ăn vật thực 
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Vị phạm thiên trú ở cây nghĩ rằng, "Nếu nhà sư ăn vật 
thực từ tay người ni, ta sẽ không khiến vị tăng này 
quay lại. Nếu nhà sư không ăn, ta sẽ khiến vị tăng này 
quay lại.” Vị phạm thiên ấy chờ và nhìn thấy vị trưởng 
lão bước đi. Vị phạm thiên từ trên cây hạ xuống và nói 
"Thưa Ngài, hãy đưa cho tôi bình bát.” Tiếp lấy bình 
bát, vị này dẫn trưởng lão đến gốc cây, sửa soạn chỗ 
ngồi và dâng cúng trưởng lão vật thực. Khi vị trưởng 
lão thọ thực xong, vị phạm thiên khiến vị tăng này hứa 
[ở lại]; rôi vị phạm thiên ấy đã chăm nom mười hai vị 
tăng và mười hai vị ni suốt bảy năm. Đến đây chấm 
dứt câu chuyện "Chư Thiên tự quan tâm mình” ra sao. 
Trong chuyện này, vị ni đã thực sự hoàn thành hạnh 
giao hảo. 


[Giới hạnh] không bị rách và vân vân: Nếu học giới 
của ai đó bị vi phạm ở chặng đầu hay chặng cuối của 
bảy nhóm phạm giới của tỳ khưu (sa#asu ãpaffi- 
kkhandhesu)* “3 giới hạnh của người ấy được gọi là 
miếng giẻ rách như tấm y khoác bị rách ở viên mép; 
nhưng nếu nó bị rách ở giữa, vị ấy có cái lỗ hổng như 
người có tấm y khoác của mình bị lủng ở giữa; nhưng 
nếu ai phạm hai ba lần liên tiếp, giới hạnh của người 
đó bị gọi là hoen ố như [537] con bò toàn thân mầu 
đỏ hay đen lại có mầu khác nổi lên ở lưng hay bụng 
nó; nếu ai phạm nhiều lôi khác nhau, giới hạnh của 


bị coi là không hợp với giới luật. Câu thứ hai là lời từ biệt, bắt 
chước theo lời cuối cùng của Đức Phật. (RFG) 

2# Bảy loại phạm giới tùy theo nặng nhẹ được liệt kê ra ở Vin V 
91, BD VI 171. 
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người đó bị gọi là lốm đốm như con bò có lấm chấm 
nhiều mầu khác nhau ở nhiều nơi trên thân nó. Nhưng 
nếu ai không bao giờ vi phạm bất cứ giới luật nào, giới 
hạnh của người đó được gọi là không bị rách, không 
bị lủng, không bị hoen ð, không bị lốm đốm. 

* Bảy nhóm phạm giới ấy là: 

1. Pär2/Kã (bất cộng trụ): Ngài Hộ Tông nói 
người phạm loại lôi này sẽ không được ở chung 
Với ai khác. Đọc LXG, chú thích 3, tr.54. Chữ 
Dãräjjkã có nghía là 'xúng đáng bị trục xuất“ 
Phạm bốn lôi sau đây sẽ bị trục xuất ra khỏi 
Tăng đoản: hành dâm, trộm cấp, sát hại (dù đó 
là con kiến) và khoác lác tự cho mình là đã 
chứng quả Arahatta hay có bất cứ thành tựu 
siêu nhiên nào khác Đọc Robert Caesar 
Childers, DPL, tr. 333. 

2. Sanghãd/sesa (tăng tàn): Đọc LXG tr. 71. Có 13 
lô người vi phạm loại lôi này tuy không bị trục 
xuất ra khỏi đoàn thể Tăng già nhưng bj cách 
chức đỉnh chỉ và phải sám hối. Lôi này phải 
được đem công bố trước đoàn thể Tặng giả, nó 
trở thành nhiệm vụ của cả đoàn thể này buộc 
phải giải quyết chứ không phải riêng cho một số 
Tấng hay một vị nào. Được gọi là sanghãdisesã 
Vì sự xét xử lôi này đòi hỏi đoàn thể Tăng già 
(sarigha) can thiệp từ giai đoạn đầu (âdi) đến 
giai đoạn cuối (sesa). Đoàn thể Tăng già sẽ ấn 
định: : 

a. thời gian để người phạm lỗi sống biệt trú, 
b. tái xét xử (nếu cần), 
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c. tạm thời giáng tuổi hạ của người phạm lỗi 
xuống thấp hơn các tỷ khưu khác trong sáu 
ngày (mãnattarn), 

d. cuối cùng cho phục hồi lại như trước. Đọc 
Robert Caesar Childers, DPL, tr. 235, 44. 

3. Pãc/ffi/Z (ưng đổi trị): 22 /ô/ nhẹ cần sám hối. 

Đọc LXG tr. 65-6;115. : 

4. Pãtidesarni/a (ưng phát lộ): bốn /ôi phải bày tỏ 
và sám hổi ngay. Đọc LXG tr.206ff. 

Chílders không liệt kê lôi pãtdesaniyä này, thay 

vào đó lại liệt kê nissaggiyä (có 30 lôi). Sư Hộ 

Tông viết là nassagơi/ã (ưng xả đối trị, LXG 

tr.65). Đọc Robert Caesar Childers, DFIL, tr. 49. 

5. Dukkafã (tác ác): !ôi cần sám hối và xín được 
tha thứ. Đọc LXG tr.23°5ff. Đọc Robert Caesar 

Childers, DPL, tr. 126. s 

6. Thulaccayä (trọng tội): /ôi nặng (thulla: lớn, 
accaVãä lôi). Đọc LXG tr.231ff. Đọc Robert Caesar 

Childers, DPL, tr. 205. 

7. Dubbhãsitã (ác khẩu): lời ác độc như mắng 
chửi, nói xiêng xỏ, nói móc, giốn chơi làm người 
khác hổ thẹn. Đọc LXG tr.241ff 


Đây là những giới luật đưa đến giải thoát bởi vì 
chúng giải thoát ra khỏi sự nô lệ vào ham muốn và như 
thế tạo nên tình trạng trở thành người an nhiên tự tại. 
Chúng được bậc trí khen ngợi (tán thán) bởi vì các 
giới luật này được những người trí như Đức Phật ngợi 
ca. Chúng không bị nhơ nhuốc bởi vì chúng không 
bị khao khát (tham ái) hay quan điểm sai lạc (tà 
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kiến) ”*? làm cho nhơ nhuốc, bởi vì không ai có thể làm 
họ nhơ nhuốc bằng cách nói rằng "Thật đấy, trước đây 
ông đã phạm giới như vậy.” Chúng đưa đến định bởi 
vì chúng đưa đến cận định (0acãra-samad/i: định 
cận hành) hay nhập định (apoana-sammaơ/¡: định an 
chỉ). 


Các tỳ khưu sẽ cộng trú trong đoàn thể có cùng 
giới hạnh: Các tỳ khưu sẽ sống cộng trú trong giới 
hạnh đã đạt tới có chung trạng thái với các tỳ khưu 
sống trú ở nhiều phương hướng khác; vì giới hạnh của 
những vị nhập lưu và vân vân giống như giới hạnh của 


24 Giữ giới dựa trên hai níssaya* (nền tảng) sai lầm là: (1) 
tanhã-nissaya khao khát được sanh về cỗi trời phạm thiên 
trong tương lai (đọc BKTC IX. 172), và (2) dihi-nissita-sila: 
quan điểm tin rằng nhở giữ một số giới và nghi lễ nảo đó sẽ 
có kết quả /2 thành tựu được sự thanh tịnh. Đọc Vism ! (The 
POP, Ch. 1). Cả hai nền tảng này đã từng bị phê bình là không 
xứng đáng là những duyên cớ k//ến phải gìn giữ giới hạnh 
(Dial II 85, chú thích 2). YGA bỏ khiến phải gìn giữ giới hạnh. 2 
Tôi dịch thêm sáu chữ này vào để chú thích 2 trang Dial II 85 
được trọn vẹn. Về chữ Pãji ở (1) và (2), tôi biên ra cho đầy đủ 
và toàn thể chú thích nầy được dịch theo ngài Nyanatiloka 
trong Buddhist Dictionary, 3° ed. tr. 109. 

2° Thuật ngữ acãra và appanẽ chỉ được tìm thấy trong các 
sách chú giải khi dùng để chỉ danh hai giai đoạn samãd// 
(định). Trước nhất, nghĩa đen của ?zcZ/a là "tới gần” trạng 
thái #ãna. Upacãra là giai đoạn đằng sau aøpa/ãa và nó được 
xếp hạng là &Zmãvacara (dục giới). Nghĩa đen của aøpa/nã là 
"gắn liền với nhau” hay "lên đến” trạng thái jhãna. Apoanã 
liên kết với các yếu tố na và phát triển có hệ thống trở 
thành trạng thái 7#»ãna thứ tư; nó cũng liên kết với các chứng 
đạt vô sắc giới cũng như các trạng thái siêu thế (Vism 128ff., 
Vajirañana, trang 46-47). 
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những vị nhập lưu khác và vân vân sống ở giữa các đại 
dương” và trong thế giới của các chư thiên. Trên 
đường đạo hạnh không có giới hạnh bất đồng, đây là 
điều muốn đề cập đến. 


Tri kiến này có nghĩa là chánh kiến liên kết đến đạo 
lộ. Thánh (2/2) có nghĩa là không có lỗi. Dẫn đến có 
nghĩa là đưa ra khỏi /sa/sãra,* luân hố/J. Cho người 
thực hành theo (/2akkarassa) có nghĩa là người thực 
hành như vậy (#z#Z)“”°' Để tận diệt tất cả khổ đau 
có nghĩa là vì mục đích tận diệt tất cả khổ đau.” 
Trong cùng tri kiến: họ sẽ sống an trú sau khi đạt tới 
trạng thái có cùng tri kiến. Chỉ có cường thịnh: nếu 
sống an trú như vậy, này các tỳ khưu, chúng tỳ 
khưu sẽ chỉ có cường thịnh /2 chuyện đương 
nhiên,* chứ không suy giảm. 

* Sau chữ cường thịnh, bản Pãli của PTS được TT 
Mịnh Châu dùng để dịch kính Đại Bát Niết Bàn (tr. 
80), bản của S/ster Vaj#rã (tr. 9), bản Dial II của 
PTS (tr. 85) và Maurice IWalshe (tr. 234) đêu có 
thêm chữ: "là chuyện đương nhiên“ Nhưng đến 
đây, chỉ riêng bản tiếng Anh của YGA lại không có 
bốn chữ này. 


2 đó là trên mặt đất. 

2' Phân tích chữ £akkarassa là tat cộng với karassa, taf có nghĩa 
là ¿a#ã. 

8 đó là -khayãya là danh từ ở chỉ định cách chỉ mục đích. — 
khayãya viết đầy đủ theo kinh là dukkhakkhayãya. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


12. [MC 80B] Pháp thoại này được giảng lại:?° vì 
sắp nhập diệt, Đức Phật giảng đi giảng lại bài này để 
khuyên nhủ các tỷ khưu. Như vậy là giới (7 s/am): 
như vậy là giới,””° giới như vậy đưa đến điều này, trong 
mạch văn này, giới có nghĩa là giới với bốn sự trong 
sạch (catupãrisudd/i-siia)””' Định (samãd#/) có nghĩa 
là nhất điểm của tâm. Tuệ (22⁄2) nên được hiểu là 
tuệ do quán chiếu sâu sắc vào thực tánh (1⁄2assan3). 


Khi được tu tập với (2z//0nãv/a)?”? giới (s7a) và vân 
vân: [Định] này mang lại quả vị lớn và lợi ích lớn khi nó 


“3 Pháp thoại được lập đi lập lại nhiều lần như là một bản toát 
yếu ai nấy đều biết: sa/nãđ#/, paññã và siía. Để có thêm chỉ 
tiết về #sso s/khã* (ba điêu học: samadhi, pañïñã và sila), 
đọc AN | 232-34. "Cẩm nang Visuddhimagga của 
Buddhaghosa cắt nghĩa rõ ràng ngắn gọn nhất về ba điều học 
này” 8h/kkhu Bodhi viết là tisikkhã (tí: ba; sikkhã: huân tập): 
huân tập định tắng thượng, huân tập tuệ tăng thượng và 
huân tập giới tăng thượng. Đọc BhikkhUu Bodhi, CDB I, trang 
1066; AM 235-36. 

259 SS bỏ chỗ này. 

“3! Giới có bốn phần: (1) giữ giới 22nokkña; (2) chế ngự các 
giác quan (thu thúc các căn); (3) sống trong sạch 
(3/vaparisuddff); (4) trong sạch liên quan tới bốn vật dụng 
(paccayasann¡ssifa). Vism. 36-46 đưa ra giải thích chi tiết bốn 
phần này trong phần thảo luận chung về thanh lọc giới được 
hàm ý phải có để có samãđ//* (định). 

232 Trong ví dụ so sánh đã được kể nhiều lần (MN I 104; áW / 
357,6-358-2; SN III 153), trứng được gọi là øa/⁄hãưự/tãïi ( 
Màm cho ấm lên”) do gà mái ấp. Chữ này trong ngành y gọi là 
"nạp vào, thấm vào” (Dial II 86, chú thích 1). Con gà mái 
chuẩn bị công việc ấp trứng giống như tỷ khuu hết lòng tận 
tụy với việc tu tập. Trúng không thối vữa ví như vị tỷ khuu sẽ 
không từ bỏ trí quán chiếu; sự ẩm ướt trong quả trứng khô 
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được tu tập với giới (*s/a-paribhãawfto samadihi) do 
sống trú trong giới, chúng phát sanh ra định vốn là đạo 
lộ và vốn là quả. [Tuệ] đó mang lại quả vị lớn và lợi ích 
lớn khi nó được định ấy tu tập do sống trú trong định 
(*samadlhi-paribhavitã pañ/73) chúng phát sanh ra tuệ 
(pafñ72) vốn là đạo lộ và vốn cũng là quả. [Tâm] này 
được giải thoát hoàn toàn khỏi nhiễm lậu khi được tu 
tập với tuệ đó và bằng sống trú trong tuệ chúng phát 
sanh ra trí vốn là đạo lộ và trí vốn là quả. 


13. Tùy theo ý của Ngài: Đức Phật không có trái ý 
nghịch lòng, không có hứng khởi nào, nhưng có nghĩa 
là tùy vào nhận xét cho là đủ của Ngài, tùy vào ý định 
của Ngài. Chúng ta sẽ khởi hành chứ (2/27n2)”- lại 
đây (eh/J, chúng ta sẽ rời khỏi đây ma)? Có chỗ viết 
là ayãma. [538] Nghĩa của câu này là: chúng ta sẽ đi 
chứ (gacchãma)? Anandđa: Thế Tôn gọi Ananda vì vị 
trưởng lão này là thị giả thân cận của mình. Sau đó, vị 
trưởng lão này báo tin cho các tỷ khưu: "Này các tôn 
giả, hãy mang theo bình bát và y áo, Thế Tôn muốn đi 


cạn đi cũng như sự bám níu vào cảnh giới hiện hữu bị khô 
kiệt; vỏ trứng mỏng dần đi cũng giống như vô mính mỏng 
dần; gà con trưởng thành giống như sự trưởng thành của trí 
quán chiếu. Khi gà con phá vỡ được vỏ trứng an toàn và bước 
ra ngoài cũng giống như lúc tỷ khưu phá vỡ vỏ vô mính và 
chứng đắc quả vị Arahant. Và khi đàn gà con bắt đầu làm đẹp 
cánh đồng làng, các bậc Arahant vĩ đại cũng thế, đi vào quả 
vị chứng đắc được lấy Nibbãna làm đối tượng, và như vậy, 
làm đẹp tự viện của mình. Đọc Bhikkhu Bodhi, CDB Volt, chú 
thích 212, trang 1089-90. 
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đến chỗ nào đó”. Chuyến đi Ambalaff/kã ?3 tự nó đã 
rõ, không cần giải thích. 


16. [MC 81] Rồi tôn giả .Sãr/puttã””” và vân vân:”” 
Lời giải thích tỉ mỉ sâu rộng vê phần này được đề cập ở 
Sa/npasãdaniya.”° 


23 Đây là công viên hoàng gia nằm giữa “&ãjaøaha và Nãlandã 
Kinh Øra/ma/2/a (Phạm Võng) đã được giảng ở đây. Nhưng 
bài thuyết giảng nổi tiếng nhất của Đức Phật ở công viên này 
hình như là kinh /&#ư/ovãøa, được gọi là AmðÐalaffh/kã- 
Rahuiovadaa Suf£a (MN L 414-20) (DPPN s.v.). 

23“ Đại đệ tử của Đức Phật. SZ7/2u/ã được Đức Phật tuyên bố là 
vị có trí tuệ bậc nhất (tối thắng) (AN I 23). Sự việc .SZ//2u#ã 
nhập niết bàn được tường thuật ở Sv II 549# và trong quyển 
này: chương TIỊ đoạn 3. 1. 1. 

2° Tất cả các bản tiếng Hán bỏ phần đối thoại này giữa Đức 
Phật và 52///ã Dựa trên phần đối thoại và sự kiện 
S3/ipuffã nhập diệt trước Đức Phật, người ta đã suy luận rằng 
đoạn Ø2/ này phải được thêm vào về sau. 

23 Kinh .Sampasãdan1a là kinh thứ hai mươi tám của Trường Bộ 
Kinh (DN III 99-116, Kinh Tự Hoan Hỷ). Ta thấy Safioaffhana 
Samyutta [Tương Ưng Niệm Xứ, phẩm /@ã⁄anzã ] (SN V 
159#.) có cùng nội dung như thế. "Hiển nhiên đây là đoạn 
kinh rất được ưa chuộng, và hoàn toàn có thể là người được 
đề cập ở đây trong 'Câu Hỏi của Ø0afssa ' ở Bhabra Edict* 
của vua Asoøk£a đó là SZ//ø2uifa (Dial II 87, chú thích 2). 

*_ Bhabra Edict (Sắc lệnh Bhabra) có liên hệ trực tiếp đến vấn 
học cổ sơ của người Phật Giáo Án Độ. Nó được tìm thấy 
giữa đống gạch đổ nát của hai ngôi chùa ở Bhãbrữ, cách 
thị trấn cổ Bafrat hơn mười chín cây số thuộc Rajputana. 
Suốt thời gian kể từ lúc tìm thấy nó và giải ra được mã tự 
cho tới nay, các học giả đã tận dụng nó như là một tài liệu 


lịch sử hiễm hoi để chúng mính chắc chắn được rằng ở thế 


kỷ thứ ba trước công nguyên, nghĩa là khoảng hai trắm 
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1.4 Chú giải vê sự Nguy Hại của Hạnh Xấu 


20. [MC 84] Trong lần thăm viếng #Z///øãma,”" nhà 
khách ”Ẻ nghĩa là nhà để khách nghỉ. Họ nói, bạn của 


nấm sau khi đức Phật nhập diệt, đã có sự hiện hữu của 
kính tạng Phật Giáo** với cùng hình thái bố cục hầu hết 
có củng tiêu đề với nhiêu đoạn kính như chúng ta đang có 
hiện nay. Đọc 4 Note on the Bhabra Edict của B. M. Barua 
trong The Journal of the Royal Asiatic Soclely of Great 

Britain and Ireland, (Oct. 1915), pp. 805-810, Published bự: 

Cambridge UniversIty Press. 

** May mắn thay, sắc lệnh Bhabra của Asoka (AsokaS Bhabra 

Edfct) có ghi các kính như: 

o Ariya-vasãni, bây giờ tìm thấy trong BKD, phẩm Phúng 
Tụng. 

o Anãgata-bhayãni, từn thấy trong BKTC, phẩm AN ii 105- 
108. 

o Muni Gãthä, từm thấy trong Kính Táp, kệ 206-220. 

o Moneyya Sutta, tìm thấy ở Itivuttaka, tr. 67 và trong AN ¡ 
272. 

o Upatissa Pasina: `Câu Hỏi của Upatissa“ (thường được 
biết tới là Sâriputta). Đọc Buddhist India, p. 169ff của T. 
M. Rhys Davids. Theo Bộ Kính Trung, Upatissa là tên 
riêng của Sãriputta (M.¡.150). 

23 N° |I 240,24 viết là 2Z/a/gãme không có chữ gamane. Ud-a 
404ƒØf bình giải đây đủ hơn bản chú giải này, nhưng Sp V 
1095 bình luận rất ngắn gọn. Øãƒa/gãma (Pãfaliputfa) là thủ 
đô của áMaøadha và tọa lạc tại nơi bây giờ gọi là afaa. Dưới 
thời vua Asøka, thành phố này hưởng sự huy hoàng nhất của 
nó. Đọc BD IV 308, chú thích 4 về nguồn gốc chữ ãƒa/gãma. 
Người ta nói rằng vào ngày làm móng làng Pãt†algãma, chỗ 
làng sắp xây dựng có hai hay ba mầm cây thủy tiên mọc lên, 
vì thế làng mới được đất tên là Pãtali (làng Thủy Tiên). Đọc 
Udäna Comnertar/ VoI II trang 1035 và 1092. Sau khí đức 
Phật nhập diệt, bình nước và thắt lưng của Ngài được cất giữ 
ở đây (Bu. xxưii. 9). Người Hy Lạp (Greek) biết đến thủ đô 
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hai vua?” luôn đến Øã#//gãma và đánh xe chở gia đình 
tới đây và ở lại đây cả tháng hoặc nửa tháng. Những ai 
luôn luôn cảm thấy bất tiện, xây một căn lớn ngay 
trung tâm thành phố cho họ ở lại khi họ tới, và dùng 
một phần làm nơi chứa hàng, còn phần bên kia để ở.?° 


Ngay khi nghe tin Thế Tôn đã đến, các cư sĩ nói: 
"Chúng ta đáng lễ sẽ phải đi đón Thế Tôn và đưa Ngài 
vê đây, nhưng Ngài đã tới nhà chúng ta theo ý Ngài. 
Hôm nay chúng ta sẽ thỉnh Ngài ban lời chúc lành cho 
nhà khách này.” Chính vì mục đích đó,??! họ đến gặp 
Ngài và nói như thế. 

21. Đi đến nhà khách: vì họ ngỡ rằng chư Phật 
thường thích và vui hưởng nơi tịch liêu, nên có thể 


này dưới cái tên PAlimbothra, và Megasthenes, đại sứ Hy Lạp 
lâu nấm tại Pataliputta, đã sống ở đó một thời gian dài, miêu 
tả rõ môn một về thủ đô này (đọc T. IM. Rhys DaVvids, 
Buddhist India tr. 49, 262ff.); DPPMN II tr. 179. 

28 So với ãvasathãgãra ở Vin IV 17; BD II 198. 

3° Ud-a 408,14-15 đọc là Ajãfasafuno tLicchavwis-rãjữnañ ca 
manussã (*quan chức* của vua 4/2fasaffu và của các vua 
Lícchavis ”) thay cho chữ dvinnam rãjùnarm sahayakaã. Sv-pt II 
176,13 định nghĩa bạn (sa»ãya¿ã) như là người giúp việc 
(sevak8). Về tranh luận giữa 472/asaffu và các vua LícchaVis, 
xin đọc lại các trang đầu. *Quan chức: dịch theo DPPN II tr. 
179, 

“° Ud-a 408 cung cấp thêm nhiều chỉ tiết; cất một chỗ để giới 
quý tộc chứa hàng, một chỗ để khách ở, một nơi cho người 
nghèo, và một nơi cho người bệnh. 

2! Dù các cư sĩ muốn Đức Phật là người đầu tiên sử dụng tòa 
nhà mới, mục đích khác của họ là muốn nghe Thế Tôn giảng 
pháp (Ud-a 409). Wgày Đức Phật tới đây cũng là ngày xây 
xong tòa đại sảnh này (Đọc DPPN II tr. 179). 
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Ngài không muốn lưu lại trong làng, không biết được 
tâm ý”? của Thế Tôn, họ đến và vì vậy không trang trí 
bây biện căn nhà nghỉ này. Bây giờ, biết được ý Ngài, 
các cư sĩ ấy tiến hành việc trang trí căn nhà; họ đi đến 
căn nhà khách. Căn nhà khách đã được rải khắp 
nơi (sab6a-santharim): với các vật liệu dùng để rải” 
như vậy chỗ nào cũng được rải cả (santhata/mm).?5* 


2 Ud-a 409,16 viết là ruc/m ( `thích” ) thay vì chữ manzm. Và 
đoạn sau cũng viết như vậy. 

263 SS bỏ chỗ này. NÊ II 241,12 đọc là eva/n santharim. Dial II p. 
90 viết: họ phủ sàn nhà bằng cát mới. Minh Châu (kinh Đại 
Bát Niết Bàn trang 85): rải cát. Maurice Walshe chỉ nói sàn 
nhà đã được phủ (LoDB tr. 236), Bhikkhu Ñãnamoli chỉ nói: 
Họ đã rải khắp sàn nhà bằng các vật liệu (LBAPC, tr. 291). 

24 Về santhafa và các chữ cùng gốc với nó, xin đọc BD II, Phần 
Giới Thiệu, trang xxii#. Ud-a 409f còn tiếp tục giải thích đầy 
đủ các loại vật liệu dùng để trải ra sàn nhà bắt đầu bằng 
phân bò,* và chú giải về các chuẩn bị khác và về sự thăm 
viếng của đức Phật và chư tăng. Theo Ud-a 412, điêu đáng 
chú ý là trong dịp này, chư Tăng và vị Tăng Trưởng (thượng 
thủ) /⁄22kassapa, đã tháp tùng đức Phật đến đây; 
Mahãkassapa không tháp tùng khi đức Phật nhập diệt ở 
Kusinärã, vị lúc ấy Mahãkassapa đang trên đường từ Pãvã 
đến Kusinarã (đọc DPPN II tr. 479). 

* Nguyên văn Ud-a 409f: Họ rải nhà nghỉ đó sao cho bất 
cứ nơi nào cũng có vật liệu được rải (sabbasantharim 
ãvasathãgãratn santharitvã). Cho du sản nhà đã được trét 
sẵn xi mắng, trước tiên họ trét phân bò tươi lên sản nhà, 
người ta tín là 'phân bò cần dùng trong những dịp lành? 
khi biết là nó đã khô hoàn toàn, 2* họ phủ sàn nhà bằng 
một lớp bột hương trộn lẫn với bốn nguyên liệu ” „Iàm 
hương thơm khác: nghệ, hoa lài, nhang Thổ Nhĩ Kỳ “” và 
Hy Lạp,” trộn làm sao để khi dẫm (chân) lên, người ta 
không thể tìm thấy dấu chân nào, sau đó trải cói nhiều 
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23. [MC 85] Người hạnh kiểm xấu (2⁄ss//o) nghĩa 
là người không có giới hạnh”, người mất giới hạnh.” 
Người phạm giới là người giới đã phạm,” người với 
sự chế ngự của họ đã bị phá vỡ.5° Dựa trên sự sơ 
suất (phóng dật) có nghĩa là vì lý do thiếu cẩn thận. 
Phẩm kinh này được truyền xuống chúng ta để cho các 
cư sĩ nhưng các vị xuất gia vẫn có thể áp dụng được. 


Bằng bất cứ khả năng sinh nhai nào, cho dù đấy là 
nghề nông hay buôn bán, nếu người cư sĩ sơ suất, giết 
hại sanh linh và vân vân, lúc vận đến (dịch sát: đến lúc 


mẫu lên trên, rôi đến những tấm thảm dầy... (đọc UC II 
tr.1037). 

2* parisukkhabhãvam ñatvã 

”* catujãta 

** tarukkha 

”* avana. Đọc Peter Masefield, UC II tr.1092-3. 

2 Ud-a 416,15 bỏ as/o nhưng Mp III 327,11 giữ chữ này. 

26 SV/.p† || 176,19 chỉ cho thấy rằng tiếp đầu ngữ đu trong 
đussilo có nghĩa là 'không có' hơn là 'khiển trách”. 77 Mính 
Châu dịch dussilo là người phạm giới (BKD 3, trang 85). 

27 Ở đây, một danh từ kép £af2urusa * được Buddhaghosa miêu 
tả lại rõ hơn là một øa/uwrn/ 2* 

* tatpurusa: danh từ kép, do hai danh từ hợp lại. Danh tử 
trước phụ thuộc vào danh từ thứ hai để xác định nghĩa của 
danh từ kép đó hay bổ nghĩa cho danh từ thứ hai. Đọc 
Steven Collins, PGS, tr. 132-3. Ở đây, sila-vipatti/ã là người 
có sự thất bại vé giới (hay người giới đã phạm) do hai danh 
từ sau hợp lại: sia (giới: danh từ) + vipatti (sự thất bại: 
danh tử). Như vậy, siia-vipattiyã là một tat0ourusa. 

2* Xín đọc lại chú thích 132 trong sách này có giải thích chữ 
bahuVrihi. 

28 Theo Ud-a 416,17-18, sự vắng mặt của giới hạnh có hai 
phần: hoặc là lơ đãng không làm, hai là vi phạm điều đã làm. 
Điều trước không đáng trách bằng điều thứ hai. 
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thích hợp) người ấy không thể thành công; rồi người ấy 
mất hết cả vốn liếng.”'” Nếu người ấy giết hại sanh linh 
khi việc sát sanh là điêu bị cấm đoán và lấy của không 
cho,?”° vân vân, người ấy phải chịu mất mát lớn vê 
tài sản như là hình phạt. Nếu người xuất gia không 
giữ giới, người ấy chịu mất mát giới luật, mất mát lời 
Phật dạy, mất mát thiên định, mất mát bảy tài sản của 
bậc thánh (sa(fa ariya đhana).?” 


Người cư sĩ mang tiếng xấu trong bốn loại đoàn 
thể:?2 "Người đàn ông đó, xuất thân từ gia đình đó, vô 
đạo đức, [539] bản chất hung ác, đã từ bỏ?” mục tiêu 
thích đáng trong thế giới này và thế giới kế tiếp,7'' 
ngay cả một tem phiếu thực phẩm”” (sa/ãka-bhatta) 


2 Ud-a 416,27 viết là kammam ( `công ăn việc làm” ) thay cho 
chữ mữiarn* (tiên bạc). 

79 Ud-a 417,1 bỏ chỗ này. 

2 Đọc AN IV 5 và chú thích 137. YGA viết 3 "trang 26, chú 
thích số 8 phần trước? thay vị "trang 27, chú thích số 1 phần 
trước. “ 

21 đó là: các tỳ khưu (ø//kkhu), tỳ khưu ni (0ñ/kkhunƒ7), cận sự 
nam (øãsaka), cận sự nữ (upãs/kã). 

2Ö SS viết là paccatam ( `tự mình” ). 

“4 peter Masefield (UC, p. 1105, chú thích 483) hiểu rằng "hình 
như có nghĩa là, qua việc thiếu sốt sắng trong việc giữ giới 
hạnh và thí thực, người cư sĩ này đã tỉnh nguyện mất đi 
quyền thừa hưởng bất cứ lợi ích nào của việc giữ giới hạnh và 
thí thực trong đời này và đời sau, chứ không phải là từ bỏ thế 
giới này theo nghĩa xuất gia.” 

2 Khi vật phẩm khất thực khan hiếm, tỳ khưu chịu tránh nhiệm 
về bữa ăn phân phát tem phiếu thực phẩm (BD I 11, BD II 
313). Ở Dhp-a I 53 có kể ra tám loại tem phiếu thực phẩm 
nhưng không thấy lời giải thích. So với Hiniber 1981, trang 
82f 
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cũng không cho. Còn vê người xuất gia, lời đồn đại lan 
truyền: "Người tỳ khưu đó”? đã không thể giữ gìn giới 
hạnh cũng không thể học lời Phật dạy. Trong khi có 
sáu bất kính (œa aøãrav),ˆ””” tỳ khưu ấy sinh sống 
bằng nghề thuốc và vân vân.” 


Người phạm giới trở nên bối rối: Người cư sĩ nghĩ: 
"Tất nhiên ở chỗ đông người, có người”? sẽ biết phẩm 
hạnh của ta, họ sẽ nghiêm khắc chỉ trích”? ta hay tố 
cáo ta trước tòa”, nên hẳn đi vào đám đông với lòng sợ 
hãi, ngồi xấu hổ, vai co lại,” ° mắt nhìn xuống,?°! quào 
nền nhà bằng ngón chân cái. Sau khi trở nên bối rối, 
người phạm giới không thể nói điều gì. 

Cũng thế, người xuất gia nghĩ: "Chỗ nào nhiều tỳ khưu 
tụ tập, tất nhiên là có vị biết đến giới hạnh của ta, 
rồi??? họ sẽ loại ta ra buổi lễ /posatha và Pavãranã 283 


2® Ud-a 417,1 thêm Safhu-sãsane pabøða//fvã ( `sau khi xuất gia 
theo giáo lý của Đức Phật” ). 

ˆ Có sáu hình thức sống không cung kính, không tùy thuận 
đến: (1) Đạo Sư, (2) Giáo Pháp (Dhamma), (3) Đoàn Thể 
Tăng Già (Samøña), (4) học giáo pháp (s4&ã}, (5) cần mân 
(appamada bất phóng dật), (6) tiếp đãi ân cần 
(paf/santñara lề phép, xã giao) (DN III 244, Sv-pt III 1034). 
[MC, BKD 4, trang 244]. 

“8 Ud-a 417,13 viết là &oc/ (danh từ số ít) thay vì chữ &ec¡ (danh 
từ số nhiều). Œ3 ña/ đều có nghĩa là người như 'man“ và 
Tne!1‹ 

2! SS viết là ganhissanti ( họ sẽ bắt ta” ). 

“89 SS viết là vapatitakho (). 

“81 SS bỏ chữ này. 

“82 Ud-a 417,18 viết là a//2 ( "hôm nay” ) thay vì chữ afha* (và, 
nhung, rồi, bây giờ). 

283 đó là gạt tôi ra khỏi buổi lễ //posatha và Pavãranã. 
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sẽ tụt ta xuống từ địa vị người xuất gia và trục xuất ta, 
nên tỳ khưu ấy đi vào và trở nên sợ hãi và không thể 
nói gì. Nhưng có người, cho dù không có giới hạnh, 
nhưng vẫn đi quanh với thái độ ngạo mạn,”Ê? và cố tình 
vờ vĩnh mang bộ mặt xấu hổ. 


[MC 86] Người phạm giới ấy chết tâm rối loạn: vì 
khi nằm trên giường hấp hối, hành xử vô đức hạnh có 
dịp hiện vê trong tâm trí người phạm giới. Người ấy mở 
mắt ra và nhìn thấy thế giới này; người ấy nhắm mắt 
lại và nhìn thấy”°° thế giới khác.”° Bốn cảnh giới khổ 
(cattãro apãy) hiện lên trước hắn,?°” và hắn cảm thấy 
như thể có trăm con dao gắm đâm sâu vào đầu hắn. °3 
Hắn chết gào thét lên: "Bảo chúng buông tôi ra! Bảo 
chúng buông tôi ra!” Nên mới nói, Người phạm giới 
chết tâm rối loạn. Điều nguy hiểm thứ năm (các 


“84 B viết là đaððiko: "có người, dù không giới hạnh, đi la cà như 
mang rắn xòe ra”. Ud-a 417,21 viết là samãno ađussïlo 
appfto* (như thể là có giới hạnh tuyệt vời, đọc UC II tr. 
1046). 

28 N° II 242,12 thêm chữ passat/* (thất). 

286 SV.pt II 177,3 giải thích là hắn nhìn thấy thế giới này theo 
hình ảnh vợ con và vân vân của hắn và rồi mục kích thế giới 
kế tiếp qua những dấu hiệu nơi hẳn sẽ sanh vào (hay đi đầu 
thai). 

28 Người tái sanh trong cõi dục giới (&ãma-đhãt) nhìn thấy nơi 
hắn sẽ đi vào; loại biểu tượng của cảnh giới tương lai sẽ tái 
sanh vào (øaf/-n/miifa) không thuộc về khái niệm, nhưng là 
hình ảnh thực sự về cảnh giới người ấy đang hướng đến 
(Gethin 1994, trang 24). 

“88 Ud-a 417,27 thêm "như thể hắn đang bị các ngọn lửa nóng 
hừng hực thiêu rụi”. 
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cảnh khổ) đã đủ rõ. Về phần lợi ích của việc giữ giới, 
nên hiểu ngược lại lời giải thích trên.” 


25. [MC 87] Giảng pháp cho đến khuya: Với bài 
giảng khác vốn không có trong kinh,?”? và những lời 
chúc lành vì cúng dường nhà khách, như thể làm cho 
họ nhập vào 4£ãsa-Ga/iøa,?! và như thể làm cho họ 
uống rượu mật ong ép từ tổ ong chiều rộng một 
dặm,”? Ngài chỉ dẫn và làm cho họ hoan hỉ suốt 
khuya và giải tán họ ra về. 


[Đêm] đã khuya: đã trôi qua, đã vơi cạn dần, trời 
/đêmJ đã đi tới hay dần tàn, trôi qua.” Một phòng 


“8 Ud-a 418 tiếp tục bình giải thêm về sự khác biệt giữa lợi ích 
của việc giữ giới và nguy hiểm của việc phạm giới như đã nói 
trên. 

° Và chữ pãjJ¿mufakãya, Ud-a 419,2 viết pãlữnmuttakãya với 
nhiều cách đọc khác nhau. Ø⁄z2/mapZia giải thích đây là bài 
pháp thoại không kể trong kết tập (sa//Ø#/) (Sv-pt II 177,14) 
có lẽ vì các vị tăng tham dự trong lần kết tập không nhớ bài 
pháp giảng cho các cư sĩ, hay là không để ý tới. Childers 
(DPL) cho là bài pháp không thuộc về kinh tạng, giải thích 
chữ này là pakínakakathã* (câu chuyện rời rạc). Thay vào 
đó, Ps III 25,17-28 viết là: efa dhammi kathã nãma 
santhagaäranuinodanapatisarm/uttä pakinnakakatha veditabba 
( "bài pháp thoại ở đây nên được hiểu là một bài riêng biệt vì 
nó nói vê việc chúc lành căn nhà nghỉ” ). Hình như Masefield 
dịch nhầm đoạn Ps này (UC, trang 1119, chú thích 524). 

“%' Một cách dịch khác là: "như thể đức Phật khiến cho 4£ãsa- 
Garigã chày xuống” A4kãsa-Garigã là một trong năm dòng 
nước lũ. Xem vị trí của nó ở Ud-a 302. 

2 Ud-a 419,12-14 viết "như thể Ngài đã chắt được mật ong sau 
khi nghiền miếng tổ ong dài một yø/ana bằng cối xay.” Ud-a 
đưa ra hai tỷ dụ so sánh nữa trước tỷ dụ so sánh này. 

23 Thay vào đó, Ud-a 420,12 viết là "hai canh đã trôi qua.” 


141 


142 | Ở Magadha 


trống:??° Không có một phòng trống riêng biệt nào. 
Nhưng chính trong tòa nhà này họ treo một tấm màn 
ngăn quanh một bên và đặt một cái giường, nghĩ rằng: 
"Bậc Đạo Sư sẽ nghỉ ở đây.” Nghĩ rằng *Việc Ta đã tận 
dụng bốn dáng điệu (oai nghï)?? sẽ đem lại kết quả 
lớn?" cho chúng sanh ở đây,” đức Thế Tôn [540] đã 
dùng thế sư tử nằm (4/⁄2a-seyyä) trong phòng nghỉ đó. 
Đề cập tới việc này, nên nói: đức Thế Tôn đi vào 
phòng trống.” 


1.5. Chú giải vê việc Xây Dựng Thành Phố /2/afioutta 
26. Sunidha ?” và Vassakãra: ”3 Sunidha và 


⁄assakara là hai Bà la môn. Họ được gọi là đại quan 


2 Ud-a 161,18-20 định nghĩa nó như là bất kỳ chỗ ở nào khác 
dành cho người xuất gia ngoại trừ cánh rừng hay gốc cây; 
một nơi không đông người hay ồn ào có ý nói tới /»ãna. 

2 Theo Ud-a 420 cung cấp chỉ tiết đức Phật đã tận dụng căn 
nhà nghỉ này qua bốn dáng điệu ra sao. 

2 Theo Ud-a 420,26-28 chính là các cư sĩ tại gia, chứ không 
phải đức Phật, nghĩ là "Sau khi được đức Phật sử dụng tòa 
đại sảnh này qua bốn dáng điệu oai nghi, tòa đại sảnh này sẽ 
đưa đến sự hưng thịnh và hạnh phúc lâu dài.” 

23 Ở Vin III 91,18 Sãgãram được định nghĩa là một trạng 
thái tâm thức ( "không có các chướng ngại” ) của những 
người cao quý (uffarímanussadhamma). Về định nghĩa này, 
Horner (BD IV 311) dịch là: `đi vào vắng lặng, tịch liêu.” 
Nhưng theo YGA, ở đây nó chỉ là một phòng trống hơn là 
trạng thái tâm lý. 7rong chú giải Udãna, sufñfñagãram có nghĩa 
là nơi trống vắng (đọc Peter Masefield, UC II tr. 1050). 

“98 Vịn | 227 viết là Sun/dha với ¡ ngắn. 

2 Tất cả các ấn bản khác chỉ đề cập có một mình I⁄4ssakãra 
thôi. Các nguồn tham khảo bổ sung đề cập tới một viên chức 
tên là Sa, đây có thể là kết quả của việc hiểu lầm trong 
hệ phái Z/ (Pye, tr. 70). 
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của Magadha vì họ là đại quan của các vua nước 
Magadha hay là đại quan của vương quốc Magadha, 
được ban bố rất nhiêu quyên bính của lãnh chúa 
(ssariyamataya)°" Một thành phố ' ở 
Pataligama: hai người này xây Ø2faligãma, xây dựng 
một thành phố cho làng ấy. Để ngăn chận dân 
Vajji:”?” vì mục đích cắt đứt cuộc tấn công trực diện 
của các gia đình các vua Vaƒji.”” Đến hằng ngàn: ”"" 
bởi mỗi nhóm œ*h 7#⁄én có đến cả ngàn. Các địa 
điểm có nghĩa là nơi để xây nhà. 


399 Sv.pt II 177,16-18 coi đấy là một dvandva,* (một cặp đi đôi 
với nhau) nghĩa là `\được ban bố quyên hạn và trợ cấp rộng 
lớn để được đại phúc, bởi vì ở thế giới ngoài kia, phương tiện 
để thọ hưởng hạnh phúc được gọi là /afZ.” Đọc UC, p. 1111, 
n. 555. 

3! Về nagara*, đọc BD II 63, chú thích số 2. 
se Chú thích này ghi rằng: Nếu một làng (gãma) phát triển 

lớn, nó được gọi là nagara. Thứ tự tử nhỏ đến lớn như sau: 
(1) gãma, làng, (2) nigama: làng vì năm cạnh bờ sông nên 
trở thành quan trọng về thương mại hay gọi là thị trấn; (3) 
pura: thành phố có đồn lữy, trong đó các vua có thể ở đấy; 
(4) nagara: thành phố (nơi có thể có chứa vùng có thành 
lữy, nhưng phát triển ra ngoài thành lũy ấy); (5) rãjadhãni: 
thủ phủ của vua. Đọc I. B. Horner, BD, Part 2, PTS [2004] 
tr. 63. 

«. 7hành phố này có tên là Pätaliputta, thủ đô của Magadha 
và thủ đồ của An Độ thời ấy. Đọc T. MW. Rhys Davids, 
Buddhist Indila tr. 203; 329. 

3 Theo đoạn trước (Sv II 516-17), hai người này đã phải xây 
thành lũy này để tấn công người Vajji chứ không phải để tự 
phòng thủ. Người biên soạn chú giải này có lẽ thiên vị 
Magadha, có lễ vì vua Magadha ủng hộ đức Phật. 

33 Ud-a 421,11-12 viết là //cchaviräjinam (các vua Licchavi). 

34 SS viết là sahassa (một ngàn). 
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[MC 87A] Họ (2ảng ngân chư Thiên cư ngụ nơi đây) 
khiến cho (øaman/) ”° tâm ý hai người này để 
xây dựng chỗ ở: khiến cho tâm ý hai người này xác 
định địa điểm thích hợp để xây cất nhà cửa””° cho các 
vua”°” và các quan đại thần.”'® Người ta nói là nhờ khả 
năng, họ nhìn xuống mặt đất sâu tới ba mươi cánh 
tay”” và thấy:”'" "Địa điểm này có một øãøa [rắn hổ 
mang siêu nhiên] chiếm cứ, chỗ này có dạ xoa 
(yakkha), chỗ này có ma qui,°!! dưới đây có tảng đá 


3 peter Masefield coi chữ này là một tha động tự: `'\âm ý có 
khuynh hướng thiên về phác họa kế hoạch xây dựng.” Đọc 
chú thích cuối sách về chữ này của Masefield trong quyển U, 
tr. 189, chú thích 79. 

3 Về vaf#nuv/7ä, đọc DN I 9, SN III 239, Vv-a 82, Vism 270. 

3 C viết là raZñañ (danh từ số nhiều, sở hữu cách) thay vì chữ 
rañ/7a (danh từ số nhiều, phương tiện cách). Tuy nhiên, rañño 
(danh từ số ít, sở hữu cách) có thể đúng vì Magadha thuộc 
chế độ quân chủ. 

38 Việc rộng tin thần linh thiện ác ám độ địa điểm xây cất nhà 
trong dân gian đã đẻ ra thuật lừa đảo giống như bói toán 
được gọi là vaffhu-v/7ä, thuật ấn định địa điểm tốt lành để 
xây cất nhà cửa, thường bị các bộ kinh \⁄4ya phê phán (Dial 
II 92, chú thích 2). 

3° Một cánh tay dài khoảng 44 centimet. Sv | 93,17 còn thêm 
là họ cũng thấy, biết được phẩm chất và khuyết điểm ở độ 
cao 80 rafanas* trên không trung. Một ratana bằng chiều dài 
của 24 ngón tay: 1 ratana = 2 vidatthi = 24 angula hay 24 
ngón tay (Đọc Bhikkhu Ñãnamoli, PEGBTT tr. 3, 89, 91). 

3° Ud-a 421,19 viết là 7ãnanf * (biết, có kính nghiệm, tìm ra) 
thay vì chữ øassaíí (thấy). 

311 8a; S/va được gọi là 8/iag/ ( *Ma Vương” ). Đọc nguồn 
tham khảo ở UC, tr. 938, chú thích 506. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


hay gốc cây.” Sau khi tụng”'2 thần chú của họ xong, họ 
cho xây nhà như thể họ đã tham khảo ý kiến với chư 
thiên. Hay nói chính xác hơn, chư thiên nhập vào xác 
các người này và khiến cho tâm ý họ quyết định xây 
nhà cửa ở chỗ này chỗ kia. Chư thiên khiến cho họ 
đóng cọc ở bốn góc rồi xuất ra khỏi các người này ngay 
sau khi các địa điểm đã được chiếm dụng như thế. Chư 
thiên nào có lòng tin làm như vậy * với các gia đình 
tin tưởng, trong khi đó chư thiên nào không tin tưởng 
cũng làm như vậy với các gia đình không tin tưởng. Tại 
sao? Vì các chư thiên nào có lòng tin nghĩ như vây: 
"Con người ở đây khi #øng g/aí đoạn* xây chỗ ở, trước 
tiên sẽ mời chư Tăng an tọa và thỉnh các ngài nói ' lời 
chúc lành; rồi họ sẽ có thể thấy được bậc đức hạnh và 
nghe chư Tăng giảng Giáo Pháp“* trả lời các câu hỏi và 
nói lời chúc lành; dân chúng sẽ cúng dường và hồi 
hướng công đức có được đến cho chúng ta.” ?° 


32 Ud-a 421,20 viết là Zz/⁄vẽ thay vì chữ Zaøøe¿vã ( `lẩm nhẩm” 
). Còn về s/øøa (nguyên văn là craft, đích theo ÚC !1: lời chúc 
lành, đọc Peter Masefield, UC II, tr. 1052) ở đây có thể có 
nghĩa là bài tụng hay câu thần chú được dùng đến để tránh 
nơi nguy hiểm như vầy (UC, tr. 1112, chú thích 568). 

33 Ud-a 421,24 còn thêm #a#ã karonti * (cũng làm như vậy) cho 
mệnh đề này. Vì chú giải Udãna soạn theo bản của Tích Lan 
nên có hai chữ này, còn các bản của Be (Miến Điện), Se (Thái 
Lan), DA (chú giải BKD) không nói đến. Đọc UC, tr. 1112, chú 
thích 567. 

” Ở Ud-a 421,28 viết là vađãpessanti* (tuyên bố) thay vì chữ 
vadghaãpessani ( "tăng thêm”). Đọc phần bàn luận về hai chữ 
này ở UC, trang 1112, chú thích 568. 

#5 Ở Ud-a 421,31-32 còn thêm "chư thiên nào không tin tưởng 
cũng làm như vậy, nghĩ rằng 'Chúng ta sẽ có thể thấy được 
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Dịch* và ?* theo UC II tr. 1052. Nguyên văn của 
ˆ*; Chân Lý. 


28. [MC 87A] Với chư thiên ở Cõi Trời Ba Mươi Ba 
(Tãvat/msa): Giống như trong gia đình nhờ có một 
người thông minh, hay trong chùa nhờ có một vị tăng 
thông tuệ, nên danh thơm lan rộng: "Những người 
trong gia đình đó thông minh, các tăng trong chùa đó 
rất thông tuệ,” cũng thế, nhờ có Sa&£a, vua của chư 
Thiên, và vì vị phạm thiên W⁄sakamma, nên các chư 
thiên ở cõi Trời Ba Mươi Ba được nổi danh là các bậc 
trí.”'° Vì thế, đức Phật mới dùng chữ với chư thiên ở 
cõi Trời Ba Mươi Ba: có nghĩa là hai người này cho 
xây nhà như thể là đã tham khảo ý kiến với chư thiên ở 
cõi Trời Ba Mươi Ba. 


Khoảnh đất rộng này là chỗ các bậc Thánh Nhân 
lưu trú: chỗ đất này là khu vực các bậc Thánh Nhân 
[541] thăm viếng. Khoảnh đất rộng này là khu 
thương mại: khoảnh đất này là khu vực các thương 
gia buôn bán sỉ hàng hóa họ đã mang đến”'” hay là nơi 
các thương gia cư ngụ. 


sự hành trì của họ và có thể nghe họ giảng theo mong ước 
của chúng ta.” 

3° Trong sáu cõi trời Phạm Thiên, đây là cõi thứ hai kể từ dưới, 
Cätuminaliär2jiKa là cõi thứ nhất. Sakka là vua của cả hai cõi 
nhưng sống Ở 7ãvat/msa. Tất cả chư thiên sống ở 7ãwaimsa 
là đệ tử của Đức Phật. Các vị này đến trái đất để tham dự lễ 
hội của loài người. Trong số các vị phạm thiên, I⁄⁄sakamma 
là kiến trúc sư, nhà vẽ họa đồ và trang trí (DPPN). 

3 Ở đây họ buôn bán sỉ; còn chợ nhỏ ở chỗ khác (Sv-pt II 
178,1). 
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Đây là thành phố quan trọng nhất: Trong số các 
chỗ ở của quý tộc và khu thương mại, thành phố này 
sẽ là quan trọng nhất, đẹp nhất, hạng nhất. Nơi các 
bao gói được mở ra:”*° đây là nơi các bao hàng được 
mở ra, nơi phân phối nhiều hàng hóa khác nhau. Hàng 
hóa nào tìm không thấy ở khắp cõi 7zuøïpa,''? người 
ta có thể tìm thấy ở đây. Và món hàng nào không thấy 
bán ở nơi khác, chỉ có thể được bán ở đây. Nên””? 
người ta sẽ chỉ mở các bao hàng của họ ở trung tâm 
thương mại Pataliputta này. Câu này ngụ ÿý như vậy. 
Ngài chỉ rằng trong số tiền thuế thu được,” bốn phần 
năm tiền thuế này sẽ thu được từ bốn cổng thành,“ 
còn một phần năm sẽ từ phòng nghị hội; như vậy môi 
ngày thu”? được năm trăm ngàn &ahãpana. * 


38 pu£abhedanam: đọc phần thảo luận về chữ này ở U, trang 
189, chú thích 81; BD IV 312, chú thích 4. 

3 Là một trong bốn đại lục /mna/ãdïpa) của Cakkaväja. Đôi khi 
người ta nói có tới tám mươi bốn ngàn thành phố ở 
Jambudïna. Khi được so sánh với 57ha/adina, Jambuơïna là lục 
địa Ấn Độ (DPPN s.v.) 

32 SS viết là &as/nä, như thế không có nghĩa gì cả trong mạch 
văn này. 

321 Ud-a 422,19 thêm chữ ãyãnzm * (thuế, lợi tức). 

?2 Peter Masefield (UC, trang 1113; chú thích 578) giả định rằng 
"giống như các chùa ở Nam Ấn bây giờ, bốn cổng thành này 
là hành lang kéo dài từ cổng thành tới bên trong tòa nhà 
thẳng hàng với các sạp hàng của các thương gia.” Tuy nhiên, 
YGA giả định rằng các cổng này là lối vào thành phố từ bốn 
hướng chính. 

3 Trong năm thứ tám của vua Asoka, thuế hằng ngày thu vào 
nửa triệu đồng &ahãpanas: bốn trăm ngàn thu được từ bốn 
cổng thành, một trăm ngàn thu từ phòng hội (saØø/) (Sp I 
52). Asoka với lòng thành kính, đã dùng số tiền này như sau: 
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* Kahãpana: đơn vị tiên tệ thời ấy đúc bằng đồng, 
bạc và vàng, đọc Phẩm Ghotamukha Sutta 94 trong 
BK Trung (M. II, 163); 

Phẩm Hạt Muối trong BKTC (A ! 250; V 83 sq.); 
Min. 193. 

Đọc T. M/. Rhys DaVvids, Buddhist India, trang 100- 
102, fq. 24; 

Min. trsi. !. 239. 


[MC 87B] Vì nạn lửa và (2øø#o vã) và vân vân:??! 
Chữ "hay là là“ ở đầy có nghĩa là *và”. Nghĩa là thành phố 
này sẽ bị lửa, nước và phân Băni đố ky lẫn nhau phá 
hủy. Điều này có nghĩa là: Một phần thành phố này sẽ 
bị lửa thiêu rụi và họ không thể dập tắt ngọn lửa được. 
Con sông Gaziøã ”?° (sông Hằng) sẽ cuốn trôi đi một 


«100000 tặng cho Migrodha, người cháu trai giảng 
Appanãdavagga cho Asoka nghe, Asoka rất hài lòng và sau 
đó, Asoka ngừng bảo trợ các tôn giáo khác, thay vào đó 
bảo trợ Nigrodha và các thành viên trong đoàn thể tăng già 
Phật Giáo. Tiền này để NMjgrodha mua hương hoa cúng 
Phát. 

e 100,000 vào việc thuyết giảng Giáo Pháp. 

e 100,000 dành vào việc cung cấp tiện nghị, đầy đủ cho chư 
Tăng. 

e 100,000 thuốc men cho người bệnh (Đọc DPPN ï tr. 216). 

32 Ở Vin I 228-29 có cùng lời tiên đoán. Ở đây, lời tiên tri này 
của đức Phật, phải được viết ra sau biến cố hỏa hoạn, đã giải 
rõ vấn đề phần kinh này được viết ở thời điểm nào. "Câu 
chuyện hỏa hoạn này chẳng qua chỉ giản dị là đọc lại lịch sử 
về mối quan hệ muốn có giữa thành phố ØZ/a/ioutfa đang đề 
cập tới và đức Phật.” (Pye, p. 70). 

3° SS viết là Garigãyzm: `Con sông Ganges này ở đây?” 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


phần khác” của thành phố này. Phần khác sẽ bị phá 
hủy chỉ vì đố ky nhau, chia rễ vì lời hiểm độc của 
những kẻ vu khống nhau. 


29. Sau khi nói như vậy xong, sáng sớm Thế Tôn đi 
đến bờ sông Ga/iøã rửa mặt và ngồi xuống chờ giờ đi 
hành khất. Sa và V⁄assakara nghĩ " Vua của chúng 
ta đang chờ đạo sĩ Gøtama;“” nhà vua sẽ hỏi chúng ta: 
'Người ta nói đấng Đạo Sư đã đi đến Ø2/a/gãma. Các 
người có thăm viếng Ngài không? Khi chúng ta trả lời 
'Chúng thần đây đã đi thăm Ngài,””3 nhà vua sẽ hỏi 
'Các người có mời Ngài không?” Nếu chúng ta nói 
không, nhà vua vì thế sẽ la mắng và khiển trách chúng 
ta. Hơn nữa, chúng ta sẽ xây thành phố của chúng ta 
ngay nơi đó.” Đạo sĩ Gotama đi đến bất cứ nơi nào, 
các sinh vật báo điềm gở ((Z/a&anr7)??° ở chỗ ấy tránh 
xa nên chúng ta”?! hãy thỉnh Ngài nói?°ˆ lời chúc lành 
cho thành phố của chúng ta. Cho nên hai vị quan này 


"5 Ở Ud-a 422,25 thêm chữ ko/fhãsam: * thành lũy xây trên 
cổng vào, thường dùng làm kho chứa đồ, đọc PED (1996), 
trang 226. 

32” Bản kinh (Sv II 609) của chúng ta kể lại sự tận tụy của vua 
Ajãtasattu với đức Phật lúc nhập diệt của ngài (oa//bbãn4). 
328 SS thêm chữ na * (không) vốn chẳng có nghĩa gì trong mạch 

văn này. 

3? Thay vì chữ asuka-ffhãne, B viết là ãgataffhãne ( `nơi Ngài 
đã đến” ); C viết là aka£afane ( *khoảng đất trống” }; Ud-a 
423,6 viết là akafaffhane ( *ở nơi hoang dã” ). 

3° Nghĩa đen của &/a“arï là loại chim tai đen nếu thấy nó như 
là gặp điềm xấu phá hỏng vận may của người thợ sẵn (PED 
[1996], tr. 211). 

3! Thay vì chữ mayzm, Ud-a 423,8 viết là samayz/m, in sai ở 
chú thích 1. 

3ˆ Vãcãpessãma không có trong PED. 
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đến gặp Đạo Sư và thỉnh mời Ngài. Nên mới nói: Rôi 
Sunidha và Vassakara và vân vân. 

30. Sáng sớm (pubbanha-samayarmn) có nghĩa là sáng 
sớm tỉnh sương (0ubbanha-kãïe) [đó là danh từ ở đối 
cách mang ý nghĩa định sở cách]. Sau khi tự đắp y 
xong: sau khi tự đắp y xong” phù hợp với phong 
cách”? để đi vào làng và sau khi đã cài xong [542] 
thắt lưng. Sau khi đắp y và mang bình bát xong: 
Sau khi đắp y và mang bình bát xong, và nai nịt chắc 
chắn trên người.°°° 


31. [MC 88] Người giữ giới (</⁄2va// eftha)“ Những 
người giữ giới ở đó (s/avanto ettha)”°° Người kiêm 
chế (sa/ate: thu thúc). Người kiêm chế hành động, 
lời nói và suy nghĩ. Người ta nên dâng cúng tặng 
vật đến những người giữ giới này: Người ta nên 
chọn””” bốn loại vật dụng dâng đến Tăng Đoàn; còn về 
phần các chư Thiên, người ta nên hồi hướng công đức 
đến chư Thiên. Những ai được kính trọng họ sẽ 
kính trọng lại: nghĩ rằng, "Cho dù những người này 
không phải là bà con của chúng ta, nhưng họ vẫn hồi 


33 W@/vãsanam nivãsetvã; nivãsanam (y dưới), một trong ba y, có 
đai thắt để giữ lại. Y ngoài được che lại /øãrưøafí). So với BD 
II 1, chú thích 2; 32, chú thích 2-3; IV 60, chú thích 1-3. 

33“ Masefield (UC, trang 1054; cf trang 1113, chú thích 586) dịch 
n¡ïhãrena là `thay”. Khi tỳ khưu đi vào làng vị này mặc vào 
tấm y dưới thay cho tấm y dưới mặc trong tự viện (Ud-a 62). 

3 Ud-a 422,13-14 viết là "sau khi đắp y của mình vào và giữ 
bình bát trong tay.” 

35 Ud-a 422,15 thêm ` nơi họ ở ”, 

33! B viết là Zơ/sey⁄a ("người ta nên dâng hiến”) 
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hướng công đức đến mình, nên mình phải chuẩn bị”° 


bảo vệ họ”, chư thiên bảo vệ họ rất cẩn thận. Những 
ai được tôn kính tôn kính [lại]: Thỉnh thoảng”? họ 
được tôn kính bằng cách được dâng cúng vật thực. 
Nghĩ rằng, "Cho dù những người này không phải là bà 
con của chúng ta, tuy thế cứ môi bốn hay sáu tháng họ 
vẫn dâng cúng thực phẩm đến cho mình”, họ tôn kính 
những thí chủ và loại bỏ những khổ nạn nào khởi lên. 
Rồi người ấy: rồi người ấy là người có trí tuệ như vậy. 
[Con trai] của mình: đứa con trai nuôi lớn lên từ vú 
mẹ. Nghĩa là: Như người mẹ yêu đứa con trai của mình 
ôm ấp nó trong lòng và cố gắng chỉ để loại bỏ khổ nạn 
nào khởi lên cho nó, nên họ [chư thiên] động lòng trắc 
ẩn. Người ấy thấy điều lành (2⁄2đã): người ấy 
thấy những điều yêu mến (sưnarãn/).?“9 


33. [MC 89] Chiếc thuyền (/ưmpan): để qua bên 
kia bờ, người ta làm bằng cách đóng mộng.”?! Chiếc bè 
(kullan) được làm ”ˆ bằng cách dùng cây leo* buộc 
các khúc cây lại với nhau. 


338 Viết là karontí thay vì chữ karotha; Masefield (UC, trang 
1113, chú thích 589: &aro//ã) giả định là chữ karotha sẽ phải 
được hiểu là lệnh sai khiến một số chư thiên nào đó như 
ãrakkhadevatäs, là các vị chư thiên có khả nẵng bảo hộ (so 
với Pj I 120, 169). 

3° Ud-a 423,21 viết là &ã/ena kãjam thay vì chữ kãlãnukãlam. 
Masefield (UC, tr. 1054) phân biệt hai chữ này bằng cách dịch 
chữ kã/ãnukãizm là "đúng lúc”. 

3° Ud-a 423/ tiếp tục bình giải thêm về sự cảm kích của Đức 
Phật về việc làm phước thiện và về việc đặt tên Cổng Gotama. 

3! Ud-a 423,10-11 viết thêm "sau khi nổi các miếng ván”. 

32 B, C viết là &afz/m, như vậy chính xác hơn chữ &ãtabbarm. 
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34. Trong câu kệ” những ai vượt đại dương, đại 
dương (2/22) là tên chỉ cho một vùng nước rộng có 
chiều sâu tối thiểu”” là một yo/ana* [từ 3 đến 7 dặm. 
Đọc Wangamoli (PEGBTT trang 88) ]. Hồ (sara) ở đây có 
nghĩa là sông (ZaØï7). Nên kinh nói: Những ai vượt sông 
tham ái” sâu rộng, làm cầu được biết đến là Thánh 
Đạo. Sau khi bỏ lại đầm lây: không chạm đến vùng 
đất thấp ngập nước. Nhưng ở đây người phàm phu, 
vì muốn vượt qua con sông nhỏ này nên phải đóng 


33 Ud-a 423,11 viết thêm 'Với tre và lau sậy”. 

34 Từ sự hiểu lầm câu kệ này, câu chuyện về việc vượt sông 
Gazriøãa (Hằng) một cách thần kỳ hình như đã khởi lên. Không 
có sự ám chỉ tới việc thực sự vượt qua bất cứ con sông nào 
(Pande, trang 102). Ngộ nhận này có thể do việc thêm vào 
chữ sefum katvãna*: "đây là lời giải thích câu faranti 
annavam saram ˆ* đã ngầm đi vào mạch văn, vì âm vận đã 
chỉ cho ta thấy” (Norman 1983, trang 37, chú thích 42, trích 
lời của T. W. Rhys Davids). Ý nghĩa câu kệ này là bậc trí s* 
vượt đại dương tham sân sỉ bằng Đạo lộ của bậc Thánh, 
trong khi kẻ phàm phu đầu óc rồng tuếch chỉ biết tìm kiếm 
cứu rồi từ lễ nghi, lễ bái và thần thánh (Dial II, chú thích 1, tr. 
95). 

* setum katvãna: làm cầu 

ˆ* taranti annavam saram: vượt qua đại dương hồ ao 

3* pậc trí là Đức Phật và các đệ tử của Ngài - Đọc Masefield 
UC VoI. HI, tr. 1056. 

3° Ud-a 423,18 và Sp V 1096,10 sửa saøØanf7 /mena thành 
sabbantimena. PED không có chữ sabðpanfima; đọc DPL s. v. 
sabbo. Masefield (UC, tr. 1055) dịch nó là "kết quả của sự 
phân tích cuối cùng cho thấy...”. 

3° So với Ud-a-364. 
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bè; còn chư Phật và các đệ tử của các Ngài là những 
bậc trí tuệ đã vượt qua không cần đến bè nào cả.“ 
Phần chú giải vê Chương Một đến đây kết 
thúc. 


vxv 


3 Bỏ dấu chấm câu giữa ø/ và ku/iam; bỏ dẫu ngoặc đôi `“ tiếp 
sau đó. Đây không phải là câu kệ nhưng là đoạn văn xuôi 
bình giải vê câu kệ trong kinh văn này (đọc Sp V 1096, Ud-a 
424). 
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CHƯƠNG II: 3 7 Đến Vesali 


2.1. Chú giải về các Sự Thật Cao Cả: 


1. [MC 90] Ko#gãma:* làng này được xây tại mé 
cung điện á⁄2hãpanãqda. 


348 


Làng Kofigama gần Bhaddiyanagara, cách sông 
Ganges (Hằng) một gãvưta (khoảng 1200 mét). 
Từ Bhaddiyanagara, đức Phật đi tới Kotigãäma. 
Bhadaa/i đến Kotgama trước để nghênh đón đức 
Phật. Dưới sự lãnh đạo của Nanduttara, dân chúng 
ở đây làm sẵn thức ăn và chuẩn bị tầu thuyền để 
đức Phật và các đệ tử của Ngài có thể sang sông. 
Cung điện Mahapanada cất ngay giữa sông, phần 
móng nắm dưới nước, Mahãpanãda đã một lần ở 
đây. Trong chuyến du hành lân cuối cùng, đức 
Phật đã đi qua con sông ở Pãtalgãma, đến 
Kotlgãama này và luu lại nơi đây giảng pháp cho 
chư tăng. Sau khí nghe đức Phật tới đây, Ambapäli 
và các thanh niên Licchavi từ Vesäli đến... như đã 
kể ở [MC 95A-98j. Ngài Buddhaghosa nói rằng sở 
đ7 làng nảy được goi là Kotigaäma vì nó được xây 
gân cung điện có vòm cầu (koti hay thủpikã) của 
Mahãpanada. Chúng ta có thể thấy đoạn kính này 
ở Phẩm Kotigäma, BKTUƯ 5%, tr. 625f. Theo BKTƯ (S 
v 431), làng này của người Vaj. Đọc DPPN ! tr. 
678. 


38 Mahãpanãøa là con trai của Surucí và vua M#tã. Ông ta là 
chủ của một cung điện cao 100 tầng, tất cả làm bằng ngọc bích 
(DPPN s. v.). 
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2. Về các Sự Thật Cao Cả: các Sự Thật đem lại sự 
cao cả. Không hiểu biết (aranubodiliã): vì không 
hiểu, không biết. Không thấu hiểu (øaf/vedja;): vì 
không nhìn thấy thấu suốt bên trong. Lưu chuyển 
(sandhãviam) được gọi như thế vì cứ tiếp tục từ kiếp 
đời này sang kiếp đời khác. Tái sanh (sa/nsar1tarm) 
được gọi như thế vì chết và sống (dịch sát: đi và đến) 
không biết bao nhiêu lần.” Của cả Ta và của các 
ông: vì Ta và vì các ông; hay nói chính xác hơn lưu 
chuyển và tái sanh ở đây nên được hiểu là: cả Ta và 
các ông đã có luân hồi lâu năm.”°? 

3. [MC 91] Tái sanh (sa/⁄s/am) có nghĩa là lưu 
chuyển (sa/nsaritam, một hình thức quá khứ phân tự 
khác).'”! Đưa đến trở thành (đởi sống khác) bị trừ 
tuyệt: Sợi dây khao khát (£a/⁄z tham ái) vốn có đủ 
khả năng dân đến hết lần sanh này tới lần sanh khác 
nay bị tuyệt diệt hoàn toàn, bị cắt đứt tận gốc rẻ, 
không cho tái diễn được nữa. 

2.2. Chú giải vê Cảnh Giới Sắp Đến Để Giác Ngộ Không 
Bị Gián Đoạn 


3 Chữ 'lưu chuyển và 'tái sanh” có thể gây ngộ nhận nếu hai 

chữ này được hiểu là có ngụ ý có một thực thể (linh hồn) bất 

diệt. 

3° Ngài 8uddhaghosa ngụ ý rằng Đức Phật và các vị tỳ khưu 
này đã chấm dút tái sanh (RFG). 

21B, € Bổ: 
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5. Những người Wãđ/kas: ”? Hai làng của các con 
trai của Cufap/fu và các con trai của /⁄a#ãp/# ”3 gần 
một hồ nước. Ở ãđ/&a: ??! trong một làng có tên liên 
quan đến những người này. Tại Tòa Nhà Gạch 
(Gifñjakãvasathe):}”° tại tòa nhà làm bằng gạch nung. 


7. [MC 92] Thuộc vê phần thấp có nghĩa là phần hạ 
liệt: có nghĩa là khiến cho tái sanh vào cõi dục giới 
(kãma-bhava).°° Còn không, chúng thuộc về phần 
thấp vì chúng phải bị ba đạo lộ” từ bỏ, ba đạo lộ này 
được gọi tên là "phần thấp hơn, hạ phần”. Trong số 


3°? B viết là @2//Z (đọc chú thích phía dưới). Skp III 281,5 viết 
là ẤZZ/&a. Từ đây cho đến hết đoạn 10, người ta thấy có cùng 
chú giải ở Skp III 281-82. 

33 SS viết là (u/apfti-Mahäpit. Cullapitu và Mahãp/fu được dịch 
là "của cha nhỏ” và "của cha lớn” (nghĩa là chú và ông). 

3“ (Khi ở số nhiều), danh từ riêng @/Zø⁄a là tên của một bộ tộc; 
khi ở số ít, nó là nơi mang tên bộ tộc đó (Dial II 97, chú thích 
1). 

"3 Nhà này là nơi nghỉ chân cho du khách, tên gọi của nó đáng 
được chú ý vì hồi ấy hầu hết các nhà đều làm bằng gỗ (Dial 
II, tr. 97, chú thích 1). 

3® Có ba cõi là: &8ma-bhava* (dục giới), rũpa-bhava* (sắc giới), 
aripa-bhava* (vô sắc giới). Trong ba cõi này, dục giới là cõi 
thấp nhất gồm có 11 cảnh giới. Trên 11 cảnh giới này là mười 
sáu cõi trời sắc giới và trên cùng là bốn cõi trời vô sắc giới 
(Walshe, sđd, tr. 37-42). 

3' "Nghĩa là ba trói buộc sai sử (kiết sử) (sakkãya-difhi 
Vícikicchã và silabbataparamasa) bị từ bỏ tại đạo lộ nhập 
giòng (dự lưu). Hình thức thô lậu của ham muốn nhục dục 
(dục ái) và sân hận bị bậc trở lại một lần (nhất lai) từ bỏ và 
hình thức vi tế hơn của hai trói buộc sai sử này bị bậc không 
trở lại (bất lai) trừ tuyệt. Như vậy, phải cần đến 3 đạo lộ để 
từ bỏ năm trói buộc này” (L. S. Cousins đã vui lòng giải thích 
lời này cho Y4). 
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này, hai trói buộc (kiết sử) - ham muốn nhục dục 
(kãmacchanao) và sân hận (wyãpãøo) - trừ khi bị sự 
đắc thiền nhập định (sãmapafi/) đình chỉ hay bị đạo lộ 
cắt đứt, chúng không cho phép người ta tái sanh vào 
cảnh giới cao hơn, đó là sắc giới (a-bhava) hay vô 
sắc giới (arữpa-bhava). Còn ba trói buộc (kiết sử) kia, 
quan điểm chấp ngã (sakkãya-difh¡) và vân vân,” 
khiến cho người đã sanh vào cảnh giới cao hơn sẽ tái 
sanh trở lại trái đất này. Tất cả”? chỉ thuộc về phần 
thấp (hạ phần kiết sử). 


Những bậc không trở lại:'°? những người có tự tính 
này sẽ không trở lại bằng cách tái sanh. [MC 93] 
Bằng cách giảm thiểu dục vọng (22a), sân hận 
(dosa) và vô minh (moña): ở đây, sự giảm thiểu nên 
được hiểu theo hai cách: cả hai đều ít khi khởi lên và 
có ảnh hưởng yếu ớt. Bậc trở lại một lần không thường 
xuyên đòi hỏi dục vọng và vân vân như người bình 


3# Đây là ba trói buộc sai sử (kiết sử, sz/nø7anãn/) bị người 
chứng quả nhập lưu (dự lưu) từ bỏ: (1) quan điểm chấp ngã 
(thân kiến, s2kkãya-đ///ñ/), đó là tin có ngã; (2) nghi hoặc 
(nghi, ⁄4/cc2); (3) chấp vào nghi lễ (giới cấm thủ, 
silabbata-pararnasa). Ham muốn nhục dục và sân hận bị bậc 
trở lại một lần (nhất hoàn) làm suy yếu ởi rất nhiêu. Năm 
trói buộc sai sử này được gọi là thuộc về phần thấp (hạ phần 
kiết sử), trong khi các trói buộc cao hơn là khao khát muốn 
được sanh vào cõi sắc giới (sắc ái, røa-rãøa) khao khát 
muốn được sanh vào cõi vô sắc giới (vô sắc ái, arữna-rãøa), 
ngã mạn (mạn, /zZ⁄2}, giao động không yên (trạo cử, 
uddhacca), vô minh (av/72) (Walshe, sđd, trang 26-27). 

35 Sửa sabbani thành sabbãn/ 

39 đó là aãgãmmï (bậc không trở lại, bất hoàn). 
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thường, nhưng họa hoằn lắm.”°! Khi chúng khởi lên, 
không khởi lên mãnh liệt như người bình thường, 
nhưng rất thoang thoảng như [mùi] trong bình bát đã 
để món cá.” Tuy nhiên, trưởng lão /Ø/gñabhãnaka 
Tipitaka Mahãsa *°3 nói: `Nếu người trở lại một lần đã 
có nhiều con trai nhiều con gái và nhiều vợ,” nhiễm 
lậu của vị này còn dầy; nhưng điêu này đã được đề cập 
tới khi nói đến chuyện có liên quan đến tái sanh có 
thân xác.” Chú giải đã bác bỏ câu này, nói rằng: " Cho 
dù có tới bảy kiếp đời nữa (ðbhava), bậc nhập lưu không 
thể có thân xác trong lần tái sanh thứ tám. Bậc trở lại 
một lần, dù có thể có hai lần tái sanh, vị này không thể 
có thân xác trong năm kiếp. Bậc không trở lại, dù có 
thể tái sanh trong cõi sắc giới và vô sắc giới, không thể 
có thân xác tái sanh trong cõi dục giới. Bậc đã tận diệt 
nhiễm lậu không thể có thân xác tái sanh trong bất cứ 
cõi nào.” 

Đến thế giới này: muốn nói đến thế giới cõi dục 
[544]. Ngụ ý là: Nếu người chứng quả trở lại một lần 
trong cối người và được sanh vào cõi chư thiên và 
chứng quả araharfa ở đấy, như vậy rất tốt; nhưng nếu 
không thể chứng quả ara/atfa ở đấy, tất nhiên vị ấy 
phải trở lại cõi người và chứng quả này ở đây.°®? Nếu vị 


31 Ở B viết là &ađãc/ karahacï thay vì chữ kadãcï (đôi khi). 
32 Viết là macchikapattam thay vì chữ macchika-puttzm (NÊ II 
247,6). Spk III 281,24 viết là ma&k&#⁄ã ( *con ruồi” ) pattarm. 
*53 Giải thích của vị này về khả năng kéo dài mạng sống của đức 
Phật được trích dẫn ở Sv II 554/f và bị bác bỏ. 

3% SS bỏ chữ nhiều vợ (ørodä). 

*3 Thay dẫu chấm (.) bằng dấu chấm phẩy (;) đặt dấu chấm (.) 
sau chữ sacchikaroti* (chứng quả, thành tựu). 
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nào chứng quả trở lại một lần trong cối chư thiên và 
được sanh vào cõi người và chứng quả araharfa ở đây, 
như vậy rất tốt; nhưng nếu không thể chứng quả 
arahant ở đấy, tất nhiên vị ấy phải đi đến cõi chư thiên 
và chứng quả này ở đây. 

Không đọa trở lại: Ở đây, *° đọa trở lại là cái gì làm 
cho người ta sa xuống. "Không đọa trở lại” có nghĩa là 
việc đọa trở lại đó không là đặc tính của người ấy;”° 
điều này có nghĩa là người ta không có bản chất đọa 
vào bốn ác đạo. Chắc chắn: chắc chắn do luật tự 
nhiên. Hướng đến (22/2/2no) chánh giác được nói 
đến vì tất nhiên là người ta phải hướng đến chánh giác 
vốn là thuật ngữ chỉ cho ba đạo lộ cao hơn, kể như 
là hành trình vô thượng (0ara/ ayanarn*: pararn: xa 
hơn, ayanam: con đường), là cảnh giới sẽ sanh vào và 
là chốn quay về nương dựa của con người. 


2.3. Chú giải về Tấm Gương Giáo Pháp: 


8. Việc này quả là phiên nhiễu: Đức Phật giải thích 
rằng việc này, A4narda, với Như Lai, sẽ làm thân 
mệt mỏi nếu Ngài nhìn vào các cảnh giới khác nhau”? 
trong tương lai, các cảnh giới sẽ sanh vào, số lần tái 
sanh của từng người. Nên nói `Việc này, Aøanas, với 
Như Lai.” Tuy nhiên, tâm chư Phật không bị phiên 


36 SS bỏ câu "Không đọa trở lại: Ở đây”. 

3% đó là danh từ kép øa/uwri. 

38 Đây muốn nói đến ba đạo lộ cao hơn, đó là trong sự miêu tả 
về bậc nhập giòng, sambodh/* (chánh giác) có thể chỉ đề cập 
đến ba đạo lộ cao hơn thôi vì đạo lộ thứ nhất (nháp giòng) đã 
đạt được rồi. L. S. Cousin giải thích cho YGA điều này. 

3° Sửa chữ Øna thành chữ øãnã (ba lần). 
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nhiễu. Tấm gương Giáo Pháp* (Pháp Kính) có 
nghĩa là tấm gương làm bằng Giáo Pháp. Qua đó: nhờ 
tấm gương Giáo Pháp đó. 


*xTấm Gương Giáo Pháp (Dhammadãsa), qua đó con 
người tự xem xét lại mình. Đọc Maurice IW/alshe, 
LoDlb, ct 376, tr. 566. 


9. [MC 94] Chấm dứt bằng cõi dữ, cảnh khổ, đọa 
xứ: câu này được nói ra chỉ là những chữ đồng nghĩa 
với địa ngục và vân vân. Địa ngục... được gọi là cõi dữ 
(apaya) bởi vì chúng không có (aøefa) sự tiếp cận 
(aya), vốn là tên gọi cho sự hưng thịnh. Chúng được 
gọi là cảnh khổ (dugøat) bởi vì chúng là cảnh giới nơi 
sẽ tái sanh vào (øati, sanh thú), nơi trú ẩn của khổ 
đau (đukkña). Chúng được gọi là đọa xứ (w/n/2ãia) vì 
những kẻ làm ác rơi vào (z at) chốn này không sao 
tránh khỏi (/-vasä). 

Với lòng tin không giao động (avecca-ppasadena): °'° 
với lòng tin không dời chuyển và vững bền nhờ biết các 


3° Avecca-pasãda hình như có nghĩa là tin dựa trên sự hiểu 
biết” vì avecca hình như có nghĩa là `sau khi đã hiểu”, cho dù 
trong chú giải dùng chữ 'không giao động' là nghĩa thứ hai 
của chữ này. "Tin do hiểu biết sanh ra” giỗng như tín có ý trí 
(äkãravati saddhã, M 1.320) khác hẳn với 'tín' trong các tôn 
giáo phương Tây. 
se Buddhe dhamme.. sanghe AaVeCcapD0asadœerna 
samannãgato hoti, đọc Phẩm Ví Dụ Tấm Vải số 7, BK Trung 
(Mí 37); V7 Thánh đệ tử của đức Phật nào đã tự thân 
mình thể nghiệm, chứng thấy Chân Lý của Phật Pháp mới 
có niềm tín trọn vẹn (aveccappasadena) này vào Phật Pháp 
Tăng. Đặc tính này chỉ có ở vị tối thiểu là bậc Nhập Giòng 
trở lên. Chương VI quyển Visuddhimagga (Con Đường 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


phẩm hạnh của đức Phật là gì. Điều này cũng đúng với 
hai công thức” kế tiếp trong kinh văn. Như vậy Thế 
Tôn và vân vân: I⁄⁄suddhimagøga giải thích rộng rãi câu 
này.”? Những gì quý mến đối với bậc Thánh: 
Những gì quý mến, thân thiết, êm dịu đối với bậc 
Thánh. Năm giới thực sự là quý mến đối với đệ tử của 
bậc Thánh.” Điều này được nói ra là vì các giới này, 
bởi vì các giới này sẽ không bị từ bỏ ngay cả lúc luân 
chuyển từ cõi này sang cỗi khác (Øø/av/ anfare)””" 
Nhưng ở đây mồi một hình thức thu thúc chế ngự đều 
được bao gồm luôn. 


Thanh Lọc) giảng chí tiết về sự tưởng niệm Tam Bảo này. 
Đọc Bhikkhu Bodhi, MLDB, chú thích 89, trang 1160. 
äãkãravati saddhã dassanamulikã dalhã: với niêm tín vào 
đức Phật dựa trên lý luận, bắt nguồn từ tuệ quán nhìn thấu 
suốt Giáo Pháp qua đạo lộ siêu thế vững chắc không có 
đạo sĩ nào, bà la môn nảo, thân thánh nảo, Mãra (Ma 
ương) nào hay Brahmã (Đế Thiên Đế Thích hay ông trời) 
nào có thể lay chuyển nổi. Đây là niềm tín của bậc Nhập 
tưu, nó khiến cho vị ấy không thể nhận ai ngoài đức Phật 
ra làm thây được nữa. Đọc Bhikkhu Bodhi, MLDB, chú thích 
490, trang 1244. 

3 đó là Pháp và Tăng. 

372 Vism 197-213. 

33 RƑG tin là điều muốn nói ở đây là năm giới dành cho tất cả 
các người theo Phật, nhưng Buddhaghosa nói rằng đoạn văn 
này cũng áp dụng đến tất cả, đặc biệt là giới luật tu viện. 

34 Hay câu này có nghĩa là "ngay cả trong một kiếp đời hiện 
hữu khác” vì 7#eravãda không chấp nhận ararãabhava 
(trung ấm”: trạng thái giữa hai kiếp đời ) (RFG). 
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3 [MC 95] Tôi là bậc nhập lưu: Đây là điểm chính 
yếu của lời giảng. Bậc trở lại một lần và các bậc kế tiếp 
còn lại có thể phân tích (yãkaroni)?”° tiên đoán được 
trường hợp của mình bằng cách đoan chắc rằng: "Tôi 
là người chỉ còn trở lại một lần” và vân vân. Điêu này 
cho phép tất cả các vị phân tích có dự đoán [thành 
tựu] của mình đúng dịp sẽ không vì thế vi phạm giới 
luật. 

2.4. Chú giải về đoạn 4/ðaøZï7, cô gái bán dâm 

11.Ở lại Vesa//: Sự thịnh vượng của ⁄esZ// nên được 
hiểu [545] như đã diễn tả trong đoạn Khandhaka bắt 
đầu bằng: "Vào lúc ⁄esZ// thịnh vượng và phát đạt.” ”/7 
Tại vườn của A/nØapäïi/: °° tại vườn xoài vốn là 
miếng đất rộng của A/nø0aøðïí. ”'° 


35 Ở đây con số 10 đã bị bỏ đi vì đã viện dẫn sai đoạn kinh số 
10 trong bản kinh này. 

3° Ở đây có lẽ chúng ta thấy bằng cách nào chữ vyã&arofi có 
được nghĩa "tiên đoán”. Nó chỉ có nghĩa này trong mạch văn 
tiên đoán vê sự tiến bộ tâm linh. Nguyên nghĩa của nó là 
"phân tích”. Trong trường hợp này, người nào đã tạo được sự 
tăng tiến tâm linh có thể phân tích nó theo khía cạnh tu tiến 
sẽ đưa người ấy đến đâu, nên sự phân tích ấy trở thành tiên 


đoan. 

37 Vin | 268-69. 

3# Vườn này được 4/n0apãï/ hiến tặng đức Phật và Tăng Đoàn 
trong chuyến thăm viếng cuối cùng thị trấn này (Vin I 231-33; 
cf. DN II 94). Đức Phật đã thuyết ba bài kinh ở đây, trong số 
đó, hai bài giảng vê quán niệm (SN V 141, SN V 301). 

3 Theo truyền thuyết, Ambapäli được sanh ra tự nhiên dưới gốc 
cây xoài trong vườn vua ở Vesãli nên có cái tên này. Ambapälï 
có nghĩa là người bảo vệ xoài. Cô ta xinh đẹp lạ lung đến nói 
các hoàng tử đánh nhau để đòi sở hữu cô ta. Để giải quyết 
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xung đột này, Ambapali được chỉ định làm cô gái bán dâm 
đứng đầu tại đây. Nghe nói có nhiều tu sĩ đã mất đầu vì nhìn 
cô này (Th 1020-21, Th-a II 129). Sau khi nghe con trai của 
mình là tỳ khưu V⁄mala-Kondañña giảng, Ambapäj7 từ bỏ thế 
giới này và chứng quả Arahatfa bằng cách quán chiếu luật vô 
thường biểu hiện ngay trên thân thể già nua của mình (7⁄a 
206f.). Mười chín câu kệ của Ambapãlï trong Trưởng Lão Mi 
Kệ Therigäthã (252-70) mang tính chất vừa khôi hài vừa khơi 
dậy sự kinh tởm, gớm ghiếc thân xác con người. Các câu kệ 
của Ambapäli đã thành công đến nỗi mục đích gợi lên được 
sự kính tởm của chúng đã đạt được. Mục đích của các câu kệ 
này là gây cú sốc trong lòng người đọc khiến cho họ lo âu về 
sự vô thường diễn ra ngay chính trên thân thể của riêng 
mình, hy vọng là sế từ bỏ thế giới này, nó lực tim đường giác 
ngộ (đọc Susan Murcott, FBM, tr. 129-134). 
ua BimBisara là một trong các khách của Ambapäli. Khách 
phải trả 50 kahãpana nếu muốn qua một đêm với Ambapäii 
và nhờ thế Vesäli trở nên rất thịnh vượng. Chính điêu này đã 
khiến vua Bimbisara ra lệnh đi từm một cô gái bán dâm như 
thế dành riêng cho thành phố Rãjagaha (Vin.i.268). Lần đầu 
tiên Ambapali được nghe đức Phật giảng vảo lúc Ngài đã 69 
hay 70 tuổi. Ambapäli trở thành đệ tử thuần thành của đức 
Phật, xây một tịnh xá trong khu vườn của mình. Khi biết đức 
Phật đến Kotigãma gần kesäli Ambapälï cùng tùy tùng đánh 
một đoản xe ngụa lộng lây đến thắm và nghe Ngài giảng. Chú 
giải của BKD nói trước khi Ambapälr đến, đức Phật đã khuyến 
cáo các Tăng giữ tâm kiên cố và duy trì chánh niệm, đừng để 
mất đầu vì người đàn bà này (DA.í.545). Nghe giảng xong, 
AmbPapãäfi thỉnh Ngài và Tăng Đoàn đến thọ thục tại vườn của 
mình ngay ngày hôm sau. Sau bữa ấn, Ambapäli hiến tặng 
khu vườn Ambapãälivana của minh đến đức Phật và chư Tăng 
(xảy ra khoảng 10 nắm trước khi Ngài nhập diệt). Đức Phật 
chấp nhận sự cúng dường này và ở lại đây một thời gian 
trước khi đi đến Beluva. Đáy là chuyến thắm Vesäli lần cuối 
cùng của đức Phật, bốn tháng trước khi Ngài nhập diệt. 
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12.0 Này các Tỳ khưu, sống chánh niệm:*! Ở 
đây, Thế Tôn đặc biệt quyết định dạy quán niệm 
(satipatthãana) để chư tăng thiết lập quán niệm khi họ 
nhìn thấy 4møapZiií Trong kinh văn, sống chánh 
niệm (sz/o) đến từ động từ sa/af/ hãy sống trong 
chánh niệm (an trú chánh niệm); hiểu biết rõ ràng 
tường tận (tỉnh giác, sa/2z/ãno) đến từ động từ 
Sarnpajãnät/, hiểu tường tận. Có nghĩa là ta nên sống 
với cả chánh niệm và hiểu biết rõ ràng tường tận. 
Quán thân trong thân và vân vân: điều gì nên được 
giải thích ở đây, chúng tôi sẽ nói ở [chú giải] của phẩm 
Mahãsatipatthana.”” 

15. [MC 95B] Mầu xanh: chữ này đã tự đủ nghĩa. Có 
mầu sắc xanh... chỉ các đặc tính của nó. Ở đây mầu 
tự nhiên của chúng không phải là mầu xanh; điều này 


Nói về người con, Ambapälï có một con trai với vua Bimbisãra 
tên là Vimala-Kondañña, anh em cùng cha khác mẹ với 
Ajãtasattu. Sau khi gặp đức Phát ở Vesäli, vị có ấn tượng sâu 
sắc với thần thái của Ngài, Vimala-Kondafñfia đã xuất gia, gia 
nhập đoàn thể Tăng già và nghe đức Phật giảng giáo pháp ở 
đây, sau một thời gian ngắn, Vimala-Kondañña chứng quả 
Arahatta. Vimala-Kondañiña giảng cho mẹ nghe để mẹ chứng 
quả. Đây là vị trưởng lão nổi tiếng. Chúng ta có thể tìm thấy 
kệ của Vimala-Kondañña ở Trưởng Lão Tăng Kệ số 64 (Thag. 
Vs. 64). Đọc DPPN I tr. 155-156. 

3° Đã sửa con số 13 thành 12 cho đúng với chánh văn trong 
kinh tạng. 

38! Trích ở Mil 378. 

382 Bài kinh trong DN được coi là một trong những bài kinh quan 
trọng nhất trong kinh tạng Phật Giáo. Các chi tiết quan trọng 
tìm thấy trong kinh này cũng được tìm thấy trong MN, được 
chia ra hai phần, môi phần trình bây một bài kinh riêng — Kinh 
Satipafthana và Kinh Saccavíbhariga (DPPN s.v.). 
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được nói ra vì họ (các công tử !ícchavï) sử dụng mỹ 
phẩm mầu xanh. Trong trang phục mầu xanh: quần 
áo trang nhã lộng lây của họ, gấm lụa của họ không gì 
khác ngoài mầu xanh. Với đồ trang sức mâu xanh: 
trang điểm bằng châu báu mầu xanh và hoa mầu xanh. 
Các cỗ xe của họ cũng kết bằng châu báu mầu xanh, 
bao phủ bằng vật liệu mầu xanh, cờ mầu xanh tung 
bay, và buộc ngựa xanh”? mang giáp sắt xanh và các 
giây cương mâu xanh. Ngay cả roi và gậy cũng mầu 
xanh. Các mầu khác cũng được giải thích cùng một 
cách thức như thế. 


16. Đụng phải: va phải. Tại sao cô (/e) Ambapäal: 
cô (/e) là danh từ để xưng hô. Có nghĩa là: Này phu 
nhân (0ñot/) '°° Ambapãiï, vì sao?” Một cách viết khác 
là "nếu... #a/“("kíñ ce; nghĩa giống nhau. Với cả vùng 
đất ngoại ô của Vesali này (sZ/arzm;: 3” với miền thôn 
quê này. Các công tử Licchavi búng ngón tay: họ 
đặt hai ngón tay vào với nhau rồi búng. Vì cô gái 
vườn xoài này: vì người đàn bà nhỏ nhoi này. 

17. [MC 96] Bất cứ ai trong số các ông, các tỳ 
khưu (đích theo Maurice Walshe, LoDB, p. 2⁄43; nếu 
có tỳ khưu nào): đây là sở hữu cách (Đh/kkhunarm: 


383 SS bỏ chỗ này. 

384 N° |I 249,5 viết là ø/ño ứ/ có lẽ hay hơn. Vì øñøứ/ là tiếng danh 
xưng lịch sự dành cho người đàn bà cao quý đáng tôn kính, 
trong khi đó, øñoø là danh từ quen gọi người ngang hàng với 
mình hay thấp kém hơn, chữ øño có thể thích hợp với một cô 
gái bán dâm hơn. 

38° Nghĩa đen là "cùng với thực phẩm của nó”, 'với lãnh thổ phụ 
cận của nó” (PED) nghĩa là lợi tức của nó (Walshe, trang 568, 
chú thích 386). 
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any of you, bhikkhus) mang ý nghĩa của phương tiện 
cách: "những thanh niên Licchavis chưa được các tỷ 
khưu nào nhìn thấy.” Nhìn thấy: trông thấy. Nhìn 
chăm chăm: nhìn đi nhìn lại Mang lại: 72⁄2 2 tạo 
ra. Bằng ý tưởng của các vị, hãy mang hình ảnh 
nhóm ”° thanh niên //cchav/s này đến gần với nhóm 
chư thiên ở 72vaimsa (cõi Ba Mươiï Ba), tạo hình ảnh 
đó, mang hình ảnh đó gần lại. Điêu này có nghĩa là: 
các chư thiên cư trú ở cỗi 78af/msa đẹp đế và trong y 
phục nhiều mầu như mâu xanh gây khoan khoái dễ 
chịu như thế nào, các vua Licchavis cũng giống như 
vậy. Nên nhìn các vua này ở tâng lớp các chư thiên cõi 
Tavatmsa. 


Nhưng tại sao Thế Tôn, trong nhiều phẩm kinh, Ngài 
đã dạy chư Tăng đừng để mắt tập trung vào thân thể 
(sắc) và cứ thế [với các giác quan khác], ở đây sao lại 
đặt nặng việc kêu gọi?” chư Tăng nắm lấy hiện tượng 
như vậy? Vì lợi ích cho các vị này.”” Họ nói ở đó có 
nhiều tăng nỗ lực còn mềm yếu. Để mong cho họ 
thành công, để làm cho họ nhiệt tình sống đời xuất gia, 
đức Phật nói "Đời lãnh chúa toàn hảo như vậy dễ có 
lắm, nếu chịu chăm chỉ sống đời rũ bỏ tất cả” Và để tỏ 
rõ đặc điểm của cuộc đời là vô thường, [546] ngài nói 


3% B viết là sad/sam* (người đồng hành, giống như) thay vì chữ 
parisam* (người cùng hội). 

38 Viết là nú/o/ef/ thay vì chữ n/oyetí không có trong tự điển; 
B viết là uJ⁄/o/eti 

388 Sv.pt II 185,20 đưa ra ví dụ của tỳ khưu @anøa, người được 
đức Phật hứa rằng vị này sẽ có được 500 người đàn bà xinh 
đẹp làm vợ nếu chịu sống đời tự viện (Th 157, Ud 21#, Ja l 
91). 
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như vầy: "Chẳng mấy chốc, tất cả các thanh niên này 
sẽ bị A/ãtasatfu tận diệt.”* Nên Ngài nói thế để tỏ rõ 
đặc điểm của cuộc đời là vô thường, nghĩ rằng vị tăng 
nào đứng ở đó nhìn thấy sự rực rỡ vương giả hoàn hảo 
của các thanh niên này, nhờ nhận ra rằng ngay đến cái 
lộng lây rực rỡ ấy cũng sẽ tiêu tan, các vị ấy sẽ tu tập 
phát triển nhận thức về vô thường và nhờ vậy chứng 
quả vị azahaffa với bốn vô ngại giải (oafamBñh/d3). 


*ĐÐoc S í¡ 268: Phẩm Block of IWoods, đọc BhikkhU 
Bodhi, CDB I!, p. 709; Phẩm Cỏ Rơm, TUBK 2, 
trang 467-ổ. 


18. [MC 97] Mong Thế Tôn chấp thuận: Tại sao các 
công tử này vân mời Ngài, dù họ đã biết về lời mời của 
Ambapäaf/2 Bởi vì các công tử này không tin cô ấy và vì 
phép xã giao thông lệ. Họ nghĩ, "Cô ấy là người sa đọa. 
Có thể cô ta nói dối là đã mời ?? Ngài, chứ thực ra 
không thỉnh mời Ngài.” Và đây chỉ là phép lịch sự, sau 
khi nghe giảng pháp, tới lúc về, ra về sau khi đưa ra lời 
thỉnh mời. 

2.5. Chú giải về Bắt Đầu An Cư Mùa Mưa (Nhập Hạ) ở 
Làng Ø8eluva 


21. [MC 98] Làng 8e/uva: Làng nằm dưới chân núi”? 
gần V⁄esa//?°' 


3° B viết là n/nanter/ thay vì chữ nímanfes/m; trong mạch văn, 
thì quá khứ chính xác hơn. 

399 B viết là 2/algãmo. 

3! gefuva nằm sát ngay bên ngoài cổng thành ⁄esã/ (Skp III 
165), phía Nam thành phố này (Ps II 571). Ta có thể tìm thấy 
câu này cho đến hết chương này ở Skp III 201-205. 
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22. [MC 99] Nơi có bạn bè cư trú và cứ thế: "bạn 
bè” chỉ có nghĩa thế thôi. Người quen: những người 
mới thấy, sau khi gặp nhiêu nơi, những người không 
thân cận như bạn bè. Những người thân thiết: 
những bạn thân, hết lòng tận tụy và có thiện cảm. Câu 
này nghĩa là: bất cứ nơi nào các tỷ khưu có bạn bè trú 
ngụ, hãy để các vị ấy an cư mùa mưa (4ssa) ở đấy. 
Tại sao Ngài nói thế? Vì để các vị ấy sinh hoạt thoải 
mái. Làng Øe/uva không có đủ chỗ ở cho các tỷ khưu, 
lại thiếu thốn vật phẩm khất thực. Nhưng chung quanh 
⁄esãii có nhiều chỗ ở, và dễ kiếm vật phẩm khất thực. 
Nên Ngài mới nói như vậy. Tại sao Ngài không giải tán 
họ sau đó bằng cách nói rằng, `*Hãy đi đến bất cứ nơi 
nào thuận tiện” ? Vì lòng từ bi với họ. Họ nói, Ngài nghĩ 
như vây: "Chỉ trong mười tháng, Ta sẽ nhập diệt. Nếu 
các tỳ khưu đi xa, họ sẽ không thể thấy Ta lúc nhập 
diệt. Rồi họ sẽ có hối tiếc này: "Bậc Đạo Sư, ngay cả 
chuyện nhập diệt,”?” cũng chả cho chúng ta biết. Nếu 
biết thế, chúng ta sẽ không đi xa nơi này để an cư.” 
Nhưng nếu tất cả tỳ khưu ở quanh ⁄esã/, họ sẽ đến 
tám lần mỗi tháng và lắng nghe lời giảng và đón nhận 
lời khuyên của Suøafa ”° (Thiện Thệ).” Do đó, Ngài 
mới không giải tán họ. 


392 SS viết là sanfo thay vì chữ .Saã parinibbãyarto. 

33 Thay vì chữ vasi/ssãma, B viết là vaseyyãma (động từ ở trạng 
thái mong ước) phù hợp với thì của chữ /Zeyyãma. 

3 Norman dịch chữ Suøara là "người có cung cách đặc biệt tốt 
đẹp nào đó”, Griffith (1994, tr. 210, chú thích 5) xác nhận sự 
kiện có thật là các nhà chú giải bản xứ ở Ấn Độ, Trung Hoa và 
Tây Tạng chú ý đến khuôn mẫu di chuyển” là thay đổi địa 
điểm có thể giúp cho giải thoát. 
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23. Trầm trọng: khó chịu đựng. Cơn bệnh: bệnh bất 
thường. Mạnh mẽ: đau dữ dội, mãnh liệt. Làm chết 
được: ”” có thể làm cho người ta chết. Ngài chịu 
đựng, giữ chánh niệm: Ngài thiết lập chánh niệm 
(sat) rất thuần thục và dùng trí (na) ”° cương quyết 
chịu đựng. Không băn khoăn bối rối lo âu [HT Minh 
Châu, \namofi (LBAPC tr. 299); Walshe: không một 
lời ta thán]: Ngài chịu đựng, vì chận đứng chu trình 
dưới hình thức cảm giác liên tục”? nên Ngài không cảm 
thấy đau hay khổ. [547] Không nói lời nào: không 
nói chuyện.” Không thông báo: có nghĩa là không 
báo tin,”” không khuyến bảo nhắc nhở hay lời giáo 
huấn. Lấy sức: lấy cả hai sức sẵn có từ trước và sức 
từ quả vị chứng được (0hala-sarnãpaf/)“°° Sau khi đã 
đè nén (nhiếp phục): sau khi đã chặn đứng cơn đau. 


3° Thay vì chữ #ran/ antka* (cận kề Tử Thần), SS viết là 
ajãnãpetvã* (không loan báo; đọc Vism IIỊ đ. 41) như vậy 
hình như không thích hợp. 

3 đó là với trí biết rõ ràng là cảm giác (/eđãna) này là không 
tồn tại lâu, khổ và vô ngã (Sv-pt II 186,2-4). 

3 Trong thời gian bịnh này, Sakka đã chăm sóc Đức Phật, phục 
vụ Ngài (làm thị giả) và mang trên đầu mình phân của đức 
Phật trong thời gian Ngài bị kiết ly trâm trọng (Dhp-a III 
269. ) 

3*8 SS viết là a/ãnãpetvã* (không loan báo) thay vì chữ 
anavheiva. 

3° B viết là za apaloketvã* thay vì chữ ajãnãpetvã 

‡00 7nãna-samãpaffí là tám /ãnas vốn là sự chứng đạt của 
người đệ tử chưa chứng Đạo lộ, trong khi đó cũng những 
7hãnas đó liên kết với Quả của Đạo lộ là pñala-sarnäpaffi, sự 
chứng đạt của các bậc Thánh. ña/a-samapai// là đi vào trạng 
thái 6W⁄5ãna (niết bàn) và lưu lại trong trạng thái ấy một thời 
gian đáng kể (Vajirañäna, trang 455-63). 
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Sức sống (mạng căn) (1⁄2-sarikhãra): °° Ở đây 
sinh mạng tự nó là sức sống nhờ đó sinh mạng được 
đẩy tới; khi bị ngắt đoạn, nó được nối lại bằng cách tạo 
nên một nối kết.“°? Sức sống cũng có thể là yếu tố tựu 
thành kết quả; đó là điêu kinh văn muốn nói tới ở đây. 
Sau khi quyết định (2ø⁄⁄⁄2ya): “3 đây là ý nghĩa 
tóm tắt: bằng cách tập trung vào sức sống và bằng 
cách tiếp tục sống bình thường trong lúc bệnh trâm 
trọng này, hãy để cho Ta hoàn tất sự thành tựu kết 
quả vốn dĩ có thể ổn định sinh mạng này.“°* Tuy nhiên 
không phải là đức Phật đã thành tựu kết quả trước kia 
hay sao? Phải, Ngài đã. Nhưng đó là sự thành tựu ngắn 
hạn (kha/ika-samãpaif); thành tựu ngắn hạn đè nén 
cơn đau khi người ta trú ở trong [trạng thái] thành tựu 


#0! Hãy so với Divy, trang 203. 5z/zãras (ý chí, có chủ ý, cố ý) 
hành động như là nguồn nhiên liệu cho cá nhân con người 
tiếp tục hiện hữu trong luân hồi. Ý chí gắn sâu vào bản chất 
tâm lý con người, đóng sâu vào ham muốn tiếp tục hiện hữu. 
Đây là chữ Sa/nkãras được dùng kèm với chữ ãyu hay 77⁄⁄a có 
nghĩa là sức sống (Hamilton, trang 78). 

#92 RƑG ngờ rằng sự giống nhau này cũng hợp lý, ví dụ, khi sợi 
chỉ bị đứt, mình thắt một nút để nối hai sợi lại với nhau. 

#9 Danh từ ad//shãna của Sanskrit tương đương với động từ 
adhiffhati của ØĐãƒi là một trong những thuật ngữ Phật Học 
quan trọng nhất trong phái ahãyãna. Đó là "lực duy trì” đôi 
lúc có sự hiện hữu của yếu tố liên tục với cường độ mạnh và 
thường được tập trung vào những cả quyết hay những thệ 
nguyện riêng biệt nào đó. Chính vì nhờ hành vi ađ/is/hãna 
đức Phật có thể khiến cho sự thị hiện (⁄zmãna) luân chuyển 
của mình tiếp tục hoạt động khi Ngài đã thôi thị hiện. Để có 
thêm chỉ tiết, xin đọc Eckel, tr. 90-94. 

194 Sửa 7/ã thành 7a. 
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đó.*° Ngay khi xuất ra khỏi thành tựu ấy, cái đau một 
lần nữa quay lại bọc lấy thân người như đám bèo sau 
khi bị miếng gỗ hay hòn sỏi rơi xuống nước xua tan đi, 
một lần nữa quay trở lại bao phủ mặt nước. Nhưng sự 
thành tựu đạt được dưới hình thức tuệ quán chính 
(mahãvipassanä) “°° giải thoát các nhóm bảy sắc thể và 
bảy phi sắc thể (//øa-sattakam aripa-sattakam) ra 
khỏi tất cả các bụi rậm, các vướng mắc và đè nén cơn 
đau rất tài tình. Như thể một người khi nhẩy vào hồ 
nước và lấy tay chân cẩn thận đẩy đám bèo ra xa, đám 
bèo ấy sau một thời gian dài quay lại bao phủ mặt 
nước một lần nữa, giống như thế, khi người xuất ra 
khỏi trạng thái ấy, cơn đau chỉ trở lại sau một thời gian 
dài. Như vậy, Thế Tôn, vào ngày ấy, bởi vì khi Ngài đã 
thiết lập tuệ quán mới (að/ñnava-vi2assana) trong lúc 
ngôi kiết già dưới cội cây đại Bồ Đê (Ma/ñãBodñj), đã 
giải thoát các nhóm bảy sắc thể và bảy phi sắc thể ra 
khỏi tất cả các bụi rậm, vướng mắc và hòa trộn”° 
chúng qua mười bốn cách và đè nén cơn đau bằng tuệ 
quán chính. Ngài đã đạt được thành tựu này, nghĩ 


# Trang thái vật lý của người ở trạng thái ñala-samãpatti 
giống như ở trong trạng thái 7›2ãna-sarmãpatt ( Vajrafiãna, tr. 
463). 

#9 Mười tám tuệ quán chính được đề cập tới ở Vism 628. Khi 
hành giả tu tập phát triển các tuệ quán này, vị ấy có được sự 
hoàn toàn thanh tịnh của trí tuệ vốn vẫn còn thế tục, và đạt 
tới giai đoạn quán tưởng cuối cùng ( ⁄a7zafñãna, tr. 393ff.). 

#9 TSS viết là sazefvã thay cho chữ sannetvã; cả hai chữ này 
đều rất tối nghĩa. Chữ này nên được thay bằng chữ có nghĩa 
là "làm cho dịu xuống”, *'làm cho mềm mại” như s⁄›ehetvã 
(Sv-pt II 187,8). RFG cho rằng sa/e¿vã có thể dựa trên động 
từ rút ra từ một danh từ là động từ sa/efí (< á‹antayati) có 
nghĩa là "làm cho dịu xuống”. 
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rằng: "Đừng để cơn đau này khởi lên trong mười tháng 
nữa.” Thật vậy, các cơn đau bị thành tựu này đè nén 
đã không xảy ra trong mười tháng. “8 


24. Lành bệnh: một lần nữa lành bệnh sau cơn đau. 
[MC 100] Như thể thân con trở nên yếu đuối 
(madhuraka-jãto): *°° có cảm giác nặng nề, cứng đờ,"?9 
như thể bị đâm trên giàn cột trói.ˆ'” Không rõ ràng: 
không biểu lộ ra, vì những lý do nào đó. Tất cả mợ/ 
thứ (dhamma) đều trở nên không rõ ràng với con: 
Ngài A/zøa giải thích rằng những đối tượng quán 
niệm (saf/-oaffhãna đhamm3) °'ˆ trong tâm thức ngài 
không còn rõ ràng nữa. Nhưng vị trưởng lão này đã 
hoàn toàn thông thuộc các lời giảng trong kinh điển 
(tanti*-dhammã. tant nổ: giữ giềng mối).*'3 Ngài nói 


#° Có phải câu này ngụ ý rằng mười tháng ấy đã xảy ra trong 
khoảng giữa cơn đau đầu tiên trong "hồi” này và cơn đau lần 
thứ hai ở Kus/aãrã? Nếu thế, nhà chú giải đã tính toán mười 
tháng này như thế nào? 

* Câu văn gợi hình như tranh này, như là lời diễn đạt sự chán 
nản, sự mệt mỏi thường dùng, có thấy ở những nơi khác như 
DN ¡ 99, SN V 153, AN III 69. Trong bản dịch khác (KS II, 
trang 90, chú thích 2), câu này được dịch là "yếu như cây 
leo.” 

19 Sửa /wađdhã thành thaddha. 

#!! B viết là our/so vị/a, có nghĩa là "giống như người ở trên giàn 
cột trói”. 

2 Cf. Spk II 309,5 pariyatti-dhamnã. 

#3 Vị luận sư Buddhaghosa hình như cố gắng bào chữa cho 
Anandaa là bậc trí rộng (bahussutta) chống lại câu nói có thể 
có là Ngài đã không được phép tham dự lần tập kết đầu tiên 
(vì lúc ấy Ananda chưa chứng quả Arahanf). Nghĩa của chữ 
đhammã trong mạch văn bình dị này mơ hồ vì chữ này hoặc 
là áp dụng vào suy nghĩ riêng của Ngài 4/azza hay vào giáo 
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pháp của đức Phật như Bốn Sự Thật Cao Cả. Về nghĩa của 
chữ này, Gombrich (1996, tr. 24#) đề nghị rằng cả hai nghĩa 
ấy hợp nhất với nhau trong mạch văn này. Một bản tiếng Hán 
viết là: "Con không thể đọc lại giáo pháp mà con đã nghe” 
(DT I1, trang 387), nhưng trong các bản Hán văn khác lại 
không nói gì về sự lẫn lộn của A#a/a. Vị luận sư này đã có 
thể phân biệt được sự thiếu hành thiền với trí hiểu biết về 
kinh điển của 4/azđa (Freedman, trang 388-90, 475). 
Ngài Minh Châu dịch dhammã là phương hướng: mắt con 
mờ mt không thấy rõ phương hướng' [so với câu dịch của 
YGA: ngay cả các giáo pháp (2ammđ) đã trở nên không 
rõ ràng với con]. 
Điêu đáng nói ở đây, giỗng như lời dịch của Ngài Minh Châu, 
không có một bản tiếng Anh nào nói chữ tdhammã: trong 
mạch vấn này có nghia là giáo pháp của đức Phật mà Ananda 
lân lộn cả. Chỗ này, bản của: 
e S/sfer \⁄a/ira và Francis Stor/ dịch dhammã là senses: "Với 
con, mọi thứ mọi cái chung quanh đã trở nên mờ mịt và 
các giác quan của con đã yếu đi không còn hoạt động hữu 
hiệu: everything around became dim to me, and my senses 
(dhamma) fatled me. “ Đọc LaDB, tr. 28. 
T. M. Rhys DaVvids dịch dhammã là faculties: 'Với con, trời 
đất đã trở nên mờ mƒ# và mọi khả nắng nhận đính phán xét 
của con không còn rõ ràng nữa: the horizon became dim to 
me, and my faculies (dharmmina) were no longer clear. “ Đọc 
Dial. HI, tr. 107. 
Maurice Walshe dịch dhamrmã là thíngs: "Vì cơn bệnh của 
Thế Tôn, nên con đã mất hướng và với con mọi việc đều 
không rõ ràng: ! lost my bearíngs and thíngs (dhamrm8) 
Were unclear to me because of the LordS sickness.“ Đọc 
toDB, trang 244-5. 


thấy rõ, tâm ý của con tất cả đều không còn rõ ràng“ ï 
could not see straight my ideas (dhamna) were all 
unclear. Đọc LBAPC; tr. 299, 


Bhikkhu ÑWãnamoli dịch dhammã là ideas: Con không thể 
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thế: ngài đang đề cập tới việc Thế Tôn chưa để lại lời 
chỉ giáo cuối cùng. 
25. [Không phân biệt] trong, ngoài: không giảng 
theo cách truyền thừa giáo pháp, cũng không cho cá 
nhân thuộc tầng lớp, giai cấp nào. 
eNếu ai đấy nghĩ rằng: [548] "Ta sẽ không giảng 
giáo pháp như vậy như vậy cho người khác”, đó 


Nhưng trong trường hợp sau đây (A ứi 69) 'dhammấã” có 


nghĩa là giáo pháp: phẩm này đại khái nói đến đệ tử của một 
ví tỷ khưu muốn hoàn tục vì thân người đệ tử này như thể bị 
đánh thuốc mê, trở nên mắt hướng, giáo pháp không còn rõ 
ràng nữa. Sự dã dượi buôn ngủ chiếm lấy tâm can người đệ 
tử. Người ấy không hài lòng với đời sống tâm lính của mình 
và đã nghi ngờ giáo pháp. Vj tỷ khưu đưa người đệ tử này 
đến gặp đức Phật và được Ngài giải thích có nấm lý do. Ai 
sống: 

(1) không bảo vệ các giác quan (căn), 

(2) không ấn uống tiết độ, 

(3) không chú tâm cảnh giác (không giữ chánh niệm), 

(4) không quán chiếu soi xét những phẩm chất thiện lành, 

(5) không chuyên chú tu tập các phương tiện trợ giúp giác 
ngộ... 

nên thân người ấy như thể bị đánh thuốc mê... giáo pháp 
không còn rõ ràng với người ấy nữa... và do vậy, nghỉ ngờ 
giáo pháp. 

Sau khi được nghe đức Phật giải thích nắm lý do trên, vị đệ tử 
này đã biết bảo vệ các giác quan, biết ấn uống tiết độ, biết 
chú tâm cảnh giác, biết quán chiếu soi xét những phẩm chất 
thiện lành, và biết chuyên chú tu tập các phương tiện trợ giúp 
giác ngộ... nên giáo pháp trở nên rỗ ràng, hài lòng, hoan hỉ 
với đời sống tâm lính, hết nghí ngờ giáo pháp và sau đó đã 
chứng quả Arahant. Đọc phẩm Thân Giáo Sư (BKTC 2, tr. 
417); BhikkhUu Bodhi, NDB, phẩm Preceptor, tr. 684f. 
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được gọi là giảng giáo pháp trong nội bộ, "mật 
truyền”. 
eNếu ai đấy nghĩ rằng: *Ta sẽ giảng giáo pháp như 
vậy như vậy cho người khác”, đó được gọi là 
giảng giáo pháp *cho mọi người.” 
eNếu ai đấy nghĩ rằng: "Ta sẽ giảng giáo pháp như 
vậy như vậy cho người này, đó được gọi là giảng 
giáo pháp "cho cá nhân, người bên trong.” 
eNếu ai đấy nghĩ rằng: "Ta sẽ không giảng giáo 
pháp như vậy như vậy cho người này, đó được 
gọi là giảng giáo pháp `*cho cá nhân, người bên 
ngoài.” Điều này có nghĩa là đức Phật giảng 
không theo cách trong, cách ngoài đó. 
Không có gì mâu thuân với chuyện nắm lá 
sinsapã ở SM 56.31 cả. Đọc IMalshe, LoDB, chú 
thích 388, trang 568f. Đọc TUBK 5, Phẩm Rửng 
SInsagä, tr. 632. 


Cái nắm tay của Đạo Sư “'° /2cara-muffhi): ở thế 
giới ngoài kia”? có cái gọi là cái nắm tay của Đạo Sư: 
khi họ còn trẻ, họ không nói với ai cả, nhưng khi trên 
giường hấp hối, vào những giây phút cuối cùng, họ 
trăn trối với đệ tử ruột. Nhưng Ngài chỉ cho thấy rằng 
Như Lai đã không giữ lại bất cứ điều gì bằng cách nắm 
tay lại và để riêng, nghĩ rằng, *Ta sẽ nói điều này khi 
Ta vê già, vào dịp cuối cùng.” Hoặc là Ta... Tăng 
đoàn: Bản thân Ta sẽ lãnh đạo Tăng đoàn, ý muốn 
đề cập đến Ta: nghĩa câu này là nên có sự đề cập 
theo nghĩa là Ta nên được đề cập tới; hãy để Tăng 


#!“ So với Ja II 221, 250; Mil 144. 
#5 đó là trong đám người không phải là Phật tử. 
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đoàn có kỳ vọng đề cập đến chỉ một mình Ta thôi.”"° 
Sau sự nhập diệt của Ta hoặc là cứ để người ta nghĩ 
rằng chuyện /ấn/⁄ đạo này không xảy ra, hay cứ để bất 
cứ lãnh tụ nào nghĩ rằng: "Hãy để chuyện ấy xảy ra 
như thế này thế kia.” “'“ Không có chuyện như vậy: 
Không có chuyện đó trong Ta vì Ta đã bỏ hết ganh ty 
và đố ky khi Ta ngôi dưới gốc cây Bồ Đê. Vì thế tại 
sao vị ấy (sa km): tại sao (kứm) vị ấy (so).*'° Đã tám 
mươi: tám mươi tuổi.ˆ'? Điều này được nói ra để chỉ 
cho thấy tuổi Ngài đã đến năm cuối cùng của đời mình. 
Nhờ những dây (egha-missakena): °?° nhờ những sợi 


#® So với Dhp-a l 139 (nói về sự mong đợi cầm đầu đoàn thể 
Tăng già của Devadatta: Đề Bà Đạt Ta). 

*! Cú pháp, cách đặt câu không rõ ràng. Có thể bị mất chữ 
(RFG). 

#8 Bản chính văn không viết hai chữ sa &/ nhưng hai chữ này 

có trong DN II 100, chú thích 3. 
Thật hợp lý khi giả định rằng câu này được viết thành hai 
chữ, và chữ sa là tiếng Sanskrí. Ở đây nó đồng nghĩa với Như 
Lai (7athãøafo) và các chữ /ên quan đại danh tự khác dị âm 
đồng nghĩa để tránh lập lại sau đó. Wguyên văn: Kữn AÄnanda 
Tathagato bhikkhu-sarngham arabbha kífñcíd eva udãharissati 
?: Lại nữa (vì Như Lai không phải là người lãnh đạo đoàn thể 
Tăng Giả) làm sao Như Lai (vị ấy) nói lời di giáo cho các tỷ 
khưu được? (Kim = sakIm). 

# Đây là lần duy nhất đề cập tới tuổi tác của đức Phật nhập 
Niết bàn; tuổi tám mươi có thể nghi là tính tròn (Walshe, 
trang 569, chú thích 390). Bản Hán văn nói "gân tám mươi”. 

#° Vegha- được đọc khác nhau trong kinh văn: vekha-, vefha-, 
vetha-, vedha-, vesa-, vefu-. Truyền thống giải thích theo chú 
giải thật rõ ràng: chữ vegha có nghĩa là "sợi đai, dây da.” Tuy 
nhiên, Gombrich (1987, trang 1-3) đề nghị là trong tất cả các 
đoạn văn chúng ta đọc là vez/a-, vốn có liên hệ tới wyathã 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


dây khi sửa chữa kết nối các cỗ xe lại với nhau, "?” bánh 
xe, và vân vân. Ta nghĩ: như cỗ xe cũ,?? nhờ những 
sợi dây, Ta nghĩ, nên xe tiếp tục chạy. Ngài giải thích 
rằng, Như Lai có bốn oai nghi được xếp đặt nhờ kết 
nối” với quả vị Arahatta. Để làm sáng tỏ nghĩa này, 
Ngài bắt đầu nói, *Änanda, vào lúc đó”. Trong kinh 
văn, tất cả các biểu tượng bên ngoài 
(sabbanimittanarm ˆˆ° tất cả tướng) có nghĩa là những 
biểu tượng vật thể [hiện tượng có thể nhìn thấy được] 
và vân vân. Một số loại cảm thọ nào đó: một số loại 
cảm thọ thế gian (/okiya-vedan8). 


26. [MC 101] Vì thế, zảy Ananda: Ngài chỉ cho thấy 
rằng khi Như Lai thoải mái nhờ sống trú trong thành 
tựu quả vị này, vậy ông cũng nên sống trú như thế với 


(run rẩy, rung rinh/lung lay, lúc lắc). Như vậy `với những run 
rấy khác nhau”. 

#2! N II 253,2 viết là vãha* (dẫn xe đi) thay vì bãha. Spk III 
204,10 viết là 0ã/ha* (mạnh mết. 

#2 Collins, 1982 (trang 230-33) có bàn về việc dùng hình ảnh cỗ 
xe ngựa để nói đến việc duy trì sự tôn tại của thân thể. 

#3 Với veghanena, Spk (III 204,13) viết là vefhanena và đưa 
dòng chữ (v.l.* cách viết khác là) vaddhanena, vadhanena. 
Nó rất có thể có nghĩa là "bằng cách dùng đến..., nhờ sự giúp 
đỡ từ...” 

#4 Trong môi trường tu học, thuật ngữ "dấu hiệu, biểu tượng, 
tướng” có thể dùng để chỉ đến sự xuất hiện của các hiện 
tượng giác quan mang tính chất lừa đảo như là trường tôn, 
thỏa mãn, hay như là một bản ngã. Việc vượt ra ngoài "các 
dấu hiệu này” không chỉ đơn giản là vấn đê quay tâm thức đi 
khỏi chúng, nhưng còn hơn thế nữa, nó là việc "nhìn thấu 
suốt” chúng, để dưới ánh sáng của tuệ quán, chúng tan biến 
đi, từ đó cho phép "cảnh tượng niết bàn không biểu tượng” 
hiển lộ. (Harvey, tr. 194-95). 
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cùng mục đích. Tự mình là hòn đảo cho chính mình 
(atta-dip8) °?°: Ngươi hãy sống, tự mình là hòn đảo, tự 


#5 A/ã là một đại danh tự phản thân thông thường, được dùng 
ở nam tính số ít cho tất cả các số và các giống tính. Cách 
dùng phản thân của chữ za#Z phải được phân biệt với cách 
dùng của 4#man trong truyền thống Bà la môn (Collins, 1982, 
trang 73-76). Ø/2a (Skt đa hay a0a) có hai nghĩa: "đèn” 
hay "hòn đảo”.* Chúng ta có thể tìm thấy hai nghĩa này trong 
các bản tiếng Hán. Câu châm ngôn nổi tiếng này kèm với 
quyền lực của Dhamma, Giáo Pháp nhà Phật, nhấn mạnh đến 
sự "tự thực chứng,” và bác bỏ bất cứ quyên lực bên ngoài 
nào, đức Phật cñỷ đóng vai trò chỉ đường.ˆ* Ở đây: 

* Chỉ có bản của PTS mới dịch dipa là ngọn đèn ('lamps“T— 
Dial II, tr. 108), tất cả các bản tiếng Anh còn lại sau đây 
đều dịch đipa là hòn đảo (island): 


Nanamoli, LBAPC, tr. 300; 

S/ster VaJra, LaDB, tr. 30/ 

M/alshe, LoDlb, tr. 245; 

F. L,. Woodward KS V, tr. 133. IWWoodward còn nói 
thêm: nghĩa 'hòn đảo” của chữ dipa thích hợp hơn 
nghĩa "ngọn đèn.“ Theo chú giải, chữ hờn đảo ngụ ý 9 
trạng thái siêu thế: 4 đạo lộ, 4 quả và nibbãna. Đọc 
chú thích số 2, cùng trang. 

Ngài IWalpola Rahula giải thích thêm: "Satmsãra được so 
sánh với đại dương (samsãra-sãgara), cái cần thiết cho 
sự an toàn ở đại dương là hòn đảo, chứ không phải 
ngọn đền.“ Hãy thử so với Dhp. 1I 5, dipam kayfratha 
medhavi yam ogho nãPhikirati: 'kẻ trí sẽ tạo ra một 
hòn đảo để cơn lụt không tràn ngập lên được.” Hiển 
nhiên ý tưởng vê ngọn đèn ở đây mượn từ kinh thánh. 
Đọc Ialpola Rahula, HBC tr. 156, chú thích 1. 


2* Đức Phật nói: "Người ngu tán thán giới đức của Ta, chỉ có 
kẻ trí mới tán thán trí đức của Ta” (Kính Phạm Vống, 
Trường BK 1). Vì thế đạo Phật là đạo trí thức chính thái độ 
trí thức ấy khiến đức Phật giới thiệu khía cạnh giáo dục 
thật rất đặc biệt: đó là sự hướng dân cá nhân tự mình có 
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mình là nên tảng, như một hòn đảo giữa đại dương. 
Tự mình là nơi nương dựa (2/2-sara/a); Ngươi hãy 
quay về với chính mình, chứ không với ai khác.'“° Lấy 
Giáo Pháp làm hòn đảo và lấy Giáo Pháp làm nơi 
nương dựa: Những chữ này được hiểu theo cùng một 
cách.*? Ở hạng nhất (/a/atagge: hàng tối thượng) 
có nghĩa là ở đỉnh cao nhất (fama-agge).'8 Mẫu tự `£” 


một thái độ do tự mừnh suy tư kính nghiệm và quyết định 
hơn là nhắm mắt theo đức Phật hay lời Phật dạy. Đức Phật 
khuyên các hoàng tử Kãlãma không nên vội vã, thụ động 
hay vì cảm tình tín theo bất cứ giáo lý nào, mà nên suy tư 
chín chấn, sáng suốt và trầm tĩnh, dựa trên kinh nghiệm 
bản thân để đánh giá những lời dạy của các ẩn sĩ Bà la 
môn (kính Kãlãma AN 3:65). Cũng với thái độ trên, đức 
Phật từ chối không tự xem mình là vị lãnh đạo tối cao của 
Giáo Hội Tăng Già và không muốn dùng địa vị oai lực và trí 
đức của mình để biến đệ tử thành bầy cừu non dễ dạy dễ 
bảo. 

Vâ thái độ nâng cao giá trị con người ấy được thể hiện một 
cách hùng hồn nhất khi đức Phật dạy chỉ có con người mới 
giáo dục cho chính mình, chỉ có con người mới giải thoát 
cho chính mình. Đức Phát chỉ đóng vai trò chỉ đường. Đọc 
TT Minh Châu, Trước Sự Nô Lệ Của Con Người, 7u Thư Đại 
Học Vạn Hạnh, tr. 136ff. 

3 So với Dh 160, 276. 

#47 Spk III 203,23-24 thêm vào: "Giáo Pháp ở đây nên được hiểu 
là Giáo Pháp siêu việt chín phần”. Đó là: bốn Đạo Lộ, bốn Quả 
Vị và Niết Bàn (KS V 133, chú thích số 2). 

*#8 Woodward dịch là "đứng trên đỉnh của tối tăm” (KS V 133, 
chú thích 3) có lẽ chính xác hơn, bởi vì hơi khó chấp nhận 
một tiếp vĩ ngữ ở tỷ giảo cực cấp lại đứng trước chữ nó bổ 
nghĩa cho ( Va7zZ and Story, trang 105, chú thích số 20). Để 
dễ hiểu đoạn này, tôi xin dịch trọn vẹn chú thích số 20 này 
như sau: "Đây là điểm cùng tột, điểm nổi bật đáng kể nhất 
(me aggatamä tamataggä). Sau khi đã cắt đút từng ràng 
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ở giữa chữ famatagge được thêm vào để êm tai. Câu 
này được nói, "Đây là những vị đứng đầu (agga-tama, 
tối thượng), ở đỉnh cao nhất.” '? Như vậy, sau khi 
đoạn lìa tất cả những gì liên kết với tối tăm (/ama- 
yoga),*?° [549] AÄnands, các Tỳ khưu này của Ta?! sẽ 
ở đỉnh cao nhất, ở trạng thái quý báu nhất (utftama- 
bhãva).ˆ3? Chư Tăng ấy sẽ ở đỉnh cao nhất của những 
ai (af-agge)? Những ai muốn học hỏi.“ Tỳ khưu nào 
hướng về bốn cách thiết lập quán niệm (safioaffhana) 
sẽ ở đỉnh cao nhất trong tất cả các tỳ khưu. Ngài kết 
luận lời giảng như vậy bằng điểm tột cùng: đạo quả 
arahant. 


Phần chú giải vê Chương Hai đến đây kết thúc. 


buộc (hệ phược) của tố tấm, các tỷ khưu của Ta sẽ ở cực 
đỉnh, ở cấp cao nhất (ativiya agge uttamabhave). Trong số 
các tỷ khuu ham muốn học hỏi là những người sẽ ở đỉnh tột 
cùng ấỹ (ati-agge), những ai lấy bốn cách thiết lập quán niệm 
làm phương sách tu tập sẽ là những người đứng đầu (vị tối 
thượng) ong các tý khuu.“ Đọc Sister Vaj#rã and Francis 
Sfory, LaDB, tr. 95, chú thích 20. 

*® Skp III 204,26 viết là: "Đây là những vị đứng đầu (agøa- 
tama),” hay "đứng trên đỉnh của tối tăm (fama-t-agøđ). “ Chú 
giải hình như chuộng lời giải thích thứ hai hơn. 

#39 Spk III 205,1 viết là: £a/ma-sotam ( *dòng tăm tối” ). 

#! Viết là mama thay vì chữ mam (NÊ II 253,15). 

#2 Nó tuyệt đối được dùng cho đạo quả arahatta hay Mibbãna ở 
Jal96,I 114. 

#3 Rhys Davids đề nghị là tập ngữ này hình như đã được thêm 
vào sau này (Dial II, tr. 109, chú thích 1). Chữ s/«&ñã được 
liên kết chặt chế với sự rèn luyện khi nó có nghĩa là "học hỏi” 
(đọc PED, tr. 706). 
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CHƯƠNG III: Tử Bỏ Quấng Đời Còn Lại 

3.1. Chú giải về Gợi Ý của Thế Tôn: 

1. [MC 102] Ngài* (7»ế 7ôn) vào Vesaií để đi khất 
thực: Ngài vào khi nào? Ngài vào W⁄esã/ sau khi rời 
khỏi &k&aceia.°“ Họ nói Thế Tôn đã rời khỏi làng 
Beluva khi Ngài hoàn tất mùa kiết hạ (mùa mưa).°° 
Nghĩ rằng, "Ta sẽ đi đến SZwa##/” Ngài quay trở lại 
con đường đã ởi qua và tới SZvzaf#/ và cuối cùng đến 
Jelavana. Viên Tướng Soái của Giáo Pháp 
(Dhammasenapat/) **® đảnh lễ Thế Tôn, đi đến một nơi 
nào đó và ở lại đây cho hết ngày còn lại. Khi các đệ tử 
của mình đảnh lễ [Thế Tôn] và quay trở lại, Ngài** 
(Ngài này /3 Sãripuffa) quét chỗ nghỉ trong ngày, trải 


*34 SS viết là Ukkavela. UC !! viết là Ukkãcela (đọc UC II tr. 851). 
Đây là một làng thuộc nước ⁄2⁄⁄⁄ trên bờ sông Ganges 
(Hằng), trên đoạn đường từ £ã7aøaha đến Vesäï/, nhưng gần 
⁄es2i/ hơn (Ud-a 322, DPPN s.v.). 

#3 Từ câu này trở đi cho đến câu (trang 217) Nhưng Ngài nên 
tha thứ cho chúng tôi” được tìm thấy ở Spk III 213-19. Xem 
phụ lục. Đó 3 tử đây cho đến hết đoạn trước con số [554j 
củng chương l1I nảy. 

#3 Chức hiệu này được trao cho Trưởng lão SZ7/2uiz, một trong 
hai đại đệ tử của đức Phật, người kia ⁄ahã-Moggaffana. Chức 
hiệu này cho thấy .SZ7/u#a là bậc thầy thượng đẳng trong 
việc giảng giáo pháp. Biệt tài của Ngài là ở Að/ñ/dhamma; 
Ngài được biết đến là người đầu tiên đọc tụng Aðñ/Ghamma 
(As 16f.; cf. Sv I 15). Vai trò tổ sư về Abhidhamma của Ngài 
nổi bật trong hai phẩm Sa/iợiứ * (Phúng Tụng) và phẩm 
Dasuttara* (Thập Thượng) trong Trường Bộ Kính số 33, 34. 
Ngài thường được nói tới trong các tác phẩm về Ab//dhamma 
(Ray, tr. 134). 
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miếng da [để ngồi], rửa chân, ngồi kiết già và nhập 
quả vị thiên định (oha/a-samapari/). Rồi Ngài xuất ra 
khỏi trạng thái đó vào giờ phút đã được ấn định trước, 
ý tưởng này khởi lên với Ngài: "Ai nhập øar⁄2⁄bpãna°? 
trước: chư Phật hay các đệ tử của các Ngài?” Rồi, sau 
khi nhận ra rằng các vị đại đệ tử nhập diệt trước,”° 
Ngài nhìn vào quãng đời của mình. Sau khi nhận ra 
rằng quãng đời của mình sẽ chỉ còn tiếp tục”? có bảy 
ngày nữa thôi, Ngài đã nghĩ đến nơi mình sẽ nhập diệt. 
Rồi Ngài lại nghĩ: "“£2/ư⁄a đã nhập diệt ở cõi trời Ba 
Mươi Ba (7ãvat/msa) °*° có chư thiên quây quần chung 
quanh, trưởng lão 4Ø Kongañña đã nhập ở 
Chaddantadaha;, °°' Ta sẽ nhập diệt ở đâu? Ngài nghĩ 


*#' Điều đáng chú ý là động từ /øa/⁄?bãyat/ cũng được áp dụng 
cho đệ tử của đức Phật, chứ không chỉ riêng bản thân đức 
Phật. 

#8 Có một số trường hợp các đệ tử nhập diệt trước vì họ không 
thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh Đức Phật nhập diệt. @\⁄ư 
Subhadaa, đọc chú thích 1014. 

3° sS viết là ãyu-sankhãrã pavatssani/ thay cho chữ ãyu- 
sarikharo pavattat. 

#9 Z/u/a là con trai duy nhất của Đức Phật. Đây là điều khác 
thường khi ngài “&Z/ư⁄a nhập diệt ở 7Zafmsa. Tuy nhiên, có 
thể có liên kết đến sự kiện là, ở cuối phẩm (14-Rãhuiovãda 
Sutta (Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La, TrungBK số 147), Ngài 
đã trở thành vị 4rahant cùng với một trăm ngàn crores (1 
crore = 10 triệu) chư thiên lắng nghe (Skp III 26). 

#4! Ngài là người đệ tử đầu tiên của Đức Phật và đã được xuất 
gia với câu nói "ejh/, bhikkhu*: lại đây, tỷ khưiu ” của Đức Phật 
nay đã trở thành thủ tục chính thức. Vớ câu này, Ngài 
Kongañña tự động trở thành TỰ khuUu và là TỰ khutu đầu tiên 
của Đức Phật. Khi Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên, Ngài là 
người hiểu trước nhất; nên Đức Phật ca ngợi Ngài, nói hai lần 
câu "Kongañfña đã hiểu!” Vì vậy, Ngài được biết đến với cái 
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về người mẹ của mình: "Mẹ tôi, tuy đã trở thành mẹ 
của bảy Arahanf, hiện chưa có niêm tin ở Phật, ở Pháp, 
ở Tăng Đoàn.” Liệu Mẹ có khả năng [chứng quả 
Arahant] không? Biết là không, ø⁄ø Ngài thấy bà ấy 
có khả năng chứng quả vị của bậc Nhập lưu. Tự hỏi là 
mẹ mình sẽ hiểu được lời giảng của ai, Ngài nhận ra 
rằng mẹ mình chỉ có thể hiểu được lời giảng của mình, 
chứ không của ai khác. Tuy nhiên, nếu Ngài không 
quan tâm đến mình, có người sẽ xâm xì vê ngài: Thực 
vậy, trưởng lão Sã7/2ui#a đã có thể giúp người khác; ví 
dụ, vào ngày Ngài giảng Samacifta-suttanta,”* hàng 


tên 4/⁄2fa Konga/ñrïa (Vin I 12, Ud-a 371). Sau khí nghe bài 
pháp đầu tiên của Đức Phật, Kondañña và một trấắm tám 
mươi triệu (18 crores) chư thiên đã chứng quả Nhập Giòng. 
Nấm ngày sau khi được nghe Đức Phật giảng Kính Vô Ngã 
Tướng, ngài trở thành vị Arahant (Vín.i. 13-14). Sau khi sống ở 
bờ sông Mandäkín/ thuộc Chaddantadaha 12 năm, Ngài đi gặp 
Đức Phật để xin vĩnh Biệt và với sự cho phép của Đức Phật, 
Ngài trở lại Chaddantadaha để nhập diệt tại đây (Spk 1 218, 
Mp 148). Ngoại trừ hai chữ "lại đây, tỷ khưu” để dịch câu 
"ehj bhikkhu? còn tất cả các chữ Việt ín nghiêng xen kế ở 
đây được tôi trích từ DPPN I tr. 43-44. 

#42 Đó là vì tất cả bảy người con này, bốn trai ba gái, đều đã gia 
nhập Giáo Hội Tăng Già và để bà ấy sống một mình (Dhp-a I 
188). Có lần Ngài S2//2uí#a trở về nhà, bà đã lăng nhục* 
Sãrijpufa cùng với các vị tùy tùng, trong đó có cả &ãñưia 
(Dhp-a IV 164). 

* Bà gọi Ngài Sâãrjputta là ucchitthakhãdaka (người sống 
bằng đồ thừa). Đọc DPPN III tr. 749, 

#4 Đây là Phẩm Tâm Thăng Bằng trong BKTC, ở AN I 63ƒ; Skp 
II 214,31 thay vào đó lại viết là S27/2ufa-suttanta. Một số 
đông chư thiên có tâm an lạc* (samacitã thầy Minh Châu 
dịch là tâm thăng bằng) yêu cầu đức Phật ở /efavana giảng 
cho .S272uia về sự an lạc trong hành vi thuộc thân, miệng, ý. 
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trầm ngàn chư thiên đắc quả Arahanf, và số chư thiên 
hiểu được ba đạo lộ nhiều không thể đếm được. Vào 
những dịp khác, nhiêu người được biết [550] là đã 


Nhưng không thấy đề cập tới số chư thiên chứng quả Arahanf 

là bao nhiêu; phẩm này do đức Phật thuyết chứ không phải 

ngài 527i. Tuy nhiên, người ta nói rằng sau khi nghe 
phẩm này, khi kết thúc các phẩm kinh ⁄2/ãsamaya, Marigala, 
và Cữ/a-Rahulovãøa, có hàng trăm ngàn chúng sanh đắc quả 

Arahant (Mp I 320, cf. II 174, Mil 20). 

* Chú giải của BKTC (Mp) giải thích chữ samacitã có nghĩa là 
có củng tâm tưởng: Dù sự khác biệt giữa sama là 'an lạc” 
và sama là "giỗng nhau, bằng nhau” trong tiếng Sanskrit 
đã rõ ràng, nhưng theo hầu hết các thổ ngữ của Middle 
Indo-Aryan, trong đó có Pãji, hai chữ này không thể phân 
biệt được và vì vậy ý nghĩa của chúng đã có thể bị trộn lân 
với nhau. Mp giải thích chữ sama tương đương với chữ 
sama của Sanskrit: "Chúng được goi là có cùng tâm tưởng? 
bởi vì sự tương tự, giống nhau trong sự tính tế của tâm: 
(citassa sukhumabhavasarnatãya samacittä); vị họ đã tạo 
dựng nên thân thể riêng của họ bằng tâm có sự tỉnh tế 
như nhau (sukhume ciasarikkhake kalvä). MD đua ra 
những lời giải thích khác nghĩa của chữ samacitã nhưng 
tất cả đều chấp nhận nghĩa có cùng tâm tưởng.“ Bản Hán 
Tạng tương đương (T 1 499B1) viết là các chư thiên có 
cùng tâm tưởng như vậy đồng ý vớ Mp. Điêu này chỉ rõ là 
bản Hán Tạng dịch tử nguyên bản hoặc là có sarnaciitã của 
một ngôn ngữ nảo đó có phân biệt giữa ama và sama, 
hay, nếu dịch từ bản lưu lại với ngôn ngữ không phân biệt 
các nghía ấy, bản nảy đã có đính kèm lời giải thích về 
nghía 'có cùng tâm tưởng.“ Tuy nhiên, câu 'santindriyã 
Đbhavissama sarntamanasã” (chúng ta hãy có giác quan an 
lạc và tâm tư an lạc) ở đoạn cuối của kính, cả hai đều liên 
quan đến chữ Sanskrit sama ngụ ý rằng nguyên nghĩa có 
thể là 'với tâm tư an lạc/ trừ phí người ta cố tỉnh chơi chữ 
mang cả hai nghĩa này ở đây. Đọc Bhikkhu Bodhi, NDB, p. 
156, chú thích 264; 266-7, pp. 1628-9. 
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hiểu; tám mươi ngàn gia đình được tái sanh vào cảnh 
giới chư thiên là do đặt lòng tin vào vị trưởng lão 
này.” Nhưng hiện giờ, ngay cả quan điểm sai lạc (tà 
kiến)“ của Mẹ mình, Ngài vẫn chưa thể xóa bỏ. Rồi 
Ngài quyết định: "Sau khi giải thoát Mẹ khỏi quan điểm 
sai lạc xong,*° Ta sẽ nhập diệt ở căn phòng bên trong 
nơi ta sanh ra.” Nghĩ rằng: "Chắc chắn, hôm nay Ta sẽ 
xin phép Thế Tôn và ra đi.” Ngài nói với trưởng lão 
Cungaa: °*' Này bạn hiền Cunda, hãy nói với nhóm 500 
vị tỳ khưu của tôi là: 'Hãy chuẩn bị y bát, viên tướng 
soái của Ø#amma muốn đi đến làng \#/aka.7 "3 


#4 Một ví dụ có thể nêu ra ở đây: sau khi nghe .SZ7/2u##a giảng 
xong A/ãthapingikoväaa, trưởng già Anãthapingika nhắm mắt 
la đời và sanh vào cảnh giới 7„s/a (Đấu Xuất Đà) (MN III 
258ff.; cf SN V 380). 

#4 Skp III 213,35 thêm chữ mattam (` chỉ ” ) 

#4 Skp III 214,1 sửa chữ /mcchã-dassanam thành mícchã- 
đaSSañnã. 

#4“ Ngài là em trai của 537i, gia nhập Tăng đoàn dưới sự 
lãnh đạo của .SZ//2u/a (Th-a I 261, Mp II 674). Thầy của Ngài 
là A/zzađa (Skp II 178). Ngài là một trong hàng loạt các thị 
giả của đức Phật trước khi 4#anda được bổ nhiệm (Skp I 
258). Việc sẵn sóc SZ//uia của Ngài vào giây phút cuối 
cùng của SZ7/2⁄/a được nói đến ở SN V 161 Trong chuyến 
đi cuối cùng của đức Phật đến K⁄s⁄2ãrã, Ngài có mặt và đã 
trải giường cho đức Phật trong vườn xoài bên bờ sông 
Kakutthã (DN II 234£). Ngài côn có tên khác là Mahãcunda 
(đọc DPPN, III tr. 749). 

#3 Đây là làng bà la môn ở aøad/a tọa lạc trên miền đất* gia 
đình của ngài S272i#a, cách Kã7aøaha không xa (Skp IV 
251). 

* Mẹ của Ngài Sãrijputta rất buôn khí bảy người con của bà 
xuất gia theo đức Phật, không ai chịu thửa hưởng tài sản 
trí giá 80 crores, hay 800 triệu tiên An Độ thời ấy. Đọc 
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Trưởng lão SZz/2ufa đã làm như thế.”” Chư Tăng dọn 
dẹp sạch sẽ phòng ở và đi đến chỗ của SZ7/2ui£a. Ngài 
trưởng lão dọn dẹp sạch sẽ phòng ở, quét dọn chỗ nghỉ 
ngơi của mình, đứng trước lối vào nơi nghỉ ấy và nhìn 
nó nói: "Thôi nhé, đây là hình ảnh cuối cùng về nơi này 
của Ta. Ta sẽ không trở lại đây một lần nào nữa.” Rồi, 
với 500 vị ty khưu quây quần chung quanh, Ngài đi đến 
và đảnh lễ Thế Tôn, thốt lên lời kệ này: 

Con sẽ sớm diệt độ, thưa đấng Che Chở Thế Gian 

(lokanatha), bậc Đại Hiền Trí. 

Sẽ không có ngày trở lại, đây là lời tạ từ cuối cùng 

của con. 

Quãng đời còn lại của con rất ngắn ngủi, kể từ hôm 

nay chỉ còn bảy ngày nữa. 

Con sẽ đặt thân này nằm xuống như trút một gánh 

nặng. 

Ngưỡng mong Thế Tôn cho phép con, bạch Ngài, 

cầu mong Suøaía (Thiện Thệ) cho phép con. 

Giờ giải thoát trọn vẹn ra khỏi sanh tử luân hồi của 

con đã tới, tiến trình sống của con sẽ được buông 

tiên” 
Bởi vì nếu họ nói "nhập diệt”, những người có quan 
điểm sai lạc sẽ trách móc là họ ca ngợi cái chết, và nếu 
họ nói "Không nhập diệt”, những người đó sẽ nói họ 
nói hay về lưu chuyển luân hồi; cả hai câu, đức Phật 


Ripasäïi (còn được gọi là Suriparãsi) DPPMA HIỊ tr. 749- 
50. 

#4 SS bỏ câu này. 

#9 SS chỉ có hai dòng cuối. Cf. Skp III 214. 
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không nói câu nào cả.” Thế Tôn hỏi ngài: `.S37/2uia, 
thây sẽ nhập diệt ở đâu?” Khi SZ//2uia trả lời: "Thưa 
Ngài, con sẽ nhập diệt ở căn phòng nơi con sinh ra tại 
làng /\⁄/4ka thuộc Magadhaƒ đức Thế Tôn nói: 
` S2ripurfa, hãy làm điều thầy thấy thích hợp. Tuy nhiên 
các anh* và em trai (/›guyên vấn; your brothers, elder 
and younger, trang 81) của thầy từ giờ trở đi sẽ khó 
gặp được một tỳ khưu như thế. Hãy giảng cho họ 
hiểu.” 

*x SAriputta là con cả, không có anh hay chị. Đọc 
DPPN III tr. 1108-9. Đọc Trưởng Lão Mi Kệ, tr. 229 
(The 141) đọc Susan Murcott, FBM, tr. 146 — 
153. 


Trưởng lão .SZ7/2ui#a nhận ra rằng bậc Đạo Sư muốn 
mình có lời thuyết giảng sau khi thi triển thần thông.” 
Ngài đảnh lễ Thế Tôn và đứng lên cao như cây thốt 
nốt, thu ngắn người mình lại một lần nữa, [551] đảnh 


#1! Có thể vị luận sư hiểu lầm về sự im lặng của đức Phật; 
thường thường đức Phật đồng ý bằng cách im lặng. Sự im 
lặng của đức Phật có nghĩa là "đồng ý' khi ngài S27/2ưíía xin 
nhập diệt. Khi ⁄ogøa/na diễn đạt ý muốn nhập diệt, đức 
Phật trả lời: `/⁄ogøga/iãna, thầy có thể.” (Dhp-a III 66). 

#2 Điều khác thường là đức Phật mong đợi SZz/2uia thi triển 
thần thông (/đ2”/). Tuy nhiên, Skp III 214-15) thuật lại buổi 
biểu diễn thần thông của .SZ//uia được gọi là sa⁄4//ta* 
(sư tử chăm chú vào việc thí triển), tự biểu hiện mình là mặt 
trăng, mặt trời, ngọn núi vân vân. /á⁄ogøa/ãna cũng thế, vì 
đức Phật yêu cầu, cũng thi triển thần thông giống như của 
Sãriputfa trước khi nhập diệt (Dhp-a III 66). Ở nơi khác, sự 
biểu diễn thần thông không được đức Phật khuyến khích, 
nhưng ở đây, khả năng thi triển các điều huyền diệu như thế 
này có thể được xem như là biểu tượng của quả vị Arañant. 
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lễ Thế Tôn” và lơ lửng trong không trung cao bằng 
bảy cây thốt nốt. Sau khi thi triển thần thông, Ngài 
Sãriputía thuyết giảng. Tất cả mọi người đã tề tựu. Vị 
trưởng lão này hạ xuống, đảnh lễ Thế Tôn và hỏi: 
"Bạch Ngài, đã đến lúc con được phép rời khỏi đây 
chưa?” Nghĩ rằng, "Ta sẽ làm cho viên tướng soái của 
Dhamma này đi,” Thế Tôn từ chỗ ngồi giảng pháp 
đứng dậy và đi tới cốc có mùi hương (øgandhakufi 
hương cốc)°°° của đức Phật và ngồi trên đài nạm châu 
báu. Vị trưởng lão đi quanh ba vòng và đảnh lễ đức 
Phật từ bốn hướng.”°° Ngài .SZ//2ui#a nói: `Cách đây từ 
vô lượng kiếp cộng với một trăm ngàn kaipoas* (= 
kappa = 1 tăng kỹ kiếp), kể từ khi con quỳ xuống chân 
đức Phật Aơnadassĩ Sammä-sambuddha,*”® con đã 
nguyện xin được gặp Ngài. Lời nguyện được gặp Ngài 
của con đã thành tựu: Con đã gặp được Ngài. Đấy là 
lần đầu tiên con đã thấy Ngài. Đây là lần cuối cùng con 
nhìn thấy Ngài. Con sẽ không gặp Ngài nữa.” “°®7 Ngài 


#3 sDk III 214,32 viết là 2asabaia (người có mười lực), và đoạn 
sau đó cũng viết như vậy. 

*# Đây là tên của một phòng cốc đặc biệt của đức Phật nơi ngài 
cư ngụ khi ở tu viện /efavana (Ja I 92). Về sau tên này được 
dùng cũng để chỉ cho những nơi trú ngụ khác của đức Phật 
(Mp I 226). 

#5 Khi đi vòng quanh chư thiên nào, người ấy đảnh lễ ở bốn 
phương (RFG). 

!#® Đây là vị Phật thứ bảy trong số 25 vị Phật. Một bài thuyết 
pháp của vị Phật này làm cho Saraga-£ãnas (tiền thân trong 
kiếp trước của .SZ7/uia) muốn trở thành đại đệ tử của vị 
Phật này. Ta thấy cuộc đối thoại dài giữa hai vị này ở Dhp-a I 
105-12. 

* Nguyên văn nên được chấm câu như sau: sa/⁄4ã: đ#hã 
tumhe lam paihamam dassanam. ldam pacchimam 
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chắp hai tay mười ngón sáng ngời, và đi lùi lại, mặt 
hướng về Thế Tôn để có thể nhìn được Thế Tôn lâu; 
rồi Ngài nói lời chào giã biệt: "Từ giờ trở đi, sẽ không 
còn trở lại bất kỳ nơi nào bằng sanh tử nữa.” “3 Rồi 
Ngài ra đi. 

Có một trận động đất lan ra đến biển. Thế Tôn nói với 
các tỳ khưu đứng cạnh Ngài: "Này các tỳ khưu, hãy 
tiền đưa người anh của các Thầy.” Chư Tăng đi với bậc 
trưởng lão tới cổng. Vị trưởng lão muốn các tỳ khưu 
quay về, nói rằng: `Này các bạn hiền, xin vui lòng dừng 
lại. Hãy tinh cần,” ®°? và cùng với nhóm tỳ khưu của 
Ngài, tất cả giã từ. Những người đi theo ngài, than 
van: "Bậc trưởng lão của chúng ta thường đi du hành 
và quay trở lại, nhưng lần này Ngài ra đi sẽ không trở 
lại nữa.” Ngài nói để họ quay về: "Này các bạn hiền, 
hãy tinh cân. Tất cả những gì do kết hợp tạo thành 
chắc chẳn sẽ xảy ra như thế này.” 


Trên đường về, trong suốt bảy ngày ngài .S2772uia 
giúp đỡ “°° mọi người, và Ngài đến làng /Z/aka lúc 


dassanam. Puna tumhäãkam dassanam natfï tí RFG cho rằng 
có một chữ hay một nhóm chữ đã bị mất trước chữ đã. 

#8 sDk III 215,20-22 cho là SZ7/2/#a nói lời giã biệt khác: "Nếu 
Ngài không hài lòng với những gì con đã làm qua thân miệng 
ý, xin Ngài vui lòng tha thứ cho con. Bây giờ đã tới lúc con 
phải đi.” Đây là câu được bắt chước theo lời nói cuối cùng của 
Sãripufa dưới đây. 

#% Sspk III 215,27-28 còn có lời cụ thể hơn: "Dưới sự chỉ dạy của 
bậc có 10 lực, xin quý vị đừng sao lãng.” Øọc TT Minh Châu, 
BKTC 4, tr. 474-6. Bhikkhu Bodhi, NDB, trang 1455-6 về 10 
lực 


ực. 
#9 Skp III 217,1 viết là sangaham thay vì chữ anuggaham. 
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chiều tối, dừng chân ở gốc cây đa trước cổng làng. Rồi 
người cháu trai của Ngài tên là /paverata, đang đi ra 
khỏi làng nhìn thấy vị trưởng lão, đi đến gần, bái chào 
và đứng đó. Vị trưởng lão này hỏi người cháu: "Bà của 
cháu có ở nhà không?” "Dạ có, thưa Ngài.” "Cháu hãy 
đi báo tin cho bà biết là Ta đã về. Nếu bà có hỏi, hãy 
nói theo lời Ta là, Ta sẽ ở lại trong làng đêm nay.” Bà 
sẽ chuẩn bị căn phòng nơi Ta sanh ra và tìm chỗ nghỉ 
cho năm trắm tỳ khưu.” Người cháu đi gặp bà và nói: 
"Bác* con đã về.” "Bác con đang ở đâu?” *Ở cổng 
làng.” "Vê một mình hay có ai đó đi cùng?” "Có tới năm 
trăm tỳ khưu.” "Tại sao Bác ấy tới?” Người cháu kể lại 
hết chuyện xảy ra. 
*x Mẹ Ngài có bảy người con: bốn trai, ba gái. Ba 
người em trai của Ngài Sâriputta theo thứ tự sau: 
2* Upasena, Cunda (còn có tên là MahãCunda), 
Revata-Khadiravaniya, và ba em gái theo thứ tự là: 
C28, Lpacälã và Sisupacälä.”* Tất cả đều xuất gia 
lam đệ tử của Đức Phật và đều chứhg quả 
Arahatta. 
ˆ* Đọc Ripasari, DPPN II, tr. 749. 
7* Đọc Sariputta Thera, DPPN II, tr. 1106 -1118. 


Người mệnh phụ phu nhân bà la môn này tự hỏi: ` Tại 
sao con mình lại muốn mình chuẩn bị chỗ ở cho nhiều 
người thế? ” Bà nghĩ rằng, "Lúc trẻ, con mình bỏ đi. Có 
phải khi về già con muốn hoàn tục?”, bà sửa soạn lại 
căn phòng ngày xưa nơi Ngài sanh ra, cung cấp chỗ 
nghỉ cho năm trăm tỳ khưu, thắp đuốc và đưa cho 
Ngài. Vị trưởng lão cùng với chư vị tỳ khưu, vào tòa 
biệt thự, đi vào trong căn phòng nơi Ngài sanh ra và 
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ngồi xuống. Ngay khi ngôi xuống xong, Ngài giải tán 
chư Tăng bằng cách nói: "Các Thây hãy về chỗ nghỉ 
của mình.” Ngay khi chư Tăng ởi khỏi, Ngài trở bịnh 
nặng: Ngài bị kiết ly ra máu và đau muốn chết. Ngay 
khi mang một cái chậu”?! vào, người ta đi ra. Mẹ Ngài, 
người mệnh phụ phu nhân bà la môn ấy đứng dựa cửa 
ở phòng ngủ của bà nghĩ rằng: *Ta không muốn bệnh 
tình của con trai Ta như thế này.” 


Tự hỏi là viên tướng soái của Øhamma này đang lưu lại 
ở đâu, tứ đại thiên vương (ca#ãro wahãrãjãno)'°2 thấy 
Ngài nằm trên giường để nhập niết bàn trong căn 
phòng nơi Ngài được sanh ra ở làng /⁄/aka, nên quyết 
định đi thăm Ngài lần cuối cùng. Các vị ấy đến, đảnh lẽ 
Ngài và đứng đó. Vị trưởng lão hỏi: "Các vị là ai?” 
"Thưa Ngài, chúng tôi là tứ đại thiên vương.” "Tại sao 
các vị lại đến đây?” "Chúng tôi đến đây để săn sóc 
Ngài.” Ngài nói để giải tán họ: *Đủ rồi. Ta có người săn 
sóc. Các vị nên về đi.” Sau khi họ về, Sa&&a, vua của 
chư thiên (đevãnam ¡ndo) '%3 cũng đã đến theo cách 
ấy. Khi vị này ra về, ma '®° và những vị còn lại. Cả 


#6! RƑG cho rằng đây là chậu dùng trong phòng. 
#2 Họ là bốn vị bảo vệ bốn góc của cõi chư thiên tầng thấp 
nhất: Dhataraffha phía Đông, I⁄u/haka phía Nam, Vripakkha 


phía Tây và Vessavana phía Bắc (DN II 207f., III 194f.). 
(Trường Bộ Kinh phẩm 18 Janavasabha Sutta và phẩm 32 
Atanati/a Sutta). 


#63 Vị này được gọi là Sakka vì ngài bố thí rộng rãi và bố thí trọn 
vẹn. Vì thống trị cỗi trời 72vaf/nsa * (Ba Mươi Ba) nên Ngài 
được gọi là 2eva/na7n !ndo. (SN I 229, Dhp-a l 264). 

*% Vị này là một đevaputta* (thiên tử), thủ lãnh chư thiên cối 
Yama (Dạ Ma Thiên Vương), giữa 7Z⁄2/7sa và Tusita. Khi 
đức Phật giáng hạ từ cối chư thiên xuống trái đất ở Sa/ikassa, 
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Mahabrahmã °° cũng tới. Ngài cũng nói như thế để 
mời họ về. 

Người mệnh phụ phu nhân bà la môn thấy chư thiên 
đến và đi như thế, nghĩ "Không biết những vị này là ai 
mà cứ tiếp tục đến chào hỏi con trai ta rồi rời khỏi 
đây?” Bà đến cửa phòng của vị trưởng lão và hỏi: `Này 
Cunda con yêu của mẹ, chuyện gì xảy ra thế?” Cunda 
giải thích xong rồi nói: "Thưa Ngài, đại cư sĩ nữ đã 
đến.” Vị trưởng lão hỏi: "Tại sao mẹ đến vào lúc không 
thích hợp như thế này?” Bà nói *Con yêu của mẹ, mẹ 
đến để gặp con,” rồi hỏi: `Con yêu của mẹ, ai là người 
đến gặp con đầu tiên?” "Này đại thí chủ, đó là Tứ đại 
thiên vương.” "Con yêu của mẹ, có phải con còn quan 
trọng hơn Tứ đại thiên vương đó?” "Này đại thí chủ, họ 
giống như người giúp việc trong chùa (ãrãm⁄4a).” Từ 
khi đấng Đạo Sư của con đản sanh, họ đã bảo vệ Ngài, 
kiếm trong tay.” "Con yêu của mẹ, sau khi họ rời khỏi 
đây, ai đến vậy?” ".Sakka, vua của chư thiên tới.” "Con 
yêu của mẹ, có phải con còn quan trọng hơn vua của 
chư thiên đó?” "*O, đại thí chủ, ông ấy như người học 
việc mang theo dụng cụ đồ nghê. Khi đấng Đạo Sư của 
con xuống từ cỗi 7Z2f/nsa * (cõi trời đấu xuất), 
Sakka xuống mang theo bình bát và y của đức Phật.” 
[553] "Con yêu của mẹ, sau khi ông ấy rời khỏi đây, ai 


Suyäma tay cầm quạt bằng lông đuôi ngưu vương (/oại bò, 
trâu lông đài), đã tháp tùng đức Phật (Dhp-a III 226, Vism 
392). 

#5 Vị này là dân cư ở Brahmaloka, tầng cao nhất của các cõi chư 
thiên (DPPN, s.v. Brahmaloka). Nhưng ở đây, vị này được 
nhận ra là Øa//mđ, thần tối cao của các brahmins (bà la môn) 
(RFG). 
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đến như lửa vậy?” "Ồ, đại thí chủ, ông ấy tên là 
Mahabrahna, là Thế Tôn và là Đạo sư của cư sĩ đấy” 
"Con yêu của mẹ, có phải con còn quan trọng hơn cả 
Đạo sư của mẹ tên là /⁄2»ãÐbrahmã đó?” "Phải, đại thí 
chủ. Ông ta là gì? Vào ngày đấng Đạo Sư của tôi đản 
sanh, bốn vị 4hãbrañ/mãs tiếp nhận bậc Đại Nhân 
(mahãpurisa) này trong lưới vàng.ˆ°8 


Rồi vị mệnh phụ phu nhân bà la môn nghĩ "Quyên lực 
của con trai Ta lớn như thế, thực vậy, quyền lực của 
Thế Tôn, bậc Đạo Sư của con trai Ta còn lớn đến 
dường nào!” Với ý nghĩ này niềm hoan hỉ năm phần”°? 
thình lình khởi lên và tỏa khắp người bà. Nghĩ rằng 
"Hoan hỉ và hạnh phúc đã khởi lên trong mẹ ta. Bây giờ 
là lúc thuyết giảng cho mẹ”, Ngài hỏi *Này, đại thí chủ 
bà đang nghĩ gì?” Bà trả lời "Tôi đang nghĩ là giới đức 
của con trai tôi lớn lao như thế, thế mới biết giới đức 
của đẫng Đạo Sư của con trai tôi còn phải lớn đến 
dường nào!” "Này, đại thí chủ, vào lúc đấng Đạo Sư 
của tôi sanh ra, vào lúc xuất gia từ bỏ tất cả ở bước 
ngoặc đổi đời vĩ đại ấy, vào lúc chứng ngộ và vào lúc 


* C†, Ja | 52. Khi vị bồ tát này, ngay sau khi sanh ra, nhìn 
quanh và bước về phía bắc, vị Phạm Thiên đón nhận trẻ sơ 
sanh bằng ngón tay của mình và tuyên bố rằng vị này là vĩ 
đại nhất (Sp I 131) 

#° Đọc niềm hoan hỉ 5 bậc nói ở As 115, Vism 143. Øó /ä (1) 
hoan hỉ nhỏ (đủ làm dựng lông tóc), (2) hoan hỉ chớp nhoáng 
như sấm chớp lóe lên, (3) hoan hỉ như cơn mưa từng giọt vỡ 
trên thân người mãi không ngừng như sóng vỡ cứ mãi võ vào 
bờ, (4) hoan hỉ như nhấc bổng con người lên khỏi mặt đất, 
(5) hoan hỉ thấm nhuần khắp cơ thể như túi đã căng đầy hay 
hang đá trần ngập nước. Đọc Bhikkhu Nãnamolj, POP, đđ 94- 
99 trang 141-2. 
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chuyển bánh xe giáo pháp, mười ngàn cõi thế giới rúng 
động.°8 Không có ai được như Ngài về giới hạnh (s2), 
vê định (s2mađj/) về tuệ (øañ77) về giải thoát 
(vimuíf/), hay về tuệ giải thoát tri kiến (vứnuHi-fñãna- 
đassana)."5° 


Ngài giảng về những phẩm hạnh của đức Phật, giải 
thích vê các danh hiệu về đức Phật đã có và được công 
nhận từ lâu, "Thế Tôn là như vầy...” “/° Vào lúc bài 
giảng của con mình kết thúc, người mệnh phụ phu 
nhân bà la môn chứng quả Nhập Lưu, hỏi con: 
®patissa,`”” con yêu dấu, tại sao con làm thế? Tại sao 
trước đây con không cho mẹ nước cam lồ như thế này? 
Nghĩ là "Bây giờ Ta đã đên đáp mẹ ta, người đại thí 
chủ £#øasãrï đã nuôi dưỡng ta. Chừng này đã đủ giúp 
mẹ tên đường giải thoát rồi. Ngài nói "Đại thí chủ, xin 
vui lòng đi đi” để bà rời khỏi đây. Ngài hỏi Cunđa, bây 


*°8 Cơn động đất liên quan đến những biến cố chính trong cuộc 
đời đức Phật cho ta thấy rằng những biến cố chính yếu trong 
cuộc đời Ngài không những quan trọng với sự quan tâm của 
loài người mà còn đến cả toàn thể vũ trụ (Ray, p. 51). Về ý 
nghĩa tôn giáo của cơn động đất đi kèm những biến cố chính 
ng TỀnD cuộc đời đức Phật, đọc Pye, p. 51. 

Ẽ) Trong số năm yếu tố dẫn đến /\⁄2ðãna (niết bàn), ba yếu tố 
đầu vừa có tính thế tục vừa xuất thế, giải thoát là yếu tố xuất 
thế, yếu tố cuối cùng có tính thế tục. 

#'° Các danh hiệu trong công thức này được tìm thấy ở DN I 49 
(đó là: Thế Tôn là bậc A la hán, Chánh Đẳng Chánh giác..., 
Phật, Thế Tôn); Ngài Buddhaghosa giải thích chỉ tiết ở Vism 
198-213. 

#2 Upatissa vốn là tên nơi ngài Sãzi2ui/a lớn lên, cách thành 
Rã7aøgaha không xa (Dhp-s I 88). Đây còn là tên của ngài 
Sãripufa. Bà mẹ gọi con là con trai, chứ không gọi là tỳ khưu, 
trong khi Ngài gọi bà là cư sĩ, chứ không gọi là mẹ. 
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giờ là mấy giờ?” "Thưa Ngài, bây giờ là sáng sớm.” 
"Vậy hãy nhóm họp chư Tăng.” "Thưa Ngài, chư Tăng 
đã tê tựu.” *Œunda, hãy đỡ Ta và giúp Ta ngồi dậy.” 
Cunda đã làm như thế. Vị trưởng lão nói với các tỳ 
khưu: "Này các bạn hiền, các bạn đã sống nay đây mai 
đó với Ta bốn mươi bốn năm, nếu các bạn thấy tôi có 
hành vi hay lời nói nào khiến bạn không hài lòng, xin 
các bạn hãy tha thứ cho tôi.” "Thưa Ngài, cho dù 
chúng tôi đã theo chân Ngài như hình với bóng, không 
có gì khiến cho chúng tôi không hài lòng. Nhưng Ngài 
nên tha thứ cho chúng tôi.” 


[554] Rồi vâng thái dương của bình minh xuất hiện, 
sau khi làm cho trái đất rúng động,*” vị trưởng lão 
nhập vào niết bàn không có gì còn sót lại 
(anupadisesay/a nibbana-dhatuyä vô dư y niết 
bàn).ˆ” Nhiều chư thiên và người bày tỏ lòng kính 
ngưỡng sâu sắc đến việc nhập diệt của vị trưởng lão 
này.ˆ”* Trưởng lão Cunda đi đến /etavana với bình bát 


#2 Một vị đạo sĩ với đại lực có thể khiến cho trái đất rúng động 
bằng cách trụ vào đặc tính giới hạn của yếu tố đất (địa đại) 
và vào yếu tố lỏng (thủy đại) đến mức độ vô hạn định. Đây 
là nguyên nhân thứ hai trong số tám nguyên nhân làm cho 
động đất nói ở DN II 108. 

#3 Ngài đi qua các tầng /2ãnas giống như đức Phật đi nói ở DN 
II 156 trước khi Ngài nhập diệt (Skp III 219). 

?* Tham dự lễ tang có chư thiên Sakka, V/ssakamma và Kevati 
Theo Skp IlI 219-21, buổi lễ kéo dài bảy ngày. Mgài 
Sãriputta* nhập diệt vào tảng sáng ngày rằm tháng Kattika.?* 
Đọc DPPN II, tr. 1116. 

* Ngài Nyanaponika trích câu sau của I. B. Horner, trong 
quyển Milndas Questions (VoI ï p. 295); "7rong trắm 
ngàn kiếP, trưởng lão Sãriputa đã là cha, ông, chú, anh 
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và y và xá lợi của Ngài .SZ7/uí#a để trong phếu lọc ?” 
và cùng với 4#anda đi đến Thế Tôn."'° Thế Tôn nhận 
lấy xá lợi trong phếu lọc ấy và ca ngợi đức hạnh của 
Sãriputta bằng năm trăm câu kệ (øãt/ã).“” Đức Phật 
cho xây bảo tháp để cất giữ xá lợi của .SZ7/2ui#a và báo 
tin cho Aøanda là sẽ đi đến “ã/aøgaha. Trưởng lão 
Ananda báo tin cho chư Tăng hay. Chung quanh là 
nhóm chư Tăng đông đảo, Thế Tôn đi đến &ã7agaña. 
Khi Ngài đến đó, 2⁄#ãMoggaliäna đã nhập diệt.ˆ”3 Thế 


em trai, con trai, cháu trai hay là bạn của Bỏ Tát (là tiên 
thân của Đức Phật Gotama). Đọc Nựanapon/ka, "The Life of 
Sariputa?/ BPS The lW/heel 90/92 trang 48, chú thích 2. 

2* còn viết là Kattikã, khoảng tháng 10-11 dương lịch, tháng 
cuối cùng của mùa mua. Đọc DPPN ï trang 504. Như vậy, 
tính đến tháng Vesäkha (tháng 4-5 dương lịch), tháng đức 
Phật nhập diệt, Ngài Sâriputta nhập diệt trước đức Phật 
khoảng nửa nắm. 

#5 Ở SN V 161, Cưnda chỉ mang bình bát và y của Sã7j2uia; 
nhưng chú giải vê đoạn này thêm câu /đ4 đhẩtu- 
Øarissävanarn Nhưng hình như đây là danh từ kép 
(tatpurusa)* ở thể chỉ định, nên có nghĩa là "xá lợi trong phều 
lọc nước”. Hay cũng có thể có nghĩa là "cái phếu lọc nước [trở 
thành] xá lợi.” (RFG). 2ØĐÐW 1ï nói rỗ hơn: xá lợi "gói” trong 
phẩu lọc. Đọc DPPN II, tr. 878. 

* Xí đọc lại chú thích 267, chương 1 về chữ tatpurusa 


này. 

#!® Lý do Cunda đã không trực tiếp đi gặp đức Phật là vì sự tôn 
kính đức Phật và 4/anda của Cưnda. Ananda là thầy giáo thọ 
của Cunđa. 

*⁄” Các câu kệ ấy ghi ở Skp III 223. 

8 Ngài là đại đệ tử thứ hai của đức Phật. Ngài nhập diệt hai 
tuần lễ sau khi .SZ2z/uia nhập diệt (Skp III 225). Cái chết của 
Ngài do âm mưu của nhóm M/øa//as, những người lo sợ cho 
Sự Suy sụp của giáo đoàn của mình, đã hối lộ cho băng cướp 
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Tôn cũng đón nhận lấy xá lợi của ahãMoggafläna và 
cho xây bảo tháp để cất giữ xá lợi của hai vị này.” 
Đức Phật rời &a/2øaha và cuối cùng đến sông Ganges 
rồi đến Ukkaceia. Ơ đây, quanh là chúng tăng, Ngài 
giảng một bài kinh“”° liên quan đến việc nhập diệt của 
Sãriputta và Moflagallãna. Rồi Ngài rời Ukkacela đi đến 
⁄esãï/ Nên nói, Rồi Thế Tôn đắp y vào lúc sáng 
sớm mang theo bình bát và y áo đi vào thành 
Vesafi để khất thực. Đây là câu chuyện đã xảy ra 
trước &h/ đến Vesai/*°' Một chỗ ngồi ở đây có nghĩa 
là một miếng da.“°? 

2. Đên Udena (không thấy chú giải đề cập tới đền 
Capala như ở UC II tr. 852)z muốn nói đến tự viện 
được xây cạnh đền của vong linh Udena. Gotamaka 
và cứ thế (với các đền của Sattambaka, Bahuputta, 
Sarandada): Cũng cùng lời giải thích như thế. 


3. Được phát triển (2/ã⁄ã): có nghĩa là được tăng 
trưởng. Đã làm nhiều (2a/u/kaiã): Lập ởi lập lại 


để giết Ngài (Ja V 125ff.; cf. Dhp-s III 65ff, kể ra lời giải thích 
hơi khác. 

#'® Tháp xá lợi của Ngài được dựng lên ở V⁄e/uvana (Ja V 125). 
Moggalläna có vinh hạnh lớn được đức Phật đích thân lo liệu 
vì Ngài nhập diệt gần chỗ đức Phật, trong khi ngài SZ//2uffa 
không có được vinh hạnh lớn như thế vì Ngài đã nhập diệt 
không có sự hiện diện của đức Phật (Ja V 127). 

#8? Câu này có thể muốn nói đến kinh //ace/ã (SN V 163ïf.). 

#8! Đọc Lời Giới Thiệu của YGA trang 10ff để biết thêm lời bàn về 
lý do tại sao Buddhaghosa giới thiệu lộ trình này của đức Phật 
vốn không thấy nói đến ở MPS. 

#82 Từ đây trở đi, các đoạn tương tự tiếp tục kể ở Ud-a 322, 
Skp III 251#, Mp 148. Cammakkhangdam (miếng da thuộc 
để ngồi). Đọc UC !I tr.851 và chú thích 14, tr. 903. 
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nhiều lần. Đã làm thành cỗ xe (/⁄2⁄/42/ã): làm như 
cỗ xe có gắn dây cương (y/uffa-yãnam). Đã làm thành 
nên tảng cho (1⁄2/ukz(ã); Làm thành nên tảng theo 
nghĩa căn bản. Đã thực hiện (anu/#5⁄4); đã thực 
hành (ad⁄/#/ñ/⁄2). Đã tích lũy (22//c2); chất chứa 
(đã) khéo phát triển về mọi phương diện 
(samantato). Đã khéo thực hiện (susarnaraddä): 
thực hiện (sa/mãradd/8) khéo (suffhu)."33 


Sau khi đã nói tổng quát như thế và rồi chỉ rõ ra”! 
bằng cách giải thích trường hợp cá biệt,*?° Ngài bắt đầu 
nói: Do Như Lai đã thực sự £u tập bốn thân túc. 
Trong kinh văn, một nguyên đại (kaøpa/n) có nghĩa là 
một kiếp đời (ãyu-kapparn).*°® Người ta có thể tiếp tục 
hiện hữu (/⁄/#neyya), sống hết quãng thời gian của một 


#3 Patis I 172 đưa ra lời giải thích hơi khác về vài chữ của 
những chữ này. Cí. Sv-ptt4 II 191. Đọc Nguyễn Văn Ngân, 
ĐVNG, Luận Về Hơi Thở, tr. 185. 

#84 Viết là /⁄ametvä thay vì chữ n⁄ãmetvã (RFG). 

#85 Điều này có nghĩa là: trước đó ngài đề cập chung đến bất kỳ 
ai đã, rôi ngài mới áp dụng điều đó đến bản thân ngài (RFG). 
*8® Một người sống đến hơn trăm tuổi rồi không sống thêm một 
trăm năm nữa, nhưng chỉ sống thêm ba mươi, bốn mươi, năm 
mươi, hay sáu mươi năm nữa (AN IV 138, Sv II 413, Skp I 
175). Không kể tới anfarakappa, có hai loại: một là 
mahãkapøa (nguyên đại vũ trụ), loại kia là đyu-kappa (bình 
thường thời gian tối đa của một đời người, cho là 100 năm). 
Cho dù 8uđđhaghosa hiểu kappa theo nghĩa thứ hai trong 
kinh văn, nếu hiểu theo nghĩa thứ nhất cũng đúng với mạch 
văn này. Về vấn đề này, đọc Gethin, trang 95ff.; UC p. 905, 
n.33; Jaini, pp. 546-52; Kv XI 5; Mil 140/. Đọc Lời Giới Thiệu 

của YGA tr. 1# 
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kiếp người đến ở độ tuổi nào đó.“®” Hay hết phần kiếp 
còn lại (&a22ãvasesam vã); hay hơn một chút nữa, đó 
là hơn một trăm năm như đã nói. “5Š 


Tuy nhiên, trưởng lão /⁄2/ãs/va "3? đã nói: Không có 
chuyện đức Phật lớn tiếng tuyên bố về điều không thể 
xảy ra (afãne); °° đúng như ngài đã chế phục được 
cơn đau xảy ra ở làng Beluva tới mười tháng trời, nên 


#8” Quãng thời gian này có thể thay đổi từ 10 đến 80 ngàn năm 
(DN III 68); đọc quãng đời của bảy vị Phật ở DN II 3# 

“#8 Cho dù 8uddhaghosa giải thích kappãvasesa là *hơn kappa 
một chút (một kiếp người?” hình như có vẻ ngụ ý sống cho 
hết quãng thời gian còn lại của một kaøpøa (nguyên đại vũ 
trụ). Để thêm bàn luận, đọc Lời Giới Thiệu của YGA tr. 7. 

'“#° Có hai trưởng lão /⁄4/ãsỹ⁄z: một là trưởng lão 
Gamantapabbharavasi-Mahãsva thera sống ở thời vua 
Dutthagamanï Abhaya (161-137 trước công nguyên), và vị kia 
là 2/ghabhãnaka- Tipitaka-Mahaãsivatthera, người thỉnh thoảng 
được gọi là ØĐghabhanaka-Mahàasiatthera Tipitaka 
Mahãsivathera, hay chỉ: Mahãsivaifthera không thôi, chả có 
tước hiệu nào, và sống ở thời vua 1⁄4sabña (65-109 sau công 
nguyên) (Sodo, p. 124). Vị thứ hai có thể được trích dẫn ở 
đây. Cho dù 8uddhagñhosa trong nhiều trường hợp trích dân vị 
này, đôi khi ngài thích quan điểm của A/akatã về Mahãsiva 
Thera hơn (Sv TT 543, As 266). 

#° Điều này có thể có nghĩa là đức Phật chỉ nói sự thực; bất cứ 
điều gì ngài nói đều là tuyệt đối đúng thật (cf. Mil 141). Cũng 
câu như vậy ở Ud-a 401. Về nghĩa của a/#»ãna, đọc Ud-a 299. 
"Đức Phật không nói lời phô trương trống không” (RFG). Chữ 
atthãnam có nghĩa là "không thể xảy ra.” Chữ đồng nghĩa của 
nó là akãranam (không có bất cứ nguyên nhân nào), là 
anavakãso (không biết đến một cơ hội nào). Đọc UC II, tr. 
794. 
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ngài có thể tiếp tục sống” trọn một kiếp Tốt Lành 
(bhaddakappa) °? bằng cách chứng đạt thành tựu đó 
và chế phục được cơn đau trong mười tháng [555] và 
cứ thế lập đi lập lại. Nhưng tại sao ngài không sống 
thêm? Một thân xác (uoãdmaka-sariram) °?? bị những 
việc như rụng răng gây nhiều ảnh hưởng.” Chư Phật, 
chưa đến giai đoạn ấy, nhưng nhập diệt vào giai đoạn 
thứ năm của đời sống (0añcame ãyu-koffhãse) °3 là 
giai đoạn khả ái của hầu hết mọi người. (Vì) một khi 
các đại đệ tử được giác ngộ nhờ đức Phật,'?° sau khi 
họ nhập diệt, Ngài sẽ phải sống, như một cội cây đơn 
độc, hay sống với đoàn tùy tùng của nhóm sa di trẻ. 
Rồi ngài sẽ khởi lên ý nghĩ tiếu lâm này: `Chu choa, đây 
có phải là tăng đoàn của một vị Phật? Vì thế ngài 
không thích sống hết tuổi thọ.” Cho dù ngài đã tuyên 


#4! SS và Ud-a 324,1 thêm í/ sau chữ fí@ñeyya* (tiếp tục hiện 
hữu). 

#2 Đây là tên của nguyên đại chúng ta hiện đang sống. Nguyên 
đại này là một trong năm asuññiakappas (trong quãng thời 
gian này có một vị Phật hay nhiêu hơn nữa được sanh ra). 
Trong một nguyên đại tốt lành có năm vị Phật được sanh ra 
(Bv-a 191, Sv II 411). 

53 Đây là chữ đồng nghĩa với øãđfnnakarzpa ( `bám lẫy vật 
chất” ) và kamma/a-rữpa ( `*vật chất do nghiệp sanh ra” ). Ở 
đây, nó có thể có nghĩa rằng "thân xác bị bám víu lấy” vốn đề 
ra một gợi ý coi thường thân xác này. Để tham khảo, xin đọc 
Dhs. 653; \anamolfi, p. 494, n. 23. 

#4 MN I 49 đưa ra các dấu hiệu của tuổi già: tóc bạc, da nhăn, 
suy giảm tuổi thọ, các giác quan suy sụp. 

#° Ud-a 324,3 viết là oacch/me ( `tiếp tục kéo dài đến, tồn tại 
đến” ) thay cho chữ pañcame. Con số này hình như có nghĩa 
là trong khoảng từ 80-100, khi một đời người được tính là 100 
nằm. 

* Bỏ một chữ caz% cf. UC, p. 906, n.47. 
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bố như vậy, ở đây tuổi thọ” có nghĩa như thế. Chữ 
xuổi thọ” này ”° /đyu-kappa) được giải thích”? trong 
Atthakathãä.”°9 


4.°! [MC 103] Vì (2ã tam) tâm trí của Ananda 
bị Mãra ám ảnh: /2/ ở đây chỉ là chữ bất biến không 
có nghĩa gì quan trọng cả. Nó có nghĩa là như bao 
nhiêu người bình thường chưa giác ngộ khác, tâm trí 
của Ả⁄ađa bị Mãra ám ảnh, vây quanh, đã không thể 
nhận hiểu được””? gợi ý của đức Phật, nên 4zanda đã 
không thể nhận hiểu được. /⁄Z/z2 ám ảnh tâm trí của 


*' Mỗi ấn bản viết câu này có khác đi; Spk III 252,3 viết là 
Evam vute pi so pana 'a ruccali ãyu-kappo“ tí Mp IV 
149,22 viết là Evan vufte pí yo pana vuccati: ãyukappo tí; 
Ud-a 324,8-9 Evam vufte pí so pana vuccal ãyu-kappo tỉ 
thay vì chữ Evam vutte pí so pana: Ruccati äyukappo tí trong 
bản kinh của chúng tôi. Sự khác biệt ấy tùy vào câu trích dẫn 
của /⁄2ahãsi⁄a chấm dứt ở chỗ nào. Đến đây, cả bốn nguồn 
tham khảo này đêu rơi vào tnh trạng rối ren, mơ hó. Đọc UC, 
p. 906, n.49. YGA dịch theo Ud-a. 

298 Sửa /đa thành /đam (Ud-a 324,9). 

#9 Viết là n//amitam thay vì nj⁄ãmitam. 

°!% Chữ a/#akathã (ở hình thức số ít) trong Sv chỉ cho 
Djghanikãya-atthakathä tiếng Sinhalese (Tích Lan) (Adikaram, 
p. 14). Quan điểm này có thể dựa trên KvXI 5 và Mil 140. 
cho rằng không ai, cho dù đó là bậc Aranant, có thể sống quá 
ãyu-kappa* (tuổi thọ) của mình, bác bỏ quan điểm của 
Mahasamghika* (Đại Chúng Bộ) về mahã-kappa* (đại tăng ký 
kiếp) như là tuổi thọ của Arahan. Đọc Lời Giới Thiệu của YGA 
t9: 

”0! Viết số 4 theo chính văn. 

”1 Có lúc /⁄ãra đã ám ảnh Vefambari làm cho người này thốt 
lên học thuyết của tà giáo (SN I 67, cf. Dhp-a IV 141). Đọc 
thêm SN I 114; MN I 326 #, 334 #, 3367 về hoạt động ám 
ảnh của /⁄27a vào những trường hợp khác. 
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bất kỳ ai chưa từ bỏ hoàn toàn mười hai điên đảo 
(vipaliãsa). "3 Trưởng lão Änanda chưa từ bỏ bốn điên 
đảo” và vì thế ra mới ám ảnh được tâm trí của 
Ngài. Nhưng khi ám ảnh tâm trí người ta, /⁄4rz làm gì? 
Mãra hoặc là hiện ra hình dáng trông thấy là hoảng sợ 
hay tạo ra âm thanh ghê rợn. Rồi người trông thấy 
hình ảnh hãi hùng đó hay nghe âm thanh ghê rợn đó, 
quên hẳn mình đi và há hốc miệng ra. Rồi á⁄Zza thọc 
cánh tay vào cái miệng đó và bóp quả tim. Rồi /⁄47a có 
thể thọc cánh tay vào miệng của trưởng lão 4#? 
°1 /⁄2zz cho trưởng lão trông thấy hình ảnh gây kinh 
hãi đó. Sau khi nhìn thấy, 4/zazưa đã không thể nhận 
ra được sự gợi ý rõ ràng của đức Phật. Cho dù Thế Tôn 
biết việc này, tại sao Ngài nói lên gợi ý này tới ba lần? 
Để làm vơi đi cái buồn trách cứ 4/za sau này, bằng 
cách nói rằng "Đây là hành vi sai trái của ngươi, đây là 
lỗi của ngươi” °98 vì về sau,” đức Phật được trưởng lão 


”3 Bốn điên đảo có thể thuộc về nhận thức (sañ 7} tâm (ciffa) 
hay quan điểm (2/ñ¡). Bốn điên đảo là: (1) cho vô thường là 
trường cửu, (2) cho khổ đau là hạnh phúc, (3) cho cái không 
phải là ngã là ngã, (4) cho cái bất tịnh là trong sạch. Cf. AN II 
52, Vism 683 v.v. 

”14 Các điên đảo thuộc về nhận thức và thuộc về tâm, cả hai đều 
cho cái bất tịnh là trong sạch và cho khổ đau là hạnh phúc 
(Sv-pt II 192,12-14). 

”1* Theo nhiều bản tiếng Hán của kinh MPS này, /⁄Zzz đi vào bao 
tử của vị trưởng lão này. Có lần, /á⁄47z đi vào bao tử của 
Moggalãna và đã gây ra bao nhiêu là đau đớn khó chịu 
nghiêm trọng. 

°“° Trong tiến trình phát triển ý niệm Luận Lý Học Phật Giáo, 
MPS dùng lỗi của 4/anđa do éãra ám ảnh gây ra để giảm bớt 
đi khả năng không thể sống thêm của đức Phật, dù Ngài có 
mọi thần thông (Freedman, pp. 390-98). Điều đáng chú ý là 
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Ananaa thỉnh cầu: *Thưa Ngài, cầu mong Thế Tôn tiếp 
tục sống trọn kiếp.” ”°3 
3.2. Chú giải vê Lời Yêu Cầu của /⁄247a 

. [MC 104] Mãra, Kẻ Ác (Pãpimã:* kẻ ác): Mãra 
đi định nghĩa như thế là vì hẳn giết hại (mãret) 
bằng cách xui khiến người ta hãm hại. Kẻ Ác đồng 
nghĩa với /⁄Zra. éãra được gọi là Kẻ Ác vì hắn có bản 
chất hung ác (ãpøa). Các tên khác của ra gồm có: 
Kanha (Kẻ đen tổi, Anfaka (Tử thần), WMamuci (Kẻ 
không cho lối thoát), amafftabandhu (Bà con của say 
đắm dục lạc).”'? Những lời này đã có lân được nói 
ra Vì /⁄42 đã đến gặp Thế Tôn ngay tại 


Ananda đã không cho hành vi của mình là sai khi bị kết án ở 
hội đồng tập kết kinh điển lần thứ nhất (Vin II 288). 

”! Đọc DN II 115 ghi lại đoạn thỉnh cầu của 4⁄zzđa và đức Phật 
bác bỏ lời thỉnh cầu ấy. 

”8 UJd-a 325 tiếp tục viết thêm: "Vì đức Phật hiểu rằng "Tấm 
lòng người này có thiện cảm đặc biệt với Ta. Người này, về 
sau, khi nghe nguyên nhân khiến cho địa chất chấn động và 
nghe chuyện Ta sẽ từ bỏ sức sống (thọ hành), sẽ thỉnh cầu 
Ta sống thêm một thời gian dài. Rồi Ta sẽ khiển trách bằng 
cách nói rằng "Tại sao trước đây ngươi không thỉnh cầu Ta?” 
Con người không khổ sở khắc khoải với lỗi lâm riêng của 
mình. Vì thế, cái buồn của 4⁄anaa sẽ tiêu tan đi.” Peter 
Masefield nhận định về những cầu này như sau: "Nghĩa là khi 
người nào chịu trách nhiệm với lỗi lâm riêng của mình hình 
như người ấy sẽ ít bị khổ sở; và Ananda sẽ chịu tất cả khắc 
khoải dày vò nhiều hơn nễu /Ananđa nghĩ có người nào khác 
chịu trách nhiệm cho cái lỗi lâm nghiêm trọng này vì không 
thỉnh cầu Thế Tôn tiếp tục sống trọn đời” (UC 909, n. 78). 
Nhận định đầu của Masefield là xác đáng, nhưng nhận định 
thứ hai thì vô lý. 

”0 S/-pt II 193,8-12 đưa ra lời giải thích từng chữ này. 
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Bodhimanga,”'° vào tuần lễ thứ tám sau khi Ngài chứng 
ngộ °!' và nói "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã đạt được 
mục đích hoàn thành các hạnh ba la mật, Thế Tôn đã 
có được trí tuệ hiểu biết tất cả (sabbaññuta-fñãna). 
Ngài dùng thời gian của Ngài trong thế gian này với 
mục đích gì? ”!ˆ Khi ra yêu cầu Thế Tôn [556] cũng 
dùng giống ” cách thức 27a yêu cầu hôm nay, 
"Thưa Ngài, Thế Tôn hãy diệt độ ngay bây giờ”, 
Thế Tôn đã bác bỏ lời yêu cầu ấy của /⁄4za bằng cách 
nói rằng "Không, Ta sẽ không nhập diệt cho đến 


°!° Đây là tên chỗ Ngài chứng ngộ dưới gốc cây Bồ Đề và là nơi 
Ngài ngôi một tuần lễ sau khi chứng ngộ (Vin I 1). Nhưng 
theo Dhp-a I 71, Ngài đã dùng bảy tuần lễ ở đó. Cf. Ud-a 
211. 

°1! Sv-pt 193,15-21 cung cấp thêm chỉ tiết: Sau khi đức Phật đã 
dùng 49 ngày (bảy lần bảy ngày), 4z nhận ra là 
Mahabrahma và Sakka tại Goatherd's Banyan đã thỉnh mời 
đức Phật thuyết pháp, và đã trở nên thất vọng với ý nghĩ, 
"Người đàn ông này làm lung lay lãnh thổ của ta bằng cách 
dạy giáo pháp cho sanh linh.” Và như vậy /⁄4ra đã đến cùng 
với những phương cách A⁄ãra cho rằng sẽ có thể thuyết phục 
đức Phật diệt độ. Ud-a 325-26 có ghi một đoạn khác: "Khi 
Thế Tôn lưu lại Goatherds Banyan sau khi đã trải qua 49 
ngày ở 8odhimanga, và khi các cô con gái của ra thất vọng 
quay về, /⁄2zz nghĩ rằng `Đây là cách,” đã đi đến đó và nói 
rằng... ˆ. 

°12 Ud-a 326,5 viết là /oka-v/haranãäya ( `sống trong thế gian 
này” ) thay vì chữ /o@kav/cãranena cũng được viết ở Mp IV 
150,19-20. Skp III 252,30 viết là /oka-vicaranena. Bản của 
Ud-a đưa ra ý nghĩa hay hơn. 

”1 Sửa chữ evamm thành eva (Ud-a 326,5). 
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khi...” Nhắc lại chuyện đó, ra nói: "Thưa Ngài, 
những lời này đã có lần được nói ra” °'° 


Trong kinh văn, thuần thục (1⁄24) được nói tới có 
liên quan đến đạo lộ (magøa).°”° Cũng thế với có kỷ 
luật (Z2)? và tự tín (sãraơa sẵn sàng). °!“ Học 
rộng (6ahussufa đa văn) được gọi như thế vì những vị 
ấy đã nghe nhiêu, học hỏi nhiêu vê tam tạng 
(tepífaka). Những ai duy trì giáo pháp (đhamma- 
đharä) được gọi như thế vì những vị ấy nhớ không sai 
Giáo pháp ấy.”'3 Hay nói cách khác, những vị này được 
gọi như thế bởi vì các ngài thuộc nằm lòng kinh điển 
(pariyatt/) lẫn việc thông hiểu (pafivedha) ° và bởi vì 
các ngài nhớ Giáo pháp có liên quan đến kinh điển và 
liên quan đến việc thông hiểu, họ là những người duy 
trì chánh pháp. Đoạn văn này muốn nói ý thứ hai. 


°!“ Trong MPS, theo những gì biết được từ thuở ban sơ về 
những tuần lễ sau khi Ngài giác ngộ không thấy đề cập gì tới 
cuộc đàm thoại giữa đức Phật và /⁄7z xảy ra ngay sau khi 
Ngài thành đạo. Có lẽ có liên quan đến việc Ngài do dự không 
muốn thuyết giảng về điêu Ngài vừa mới chứng ngộ (DN II 
„; L2: Vin I 3#) 
” Đó là bằng cách chứng thánh đạo (Ud-a 326); bằng cách 
thành tựu tuệ quán chiếu rọi vào chân lý (Sv-pt II 193,29). 

5S Kỷ luật đạt được nhờ làm tiêu tan nhiễm lậu bằng cách 
chứng đạt thánh đạo (Ud-a 326,10, Sv-pt II 193,30). 

°1 Tự tin có được bằng cách từ bỏ quan điểm sai lạc (tà kiến), 
nghi hoặc và vân vân... là những thứ phát sanh ra thiếu tự 
tin, do dự, rụt rè (Ud-a 286,1-4, 326,10-12), bằng cách tin 
vào giáo pháp của đức Phật (Sv-pt II 193,32). 

"1# Theo Sv-pt II 194,8 đây là nội dung Kinh điển, tam tạng 
(pariyattidhamma). 

”12 Sự căng thẳng giữa øarí/atf/ (thuộc kinh điển) và oafvedha 
(nhận ra, thông ñ/ểu) được bàn luận ở Rahula, pp158# 
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Những ai hành trì Giáo pháp phù hợp với chánh 
pháp (2⁄2/mãnudhamma-patjanna thành tựu 
chánh pháp và tùy pháp): Những ai hành thiền dưới 
hình thức quán thực tánh (1⁄2assa7a) phù hợp với Giáo 
pháp của bậc thánh (aradhammassa).”° Những ai 
thực hành đúng: Những ai thực hành pháp môn thích 
hợp.”! Những ai cư xử đúng với Giáo pháp 
(anudharnmacarino, sống theo chánh pháp): những 
ai sống có thói quen đạo đức tương thuận với Chánh 
Pháp. ˆ? Thầy riêng của mình (saka/n ãcari/akam) có 
nghĩa là giáo pháp của bậc đạo sư riêng của mình.°?” 
Họ sẽ tuyên bố (2c&/⁄sarí/) và cứ thế: tất cả những 
chữ này là những chữ đồng nghĩa với nhau.°”! 


8. [MC 105] Với giáo pháp (sahadhammena chánh 
vấn viết chữ này rời ra là saha dhammena): với câu nói 
có lý do và nguyên nhân. Với sự thần diệu 


°2? Giáo pháp của bậc thánh là đạo lộ (magga), hay là pháp siêu 
thế chín phần (Sv-pt II 194,14), Giảng Giáo pháp tức là khơi 
dậy đạo lộ siêu thế chín phần, nghĩa là làm cho nó hiển lộ lên 
(DC trang 857). 

°! Pháp thích hợp có nghĩa là giáo pháp về thiền quán thực tánh 
(vipassarn8ã), hay là sáu thanh lọc đầu tiên (Sv-pt 194,17; cí. 
UCG p. 910, n.91), hay các bước thanh lọc kế tiếp thích hợp 
với việc thanh lọc tri kiến (Ud-a 327). 

” Theo Sv-pt II 194,19 hình như anudhamma muốn đề cập tới 
học giới khổ hạnh như muốn ít, vốn thích hợp với đạo lộ đã 
đề cập trước đây (oafioaza). Cf. Ud-a 204, 326. 

°2 Thầy ở đây là đức Phật, giáo pháp của Ngài là bốn Sự Thật 
(Sv-pt II 194,26). 

°24 Sv-pt II 194,26f và Ud-a 326,23-26 có giải thích từng chữ 
này. 
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(sappatihariyam): `” các đệ tử của Ta (đó là tỷ khưu, 
tỷ khưu ní, cư sĩ nam, cư sĩ nữ) sẽ giảng giáo pháp 
(sãsana) cho đến khi giải thoát. Đời sống phạm hạnh 
(brahma-cariya): trọn vẹn đời sống phạm hạnh trong 
giáo pháp (sãsaøa) này nằm trong tam học (/&&/ã- 
ftaya).”° Thành tựu (/2ønaz/n): thành công bằng cách 


”2 Một số các định nghĩa khác nhau của øZí/»ãr//am được đưa 
ra ở Ud-a 10-11. Còn chữ phản nghĩa ap22afiHira-katam 
Đbhãsitam được đề cập tới ở Dial I 257, n.3. 

*° đó là giới tắng thượng (aZ#/sz), tâm tăng thượng (adWicifta, 
thuật ngữ của chữ j/hana. Đọc Bhikkhu Nãnamoli, POP, n.11 
trang 781), tuệ tăng thượng (2đ/o2aØ22). Đọc chỉ tiết ở AN I 
235. 

Bhikkhu Bodhi, Phẩm 89 "Tu Tập” trong NDB (Bộ Kính Tăng 

Chị) tr. 321 viết như sau: 

se 7u tập giới tăng thượng là: sau khi chấp nhận học giới, vị 

tỷ khuU giữ giới, vị ấy huân tập gìn giữ giới luật. 

se 7u tập tâm tăng thượng là: xa lánh khoái lạc giác quan (ly 

dục), xa /⁄ánh các trạng thái bất thiện (ly bất thiện 
pháp), v/ t/ khưu chứng nhập và an trú (chứng và trú) 
trong cõi thiên thứ nhất, hai, ba, tư... 

e 7u tập tuệ tắng thượng là: ví , khưu! hiểu đúng như thật 
đây là khổ đau, đây là nguồn gốc của khổ đau, đây là sự 
đoạn diệt khổ đau, đây là con đường dẫn đến đoạn diệt 
khổ đau... Hay là, với sự đoạn diệt của nhiễm lậu bằng trí 
trực chứng (thằng trí), ngay trong giây phút này, vj ti 
khuu thực chúng cho mình tâm giải thoát không còn nhiễm 
lậu (vô lậu tâm giải thoát), g/4/ thoát bằng trí tuệ (tuệ 
giải thoát), và sau khí chứng nhập, vị tỷ khưu an trú 
trong tâm giải thoát không còn nhiễm lậu ấy. Đọc Bhikkhu 
Bodhi, NDB, tr. 321. 

"Khí tu tập ba tắng thượng này, ông sẽ tử bỏ tham sân sĩ, 

với sự từ bỏ tham sân sí, ông sẽ không làm gì bất thiện, sẽ 

không ngả về bất cứ điêu gì xấu xa. “ Lời đức Phật dạy cho 
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một tỷ khưu trẻ người Vaffi (đọc Phẩm 84 Người Vajji trẻ, 
Bhikkhu Bodhi, NDB, tr. 316). 


H. G A. van Zeyst trong quyển Encyclopaedia of Buddhism 
(Vol 1) viết như sau về: 
se Giới tấng thượng: việc tu tập giới tăng thượng được đất 


hàng đầu vì " giới hạnh trong sạch là khởi điểm của tất cả 
những điều thiện” (SM V 143). Nhưng giới tăng thượng này 
không phải là sự cố ý (tư tâm sở) hoàn thành nhiệm vụ 
của mình, cũng không phải là sự chế ngự để tránh phạm 
giới, nhưng là nên tảng cắn bản cho định tâm, cho việc 
chứhg nhập cối thiên và cho tuệ. Như vậy, sự chế ngự đi 
sau quán niệm (satisamvara-sia) hộ trì cho con mắt 
(rakkhati cakkhundriyam hộ trì nhãn căn) và bẳng cách 
ấy nó trở thành điêu kiện mở đầu cho định (D I, 70; Vism í, 
ở 17, p.”). Giới tắng thượng không phải là thọ nhận một số 
lượng giớ (như pafñcasia* 5% giớ, althasia* 8 giớ, 
đasasila* 10 giới, mà là sự tu tập về bản chát và tánh 
hạnh cao thượng hơn của con người. Đọc H. G. A. v. Z. 
Sđdđ, tr. 207. 

Tâm tăng thượng: tâm tắng thượng theo nghía áp dụng 
mãnh liệt tâm trong việc tu tập định và quán tưởng. Trong 
tiến trình tu tập tâm tấng thượng này (adhicittam- 
anuyutto: A. I, 254), hành giả tìm thấy sự bất tịnh trong 
hành ví, lời nói, ý nghĩ của mình, từ bỏ chúng và đề phòng 
không để chúng xảy ra nữa. Phẩm Người Thợ Vàng (A ! 
256f.) còn nói rẵng vị tỷ khuu: tận tụy tu tập tâm lắng 
thượng phải lưu tâm đến đặc tính của định bằng cách cố 
gắng duy trì tâm tính tấn của mình (paggãha) không để 
mất đi hiệu quả của nó nhung với lòng bình thản 
(upekkhã), không để cho nó co lại hay dẫn ra. Chỉ chú tâm 
đến việc tu tập tâm táng thượng không thôi, sẽ làm cho 
tâm biếng nhác (thụ động); chỉ chú tâm đến sự gia tăng 
mạnh mẽ việc sự hướng tâm vào đề mục của tâm để định 
không thôi, sẽ dân đến sao lãng (trạo cử); chỉ chú tâm 
đến việc duy trì bình thản không thôi, sẽ có thể không giữ 
cho tâm định thích hợp được (chân chánh định tĩnh) để 
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đoạn diệt nhiễm lậu (ãsava, lậu hoặc). Nhưng nế( v/ tỳ 
khưu tận tụy tu tập tâm tấng thượng lâu lâu chú ý đến dẫu 
hiệu của định, lâu lâu chú ý đến dấu hiệu của nô lực, lâu 
lâu chú ý đến dấu hiệu của bình thản, tâm của vị ấy trở 
nên dê bảo (nhu nhuyến), đề sử dung (kham nhậm), 
ngời sáng, dễ uốn nắn (không bể vụn) và được định một 
cách thích hợp (chần chánh định tĩnh) để đoạn diệt 
nhiễm lậu. Khi có được nên tảng thích hợp, vị tỷ khưu có 
thể chứng đạt được bất cứ trạng thái nào vị ấy muốn bằng 
trí trực chứng (thắng trí) chiếu vào trạng thái (xứ) vị ấy 
hướng tâm đến. Đọc H. G. A. v. Z. sđđ tr. 196; đọc Tăng 
Chi I, trang 465-7. Đây là ba dẫu hiệu (tini nímiHa): 
samadhninita, paggãhanimitta upekkhanimitta. Chú giải 
BKTC cắt nghía là 3 nguyên nhân (tini kãranãni). Đọc 
Bhikkhu Bodhi, NDB, trang 338, 1669. 

Tuệ tăng thượng: tuệ tăng thượng về hiện tượng tâm thức 
(adhipaf7ã-dhamma-vipassanã) được diên tả như là trí biết 
rõ đối tượng của tâm như vật thể v.v.; như là tuệ không 
những biết rõ đối tượng khi nó diệt đi mà còn nhận ra 
được tâm vào lúc diệt đi đó thuộc loại tâm nào; và hiểu 
được tính không của đối tượng qua sự hoại diệt đó như 
sau: Chỉ có những gì được kết hợp thành (pháp hữu vi) /à 
tan rã. Đây là sự chấm dút những gì được kết hợp thành, 
ngoài ra không còn gì khác. Hiểu biết này làm cho cả hai 
thành tuệ tăng thượng và tuệ quán về hiện tượng tâm 
thức và nó được gọi là tuệ quán thuộc tuệ tăng thượng về 
hiện tượng tâm thức. Đọc H. G. A. v. Z. sởd tr. 204. Đọc 
V/sm xxf 118. `Sau khí suy tưởng vẻ đới tượng, vị ấy quán 
hoại diệt, từ đó biểu lộ rồng không, đây là quán thực tánh 
tấng thượng. “ Đọc Nguyên Văn Ngân, ĐVNG, Luận ï đoạn 
297, tr. 66-67. 

Tạng Vinaya dạy giới tắng thượng, tạng Suttas dạy tâm 
tắng thượng, tạng Abhidhamma dạy tuệ tắng thượng. Đọc 
H.G.A. v. Z. sđd tr. 204. 

VWj tự kheo nào tu tập cả ba tắng thượng này, vị ấy được 
gọi là bậc hữu học (sekha, đọc A ! 230-1). 
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nếm”? hương vị thiền định (thiền duyệt) (Z4). 
Thịnh vượng (2⁄2): được gia tăng thêm, như thể 
ở trong sự nở rộ trọn vẹn, bằng cách thành tựu”? năng 
lực siêu nhiên (2ø⁄⁄) Phổ biến rộng khắp 
(vithãrikam): bành trướng rộng rãi (v/thatam) bằng 
cách được củng cố vững vàng theo nhiều chiêu hướng 
khác nhau Được nhiều người biết đến 
(bahu/affam quảng bá): Được biết đến (/2ãtam), 
được nhiều người hiểu rõ (ø0añư/aneñi) 9 bằng sự hiểu 
biết của công chúng. Trở nên rộng khắp 
(puthubhữtam biến mãn): đạt được sự bành trướng 
mọi chiêu. Như thế nào? Cho đến khi giáo pháp này 
được chư thiên và loài người công bố rộng rãi 
(suppakãsi/tam truyền bá một cách thần diệu): điều 
này có nghĩa là giáo pháp này được chư thiên và loài 
người những ai có trí công bố rộng rãi. 

9. [MC 107] Với một ít mong muốn: không mong 
mỏi. Đức Phật nói: Này, Ác Ma, ông đã lang thang từ 
tuần lễ thứ tám, gào lên "Thưa Ngài, Thế Tôn hãy nhập 
diệt ngay bây giờ. Suøafa* (Thiện Théệ) hãy nhập diệt.” 
Kể từ ngày hôm nay, khỏi cần nỗ lực nữa. Đừng cố sức 
vì chuyện nhập diệt của Ta.” 


3.3. Chú giải về việc Từ Bỏ Quãng Đời Còn Lại 


”2 Ud-a 327,4 viết là ãđa (sanh khởi) thay vì chữ assãaa. 

”28 Mp IV 151,22 viết là saäpaf thay vì chữ sampatf/ Nên nửa 
câu cuối có nghĩa là "bằng năng lực siêu nhiên và sự chứng 
đạt.” 

”2 Mp IV 152,1 và Ud-a 327,7 viết là øa/// 
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10. Như Lai, chánh niệm và hiểu biết rõ ràng 
tường tận (tỉnh giác), từ bỏ (øssaz// ”° sinh lực 
duy trì tuổi thọ của mình (2/-sa/7khãrazm thọ 
hành): °' Sau khi thiết lập chánh niệm và sau khi đã 
ấn định [thời gian] với trí, ngài buông và từ bỏ sinh lực 
ấy của mình. Trong kinh văn, Thế Tôn buông bỏ sinh 
lực ấy của mình không phải theo cách người ta dùng 
một tay quăng bỏ một nắm đất. Ngài nghĩ, *Ta sẽ 
chứng đắc sự thành tựu (samãpat/m) ””ˆ chỉ trong ba 
tháng, và kể từ sau đó, Ta sẽ không chứng đắc gì 
nữa.” Đề cập đến việc này, kinh nói rằng, Ngài từ bỏ. 
Ussa/¡ là một các đọc khác của chữ ossa//°? 


°3? Mp IV 152,12 viết là ossa///. Và về sau cũng thế. 

”3! Theo ấn bản Sanskrit của MPS và Divy, p. 203, đức Phật đã 
kiểm soát (ad/isãya) 7wita-samskãrã nhưng từ bỏ ãyu- 
sarnskãrã (sinh lực duy trì tuổi thọ của mình). Jaini hiểu câu 
này như sau: đức Phật tạo ra các lực của 7⁄4 (quãng đời 
mới kéo dài thêm), nhưng từ bỏ lực của ấy (*sức sống của 
quãng đời hiện có”). Ông ta cho rằng ãy/⁄uj-samskãrã là kết 
quả của nhiêu nghiệp (karma) quá khứ, và 7w/⁄a-sarnskãrã là 
sức sống mới được /ddh/* (thần thông, thần túc) tạo ra vốn là 
quyền thuật của đạo sĩ (Jaini, pp. 547-49). Tuy nhiên, một số 
bản tiếng Hán nói rằng đức Phật để cho 7⁄a- của Ngài tiếp 
tục hoạt động nhưng bác bỏ cái ãyu- của mình. Nhưng phụ 
chú giải (Sv-pt II 196) không phân biệt hai thuật ngữ này. Có 
lẽ truyên thống Ø4 không phân biệt thuật ngữ này với thuật 
ngữ kia. Đọc Lời Giới Thiệu của YGA tr. 17 

”3“ Skp III 253,30 và Mp IV 152,15-16 viết là /a/asarnãpaffim ( 
"chứng đắc quả” ). 

”33 Ud-a 327-28 tiếp tục chú thích về lý do tại sao đức Phật từ bỏ 
thọ mạng của mình dù Ngài có khả năng sống tiếp: Chư Phật 
chỉ tiếp tục hiện hữu khi có chúng sanh có thể được hướng 
dẫn. Cí. Ud-a 134. 
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[557] Một trận động đất lớn /na2hãbhữm/cãio)- Đất 
chấn động mạnh (øa/avikampo). Nói về dịp đó, họ 
nói, hệ thống vũ trụ mười ngàn thế giới bị chấn động. 
Khủng khiếp (0ñ/7sanako): phát sanh ra sợ hãi 
(bhaya-/anako). Và sấm trời vang dội: người ta nói: 
"Trống trời trổi lên. Trời gầm lên tiếng sấm khô 
khan.°”° Bất ngờ, những tia sét đánh nhanh như chớp. 
Trời đổ cơn mưa rào trong phút giây.” Ngài thốt lên 
câu kệ: Tại sao Ngài thốt lên? Có thể có người nói, 
"Thế Tôn buông bỏ (⁄ssa//es/) sinh lực duy trì tuổi thọ 
của mình vì sợ, buôn lo vì lời của 4⁄27 theo bén gót 
chân Ngài, nói rằng, "Xin Ngài, hãy nhập diệt (diệt 
độ). Xin Ngài, hãy nhập diệt.” °?” Nên Ngài đã thốt ra 
lời kệ của mình biểu hiện qua lực hoan hỉ của Ngài, để 
cho thấy rằng sẽ không có cơ hội nào để cho ngộ nhận 
xảy ra, vì người ta khi hãi sợ không thể nào thốt ra lời 
đó được.”°° 


”3“ Chữ "the god (trời)” ở đây là chủ từ ñØu danh vô thực, rỗng 
tuếch của hiện tượng thời tiết khí tượng. *Khô” ở đây với 
nghĩa giả định là "không mưa”, cho dù sau cơn sấm, có một 
chút mưa (RFG). 

”3 Mp IV 152,26-27 viết là ar/Đbãtu* bhante thay vì chữ 
parinibbayata 2* pharte, parinibbãyatha bhante. 

* Ø ngôi thứ hai số ít, mệnh lệnh cách: Thưa Ngài, hấy diệt 
độ. Bản PAli của thầy Minh Châu viết theo cách này (trang 
105). 

ˆ* Ở ngôi thứ hai số nhiều, câu ước vọng: Xin Ngài, hãy nhập 
diệt, thua Ngài, xín Ngài, hãy nhập diệt (như đễ dịch ở 
trên). 

”3® Mp IV 153,1 bỏ qua nửa câu sau. Ud-a 328-29 tiếp tục bình 
chú về khía cạnh tích cực lý do tại sao thốt lên câu kệ này: vì 
vào ngày nhiễm lậu nhập diệt của ngài cũng là ngày các tập 
hợp (uẩn) của ngài nhập diệt luôn, nên Ngài đầy ắp niềm vui 
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Trong bản văn,”” cái có hạn (/ư/a/n) có nghĩa là cái gì 
đo lường được hay cái gì bị giới hạn trong đó ai cũng 
có thể nhìn thấy được,” ngay với con chó hay con sói. 
Cái gì đó? Đó là karma (nghiệp) của cõi dục giới. Cái vô 
hạn (afu/am) có nghĩa là cái gì không thể đo lường 
được (na fulam) bởi vì không có cái gì tương đương với 
nó, không có karma (nghiệp) thế gian nào tương tự với 
nó. Cái đó là gì? Đó là karma (nghiệp) của lãnh vực 
rộng lớn hơn (mahaggata: đại hành).°'? Hay hơn nữa, 
cái có hạn để chỉ cho cõi dục giới (“ãmãvacara) và cõi 
sắc giới (pãvacara) còn cái vô hạn để chỉ cho cõi vô 
sắc giới (ar1pãvacara). Hay cái có hạn có nghĩa là với 
nghiệp báo ít ỏi; cái vô hạn có nghĩa là với nghiệp báo 
vô lượng. Trở thành (sambhavarn) có nghĩa cái tạo 
nên tích lũy, cái tạo nên một nhóm là nguyên nhân của 
trở thành.” Lực tạo nên trở thành (0/ava- 
sarmkharam) có nghĩa là lực tạo nên tái sanh. Ngài từ 
bỏ (avassa//j): ngài buông bỏ (⁄ssa//es/. Bậc Đại 


cao thượng. Không bao lâu nữa, gánh nặng dukkha này sẽ 
được trút bỏ, vì chỉ còn ba tháng nữa thôi, trách nhiệm của 
một vị Phật mà Ngài đã và đang cưu mang sắp sửa hoàn tất, 
nên khi nhìn lại phẩm tính của parinibbäna (chấm dút vĩnh 
viên tiến trình sanh tử luân hồi, nhập diệU, từ đó, khởi lên 
niêm hoan hỉ cao thượng vô biên (đọc UC II, trang 860). 

°3” Ud-a 329,4 viết là G£ãya* (về câu kệ này) thay vì chữ 
Tattha* (ở đáy). Những lời giải thích khác nhau về bài kệ này 
được tìm thấy ở Øeƒ 68 và ở weíf 61. Những lời giải thích này 
chỉ cho thấy rằng bài kệ này khó hiểu. 

”3# Ud-a 329,4 bỏ chữ sabbesam* (tất cả, toàn thể ai ai...). 

"3 Vism 410 định nghĩa nó là cõi sắc giới và vô sắc giới. 

°9 Mp IV 153,12-14 bỏ qua nửa phần sau, nhưng đặt nó vào 
định nghĩa của chữ kế tiếp là 6hava-sarnkhãrarm. 
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Hiền Trí (nuøn/) muốn nói đến Đức Phật.” Với hạnh 
phúc bên trong (2//2afarafo nội tâm):”'? với hạnh 
phúc bên trong của riêng Ngài. Được định (s2/nãñ/o): 
được định bằng cách cận định (oacãra) hay nhập định 
(appanä).”°” Ngài đã phá vỡ (aø//2a),'° như lớp áo 
giáp:”” Ngài đã phá vỡ (ø/ñ/nđ/), như lớp áo giáp. Tự 
ngã trở thành (2/asambhava): các nhiễm lậu đã 
sanh khởi trong tự ngã. 

Đây là điều được nói tới Ngài từ bỏ trở thành 
(sambhava) theo nghĩa có nghiệp báo, và từ bỏ cái 
mang tên lực tạo nên trở thành (0ñava-sa/nkhãrarm 
nghiệp hữu) có nghĩa là lực tạo nên tái sanh (0ñava, 
hữu), và từ bỏ những hành động thế tục (/ok12- 
kamma), là những gì được coi như cái hữu hạn và vô 
hạn. Như người lính vĩ đại ngoài mặt trận chiến đấu 
phá vỡ áo giáp, Ngài đã phá vỡ các nhiễm lậu của tự 
ngã trở thành (affa-sambhava) sau khi đã trở nên định 
và an lạc nội tâm. 


Hay nói khác đi, cái có hạn (/⁄⁄2) có nghĩa là sự cân 
nhắc cẩn thận (/ư/enfo), phán xét (rento). Cái vô 
hạn (2(u/2a/n) và trở thành (sambhavam) tuần tự chỉ 
cho _M/0öãna và tái sanh. Lực tạo nên trở thành là 
những hành vi dẫn đến tái sanh. Bậc Đại Hiền Trí từ 


°'* Sáu loại hiền trí được nêu ra ở Nidd II 229-30 (đoạn 514). 

°'2 Cf. Ud-a 11, 189, 374. 

°3 Cƒ. Ud-a 190. Đọc thêm hai loại định này ở Vism 126. 

°'4 Ud-a 329,29 viết là að#/ndi 

°* Theo một số bản tiếng Hán, "như con chim phá vỡ vỏ trứng”. 
Przyluski đã chỉ cho thấy rằng đây chính là nguyên nghĩa: câu 
văn theo nguồn gốc của họ sẽ viết là: "&oáam 
/vãngasambhavo " (RFG đã tử tế cung cấp tin này cho YGA). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


bỏ: Bằng cách cân nhắc cẩn thận "Năm uẩn là vô 
thường. Sự diệt tận của năm uẩn ấy là @\⁄2øãna vốn dĩ 
trường tôn,” bậc Đại Hiên Trí, chính là đức Phật, sau 
khi nhìn thấy nguy hiểm trong tái sanh”'° và lợi ích của 
Mibbana, đã từ bỏ những hành vi vốn là lực tạo nên 
sanh tử (dịch sát: trở thành) và là nên tảng của năm 
uẩn ấy bằng thánh đạo [558] để hủy diệt karma 
(nghiệp), được miêu tả như sau: "Nghiệp (karma) dẫn 
đến việc phá hủy nghiệp” ”?“ Như thế nào? Vì sau khi 
an lạc nội tâm và khi đã trở nên định, sau khi phá vỡ tự 
ngã trở thành như phá vỡ áo giáp —- ở đây, hoan hỷ nội 
tâm đến nhờ v/2assa/z, và định đến nhờ samatha — 


”® Ba trở thành là (“ãmaĐhavwa, rữpa-, và aripa-) được đề cập 
tới ở MN I 50, SN II 3. Cf. MN 410, AN V 9. 
°*' Cái nghiệp (karma) dẫn đến việc phá hủy nghiệp chính là: 

se ý chí từ bỏ loại nghiệp đen đua đến quả đen, 

e» ý chí từ bỏ loại nghiệp trắng đưa đến quả trắng, 

s»._ ý chí từ bỏ loại nghiệp đen trắng đua đến quả đen trắng, 
đây được gọi là nghiệp không đen không trắng đưa đến quả 
không đen không trắng, nghiệp đưa đến quả đoạn diệt. Đọc 
BKTC 2, Phẩm Nghiệp, tr. 259 (AN II 233). 

Ở TrungBK 2, Phẩm 57 Kukkuravatika (Kinh Hạnh Con 

Chó), đức Phật giảng cho Puna về các loại nghiệp này (tr. 
122-123). Chú giải TrungBK nói đây là ý chí của bốn đạo lộ 
siêu thế đua đến quả vị tột đỉnh Arahatta. Đọc Bhikkhu 
Bodhi, MLDB, chú thích 608, tr. 1258. Tôi thêm nguồn này 
vào, bản của YGA không đề cập đến phẩm này. 

Thay vì nói nghiệp đen và nghiệp trắng, chú giải quyển 

Dhammasanigari viết là nghiệp bất tịnh và nghiệp tịnh. Có 
thể nói bảy yếu tố của giác ngộ (thất giác chỉ) /à nghiệp 
không bất tính cũng không tính đưa đến quả không bất tịnh 
cũng không tính, nghiệp đua đến quả đoạn diệt. Tám Thánh 
Đạo cũng là nghiệp đua đến quả đoạn diệt (đọc The 
EXpoSitor l & II, PTS, 1976, tr. 118). As 89. 
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nên Ngài đã hoàn toàn phá vỡ mạng lưới !# nhiễm lậu 


như áo giáp, gọi là tự ngã trở thành (affa-sambhavarm), 
được gọi như thế vì nó bao bọc (22a/onand/vã) sự 
hiện hữu của tự ngã, vì nó duy trì và sanh khởi trong 
ngã, bằng lực samatha và vi2assanäa của Ngài có được 
nhờ hành trì trong phần trước. Vì sự vắng mặt của 
nhiễm lậu,”'? karma được nói là bị từ bỏ bằng cách 
không nối kết với một kiếp sống khác. Nên Ngài đã từ 
bỏ kazma qua việc từ bỏ các nhiễm lậu; và chắc chẳn 
là người nào hễ đã từ bỏ các nhiễm lậu, người ấy 
không cảm thấy sợ hãi gì cả.”” Vì thế, hoàn toàn 
không sợ hãi, Ngài từ bỏ sinh lực duy trì tuổi thọ của 
mình. Để chỉ cho thấy tư thái điềm nhiên không sợ hãi 
của mình, Ngài đã thốt lên lời phát biểu này. Đây là 
cách nên hiểu câu này như thế.°”' 

3.4. Chú giải vê Trận Động Đất Lớn 


”8 Spk III 255,7, Mp IV 154,16, và Ud-a 330,3 viết là &/esa- 
78tazm (loại nhiềm lậu) thay vì chữ k/esa-/lam* (lưới nhiêm 
lậu). 

* Tuy Ud-a 330,3 viết thế. nhưng Peter Masefield vẫn dịch là 
the net of defilement (lưới nhiễm lậu). Đọc Peter Masefield, 
The ÚC II, tr. 862. 

5" Cf. Ud-a 175. 

”0 Về sự không sợ hãi (vô úy) của bậc A la hán, đọc Sv II 385, 
Mil 207, MN I 116, Dhp 351, Sn 621. 

””! Thay vì vậy, Ud-a 330 kết luận bằng cách áp dụng lời giải 
thích trên về sự vắng mặt của k/esa và karma vào trạng thái 
của Đức Phật: Đức Phật, người đã từ chối không nhận 
bhavasarikharam dưới cây Bồ Đề, duy trì trạng thái ayu- 
samkhãram bằng cách duy trì kiếp sống của mình qua sự 
chứng đạo (sza/nãpzi/) nhưng bây giờ đã từ bỏ quãng đời 
còn lại của mình bằng cách trong ba tháng tới sẽ không còn 
chứng đạt gì nữa. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


13. [MC 108] Khi những cơn gió lớn: Vào lúc các 
cơn gió lớn thổi. Khi các cơn gió lớn thổi, cái được gọi 
là các loại gió mạnh thổi tung lên. Khi chúng thổi, 
chúng làm gián đoạn cơn gió ngăn chặn lượng nước 
dầy chín trăm sáu mươi ngàn dặm; rồi khối nước ấy rơi 
xuống bầu trời. Khi nó rơi, trái đất sụp đổ theo. Một lần 
nữa cơn gió giữ lấy nước bằng sức của riêng nó như 
thể nước trong bình nước của tỳ khưu đổ ra, rồi nước 
dâng lên. Khi nước dâng lên, trái đất dâng lên. Nước 
chấn động làm động đất theo cách này. Loại chấn động 
này vẫn tiếp tục xảy ra cho đến bây giờ, nhưng sự trồi 
lên”? sụp xuống [của đất] không được chú ý đến vì 
chiều dầy của nó.”°” 

14.°° Người có đại thân thông (/22⁄/) hay đại uy 
lực (2uøñãva);””° Có đại thần thông vì tính vĩ đại của 


”ˆ SỬa oggacch - thành uggacch -. 
”” Mp IV 155,8 viết là øa/uø/ñãvena ` bởi vì có nhiều” thay vì 
chữ bahala-bhâãvena. 
”” Thêm con số này vào cho đúng với số đoạn của chánh văn. 
””° Những bản khác có danh sách khác nhau về những người có 
thể làm cho đất chấn động. Theo bản của: 
e Yo (16a2) và bản Mu (388a 25): (7) các tỳ khưu, (2) các tỳ 
khưu ni, (3) chư thiên; 
e Fa (191c26): các ty khưu, các tỳ khưu ni, (4) các cư sĩ 
nam, (5) các cư sĩ nữ; 
e Po (165b3): (6) các vị A la hán và một số chư thiên nào 
đó; 
eUn (180c17): (7) các sa môn (sama/a) và một số chư 
thiên. 
Người ta có thể đề nghị là một số yếu tố khác nhau quyết 
định điều kiện khiến cho động đất được liệt kê qua bảy loại 
nầy đo tôi đánh số nghiêng phía trên có thể được coi là 
những điều kiện phụ thuộc cần thiết cho việc động đất thực 
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thành tựu (//hanassa); có đại uy lực vì tính vĩ đại của 
điều sắp được thực chứng (anubiñavitabassa). Nhỏ 
(parã) có nghĩa là yếu (dupøpa/ä). Không thể đo 
lường được (22øz/nã¡ã): có uy lực (0a/avã).”° Vị ấy 
khiến cho quả đất chấn động:”/ vị ấy tạo ra thần 
lực (/đ2//) và gây động đất bằng cách lay động nó 
(samvej/ento) như ngài Mañhã-Moggaliäna,”° hay bằng 
cách suy xét (/mamsamo) ”?” như sa di 
Sarigharakkhita, cháu của trưởng lão /#4añãnãøa.°) Họ 
nói tôn giả Sa7gharakkhita đó đã chứng quả Arahafta 
khi đang được cạo đầu [để xuất gia] và đã nghĩ rằng 
"Đã có vị tỳ khưu nào sau khi chứng quả Arañatta 
trong cùng ngày xuất gia đã làm cho cung điện 


sự xảy ra tạo hậu quả ngay tức khắc là sự giao động của các 

nguyên tố đã được lược kê trong trường hợp thứ nhất ( ¡. e 

đhatukopa*)“(Wljesekera, p. 4) 

*_ dhãtukopa: sự rung động của các nguyên tố yếu tố Kopa: 
rút từ động tử kuppati, lay động, run vì giận. Đọc PTC VoI. 
I, tr. 59, 72. 

””® S/.pt II 199,20 hiểu nó như "quen thuộc”, *rau giồi kỹ 
lưỡng”. 

”” Theo hai bản tiếng Hán (Po 165b3; Un 180c17), người ta có 
thể tạo động đất bằng cách chạm một miếng đất nhỏ bằng cả 
hai tay. Phương pháp này hoàn toàn khác biệt với sự định 
tâm như đã nói trong kinh. 

”# Có lân Ngài viếng thăm Sakka, người đã chậm trả lời yêu cầu 
của mình, và để cho Sakka cảm nhận được nhu cầu trả lời cấp 
thiết bằng cách dùng ngón chân cái làm rung động cung điện 
Vejayanta (Tối Thắng Điện) của Sakka (MN I 251#, Th I 
1196, Š. / 234). 

”' đó là tập trung vào năng lực siêu nhiên của mình trong định 
(samaøđï/7) (Sv-pt II 199,26). 

”0 Mp IV 155 chú giải thêm về sainkampeti và sampakampeti 
nhưng lại bỏ câu chuyện kể sau đó về Sa/igharakkhita. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Ve/ayanta ”°' rung động?” Sau khi biết rằng chưa có ai 


cả, ngài nghĩ là ngài sẽ làm rung động nó. Dùng năng 
lực siêu nhiên của mình để đứng trên đỉnh V⁄e/ayania, 
ngài đá nó nhưng không thể rung chuyển nó được. Rồi 
các vũ nữ của Sakka ”'“ nói với ngài: "Này cậu 
Sarigharakkhita kia, dù đầu của cậu vẫn còn bốc 
mùi,” cậu đã muốn làm rung dinh điện này rồi. Cậu 
bé thân mến ơi, dinh điện này được xây chắc lắm. Làm 
sao [559] cậu có thể rung chuyển nó được?” Vị tỳ 
khưu trẻ này nghĩ "Các tiên nữ này đang đùa với ta 
đây. Nhưng ta đã không vấn kế thầy. Thầy của ta, 
trưởng lão %#mudda Mahãnãga,”°" đầu rồi”. Tập 
trung vào ý tưởng đó, vị này nhận ra rằng thầy mình 
đang đánh một giấc trong hang thầy làm dưới nước đại 
dương, nên ngài đi đến đó, chào thây và đứng đó. Rồi 
bậc trưởng lão hỏi vị tỳ khưu: "Con thân mến, 
Sarigharakkhfta, tại sao con tham dự vào cuộc đấu mà 
không luyện tập gì cả? ”?'? Con thân mến, con không 


”°! Đó là điện của Sakka. Nó cao vài ngàn dặm, được gọi như 
thế vì nó được xây lên trong giờ chiến thắng (Ja I 203). Điện 
này có một trăm tháp, mỗi tháp có bảy trảm phòng ở tâng 
trên, mỗi phòng có bảy tiên nữ, mỗi tiên nữ có bảy người 
giúp việc (thị nữ) (MN I 253). Đọc T/ểi¿ Kính Đoạn Tận Ái, BK 
Trung, số 37. 

°2 SS viết là Sak&ka nã‡akiyã thay vì Sakkassa natak“ #thiyo. CÍ. 
Daricarikãyo (thị nữ, người giúp việc) ở MN I 253. 

”83 Nghĩa ẩn dụ của nó là 'rất trẻ”. Trẻ sơ sinh mới lọt lòng mẹ 
bốc mùi da thịt non (Sv-pt- II 200,1). 

°% Nghĩa đen của biệt danh này là wắn hổ mang dưới đại 
dương” có thể bắt nguồn từ sự kiện là vị trưởng lão này lưu 
lại trong hang động dưới nước của đại dương (RFG@). 

°55 Sự biểu diễn /ddh/ (năng lực siêu nhiên) phải được học tập 
(Sv-pt II 200,4). 
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thể làm rung chuyển dinh điện V⁄2/ayzarta?2 Thưa 
Ngài, con chưa hiểu thầy”. Rồi vị trưởng lão nói: *Con 
thân mến, nếu người như con không thể rung chuyển 
nó, thì chẳng có ai khác làm được?”. "Con thân mến, 
có khi nào con đã nhìn thấy một chút phân bò nổi trên 
mặt nước chưa? Con ơi, khi họ làm bánh xèo xong, họ 
bẻ nó ra ở viên bánh. Qua ví dụ so sánh này, con nên 
hiểu.” Vị tỳ khưu trả lời: *Thưa Ngài, với chừng này đủ 
để làm rồi.” Tập trung vào ý tưởng (ad#/ff/ãya) "Hãy 
để khoảng không gian chỗ dinh điện xây trên đó biến 
thành nước”, vị tỳ khưu này đi đến dinh điện 
Ve/ayanta. Các con gái của chư thiên thấy vị này bèn la 
lên: " Vị sa di này đã có lần xấu hổ bỏ đi, nhưng nay vị 
này đang trở lại! vị này đang trở lại! *Sakka, vua của 
Phạm Thiên nói, "Đừng trao đổi một lời nào với con trai 
ta. Bây giờ hắn đã có thầy chỉ bảo. Vị tỳ khưu này sẽ 
làm rung động dinh điện này trong chốc lát.” 


Vị tỳ khưu trẻ ấy dùng ngón chân cái lớn của mình đá 
nóc vòm của dinh điện; dinh điện sụp đổ bốn hướng. 
Chư thiên rú lên: "Này con, hãy làm cho dinh điện 
đứng thẳng lên! Này con, hãy làm cho dinh điện đứng 
thẳng lên!” Vị sa di dựng dinh điện thẳng lại, rồi đứng 
trên đỉnh của nó, thốt lên lời sau: 

Thực ra hôm nay Ta đã xuất gia. Hôm nay Ta đã 

chứng đắc sự tận diệt các nhiễm lậu. 58 

Hôm nay Ta làm rung chuyển dinh điện này. Ôi, sự 

vĩ đại của Đức Phật biết là bao! 

Ôi, sự vĩ đại của Giáo Pháp (dịch sát: Chân Lý) biết 

là bao! Ôi, sự vĩ đại của chư Tăng biết là bao! 


”6Ê B viết là af(ãsavakkayzm thay vì chữ patv/ ãsava-kkhayam. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Còn về sáu /ý đo khác làm cho động đất, điều sắp nói 
có ghi ở áa/ãpadãna.”°” Như thế, trong số tám /# đo 
động đất,°°? lý do đầu tiên là sự rung chuyển của các 
nguyên tố (Ø⁄#u}”°? lý do thứ hai là năng lực siêu 
nhiên (đđñãnubhaãvena)°'° lý do thứ ba và thứ tư là sự 
sáng chói của đức (0uññate/ena), lý do thứ năm là sự 
sáng chói của trí /ãna-te/ena), lý do thứ sáu là khen 
ngợi (sãdhukãra-dãna-vasena), lý do thứ bảy là lòng bi 
mân tự nhiên (&ãrưuñ7a-sabhavena), lý do thứ tám là sự 
thương tiếc (ãođanena) Khi con người ví đại 
(mañãsaffa) nhập vào thai mẹ và từ đó xuất ra,°”ˆ quả 
đất rúng động vì đức của người ấy. Vào giây phút giác 
ngộ, quả đất rúng động, bị sự sáng chói từ trí °7? của vị 
này khuất phục.” [560] Khi Ngài bắt đầu lăn bánh xe 


° Đây là phẩm thứ 14 trong BKD ghi lại lời kể chung có liên 
quan đến chư Phật. Phẩm này được coi như là vua của các 
kinh vì không có phẩm nào có tới 126 Øø/ã/avãras * (Sv II 
480). (7 Đhãnavara là 1 phần của bài kính). Nguồn tin về 
nguyên nhân khiến cho động đất thứ ba và thứ tư được ghi 
lại ở DN I 12,15 (Kính Phạm Võng); theo phụ chú giải (Sv-pt 
II 201,1-6), từ hai nguyên nhân này có thể suy luận ra các 
nguyên nhân còn lại. 

”88 Mp |V tiếp nối lại ở đây; đọc Phụ Lục. Ngoại trừ cơn động đất 
đầu tiên vì lý do tự nhiên, tất cả các cơn động đất còn lại đều 
do nhân tạo. Khi quả đất bị gánh nặng của phẩm tính đặc biệt 
nào đó đè nặng xuống và không thể chịu nổi trọng tải của 
giới đức vĩ đại, quả đất này bị chấn động. 

°89 SS viết là 2#ãtukhepena thay vì đhãtu-kkhobhena. 

°'0 Ở Sv-pt II 201,8 hai loại /đØ#/ được đề cập đến: (1) /dd#/ từ 
trí /ñãna); (2) /ddhí từ sự chín mùi của nghiệp (kamma). 

° Vài bản tiếng Hán ghi rằng vị bồ tát đi ra từ nách bên phải 
của người mẹ, chứ không phải từ dạ con. 

°⁄2 Đây chỉ cho trí giác ngộ (oaf/vedha) (Sv-pt II 201,10). 

°'3 C viết là a///bhữiã thay vì ab/hatä 
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giáo pháp (chuyển pháp luân), quả đất rúng động, tạo 
nên cảm giác ca ngợi, tán thành.°”^ Khi Ngài từ bỏ 
mạng sống của mình, quả đất rúng động, tạo nên cảm 
xúc từ bi, không chịu đựng được tâm tư dao động. Khi 
Ngài nhập niết bàn, quả đất rúng động, bị cơn xúc 
động bi ai bất chợt nổi lên đánh phải.?? Nhưng nên 
hiểu quả đất là Quả Đất Thần Nữ,°”° vì quả đất do các 
yếu tố chính cấu tạo nên không gây rúng động được, vì 
không có tâm.”/” 


Änanda, đây là tám nguyên nhân: °8 ở đây, chữ 
đây (íme} có nghĩa là chỉ thẳng vào thí dụ. Nhưng Tôn 
giả #anđa với những lời này đã nhận định là: "Chắc 
chắn hôm nay Thế Tôn đã từ bỏ sức sống của Ngài.” 

Tuy biết 4/azđa có nhận định này, không cho 4/anaa 


°4 Quả đất như muốn nói lên lời tán thành (Sv-pt II 201,14 với 
lối viết khác nhau). 

”5 Quả đất như muốn khóc. Về các trận động đất xảy ra vào lúc 
có những biến cố lớn trong cuộc đời đức Phật, đọc Pye, pp 
50-51. 

°° Nghe nói Quả Đất Thần Nữ đã giúp vị bồ tát (4 đức Phật 
trước khi thành đạo) đang cố gắng chứng quả, bằng cách 
rung động quả đất bảy lần để đuổi ⁄Zza đi (Ja 1 71Ø#, Perera, 


p. 2). 

°⁄ Cf.Ja I 25, 47, Mp IV 156 chấm dứt ở đây. Xem Phụ Lục. 

°° Về những nguyên nhân động đất khác với tám nguyên nhân 
này, da dẫn chứng tặng phẩm của hoàng tử Vessantara 
như là nguyên nhân thứ chín khiến cho động đất so với bài 
giảng về tám nguyên nhân. đøasena phản đối lại lập luận 
của /⁄nda bằng cách đưa ra bằng chứng là tặng phẩm của 
vua là ngoại lệ và chỉ xảy ra một lần (MilI 14). Windisch ÁP. 
61) dẫn chứng nhiều câu chuyện tương tự đáng chú ý về lý 
do động đất từ các nhà văn Âu Châu (do Dial II 114, n. trích 
dẫn). 
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cơ hội [nói lời nào], Thế Tôn đã kể thêm về các bộ tám 
khác, nói rằng: " Đây là những...” 

3.5. Chú giải về Tám Đoàn Thể 

22. [MC 109A] Trong kinh văn, một đoàn thể có 
hàng trăm [MC: hơn một trăm [lần (?)]?? quý tộc 
(khattiya-parisam,:”” Nó như là đoàn thể của 
BứmBisãra,”°' đoàn thể của bà con thân quyến ˆ [của 
đức Phật], đoàn thể của bộ tộc //cchavw¡s °°3 và vân 
vân; nó cũng được tìm thấy ở trong các vũ trụ khác 
(cakkavaja).””" Lân pháp thoại trước (52//2p/2- 


° Nguyên văn chú thích số 1 của Dial !I 117: Windisch trong 
quyển Mara và Đức Phật (tr. 75), viết ra con số này căn cứ 
theo số lượt vào và trích quyển Ttívuttaka (tr. 15)* để hỗ trợ 
cho lời dịch của mình. Bản Tích Lan (tr. Z58) cũng viết như 
trên. 

* Đọc Kính Tiểu Bộ 1, Phẩm Một Pháp, tr. 313: "7a đã làm 
vua nhiều trắm lần“ 

"0° Đọc những đoạn tương tự (Mp IV 147-48) trong Phụ Lục. 

"8! Đây là vua của á⁄aøadña và là người bảo trợ đạo Phật. Ông bị 
con trai là 47Zfasafu giết (Sv I 135#, Vin II 190). Ông còn 
được biết đến là S2/⁄⁄4 Ö8/nø¡sãra vì có đội quân hùng hậu 
(Ud-a 104). 

”2 Mp IV 147,19 viết /Z/ như là một tên riêng nhưng RFG cho 
rằng có lẽ không phải thế. Có thể nó muốn nói tới f/a 
trong xứ 1⁄2⁄⁄/ nằm trên xa lộ giữa Kof/gãma và Vesäii (ct. 
DPPN s.v., PsI 424). 

"83 Những người này tự xưng là &/ñafí/⁄as (quý tộc, giai cấp Sát 
Đế Ly), đã đòi một phần xá lợi của Đức Phật (DN II 165). Đức 
Phật đã so sánh họ với chư thiên ở cỗi 7Zai#msa (Ba Mươi 
Ba) (DN II, 96, Dhp-a III 280). 

”84 Đây là tên của cả một vũ trụ. Về phần cơ cấu của vũ trụ này, 
đọc Spk II 422 £, As 297 
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pubbam): buổi đàm thoại (a/apa-salläpo) °°° đã làm 
trước đó. Sự bàn luận (sã&kacœ/äj: 3° bàn luận về Giáo 
Pháp đã được thực hiện trước đó. Như mầu da của 
họ: có người trắng, có người đen, có người mầu hoàng 
kim nhưng mâu da của bậc Đạo Sư chỉ là mầu hoàng 
kim. Nhưng đây muốn nói đến diện mạo bên ngoài; chỉ 
với diện mạo bên ngoài thôi là đã nhận ra rồi. Đức Thế 
Tôn trông không giống như người ngoại quốc hay Ngài 
không đeo bông tai gắn châu báu, nhưng Ngài ngồi 
trong trang phục của một vị Phật. Nhưng họ xem diện 
mạo của Đức Phật giống như diện mạo của họ.” Như 
giọng nói của họ: có người giọng the thé,”°° có người 
giọng chói tai,” có người giọng cộc cần, có người 
giọng ngập ngừng (&/zrassarä),?°" và Thế Tôn chỉ có 
giọng phạm thiên (øzahma-ssaro).”° Nhưng điều này 


” Hình như Sv-pt (ii 204) định nghĩa 2/øz là diễn văn, và 
sai/ãpa là thảo luận. 

"8 Nó gồm có câu hỏi và câu hỏi ngược về Sự Thật (Sv-pt II 
204). 

°8/ Thân của Phật có thể thị hiện ra dưới bất cứ hình tướng nào 
để cứu độ chúng sanh hữu hiệu nhất (Griffiths 1994, PP: 90- 
97). Lời giải thích này có thể được coi như là nguồn gốc của 
thuyết hoá thân (7znãnakãya) của Mahãyãna. 

°588 SS và Mp IV 148,5 viết là //nna- thay vì chữ chínna-ssarã 

”8 B viết là gagøarassarã ( "giọng ồn ào” ) thay vì bhagga-ssarã. 

”99 Mp IV 148,6 bỏ chữ này và có thứ tự các chữ hơi khác đi. 

”!! Tám phẩm tính của giọng nói Phạm Thiên được xác định ở 
DN II 211. Øó /3; rõ ràng (lưu loát), dễ hiểu, êm ái (dịu 
ngọt), dỄ nghe, gẫy gọn (sung mãn), chính xác, trầm 
(thâm sâu) và vang động (Mauríce Ialhe, LoDB, 
Janavasabha Sutta, p. 296). Tám phẩm tính của giọng nói của 
Đức Phật được xác định ở MN II 140 là: rõ ràng (lưu loát), 
dễ hiểu, êm ái (dịu ngọt), dễ nghe, ngân nga (sung mãn), 
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được nói có liên quan đến nhiêu ngôn ngữ khác nhau. 
Nếu bậc Đạo Sư ” nói trong khi ngồi trên ngai, người 
ta sẽ nghĩ: "Hôm nay nhà Vua đang nói giọng nói ngọt 
ngào.” Nhưng sau khi Thế Tôn nói chuyện xong và đi 
khỏi, khi người ta thấy nhà vua đến, họ bắt đầu bối rối: 
"Ai trên trái đất này thế?” Trong kinh, ai thế? có nghĩa 
là cho dù họ bối rối "Ai mới đây ngay tại chỗ này vừa 
nói ngọt ngào tiếng nói vùng Magadha hay tiếng S7ã/a 
"3 và người ấy vừa biến mất? Có phải vị ấy là chư 
thiên hay là người?” họ không biết. Tại sao Ngài lại 
thuyết pháp cho người không hiểu? Để lưu lại dấu vết 
[trên tâm khảm họ]. Ngài dạy hình dung tương lai của 
họ“ *Lời giảng họ đã nghe được, ngay cả những lời 
này, sẽ trở thành nguyên nhân [đó là dân đến sự tiến 
bộ tâm linh] trong tương lai.” *°* 


23. Đoàn thể của hàng trăm bà la môn 
(Đralmaia- parisam) và vân vân: Điều cần hiểu là đoàn 
thể này diễn ra như đoàn thể của So/adanga ”” hay 


êm tai du dương, trầm (thâm sâu) và vang động (Bhikkhu 
Bodhi, MLD p. 748) Cf†. Brahrmavadzrm ở Ud 3. 

”2 SS và Mp IV (IV 148,7) viết là £affha thay vì safhã 

"3 Khả năng nói nhiều thứ tiếng của đức Phật không phải là đức 
Phật 'biết ngữ vựng của tất cả các ngôn ngữ tự nhiên”, 
nhưng "chắc chắn là trên lý thuyết ở một số tình trạng riêng 
biệt nào đó, đức Phật sẽ thốt lên những lời khiến người tham 
dự cuộc đối thoại sẽ hiểu được” (Griffiths 1994, p. 118). 

”4 SS bỏ câu này. 

° Ông ta là người giàu có và học rộng ở Œzmpøã. Đức Phật 
giảng rằng những người kñaffj/⁄as siêu việt hơn brahmins (bà 
la môn), và yếu tố quyết định để làm bà la môn không phải là 
do sanh vào các gia đình ấy mà là do phạm hạnh (DN I 
111) 
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của [561] K/£adanta,”° v.v.v. hay trong các hệ thống 
thế giới khác. Tuy nhiên, tại sao Thế Tôn đề cập tới 
tám loại đoàn thể ở đây? Để chỉ cho thấy Ngài không 
sợ hãi.”?” Họ nói, Ngài nói như vầy: *`4nanasz, khi Như 
Lai tiến đến tám đoàn thể đó là cho họ nghe pháp, Như 
Lai không có sợ, không nhút nhát. Như vậy, ai có thể 
nghĩ là Như Lai kinh hãi khi bản thân nhìn thấy hết 
Mãra? Ananda, Như Lai không sợ hãi, không nao núng, 
giữ chánh niệm, hiểu biết rõ ràng tường tận (tỉnh 
giác), đã từ bỏ sinh lực duy trì tuổi thọ của mình.” 


3.6. Chú giải về Tám Lãnh Vực Cần Tỉnh Thông (tu 
tập tám thăng xứ BKTrung 2 tr. 421) 


[MC 109B] Các lãnh vực cân tỉnh thông 
(abhibhãyatanãaní/ nhiếp thắng): °°# phương tiện 
(kãrana) cần tỉnh thông. Họ cần tỉnh thông cái gì? Tinh 
thông cả hai: các trạng thái đối nghịch 
(paccanikadhamme) và các đối tượng (ãrammana).” 


SửS Ông này là người bà la môn có học, đã tham khảo Đức Phật 
về việc làm thế nào để tế thần thành công (DN I 127#) 

”* Tám đoàn thể đã được giới thiệu ở MN 1 72 để chỉ cho chúng 
ta thấy Đức Phật không sợ hãi khi đứng trước bất cứ loại 
thính giả nào. Nhưng theo Dhamnapäla, mục đích của bài 
giảng này là để làm giảm đi nỗi khổ đau của 4/zza (Sv-pt II 
204), chứ không phải để chỉ sự không sợ hãi của Đức Phật. 

"8 Tám giai đoạn trau giồi là những lực nên đạt được bằng các 
bài tập hành thiên lấy kas/na làm đề mục (biến xứ). `Chúng 
là phương tiện để vượt qua Cõi Dục Giới” (Wyãnatiloka, p.1). 
Chúng chỉ là sự nới rộng của hai giai đoạn giải thoát đầu tiên 
của tám giai đoạn giải thoát sẽ nói sau (Dial II, p. 118, n. 1). 
Cf. AN I 40, V 61; MN II 13; Dhs 224-47; As 188-90. 

° Chữ này chỉ cho bất cứ đối tượng bên ngoài nào mà tâm và ý 
tưởng đặt vào, dùng nó như là một chỗ dựa hay nền tảng. 
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Họ cần tinh thông các trạng thái đối lập qua sự nghịch 
hành của chúng, và tỉnh thông các đối tượng bằng trí 
(ñãna) ưu việt của cá nhân mỗi vị. 


25. Quán sắc thể bên trong (quán tưởng nội sắc) 
và vân vân: Có sự quán sắc thể bên trong bằng công 
việc chuẩn bị (par/kamma) sắc thể bên trong. 

e« Để thi hành công việc chuẩn bị về mầu xanh 
(na) °°9 bên trong, vị ấy áp dụng nó vào tóc 
hay mật hay con ngươi của mình. 

e _ Để thi hành công việc chuẩn bị về mầu vàng vị 
ấy áp dụng nó vào lớp mỡ hay làn da hay lòng 
bàn tay hay gót chân hay phần vàng của mắt 
mình. 

e _ Để thi hành công việc chuẩn bị về mầu đỏ vị ấy 
áp dụng nó vào phần thịt hay máu hay lưỡi hay 
phần đỏ của mắt mình. 

e _ Để thi hành công việc chuẩn bị về mầu trắng vị 
ấy áp dụng nó vào xương hay răng hay móng 
tay hay phần trắng của mắt mình. Tuy nhiên, 
đây không phải là thuần xanh hay thuần vàng 
hay thuần đỏ hay thuần trắng, nhưng là mầu 
pha trộn.°°! 


Trong thiên, thuật ngữ này được áp dụng vào một chủ đề 
thiên quán đã được đưa ra và hình ảnh trong tâm thức lấy ra 
từ đê mục đó ( ⁄47⁄a/ñãïna, pp. 30-31). 

89 Thuật ngữ này "có thể muốn nói đến sự lóng lánh hơn là mầu 
sắc, nghĩa là chói sáng một cách thần bí, bóng loáng, đen 
bóng”. Cuốn này còn thêm rằng "mầu xanh” không phải là sự 
phiên dịch đúng mầu tóc hay mật của con người. A7 là 
mầu tóc lý tưởng của con người (BPE, p. 57, n.2). 

8! Điều này có thể muốn nói đến hình tượng chuẩn bị ban đầu 
(parikamma-nimitta) đã được nhận biết lúc khởi sự định tâm. 
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Vị ấy thấy sắc thể bên ngoài (quán tưởng ngoại 
sắc): nếu ai đã làm công việc chuẩn bị quán sắc thể 
bên trong như thế, nhưng hình ảnh (ø⁄n/fa) °*? xuất 
hiện bên ngoài, nên nói: Khi quán tưởng sắc thể 
bên trong, vị ấy thấy sắc thể bên ngoài bởi vì vị ấy 
áp dụng bên ngoài công việc chuẩn bị ngài đã chuẩn bị 
trong tâm.”3 Vật có hạn lượng: không tầng trưởng 


® Đây là hình ảnh phản chiếu trong tâm có được khi hành 

thiền. "Hình ảnh rõ mồn một này sẽ xuất hiện trong tâm bằng 
cách thực hành thành công một số công việc định tâm nào đó 
và rồi sẽ hiển hiện rõ ràng như thể nhìn thấy bằng mắt” 
(Wyãnatiloka, p. 130). Có ba loại: (1) hình ảnh chuẩn bị ban 
đầu (par/kamma-nimiffa); (2) hình ảnh phản chiếu (uggaha- 
nímita sơ tướng); (3) hình ảnh giống hệt trong tâm 
(patibhãga-nimitta tợ tướng). 
Khi lấy bất cứ một hừnh tượng chuẩn bị ban đầu (parikamma- 
nimita) nào nhìn thấy được làm đề mục thiền như cái đĩa 
bằng đất (kasina, biên xứ đất) hay mặt hồ phẳng lặng để tập 
trung tư tưởng, hành giả chú ý đến nó tới khi cho dù có nhắm 
mắt lại, vị ấy vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh ban đầu (uggaha- 
niímitta) của nó phản chiếu trong tâm. Trong khí vị ấy tiếp tục 
hướng sự chú ý của tâm đến hình ảnh này, hình ảnh giống 
hệt (patibhaga-nimitta) không tỷ vết và bất động đạt được 
cùng với trạng thái cận định (upacãra-samadhí) có thể khởi 
lên. Trong khi tiếp tục duy trì việc định tâm vào đối tượng, 
cuối cùng hành giả đạt đến trạng thái trong đó tất cả các giác 
quan ngừng hoạt động, không thấy, không nghe, không còn 
nhận thức về cảm giác trên thân và cảm thọ trong tâm. Đây 
là trạng thái nhập định thứ nhát (sơ thiên). Đọc Nyãnatiloka, 
Buddhist Dictlonary, tr. 80. 

5 4s 188 có thêm chỉ tiết: "Sau khi thực hành công việc chuẩn 
bị xong tám đề mục thiên ngoại thân, vị ấy thấy tám đề mục 
ngoại thân này nhờ sự chuẩn bị ban đầu và nhập định.” Đọc 
The Expositor I, II tr. 252. 
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được. Vật đẹp-xấu: những gì đẹp hay xấu.° Nên 
hiểu rằng lãnh vực cần tinh thông này được nói đến để 
chỉ các vật có giới hạn. Sau khi tỉnh thông chúng: 
câu này ngụ ý rằng giống như người có bộ tiêu hóa tốt, 
khi lấy chỉ một muỗng đầy thức ăn, xét xem cái gì có ở 
đó để ăn và cho vào miệng ăn hết một miếng, cũng 
thế, một người với trí siêu việt và hiểu biết rõ ràng 
tường tận tự hỏi trên nên tảng của đối tượng hoàn 
toàn có hạn lượng °?° đó, cái gì cần được chứng đạt, 
nhận thấy việc này không có gì khó cả, nhờ tinh thông 
các đề mục này, vị ấy chứng”? và nhập định (aø2an8) 
ngay khi hình ảnh (nn#£a tợ tướng) ”°” khởi lên. 


[562] Ta biết và thấy: Ngài đã diễn đạt ý tưởng 
(ãbhoga) °°8 của mình bằng câu này. Và điều này xảy 
ra khi hành giả trồi lên từ sự nhập định (samãpaf}, 


? 4s 189 có một định nghĩa khác: cái đẹp có nghĩa là mầu 
thuần khiết trong khi cái xấu có nghĩa là mầu không thuần 
khiết. Căn cứ theo 4s, các Bản Chú Giải \⁄4ãya cho rằng đẹp 
hay xấu là có hạn lượng và vô lượng. Øọc The Expositor !, !I 
ÊH 212: 

095 Sa pav/ftake thành pariffake căn cứ theo Mp II 73,26 và Mp 
IV 144,10 

099 ca samapa//atí thành samãpaj7at căn cứ theo Mp II 73,28 
và Mp IV 144,12 

?7 Biểu tượng này có thể muốn đề cập tới ?ình ảnh giống hệt 
(patibhãga-nimitta, tợ tướng) hoàn toàn rõ ràng và bất động 
khởi lên ở mức độ nhập định cao hơn. Ngay khi biểu tượng 
này khởi lên, giai đoạn cận định (0acãra sarnadh/) đã đạt tới 
trọn vẹn (/WZnat//oka, trang 130). Theo bình luận của chúng 
tôi, tôi nghĩ rằng thuật ngữ aø2anã nên được thay bằng chữ 
upacara là chữ chính xác hơn (Vajirañãna, p. 151). 

®98 As 188,16 thêm chữ pubba trước chữ ãø/ogøa có nghĩa là ` ý 
tưởng trước kia của Ngài”. 
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chứ không phải từ bên trong”? sự nhập định ấy. Có sự 


nhận biết như vậy: Có nhận thức như vậy nhờ nhận 
biết vê ý tưởng và nhờ nhận biết về thiên định (2ã). 
Nhận biết vê sự tỉnh thông (að0ñ/bhavana nhiếp 
thắng) cũng xảy ra từ bên trong sự nhập định ấy, 
nhưng nhận biết vê ý tưởng chỉ khởi lên sau khi hành 
giả trồi lên từ sự nhập định. 

26. Các loại vô lượng: Các loại cỡ được nới rộng ra, 
cỡ lớn. Sau khi tỉnh thông (nhiếp thắng): Một lần 
nữa câu này ngụ ý là một người tham ăn, nếu người ấy 
có một khẩu phần thức ăn lớn cho đỡ đói,°'° cũng 
không thấy đó là lớn nhưng lại nghĩ rằng "Hãy mang 
một khẩu phần khác nữa đến đây! Hãy mang một khẩu 
phần khác nữa đến đây! Đĩa này thì ăn thua gì với 
tôi?”, cũng thế một người với trí siêu việt và hiểu biết 
rõ ràng tường tận tự hỏi trong trạng thái vô lượng có 
cái gì để chứng đạt, nhận thấy không có gì khó nhọc 
để mình nhất tâm cả, và nhờ tỉnh thông các đề mục 
này, vị ấy chứng và nhập định (aøøana) ngay khi hình 
ảnh khởi lên. 

27. Không quán tưởng các sắc thể bên trong 
(quán nội sắc): không có nhận thức về công việc 
chuẩn bị quán tưởng sắc thể bên trong, vì vị ấy không 
đạt được hay vì vị ấy không cần điều đó.°*! 


099 Sa chữ aufo- thành anfo-. 

010 Chữ vagghitakam không có trong bất cứ từ điển nào nhưng 
nghĩa của nó được suy đoán ra theo mạch văn (RFG). 

°!! Câu "không quán tưởng các sắc thể bên trong” có nghĩa là 
thân của vị này không /3 /ãnh vực cần được tỉnh thông, đò ở 
đó, cũng như ở đây, chỉ các sắc thể bên ngoài cần được tính 
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28. Người thấy các sắc thể bên ngoài (thấy các 

loại ngoại sắc): Nếu người làm công việc chuẩn bị và 

hình ảnh (#ø⁄m/ffa) bên ngoài khởi lên, người ấy được 

nói là: Khi người không nhận thức về các sắc thể 

bên trong, thấy các sắc thể bên ngoài, vì công việc 

chuẩn bị bên ngoài của vị ấy và nhập định. Phần còn 

lại, trong chuyện này, giống như lãnh vực cần tinh 

thông thứ tư. Nhưng trong số bốn lãnh vực cần tỉnh 

thông: 

e loại có giới hạn (øoar/fam) phù hợp với người có 
đặc tính thích lý luận (w/takka); 

e loại vô lượng phù hợp với người có đặc tính chậm 
hiểu (moñha); 

e loại đẹp phù hợp với người có đặc tính hung hãn 
(dosa); 

e loại xấu phù hợp với người có đặc tính hiếu sắc 
(rãøa).°? Sự phù hợp này được bàn chỉ tiết ở 
Caritaniddesa °}3 trong Visuddhimagga.°'° 


thông; vậy thì các trường hợp này nên luôn được đề cập đến. 
Như vậy ở cả hai nơi, các trường hợp? này đã được công bế. 
Câu 'Không quán tưởng các sắc thể bên trong” chỉ để tô 
điểm, làm đẹp thêm bài giảng của bậc Đạo Sư (As 189)*. 
"Thiên sinh, hoặc là đã thử và đã thất bại, hay bởi vì người ấy 
không muốn thử, đã không khơi dậy cõi thiên G"ãna) bằng 
cách chú tâm mình định vào tóc hay các phần của cơ thể 
riêng của mình (BPE, p. 54, n. 1). 

* Các chữ ín nghiêng trích từ The Expositor I, II tr. 254. 
®12 Rhys Davids giải thích là: "Giống như sự thấu hiểu bản chất 
giới hạn của vật hữu hình có được do dụng tâm suy nghĩ 
nhiều, và ý niệm Xô lượng' được dùng để chữa sự trì độn, 
cũng thế, cái đẹp và xấu là thuốc được tuần tự dùng để chữa 
sân hận và ham nhục dục (BPE, p. 55, n. 3). 
813 Mp II 74,24-25, IV 145,13 viết là carí⁄a thay cho chữ Car/a-. 
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29. Trong lãnh vực để tinh thông thứ năm và lãnh vực 
sau đó, những vật mầu xanh (2⁄27⁄) được cho là 
chứa đựng tất cả. Những vật xanh theo mâu (⁄⁄⁄2- 
vannan/ tướng sắc xanh) được nói theo mầu sắc. 
Những vật xanh ở bên ngoài (2⁄⁄2-/⁄2assanar/ hình 
sắc xanh) được nói theo ngoại hình. Người ta nói rằng 
những vật này được nhìn thấy chỉ thuần một mầu xanh 
không có tỳ vết nào có thể nhận rõ được,°'? và không 
pha trộn mầu sắc nào.°!° Những vật phản chiếu sắc 
xanh (2⁄a-n/bhasãn/); Câu này được nói theo sự chói 
sáng của các vật ấy. Nó có nghĩa là những vật xanh 
bóng, những vật lóng lánh sắc xanh. Qua lời này, Ngài 
chỉ cho thấy sự tỉnh khiết đích thực.°!” Bốn lãnh vực để 
tỉnh thông được luận đến chính là bàn về mầu tỉnh 
khiết. 

Bông gai: Cho dù loại bông này trông láng bóng và 
mềm mại, nó chỉ có mầu xanh, trong khi các bông hoa 
như G/-Kan/ka* khi được nhìn đến chúng có sắc 
trắng. Vì thế [bông gai] này được lựa chọn, [563] chứ 
không phải các bông hoa khác. Lụa mỏng ở Benares: 


514 Vism 101-10. 

0° Sửa apafñfñaya mana-vivaräni thành apafñfñayamãnavivaräni 
theo Mp (II, 75,2-3, IV 145,17). 

0® Sửa eka-nilo neva thành ekaniiãn” eva theo Mp (II, 75,3, IV 
145,18). 

®!/ Điều này muốn đề cập đến hình ảnh giống như thật (#Ø 
tướng patibhãga-nimiffa) là tiêu biểu cho tâm thức thuần 
khiết về phẩm chất ban đầu của đề mục thiền quán, chứ 
không phải nhận biết được bằng mắt, và như vậy tinh khiết 
gấp ngàn lần hình ảnh ban đầu (sơ tướng uggaha-nimitta) 
(Vajirañäna, p. 150). 
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sản phẩm của ØãrZnas/°!3 Họ nói ở đấy bông sợi mềm 
mại; những người đàn bà quay tơ, dệt lụa là những 
người thợ giỏi; nước ở đấy tỉnh khiết và ngọt ngào. Vì 
thế, vải ở đấy hai mặt bóng và trông láng, mềm và 
mịn. Những vật mâu vàng và cứ thế: sự giải thích 
nên được hiểu theo cùng một cách thức như trên. Bằng 
cách nắm lấy đề mục thiền mầu xanh (kasina),° 
"Hành giả nhận được hình ảnh [dựa trên] mầu xanh, 
cho dù mầu xanh ấy trên một đóa hoa hay một miếng 


vải hay từ mầu sơn” Ê?°: và công việc chuẩn bị dùng 


®!8 Nguyên là thủ đô của xứ &ãs/ Giầu có và trù phú, 8ãzãnasí 
nằm trong danh sách thành phố lớn được Aøanđa đề nghị là 
nơi thích hợp để đức Phật nhập Niết Bàn (DN II 146). 

°12 Kasina* (đề mục thiền, biến xứ) chỉ là công cụ ngoại thân 
dùng vào việc thiên định, là phương tiện vật chất giúp hành 
giả có được hình ảnh thấy được của nó trong tâm (BDisc, s.v. 
kasína). Mười kasíaas được đề cập ở MM ! 77 (M í, 15) Bộ 
Kính Trung, phẩm Mahãsakuludäyi, (nguyên văn ghi là MMN Z2, 
tôi đã sửa thành MM 77 cho đúng). Các kasinas này được giải 
thích chi tiết ở Vism IV và V. Các kasfnas nảy là đề mục đất, 
nước, gió, lửa, mầu xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và thức 
(TrungBK 2, tr. 423-4). 

822 Vịism 172. Đó /ä vanna-dhãtu. Vanna có 4 nghĩa: (1) mầu [5 
loại mầu nói ở Vín tí 112]; (2) dáng mạo, diện mạo; (3) giai 
cấp xã hội, (4) vẫn, âm tiết, âm vận [Vism 211, KhpA. 107. 
Dhãtu: nguyên tố yếu tố Theo Bhikkhu Nãnamol, chữ 
vanna-dhätu này có lễ nên được dịch một cách giản dị là 
mẫu. Đọc Bhikkhu Nãnamoli, PEGBTT, [BPS, 1994, tr. 92. 
Tiện đây, xin nêu ví dụ về nghĩa thứ tư của chữ vanna bẵng 
cách trích một đoạn trong quyển The Path of Purification 
(Vsuddhimagøga) chương V1j đoạn 58 như sau: 

"Ở đây, do sử dụng: 
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kasína và sự nhập định (aøana) đều được bàn chỉ tiết 
trong \⁄⁄suddhimagga.°* 

* Giri-Kannika: là cây đậu biếc, hoa của nó có hình 
cánh bướm mầu xanh tím, giữa cánh hoa có đốm 
trắng, tiếng Hindi gọi là cây gokarni, thuộc giống 
Cltorífa ternatea (J.IV,536). Xín cảm ơn cô Thanh 
Loan đã cung cấp nguồn tham khảo tên Việt Nam 
của loài cây này và canhquanxanh.com.vn về tên 
cây đậu biếc. 


Tám lãnh vực cần tỉnh thông được giới thiệu để chỉ cho 
thấy sự không sợ hãi (vô úy)??? của đức Phật. Họ nói 
là sau khi nói lên những lời này, đức Phật nói: 


sđặc tính của ngôn ngữ bắt đầu bằng cách thêm 
nguyên âm để tăng hoặc bớt âm vận (đọc Kãsikã ví, 3, 
109), hay 
s. đặc tính ghép thêm vào' bắt đầu bằng [ví dụ về] 
pisodara* [prsa: đó là prsant ghép thêm chữ udara có 
ngHía là bụng lốm đốm mầu/ j v...v... (đọc Pãnini, 
Gainap3fha 6, 3, 109), 
có thể biết rằng Ngài / cũng có thế) được gọi là 'Thế Tôn 
(Phagavã) khi Ngài có thể được gọi là có may mẫn” 
(bhãgyavã: có phước, được may mắn) vì sự may mắn 
(hhãgya] đã qua được bờ bên kia [đại dương toàn thiện] 
của bố thí, trì giới ba la mật... tạo ra hạnh phúc thế gian 
và siêu thế (Đọc KhpA. 108). 
* Pisodara = pfsant + udara: bụng lỗm đớm mâu (KhÐA. 
107). Đọc PED, tr. 461. 

821 Vism 123-39, 170-77. 

822 Sv.pt (II 209) xác nhận điều này bằng cách đưa ra thí dụ 
trong đó người ta cảm thấy sợ hãi khi thực tập hình ảnh vô 
lượng của kas/a bên ngoài. Nhưng đức Phật, sau khi đã tinh 
thông nó, không có sự sợ hãi gì cả. Phần chú giải như muốn 
biện minh cho việc kinh thêm đoạn này vào. 


⁄# 
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"Ananđa, khi Như Lai chứng đạt những thành tựu và 
xuất ra từ những thành tựu ấy, Ngài không có sợ hãi, 
không có nhút nhát rụt rè. Như vậy, ai có thể nghĩ là 
Như Lai có thể khiếp đảm khi tự mình gặp ra? 
Ananaa, Như Lai không có sợ hãi, không nao núng, có 
chánh niệm, biết rõ ràng tường tận, từ bỏ sinh lực duy 
trì tuổi thọ của mình.” 

3.7. Chú giải vê Tám Giải Thoát 

33. [MC 111] Bài pháp giảng về giải thoát (/nokha) 
hoàn toàn rõ ràng.°Ở Tám giải thoát này cũng được 
giới thiệu để chỉ cho thấy sự không sợ hãi của đức 
Phật. Họ nói, sau khi giảng xong những giải thoát này, 
Ngài đã nói như vầy: `*⁄4øa/a, khi Như Lai chứng đạt 
những thành tựu này và xuất ra từ những thành tựu 
ấy, Ngài không có sợ hãi, không có nhút nhát rụt rè... 
[như trên]... từ bỏ sinh lực duy trì tuổi thọ của mình.” 
Bây giờ, một lần nữa, Thế Tôn không để ?“* trưởng lão 
Ananøa có một cơ hội nào, đã bắt đầu bài thuyết pháp 
khác bằng cách mở đầu như sau: Có một dịp, Ta. 


34. [MC 112] Trong kinh văn, vừa mới thành đạo: 
sau khi Ta đã trở nên giác ngộ, lần đầu tiên vào tuần lẽ 
thứ tám.°?” Đã từ bỏ: đã giải thoát, đã dứt bỏ.°“? Họ 
nói sau khi nói xong, Ngài nói "Vào lúc đó, hệ thống 
mười ngàn thế giới này rúng động.” 


823 Đọc chú giải về giải thoát ở Sv II 512-13, Mp IV 146-47. 

924 Sửa adaã thành adatvã. 

°2° Chú giải ở đây đã làm lệch nghĩa của kinh văn (RFG). 

2® bB và N° (II 270,1) viết là øa/cchino* (xác định, đặt giới 
hạn) thay vì paricatto* (dút bỏ, từ bỏ). 
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3.8. Chú giải về Câu Chuyện Thỉnh Cầu Của 4/anđa 
38. [MC 115] Đủ rôi: đây là cách diễn tả sự từ chối. 


39. [MC 116] Giác ngộ (0ød⁄/: trí và sự thể nhập 
vào bốn đạo lộ.°? 


40.°° [MC 116A] Ngươi có tin không?: Ngài hỏi, 
"Ngươi có tin rằng Như Lai đã nói điều đó không?” ° 
Vì thế, Aranđa: Ngài giải thích là, vì ngươi tin tưởng 
vào lời này, vì thế ngươi °3° đã [ầm về việc này." 

41. Có một dịp, Ta: đức Thế Tôn nói, "Đây không 
phải là lần đầu tiên Ta nói với ngươi. Cũng vào những 


827 Sv-pt II 209,10 định nghĩa giác ngộ là trí toàn giác, và coi 
bốn đạo lộ như là nền tảng đưa đến toàn trí. Đạo lộ siêu thế 
đầu tiên dân đến quả vị của bậc nhập giòng; đạo lộ siêu thế 
thứ hai dân đến quả vị của bậc trở lại một lần; đạo lộ siêu thế 
thứ ba dẫn đến quả vị của bậc không trở lại; đạo lộ siêu thế 
thứ ba dân đến quả vị của bậc Arahant (đọc Vism 672-91). 

Ê28 Đặt con số 40 này theo bản văn. 

Ê22 Đó là, Ngài hứa với /⁄Zzz là Ngài sẽ nhập niết bàn trong ba 
tháng tới. RFG nghĩ rằng ở đây, phụ chú giải đã sai khi viết là: 
"Ngươi có tin rằng Ta đã nói là Như Lai có thể, nếu muốn, 
Ngài tiếp tục sống cho hết một kiếp (aeon)?” Vì khi Ngài vừa 
mới nói thế, 4#anda có thể không chút nghi ngờ là Ngài đã 
nói như vậy. Người ta có thể trông đợi điều 4anda được hỏi 
là tin tưởng vào thần lực của Như Lai để kéo dài mạng sống 
của mình; và đó là điều MPS muốn ngụ ý tới. Nhưng chữ 
vuitabhavarm đã ngăn lời giải thích này (RFG). 

839 Thay vì chữ £ưmñhe vetam lại viết là fuyh” ev etzm như chính 
văn DN TT 115. 

°3! đó là việc thỉnh cầu đức Phật quay trở lại vấn đề lời hứa của 
mình (RFG). 





lần khác, Ta đã nói và đã gợi ý rõ ràng?” [564] Ngươi 
đã không nhận ra sự gợi ý này. Đây là lỗi của ngươi.” 
Ngài đã bắt đầu như thế để qui lỗi cho một mình vị 
trưởng lão này theo nhiêu cách với mục đích xua đi cái 
ưu sầu của vị này. 

48. [MC 119] Từ những gì thân thiết và yêu quý: 
Từ người mẹ, người cha, anh em trai, chị em gái và 
vân vân, có sự phân ly (nãnãðpñãva) vì sanh,°“ có sự 
tước đoạt (⁄›ãbhãva) vì cái chết,°° có sự thay đổi 
(affathäbhãva) vì trở thành.°3° 


Vậy thì (22⁄7), làm sao điều này có thể xảy ra 
được? Vậy thì (/a/n) có nghĩa là vì thế. Vì có sự phân ly 
với những gì thân thiết và yêu quý, cho dù người ấy có 
hoàn thiện mười ba la mật (2zsa pãramío)°3” có 
chứng thành chánh giác (samøðodhi), có chuyển bánh 
xe giáo pháp (chuyển pháp luân), có thi triển cặp 


°32 Theo chính văn, đức Phật đã gợi ý này tại mười địa điểm 
khác nhau ở &Z7aøaña, và ở năm điện (cetiyas) khác nhau, 
không kể Œ3øZia-cetijya ở Vesaïï (DN II 115-47). Nhưng tất cả 
các bản tiếng Hán đều bỏ đoạn này. 

833 Nhiều bản tiếng Hán không đề cập đến lỗi của Anaa. 

834 Người ta bị phân ly vì tái sanh (Sv-pt II 209,20). 

935 Người ta bị tước đoạt tình thân vì cái chết (Sv-pt II 209,21). 

®3° Ví dụ, người trước kia sống trong cõi dục giới nay được sanh 
vào cõi sắc giới; người trước mang kiếp người nay được tái 
sanh làm phạm thiên (Sv-pt II 209,23). 

®3 Danh sách mười ba la mật được liệt kê trong kinh văn sau 
này như là sự thực hành viên mãn mười hạnh cốt tủy của 
Bodhisatta (Bồ Tát) để giác ngộ. Đây là mười ba la mật: bố 
thí, trì giới, tr bỏ, trí tuệ, nỗ lực, kham nhẫn, chân thật, quyết 
tâm, từ ái, và bình thản (Ja I 19-25, Ja I 73). Đọc Bhikkhu 
Ñãnamoli POP, Chương 1X, đoạn 124. 
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biến hóa kỳ diệu (yamaka-pãf/nãriya) °° và có khiến 
cho chư thiên phải giáng hạ ??? đi nữa, nhưng bất cứ 
cái gì được sanh ra, đi vào hiện hữu, do duyên 
hợp thành, phải chịu suy đồi (biến diệt), tức là 
thân thể của Như Lai [MC 119A] lại không suy đồi 
là điều không thể được. `Có lau nước mắt và kêu 
than cũng không đạt được điêu cầu mong đó.” Ngài 
sẽ lấy lại lời nói: Ngài sẽ thu hồi lại cái đã bị từ bỏ, 
đã bị phóng ra. 

50. [MC 119B] Đó là, đời sống phạm hạnh: đời 
sống phạm hạnh theo giáo pháp gồm có ba phần tu 
tập. Một thời gian dài: thời kỳ tôn tại lâu dài. Tồn tại 
trong một thời gian dài [trường tôn]: được nói 
theo nghĩa vận hành trong một thời gian dài. Bốn 
cách thiết lập quán niệm (c2z/ãro satioatfhana) và..: 
Tất cả được giải thích là thế tục và siêu thế. Quan điểm 
rõ ràng về các yếu tố đưa đến giác ngộ này đã được 
nói đến theo từng khía cạnh ở \ã/na-dassana-visuddhi- 
niddesa trong V/suddhimagga. Phần còn lại đã rõ. 


Chú giải vê Chương Ba kết thúc. 


®3 Được đức Phật thi triển ở Sãvatthi để bác lại các đạo sư 
ngoại giáo (Vin III 332, Sv I 57). Sự thi triển này xuất hiện 
dưới hình thức các cặp đối nghịch nhau, đó là tạo ra một đám 
lửa từ phần trên của cơ thể ngài và phun nước từ phần dưới 
của cơ thể ngài. Trong Phật học, điều đáng chú ý là các đệ tử 
của ngài không có cặp thần thông này và qua sự thi triển này, 
đức Phật đi trong khi Ngài tạo ra hình ảnh đứng, hay ngồi hay 
nằm xuống của Ngài (Patis I 125-26, Ud-a 141-42). 

°* Có lẽ muốn đề cập tới Øra/mã và Sakka tháp tùng đức Phật 
đến trái đất sau khi Ngài giảng pháp cho mẫu thân của mình 
trên cung trời Øzoø /øï (Dhp-s II 225, Ja IV 265, As 16). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


CHƯƠNG IV: 8Z2 Ấn Cuối Cùng 
4.1. Chú giải vê Cái Ngoái Nhìn của Con Voi 
1. [MC 122] Với cái nhìn đăm đăm vĩnh biệt của 
con voi (Với cái nhìn của con voi chúa) :°'° Xương 
người hầu hết được xếp đặt chồng lên nhau, và xương 
của Độc Giác Phật”! được nối liền nhau, nhưng xương 
của chư Phật °*? lại không thế. Vì xương của chư Phật 
tất cả được nối với nhau như sợi xích, do đó khi đức 
Phật ngoái nhìn, Ngài không thể quay cổ lại.°“3 Như voi 
chúa (W2øa) khi muốn nhìn lại phải quay cả thân mình, 
đức Phật cũng phải quay trở lại. Lúc đang đứng ở cổng 


840 St quay lại toàn thân của Ngài Kassapa cũng có lời miêu tả 
như thế ở Mvu I 55. 

°4! Vị Phật đơn độc này vui hưởng sự cô tịch không có liên quan 
gì đến việc giảng dạy giáo pháp. Ngài là bậc cao hơn vị A la 
hán (sãvaka* người đệ tử) nhưng dưới Phật (Ray, p. 213). 
Đọc địa vị và tính cách lịch sử của đức Phật Độc Giác của Ray, 
pp. 213-41. 

2 Điều đáng chú ý là cơ cấu vật thể của đức Phật khác với cơ 
cấu vật thể của một vị Phật Độc Giác, điều này cho thấy Phật 
học đã hoàn toàn phát triển. 

%3 Lời giải thích không mang tính khoa học này có thể dựa trên 
32 tướng tốt của một Vĩ Nhân, các tướng ấy là dấu vết đặc 
trưng của chư Phật và các vị vua bá chủ thế giới. Trong số 
các tướng ấy, hai tướng sau có thể có liên quan ở đây: (1) 
Lúc đang đứng và không cần phải cúi người xuống, Ngài có 
thể dùng bất cứ tay nào chạm và xoa hai đầu gối, (2) Thân 
thể của Ngài vẫn thẳng một cách thần diệu. Đọc chú giải về 
hai tướng ở Sv-pt II 447-48. Eliade (1969, p. 235) giải thích là 
cột xương sống của đức Phật làm bằng một khúc xương duy 
nhất như là cái trục của thế giới, trục của vũ trụ. 
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thành, ngay khi Thế Tôn có ý nghĩ "Ta sẽ nhìn Vesaili 
lần cuối cùng,” trái đất to lớn này, vì cho rằng Thế Tôn 
trong lúc toàn thiện các ba la mật kéo dài tới cả nhiều 
trăm ngàn triệu kiếp (aeons) đã không bao giờ đưa ra 
cái nhìn vĩnh biệt bằng cách quay cổ lại, đã xoay tròn 
như bánh xe người thợ gốm để [565] Thế Tôn đối diện 
thành phố Ves2/. Đê cập đến điều đó, câu này được 
nói ra.°"'“ Nhưng có chắc chỉ ở I⁄esã// không thôi? Khi 
rời khỏi những nơi như S2vaftj°"” Rãjagaha, Nãjlandã, 
Pataligama, Kotigaäma, và Nãd/kãgãma, Ngài đã có cái 
nhìn các thành phố này lần cuối cùng, tại sao Ngài lại 
không nhìn từng thành phố này bằng cái nhìn đăm 
đẫm vĩnh biệt của con voi chúa? Bởi vì người ta ai cũng 
biết là ở thành phố nói trên không có gì tuyệt vời cả 
đấy mà. Vì tại những nơi khác nhau này Ngài đã khiến 
cho người ta quay trở lại,°'° đã không có nét tuyệt vời 
để đưa ra cái nhìn lần cuối, nên Ngài đã không nhìn 
như vậy. Hơn nữa Ngài nhìn lại vì lòng từ bi thương xót 
các vua I⁄esãi/, nghĩ rằng, "Ngày tàn của các vua này 
đã cận kề. Trong ba năm nữa họ sẽ bị tiêu diệt.°*” Nếu 
họ xây một cái điện đặt tên là @\@øãpa/okZ#a “? ngay 


®44 Rất có thể là lúc ấy vì đã rất già, đức Phật châm chậm quay 
trở lại. Nhưng có lẽ 8uddhaghosa giải thích việc này vì cấu tạo 
đặc biệt của cơ thể thay vì do già yếu. 

%3 Sửa Savatfh¡- thành .Sãvwatthi-. 

5° đó là những người đã tiễn Ngài (RFG). 

®4/ Về phần giải thích của Buddhaghosa về sự sụp đổ của Vajjis, 
đọc Sv-pt II 522# (đoạn 5, chương I quyển này hay trang 
[522] trở đi). 

8 wãøapaiokfta* là Cái Nhìn Đăm Đăm Vĩnh Biệt của Con Voi. 
*Nãga: con voi + apalokita: ngoái nhìn. Động từ apaloketi còn 
có nghĩa là 'nhỉn qua chỗ khác“ Đọc M ¡ 120 (Phẩm An Trú 
Tầm, tr. 272). Đọc Bhikkhu Ñãnamoli, PEGBTT, tr. 12. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


cổng vào thành phố, dâng hương, hoa... cúng dường, 
thì sẽ ích lợi cho hạnh phúc và an lạc của họ trong một 
thời gian dài.” 

4.2. Chú giải vê bốn Tham Chiếu Quan Trọng (đại 
giáo pháp) 

3. [MC 123] Sự diệt khổ: sự đoạn diệt cái khổ sanh 
tử luân hồi. Có mặt: Ngài được gọi như thế theo nghĩa 
có năm mắt."” An lạc (0arín/bbuta tịnh lạc): °”° an lạc 
do tận diệt nhiễm lậu.°°! 


7. [MC 124] Bốn Tham Chiếu Quan Trọng 
(mahäãpadesa đại giáo pháp) :°°ˆ hoặc là "các dịp lớn” 


® đó là (1) mắt thịt đủ sáng để nhìn xa một dặm, (2) mắt thần, 
con mắt cấu tạo thành ba minh, (3) con mắt trí tuệ tìm ra Con 
Đường Giải Thoát, (4) con mắt của một vị Phật đọc biết tâm, 
ý từng người, (5) con mắt của trí toàn diện được coi như là trí 
toàn giác (PED s. v. cakkñu). 

839 Rhys Davids sửa lại hiểu lầm của Childers về chữ này như là 
"dập tắt”, *tận diệt”, "chết”. "Người theo đạo Phật không bao 
giờ nói `*đi vào niết bàn” của người đã chết. Theo chỗ tôi biết, 
cho đến nay tập ngữ này chỉ xảy ra một lần (Sutta-nipäta 
514), dùng để nói đến người còn sống” (Dial II, p. 132, n. 2). 
Chữ "đi vào niết bàn” trong nguyên văn. Chú giải dùng thuật 
ngữ này để chỉ cho việc nhập diệt (0ar/⁄bbãna) của đức Phật 
dưới hai cây sZ/a cũng như sự dập tắt phiền não 
(parinibbana) của Ngài dưới cây Bồ Đề (Mp III 2). 

°35! Cũng bài kinh nầy ở AN II 1f., IV 105; chú giải về đoạn này 
được đưa ra ở Mp III 1-2 và một phần nào ở Mp IV 52. 

°32 Nghĩa đen là "luận cứ chính”. Một số bản tiếng Hán dịch là 
"học thuyết tôn giáo vĩ đại” (Yo 17a1) hay "yếu tố quyết định 
trọng đại” (Fa ¡ 195c5)“. Đọc Lamotte 1983-84, pp. 9-13 về 
phần tham khảo chỉ tiết thư tịch và thảo luận vê thuật ngữ 
này. 
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hay là "các tham chiếu quan trọng” đmahã-apadese).°°3 


Nó có nghĩa là các minh chứng quan trọng [để coi lời 
nào là lời giảng của đức Phật] được nêu ra bằng cách 
tham chiếu đến các vĩ nhân, kể từ đức Phật.°”! 


8. Câu nói như thế không nên được tiếp nhận 
bằng lời khen (tán thán): câu nói đó không nên 
được chú ý đến vì thính giả vui, thích kèm với những 
tiếng la ó tán thành trước [nghĩa là: phải đối chiếu lại]. 
Vì nếu làm thế, cho dù sau này vị [tỳ khưu] ấy được 
cho biết là có mâu thuần, vị ấy sẽ nói "Điêu gì đó trước 
thì đúng, bây giờ lại sai, có thể chăng?” nên người ấy 
không từ bỏ quan điểm sai lạc của mình. 


Câu nói như thế không nên bị đối xử bằng sự 
khinh bỉ (hủy báng): người ta không nên vội nói 
trước [đó là: phải đối chiếu lại], "Kẻ ngu này nói gì 


33 Mahã-okãse giải thích như là mahã-padese (karmadhãraya 
samasa), trong khi đó cách giải thích thứ hai là coi danh từ 
kép này như là £aøøur/sa- (tham chiếu đến các vĩ nhân)” 
(RFG). Agâi Nyanaponika, người soạn chú thích cho quyển 
Last Days of The Buddha do Vajirä và Story đích (pp. 108- 
109) đề nghị nghĩa chính xác của aøadesa (nghĩa đen là "luận 
cứ chính”) không phải là "thẩm quyền” như Rhys Davids đã 
dùng, mà là "tham chiếu” hay "nguồn gốc”, bởi vì theo đoạn 
kính sau đó trong bản kinh này thì chỉ có Kinh và Luật là hai 
nguồn tài liệu thực sự đáng tin cậy hay có thẩm quyền thực 
sự thôi. Một cách phân chia hai chữ này khác nữa là ma/ã- 
padesa (cf. Dial II 133, n.1). 

834 Sau khi chú thích là lời dạy này được nói lên vào lúc đức Phật 
nhập niết bàn, từ đoạn này trở đi, Mp III 158-60 ghi lại cùng 
lời chú giải. Nó có nghĩa là, hay ít ra là Ngài Buddhaghosa đã 
tin rằng, phần kinh này trong AN II 167 đã được trích mượn 
từ MPS. 
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vậy?”, vì nếu làm thế, vị ấy sẽ không nói điêu phải. Vì 
thế, ngài [đức Phật] đã nói, Không tiếp nhận bằng 
lời khen, không đối xử bằng lời khinh bỉ. Từng 
chữ và từng âm (0ađa-v/z2/anãn/); âm thanh được 
coi như là lời.” Sau khi đã học hỏi kỹ: Sau khi đã 
hiểu kỹ: *Ở điểm này đoạn văn @øZ//) được tụng lên. Ờ 
điểm này nghĩa (affhø) được mang ra bàn luận. LÔ 9i 
điểm này một kết luận hợp lý (anusandg//) được đưa ra. 
Ở điểm này thứ tự trước sau (2uøØãpara) °°5” được giải 
thích: "Chúng nên được đối chiếu (ø/2retaÐbbaz/7/) với 
Sutta (kinh): Chúng nên được làm nổi bật ra?” trong 


°3° Không giống như định nghĩa của 8uddhaghosa, Dhammapäila 
(Sv-ptt II 212,14) phân tích øadaBbyaf7anäm thành 
atthapagd2ïi ( `từ ngữ có ý nghĩa” ) và Đyañ/anapadãn/ ( `từ 
ngữ có nhiều âm tạo thành lời” [øyañ/ana = phụ âm ]) 
® cf. để giải quyết vấn đề đồng ý và bất đồng ý về nghĩa 
(attha) và về lời (vyañ/ana), đọc MN 240, DN III 128/ 
®' Cái gì trước và cái gì theo sau có liên quan đến thứ tự nối 
tiếp của a#ha* (ngHía), dhamma* (Giáo Pháp), pada* (lời 
nói), akkhara* (âm vận), anusandhií* (thứ tự các phần) [AN 
III 201, Mp III 300, Nett 332]. 
Theo Phẩm Hiểu Nhanh (AN II! 201): thứ tự đó là atthakusalo 
(giỏi về nghía) dhammakusalo (giỏi về Giáo Pháp), 
niruttikusalo (giỏi về ngữ pháp, văn cú), byañijanakusalo (giỏi 
về đặt câu, địa phương ngữ), oubbãparakusalo (giỏi về thứ 
tự, liên hệ trước sau). Chú giải BKTC giải thích nắm loại thứ 
tự: athapubbapara (thứ tự vé nghía) dhammapubbãpara 
(thứ tự về Giáo Pháp), akkharapubbapara (thứ tự về âm vận), 
Đbyafffanapubbapara (thứ tự về đặt câu) anusandhi-pubbapara 
(thứ tự các phần trong một Đài kinh). Đọc TT Minh Châu, 
BKTC 2, Phẩm Đưa Đến Biết, tang 633. Đọc Bhikkhu Bodhi, 
The NDB, tr. 784 và chú thích 1166, tr. 1741. 
838 Thay vì viết o£ãrefabbãïi, Mp III 158 lại viết là o¿aretabĐãri., 
RFG nói: "Tôi có thể đồng ý là người ta muốn dùng một chữ 
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Kinh. Chúng nên được so sánh với Luật: Chúng nên 
được làm cho phù hợp?” với Luật. 


Ở đây, kinh đề cập tới (⁄⁄aya* (bộ Luật), khi ngài 
nói,°8” " *Nó bị bác bỏ ở đâu? `\Ở Sãwaf##j, trong Sutfa- 
Viphariga. “ Vinaya đề cập tới Khandhaka, khi ngài 
nói: *Ở Kosami, vì vi phạm \⁄-aya.” Theo định nghĩa 
này, ngay cả tạng Luật cũng không nêu lên tất cả.°°! 
Nhưng nếu chúng ta xác định nó rõ để tạng Suta đề 
cập tới cả hai W⁄0ña7iøa và tạng VWnaya đề cập tới 
Khandhaka và Parivãra, thì tạng Vnaya sẽ bao gồm tất 
cả.°°? Còn không, nếu chúng ta xác định nó rõ để Suia 
đề cập tới tạng Kinh và 1⁄aya đề cập tới tạng Luật, chỉ 
có hai tạng này được coi như đầy đủ. Cho dù chúng ta 
xác định rõ để Suia đề cập tới tạng Kinh và tạng 
[566] A0h/dhamma và Vinaya đề cập tới tạng Luật, cả 
ba tạng này không được coi như đầy đủ. Vì có những 
lời của đức Phật không được gọi là Kinh, đó là các bộ 
/ataka, PatIisamBlhida3, ÁMdqesa, Suttanipata, 


khác làm lời giải thích. Nhưng ở đây, một chữ ở truyền khiển 
cách có thể có âm "ø“ngắn không? Nói theo văn phạm, đây 
là điều không thể được. 

99 Sửa chữ sandassetabbãni thành samsandetabbãni căn cứ 
theo Mp III, 158,22. 

?89 Trong mười điều đo các tặng người Vajji ở Vesäli công bố 
thực hành có một số điêu như đựng muối trong sừng, đã 
được đưa ra thảo luận lại trong kỳ kết tập lần thứ hai (Vin II 
305-307). 

06! phần Øz//vãra bị bỏ (Sv-pt II 213,13). 

°2 Chú giải tạng Luật lấy định nghĩa này ở Sp VII 1374. 
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Dhamnapad3 Udana Vimanavatihu, Petavathu, 
Theragäthä, Therigäthä, Apadãna.°°3 


Nhưng trưởng lão Sưđ/mna bác bỏ hết tất cả các điêu 
trên, nói rằng: "Không có lời nào của Phật lại không 
được gọi là kinh.” °“ Và ngài ấy nói: "Ba tạng ấy là 
tạng kinh; Vinaya là giới hạnh (@#rz/a).“ Để chứng 
minh giới hạnh đó, ngài dẫn chứng kinh này:°° 


"Này Gø/z/n/ Bà nên biết rằng có những điều dẫn đến 
ham muốn, không dân đến hết ham muốn (ly tham); 
dẫn đến ràng buộc (hệ phược), không dân đến giải 
thoát khỏi ràng buộc ấy; dẫn đến bám níu (sa- 
up8däri2ya tích tập); không dẫn đến viễn ly; dẫn đến 
ham muốn nhiều, không dẫn đến muốn Ít; dẫn đến 
không hài lòng, không dẫn đến hài lòng; dẫn đến lười 
biếng, không dẫn đến nỗ lực; dẫn đến đàn đúm, không 
dẫn đến cô tịch (nhàn tịnh); dẫn đến chồng chất [tái 
sanh], không dẫn đến sự vắng mặt của chồng chất ấy. 
Gofam/ Bà nên nhận rõ rằng: "Đây không phải là 


? Các bộ này được nhóm lại trong K/uđdakanikãy&* (Bộ Kinh 
Tiểu). Các tông phái đạo Phật có danh sách khác nhau về các 
kinh nhỏ này. Thượng Tọa Bộ biên tập bộ K?uđøakan/kãya có 
mười lăm phần. Trước thời 8uddhaghosa, sự phân loại này 
không chứng minh được là đầy đủ. Các chuyên gia như 
DjghabhãnakasX (ngườ tụng Bộ Kính Dàj) và 
Majjhinabhanakas* (người tụng Bộ Kính Trung) đã không 
đồng ý về tuyển tập bộ này (Lamotte 1988, pp. 341-48). 

52 Mp III 159,12 bỏ đi chữ øa, như thế là sai. 

665 phẩm này ở AN IV 280-81, Vin II 258. Bản chú giải đầy đủ về 
phẩm này được nêu ra ở Mp IV 137, và một phần ở Sp VI 
1292. Theo hai bản chú giải này, /⁄42ãø2/ãpai/ chứng quả 
Arahatta nhờ lời giảng này. 
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Dhamma, đầy không phải là Waya. Đây không phải là 
lời dạy của đức Bổn Sư.” 


"Và Gøíami, Bà nên biết rằng có những điều dẫn đến 
hết ham muốn (ly tham), không dẫn đến ham muốn; 
dẫn đến giải thoát ra khỏi ràng buộc, không dẫn đến 
ràng buộc (hệ phược); dẫn đến viễn ly, không dẫn 
đến bám níu (sa-upãdãnäya tích tập); dẫn đến ham 
muốn ít, không dẫn đến ham muốn nhiều; dẫn đến hài 
lòng, không dân đến không hài lòng; dẫn đến nỗ lực, 
không dẫn đến lười biếng; dẫn đến cô tịch (nhàn 
tịnh), không dẫn đến đàn đúm, dẫn đến sự vắng mặt 
của chông chất [tái sanh], không dân đến sự chồng 
chất ấy. Gøfzmï, Bà nên nhận rõ rằng: "Đây chính là 
Dhamma, đầy chính là Vnaya. Đây chính là lời dạy của 
đức Bổn Sư.” °8 


Vì thế, câu này có nghĩa là: Chúng nên được đối 
chiếu với sutta là ba tạng, lời dạy của Phật, và 


°'6 Bản kinh của chúng tôi viết là sa-oãdãnãya thay vì viết 
dubbharatäaya (` khó mà thỏa mãn “) như đã viết ở AN IV 
280-81, Vin II 258. Lời trong bản kinh của chúng tôi có thứ tự 
hơi khác đi so với hai bản kinh: sa/ga/kãya* (= samganika 
+ aya chỉ định cách, có nghĩa là dẫn đến tụ họp, dẫn đến 
bám níu) đứng trước chữ kosajäya* (dẫn đến lười biếng). Xin 
cảm ơn Bhante Saranapala Mahäathera đã giải thích chữ 
sarmmganikãya này. Như đã nói trên, bản này viết là dân đến 
chồng chất [tái sanh], nhung trong bản của Bhikkhu Bodhi 
viết là support hay nuôi dưỡng. Đọc Bhikkhu Bodhi, NDB, p. 
1193. Đọc TT Minh Châu, BKTC 3, tr. 660-61. 
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chúng nên được làm cho phù hợp với Vinaya, là 
giới hạnh để kiểm soát lòng ham muốn và vân vân.°5 


Nếu không tìm thấy chúng trong sutta: điêu này 
có nghĩa là chúng không tìm thấy trong bất cứ loạt kinh 
nào, nên hiểu là đã được truyền đạt như là một trong 
những kinh mật truyền V⁄essanfara, Ummagga, Vinaya 
hay ø#aka* (tạng) Vedala,°°Š sau khi bóc gỡ vài lớp vỏ 
bên ngoài.” Nếu thấy các kinh được lưu truyền ấy 
không chế ngự tham, v.v., các kinh ấy nên bị bác bỏ. 
Vì thế câu này được nói lên: `*Như vậy, các tỳ khưu, các 


®' Trái với giải thích của ngài Buddhaghosa về Sutta, Lamotte 
có lời cắt nghĩa khác: "Để một đoạn văn được đề nghị đối 
chiếu với một trong bốn Tham Chiếu Quan Trọng, câu ấy 
không nhất thiết là phải đúng y boong từng chữ ghi trong 
Kinh, chỉ cần ý chung của câu ấy thích hợp với tinh thần 
chung của Kinh, của bộ Luật và của học thuyết nhà Phật là 
được (Lamotte, 1983-84, p. 13). Để ủng hộ cho kết luận của 
mình, ông trích dẫn quyển @effjppakarara (p. 22):* `*Các câu 
văn đó nên được so sánh với Kinh nào? Với Bốn Sự Thật Cao 
Cả. Các câu đó nên được so sánh với Vinaya nào? Với Luật 
tranh đấu chống lại Tham, Sân, Si. Các câu đó nên được so 
sánh với học thuyết nào? Với học thuyết Sanh Khởi Do Tùy 
Thuộc.” 
* Đó là các đoạn 122, 123, 124 trong The Guide bản dịch của 

Nettippakararam. 

®8 Những kinh sách này có lẽ thuộc về các tông phái khác chứ 
không thuộc 7#ezavãdZ* (Trưởng Lão phái 7eravãza). Để 
biết về các kinh này, đọc Collins 1990, pp. 111, n. 32; 113, n. 
40. 

®2 Tỷ dụ này lấy từ cách ghép cây. Khi một miếng vỏ cây được 
gỡ ra để cho phép ghép mầm vào, nên các kinh ngụy tạo là 
những kinh được "ghép vào” kinh đích thực nguyên thủy 
(RFG). 
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ông nên bác bỏ chúng.” Với tất cả các trường hợp 
khác, ý nghĩa nên được hiểu theo cách này. 


11. [MC 126] Này các tỳ khưu, các ông nên nhớ 
trong lòng tham chiếu quan trọng thứ tư này: 
[567] các ông nên nhớ trong lòng như là dịp thứ tư để 
thiết lập Giáo Pháp.°”° 


Và tại điểm này,°! phần tạp biên sau nên được hiểu: 
bốn tham chiếu quan trọng trong Sutta; bốn tham 
chiếu quan trọng trong Khandhaka; bốn cách trả lời các 
câu hỏi (caf&ri paññhavyäkaranani); °'? sutta, tương 
thuận với kinh (su#ãnư/oma), lời dạy của thầy (ãcariya- 
vãdo), ý kiến riêng (attano matj; °3 ba Đại Hội Kết 
Tập (#/sso sarigitiyo).°”° 

Về hai tạp biên đầu tiên: Khi người ta phải quyết định 
về Dhamma, cho dù vẫn đề trước mặt có phải là 
Dhamma hay Vñmaya hay không, thì bốn tham chiếu 
quan trọng vẫn là tiêu chuẩn của mình; điều nào phù 
hợp với các tham chiếu quan trọng ấy thì nên được 
chấp nhận, nhưng bất cứ điều gì khác không nên được 
chấp nhận cho dù có la ó lớn tiếng phàn nàn. Khi ta 


8/98 Mp III 160 ngưng ở đây. Không rõ tại sao ngài Buddhaghosa 
tiếp tục giới thiệu các loại còn lại vì hình như không cần thiết. 

Ẽ! đó là tại thời điểm này lúc diễn giải bốn tham chiếu quan 
trọng (Sv-pt II 215,24). 

®/2 Sửa catfari thành caffãr/, 

®3 Theo chú giải tạng Luật, Vinaya có bốn phần: su#a, 
suianuloma, acariyavado, attano maứ (Sp | 231). Cf. Manu- 
smrti ii 6. 

®4 Đọc tường thuật theo truyền thống về ba Đại Hội Kết Tập 
này ở Lamotte 1988, pp. 124-40, 272-74. 
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phải quyết định về cái gì chánh thống, cho dù vẫn đề 
trước mặt mình có chánh thống hay không, thì tiêu 
chuẩn của bốn tham chiếu quan trọng nói trong 
Khandhaka được áp dụng; bắt đầu là "Này các tỳ khưu, 
bất cứ điều gì chưa bị Ta bác bỏ bằng lời 'điều này 
không chánh thống”, nếu điêu nào phù hợp với cái gì 
không chánh thống, nếu điều nào đi ngược lại với cái gì 
chánh thống, thì điêu đó không chánh thống cho các 
ông.°” Chú giải về những quyết định này được nêu ra 
trong .Sz/narapãsãdikã,°”° theo quyển này với nguyên 
tắc như đã nói trên, ta phải kết luận rằng bất cứ cái gì 
thích hợp với điêu chánh thống thì tự nó là chánh 
thống, còn lại thì không. 


Đây là bốn cách trả lời các câu hỏi:°/” 
e câu hỏi cần được trả lời bằng lời đáp dứt 
khoát,°”3 


®5 Bốn tham chiếu quan trọng trong tạng Vinaya* (Luật) và 
trong bản chú giải của tạng này khác với những gì trong bản 
văn của chúng tôi. Ba tham chiếu còn lại được nêu ra ở Vin I 
250. 

®78 Nhiều ví dụ được nêu ra ở Sp V 1103-04. 

8/7 Cƒ, DN III 229, AN II 46, AN I 197, Nett 175FF. Hãy đối chiếu 
bản của chúng tôi với Mil 144-45, Mp II 308-09. 

®!8 Ekamsabyãkaraniya nghĩa đen là "tuyên bố đơn phương”. So 
chữ này và chữ kế tiếp v/bha//a*- (phân tích) với vibhaƒjavada 
na ekamsavaøa ở MN II 197. W/Ðhajjavãda na ekaInsavada có 
nghía là 'người nói sau khi phân tích chứ không nói một 
chiêu. “ Câu "VWjbhajjavãado kho aham ettha“7 "`Ơ đây, 1a là 
người nói sau khi phân tích.“ Chính vì những câu như vậy giải 
thích tại sao đạo Phật có danh hiệu là vibhajjavãda (học 
thuyết phân tích). Đọc Bhikkhu Bodhi MLDB, Phẩm Subha 
(MN 99), trang 808, chú thích 909, trang 1299. TT Minh Châu 


249 


250 | Bữa Ăn Cuối Cùng 


e câu hỏi cần được trả lời bằng cách phân tích, 

e câu hỏi cần được trả lời băng cách hỏi ngược lại, 

e câu hỏi °'' cần được bỏ qua một bên. 

Trong các cách này: 

e Khi được hỏi, "có phải mắt?° là vô thường”, °°! ta 
nên trả lời dứt khoát "Vâng, phải”. Cũng cùng câu 
trả lời như thế với tai... Đây là câu hỏi cần được 
trả lời bằng lời đáp dứt khoát. 

e Nhưng khi được hỏi "Có phải cái gì vô thường 
[chỉ] có mắt thôi?” ta nên trả lời bằng cách phân 
tích, Không chỉ có mắt thôi mà tai, mũi cũng vô 
thường.” °8? Đây là câu hỏi cần được trả lời bằng 
cách phân tích. 

e Khi được hỏi "Giống như mắt, tai cũng thế? Hay 
giống như tai, mắt cũng thế?”, ?2 ta nên trả lời 
bằng cách hỏi ngược lại, "Bạn hỏi theo nghĩa 
nào?” 

o Nếu người ấy nói "Tôi hỏi theo nghĩa nhìn 
thấy”, ta nên trả lời "Không”. 


dịch là: "Ở đây, Ta chủ trương phân tích; ở đây, Ta không 
chủ trương nói một chiêu“ Đọc TT Minh Châu, Kính Subha, 
BK Trung 2, trang 794. 

83 Thêm chữ pañho ở Mil 144. 

®89 Mi| 144 ghi là zZøa (hình hài xác thân này, sắc), một trong 
năm tập hợp (uẩn), thay vì đôi mắt, là một trong sáu giác 
quan. 

%8! GN [II 21, v.V. 

®32 Mi| 145 kể ra năm tập hợp thay cho sáu giác quan có trong 
bản của chúng tôi. 

083 Mi| 145,9 thay vào đấy thêm câu hỏi: "Nhưng bây giờ, có 
phải tất cả được phân biệt bằng mắt?”, nhưng lại bỏ đi mệnh 
đề nói về loại câu hỏi nào. 
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o Nếu người ấy nói "Tôi hỏi theo nghĩa vô 
thường”, ta nên trả lời "Vâng, phải.” 

e Nếu được hỏi những câu như *Có phải linh hồn là 
thể xác này?“ câu hỏi cần được bỏ qua một 
bên bằng cách nói rằng "Thế Tôn không trả lời 
câu hỏi này”. Đây là câu hỏi cần được bỏ qua một 
bên. 

Như vậy, khi câu hỏi được đặt ra theo các cách khác 
nhau, bốn cách trả lời các câu hỏi này là tiêu chuẩn. 
Câu hỏi nên được trả lời bằng một trong những cách 
đó. 

Nhưng trong danh sách [bốn điều tham chiếu quan 
trọng] bắt đầu bằng sutta, sutta có nghĩa là ba tạng đã 
được ba Đại Hội tụng đọc.°?° Tương thuận với kinh 
(suttãnuloma) có nghĩa là chánh thống bằng cách 
tương thuận [với cái gì hiển nhiên là chánh thống].°8 
Lời dạy của thầy (Zcara-vãøo) có nghĩa là chú giải.°Š/ 
Ý kiến riêng (aifano mat/) có nghĩa là sự tỏ ngộ riêng 


®34 Đây là một trong số mười câu do Mã/nkyaputa hỏi đức Phật 
nhưng không được trả lời ở MN I 426, I 484#, SN III 257, 
IV 391#: 

®5 Bằng cách ví von lờ mờ khó hiểu, bản văn được nói là "leo 
lên được” ba lần trùng tụng. 7/ssø sa//g/o phải ở chủ cách 
hay đối cách. Ở đây chúng tôi giả định là đối cách (RFG). 

°86 Theo chú giải về W⁄aya, sutta muốn nói đến trọn vẹn tạng 
Vinaya và suiftãnuioma* là bốn điêu tham chiếu quan trọng 
(Sp I 230-31). 
* Suttãnuloma là kính nguyên thủy. Đọc VãgVvisaya 
https://vagVvisaya. wordpress.com/tag/pal⁄ 

%8“ Đó là chú giải về các bản văn được 500 tỳ khưu thiết lập 
trong đợt kết tập lần thứ nhất (Sp I 231). 
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nhờ biết so sánh” hay nhờ hiểu biết có được về 
sau.°5” Về những điều này, sutta không nên bị bác bỏ, 
vì ai bác bỏ sutta, người ấy bác bỏ cả đức Phật. Nếu 
cái gì chánh thống do phù hợp với [568] sutta, cái đó 
nên được chấp nhận, ngược lại thì không. Nếu lời dạy 
của thây phù hợp với sutta, lời ấy nên được chấp nhận, 
ngược lại thì không. Ý kiến riêng của ai đó tuy yếu đuối 
nhất trong tất cả, nhưng nếu phù hợp với sutta, ý kiến 
ấy nên được chấp nhận, ngược lại thì không. "Ba Đại 
Hội” là đợt năm trăm vị tỳ khưu, đợt bảy trắm vị và đợt 
một ngàn vị. Chỉ có sutta nào được truyền đạt??? qua 
các vị tỳ khưu ấy là có thẩm quyền; còn bất kỳ sutta 
nào khác là sutta không đáng coi trọng (nguyên văn: 
khinh bỉ), không được chấp nhận. Ngay cả những lời và 
âm vận có trong loại thứ hai này, chúng nên được biết 
đến là chúng không có trong tạng Sutta, không 
tìm thấy trong tạng Luật. 


4.3. Chú giải vê Đoạn Người Thợ Cunda# 
*Cunda l3 đệ tử của đức Phật, một bậc Thánh Đệ 
Tử (ariyasavaka) và là vị Nhập Lưu (sotãpanna, 
dự lưu). Đọc Peter Masefield, UC II tr. 1063. 


088 cửa paf/bbãnam thành pafibhãnarm. 

°8° Ý kiến riêng đạt được nhờ lý luận và suy luận, nhờ dẫn chứng 
sutta, sư#ãnư/ơma và chú giải. Ở đây tất cả được bao gồm 
ngay cả những nhận xét của Theravädin về chú giải về 
Suttanta, Abhidhamma và chú giải (Sp I 231). 

090 Sa ãgatãm thành ãgatam. 
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13. [MC 127] Con người thợ kim loại: con người 
thợ vàng bạc.°?! Họ nói ông này là một điền chủ giầu 
có đã trở thành vị nhập lưu ngay lần đầu gặp đức Phật, 
đã xây một tỉnh xá trong vườn xoài của mình và cúng 
dường”? nó?” lên đức Phật. Trong vườn xoài đề cập 
tới tỉnh xá đó. 

17. [MC 128] Thịt heo hâm (S¿k2/2/maddava:* 
sửkara con heo, maddava mềm. Nói cách khác, đây là 
món thịt heo ragu. TT Minh Châu: một loại mộc nhị): 
° thịt tươi (oavattamarmsa) °°° từ con heo thượng hảo 


09! Ud-a 399/ ăn khớp với bản của chúng tôi, nhưng thoải mái 
thêm vào, đặc biệt là khi bản của chúng tôi không có lời giải 
thích. 

02 Sửa n/yyZtesí thành n/⁄yãdesi. 

®3 Chuyện này có lẽ xảy ra vào lúc đức Phật lưu lại trong vườn 
xoài của Cunđa, được những người Ma/a* mời đến để dùng 
riêng giảng đường mới xây trên ngọn núi nhỏ vào mục đích 
tôn giáo và thuyết pháp cho họ (DN III 207, DNNP | 877). 
Ud-a 399 ghi lại rằng Cunda cúng dường cái cốc hương đến 
đức Phật và tu viện cho chư Tăng. 

* Malla: là người thuộc vương quốc Mallã, thời ấy chia làm hai 
miền, môi miễn có thủ đồ riêng là Pãâvã và Kusinãrä. Người ở 
Fãvã được gọi là Pãveyyaka Mall8, còn người ở Kusinãrã 
được gọi là Kusinãrakã. Môi miên có giảng đường riêng. 
Giảng đường này tên là Ubbhataka, mới xây xong cho người 
ở Pãvä, thỉnh đức Phật là người đầu tiên cư ngụ và nhờ đó 
có thể được dùng vào mục đích tôn giáo. Chính tại giảng 
đường này, ngài Sãriputa đọc kinh Sarigiti (Phúng Tụng) 
Đọc DPPN II tr. 453. 

°94 Nguồn tham chiếu của những bài bình luận về món ăn huyền 
bí này tìm thấy ở Gordon, p. 591, n. 1. 

093 Sv-pt II 218,9 coi đây là thịt heo rừng. Sp (p. 1094) giải thích 
chữ này là thịt con vật đã chết. Tỳ kheo Ấãnamoli (p. 361) 
dịch chữ này là thịt làm sẵn bán ngoài chợ. Ngoại trừ bản 
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hạng không non quá cũng không già quá. Người ta nói 
rằng thịt này vừa mềm lại vừa ngon.??° Nghĩa là Cunda 
đã chuẩn bị và nấu nướng nó cẩn thận.??” Nhưng chư 
thiên của bốn đại lục (châu) và hai ngàn hòn đảo 
quanh của bốn đại lục đó °'3 châm thêm tinh chất bổ 
dưỡng vào món này. “° 


(Yo18a3) chỉ rõ món này là loại nấm đặc biệt, còn tất cả các 
bản tiếng Hán khác chỉ ghi là món ăn ngon, không đề cập gì 
tới thịt cả. 

098 Theo Ud-a 399, hình như ý kiến này lấy từ á⁄a#ã Affhakathã. 

Ê9/ B thêm vào (và C trong dấu ngoặc): Nhưng nhiều người nói 

rằng sửkaramadaava là tên của cách nấu món "sốf ” gạo nấu 
lửa riu riu với năm vật phẩm lỏng từ con bò như sữa, như 
"sữa bò” là tên của một thức uống. Người khác nói rằng 
sukaramadaava là tên của một loại thuốc trường sanh bất tử 
xuất phát từ khoa này. Lúc chuẩn bị nấu món này, Cưnđa 
nghĩ là *Đừng để Thế Tôn nhập diệt.” Wợgâ/ Dhammapãäla, luận 
sư tác giả chú giải Ud-a 399 giới thiệu thêm hai hiểu biết 
đáng chú ý hơn về món này: (1) nó không phải là thịt heo mà 
là măng tre heo đã giảm lên (mađZa); (2) là loại nấm mọc 
lên nơi heo ở hay nơi heo đã giãm lên. 
Dr. Hoey cho T. MW. Rhys Davids biết là nông dân ở vùng này 
vẫn rất thích loại rỄ có hình củ hành, một loại nấm tìm thấy 
trong rừng được gọi là sukara-kanda. Ông Karl E. Newmamn, 
trong bản dịch quyển Trung Bộ Kinh của mình (Leipzig, 1896, 
Do. xx}), đã sưu tập những ví dụ tương tự về rê nấm, hay các 
loại thực vật ăn được có tên như vậy. Đọc Dial II, chú thích 1, 
trang 137. 

° Bốn đại lục đó là //arakuru* (Bắc Câu Lư Châu, ở phía 
bắc), /Øuøøavídeha* (Đông Thắng Thần Châu, ở phía 
đông), 2/budina* (Nam Thiệm Bộ Châu (còn gọi là Diêm 
Phù Đê, ở phía nam), Aparagoyana* (Tây Ngưu Hóa Châu; 
ở phía tây), môi đại lục có khoảng dưới năm trăm hòn đảo 
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19. [MC 128A] Ta... không phải món đó: Tại sao 
ngài rống lên tiếng rống của con sư tử? Để giải thoát 
cho ông ấy (Cunga) khỏi bị người khác oán trách. Ngài 
không cho phép ông ấy dâng lên các Tỳ khưu và 
những người khác những món dư Ngài để lại, °° nhưng 


nhỏ có hình thể giống như đại lục chính của chúng (UC, p. 

1084, n. 179). 

''* Theo Mil 231, bất cứ khi nào đức Phật thọ thực, chư thiên 
đứng gần đã rắc tinh chất bổ dưỡng cõi phạm thiên vào mỗi 
miếng thức ăn nhỏ khi ngài lấy ra khỏi bình bát của ngài để 
dùng. Cho nhiêu trường hợp, đọc Pj II 154. 

7° Thực phẩm đã dâng cúng lên đức Phật, nhưng Ngài không 
dùng đến, không thể được chia xẻ cho người khác (Sn 15,* 
Ud 82,2* MN I 12£3*). 

e  * Sn15: Ø2 /a môn Kasibharadvija dâng lên đức Phật món 
cháo nhưng Ngài từ chối không dùng vì món ấy (hay vật 
dụng) do kệ tụng mang lại. V/ Bà la môn hỏi có thể cho ai 
món này được không? Đức Phật nói không ai có thể tiêu 
hóa được món này ngoại trừ Như Lai và đệ tử của Như 
tai. Đức Phật khuyên ông ta nên đổ mớn cháo nơi có í† cỏ 
hay nhúng chìm nó vào trong nước nơi không có sinh vật. 
Vj Bà la môn nhúng nó vào trong nước, nó kêu xèo xèẻo, 
súủi bọt, bốc hơi và bốc khói. Đọc Kính Tập, đoạn 80-81 tr. 
487-9. Đọc K. R. Norman, The Group of Discourses, 2 "2 
TS 2001, đoạn 60-61, tr. 10-11. 

e« ?* Ud 82: đoạn kính này giống với đoạn trong kinh Đại 
Bát Niết Bàn. Đọc Peter Masefileld, The Udãna, tr. 169. 
Đọc John Ireland, UI, tr. 105. 

se. *MN | 12f; Đức Phật khuyên nên thưa tự Pháp chứ 
không thửa tự tài vật. Nếu đới, tỷ khưu vẫn có thể ăn 
được những món dư của Ngài, nhung sẽ mang tiếng là 
thửa tự tài vật, không thửa tự nấm phẩm hạnh: ít dục, 
biết đủ, khổ hạnh, dễ nuôi và tính tấn là những phẩm tính 
dần dà sế hoàn thành tất cả các giai đoạn hành trì đi đến 
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đã rống lên tiếng rống của con sư tử, nghĩ rằng "Bây 
giờ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho những ai sau khi đã 
nghe [ta nói] câu này, muốn nói câu *Ngài đã cho tiêu 
hủy món này bằng cách bảo ông ta đào một cái hố 
đem chôn.” 


20. Và sau khi Ngài ăn, vì món thịt heo hầm ấy 
(sukararnaddava): Cơn bệnh xảy đến với Ngài sau khi 
Ngài đã ăn xong rồi, chứ không phải vì ăn nên Ngài 
mới đau (đích theo UơA II p. 1027 vì rõ ý hơn). Nếu 
cơn bệnh này xảy ra lúc Ngài chưa ăn món này, thì cơn 
bệnh sẽ làm cho đau lắm; nhưng vì Ngài đã ăn món 
ngon này, nên cái đau của Ngài chỉ nhẹ thôi, đó là lý 
do tại sao Ngài có thể ép tực đi bộ. Bị tiêu chảy: '°! 
sau khi đi tiêu chảy”? liên tục vì kiết ly.“ Ngài nói, 
Ngài đã nói như vậy để nhập diệt tại nơi Ngài muốn. °* 
Nhưng nên biết là các câu kệ này được các trưởng lão 
sưu tập Giáo Pháp (Dhamma) tạo nên. °° 


tột đnh của quả vị A la hán. Đọc BKTrung 1, Kính Thừa 
Tự Pháp, tr. 31-34 và MLDB, chú thích 52, tr. 1173. 

7? B và Ud-a 402,5 viết là vecamãno thay vì viriccamãno. 

7 Ud-a 402,5 viết chữ abhínham rời ra từ câu kép: `sau khi đi 
tiêu chảy liên tục”. 

3 Không có bản tiếng Hán nào đề cập tới cái bệnh của đức 
Phật do thức ăn của €unđa gây ra, ngoại trừ bản (Fa197a3) 
nói đức Phật khen Cunøa bằng câu kệ rồi sau đó ngã bệnh. 
Còn tất cả các bản khác thay vào đó lại kể câu chuyện một tỳ 
khưu xấu ăn trộm bình bát quý trong lúc €unưa đang cúng 
dường. 

7 Ud-a 402,6 viết là /cch/fa- thay vì patthita- . 

79 Sv-pt II 219,6-10 tán thành với Buddhaghosa bằng cách bình 
giải vê chữ sufam (*được nghe nói ”) trong câu kệ; thuật ngữ 
này chỉ được dùng để thuật lại điều được người khác nói ra, 
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4.4. Chú giải vê Đi Tìm Nước Uống Mang Về 
21. [MC 128B] Xin vui lòng là một phần tử nhỏ 
trong câu nói có tính cách khuyến khích kêu gọi. 


[569] 22. Nước trong: nước trong vắt. Nước dễ 
chịu: nước ngọt.?” Nước lạnh: nước rất lạnh.”°Ẻ 
Trằng: không có bùn. Dễ lấy từ bờ sông:”'? nơi lấy 
nước từ bờ sông có quang cảnh đẹp. 


4.5. Chú giải vê đoạn Mafa Pukkusa 


26. [MC 129] Pukkusa: '° tên của người đàn ông 
này.” Một thanh niên người Malla: con của vua người 


để chỉ cho thấy là bịnh của đức Phật không phải do việc tiêu 
thụ thực phẩm. Về câu này và những câu sau, Rhys Davids 
nói: "hình như có hai thi kệ khác nhau về cùng một huyền 
thoại” (Dial TT 139, n.1). 

8 Ud-a 402,30 viết là £anu-pasanna-saiZ (nước lỏng và trong 
vắt) thay vì øasannädkã.* [Nguyên vấn YGA viết là 
pasannðdikã (đọc chú thích số 6 tr. 123), tôi đã sửa thành 
Dpasannadikãj. 

7 Ud-a 402,31 viết là madhưratãya thay vì madhurodika. 

78 Ud-a 402,31 viết là s#a/a-/a/ã thay vì anusitala-saliiã. 

“° Ud-a 403,4 viết là spa##fhã thay vì supatfä. Những bờ 
sông này có những bậc thang dân xuống nước và cũng được 
dùng như là những nơi để tắm. 

"19 B viết là 2akkuso. 

71! Trái với hiểu biết của 8uddhaghosa,* Rhys Davids chủ trương 
rằng Pukkusas là một trong những bộ tộc bị khinh miệt?* 
(Dial II 141, n. 1). 

* 7rong đoạn kính này, Pukkusa thuộc giai cấp khattiya (Sát 
đế ly), chủ nhân 500 cô xe và là đệ tử của Ajlãra Kãlama 
ngày trước là thây của thái tử Siddhattha trên đường học 
đạo. Pukkusa rất ngưỡng mộ đức Phật khi được biết Ngài 
nhập định rất sâu dù hôm ấy ở Atumä sẩm chớp giông tố 
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Malla.”*2 Họ nói người Malla luân phiên cai trị xứ sở. Họ 
bắt tay vào việc mua bán khi phiên của họ đến. Và 
người thanh niên này, trong khi buôn bán, có năm 
trắm cỗ xe buộc cương, và khi cơn gió ngược thổi, 
người này đi trước dẫn đầu, nhưng khi cơn gió thổi 
cùng hướng đoàn xe đi, người này phái người trưởng 
đoàn xe đến phía trước và bản thân mình đi sau 
người trưởng đoàn này. Vào lúc xuôi gió, chàng thanh 
niên cho người trưởng đoàn tới trước và ngồi trong cô 
xe làm bằng châu báu và đi vào đường lộ, dự định rời 
Kusinãrã và đi đến Đãvã.”'° Vì thế người ta nói, Người 
này đang đi trên quốc lộ từ Kus//arã đến Pãvã. 


bão táp xảy ra làm hai anh em nông dân và bốn con bò bị 
chết mà không nghe biết gì cả. Vì thế Pukkusa tự tuyên bố 
là đệ tử của Phật. Đọc Pukkusa 3 & 4, DPPN II, tr. 214. 

2* Nếu nói về giai cấp, Pukkusa là tên của giai cấp bị khinh 
miệt (Đọc A í. 85; M. 1. 152). Nhưng nói về tên riêng, thì 
cái tên Pukkusa hiển nhiên là tên của trưởng giả Sát đế ly 
vừa kể trên. Đọc Pukkusa 4, DPPN II, tr. 214. So với PP IV, 
19; Jat IV, 205, 306; Lalita Vistara XAI, 17. 

2 Vào thời đức Phật, đây là một trong mười sáu nước lớn. Xứ 
này chia làm hai, hai thủ đô là Øãvã và Ks⁄nãrã. DPPN II 
453. Đọc chú thích 693. 

1 SS viết là saftha-vãhe thay vì sattha-vãham. Và đoạn sau đó 
cũng viết như vậy. Chữ ở hình thức số nhiều có lẽ chính xác 
hơn. 

°* Hai thủ đô này cách nhau khoảng gần ba phần tư /ø/ana# 
(8.447 mét). Đọc Bh/kkhu Nãngamoli, PEGBTT, trang 88. Điều 
đáng chú ý là đức Phật nhập niết bàn tại Kus⁄Zzã trong khi 
Wigantha Nãtaputta nghe nói là chết ở ãvã (Ps III 99f.; MLS 
I:51,7i.1): 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


27. [MC 130] /ãrã: tên của người này.”” Người ta 
nói ông ta được gọi như thế vì ông ấy cao và da mầu 
hung nâu. (đgña-pingala) 1° Kãlãma: họ của người 
này. Như vậy (aữa hi nãma): người như vậy (yo 
nam). Ông ta sẽ không thấy: Ông ta đã không 
thấy. Bởi vì nó có liên quan đến chữ aíza, 'ˆ” nên được 
diễn tả như là một thì tương lai. Đấy là đặc tính văn 
phạm”? trong những trường hợp như vậy. 


28. [MC 131] Khi họ bước ra: khi họ đi qua. Khi sét 
đánh: khi họ gây tiếng động như thể tiếng sét chín 
phần bị xẻ ra. Vê sấm sét có chín loại: loại bất tỉnh, loại 
xoay quanh, loại có cả trăm tia, loại nổ ầm ầm, loại đầu 
khỉ, loại cá vùng vây, loại gà trống tơ, loại đá thạch 
như cây gậy, loại sét khô. ! Loại bất tỉnh đánh người 
ta ngã xuống bất tỉnh; loại xoay quanh tạo ra một vòng 
tròn; loại có cả "trăm tia” rơi xuống sau khi trông giống 
như cả trăm cây gậy; ?° loại nổ ầm ầm rơi xuống với 


1 Đây là một trong hai vị thầy mà vị bồ tát (hái tử Siddhattha) 
cận kề gần gũi sau khi xuất gia tìm đạo. Vị bồ tát này giã từ 
người thầy sau khi chứng cỗi không có gì (äk/Zcafñfãyatana; 
cõi vô hữu sở) của vị thây đã tinh thông cối này (MN I 163- 
65, 240, II 94/#, 212). Về bài bình luận về hệ thống định 
luyện tâm linh của /4/27z liên kết với thiền định của đạo Phật, 
đọc Thomas pp 229-30, PS II 881. 

1® Mắt của vị này mầu nâu, nên được gọi là 4/ao, là biểu hiệu 
của sanh vào giòng giống thấp hèn (Sv-pt II 219,19). 

71! Viết là yatra-sadda-yattaftã như là một chữ tổng hợp (RFG). 

°# Các quyển B, C viết là sadda-lakkhanam thay cho chữ 
saddakkhanarm. 

1 đó là sấm sét lúc trời quang đãng (RFG). 

2? B viết là sa//kãra- thay cho chữ safera-. RFG đề nghị ta nên 
đọc là saf27a (= sata + ara). 
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tiếng nổ ầm ầm; loại "đầu khỉ” như con khỉ nhướng 
lông mày; loại cá vùng vậy như đang dây dụa; loại gà 
trống tơ rơi xuống trông giống như con gà trống; loại 
đá thạch như cây gậy rơi xuống trông giống như lưỡi 
cày; loại sét khô tàn phá nơi nó đánh trúng. Khi trời 
mưa: đôi khi trời mưa, sau khi đánh sét khô. 


30. [MC 132] Ở A£ưmã: ` Ta lưu lại, phụ thuộc vào 
Atuma. Trong nông trại đập lúa: trên nên nhà nơi 
đập lúa. 


32. Vì điều này: nhân dịp này, đám đông người tụ 
họp. Ngài ở đâu (£v2J)?: Ngài ở đầu (kuhứmn)? Thưa 
Ngài, đó là Ngài (/2/r): Thưa Ngài, phải chăng Ngài 
(tvarm). 


35. [MC 134] Màu vàng kim: mâu vàng nguyên 
chất. Một bộ, [570] đã được đánh bóng có nghĩa là 
một bộ láng bóng, một cặp y nhãn mịn. Để mặc 
(dhãranjam) có nghĩa là bộ sẽ được mặc vào 
(dhãretabbam) hay sẽ được tôi thỉnh thoảng mặc vào. 
Người ta nói bộ đó chỉ mặc vào dịp lễ hội rồi sau đó 
được cất đi. Như vậy, tôn giả Pukkasa muốn nói đến bộ 
đẹp nhất dùng vào ngày lành. Vì lòng từ bỉ: Vì lòng từ 
bi thương xót con (Øukkasa). Hãy đắp: đây là lối nói 
có ẩn ý. Nghĩa của nó là hãy dâng cho Ta một bộ và 
dâng cho 4/zznđa một bộ khác. Tuy nhiên, trưởng lão 
có chấp thuận không? Có, vị trưởng lão chấp nhận. Tại 
sao? Vì nhiệm vụ thị giả của ngài đã đi tới tột đỉnh của 
nó. Vẫn với tư cách thị giả, ngài đã hành động bằng 
cách từ chối thu nhận những vật dụng như thế, nhưng 


72! Đây là thành phố nằm giữa Ks/ãrã và Sãwaffh¡ (DPPN s. v.). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


nhiệm vụ của ngài đã lên tới tột đỉnh, nên ngài mới 
chấp nhận nó. Ngài chấp nhận nó là không để cho ai 
khác có cơ hội nói rằng "4na/aa, tôi nghĩ đó là một 
thất bại. Dù đã làm thị giả tới hai mươi lăm năm, /°? 
ngài không nhận bất cứ cái gì từ Thế Tôn.” 7 Và hơn 
thế nữa Thế Tôn biết là "Tuy 4/øanđa có nhận tấm y 
này, nhưng vị trưởng lão này sẽ không dùng nó cho 
bản thân mình. Vị ấy sẽ cúng dường cho Ta. Khi người 
Malla dâng y cúng dường để tôn kính #a/Za, cộng 
đồng quanh đây vì thế sẽ được vinh hạnh. Theo cách 
này, tôn giả ukkasa sẽ có được nhiều phước đức”, và 
như vậy Thế Tôn khiến tôn giả ukkasa dâng một bộ 
cúng dường vị trưởng lão, và vì thế trưởng lão đã chấp 
nhận bộ y đó. “° 


”22Th 1039. 

"23 Biết trước là có thể có sự kết tội là việc phụng sự đức Phật 
không mang lại lợi thế gì cho mình, 4#øazza đề nghị bốn đặc 
quyền coi như là điều kiện để trở thành thị giả thường trực 
của đức Phật: (1) Nhân danh đức Phật, 4a được phép 
chấp nhận lời mời; (2) mang những người từ xa đến diện kiến 
đức Phật; (3) nêu ra tất cả những câu hỏi phức tạp trước đức 
Phật; (4) đức Phật sẽ lập lại bất cứ bài giảng pháp nào ngài 
dạy khi Azanda vằng mặt (Th-a I 68; Sv II 420#,; Vin I 202, 
IV 86). Sau lần nhập diệt của đức Phật, lần đầu tiên Aanda 
nhận một ngàn tấm y từ những thứ phi và vua dena của họ 
(Vin II 290; cfJa II 23). 

2 Chú giải của Ø8uddhaghosa về chuyện đơn giản là 4/#anđa 
chấp nhận tấm y cúng dường này có thể có liên quan đến 
một trong bốn điều kiện vừa nói trên. Vì ngại sự hiểu lầm của 
người khác về thiện ý của mình khi chấp nhận thức ăn ngon, 
y tốt đẹp, và v.v. nên 4#anđa đã ra điều kiện khi chấp nhận 
vai trò thị giả thường trực của đức Phật. Riêng có một điều 
kiện đang được nói đến là đức Phật sẽ không cho 4/anza bất 
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36. [MC 134A] Với bài pháp: với lời chúc phước lành 
về việc dâng y.”” 


37./° Bộ y được đặt lên người của Thế Tôn: Bộ y 
được mang đến bằng cách mặc vào hay đắp lên. Thế 
Tôn tự mặc vào một tấm và tự đắp một tấm khác. ”7 
Như thể nó mất đi sự chói lọi của nó: Nghĩa của nó 
là như than đang cháy không có lửa””3 chỉ cháy bên 


cứ chọn lựa nào về thức ăn, y và £frú xá (đọc chú thích trên). 

Để bào chữa cho sự vi phạm lời thề riêng của /⁄zzza, YGA 

đoán là Ø8uddhaghosa tìm lý do bào chữa cho vị trưởng lão 

này.* 

* Tôi thấy ở đây, YGA đã cắt bỏ ba điều sau: 

se Lời giải thích của Buddhaghosa là "thời ký làm thị giả của 
Ananda đã đến hồi kết thúc. “ 

se. Lời giải thích của Buddhaghosa là "hy vọng sẽ không có 
lời kết án chê bai là sau hai mươi lắm nắm phục vụ đức 
Phật, đức Phật không tặng Ananda món quả gì cả, ” 

e. _ Ananda sau đó dâng cúng đức Phật tấm y này. Đọc DPPMN 
! chú thích 6, tr. 250. 

"2 Có thể là nói về lợi ích của việc cúng dường. Chữ anumodana 
thoạt tiên thuật ngữ này được vị tăng dùng để nói lời cám ơn 
khi được cúng dường vật thực” (Gombrich, 1971, p. 227). 
Người ta có thể giả định sự sử dụng ban đầu về cách cầu 
chúc phước lành như sau: "cầu cho điều ao ước và mong 
muốn của thí chủ sớm thành tựu; cầu cho tất cả các mong 
ước đến với bản thân thí chủ sẽ được đáp ứng trọn vẹn như 
trăng rằm” (Gombrich, 1971, p. 220). 

"2° Số 37 theo như bản văn. 

"2 Đây muốn nói đến y lót và y ngoài. Y ngoài trong Anh ngữ 
được gọi là áo choàng (RFG). 

"28 B viết là #aacchiko thay cho vif acciko. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


trong và không sáng chói bên ngoài, nên nó sáng với 
cái bóng láng bị che phủ. ?” 


37.”° Ananda, có hai dịp này: Tại sao lại hai dịp này 
như vậy? Vì cả hai đều là thức ăn đặc biệt và hạnh 
phúc bao la. Về hai dịp này, chư thiên trong toàn thể 
vũ trụ (czk&kavãƒa) châm thêm tinh chất bổ dưỡng vào 
thức ăn đó. ?! Thức ăn tuyệt hảo này được hấp thụ vào 
tạo ra dáng vẻ đẹp. 3 Vì cái vẻ đẹp do thức ăn tạo ra 
đó, sáu giác quan (căn), kể cả ý (manas),'? sáng chói 
vượt bực. 


Vào ngày thành đạo của Ngài, khi ngài nghĩ "Hôm nay, 
cái mớ nhiễm lậu chất chứa trong nhiêu trãm ngàn 
triệu kiếp của ta đã bị từ bỏ”, niêm hạnh phúc bao la 
khởi lên trong tâm, và tâm (c/ffa) ngài trở nên hoan hỉ 


2 B viết là afícchanna- thay cho pacchínna-. Rhys Davids đề 
nghị là khúc truyện này là "sự khởi đầu cho huyền thoại sau 
này tăng trưởng lên thành sự `biến dạng' thực sự vê đức 
Phật” (Dial II 146, n.1). 

739 Theo chánh văn, con số in sai này, nên được bỏ đi. 

3' Về hai lần chư thiên châm thêm tinh chất bổ dưỡng vào bình, 
lần khác các vị ấy châm vào từng muỗng (Ja I 68). 

32 Sv.pt II 221,18 chứng tỏ rằng sự kiện này chỉ cho thấy là 
bệnh của đức Phật không phải do bữa ăn cuối cùng tạo ra. 

33 Thuật ngữ c#fa* (tâm) và manas* (ý) thường xuyên được 
dùng theo nghĩa chung cho chữ tâm thức không mang tính 
chuyên môn. Manas được dùng để chỉ cho hoạt động của tâm 
thức, hay chỉ cho sự suy nghĩ, trong khi c#£#a nguyên có nghĩa 
thụ động về "trạng thái của tâm, tâm trạng” (Hamilton, pp. 
105-14). 
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một cách trầm lặng.” Khi tâm ngài trở nên hoan hị, 
máu huyết ngài trở nên hoan hỉ. Khi máu huyết ngài 
trở nên hoan hỉ, sáu giác quan của Ngài, kể cả ý, đã 
sáng chói vượt bực. Vào ngày nhập diệt của Ngài, khi 
Ngài nghĩ "Bây giờ, hôm nay, Ta sẽ đi vào thành phố 
gọi là /„a"ãparinibbãna”” bất tử nơi [571] nhiều trắm 
ngàn chư Phật đã đi vào”, niêm hạnh phúc bao la khởi 
lên trong tâm, và tâm (c/fa) ngài trở nên hoan hỉ. Khi 
máu huyết ngài trở nên hoan hỉ, sáu giác quan của 
Ngài, kể cả ý, sáng chói vượt bực. Theo cách này, nên 
được biết rằng vào hai dịp này như vậy vì cả hai đều là 
thức ăn đặc biệt và hạnh phúc bao la. 


38. Tại /pavattana: trong Rừng 52⁄2 tại khúc quanh 
từ phía đông.° Giữa hai cây SZ/a song thọ: ở 
khoảng giữa hai cây Sãäla song thọ.”“ Mâu hoàng 
kim: Câu kệ này được sáng tác vào lúc kết tập 
(sarigiti).°° 


3 ý nghĩa của chữ øasãda*#Jpasanna* (vui lòng/vừa lòng) có 
nghĩa là hạnh phúc, trầm lắng, hài lòng làm cho người ta tâm 
tư trầm lắng và hoan hỉ. Nó có thể là an lạc tối thượng (RFG). 

"3 Lối diễn đạt bóng gió này phản ảnh sự hiểu biết về ⁄2Đãna 
theo khía cạnh bản thể học của Buddhaghosa. Đọc Phần Giới 
Thiệu, pp 51 

3® Chú giải chỉ tiết được nêu lên ở bản này, pp. 572 (từ các 
trang 131 trong bản tiếng Anh, %ay chương V trở đi của sách 


này). 
3 Đọc chỉ tiết những lời chú giải về điều này ở bản này, Sv II 
573 (trang 131 trong bản tiếng Anh, ay/ chương V của sách 


` 


nà). 
38 Chú giải về bài kệ này được ghi ở Ud-a 401. 
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39. ”° [MC 134B] Sau khi tắm và uống nước xong: 
Họ kể là vào khi đó, lúc Thế Tôn đang tắm ở đấy, cá và 
rùa trong con sông và rừng cây ở hai bên bờ mầu sắc 
trở nên vàng. Vườn Xoài: Vườn Xoài ở trên bờ cùng 
dòng sông ấy. Tôn giả Cưndaka: vào khoảnh khắc 
đó, họ nói, trưởng lão 4/azøa bị bỏ lại đẳng sau, đang 
vắt khô khăn tắm của mình. Tôn giả €undaka ở gần 
đấy, nên Thế Tôn gọi vị này. 


41.“° Đức Phật, sau khi đi: những câu kệ này cũng 
được sáng tác vào lúc kết tập. “' Trong kinh, Thế Tôn, 
giảng giáo pháp ở đây có nghĩa là Thế Tôn đã giảng 
bài pháp “ ở đây trong Giáo Lý “3 này: ngài giảng giáo 
pháp tám mươi bốn ngàn phần. 4“ Ở phía trước, Tôn 
giả (Cundaka) ngôi xuống: vị này vừa mới ngôi trước 
mặt bậc Đạo Sư cho đến khi trưởng lão /A/anđa7 


"39 Sửa số 41 thành 39 cho đúng với bản kinh. 

749 Viết thêm số 41 cho đúng với kinh văn. 

74! Ud-a 404,12 viết "bài kệ này được các nhà hiệu đính Giáo 
Pháp tạo nên ở giai đoạn sau.” 

42 Dhammapäia hiểu đây là pariyattidhamma* (kính điển, pháp 
học) (Sv-pt II 221,26). 

7# đó là tôn giáo (sãsana*) của Gotama trong đó chúng ta hiện 
sống (RFG). 

* Ngoài nghía giáo pháp ra, sãsana còn có nghía là tôn giáo, 
giáo hội như đã dịch ở đây. Đọc Robert Caesar Childers, 
DUIL, tr. 465. Đọc Bhikkhu Nanamoli, PEGBITT, tr. 116. 

4“ Đây là sự phân loại lời Phật dạy. Lời của Ngài được chia 
thành 84,000 phần theo chủ đề của Dhamma (Sp 16, Sv-pt I 
15, As 18). Theo A#aưa, người thị giả này đã tiếp nhận 
82,000 lời dạy từ Đức Phật, và 2,000 lời từ các tỳ khưu (Th 
1024). Về thảo luận chỉ tiết, đọc Lamotte 1988, pp. 148 
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đến. ”” Khi trưởng lão đến, rôi Thế Tôn nói với Tôn 


giả Anarda. 


42. [MC 135] Không ích lợi gì “° cho ngươi: Lợi ích, 
được biết đến là phước đức do bố thí đến với người 
khác, chứ không đến với ngươi (đó  Cunda, con người 
thợ kim hoàn). Gặp phần tai hại: phúc phận, dù có 
được công đức đặc biệt, [trong trường hợp của ngươi] 
quả là tai hại. Vì ngươi (/e)* vì món của ngươi: vì ông 
(tava) ?* vì món của ông. Ai mà biết được món ấy quá 
nặng bụng hay quá lỏng, *” hay loại thức ăn cuối cùng 
nào Như Lai thọ thực trước khi nhập niết bàn? Nhưng 
chắc chắn là người ấy đã cúng dường món gì đó hay 
cúng dường cái gì khác. Lợi ích: Lợi ích là phước đức 
của sự bố thí trong kiếp này hay kiếp sau. Gặp phần 
tốt đẹp: phúc phận của ngươi sẽ tốt đẹp. 

(te) * (tava) ?*: tất cả đều là nhân vật đại danh tự; 

sở hữu cách, chữ tava ở ngôi thứ hai số nhiều để tỏ 

Vẻ kính trọng. 


Cùng một quả báo như nhau: Cùng một quả báo 
như nhau theo mọi khía cạnh. Chắc chắn là người ta 
[có thể phản đối lại] vật thực do .%⁄z/Z ”“® cúng dường 
74 Sửa anuppato thành anuppatto. 

"*® 1ãphã và alãbhẽ là hai chữ ở chỉ định cách, số ít (dưới hình 
thức bị thu gọn lại, ya ở phần cuối cùng bỏ đi) nhưng 
Buddhaghosa coi đấy là chủ từ số nhiều (RFG). 

74! Viết là vZ (chứ không phải va) trước chữ ko. Cf Ja III 383, IV 
A4. 

“8# Cô ta là con gái của Sezãn/* gần ruve/ã (Ưu Lâu Tân 
Loa). Để làm tròn lời nguyện, nàng sai người hầu gái chuẩn 
bị nơi để cúng dường. Người hầu gái nhận lầm ngài Gøfama 
là thân cây, nên đã báo tin cho .S/Z/a, cô này đã hoan hỉ 
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Như Lai đã ăn trước khi thành đạo, đã phải ăn vào lúc 
ngài vẫn còn tham, sân, si. Và khi ngài ăn bữa do 
Cunda cúng dường, ngài không còn tham, sân hay si 
nữa. “? Vậy thì làm sao lại có thể có cùng một quả báo 
như nhau? Bởi vì cùng nhập diệt (/ø2/⁄⁄Đbãna) như 
nhau; thành quả chứng đạt cũng thế (samaãp2affij); sự 
nhớ lại (anussarana) cũng thế. '”° 


mang thực phẩm đựng trong bát vàng và dâng lên Ngài. Sau 
khi dùng xong, ngài Gø/ama chứng ngộ. Trong suốt bốn mươi 
chín ngày qua, Ngài chỉ có bữa ăn duy nhất này (Ja I 68, 
Dhp-a I 71). 

* Senani là đin chủ giẫu có ở làng Senãninigama, gần 
Uruvelãä và nằm dọc bờ sông Neraf7arã (Ni Liên Thiền), 
hừnh như làng này có tên là Senänigarna (thị trấn Senä): 

e« S106: Phẩm Bây Sân, BKTƯ ]†, tr. 234. 

« MJ./. 166. Phẩm Thánh Cầu, BK Trung 1, tr. 373, TT 
Minh Châu bỏ chữ Senã nảy, chỉ viết 'đến tại tụ lạc 
Uruveía (Ưu Lâu Tần Loa).” 

e._ M. ¡ 240: Phẩm Đại Kính Saccaka BK Trung 1, tr. 528. 
Đoạn này lập lại Phẩm Thánh Cầu (đoạn 14-17) nên 
không ghi ra. 

e_ Vn.L21. 

Ngài Buddhaghosa cũng không chắc lắm về cách đánh vần 
tên của làng nảy. Ngài nói nó được gọi như thế vì có lính 
đóug quân ở đầu kanaX (nguyên đại: 
"patharnakappikãnam senäya nIVilthftagãrmo“ hay vị nó là 
làng của Senãnj cha của Sujãta (Sujãtãya vã pu Senani 
nãma nigamo). Kinh Lalitavistara (Kinh Phổ Diệu, trang 311 
(248) gọi nó là Senapatigrama [Đọc DPPMN III, trang 1283- 


47 
49 Ud-a 405,19 chỉ giản dị dùng chữ nhiễm lậu (&//esa) thay cho 
tham sân si. Và đoạn sau cũng thế. 
0° Trong số ba (0ar/bĐbãnas, samãpattij anussarana), Mil 176 
lấy samapati/ là lý do tại sao có cùng một quả báo như nhau; 
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[572] Đức Thế Tôn đã nhập vào trạng thái niết bàn với 
nhiên liệu còn sót lại (sa-upãd&esa nibbãna dđhãtu: 
hữu dư y niết bàn) °' sau khi thọ thực xong món của 
Su/2atã dâng cúng, nhập niết bàn không còn sót lại 
nhiên liệu nào do €unđa cúng dường. Như vậy cả hai 
cùng có một quả, vì hai øa/⁄⁄bãna giống như nhau. 
Vào ngày ngài thành đạo, ngài đã chứng đắc những 
thành tựu con số lên đến hai triệu bốn trăm ngàn 
kofs,2 và vào ngày nhập niết bàn không còn sót lại 
nhiên liệu nào của ngài, ngài đã chứng đắc như thế. 
Như vậy, cả hai cùng có một quả, vì chứng đắc bằng 
nhau. Về sau, .%⁄⁄Z/2 nghe rằng "Họ nói ở đấy không 
phải là thần cây nhưng là vị bồ tát (8od/¡saffa). Sau 
khi thọ thực xong, Ngài chứng ngộ Chánh Đẳng Chánh 
Giác Toàn Triệt. Suốt bảy tuần, họ nói ngài giữ mạng 
sống nhờ bữa đó.” Sau khi nghe lời đó, 52/2 nghĩ 
rằng `Đây thực sự là lợi ích cho ta” và vì nàng hồi 
tưởng lại chuyện dâng cúng đó, trong tâm khởi lên 
niềm hoan hỉ và hạnh phúc bao la. €unđa cũng thế, về 
sau nghe là "Họ nói vật thực do ta cúng dường là món 
cuối cùng. Theo họ, ta đã nhận được tột đỉnh”3 của 
mọi thứ. Vì đức Bổn Sư đã nhập niết bàn không có gì 
còn sót lại sau khi thọ thực món ăn của ta.” €unưa nghĩ 


là vì Đức Phật thành tựu chín an trú liên tiếp theo chiêu thuận 
và nghịch mà hai bữa dâng cúng vật thực có cùng kết quả 
như nhau và quả lớn hơn bất kỳ các bữa dâng cúng nào khác 
rất nhiêu. 

5! pãdï giống như pãdãna, có nghĩa là "bám níu” theo nghĩa 
trừu tượng và "nhiên liệu” theo nghĩa cụ thể. Đọc thêm thảo 
luận của Gombrich 1996, pp. 67-69. 

'°2 Cf. Ud-a 336, 405; It-a 145. 

3 Sv-pt II 223,10 định nghĩa đ2mmasisa là nibbãna. 
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"Đây thực sự là lợi ích cho ta” và vì €unda hồi tưởng lại 
việc dâng cúng đó, trong tâm khởi lên niêm hoan hỉ và 
hạnh phúc bao la. Như vậy cả hai cùng có một quả, vì 
các sự hồi tưởng như nhau. Nó nên được hiểu điều 
theo cách đó. 


Điêu này đưa đến danh tiếng: điều này đưa đến 
vinh dự xã hội. Điều này đưa đến quyền tối 
thượng: ”° điều này đưa đến địa vị trưởng thượng. °° 


43. [MC 136] Của người tự chế ngự: của người tự 
chế ngự và kiểm soát bằng cách chế ngự hành vi của 
mình. ”° Không hận thù chông chất: năm hận thù °7 
không gia tăng. °Š Người thiện quăng bỏ bất thiện: 
Ai khéo””” và có trí (#ãna), hoàn toàn từ bỏ điều xấu, 
tôi tệ và bất thiện bằng thánh đạo." Bằng cách 
giảm dân tham, sân si, người ấy đạt được an 
tịnh: Theo cách như đã nói này, người ấy quảng bỏ 
điều bất thiện và đạt được an tịnh bằng cách giảm dần 
tham, v. v. đó là bằng z⁄2øãna* (sự dập tất) nhiễm lậu 


4 Ud-a 406,18 viết là adoateyya- thay vì ãdhjpatey/a-. 

5° Ud-a 406,18 viết là se##aøñãva thay vì /efthakabhãva. 

® B và Ud-a 407,2 thêm "một trong những người vững chắc về 
chế ngự”. 

3 Năm hận thù khởi lên vì phạm năm giới (Sv-pt II 223, Vibh 
378). 

5Š Ud-a 407,3 viết là pavatfaí (xảy ra”) thay vì vagghair. 

Xóa bỏ chữ øar/ãva vì không thích hợp gì cũng không có 
trong Ud-a hay NỂ II. 

” Ud-a 407 và Sv-pt II 223 có thêm chỉ tiết: thực hành bố thí 
(dãna) sẽ tháo bỏ sở hữu ích kỷ; giữ giới (sa) ngăn cản 
người ta làm điêu ác như sát hại sanh linh; nhờ định và tuệ 
các điều ác bị rũ bỏ; cuối cùng, thánh đạo hoàn toàn hủy diệt 
xấu ác. 
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của mình.” Như vậy Ngài thốt lên lời cao thượng 
(cảm khái), ca ngợi”? cả hai bữa cơm cúng dường với 
thành tựu (sa/npaít/) riêng của Cunda là những gì xứng 
đáng để cúng dường. 


Phần chú giải vê Chương Bốn đến đây kết thúc. 


! Ud-a 407,17 thêm kñhandha-nibbãna* (nibbãna dưới hình 
thức tiến trình trở thành của các tập hợp bị dập tắt, chúng 
không còn kết dính lại để tái sanh nữa. Nói cách khác đây là 
một tên khác của niết bản không có đư y còn sót lại). Đọc UC 
II tr. 1035. 

7% N° |I 281,1 viết là sapassamãno (*chứng kiến”) thay cho 
pasamsarnano* (tán dương). 
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CHƯƠNG V: Ở Kusinãrã 
5,1. Chú giải vê Cây .S2⁄ø Song Thọ 


1. [MC 137] Với sự tụ tập (s2/2ña) rất đông đảo 
của các Tỳ khưu: ỞƠ đây không nêu rõ số lượng Tỳ 
khưu. Vì sau khi Thế Tôn đã đè nén cơn đau của mình 
ở làng Øe/va, sau khi nghe tin Ngài sẽ sớm nhập diệt, 
các Tỳ khưu đã từ nhiều nơi đến đây không vắng vị 
nào. VÌ thế sự tụ tập này đã vượt ra ngoài sự đếm 
kể. 


Upavattana,°° rừng Sãla của người Malla: Giống 
như có người phải [573] đi tới 7⁄pãrãma “° từ bờ 


"3 Không như các chú giải khác (Sv I 35; Ud-a 241, 399, 407) 
giải thích chữ ma/ã về hai phương diện, đó là phương diện 
phẩm hạnh tốt đẹp của các Tỳ khưu và số lượng của các Tỳ 
khưu, ở đây chỉ nhấn mạnh đến số lượng khổng lồ các Tỳ 
khưu thôi. 
4 Theo Peter Masefield, #ử⁄ như có chút nghi ngờ là* 
Upavattana được dùng với chủ ý là tên của toàn thể khu rừng 
chứ không phải để chỉ riêng một phần nào trong khu rừng đó 
(UC, p. 679, n. 368; cf. Mp III 107). Fleet (p. 659) hiểu rằng 
nó là ranh giới giữa hai thành phố. Bản tiếng Hán hình như 
dịch nó là "nơi những người đàn ông khỏe mạnh được sanh 
ra”. 
* YGA bỏ câu "hỉnh như có chút nghi ngờ là“ trong chú thích 
này. Đọc Peter Masefield, UC II, chú thích 368, tr. 679: 
e«Woodward dịch tập ngữ 'Kusimãrãyam Upavatiane 
Mallãnam sãlavane“ là 'gắn Kusinãrã, tại chỗ quẹo, trong 
rưng cây Sãla của người Malla.“ Đọc F. L. IWoodward, 
MAPC, tr. 45. 

e T} khưu Ñãnamoli dịch tập ngữ trên là "Trong rừng cây 
Sãlã của người Malla ngay chỗ quẹo đến Kusinãrã. “ Đọc 
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sông Ka/amba '°° ngang qua cổng &äãjamãtu-vihãra,'°! 
thì người phải đi đến công viên, khu rừng SZ⁄z, từ bên 
kia bờ sông /zØ#avaw °3 cũng thễ. 7Tnữpãrãma đối 
với Aurãadhapura như thế nào, thì 7„parãma đối với 
Kũsiaãrã '°” cũng vậy. Giống như con đường từ 
Thũpãrãma dần tới thành phố đi ngang qua cổng phía 
nam đi về hướng đông và quẹo lên hướng bắc, một 
hàng cây .52⁄z từ công viên kéo dài đến hướng đông và 


Bhikkhu Ñãnamoli, The Minor Readfng & Illustrator I, tr.96 
và LBAPC tr. 314. 

Một tịnh xá gần bức tường thành phía nam của 
Anuradhapura.* Đầy là cái tháp đầu tiên thuộc loại này ở 
Ceylon, được xây chỉ để thờ ?* xá lợi xương cổ của đức Phật 
do con trai của vua Asoka (hoàng đế A Dục) là /⁄2/ñ/nda 
mang đến Sri Lanka. Tháp ấy được xây trước tịnh xá, thế nên 
mới có tên đó. 

* Anurãdhapưra đã là thủ đô của Tích Lan suốt 14 thế ký, từ 
thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 11 do vua 
Pangdukãbhaya (394-397 B.C.) xây dụng. Thủ đô trước đó 
là Upatissagãma. Đọc DNNPI tr. 83 II tr. 123. 

2* Đọc DNNP /J tr. 584. 

8 Con sông chảy qua Anưrãdhapura, phía đông ngạn (Ps II 
653). VỀ sau, nó chính là một với sông Kadamba hay 
Kadambaka, bây giờ được gọi là Malvatu Oya* (DNNP s. v., 
Sp II 474). 

* Miv. ví. 43/ Trs. 58, n. 3. Đọc DNNP I tr. 506. 

7 Một tịnh xá ở A/urãdhapưra, có lễ giống hệt như /ãf£uv/hãra 
(Skp I 173, DNNP /// £z. 726). 

"8 Bây giờ nó là Little Gandaka* chảy từ quận Goraphpur, cách 
Great Gandak tám dặm về phía Tây và nhập vào Gogrã 
(Sarayu). 

* DPPN viết là Gandak. Đọc DNNP 1!!! tr. 1327. 

7 Ud-a 238,9-10 còn thêm "công viên ở hướng tây nam“. Từ 
đây trở đi, cùng chú giải được tìm thấy ở Spk I 222, Ud-a 
238. 
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quẹo lên hướng bắc””° cũng thế. Vì vậy, nó được gọi là 
Upavattana. 


Giữa hai cây SZ/z, đâu hướng về phía bắc (u/tara- 
sisakam): ”'" Họ nói có hàng cây SZ/z ở đầu chỗ nằm, 
và một hàng khác ở cuối chỗ nằm. Có một cây Sãla 
non ở đầu chỗ nằm, và một cây non khác ở cuối chỗ 
nằm. Hai cây sã/a được gọi như thế vì hai cây này 
mọc lên có rễ, thân, nhánh, lá quấn chặt lấy nhau. 
Ngươi hãy chuẩn bị trải chỗ nằm: Họ nói chỗ nằm 
ở đó trong công viên dùng để cung cấp cho sân trong 
khuôn viên này có chỗ để nằm. Muốn đề cập tới nó 
nên nói Ngươi hãy chuẩn bị trải chỗ nằm. Và VỊ 
trưởng lão 4/⁄zzza chuẩn bị chỗ nằm đó cho đức Bổn 
Sư. 


% Theo phân tích của Peter Masefield về 7⁄pavzamsa và 
Mahãvamsa, địa điểm này tọa lạc tại hướng đông nam chứ 
không phải hướng tây nam trái với lời giải thích của 
Buddhaghosa. Xem bản đồ vê hai vùng này do Peter 
Masefield vẽ ở ÚC, pp. 677 

_ Rhys Davids giả định rằng chữ này là "tên gọi cho một phiến 
gỗ hay phiến đá dùng trong các dịp lễ lớn cho các lãnh tụ các 
nước lân cận, nhưng cũng để sẵn đấy cho khách lữ hành 
dùng.” (Dial II 149, n. 1). Nhưng nhiều bản tiếng Hán hiểu là 
phương hướng cho chỗ nằm, trong khi các bản khác coi đây 
là vị trí đầu đức Phật hướng về. Yo (21a4) đưa ra lý do cho 
thế nằm này; đức Phật dự đoán rằng giáo pháp của ngài sẽ 
được lan truyền đến phương bắc và sẽ lưu lại ở đây, đã nhập 
niết bàn đầu hướng về phía bắc. Lối giải thích này có thể là lời 
thêm vào sau này sau khi đạo Phật du nhập vào Tây Tạng và 
Trung Hoa. Lý do có lẽ thích hợp hơn có thể là vì hướng nam 
là hướng chết của người Ấn Độ, nên thật là không may mắn 
nếu nằm quay đầu về hướng nam (RFG). 
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Änanaa, Ta mệt lắm rồi “2 và Ta sẽ nằm nghỉ: ' ° 
Gocari, ''“ Kalamba Gangeywya, Pirigala, 
Pabbateyyaka, 

Hemavata, TambPa, Mandäkini, UJposatha '”° và 
Chaddaana 7° là con thứ mười; những con này là 
hạng nhất trong các con voi.””” 

* Bản Pãli của TT Minh Châu viết là nịpaƒJissami, 
động từ này ở thì tương lai: sẽ nắm nghỉ như 
Bhikkhu Nẽnamoli đã dịch trong LBAPC, tr. 314. 
Các bản của Sister Vajä (tr. 59) Maurice 
Walshe (tr 260) và TT Minh Châu viết là: 
"Ananaa, Ta mệt lắm rồi và muốn nằm nghỉ.” 
Người Việt chúng ta thường không dùng chữ 
sẽ: 


712 Theo các bản tiếng Hán, đức Phật đang bị đau lưng. 

3 Chú giải về phần này được tìm thấy ở Ud-a 403, phù hợp với 
bản văn của chúng tôi nhưng lời diễn đạt có khác. 

74 Ud-a 403,8, Vibh-a 397,17, Ps I 263 viết là KZ/ãvaka thay 
cho Gocari là một trong mười giống voi (Ps I 248). Và đoạn 
sau cũng thế. 

75 Đây là tên loài voi quý của Vua Chuyển Luân (cakkavatf/) 
Mahãsudassana. Loài voi này toàn thân mầu trắng, rắn chắc 
và mạnh gấp bảy lần, bay trong không trung (DN II 174, MN 
III 173). 

”® Đây là loại thượng hạng trong mười loại voi (Ja V 37, Vism 
650). 

7 Bản của chúng tôi liệt kê ra 10 giống voi, trong khi đó Ud-a 
403 đưa ra tên mười gia đình voi trong câu kệ: KZ/ãvaka, 
Garigeyya, Pangara, Tamba, Prigala Gandha, Marigala, 
Hema, Uposatha, Chaddanta. Nghe nói là câu kệ này được 
người xưa kể lại (Ps II 25, Spk II 43). Childers (DPL) trích tên 
các loại voi này từ quyển 4///dhãnapadipikã. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Ở đây sức mạnh của mười”? con Goca/ là loại voi 


thường mới bằng sức của một con Ka/amøa. Cứ tính sự 
gia tăng bằng cách nhân mười như thế, sức của một 
ngàn ko#7”? voi thường mới bằng sức mạnh của Như 
Lai.?? Nhưng tất cả các sức mạnh đó trôi mất đi sau 
khi ăn xong vật thực cúng dường của Cua, như nước 
đổ vào cái sàng. °! Ks/ãrã cách Pãvã ba gãvutas,°? 
và trên quãng đường đó, Thế Tôn đã ngồi xuống ở hai 
mươi lăm chỗ khác nhau, tiếp tục gắng hết sức bước 
đi, và cuối cùng đã đến Rừng 52⁄2 lúc trời đã tối, mặt 
trời đã lặn. Như vậy, căn bệnh khởi lên, nghiên nát sức 
khỏe của Wgâ/. Như muốn chỉ cho ta thấy thực trạng 
đó, Thế Tôn nói: 4anda, Ta mệt lắm rôi và sẽ 


718 Sửa dassannam thành dasannam. 

73 đó là 1.000 x 10.000.000 2ay 10 tỷ. 

"89 sức mạnh mỗi con voi thường hơn sức người gấp mười lần, 
nên sức mạnh của đức Phật mạnh gấp 100.000.000.000 
người hay 100 tỷ (cí. Ps II 25f., Spk II 43f., Vibh-a 397, Ud-a 


78! Sv-ptt II 224,25 cho rằng ca/igavZre (cái lọc nước) 

/8 Ngày nay, øãưvưiz là quãng đường đoàn bò có thể đi được 
mỗi ngày, bằng một phần tư của một yojana (1 league = 3 
miles = 4.8 cây số) là quãng đường cho đoàn ngựa trong một 
ngày (UC 366, n. 199); như vậy ba øãvưías ở đây có lẽ bằng 
tám đến mười hai dặm cả thảy (UC 1088, n. 238). 

Theo chú thích của tỷ khưu Nựanaponika, khoảng cách này cố 
nấm dặm, hay 5 x 1609 = hơn 8 cây số (8.045 mét). Đọc 
⁄a7rã and Story, LDB chú thích 41, trang 98. 

Theo tự điển Oxford, chữ dặm này không có con số chính 
xác: 1 league = 3 miles = 4.8 cây số; như vậy, ba gâvutas = 
3.6 cây số. 
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nằm nghỉ, những lời đã làm mủi lòng (sa/vega) 33 


toàn thế giới. 


Tuy nhiên,”°! tại sao Thế Tôn lại nỗ lực như vậy để đi 
đến đây? Ngài không thể nhập diệt ở nơi khác sao? 
Không có chỗ nào Ngài không thể nhập diệt.” Nhưng 
Ngài đến đây vì ba lý do. Thế Tôn nhận định như vây: 
"Nếu Ta nhập diệt ở nơi khác, sẽ không khởi lên nhu 
cầu giảng kinh /⁄a#ãsudassana-sutta.?® Nếu Ta nhập 
diệt ở K⁄sãrä, [574] với hai phần tụng, °/ Ta sẽ dạy 
sự chứng đạt (sampati/) đã thể nghiệm được khi ở cỗi 


"83 Chữ này chỉ cho *một cảm xúc mãnh liệt vì giao động hay sự 
lo âu đi kèm với sự thức tỉnh lần đầu, chợt nhận ra được bản 
chất vô thường của tất cả các hiện tượng, một phản ứng cung 
cấp điều kiện thuận tiện để quay về nương tựa Tam Bảo và 
thể nghiệm được sự hoan hỉ (øasãda) đi kèm với cảm xúc đó” 
(Trainor, p. 198). Đọc 8/kkhu Nănamoli and Bhikkhu Bodhi, 
MLDB, M I 186, p. 280 hay Phẩm 28 Đại Kinh Dụ Dấu Chân 
Voi, TrungBK I [1992] tr.419f. Xem thêm chú thích 877, sách 


này. 

"34 Ud-a 402 phù hợp với bản văn của chúng tôi, bỏ đi nhiều câu 
nhưng không làm sai lệch ý nghĩa. 

78 Ud-a 402,9 bỏ nhầm chữ øa và thêm chữ nãma. 

"8 Đây là sự nới rộng cuộc nói chuyện ở MPS ghi lại lời giảng 
của đức Phật về sự huy hoàng của thị trấn K⁄s⁄2ãrã ngày xưa 
là thành phố hoàng gia (kinh đô) của vua á⁄ahãsudassana, 
đức Phật đã trả lời 4/aza khi thỉnh cầu đức Phật đừng nhập 
diệt ở Kus/ãra, thị trấn rất nhỏ nhoi này (DN II, 169-99), SN 
III 144). Để so sánh bản văn DN này với bản tương ứng là bộ 
Jataka, đọc Dial II 192-95. 

"8 Ud-a 402,13 thêm pa//nangetvã (sau khi đã trang hoàng 
thêm); NẺ (p. 282,18) thêm ma/ngetvã. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


người, và sự chứng đạt cần được thể nghiệm °Š ở cõi 
chư thiên. Sau khi nghe Ta giảng, nhiêu người sẽ nghĩ 
là họ nên sống hướng thiện, hướng thượng.” 


Và Ngài nhận định thêm: "Nếu Ta nhập diệt ở nơi khác, 
Subhadøda ”° sẽ không gặp Ta. Subhadda chỉ có thể 
được một mình đức Phật cải đạo thôi.”? Các đệ tử 
không thể cải đạo được người ấy. Nhưng nếu Ta nhập 
diệt ở Ks/nãra, Subhadda sẽ đến gặp Ta và hỏi Ta câu 
hỏi. Lúc cuối câu trả lời của Ta, Suðhadaa sẽ tự hứa 
nguyện quy y '?! và sẽ được phép xuất gia (0aØ0az73) 
và thọ giới tỳ khưu (2asznpaz2, thọ cụ túc giới) 


"88 Ud-a 402,11-12 viết là anubhavitabba-sad/sã (giống như điều 
sẽ được thể nghiệm) thay cho anubhavitabbam. 

78 Vị này là đệ tử cuối cùng được chính đức Phật cải đạo và hóa 
độ cho (DN II 148f, Dhp-a III 376Ø). Quyển 5v II 588 # 
(pp3 168 đưới đây) nói tại sao người này trở thành người 
đệ tử cuối cùng. Suðhađơa qua đời vào ngày xuất gia và ngày 
chứng quả A la hán (Ap I 100f.). Cuộc đàm thoại giữa đức 
Phật và vị này tạo thành một chủ đề ở Mil 130. Việc làm chính 
thức cuối cùng của đức Phật là cho Suðhađaa xuất gia (Pj I 
89). Subhadda vốn là bà la môn ngoại đạo hạng cao cấp 
(udicca-brãhmana-rmahã-sãlakula), trong kiếp quá khứ là em 
trai của Afñfññãta Kondañfña (R Nhã Kiều Trân Như). Øoc 
DPPN III, tr. 1232. 

° Khái niệm 8uddha-veney/a* (khả năng lãnh hội lời Phật dạy) 
chỉ cho thấy khả năng giáo hóa chúng sanh lồi lạc nhất của 
đức Phật. Khái niệm này có liên hệ đến trí của đức Phật biết 
trình độ chín mùi về tâm linh của chúng sanh 
(índriyaparopariyatta-fñãna), các đệ tử của ngài không có trí 


này. 
7! đó là Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng. 
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trước sự chứng kiến của Ta: ”ˆ nhận lấy đề mục thiền 
quán (kammathãna),?° Subhadda sẽ chứng quả A la 
hán khi Ta còn trên thế gian này và sẽ được biết tới là 
người đệ tử cuối cùng của Ta.” 


Và Ngài nhận định thêm nữa: "Nếu Ta nhập diệt ở nơi 
khác, sẽ có chuyện tranh chấp lớn về vấn đề phân chia 
xá lợi của Ta;''° máu sẽ chảy thành sông. Nhưng nếu 
Ta nhập diệt ở “s/ãrä, một bà la môn tên là ø/a ?° 
sẽ giải quyết tranh chấp này và phân chia xá lợi. Người 
ta nên biết rằng đó là ba lý do tại sao Thế Tôn đã có 
rất nhiều nỗ lực để đến đây.”” 


Vào thời đức Phật còn tại thế, việc xuất gia và thọ giới tỳ 
khưu có thể như nhau hay xảy ra cùng một lúc. Tuy nhiên, 
Buddhaghosa không nhận ra điều này. 

3 Những đề mục thiền quán được nêu ra là 38 ở As 168 và 40 
ở Vism 204 

4 Ud-a 402,19 viết là đ#ãf-nímitam (bởi vì xá lợi) thay vì 
đhâtu-bhãj7anive* (phân chia xá lợi). 

7 Theo dấu chân đức Phật, người này đến gặp đức Phật ở dưới 
cội cây (AN II 37). Vào cuối bài giảng pháp, người này trở 
thành bậc không trở lại (bất hoàn) và đã sáng tác bài thơ 
mười hai ngàn chữ ca ngợi (tán thán) đức Phật. Bài thơ này 
tên là Øø/aøa///a (Mp II 505Z). Vê phần phân chia xá lợi của 
đức Phật, đọc DN II 166, 5v II 607, (pp. 210ff. sau đây), Bv 
XXXVIII, Ud-a 402. 

 puddhaghosa đưa ra ba lý do hình như chỉ dựa trên hiểu biết 
của mình vê những giây phút cuối cùng của đức Phật ghi 
trong MPS. Cho dù vị luận sư này có cho thấy khả năng biết 
trước của đức Phật, hình như đức Phật nhập diệt tại Ks/zãrZ 
là do ngẫu nhiên, không đoán biết về ba lý do này. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


[MC 137] Thế nằm của con sư tử: °/ có bốn loại thế 
nằm: thế của kẻ hưởng thụ khoái lạc giác quan, thế 
của ma quỷ (ø0eta), °° thế của con sư tử và thế của Như 
Lai. 

Khi kinh văn” viết: "Này các tỳ khưu, phần lớn những 
người hưởng thụ khoái lạc giác quan nằm”? về phía 
bên trái của họ”, đây là thế nằm của những người 
hưởng thụ khoái lạc giác quan. Thường thì, không ai 
trong số này nằm về phía bên phải của họ. 

Khi nghe nói, "Này các tỳ khưu, phần lớn những ngạ 
quỷ nằm ngửa,” đó là thế nằm của ngạ quỷ. Ngạ quỷ 
chỉ nằm ngửa bởi vì thiếu thịt và máu, chúng là một bộ 
xương nối liền nhau và không thể nằm nghiêng về một 
phía. 


7! Những lời bình luận về điều này được đưa ra ngắn gọn ở Ud- 
a 403/. và đầy đủ ở Mp III 218, Vibh-a345£, Spk I 78. 
Không phải tất cả các bản tiếng Hán đều có chữ này. Một bản 
tiếng Hán ghi lại những đoạn đức Phật biện giải cho tư thế 
nằm của mình nhưng với 4øanđa còn hiểu lờ mờ. Đoạn này 
đưa chúng ta tới giả định là đức Phật vào những giây phút 
cuối cùng phải yếu lắm rồi, nên hình ảnh mạnh mẽ của con 
sư tử được đưa ra để chỉ cho thấy sức khỏe của đức Phật. 
Nên ở đây Ø8uddhagñhosa viết lời bình luận dài về tư thế này 
đã được nói đến trong MPS nhưng chưa có lời chú giải của 
luận sư này. 

#8 Mp III 218 (GS II 249, n. 4) coi efas là những ai đã mệnh 
chung, hay xác chết, và hai là những ai sanh vào cõi ngạ quỷ. 
Định nghĩa thứ hai đúng trong trường hợp này. 

7% Cƒ. AN II 244£ 

89 Ud-a 403,25 viết là sey/am kappenti (sắp đặt một tư thế”) 
thay vì senf/* = seti & sayati: nằm xuống, nằm ngủ. Đọc PED, 
trang 722. 
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Khi nghe nói, "Này các tỳ khưu, con sư tử, vua của loài 
cầm thú, nằm xuống phía bên phải... sư tử hài lòng”, 
đó là thế nằm của con sư tử. 


Vì sự tự hào, con sư tử, vua của loài cầm thú, đặt hai 
chân trước ở một chỗ và hai chân sau ở một chỗ khác, 
để cái đuôi giữa hai đùi, xem kỹ vị trí của chúng, ngả 
đầu xuống trên hai chân trước, và ngủ có thể lâu tới 
bảy”?! ngày. Khi thức dậy, nó không hoảng hốt, nhưng 
ngẩng đầu lên và quan sát vị trí tứ chỉ của nó. Nếu có 
bất kỳ bộ phận nào của nó không ngay ngắn đúng vị 
trí, con sư tử tự nhủ: "Thế này thì không xứng đáng 
với con nhà tông hay cử chỉ anh hùng rồi”, rồi nằm như 
thế buôn thiu, không chịu đi sẵn môi nữa. [575] 
Nhưng nếu thấy tứ chi và đuôi vẫn không di động, nó 
nghĩ: "Thế mới xứng đáng với con nhà tông và cử chỉ 
anh hùng chứ.” Rồi con sư tử đứng dậy trong niêm 
thích thú và hạnh phúc lớn lao, ngáp cái ngáp của con 
sư tử, lắc chùm lông gáy xù xì rậm rạp của nó, rống lên 
tiếng rống của con sư tử ba lần, rồi bước ra ngoài đi 
sẵn. 


8! B bỏ chỗ này. ?9! Mp III 218 (GS II 249, n. 4) coi øe(as là 
những ai đã mệnh chung, hay xác chết, và hai là những ai 
sanh vào cõi ngạ quỷ. Định nghĩa thứ hai đúng trong trường 
hợp này. 

891 Cƒ, AN II 244£ 

8! Ud-a 403,25 viết là sey/am kappenti (*sắp đặt một tư thế”) 
thay vì senf/* = seti & sayati: nằm xuống, nằm ngủ. Đọc PED, 
tr, 722. 

80! B bỏ chỗ này. 
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Tuy nhiên, thế nằm của sự nhập định thứ tư (//ãna)Ÿ°? 
được gọi là tư thế của Như Lai. Trong các tư thế này, 
thế của con sư tử được truyền thuyết đề cập đến ở 
đây, vì nó là thế nằm với năng lực gây ấn tượng nhất. 


[MC 137] Một chân” để lên chân kia: Chân trái để 
lên chân phải. Sau khi để (2ccãd/a/2): sau khi đặt 
(adhãya), để hơi chệch sang một bên (2z. Vì nếu 
một mắt cá chân này bị cái kia đè lên, hay đầu gối này 
đè lên đầu gối kia, thường làm đau. Vì thế, tâm sẽ 
không định được, và tư thế trở nên không thoải mái. 

Nhưng nếu đặt hơi chệch sang một bên như thế này, 

để chúng không tạo ra đè nén, tư thế này không làm 

đau, tâm sẽ được định, và tư thế này thoải mái. Vì thế, 

Ngài nằm xuống như thế. Vì nằm xuống trên chỗ năm 

Ngài sẽ không dậy nữa, trong kinh văn ở đây không 

thấy nói tới việc Ngài hướng tâm đến việc ngồi dậy.°°” 

Trong đoạn văn này, `không ngồi dậy” nên hiểu là chỉ 

892 St nhập định thứ tư là sự vắng lặng và an lạc sâu lắng, trong 
đó tâm thức nghỉ ngơi trong quán niệm và bình thản (xả 
niệm thanh tịnh). Chính trong trạng thái này, đức Phật 
chứng đắc tam minh* và giác ngộ (MN I 22#, I 247#). Và 
cũng từ trạng thái này, đức Phật nhập niết bàn (DN II 156). 

* Trí biết về các kiếp quá khứ của mình (túc mạng trí), (/ 
biết về các kiếp quá khứ của chúng sanh, trí biết về bốn 
sự thật về khổ đau và về nhiễm lậu (lậu tận trí). Đọc 
Trung BK 1, tr. 54-57. 

893 p2 cũng có nghĩa là bàn chân. 

894 Ud-a 404,7 thêm chữ "mắt cá chân”. 

85 Chữ u/#hãna nghĩa đen là "ngồi dậy, thức dậy”, nhưng cũng 
có thể đề cập tới phẩm hạnh đạo đức của tỉnh tấn hay năng 
lực đạo đức là một phần hợp nhất với toàn thể trạng thái giác 
ngộ (RFG). 
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nói tới khía cạnh thân thể thôi. Nhưng trong đêm đó 
Thế Tôn đã không có dịp nào để đi vào tiềm thức bằng 
phương cách ngủ,”°° vì trong canh đầu Ngài giảng cho 
người /aía, trong canh giữa, ngài dạy Suðhadda và 
trong canh cuối Ngài hướng dân chư Tăng. Và rồi ngài 
nhập diệt vào buổi sáng lúc còn rất tinh mơ. 


[MC 137] Tất cả trổ đây bông: Hoa bao phủ mọi 
mặt từ gốc đến ngọn. Không chỉ hai cây .S2⁄2 song thọ 
thôi, mà tất cả các cây là một khối đầy bông, và không 
chỉ trong công viên đó, mà trong toàn thể mười ngàn 
thế giới (ca&&avãja), tất cả các cây nào có thể ra hoa 
đều đã trổ hoa; tất cả các cây nào có thể có trái đều 
đã cho trái, sen nở trên cuống sen, cành và các cây leo 
của tất cả loại hoa hồng; trên bầu trời đã nở ra những 
đóa sen tươi tốt "ngước nhìn”; và ở dưới đất, các đóa 
sen đã nở trên những cuống dây mọng mọc lên trên 
mặt đất. Khắp đại dương phủ hoa sen năm mầu."°” Núi 
Hiữmãiaya, rộng ba ngàn dặm, trông vui mừng đến cực 
độ, như lông đuôi chim công buộc chặt vào nhau, như 
một tràng hoa đỏ đan chùm kết lại với nhau không kế 
hở, như hoa tai gắn đính đúng mực, như rương chứa 
đầy hoa. 


Họ rắc các hoa ấy trên thân Như Lai: có nghĩa là 
hai cây .SZ/z song thọ, gốc, nhánh và những nhánh cây 
con của chúng bị chư thiên trên trái đất này 


806 Đọc p. 32, n. 6. (Ở đây, chú thích số 6 không liên quan gì 
đến mạch văn này cả. Có lễ là số 7 trong bản tiếng Anh hay là 
chú thích số 168 trong bản dịch này). 

89 đó là đỏ, trắng, xanh, vàng và hồng. Tuy vậy, ở những kinh 
văn khác không thấy chỉ rõ ra năm mầu này. 
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(bhummadevztä) °°° lắc, rài trên thân của Như Lai, rắc 
hoa khắp thân ngài. 


[MC 138] Họ rưới: họ rắc như thể trải đều ra. Họ 
tung ra: họ rắc không ngừng, không biết bao nhiêu 
lần. Những hoa trời: những hoa sanh từ hồ Wandana 
trong thế giới chư thiên, [576] là những đóa mầu 
vàng, có lá lớn bằng cái dù, tạo thành cái chậu (fumøða) 
phấn hoa lớn. Không chỉ hoa 4#øãrava?°° mà tất cả?'° 
các hoa khác như Øã/cchataka °'! và Kovijfra,°°'? theo 
sau chư thiên đứng dọc trên miệng dãy núi œakkavãja, 
trong đô thị của chư thiên ba mươi [ba],?* và trong 
thế giới Phạm thiên?!“ có những hộp vàng bạc chất đầy 


898 Chự thiên ở quanh trái đất này thuộc loại thấp nhất trong tất 
cả (AN IV 119, DPPN II 384). Họ không sống trong cỗi phạm 
thiên nhưng trên trái đất này, ở những nơi xa như rừng, núi 
và đền miếu (Bodhi, 1993, p. 195). 

899 Thay vì 4andZra, DN II 137,23 viết là Ma/zãrava. 

819 BC viết là đ/øãn/ thay vì chữ saøðãn/. 

?!! Chụ vị cây này rộng một trăm dặm trong công viên 
Nandanavana ở Tãvaf/msa (Dhp-a | 173). Từ xa năm mươi 
dặm có thể nhìn thấy hoa của nó, trong khi hương của nó có 
thể bay xa một trăm dặm (AN IV 117). Thân của chư thiên 
hoàn toàn được bao bọc bằng phẫn hoa thơm ngát, làm cho 
họ giống hộp nữ trang bằng vàng. Các chư thiên có nghỉ lễ 
vui chơi các hoa này trong bốn tháng thần tiên (Mp II 7301f.). 
Cây này là một trong bảy cây sống lâu tới cả một nguyên đại 
(Mp I 264). 

#12 Cây này thường được miêu tả là cây ØZ⁄/cchaffaka (Vv-a 
174). 

813 7/zasa là một tên khác của 7Øwzi/msa (Ja III 357, 413, VỊ 
168). 

?1“ Tâng cao nhất của thế giới chư thiên nơi Øza#ma (Phạm 
Thiên) ở. Nó gồm có hai mươi cung trời (Vibh-a 521). 


283 


284 


Ở Kusinärã 


hoa, đi vào [thế giới chúng ta]Ÿ!? và rơi từ trên trời 
xuống. 


Thân của Như Lai: họ rắc lá, sợi tơ, phấn hoa và bột 
trên thân của Như Lai thôi, không ngừng rải những nơi 
chưa rải qua. 


Bột trời đàn hương (chiên đàn): Bột trời đàn hương 
thích hợp cho chư thiên. Không những thích hợp cho 
chư thiên, các đàn hương cũng thích hợp cho \ãøa, 
Suparma °'° và loài người. Không những chỉ bột trời 
đàn hương mà còn đủ loại bột hương trời, như 
Kajãnusãri,* Tagara,ˆ* đàn hương đỏ, thạch hoàng, bột 
tô đậm chân mày, và vàng, và tất cả các loại nước hoa 
chư thiên đứng dọc trên miệng dãy núi cakkavã/a đổ 
đầy vào những hộp vàng bạc, và cứ thế, đi vào [thế 
giới chúng ta], và họ rắc các hoa ấy trên thân Như 
Lai thôi, không rải những nơi khác. 

* lấy từ cây bạch đàn đậm, sâm. Đọc Robert Caesar 
Childers, tr. 172. 

2* Bột hay hương Taraga lấy từ bụi cây 
Taberneamontana coronaria, loại cây có hoa trắng 
nho nhỏ như hoa lài Đọc Peter Masefield, 
Itivuttaka, chú thích 93, tr. 91. 


815 Chư thiên tung rải những hoa này. 


815 Đây là loại chim huyền thoại thường được nhắc đến khi nói 
tới \Zøa (Ja IV 181, 202). Các con chim này là kẻ thù tự 
nhiên của /\đøa (Ja II 13, III 103). Thường được gọi là 
Garugdã hay Garulã* (chím nhân điểu, trông giỗng như phụ 
nữ) thường là to khổng lồ, khi soải cánh ra nó rộng tới một 
trăm năm mươi dặm (J a III 397). 
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Các khí cụ nhạc trời: khí cụ nhạc trời thích hợp với 
chư thiên. Nên hiểu là, không những các loại khí cụ này 
mà còn tất cả các loại khác, cho dù có dây, bọc bằng 
da, đặc hay rồng, của chư thiên, W\:øas, Sưparas, và 
của loài người trong mười ngàn thế giới đêu được đem 
đến đây trong cœakkavãïa này và được trình tấu trong 
không trung. 


Nhạc trời: chư thiên tên là 1⁄2zvãran8,°!” họ nói tuổi 
thọ của những vị này dài, đã nghe rằng "Con người vĩ 
đại đó (mahãpur/sa, đại nhân) sẽ được sanh vào cỗi 
người và sẽ được giác ngộ”,?3 và đã bắt đầu làm tràng 
hoa với ý nghĩ "Chúng ta sẽ tặng Ngài vào ngày nhập 
thai vào lòng mẹ (0af/sandhi) của vị ấy.” ®!? Trong khi 
đang kết hoa, họ nghe nói *Con người vĩ đại đó đã tái 
sanh vào lòng mẹ của vị ấy rồi.” Bạn kết hoa này cho 
ai vậy?” Họ trả lời "Tràng hoa chưa làm xong, nhưng 
chúng tôi sẽ đi tặng nó vào ngày vị ấy lọt lòng mẹ.” 
Sau đó khi nghe *Vị ấy đã ra khỏi lòng mẹ”, họ nghĩ 


81 Những con voi báu? YG4 nghĩ như vậy vì varavãranä* theo 
nghĩa đen: vara = jquƒýj + vãranã = [các con voij. Vì DPPMN 
biên soạn về các vị này dựa vào chú giải (DA í 576f) nên 
không đua ra lời giải thích nào khác. Đọc DPPN III tr. 835. 

#18 Chư thiên hộ trì thế giới tuyên bố rằng "Này các bạn hữu, 
một ngàn năm nữa một vị Phật sẽ xuất hiện trên thế giới này” 
(Ja! 48,6). 

813 Điều này đề cập tới sự thụ thai, kết nối kiếp đời mới với kiếp 
đời trước đó. Đọc tiến trình tái sanh của Bodhi 1993, pp. 
219 

822 Sau khi nhận lời thỉnh cầu của chư thiên để cứu độ chúng 
sanh, vị Bồ tát này đã năm lần suy nghĩ đặc biệt về việc 
xuống thế giới này trước khi nhập vào bụng hoàng hậu 
Maham2y2 (Ja | 49£.). 
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"Chúng ta sẽ đi vào ngày trọng đại khi ngài từ bỏ cuộc 
sống thế tục.” Khi nghe nói "Ngài đã từ bỏ cuộc sống 
thế tục sau hai mươi chín năm sống trong hoàng 
cung,“ họ nghĩ "Chúng ta sẽ đi vào ngày chứng ngộ 
của ngài.“ Khi nghe nói "Hôm nay Ngài đã hoàn toàn 
giác ngộ sau sáu năm nồ lực”, họ nghĩ "Chúng ta sẽ đi 
vào ngày ngài chuyển bánh xe Giáo Pháp (chuyển 
pháp luân).” Khi nghe nói "Ngài đã dùng hết bảy tuần 
nơi ngài Chứng Ngộ và đã đi đến /s/oatana [577]. Ngài 
đã chuyển bánh xe Giáo Pháp ở đó”, họ nghĩ `*Chúng ta 
sẽ đi vào ngày ngài thi triển cặp thần thông.” Khi nghe 
nói "Ngài đã thi triển cặp thần thông,” họ nghĩ "Chúng 
ta sẽ đi vào ngày ngài giáng hạ từ cõi chư thiên”. Khi 
nghe nói "Hôm nay Ngài đã giáng hạ từ cõi chư thiên,” 
họ nghĩ "Chúng ta sẽ đi vào ngày ngài từ bỏ sinh lực 
duy trì tuổi thọ của mình.” Khi nghe nói *Hôm nay Ngài 
đã từ bỏ sinh lực duy trì tuổi thọ của mình”, họ nghĩ 
"Tràng hoa vẫn chưa làm xong, chúng ta sẽ đi vào 
ngày ngài nhập niết bàn.” Khi nghe nói "Sáng sớm hôm 
nay Thế Tôn sẽ nhập diệt giữa hai cây .S2/a song thọ, 
trong thế nằm sư tử, về phía bên phải, giữ chánh niệm 
và hiểu biết rõ ràng tường tận (tỉnh giác). Các ngài 
làm tràng hoa này cho ai thế?”, họ nghĩ "Chuyện gì thế 
này? Mới hôm nay đây,??! Ngài nhập vào bụng mẹ; mới 
hôm nay đây, Ngài đã lọt lòng mẹ, mới hôm nay đây, 
Ngài đã làm một quyết định vĩ đại là từ bỏ thế gian 
xuất gia tìm đạo; mới hôm nay đây, Ngài đã thành 
đạo; mới hôm nay đây, Ngài đã chuyển bánh xe Giáo 


82! Với họ, các chư thiên này sống lâu đến nỗi cuộc đời tám 
mươi năm của đức Phật trong cuộc đời này đã trôi qua chỉ 
bằng một ngày hay ngắn hơn thế (RFG). 
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Pháp; mới hôm nay đây, Ngài đã thi triển cặp thần 
thông; mới hôm nay đây, Ngài đã giáng hạ từ cõi chư 
thiên; mới hôm nay đây, Ngài đã từ bỏ sinh lực duy trì 
tuổi thọ của mình; mới hôm nay đây, Ngài sẽ nhập 
diệt. Chắc là Ngài sẽ lưu lại một thời gian đủ để uống 
món lúa mạch nấu sữa vào ngày hôm sau? Điều này 
không thích hợp với người đã chứng thành Phật Đạo 
nhờ viên mẫn mười ba la mật.” 


Họ đến với những tràng hoa đang kết dở và không thể 
tìm thấy phòng nào trong œa&€avã/a, nhưng tìm thấy 
một nơi trên miệng dãy núi, ở đấy họ chạy tới chạy lui 
tay ôm lấy cổ nhau,Š?? hát về Tam Bảo, về ba mươi hai 
tướng tốt của con người vĩ đại này, về hào quang 
sáu mầu, về mười ba la mật, vê năm trăm năm mươi 
Jãiakas, và về mười bốn Phật trí (Buddha-ñãna).**° Ở 
khúc cuối mỗi bài hát, các chư thiên thốt lên: "Ô, bậc 


822 Như thế, chư thiên khiêu vũ theo nhóm (RF@). 

82 Đọc danh sách ba mươi hai tướng tốt của con người vĩ đại 
này ở DN III 143 "Dáng vẻ bên ngoài của đức Phật được 
hiểu là phản ánh của sự chuyển hóa nội tâm phi thường của 
Ngài, cả hai đều là kết quả của những thiện nghiệp đã làm 
trong vô lượng kiếp của Ngài. Nhưng sự tán thán nhục thân 
của Ngài tương đối hơi sớm (Trainor, pp. 218). Tuy nhiên, 
YGA lập luận rằng hình dáng xác thân này không có nghĩa gì 
theo tinh thần giáo pháp nhà Phật, vì ngài thường nói trong 
MPS là thân của ngài, như chiếc xe cũ mòn xộc xệch, phải 
chịu tàn suy. Ba mươi hai tướng tốt của con người vĩ đại này 
phải có liên quan đến ba mươi hai khía cạnh của thân thể 
(dvãtimsaäkãra), một trong những đề tài thiên quán có mục 
đích phát triển nhận thức về sự ghê tởm thân xác con người. 

824 Trí về bốn đạo lộ và bốn đạo quả là tám, cộng với sáu trí các 
đệ tử không có là mười bốn. Đọc MQ II 9, n.6. 
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cứu độ của chúng tôi, bậc cứu độ của chúng tôi.” ?° 
Chính vì muốn đề cập đến điều này nên nói: Nhạc trời 
trổi lên trên hư không vì tôn kính (để cúng 
dường) Như Lai.°?° 


3. Ngay trong lúc Thế Tôn nằm nghiêng về bên phải 
giữa hai cây .SZ/⁄ø song thọ, Ngài đã thấy nỗ lực lớn #2 
của đông đảo c/ư ##/ên tụ tập lại với nhau từ tầng thấp 
nhất cho đến trên miệng œa&kavãja, và từ miệng 
cakkavaja cho đến Brahmaloka và nói với tôn giả 
Ẩnanda. Vì vậy mới nói: Rồi Thế Tôn nói với tôn giả 
Ananđia [và vân vân] vì tôn kính (để cúng dường) 
Như Lai. 


Khi Ngài chỉ rõ ra những hành vi tôn kính của các chư 
thiên đó, để cho thấy rằng không phải vì thế mà Ngài 
được tôn kính thực sự, Ngài bắt đầu nói: A4/anđa, 
như vậy không phải là... Đây là điều muốn nói: 


82 B, C viết là mahãyaso thay cho sahãya he. 

82® Tất cả các bản tiếng Hán, ngoại trừ một bản bỏ đi đoạn chư 
thiên cúng dường đức Phật tràng hoa, hương đàn ở cỗi trời và 
nhạc trời. Một bản tiếng Hán (Mu 395b2) kể một câu chuyện 
tương phản là đức Phật cải đạo một nhạc sĩ (gandhabba* càn 
thát bà) trong khi Ngài nằm dưới cây Sãla. *Øâj/ 3 sanh fính 
cấp tháp nhất trong các cối trời phạm thiên, là nhạc công cho 
chư thiên ở cỗi Tứ Đại Thiên Vương (Câtummaharäj/ka) D 
ñ,212, khác với gandhabba là hương âm vào lúc thọ thai ở 
Đại Kinh Đoạn Tận Ai (MMN 38). Đọc Maurice Walshe, LDB, chú 
thích 524, tr. 580. Đọc Thích Mính Châu, BK Trung II, chú 
thích 14, tr. 405. 

82/ Sv-pt II 227,28 viết là ¿ssð/am thay cho ussavarm. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


"Änanda, khi nằm rạp dưới chân đức Phật Ø/2arikara”°” 
Ta đã đảnh lễ và tạo thệ nguyện tám điều (af#ña 
dhamma) °°° của Ta, [578] không phải vì những tràng 
hoa, hương hoa, hay lời hát và âm nhạc. Không phải vì 
những thứ này mà Ta hoàn thành các ba la mật. Do 
đó, Ta không được kính trọng Ÿ?° chút nào vì loại tôn 
kính này.” 


Tuy nhiên, tại sao ở đây Ngài lại bác bỏ sự tôn kính lớn 
lao như vậy trong khi ở dịp khác, chỉ việc tôn kính bằng 
cách trong lúc quán tưởng đến phẩm hạnh của đức 
Phật, tay chỉ câm một đóa hoa gai thôi, Ngài đã tán 
thán công đức của nó cũng không kém gì trí Phật? Bởi 
vì lòng từ bi của Ngài đến với hội chúng [những người 
đệ tử của Ngài] và bởi vì Ngài muốn lời dạy của Ngài 
tôn tại mãi mãi. Nếu Thế Tôn đã không bác bỏ bằng 
cách nói ra lời như thế, trong tương lai nếu có nơi nào 
dành cho giới hạnh (s72), hội chúng sẽ không thành 
đạt trọn vẹn giới hạnh; nếu có nơi nào dành cho định 
(samađ/), hội chúng sẽ không thành đạt trọn vẹn cho 
định; nếu có nơi nào dành cho tuệ giải thoát 
(vipassana), họ sẽ không cấy cho [đệ tử của họ] mầm 


828 Ngài là đức Phật đầu tiên trong số hai mươi bốn vị mà Bồ Tát 
đã khởi lên nguyện vọng trước vị Phật này. Dưới chân ngài, 
sa môn Sumedha, người sau này trở thành đức Phật Goøfama, 
đã tuyên bố ý định trở thành người khao khát đi tìm Giác 
Ngộ. 

82 Quyết tâm đạt được Giác Ngộ gồm có tám điều như sau: 
sanh làm người, thân nam, phú quý, gặp một Đạo sư, xuất 
gia (làm người khất thực), có tiêm năng đạt trí tăng thượng, 
hiến trọn đời mình cho giải thoát, ý chí cương quyết (Ja I 
14). 

830 B viết là /fo thay vì pữrfto. 
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mống của tuệ giải thoát. Họ sẽ khuyến khích hội chúng 
đi loanh quanh không làm gì ngoài nghỉ lễ cúng bái. Đó 
được gọi là cúng dường vật thực (27n⁄sa-ø/2). Nhưng 
sự cúng dường này không thể nuôi sống đạo Phật 
(sãsana)°3' được đến một ngày, hay thậm chí đến thời 
gian uống một ngụm sữa lúa mạch cũng không được 
nữa là. Có đến một ngàn tịnh xá như tịnh xá 
Mahãưvihnãra ”” và một ngàn cái tháp như tháp 
Mahãcetij/ã °°3 đi nữa cũng không thể nuôi sống đạo 
Phật được. Hành động đã làm thuộc vê người làm ra 
nó thôi. Chính sự hành trì chân chánh (samapafipatt/j) 
mới là cách thích hợp để tôn kính Như Lai và đấy là 
điều Ngài muốn có và chính nó mới có thể nuôi sống 
đạo Phật. Vì thế, để nêu lên nghĩa này, Ngài bắt đầu 
nói: Ananda, nếu có ai thực sự. 


[MC 138] Trong kinh văn, hành trì đúng theo giáo 
pháp:?? bắt đầu đi vào đạo lộ ở giai đoạn khởi đầu 


83! Lời dạy (sãsanã) của Phật không chỉ gồm những lời dạy của 
Ngài mà còn là các định chế phản ảnh và nhắm mục đích làm 
cho lời dạy ấy tồn tại lâu dài” (Trainor, p. 18, n. 29). 

832 Ngôi chùa lớn ở 4/urãđhapưra, địa điểm chính của Phật Giáo 
ở Ceylon qua nhiều thế kỷ. Đôi khi vua chúa và các bậc 
trưởng giả thêm thắt và trùng tu ngôi chùa này. (DPPN s. v.) 

833 Còn được gọi là ahãthữpa ở Anurãdhapura. Tháp này cao 
120 cubits hay 54.86 mét, chỉ với 10 thêm hoa không thôi đã 
dùng tới 10 crores (hay 100 triệu) viên gạch (DPPN s. v.). 

834 KS |I 202; DN I 161, II 224, III 115, 119, 154; Ud 50; AN II 
8, lII 176; SN II 40. 

e KS1I 202: TUBK 2 Phẩm Trở Về Già 

e DW 1ï 161: Trường BK, Phẩm Đại Sư Tử Hống 

e DW 1ï 224: Trường BK, Phẩm Đại Diễn Tôn 

e OW 117 115: Trường BK, Phẩm Kính Tự Hoan Hỷ 
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(pubba-bhãga-patipag8), 3°” chính là trạng thái khởi 
đầu (anudhamma, tùy pháp) của chín trạng thái siêu 
thế (pháp xuất thế). Chính đạo lộ đó được gọi là 
"chân chánh” vì nó thích hợp. Đi đúng vào: Đi đúng 
vào đạo lộ chân chánh đó. Hành trì anudhamina: 
hành giả thực hiện và hành trì ở trạng thái khởi đầu 
(anudhamma, tùy pháp) được coi như là đạo lộ ở giai 
đoạn khởi đầu. 


Đạo lộ của giai đoạn khởi đầu nên được hiểu như là 
giới hạnh bằng cách quyết làm từ hành vi tốt đẹp, 
những học giới cụ thể, nhiệm vụ của sa môn, cho tới 
mức cư xử đúng đắn của một thành viên trong tộc 
thánh (gotabñữ)°”° Vì thế, nếu tỳ khưu nào phạm học 


e DOW 11I 119: Trường BK, Phẩm Kính Thanh Tịnh 
e OW 117 154: Trường BK, Phẩm Tướng Kinh 
e Ud 50: Udãna, Phẩm 50 Trưởng Lão Sona, đoạn người cùi 
Suppabuddha 
e AM 1! 8: TCBK 1, Phẩm Học Hỏi Ít 
e AÁ !!I 176: TCBK, Phẩm Diệu Pháp 
e SW 1T 40: TUBK 3, Tương Ưng Uẩn, Phẩm Ananda 
8° pubba-bhãga (giai đoạn khởi đầu) là "giai đoạn đầu của 
những giai đoạn sau này” (Gethin 1992, p. 333). Nói vê sự 
sanh khởi của đạo lộ /okutfara* (siêu thế), nó có thể được 
dùng hoặc để chỉ định giai đoạn ngắn ngủi tạm thời trải qua 
ngay trước sự sanh khởi của tâm cỗi /okutfara* (siêu thể), 
hay ở giai đoạn lâu dài hơn phù hợp với mức độ nhiêu hay ít 
so với giai đoạn ngắn ngủi tạm thời này. Nói cách khác, nếu 
cái mốc tham chiếu của hành giả là trí của đạo lộ /okuffara* 
(siêu thể), thì pubba-bhãøa là samatha và vinassana hoặc là 
có ngay trước khi nó sanh khởi, hay là đứng cận kê và gần 
giống với nó về đặc tính (Gethin 1992, p. 334, Spk III 150). 
83® DED định nghĩa chữ này* là `'trở thành bậc thánh; thuật ngữ 
được dùng ở cuối bài kinh /@⁄ãya để chỉ một người là cư sĩ 
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giới bằng sáu điều bất tôn kính,?3” và sống không chân 
chánh, người ấy không đi vào con đường giới hạnh tùy 
thuận với đñamma. Nhưng nếu tỷ khưu nào không 
phạm học giới của mình ở mức độ thấp nhất, giới hạn 
(vei3) của /ína,* ranh giới của /ína, kinh (suffa, dịch 
sát: sợi chỉ đo lường) của /a, người ấy được cho là 
sống tùy thuận với đhamma. Với tỳ khưu ni cũng thế. 
Nếu cư sĩ làm năm hình thức thù nghịch??? và mười 
điều bất thiện?” người này không hành xử tùy thuận 
với đhamma. Nhưng nếu cư sĩ này nương tựa Tam Bảo, 
gìn giữ năm giới và mười giới; nếu thọ bát quan trai 
hàng tháng; nếu bố thí; nếu cúng dường hương và 
hoa;®“° [579] nếu phụng dưỡng mẹ cha; nếu ủng hộ 


hay tỷ khưu, người không còn là phàm tục (Øưứ2uØanã) nữa, 
đã chuyển đổi thành Bậc Thánh, có Niết Bàn là mục tiêu để 
nhắm tới”. Ở Vism (pp. 137) chữ này chỉ cho trạng thái tâm 
thức đã được nâng cao (chuyển tánh) ở ngay giai đoạn khởi 
đầu của thánh đạo chứ không nói đến người. Về điêu này, 
đọc Ruegg, pp 199-207. 

* Những vị đã nhập vào giòng thánh, đọc Nyanatiloka, 

Buddhist Dictionary trang 60. 

33/ Vịn V 92. 

838 Vịbh 378. Đó /ä: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng 
chất say nghiện Đọc U ThiHia, The Book of Anal/sis 
(Vibharnga, Phân Tích), PTS 1995, đoạn 942, tr. 489. 

339 DN III 71, 269, 290; Vin V 138. 

840 puddhaghosa kể ra danh sách các vật cúng dường làm cho 
rối mù lên. Trong đoạn văn này, Đức Phật đã phê bình cái lệ 
cúng dường vật chất này. Có thể 8udđhaghosa biết là sự 
chống đối cái lệ này áp dụng với tăng ni thôi, chứ không với 
cư sĩ (Trainor, pp, 52-55). Ø/a/mapãïa cũng có cùng ý kiến 
sự cúng dường vật chất chỉ thích hợp với cư sĩ, không thích 
hợp với tăng ni (Sv-pt II 228,10). Nhưng trong MPS, sự khiển 
trách của Đức Phật là đừng làm chuyện cúng dường vật chất 
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sa môn và ørahmin chân tu; thì người ấy được coi là 

hành xử tùy thuận với Zhamma. Các cư sĩ nữ cũng thế. 

* Jína: là một vị Phật. Đọc Robert Caesar Childers, 
LI Hh> . 1E, 


[MC 138] Với sự tôn kính cao cả nhất (cúng 
dường tối thượng): sự tôn kính vô thượng. Đây được 
gọi là tôn kính phi vật chất (ãrm/sa-p/3); sự tôn kính 
phi vật chất này có thể nuôi sống Giáo Pháp của Ta. 
Ngài chỉ cho thấy rằng một khi bốn chúng hội này cúng 
dường Ngài với loại tôn kính này, Giáo Pháp của Ngài 
sẽ còn chói sáng lâu dài như trăng rằm giữa không 
trung. 


5,2. Chú giải về Trưởng Lão (Đại Đức) (2ãvaz/a 


4. [MC 139] Ngài quở: Ngài bảo hãy đi đi.”” Hãy 
tránh qua một bên: hãy đi qua chỗ khác. Nghe tiếng 


này, áp dụng luôn cho tất cả Phật tử. Chắc hẳn là Đức Phật 
đã đoán biết được sự nguy hiểm và vô nghĩa của tất cả lễ 


nghi. 

?4' Những Phật tử đã quen với hình ảnh từ bi của Ngài, khó chấp 
nhận việc Đức Phật dùng lời săng gắt. Nên 8uddhaghosa kể 
ra một chuyện dài về tiền thân của /oavãna để bảo vệ hình 
ảnh từ bi của Đức Phật và của đệ tử của Ngài. Các bản tiếng 
Hán kể ra những câu chuyện khác về //avãna. Xin đọc chú 
thích cuối trang kế tiếp. Đức Phật bảo các tỳ khưu tránh ra 
với lòng giận dữ hay không đã được bàn tới ở Mil 186 #. 

* Giận dữ hay không, xín đọc lời đối thoại sau trong Những 
Câu Hỏi Của Vua Milinda Part I, do T. W. Rhys DaVids dịch và 
F. Max Múiller hiệu đính (tr. 258-9): 
« Giả sử có người vấp phải gốc cây, cọc nhọn, tảng đá, 
mảnh sành hay chỗ đất gập ghênh rồi ngã xuống đát. 
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đó thôi, vị trưởng lão đó bỏ quạt xuống và đứng sang 
một bên." Một thị giả và vân vân: 47zznđa nói như 


Phải chăng mảnh đất rộng này vì tức hắn, làm cho hẳn 
ngã? 

e /hua Ngài, không. Mảnh đất rộng này không tức giận hay 
thích ai cả... tự hắn vì hoàn toàn vô ý nên ngã thôi. 

e Cũng thế. đại vương. Như Lai không cảm thấy tức giận 
hay hãnh diện vì bất cứ ai cả. Như lai và chư Phật đã 
không còn sân hận và không cần phải nịnh bợ bất cứ ai. 
Những người đệ tử của Ngài được bảo là tránh sang một 
bên chỉ vị điều tự họ đã làm. Cũng vậy, đại dương tôn tại 
Đao đời không liên kết với bất ky tử thi nào cả. Nếu có bất 
cứ xác chết nào trong đại dương, nó sẽ nhanh chóng đẩy 
xác ấy vào bở và để nó nằm trơ trên cạn. Có sân hận hay 
không khi đại dương xô cái xác vào bờ? 

e Chắc chắn là không, thua Ngài. Đại dương bao la này 
không cảm thấy sân hận hay thích thú gì ai cả. Nó hoàn 
toàn không cố gắng làm hài lòng bất cứ ai, cũng hoàn 
toàn không có ý làm hại ai. 

e Đúng thế, đại vương. Như Lai và chư Phật đã không còn 
cảm thấy sân hận gi ai, các Ngài cũng chả đất lòng tín 
trông cậy vào bất ky ai. Các Ngài đã hoàn toàn tự tại 
không còn ham muốn làm vửa lòng ai, đắc nhân tâm của 
bất cứ ai hay ý muốn làm hại ai. Và đó là lý do mà các đệ 
tử được bảo là tránh sang một bên chỉ vị điều tự họ đã 
làm... Khi Như Lai bảo họ tránh ra, đó là vì lợi ích của họ, 
vì sự thành tựu của họ, vì hạnh phúc của họ, vì sự thanh 
lọc của họ, và nhờ đó họ được giải thoát khỏi sanh, già, 
bệnh, chết. 

e Hay lắm, Nãgasena! Đúng thế và Ta chấp nhận lời giải 
thích của Ngài. 


#42 Câu hỏi đặt ra là tại sao (avãna lại đứng quạt cho Đức Phật 
trong khi Azazza là thị giả của Ngài. Trong một bản tiếng Hán 
(Po 169a), khi øavãna sắp đi đến trước Đức Phật, Đức Phật 
nói đừng. Vị này khao khát muốn gặp Đức Phật đến nỗi 
không thu xếp với 4/zaøa xin gặp Ngài. Câu chuyện này đề 
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vậy, muốn đề cập đến sự kiện //ãwzna đã làm thị giả 
tạm thời “3 cho đức Phật khi Ngài mới thành đạo.*“* 


5. Thưa Ngài, tôn giả /pãvana này:”° Khi trưởng 
lão 4zanzđa nói vậy, Thế Tôn nghĩ *4øanza cho là 
Upaävana có lỗi, Ta sẽ nói cho Ananda biết là LJpãvana 
không có lỗi.” Nên Ngài bắt đầu nói: Phân đông, 
Ananda. Trong kinh, phần đông được nói lên để đề 
cập tới sự kiện là một số động chư thiên không có 
tưởng và vô sắc (2/pa-devaiä) ở phía sau đã bị che 
không thể nhìn thấy Thế Tôn được.Š"° 


Không đụng đến được: không thâm nhập được hay 
không thể đầy được. °°” Họ nói rằng chư thiên có uy lực 
lớn tự làm cho mình vi tế đến mức chỉ trong khoảng 
không gian bằng đầu ngọn tóc của Thế Tôn, các vị này 


cập tới việc không xin hẹn, chứ không phải vì sự rực rỡ của 
Ngài. Một bản tiếng Hán khác coi avZma là một vị phạm 
thiên ao ước muốn được gặp Phật. 

#3 Bản NÊ II 289,5 viết là anibaddhupaffiãka thay vì 
upatthayaka-. 

#44 Đức Phật không có thị giả thường trực trước khi bổ nhiệm 
Ananaa. Trong hai mươi năm đầu hoằng pháp của Đức Phật, 
Ngài được gọi là vừa mới giác ngộ (Ud-a 425; UC p.13, n. 
48). 

8° pavẽna thuộc gia đình Bà la môn giầu có ở .SZwaf#//. Sau khi 
nhìn thấy sự trang nghiêm của Đức Phật ở buổi dâng cúng 
Jetavana (Tịnh Xá Kỳ Viên), avãna gia nhập đoàn thể Tăng 
già. Ngay khi đức Phật bị vọp bẻ (bệnh khí phong)* 
Upavãna đã nhận thuốc chữa bệnh này £ử Devahita để dâng 
lên Thế Tôn dùng (Th-a I 308ff., SN I 174f., Dhp-a IV 232). 

* Đọc TT. Minh Châu, Phẩm Cư Sỹ BKTƯ 7, trang 36%. 
846B, C viết là o#jna thay vì ohffa. 

#/ N° Ji 289,10 viết là aø/ar/o thay cho chữ aharfto. 
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đứng với nhau theo nhóm mười người. Xa hơn nữa là 
nhóm hai mươi, xa hơn nữa là nhóm ba mươi, xa hơn 
nữa là nhóm bốn mươi, xa hơn nữa là nhóm năm mươi, 
xa hơn nữa là nhóm sáu mươi. Họ không choán tay 
chân hay quần áo vướng víu cản đường nhau. Nên 
không có câu nói `Đi đi. Đừng xô đẩy! Lý do tại sao 
ngươi lại phải ở Ÿ“# đây?” Họ đã hiện diện như đã được 
mô tả như trong kinh: # "Bây giờ, S27/2uia, các chư 
thiên này, dù đấy có là mười, hai mươi, ba mươi, bốn 
mươi, năm mươi, tất cả đều đứng trên khu vực tạo ra 
do đầu mũi khoan cực nhỏ châm vào,??° không cản 
đường nhau.” 


Ngăn trở: tránh ra. Họ nói, vị trưởng lão đó to lớn tự 
nhiên như con voi con, và hình như bự quá sức khi đắp 
y bằng giẻ lượm (phấn tảo y). Để thấy Như Lai: Vì 
không thể nhìn thấy?! Như Lai, họ đã phàn nàn như 


##Ở YGA không rõ ở đây nghĩa của vaffabba* là gì; RFG đề nghị 
là người ta đã lấy nó từ tiếng Sanskrit varffavya (*cần được 
hành động hay nên được cư xử”). 

* vattabba: (pt.p. of vadati) nên được nói ra, phải được gọi 
là phải được nghĩ đến để bắt đầu đối phó. Đọc A. P. 
Buddhadatta Mahathera, CPED, trang 226. 

Childers cho chữ này là phân từ của thể thụ động trong tương 
lai (p.f.p.) của chữ vatti có nghĩa phải được nói ra, phải được 
gọi là. 

83 đó là AN 1 65. 80/kkhu Bodhi, NDB, Phẩm 36 Same Minded 
(Có Cùng Tâm) p. 153ff; hay Phẩm Tâm Thăng Bằng, Kính 
BKTC 1, trang 118-126. 

832 Cƒ, Spk I 74, AN III 403. 8#/&khu Bodhi, NDB, Phẩm 62 
Knowledge (Trí) p. 953f£, - Phẩm Lời Cảm Hứng - BKTC 3, 
trang 197-209. 

82! Nghĩa đen là: "Nhưng họ không thể nhìn xuyên qua trưởng 
lão và nhìn thấy Thế Tôn?” 
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vậy. Nhưng họ không thể thấy Như Lai qua vị trưởng 
lão đó? Không, họ không thể. Chư thiên có thể nhìn 
xuyên qua con người bình thường [không giác ngộ]; 
nhưng không thể nhìn xuyên qua con người nhiễm lậu 
của họ đã bị hủy diệt. Vì vị trưởng lão đó có [580] 
quyền lực to lớn?” và năng lực siêu việt, ngay đến việc 
tới gần, họ cũng không thể. Nhưng tại sao vị trưởng 
lão này có năng lực siêu việt trong khi những vị 
Arahant khác không có? Bởi vì vị ấy đã là phạm thiên 
hộ pháp tại điện thờ đức Phật Kassapa.?”3 Người ta nói, 
khi Wioass/ Sammãsambuddha* (đức Phật Chánh Đẳng 
Chánh Giác Vípassi) nhập diệt, dân chúng chỉ lập một 
đền thờ xá lợi của vị này trông giống như một khối 
vàng đặc. Vì chư Phật thọ mạng lâu dài nên chỉ có một 
đền thờ. Sau khi làm xong phần hồ bằng thạch hoàng 
mầu vàng với chất asenic đỏ trộn với dầu mè,°°! dân 
chúng xây đền thờ đó cao một dặm với gạch bằng 


832 Sửa male sakkhatãya thành mahesakkhatãya; NỀ II 290,1 
viết là rmahã-sakkhatãya. 

833 Ngài cũng được gọi là Kassapa Dasabaia để phân biệt Ngài 
với các Kassapa khác. Ngài là vị Phật thứ hai mươi tư, và là vị 
thứ ba trong nguyên đại này (DN II 7). Một tháp cao một 
dặm đã xây dựng lên trên xá lợi của vị này, mỗi viên gạch của 
tháp trị giá một czore (Ps I 336/Z). Hsủan-tsang (Huyền 
Trang) đề cập tới một .5⁄øa thờ xá lợi của vị Phật này ở phía 
bắc thị trấn gần .SZ2f#⁄/, nơi vị tăng này được nói là sẽ tái 
sanh ở đấy (DPPN I 5846n.). Dhp-a III 250f. ghi lại rằng gần 
làng Todeyya có một đền thờ được coi như đền thờ vị Phật 
này. 

834 Nghĩa đen là: dùng hoàng thạch vàng và arsenic* đỏ làm đất 
sét và dầu mè làm nước (RFG). 

* Arsenic là loại bột trắng rất độc để trừ cỏ dại... 
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vàng chiều dài một zzfana,”” rộng một gang tay 


(vidatthi) 3° và dầy bốn?°?” ngón tay (ariguia). Rồi chư 
thiên sống trên mặt đất xây cao thêm một dặm nữa; 
rồi chư thiên sống trên không trung xây cao thêm một 
dặm nữa; rồi chư thiên sống trên mây nóng xây thêm 
một dặm nữa; rồi chư thiên sống trên mây bão?”Š thêm 
một dặm nữa; rồi chư thiên của tứ đại thiên vương 
thêm một dặm nữa; rồi chư thiên sống ở 7ã⁄2f/msa 
thêm một dặm nữa. Kết quả là ngôi đền có chiêu cao 
bảy dặm. Khi người ta đến với tràng hoa, hương, vải..., 
các chư thiên hộ trì nhân danh họ đã cúng dường 
những món này đến ngôi đền, trong khi họ đang 
thưởng ngoạn. 


Vào lúc trưởng lão này, người øra/zmín giầu có, đến với 
một miếng vải mầu vàng. Chư thiên đón nhận từ tay vị 
này dâng cúng lên ngôi đền đó. Nhìn thấy như vậy, 
người ðrañmn này trở nên trâm tĩnh và hoan hỉ, và 
nguyện rằng: "Cầu cho tôi”? trong tương lai cũng sẽ 
trở thành một phạm thiên hộ trì ngôi chùa của một vị 
Phật như vậy.” Sau khi chết ở đây [cối người này], ông 


835 Mười hai a/igula bằng một vidatfhí; hai vídatthi bằng một 
ratana (Vibh-a 343). Một a7iguia có bề ngang bằng ngón tay, 
hay chỉ dưới 2,5 cm. Đọc UC, p. 692, n.491 để biết chỉ tiết về 
chiều dài các tiêu chuẩn đo lường này. 

83 N° |I 290,6 viết là v/⁄afã// thay vì vidatthäiji. 

83” N° Ji 290 viết là hai thay vì bốn. 

838 Chư thiên của tầng mây nóng và tầng mây bão tạo thành 
một phần của nhóm thần mây, còn lại là chư thiên mây lạnh, 
sấm sét, gió và mưa (KS TH 200, SN TII 254). Chư thiên của 
tầng mây nóng thuộc về cõi Tứ Đại Thiên Vương (Vibh-a 
519). Đọc 7TUBK 3, Tương Ưng Thần Mây tr. 409. 

83 N |I 290,16 viết là a#a/m thay vì adam. 
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ta được tái sanh vào cối chư thiên. Trong khi lưu 
chuyển giữa cõi chư thiên và cõi người, đức Thế Tôn 
Kassapa đã hạ sanh vào thế giới này và nhập diệt. Vị 
Phật này cũng có một xá lợi. Chư thiên xây ngôi tháp 
cao một dặm để thờ xá lợi ấy. Vị trưởng lão này trở 
thành một phạm thiên hộ trì ở đó, và khi giáo pháp 
[của Kassaøa ] không còn nữa, vị này tái sanh vào cõi 
chư thiên. Dưới thời Thế Tôn của chúng ta, vị phạm 
thiên này chết ở đó và được tái sanh vào gia đình 
quyền quý; ông từ bỏ đời cư sĩ, xuất gia và chứng quả 
Arahatra. Như vậy, bởi vì y theo truyền thuyết, vì đã là 
vị phạm thiên hộ trì, vị trưởng lão này được biết là có 
năng lực siêu việt. 


Ananda, chư thiên phàn nàn: Ngài chỉ cho thấy: 
"Ananda, chư thiên phàn nàn như vậy, nhưng con trai 
của tôi không hề có lôi nào.” 

6. [MC 140] Nhưng thưa Ngài, loại nào: tại sao 
Ananưa nói câu này? Ananđa hỏi `Thưa Thế Tôn, khi 


880 Bản Yo (21b4) chỉ giản dị nói rằng các đây chín mươi mốt 
kappas, vào thời đức Phật ⁄oassí, Upavãna trong lúc hoan hỉ 
thắp sáng ngôi đền bằng ngọn đuốc trong tay. Nên bây giờ 
ông ta trông sáng sủa lắm. Nhưng bản tiếng Hán khác (Mu 
394b27) đưa ra một lý do khác vì ông ta rực rỡ đến nồi nó 
ngăn cản không cho chư thiên đến gần. Vào thời đức Phật 
Kassapa, Ujpavãna trở thành tỳ khưu. Tỳ khưu này trông coi 
ngôi chùa trong khi các tỳ khưu khác đi khất thực. Khi một 
cơn bão đến bất ngờ, avãna chuẩn bị nước nóng trong 
phòng tắm, chỗ ngồi, miếng vải sạch sẽ... cho các tỳ khưu kia 
trở về. Sau khi sẵn sóc họ xong, ?avZïa nguyện trước mặt 
các tỷ khưu là sẽ trở thành một Arahanf có thân sáng chói 
ngăn cản chư thiên đến gần. Đó là lý do tại sao vị này tỏa 
sáng như thế. 
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Ngài nói chư thiên đang phàn nàn, trong tâm Ngài 
đang nghĩ đến loại chư thiên nào?” Làm sao họ chịu 
đựng được việc nhập diệt của Ngài? Rồi nghĩ, "Ta sẽ 
không nói về nguyên nhân cho sự chịu đựng”, Thế Tôn 
bắt đầu nói: `4/anđa, có những loại”, để chỉ cho 
thấy là có chư thiên không chịu đựng được việc này. 


[581] Trong kinh, loại tâm tư thế tục: những loại 
chư thiên tạo ra đất sống trong hư không có tâm hồn 
thế tục. Họ khóc: họ khóc than. Họ vật vã: họ bổ 
nhoài như thể họ bị vỡ ra từ trung tâm. Họ lăn lại: Họ 
lăn trở lại chỗ họ đã ngã xuống. Họ lăn qua: Họ lắn từ 
chỗ họ đã ngã xuống tới chỗ khác. Hơn nữa, đi loanh 
quanh, lúc đi tới, lúc trở lui, lúc bên trái, lúc bên phải, 
cả hai chân dạng ra, được gọi là lăn lại. 


Ananda, có chư thiên sống trên mặt đất có tâm 
tư thế tục: Họ nói mặt đất bình thường này không thể 
chứa chư thiên. Họ chìm lỉm như Phạm Thiên #affhaka 
8! trong kinh Thế Tôn đã nói, `/afhaka, hãy [dùng 


°! là cư sĩ đứng đầu (thù thắng) trong việc thu phục quần 
chúng (nhiếp phục) cùng với Œ⁄a 2 nam cư sĩ đứng đầu 
trong việc nói Pháp (SN | n. 604, p.488; II n. 328, p. 812). 
Ông ta được tuyên bố là đứng đầu trong số những người có 
khả năng kêu gọi người ủng hộ bằng cách gây cảm tình* (AN 
I 26). Ông ta luôn luôn có năm trăm cư sĩ đệ tử đi theo, và là 
một trong bảy cư sĩ có đông đảo người theo như thế (Spk II 
233). Sau khi chết, ông được sanh vào cảnh giới Aw⁄ã** rồi 
nhập diệt luôn ở đấy. Ở đây, ông đã một lần viếng thăm đức 
Phật và cố gắng đứng trước sự hiện diện của Ngài, nhưng bị 
ngã xuống. Rôi đức Phật bảo ông hãy tạo một thân thô tháo 
(tự thể thô xấu) để có thể đứng lên (AN I 278). 
* Sarigaha: lôi cuốn người khác và nuôi duống quan hệ lâu 
dài trên nên tảng thân thiện và kính trọng. Đó là bố thí 
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thần thông] tạo ra một thân thô tháo đi.” °“ Nên, 
những thiên thần trên mặt đất, có tâm tư thế 
tục, là để chỉ cho chư thiên tạo ra đất sống ở trên mặt 
đất này. Những ai không còn khao khát: Những ai 
đã từ bỏ ưu sầu và giống như những trụ đá, chư thiên 
đã tận diệt nhiễm lậu và là chư thiên không trở lại. 

5.3. Chú giải về Bốn Chỗ Động Tâm 

7. [MC 141] Sau khi mãn an cư kiết hạ: Họ nói, 
vào thời đức Phật, chư Tăng thường tụ tập hai lần một 
năm: khi mùa mưa sắp đến, lấy một chủ đề thiền quán 
(kammaffhãana), và sau khi đã kết thúc mùa an cư kiết 
hạ, với mục đích tuyên bố thành quả [tâm linh] khác 
biệt nào đã đạt được nhờ thực hành chủ đề thiên quán 


(dãna) nói lời từ ái (peyyavajja) hành xử có lợi 
(atthacari/2, lợi hành), vô tư (samanaftatäz đồng sự). 
Đọc Bhikkhu Bodhi, NDB, AN !I 32, Phẩm The Wheel, trang 
419; chú thích 687, tr. 1684-8°. Đọc Phẩm Bánh Xe, đoạn 
Nhiếp Pháp (BKTC 1, tr. 610). 

** Av/nã (vô phiền thiên), đọc Phẩm Hatthaka (TCBK 1, 
1996, trang 508): 1 trong 5 suddhãvãsa (Tính Cư Thiên), 
chỉ có bậc không trở lại mới được sanh vào cối nảy. Đọc 
Bhikkhu Bodhi, sđd, chú thích 591, tr. 1674. 

82 4/#aphấva thường có nghĩa là 'thân xác như là nền tảng cho 
cá thể”. Nó cũng có nghĩa là kích thước cơ thể (AN II 17, SN V 
447; Pj I 245f.). Người ta thấy chư thiên và các tỳ khưu tạo ra 
hình hài xác thịt để có thể được nhìn thấy rõ như ở Pj I 124, 
Th I 183, DN II 210f. Là phạm thiên Øra#ma, để có thể nhìn 
thấy được, athaka phải tạo ra một thân thể thích hợp (Mp 
II 377). Đọc bàn luận về a#aøñava ở Collins 1982, pp. 156- 
60. 
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ấy.”°3 Thời đức Phật đã làm như thế nào thì chư Tăng 
trên đảo Tích Lan sống ở phía Bắc”? Gaz/øã”°° tụ tập 
tại Loapãsãasz,*°° trong khi chư Tăng sống ở phía Nam 
Garigã tụ tập tại 7/<samahavwihara°°' cũng như thế ấy. 
Trong số này, các vị sống ở miền Bắc Øa/iøã đã làm 
nhiệm vụ của họ: mang chổi để quét rác và quét vôi 
trắng ngôi tháp (s£Zøa; rồi sau khi mãn hạ, các vị này 
tê tựu ở /oa0ãsãøa. Sau khi lưu lại nơi thoải mái, hết 
mùa an cư kiết hạ họ đến, và tại Øañcan/kãyamarngala 
thuộc /oa?ãsãøa, những ai [thuộc lòng] kinh tạng đọc 
lên, những ai biết chú giải cũng làm như vậy.°°3 Nếu ai 
tụng sai kinh tạng hay chú giải, các vị khác sẽ hỏi,°°? 


86 Theo thông lệ, sau ba tháng an cư chư Tăng đi chiêm 
ngưỡng đức Phật (Vin I 158, Vin III 88). 

864 Nghĩa đen là "phía bên này”. 

°° Đây muốn nói tới /é⁄a#ãvãjkagaigã còn được gọi là 
Mahagarigäa, hay Mahavalukanadi. Con sông chính này của 
Ceylon được coi như là ranh giới giữa miền Bắc Ceylon có 
Anuraãdhapura là trung tâm của miền này và ở phía đông nam 
tỉnh #ona/a (DPPN II 556). 

#5 Đây đã là cao ốc chín tầng ở Anưrãdhapura, có diện tích một 
trăm cubit vuông và chiều cao có một trăm phòng môi tầng, 
tạo thành sảnh đường posatha của é⁄ahãư/hãra. Tùy theo 
thành quả chứng được, chư Tăng cư ngụ ở chín tâng này 
(DPPN s. v.). 

86 Ngôi chùa chính ở &ohaa do vua Kãkavamma xây lên (Mhv 
XXII 23). 

868 Hai vị trưởng lão có thẩm quyền ở nơi này giải quyết tranh 
luận của chúng tăng ở /øñapäsãda là  Tipifaka- 
Cữlãbhayatthera được coi là có thẩm quyền về Vinaya (Sv II 
442), và Tepifaka-Culla-Sumanatthera như là vị tinh thông ba 
tạng, đưa ra lời giải thích có thẩm quyền về vấn đề ở 
tohapasaøa (Sv II 514). 

869 SS viết là //vãrefvẽ (ngăn lại) thay cho v/cãrefvã 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


"Hiên hữu học đoạn đó của ai đó?”, và rồi làm họ thuộc 
lòng câu đúng. Chư Tăng sống ở phía Nam 6G2z/iøã cũng 
đã làm y như vậy ở 7/ssamahawihara. Theo cách này, 
chư Tăng có hai dịp tụ tập lại với nhau; những ai với 
một chủ đề thiên quán, đã rời khỏi đây trước khi mùa 
an cư kiết hạ đến, rồi quay trở lại công bố thành tựu 
tâm linh của mình. Đề cập tới việc này, 4/azza bắt đầu 
nói: Bạch Thế Tôn, thuở trước các vị tỳ khưu sau 
khi thọ an cư. 


Người có tâm có thể đào luyện được (ano- 
bhãven/e: tu hành điêu luyện):?”? những ai được 


89 Kern dịch là "được giữ trong tâm với lòng tôn kính: (PED trích 
s.v.). Đọc tham chiếu về chữ này ở GS III 225, n. 1. Sự giải 
thích thứ hai theo văn phạm là không thể được, nhưng 
Buddhaghosa đã rút ra ý nghĩa câu này” (RFG). 7ô/ cung cấp 
thêm chí tiết dưới đây để quý vị tham khảo: 

e GS lII 225, n. 1: mano-bhãvaniya. Chú giải viết ettha 
manam vadghet. K.S. ff, 1 và v, 320: đầy tôn kính; Dial í, 

304: xuất chúng. So với Manual 233. 
se Bhkkhu BodhL dịch: tmanobhavanWassa bhíkkhuno 
đassanay/a upasarikamitum là: Có bao nhiêu dịp thích hợp 
để gặp vị tỷ khuưu đáng kính? Chú giải trước sau như một 
tiếp tục giải thích manobhãavaniVã là "những người gia tăng 
sự tôn kính“ hay 'những người xúng đáng sự tôn kính“ hơn 

là "những người đã tu tập tâm ƒ. “Như vậy Skp II 250,1-2 

nói những tỷ khưu nảo là manobhãvaniyã là 'những người 

khi được diện kiến, làm cho tâm phát triển trong thiện 
lành“ yesu hí difhesu kusalavasena cítamvadghati Đọc 

Bhikkhu Bodhi, Phẩm Occassisons (Các Dịp), NDB, tr. 886; 

chú thích 1296, tr. 1755. 

Ở Tăng Chi 3: T.T. Minh Châu dịch "t khưu đã được tu tập 

về ý“. Đọc Phẩm Các Thời Gian, BKTC 3, trang 64. 
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đào luyện hay được tôn kính bằng tâm. Còn không, nó 
có nghĩa là những ai trau giồi, phát triển tâm thức của 
chúng ta,Š” rũ bỏ bụi bậm tham ái và vân vân — những 
[tỳ khưu] như vậy. 


[582] Họ nói, chính Azzanøa đã giữ tất cả giới luật.” 
Khi gặp một vị trưởng lão, 42a trở nên bất động 
(thaddho) °3 và không ngồi xuống. Änanda đi tới tiếp 
đón, tay đỡ lấy dù, bình bát và y từ tay vị trưởng lão, 
sau khi phủi sạch bụi xong, mời vị ấy ngồi”. Sau khi vị 
trưởng lão an tọa, 4⁄2anđa đã thi hành bổn phận phải 
làm với khách tăng, và đã chú ý đến việc cung cấp chỗ 
ở cho khách. Nếu gặp một vị tỳ khưu trẻ, 4/zađa yên 
lặng và không ngồi xuống, ngoài việc thi hành bổn 
phận phải làm với khách tăng, rồi đứng bên cạnh. 
Ananđa nói điều này vì muốn thi hành bổn phận không 
giảm bớt gì. °”° 


Ở BKTƯ 5 (K.S. v. 320): T.T. Minh Châu dịch là "t} khưu 
đáng kính“ Đọc Phẩm Saranãäni,* Tương Ung 5 [19937 
trang 540. 
* Bản Anh ngữ còn viết là Sarakãni. Đọc K.S. v. 320 
[PTIS, 1997j; CDB II, p. 1808. 
e Bhikkhu Ñãnamoii dịch là admfrable (đáng kính phục đáng 
ngưỡng mộ). Đọc Bhikkhu Nãnamoli, LBAPC, trang 316. 
II 292 viết là mano manarm thay cho no manarm. 
82 Về việc thi hành bổn phận của 4⁄aa, đọc Dhp-a l 410; DN 
II 199, 147; Vin I 80; MN I 456. 
83 đó là cử chỉ tỏ vẻ kính trọng. 
84 Sửa øj/fham thành øifham. Bốn loại này được nêu ra ở Vin IV 
40. 
83 Về nhiệm vụ của tỳ khưu cư trú tại chùa khi tiếp đón khách 
tăng tu đã lâu và khách tăng mới xuất gia, đọc Vin II 210 


871 Nề 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Rồi Thế Tôn bắt đầu bằng cách nói về bốn điều này, 
nghĩ rằng `4nanđa tự cho là sẽ không thể thấy tâm có 
thể trau giồi được (mano-bhãveniye: tu tập tâm ƒ). Bây 
giờ Ta sẽ chỉ dạy cho /zazđa về những nơi để nhìn 
thấy tâm có thể trau giồi được để nếu 4/“znøa có ở lại 
đó, Aanda sẽ gặp được các tỳ khưu với tâm có thể 
trau giôi được (mano-bhâãveni/e: tu tập tâm ý) mà 
không cần phải du hành đó đây.” Ê”° 


8. Trong kinh văn, do kẻ thiện tín:°”” do người có ý 
nghĩ tin cậy vào đức Phật, v. v., và người chú tâm thi 
hành tất cả các bổn phận của mình như nhiệm vụ 
bắt đầu từ sân tu viện?” vào buổi sáng trở đi. Các nơi 


8 Như 8uddhaghosa đã hiểu, tiêu điểm ở đây không nhắm vào 
việc mất đi cơ hội được gặp đức Phật, nhưng chính là nhắm 
vào sự mất mát lợi ích từ việc tiếp kiến các vị tỳ khưu tu hành 
điêu luyện của 4/:2zza. Về phần này, đoạn đề cập tới sự hành 
hương trong MPS không rõ ràng (cí. Trainor, pp. 51) 

ở! Trong suốt các ký sự về s£nas và xá lợi, thuật ngữ øasãza 
và sa/vega được cho là đóng vai trò quan trọng trong 
chuyến hành hương và chiêm bái xá lợi (đọc bình luận chỉ tiết 
của Trainor, pp. 98/⁄). Điêu đáng chú ý là tỷ khưu cũng có 
mặt trong nhóm sùng bái này, trái với quy định là tỷ khưu 
không tham gia vào sự sùng bái xá lợi ấy. X⁄: đọc chú thích 
899, 

#8 Về các pháp quy trong đời sống hàng ngày của các tỳ khưu, 
đọc Schopen 1989, pp. 84# 

82 Với những lời giải thích khác nhau về sự kiện có thật là nhiệm 
vụ đối với s#znas không được nêu ra rõ ràng trong Øã/ 
Vinayapífaka như ta hiện có, đọc Schopen 1989, pp. 83-100; 
Hiniber 1990, pp. 127-38; Gombrich 1990, 141-43; Hallisey, 
pp 197-208. 
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nên được chiêm bái:”?" những chỗ đáng được chiêm 
bái, những nơi đáng được viếng để chiêm bái các chỗ 
này. Những nơi động tâm:?°' những nơi làm cho kinh 
hãi Những nơi: hoặc là những dịp hay những nơi 
theo nghĩa địa điểm. Thực ra bất cứ ai: điều này 
được nói ra để chỉ cho thấy rằng đi thăm viếng các 
chùa (chiêm bái thánh tích) phát sanh ra lợi ích. 


[MC 141A] Trong kinh văn, những ai °? đang 
thăm viếng các chùa (chiêm bái thánh tích):°°° 


8° Cùng chú giải về đoạn này và đoạn tới được tìm thấy tại Mp 
II 122: 

°8! Coomaraswamy (p. 179) định nghĩa sa/zvega* trong tương 
quan với hành hương nói trong MPS như là: "sự kích động vì 
niềm tin vững chắc rằng chỉ có nghệ thuật thuộc về trí năng 
mới có thể mang lại, là sự thất vọng dữ dội do bất cứ sự toàn 
mỹ nào đưa lại và vì thế nói lên được sự thật đây thuyết 
phục.” Về nhận định này, Trainor (P. 199) bình luận rằng: họ 
chú ý vào các khía cạnh thấy tận mắt và khía cạnh thể 
nghiệm xúc cảm của sa/veøa, và họ liên kết thể nghiệm ấy 
với việc hiểu rõ sự thật, và như vậy, cột hai kinh nghiệm thấy 
và biết (kiến và tri) lại với nhau.” 

* Xí đọc Xác Nhận Cảm Xúc Của lòng của Thanissaro 
Bhikkhu, Affirming the Truths of the Heart, The Buddhist 
Teachings on Samvega & Pasada [1997] do tôi thêm vào. 

Bhikkhu Nãnamoli dịch sarnvega là sense of urgency (cảm 

giác, hay ý thức gấp rút, cấp bách). Đọc Bhikkhu Nãnamoli, 

MLDB, tr. 260. 

Trực giác sâu sắc về cảm giác xúc động và khẩn thiết, cấp 

bách (dao động) nảy được tìm thấy ở: Phẩm 28 Đại Kinh Dụ 

Dấu Chân Voi, TrungBK ! tr. 419f. (M I 186); Phẩm Gậy Thúc 

Ngựa TCBK 2, tr. 33-36 (AN íi 116 Phẩm Goad, NDB pp. 494- 

6; Sn 935-938; SM v 13⁄4 và Dh 144. 

832 Theo bản ØZ⁄/ những người này gồm có tăng ni và cư sĩ, 
nhưng nhiều bản tiếng Hán hình như hạn định đến cư sĩ thôi. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Những ai làm chuyến du hành, quét dọn chỗ này chỗ 
kia trong sân chùa, lau chùi chỗ ngồi và tưới cây Bồ 
Đề, ở họ không có gì để phê phán cả. Đức Phật chỉ cho 
thấy rằng nếu họ ra đi với ý định lễ bái ở ngôi chùa 
nào đó, cho dù họ chết với tâm nghĩ vê niêm tin tịnh 
lặng (thâm tín hoan hỉ), chắc chẳn họ sẽ sanh về 
cảnh giới chư Thiên không gặp trở ngại. 

5.4. Chú giải về Các Câu Hỏi Của 4#ađa 

9. Không nhìn, Anarrđa: °°° Ngài nói rõ là không nhìn 
phụ nữ °®®° là cách cư xử hay nhất. Vì nếu một tỳ khưu 


ngồi trong phòng cửa đóng, một người đàn bà đến và 
đứng trước cửa, một khi vị tăng không nhìn thấy người 


Nhưng có một bản tiếng Hán (Un 185a5), ngoài bốn nhóm 
Phật tử (đó 3 tỷ khưu, tỷ khuU ní, cư sĩ nam, cư sĩ nữ) ra, 
còn kể luôn cả những người không là Phật tử. AN II 120 có 
cùng đoạn văn nhưng khác với bản của chúng ta là không 
định nghĩa kulaputta. 

883 Ga añindantã thành ãhingdariẽ. 

884 Theo truyền thống 7#erzavãaa, phụ nữ thường được coi là trở 
ngại cho đời sống tu hành của nam giới (cũng như nam giới 
đối với phụ nữ). Theo hệ ØZ//, chỉ có một mình 4#a/za là tỏ 
ra có nhiều thiện cảm hơn với phái nữ, trong lần kết tập thứ 
nhất, đã bị kết tội là làm điêu tốt cho họ, như giúp phái nữ 
được phép gia nhập Tăng đoàn (Vin II 288). Chú giải chỉ tiết 
của Buddhaghosa phản ảnh thái độ này của 7#eravãda về 
phái nữ. Thật ra thì bản tiếng Phạn (Sanskrit) và nhiêu bản 
tiếng Hán bỏ đi đoạn văn này đủ cho ta thấy rằng phần này là 
đặc tính của 7eravãaaa. 

885 Yo (26a21) ghi rõ là người phụ nữ chưa cải sang đạo Phật. 
Fa (199c13) áp dụng việc cấm đoán phụ nữ có thiện tâm, giữ 
giới và thích nghe pháp. Thậm chí với cả cư sĩ nữ, Fa không 
khuyến khích tỳ khưu giảng cho họ. Như vậy, về phần này, Fa 
là bản văn nghiêm nhặt nhất. 
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đàn bà này, lòng thamÊ?° chắc chắn là không khởi lên; 


tâm vị ấy không bị giao động. Nhưng nếu vị này thấy 
người ấy, cả hai đều có thể xảy ra. Vì vậy Ngài nói, 
Không nhìn, A/:anđa. 

Thưa Ngài, nếu chúng ta thấy họ, thì sao: 4/222 
hỏi, "Nếu chúng ta thấy họ, chúng ta sẽ cư xử ra 
rao, vào lúc người đàn bà đến gần dâng cúng vật 
thực?” Rôi Thế Tôn trả lời: Không nói chuyện, bởi 
vì thà nói chuyện với một người đàn ông đang đứng 
tay cầm kiếm, nói rằng, "Nếu ngươi nói với ta, ta sẽ cắt 
đầu ngươi ngay tại chỗ”; hay nói với [583] một 
yakkha* (dạ xoa) nữ ?° đang đứng, nói rằng, "Nếu 
ngươi nói với ta, ta sẽ ăn thịt?# ngươi ngay tại chỗ, 
nghiền nát xương ngươi.” ?°° Việc đó sẽ khiến cho mất 
chỉ một kiếp người, chứ không tạo ra kinh nghiệm đau 
khổ triền miên không ngớt trong những lần tái sanh 
vào cảnh khổ. Nhưng nếu có ai trò chuyện với phụ nữ, 


886 Sv_pt- II 230,10 định nghĩa nó là ham muốn tình dục. 

88/ yakkha nữ trông còn kinh sợ hơn akkha nam (DPPN II 676); 
họ ăn thịt sống và máu (1a IV 549, V 34) và ăn tươi nuốt sống 
ngay cả đàn ông (DN TT 346, 1a II 151). Nhưng ⁄2hã-Yakkhas 
được cầu tới để bảo vệ Phật tử chống lại những yakkha hung 
dữ (DN III 204). 

B vết là mưzumurãapetvã khãdssãmi Về chữ 
murumuräpetvã, PED nói là "ăn hay cắn ra từng miếng nhỏ”. 

88? Thay vì oa£apafapetvã, B, C viết là ãc/kk/issãm/ (*nói”) như 
vậy không phù hợp; BUDSIR viết là maznsamm vadhãpetvã 
khãdissãmi (Ta sẽ ăn ngươi bằng cách cắt đứt thịt của 
ngươi”). CSCD viết là /ma/nsam rmurumuräpetvã khãdissãmi. 
Chữ không có trong bất cứ tự điển nào, YGA hiểu theo phụ 
chú giải (Sv-pt II 230,12). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


tự tin khởi lên, và từ đó chỗ vào [dục vọng]??? mở ra, 


và khi tâm vị ấy bị xâm nhập như vậy, vị ấy đi đến chỗ 
phạm giới, và trở thành một loại sanh linh choán chỗ 
địa ngục. Câu kệ??! dưới đây đã được thốt lên: 
Nói chuyện với người cầm kiếm trong tay, nói với yêu 
tinh.” 
Ngôi cận kê 
được. 
Nhưng không bao giờ một mình nói chuyện với phụ 
nữ độc thân. 


83 rắn độc, phát cắn của nó không cứu 


Nhưng nếu họ nói chuyện với mình: nếu người đàn 
bà hỏi về ngày ?°° hay về giới [để áp dụng] hay muốn 
nghe giảng hay đặt câu hỏi, hay người xuất gia có 
những việc làm đại loại như thế với phụ nữ.” Nếu giữ 
im lặng vào những dịp đó, họ nói "Vị này trở nên ngu 


?%° Nghĩa đen của øZro là sa xuống, đó là tiến gần tới, đến 
gần”; nghĩa bóng là "thời cơ, cơ hội, vận hội”. ⁄27z là dục 
vọng, kẻ có cơ hội quyến dụ tỳ khưu. Tuy nhiên, PED đề nghị 
là "bất cẩn” thích hợp trong mạch văn này. 

8 Câu kệ này là phần mở đầu bài kệ dài xuất hiện ở AN II 69. 
Quyển Buddhacarita ghi lại lời đức Phật thốt lên câu kệ tương 
tự khi 4nbapZi/ đến gần. "Với người đàn ông không tỉnh thức 
và thiếu trí tuệ, thà ở gần rắn hay ở gần kẻ thù có kiếm đã 
rút ra khỏi vỏ còn hơn ở gần phụ nữ” (Johnston, 1936, p. 65). 

82 Mp III 258 định nghĩa /ø/sãca ở đây là một yakkñha* (quỷ dạ 
xoa) đến để xé xác ăn thịt. 

83 Mp III 258 hiểu ãs/Ze là ghaffeyya (người nên rờ tới, ở gần 
kề”). 

#4 Thí dụ, cư sĩ nữ hỏi về những ngày Uposatha* (ngày thọ bát 
quan trai). 

895 Sv-pt II 230,18 nêu ví dụ: nhận tặng phẩm từ phụ nữ. 
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ngốc, trở nên điếc; vừa ngu vừa câm.” ®?° Nên cần 
thiết phải nói chuyện với họ. 

Nên 4/zanza hỏi: Nhưng nếu ta nói chuyện với họ, 
chúng ta phải làm như thế nào? Rôi Thế Tôn 
khuyên, Này các tỳ khưu, trong trường hợp tuổi của 
người phụ nữ này bằng tuổi mẹ mình, các người nên 
nghĩ người ấy là mẹ mình; trong trường hợp tuổi của 
người phụ nữ này bằng tuổi chị hay em gái mình, các 
người nên nghĩ người ấy là chị hay em gái mình; trong 
trường hợp tuổi của người phụ nữ này bằng tuổi con 
gái mình, các người nên nghĩ người ấy là con gái 
mình.” ® Đề cập tới cảnh cáo này, ngài nói, Ananda, 
quán niệm nên được thiết lập.°” 


10. Đừng bận tâm (lo lắng):”? Các người đừng 
buộc mình vào sợi dây truyền thống nhưng đừng quan 


955: GầU này nghĩa đen là: "sau khi trở thành ngu và điếc, ông 
này ngồi mặt thừ ra” (RFG). 

87 SN IV 110 có lời cảnh cáo này. 

8 Nói theo tiếng Anh: "Cẩn thận đấy” (RFG) 

8 Đoạn đối thoại này đã được giải thích là ngăn cấm* tu sĩ lễ 
lạy sđpas. Nhưng Schopen lý luận rằng lệnh này chỉ liên quan 
đến việc cung kính lễ bái thân xá lợi của Ngài sau khi nhập 
diệt. Ông ta còn nói thêm là sự ngăn cấm này được nói ra 
không phải để đề cập tới tăng lữ nói chung mà đặc biệt nói 
tới 4/anđa, người không có quả vị cuối cùng cao nhất cần có 
cho người đứng ra cử hành tang lễ (Schopen 1991, pp. 191- 
95). Tuy nhiên, sự phản đối tăng sĩ tham dự vào việc kính lẽ 
xá lợi được nói rõ ràng ở Mil 177-79.ˆ* Về phần tham dự của 
tu viện trong việc cúng bái xá lợi này, xin đọc Trainor, pp. 58- 
73; Ray, pp. 337-52. 
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tâm. Các người nên nỗ lực đạt cho được mục đích 
thật sự: Các người nên nỗ lực đạt được mục đích cao 
nhất: quả vị Arahaffa. Các người nên tự mình hết 
sức: Các người nên tự mình hết sức cho việc chứng 
đắc [tâm linh]. Các người nên sống cân mẫn bằng 
việc thực hành nỗ lực, hăng hái và chánh niệm, đừng 
lạc mất nó, nhiệt tâm, xá gì thân này hay mạng sống 
này, tập trung (chuyên hướng về), hướng tâm mình 
đến. 


11. [MC 141B] Nhưng thưa Thế Tôn, làm sao: các 
bậc trưởng giả trí tuệ (kñaff//a) và vân vân...”°" cự xử 
ra sao? Ananđa nêu lên câu hỏi này vì nghĩ rằng: "Chắc 
chắn họ sẽ hỏi ta: "Thưa ngài 4/zz#a, chúng tôi nên 


x Bản kính ĐBWVB Paãji viết là avyãvatã (đừng bận tâm) đoạn 
10 tr. 141. Chỉ là lời khuyên thôi. Không thấy nói đến ngắn 
câm“ 

2* The Questions of King Milinda viết: "Đừng chú tâm đến 
những việc không phải của mình, mà hãy dốc hết cố gắng 
cho những việc của mừnh” đó là hiểu rõ thựt tánh của tất 
cả những gi do điêu kiện tạo thành, tu tập quán tưởng bốn 
cách thiết lập chánh niệm, nắm chắc được yếu tính thực sự 
của tất cả các đối tượng tâm ƒ, vượt qua điêu bất thiện, 
hết sức trau giồi điều tốt lành... rồi lập lại lời đã viết trong 
Dial II: *Anandđa, đừng để việc tôn kính xá lợi của Như Lai 
làm ngưng trệ việc tu tập.” Suy diễn lời khuyên Ananda 
thành phản đới, ngắn cấm các tắng sĩ có đúng không nhỉ? 

9 Hướng tâm mình đến niết bàn (Sv-pt II 230,22). 

?' Bản Sanskrit (358,35) và hai bản tiếng Hán (Po169b1, Un 
186c17) đặt chữ øz2ãñmaïa trước rồi mới đến chữ gahapaiti. 
Yo (20a24) chỉ để chữ thiện nam mà không phân chia họ ra. 
Fa (199c25) liệt kê øz2mana, khattiya và gahapati Họ được 
miêu tả là những người thượng lưu trong xã hội (MN I 122, 
SNI70...). 
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làm gì đây với thân của Như Lai?” lúc ấy ta sẽ trả lời ra 
sao?” ° Bằng vải không đánh mịn (vải mới): bằng 
vải Benares mới. Bằng vải bông đã được chải (vải 
gai bện)”°: bằng vải bông đánh mịn. Vì sợi vải 
Benares quá mịn, không ngấm dầu, nên Ngài nói, 
Bằng vải bông đã được chải. Trong hộp bằng sắt 
(ãyasãya); °°° Trong hộp bằng vàng. Chữ ãyasa ở đây 
có nghĩa là vàng. 


2 Dự đoán này biến thành sự thật ở DN II 117 đoạn người 
Mallas hỏi 4/zanđa phải lo liệu thân của Như Lai thế nào. Tuy 
nhiên, đoạn đàm thoại này không ăn khớp lắm với câu 
chuyện trước và sau đoạn sau đó (đọc Dial II 155, n. 1). 
Thuật ngữ cakkavatí ( "chuyển luân thánh vương” ) được 
dùng như là sự nối tiếp giữa sự so sánh tang lề của đức Phật 
với tang lễ của cakkavattí và sự so sánh phẩm hạnh của 
Ananda với phẩm hạnh của cakkavatt. 

3 sự sử dụng chữ v/hafa mang tính cách kỹ thuật này trong 
loại bông băng chỉ được tìm thấy ở đây. Nó thường có nghĩa 
là "tan nát” với khổ não (Dial II 155, n. 3). 

4 Theo Rhys Davids, a/⁄as nguyên được dùng để chỉ chất đồng, 
và mãi về sau nó còn chỉ cho sắt thép, và cuối cùng chỉ dành 
riêng cho sắt thôi; nên ở đây ãyasa (không phải asa/a) có 
nghĩa là bằng sắt. Khi Buddhaghosa bình luận chữ này là 
vàng, có thể giả định là vào thời của luận sư này, sắt đã trở 
thành kim loại mà ngài cũng có thể xem như là bản vị để sử 
dụng vào mục đích đã được đề nghị này. Rhys Davids cuối 
cùng còn thêm "người ta có thể giả định là cuối cùng thì 
ãyasa chà có liên quan gì đến bất cứ kim loại nào, và là thuật 
ngữ miêu tả về kích thước hay hình dáng hay mầu sắc của 
thùng dầu” (Dial II 155, n. 4). Mu (394c26) dịch nó là quan 
tài thép; Po (169b5) dịch là quan tài bạc; Yo (20a29) dịch là 
quan tài vàng được đặt vào trong thùng sắt, rồi đặt trong 
thùng gỗ đàn hương. Un (186c20) dịch là quan tài vàng được 
đặt vào trong thùng sắt. Theo Fa (199c24), thân ngài được 
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5.5. Chú giải về Người Đáng Được Xây Tháp: 


Vua Chuyển Luân Thánh Vương? /đã 
cakkavaff): tại sao ở đầy Thế Tôn cho phép xây một 
bảo tháp /#zpa)°°° cho một vị vua sống đời thế tục,°° 
lại không cho vị tỳ khưu giới hạnh chưa giác ngộ: 3 bởi 
vì nhà vua này phi thường. Nếu cho phép xây bảo tháp 
cho [584] tỳ khưu chưa giác ngộ, sẽ không có chỗ nào 


đặt trong quan tài vàng nên được đặt trong quan tài bạc, rồi 
được đặt trong quan tài bằng đồng, rồi được đặt trong thùng 
sắt. 

* Cũng cùng chú giải về đoạn này được tìm thấy ở Mp III 219. 

?% Theo Bareau, s#/as chứa xá lợi Phật, trong khi cef//a là đài 
tưởng niệm không có xá lợi với chủ ý gợi lại những biến cố 
quan trọng trong cuộc đời đức Phật. Tuy nhiên sự khác biệt 
không còn được duy trì nữa vì hình thức bên ngoài của hai 
loại này trông giống nhau và dễ lẫn lộn lắm (do Trainor kể, 
pp. 24). 

3 Mp III 219 viết là &aay/vã thay cho vas#vẽ, rồi đưa ra lời 
giải thích vê chữ này: &a#ay/tvã/ iccãyam apapätha atirito tí 
vã mafĩama. 

?8 Về phần bình luận về tỳ khưu pøu#ư//ana, đọc Masefield, pp. 
21-24. AN I 77 liệt kê chỉ có Đức Phật và Chuyển Luân Thánh 
Vương xứng đáng có s#2a# (/hñáp). Tuy nhiên Mp II 150 
phân biệt kết quả chăm nom sf/øa của Đức Phật với kết quả 
chăm nom s⁄øa của Chuyển Luân Thánh Vương. Kết quả 
chăm nom søa của Đức Phật tạo ra ba chứng đắc còn cái 
sau chỉ tạo ra hai. Theo Fa (200a17), sýZøa của Đức Phật 
khác với s£øa của Chuyển Luân Thánh Vương ở chỗ sa 
của Đức Phật có đính chín cái lọng, còn cái sau không có. Lợi 
ích của việc lễ bái s#2a của Đức Phật lớn hơn lợi ích lễ bái 
sfữpa của Chuyển Luân Thánh Vương. Bản này rõ ràng là 
phân biệt Đức Phật cao cả hơn Chuyển Luân Thánh Vương. 
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cho bảo tháp ?°? ở đảo 7ambaparmi, và cũng như thế 
với những nơi khác. Nên Ngài không cho phép họ bởi vì 
Ngài nghĩ họ sẽ không xuất chúng.°!? Các vua Chuyển 
Luân Thánh Vương”! xuất hiện từng người một?'ˆ trên 
cối đời này: bảo tháp của vua như thế quả là phi 
thường. Tuy nhiên, việc xây tháp là vinh dự lớn cho vị 
tỳ khưu giới hạnh chưa giác ngộ cũng như cho vị tỳ 
khưu đã nhập diệt? chắc chắn đúng đắn để làm. 


5.6. Chú giải về Phẩm Hạnh Tuyệt Vời của 4/zanda 


13. [MC 143] Tịnh xá (1⁄⁄5ãr2): ở đây có nghĩa là cái 
lều vải (mangalamaia): °'* sau khi đi vào căn nhà này. 


°“ Mp III 219,7 viết là øãmapaffanänzmn (cho làng và thành 
phố) thay cho /ãưa thữpanam, đó là stữna sẽ chiếm hết chỗ 
để con người ở. 

310 Thực ra, việc chôn tro cốt của tỳ khưu dưới chân s#øa nhỏ là 
chuyện bình thường ở Sri Lanka, nhưng vấn đề này hoàn toàn 
theo một quy mô khác hẳn với loại bảo tháp được bàn đến 
trong kinh văn (RFG). 

3 NÊ II 295,1 thêm chữ cakkavzffï sau chữ rđjã. 

?12 Theo bản chất của nó, không thể có hai Chuyển Luân Thánh 
Vương cùng một lúc trong cùng một hệ thống thế giới (AN I 
28; DN II 173; III 62; MN III 65). 

3 Buddhaghosa ở đây biện minh cho phong tục thời bấy giờ, 
như vậy là đi ngược lại với sự cảnh cáo của Đức Phật. 

1“ Viết là mangala- thay cho Mangala-. Thật khó mà tưởng 
tượng được là có một tịnh xá (⁄ãr2) giữa vùng hẻo lánh như 
thế. Đó là lý do tại sao Ø8udđhaghosa thanh minh cho sự khác 
biệt này bằng cách cắt nghĩa v/ãrz là lều vải. Hình như đoạn 
này hay câu nói quen miệng này đã được chuyển đến đây từ 
một nguồn khác (đọc Dial II 157, n.2). Chú thích số 2 ở Dial 
II 157 viết đầy đủ là: "Câu Ananda đi Vào tịnh xá ở cuối cuộc 
đàm thoại này đã được miêu tả là như đã xảy ra ở Rừng Sãla, 
hình như nguồn gốc của câu chuyện này đã xảy ra ở nơi khác. 
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Cây đà ngang khung cửa:?° miếng gỗ đóng trên đà 
ngang trụ cửa. 4zanda đứng đó, lau nước mắt:°'° 
họ nói, vị trưởng lão này nghĩa là "Đức Bổn Sư đã kể 
cho mình nghe những nơi cần lưu lại để động tâm, đã 
kể cho mình nghe những lợi ích của hành hương, Ngài 
đã trả lời câu hỏi của mình đối đãi với phụ nữ như thế 
nào; Ngài đã nói vê bốn hạng người xứng đáng được 
ngôi tháp; chắc chắn hôm nay Thế Tôn sẽ nhập diệt.” 
Với ý tưởng này, Aøanđa trở nên buồn bã cực độ. Rồi 
Ananda nghĩ "Lau nước mắt trước mặt Thế Tôn thật là 
xấu hổ. Ta hãy đi đến chỗ khác và trút bớt ưu sầu” nên 
Anandaa đã làm như thế. Vì thế nên nói 4zanda đứng 
đó, lau nước mắt. 


Buddhaghosa thanh minh cho sự khác biệt này bằng cách cắt 
nghĩa vihãra là lều vải. Vì là nơi tổ chức nghi lễ công cộng của 
một gia tộc nên rất có thể có một Mangala ở đó, và cứ theo 
mạch vấn ở đoạn 25 tiếp sau đây, có nhiêu nhà nhỏ gắn đấy, 
một cái chòi hay nhà nhỏ ở vùng quê. Chỉ có cái nhà nhỏ này 
được goi là Vihãra. “ Đọc chú thích số 2 ở Dial II 157-158. 

°15 Kapi-sisaka nghĩa đen là "đầu con khỉ”. Horner hiểu là *cái lỗ 
để nhận cái chốt bù lon” (BD II 165, n. 6). 

3° 1nanđa sầu khổ vì hai lý do: (1) vẫn còn là hữu học, chưa 
phải 4rahant; (2) Đức Phật, người rất tử tế với (thương 
tưởng đến) Aøa/đs, sắp sửa nhập diệt. Theo André Bareau 
(do Freedman kể, p. 420), theo lời kể đầu tiên của A#azøa là 
quan tâm đến việc nhập diệt của đức Phật là sắp tới rồi, chứ 
không phải việc không có quả vị Arahanf. Nguyên nhân đầu 
tiên có thể là phần thêm vào sau này khi 4/ađa tham dự lần 
tập kết, vì vài bản tiếng Hán đã bỏ đi. 
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Ta nay vẫn còn (2/añ ca vafãmii); Ta nay vẫn còn 
(ahañ ca vata amhi)?'! [kết quả vì sandhi* (hợp âm) ]. 
Còn viết khác là aham vat amihi. 


Người thương tưởng đến ta: Người thương tưởng 
đến ta và cố vấn ta. 4/anđa than van nhiều lắm: "Từ 
ngày mai ta sẽ bưng nước cho ai rửa mặt?”!3 Ta sẽ 
rửa chân ai? Ta sẽ sẵn sóc chốn ở cho ai đây? Ta sẽ 
mang y bát của ai đây?” 


Thế Tôn giảng: vì không thấy trưởng lão 4#anda 
trong số chư tăng, Thế Tôn giảng cho [họ].°?? 


14. [MC 144] Hành vi bằng thân (¿ã/⁄2-kamna) với 
tâm từ (neí/a) (với thân nghiệp đây lòng từ ái): 
hành vi bằng thân như việc bưng nước để rửa mặt ngài 
xảy ra dưới ảnh hưởng của những ý nghĩ từ ái. Lợi ích: 
đã làm với ý nghĩ *?° về lợi ích. An lạc: làm dưới ảnh 
hưởng của an lạc và hoan hỉ, không phải vì ai đó sầu 
khổ hay buồn rầu, đó là ý muốn nói. Không hai: đã 
không làm ra hai phần. Vì khi người làm những việc khi 
có mặt, không làm khi vắng mặt; làm những việc khi 


3! Trong bài kệ của Ngài (Th 1039 ), Ngài nói rằng Ngài đã là 
bậc hữu học (sekha) trong hai mươi lãm năm (vê năm xuất 
gia của 4/zzưa, đọc DPPN l 268; Thomas, p. 123). Cho dù 
Ngài chưa là vị Arahant, Ngài đã có tuệ quán (0a#sanbhiza: 
vô ngại giải), là một trong số rất ít người có năng lực này 
trong khi vẫn còn là hữu học (Vibh-a 388). 

*18 Sửa mukkha- thành mukha. 

?2 Theo bản Yo (25c1), dù đức Phật biết 4/zzZa đang chùi 
nước mắt, Ngài giảng chư tăng. Có phải người sưu tập bản Yo 
này quan tâm đến sự minh mẫn rõ ràng của đức Phật ngay cả 
giây phút cuối cùng, hay đây là minh trí của Ngài? 

329 SS viết là øudd#/ã thay vì vuddhiyã. 
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vắng mặt, chứ không làm lúc có mặt; người ấy không 
phân biệt như vậy. Đó là điều muốn nói ở đây. 

Vô lượng: với điêu không đo lường được. Ngài chỉ cho 
thấy rằng ngay cả thế giới này (ca&€avã/a) quá hẹp và 
ngay cả điểm cao nhất của hiện hữu là quá thấp, chỉ 
với hành vi bằng thân của ngươi (4⁄anđa) to lớn lắm 
[585]. Với hành vi từ ái bằng lời nói (khẩu nghiệp 
đây lòng từ ái): như nói cho 4/2za biết đã đến lúc 
rửa mặt Ngài, việc này xảy ra dưới ảnh hưởng của 
những ý nghĩ từ ái. Và hơn nữa nếu người ta chỉ nói 
"Lành thay, thưa ngài” ??! sau khi nghe một lời khuyên, 
đó cũng là hành vi từ ái bằng lời nói. Với hành vi từ 
ái bằng ý nghĩ (ý nghiệp đây lòng từ ái): sáng sớm 
sau khi vệ sinh cá nhân xong, 4/zanđa ngồi chỗ xa xa 
với ý nghĩ *Mong cho Bậc Đạo Sư khoẻ mạnh, an lạc và 
hạnh phúc.” 


Người đã tạo (tác thành) công đức: Đức Phật đã 
chỉ cho thấy là 4/sađa đã có nguyện vọng này trong cả 
trăm ngàn kiếp đã qua. ””? Nhưng ngươi đã không bất 


3! Lời bóng gió này phần lớn theo tập tục khi một tỳ khưu giảng 
cho quần chúng (hay một người làm điều gì nhân danh tất cả 
những người khác) sẽ nói "sãđu “* (sãdhu; lầnh thay) sau 
mồi câu hay mỗi đoạn; cùng chức năng với chữ "amen” của 
đạo Cơ Đốc (RFG). 

322 Vào thời đức Phật 2adumuttara, thái tử Sumana, sau này trở 
thành 4/zaøưa dưới thời đức Phật Gofama, đã nguyện trở 
thành thị giả riêng của một vị Phật tương lai. Kể từ đó, thái tử 
này đã làm nhiêu điều thiện lành, ví dụ, xây tám tu viện cho 
tám vị Phật Độc Giác trong công viên hoàng gia của mình và 
sẵn sóc các vị ấy trong khoảng thời gian mười ngàn năm (Th- 
all 121) 


317 


318 


Ở Kusinärã 


cẩn vì quá tự tin nghĩ là " Ta đã tạo””” công đức.” Rồi 
Đức Phật đã chỉ cho 4/anaa là: "Ông nên tỉnh tấn, vì 
có tỉnh tấn như vậy ông sẽ sớm giải thoát khỏi 
nhiễm lậu (chứng bậc Vô Lậu): ông sẽ chứng quả 
Arahatfa vào lúc đọc tụng lại Giáo Pháp:””? vì làm thị 
giả cho người như Ta không thể không mang lại kết 
quả.” 925 


15. Và sau khi nói như thế xong, rồi Thế Tôn nói với 
các Tỳ khưu, bàn tới vấn đề phẩm hạnh”? của Tôn 
Giả Ananza như thể A#anda đang trải phẳng trái đất to 
lớn này, nới rộng bầu trời, sáng tạo núi cakkavãja, 


32 Sửa &a¿ã- thành kata-. 

32 Vào một dịp khác, Đức Phật tiên đoán nơi 4#anđa sẽ nhập 
niết bàn (AN I 228). Vào giây phút cuối, 4/zađa chứng niết 
bàn ñØu đư y (quả v/ Arahaita) và như vậy đủ điều kiện tham 
dự đợt tập kết lần thứ nhất trong đó ngài đọc lại Giáo Pháp 
(Dhamma) (Sv I 9#, Vin II 286). Về chi tiết những lời giải 
thích khác nhau của các tông phái, đọc Freedman, pp. 442- 
94. 

3 Nghe nói là vào dịp này truyện /2z/ãsa JZfaka được kể ra (Ja 
III 23). 

32 Cùng bản tường thuật này được tìm thấy ở AN II 132. Biết là 
ở AN II 132 không có phân mở đầu về sự nghiệp làm thị giả 
cho đức Phật của 42a như đã xuất hiện trong MPS, 
Freedman đề nghị là những người trước tác hay sưu tập MPS 
cố gắng hạn chế quyền lực của 4#ađa bằng cách chỉ ra rằng 
sự nghiệp thị giả cũng giống như sự nghiệp của bao nhiêu thị 
giả khác của các vị Phật trước đó. Lời giải thích của Freedman 
có thể không hợp lý vì ông này đã quên đặc tính hình thành 
bản kinh của AN; kinh AN được thảo luận ở đây chỉ tôn trọng 
quy luật tạo dựng AN, đó là chỉ liệt kê ra một nhóm các mục 
mà không đưa ra đầy đủ tích truyện đẳng sau. Hơn nữa, đoạn 
sau có so sánh phẩm hạnh của 4#øanda với phẩm hạnh của 
một vị vua chuyển luân thánh vương. 
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nâng ngọn núi 5/eru,”” hay nhổ cây mận đỏ đại thụ 
(Mahãjfambu) để trên vai mình mà lắc. 


Trong kinh, tại sao Ngài không nói. "Này các ty khưu, 
cũng như các vị trong thời hiện tại.” ??3 Bởi vì không có 
đức Phật nào khác. Qua câu này nên hiểu là ngay trong 
một cakkava/a khác cũng không có một vị Phật hiện 
hữu.”?” Thông thái: tinh chuyên. Học rộng: chuyên 
viên về các tập hợp (uẩn), nguyên tố (⁄Z£ giới) và 
các cảnh giới (2/atana, xứ). 


16. [MC 145] Nhóm các tỳ khưu... với mục đích 
yết kiến Aanđa: ?°° Những vị nào muốn yết kiến Thế 
Tôn đến gặp A/anøda. Hay”! những vị nào đến, đều 
nghe nói đến phẩm hạnh của trưởng lão này: `Họ nói, 


327 Đây là ngọn núi tạo thành trung tâm quả đất. Nó chìm sâu 84 
ngàn dặm dưới biển và trồi lên mặt đất có cùng chiều cao 
như thế (Sp I 119, Vism 206, Pj II 443). Nó thường được 
dùng trong sự so sánh để biểu tượng cho tính bất khả lay 
động (Sn 683). 

*8 Mỗi đức Phật trước đó có một thị giả riêng (DN II 2-8). Có lễ 
các thị giả của các đời Phật thuở trước dựa vào mẫu mực 
phục vụ đức Phật của 4a. 

32 Theo Đạo Phật thời ban sơ, chỉ có một vị Phật trên thế gian 
này, không có hơn một vị trong cùng một lúc (MN III 65, AN I 
27; Vibph 336, Mil 237, Ps IV 118-21; Mp II 11-14, Vibh 433- 
36). RFG nghĩ rằng tạng Canon (vào thời nguyên thủy nhất) 
chỉ có một ca&kavã/a. Nhưng theo phái 7ezavãda vào thời 
Buddhaghosa có nhiều cakkaväja - nên ngài bình luận như 
thế. 

33? Ananđa được gọi như thế vì Ngài đem lại niềm hoan hỉ đến 
cho người gặp gỡ Ngài (Th-a II 123). Một chú giải giống như 
thế được tìm thấy ở Mp III 129. Xem Phụ Lục. 

33! Mp III 129,4 viết là vã thay vì ca. 
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tôn giả #zandđa hoàn toàn thanh thản, đẹp trai,°” tuấn 
tú, học rộng, rạng rỡ của Tăng Đoàn.” Người ta nói về 
nhóm tỳ khưu này, Nhóm các tỳ khưu đến gần với 
mục đích yết kiến A4anda°” Tất cả các phẩm hạnh 
thích hợp của Ananda cũng xác đáng như thế. Hoan 
hỷ (2#znanð): bằng tâm tư riêng””” của họ, bằng tâm 
thỏa mãn của họ, nghĩ rằng `Điều chúng ta thấy?” 
xứng với những điêu chúng ta đã nghe.” Ð#armzma có 
nghĩa là sự đúng đẳn trong việc chào mừng, nói những 
câu như:?* "Này bạn hữu, tôi hy vọng rằng bạn khỏe 
mạnh;°3 tôi hy vọng rằng mọi sự đều hoàn hảo với 
bạn; tôi hy vọng rằng bạn làm việc của mình”? với suy 
xét theo lý duyên khởi?”* (như lý tác ý) tôi hy vọng 


332 Sửa đassan7yo thành đassaniyo. 

333 Nhiều tỳ kheo đồng tu với 4#anza đến gặp ngài với các câu 
hỏi về các vấn đề khác nhau trong giáo pháp (SN IV 165; SN 
V 166, 171-73; AN IV 449; Th-a I 474). Có những dịp khác, 
bản thân 4/anza tự ý đến gặp các vị tỳ khưu (AN II 156£, V 
6). Đọc thêm chú thích 932 dưới đây. 

33⁄4 PED nói là Buddhaghosa đã hiểu lầm căn nguyên của chữ 
aftamana là tâm tư, lối suy nghĩ của riêng ai; chứ chữ này 
đúng ra là ãf#/nanas tiếng Sanskríf ( "tâm của người hoan hỉ 
mãnh liệt” ). Đọc BPE, p. 10. 

33 Mp III 129,10 thêm chữ øø ( "của chúng ta” ) trước chữ 
dassanam * (thấ[!. 

33 Lỳ do ngài Buddhaghosa giải thích chữ dhamma ở đây `không 
phải là giáo pháp' bởi bì Ngài coi 4/zza là vị hữu học 
(sekha). Tuy nhiên, ta gặp 4/anưa thuyết giảng giáo pháp ở 
ANI 215, II 147, II 156 #, V 229 

?3 Dịch nghĩa đen là: `*Bạn hữu, tôi hy vọng là bạn "chịu đựng 
được” (cơn bệnh). 

*38 Công việc (kamma) của tỳ kheo là kammaffhana-, đó là hành 
thiên (RFG). 

33 Mp III 129,13 viết là so manasikãre có lễ sai rồi. 
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rằng bạn hoàn thành nhiệm vụ của bạn với thầy và với 
sư giáo thọ của mình.” *“° Trong tỉnh thần mạch văn 
này, với các tỳ khưu ni,” Anøanda cũng phân biệt rõ 
khi nói: "Này, các ni có hành xử theo tám giới quan 
trọng (affa garu-dhammä) không?”? Với các đệ tử 
nam,” ngài không tiếp đón họ với những câu như 
"Chào mừng các đệ tử. Không phải là đầu hay thân của 
các người đau đấy chứ?” Các con và anh em của quý vị 
đều khỏe mạnh cả chứ ?“ Nhưng Ngài nói: "Này các 
bạn, các bạn đang gìn giữ tam quy và ngũ giới như thế 
nào?” Các bạn có thọ [586] posathas* (bát quan trai) 
hàng tháng hay không? Nhiệm vụ cấp dưỡng mẹ cha, 
các vị hoàn thành chu đáo chứ? Các bạn có chăm sóc 


9 Nhiệm vụ đối với thầy và đối với sư giáo thọ giống nhau (đọc 
Vin I 44-9, II 222-26). 

*! Không như Kassaøa, Ananda được các tỳ khưu ni ưa chuộng. 
Đọc các hoạt động của 4øanđa cho các tỳ khưu ni ở Vin II 
253, MN III 253 #, AN II 143 #, SN V 154 #, Th V 1020, 
Th-a II 129. 

2 "Tám giới quan trọng” chỉ dành cho ni (Vin 255, IV 51, 315, V 
136: AN IV 276, 280). Theo 7eravada, garu-dhamma được 
hiểu như vậy nhưng thực ra chữ này nguyên có nghĩa là Nuật 
nghi theo cấp bậc” coi tỳ khưu là øaru * (ihẩy, giáo sư) 
(RFG). 

* Đọc một ví dụ ngài A#anzđa dạy một cư sĩ nam ở AN II 194 
(Chương Bốn Pháp, Đại Phẩm, Säpuga, BKTC 2 trang 193). 
Ngài còn được tìm tới để an ủi cư sĩ nam bị bệnh như 
Anathapingika (MN III 258, AdVvice to Anãthapindika, Phẩm 
143, Giáo Giới Cấp Cô Đóc, BK Trung3 trang 581), Sirivaddgha 
(SN V 176f.), éãnadinna (SN V 177.) BKTƯ 5, Tương Ưng 
Niệm Xứ, Phẩm Giới Trú 275-7. 
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các vị sa môn chân tu và brahmin không?” Ngài cũng 
nói như thế với các đệ tử nữ.”"“ : 
* Đọc Nânamojli, The Gulde (Hướng Dân) PTS 
/1977, chú thích 46/2 trang 17. 
Yoniso manasikarã ahu paffñaya abhisamayo (nhở 
suy xét theo lý duyên khởi, đã có sự ngộ nhập 
bằng trí tuệ xảy ra trong Ta): "Khi có sanh, già 
chết xuất hiện, già chết có sanh làm điều kiện của 
nó. “ Đọc Minh Châu, TUBK2, tr. 186f. và Bhikkhu 
Bodhi, CDB ï tr. 537 (S 1 105f.). 
Các bản chú giải đều cắt nghĩa yoniso manasikãrã 
là: 
eupãyamanasikãrã (suy xét là những phương cách 
chân chính), 
eoathamanasik8rã (suy xét trên lđạo lộ] chân 
chính). Đọc Bhikkhu Bodhi, CDB I- chú thích 13, 
tr. 729, 
Bây giờ, đức Phật bằng cách nói, Này các tỳ kheo, 
bốn đức tánh này, bắt đầu so sánh trưởng lão 
Änanđa với một vị chuyển thánh vương. ”° 


34 Ananda cũng được các đệ tử nữ ưa chuộng (Vin II 290, Ja II 
24ff., Spkl 210, Dhp-a I 382, 415f, Jal 382). 

“% Ở đây chúng ta có thể chú ý thấy sự phát triển trọn vẹn tiểu 
sử của A/⁄aưa. Ở đây Ngài được miêu tả còn hơn là thị giả 
của đức Phật. Thực ra, bốn đức tánh của 4/2za ít có liên 
quan gì đến sự nghiệp thị giả của 4⁄ađa. Sự so sánh 
Ananda với một vị chuyển luân vương quả là một vinh dự khi 
ta nhớ lại rằng theo sự tiên đoán của một vị hiền trí vào lúc 
mới hạ sanh bô tát S/2ghattha hoặc sẽ là một vị Phật hay là 
một vị chuyển luân vương. Theo quyển Aøađãna (| 52), 
Ananga đã trở thành vị cai trị cõi trời ba mươi bốn lần, và làm 
vua cối người bốn mươi tám lần. 
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Trong kinh, lãnh chúa vương giả (kña((/⁄a: sát đế 
ly): lãnh chúa vương giả do giòng dõi sanh ra,” dù có 
được chính thức phong lên làm vua hay không. Người 
ta nói các lãnh chúa này hoan hỉ; vì họ đã nghe nói về 
phẩm hạnh của 4/⁄aza: `Thật vậy, một vị chuyển luân 
vương, đẹp trai, tuấn tú,”” thanh thản,” đi trong 
không, ”” trị vì vương quốc của mình, pháp vương 
(dhamma-rã/8),”° và nghĩ rằng, Điều chúng ta thấy 
xứng với những điêu chúng ta đã nghe.” 


Ngài nói: Ngài chào mừng họ bằng cách nói là "Bạn 
thân mến của tôi, bạn hoàn thành nhiệm vụ của một 
vua như thế nào? Bạn có tôn trọng truyên thống 
không?” Nhưng với những øzañmíns mà ngài mừng 
đón, ngài nói: "Này các đạo sư,” các ngài tụng Vedas 
(manta)°? như thế nào? Đệ tử của các vị học ⁄edas ấy 


3° Mp III 129,23-130,1 viết là &øa/#yã thay vì khattyajätikã. 

*/ Sửa đassani/o thành đassan7yo. Mp III 130,1 bỏ đi. 

“8 Ví dụ, /⁄ahãsudassana (Đại Thiện Kiến Vương) đẹp trai, 
trông muốn nhìn (khả ái), dê gây thiện cảm (cử chỉ thanh 
lịch), nước da như hoa sen thượng hạng (sắc diện tuyệt 
luân), vượt qua tất cả các người đàn ông khác (DN II 177, 
BKD, phẩm 17, Đại Thiện Kiến Vương). 

* "Hoàng đế biết phi thân” bản tiếng Hán dịch thú vị như thế 
để chỉ một trong những tài năng của cakkavatí 

*5° Vị vua hợp pháp cai trị đúng theo phép chung là *loại vua có 
lê luật đã được suy xét kỹ cần thiết cho việc áp dụng mẫu 
mực xã hội của Phật Giáo” (Ling 1973, p. 145). Về phẩm hạnh 
của một vị vua mẫu mực đọc DN II 130ff. (2j, II 14ffí. (2, III 
110 (2; Chakravwarfí/, pp 163ff. Nhà vua hợp pháp cũng là 
chuyển luân vương (cakkavatf/) (DN II 236, SN I 75). 

?°! Sửa ãcar//a-mante thành ãcariy/ã-mante theo Mp III 130,6. 

332 Manfa là các kinh của người Bà la môn hay V⁄edas* (Vệ đả) 
(DN I 96, MN II 166, Sn 249, Pj II 291). 
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ra sao? Các vị có tiếp nhận lệ phí, quần áo hay con bò 
tế lễ hay không?”. Ngài chào mừng các gia chủ bằng 
cách nói là "Bạn thân mến của tôi, bạn không bị áp lực 
vì sự sử dụng bạo lực và sự áp dụng thuế khóa của tòa 
án à? Thần mưa có cung cấp đủ nước không?” Mùa 
gặt này có thu hoạch được nhiều không?”, Ngài chào 
mừng các sa môn bằng cách nói là *Thưa Ngài, tôi hy 
vọng là với những người xuất gia việc thu nhận vật 
dụng được dễ dàng. Tôi hy vọng là các ngài không lơ là 
nhiệm vụ của sa môn (samana-dhamma)*. 
*x Nhiệm vụ của sa môn là: 

ethành tụu các đạo lộ. Đọc Robert Caesar Childers, 
DPL, tr. 427. 

chết sức nỗ lực, nếu gấp phải hình sắc, hay âm 
thanh, hay mùi vị, hay hương vị hay cảm giác ở 
bất cứ nơi nào, người sa môn đóng cổng thu thúc 
ở sáu cửa giác quan, bao kín tâm thức của mình 
bằng sự tự chủ, tiếp tục giữ quán niệm không 
ngừng và tâm ý để bảo vệ địa vị sa môn của 
mình. Đọc T. M/. Rhys Davids, The Questions of 
King Milinda II, tr. 290. 

e "Wây brahmín Dhammika, người sa môn không 
lặng mạ người lăng mạ mình, không trách mắng 
người trách mắng mình, không tranh cãi với 
người tranh cãi mính. Đó là cách người sa môn 
tuân theo nhiệm vụ của mình“ (A II! 371). Đọc 
NDB tr. 930-1. 


3 Vai trò của vua trong việc duy trì Dhamma có liên hệ tương 


quan gần gũi với quyền lực nhà vua để bảo đảm trình tự thiên 
nhiên thích hợp và đặc biệt là đủ lượng nước mưa (1a II 252). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


5.7. Chú giải vê Thuyết Giảng Kinh hãsudassana 


17. [MC 146] Trong một thị trấn xây bằng cành 
cây đắp bùn (kugợa-nagarake): °°° trong một thị trấn 
bé nhỏ nghèo khó, thiếu thốn (khuddaka-nagarake), 
chỉ giống thị trấn thôi. Thị trấn ở giữa rừng 
(u//arigala-nagarake): trong thị trấn bé nhỏ không khả 
ý này (/sama-nagarake). Trong một thị xã: giống 
như cây có các nhánh nhỏ, các đô thị lớn cũng có 
những thị trấn chi nhánh; trong thị trấn bé nhỏ nghèo 
khó, thiếu thốn như ® một trong những thị trấn chỉ 
nhánh này. Lãnh chúa vương giả giâu có (kñaíti/a- 
mahãsai2: đại chúng sát đế ly): lãnh chúa vương giả 
có tài sản lớn (/ahãsãrã),”° những người có tài sản, 
đại lãnh chúa vương giả. Lời giải thích này áp dụng vào 
từng trường hợp. Trong số đó, được gọi là lãnh chúa 
vương giả nếu họ chôn giữ một trắm ko, thậm chí cho 
đến một ngàn kø#, và chỉ phí hằng ngày”” một toa xe 
thồ hai bánh đầy ắp các đồng tiền đúc &a/ãpana ” 
chở đi,” và chiều chở về hai toa xe thồ. Bà la môn 
giầu có (đại chúng Bà la môn): được gọi như thế 


3“ Rhys Davids đề nghị là chữ &ugøa hình như bắt nguồn từ 
kugøya tiếng Sanskrit có nghĩa là bức tường xây bằng bùn và 
cành cây (Dial II 161, n.1). 

3° Sửa sãkhã-sadisa- thành sãkhãsad/se theo NÊ II 298,2. 

°6 Mẫu tự /trong chữ ma/ãsãia dễ bị lẫn lộn với r trong chữ 
mahasara (RFG). 

/ N° II 299,5 viết là đjasaparibbayo thay vì diwasa- 
Dar!bbayaya. 

3# phần thảo luận về &a/ãpza, đơn vị tiền tệ giao hoán, đọc 
BD I 29 n.; 71, n. 2. Một toa xe thô hai bánh chở được hai 
kumbhas, một kumbha là mười amma/nas (Sv-pt II 232,20). 

* Viết là /gợacchatí thay cho nigacchati (RFG). 
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nếu họ cất chứa tám mươi ko/í/ một chậu (/ưmøa) *% 


kahãpana cho chỉ phí hằng ngày chở đi và chiều chở về 
một toa xe thồ. Các gia chủ giâu có (øañapaii °°' đại 
chúng gia chủ) được gọi như thế nếu họ đã cất chứa 
bốn mươi ko/#, chỉ phí hằng ngày là năm ống 
(ammara) tiền đúc mang đi và chiêu chở vê một chậu 
(tumba). 


[MC 147] Đừng nói thế, Ananda (7ã 2 evam 
Ảnanđa avaca): Ananda, đừng nói như vậy (4nanda mã 
evam avaca). Không nên nói vê nơi này như là [587] 
một thị trấn xây bằng cành cây đắp bùn như vậy. Sau 
khi nói "Để nói về những nét toàn hảo của chính thành 
phố này,”? Ta đã đến đây bằng nhiều nỗ lực và nhiều 
cố gắng, sau khi đã ngừng lại và ngồi xuống bao nhiêu 


30 BC viết là kưmbho. Hình như đồng nghĩa. 

*! Danh từ này trong kinh văn Phật Giáo thời nguyên thủy đã 
được áp dụng rộng rãi đây đủ hơn ý nghĩa gia chủ thời tiên 
Phật Giáo. Về phần thảo luận chỉ tiết vê nhiêu khía cạnh của 
tầng lớp này, và về vai trò quan trọng của họ trong việc bành 
trướng sự ủng hộ của quần chúng đối với Phật Giáo, đọc 
Chakravarti, pp. 66-93. Đọc danh sách các khaffiya, 
Đrãhmana và gahapatií ủng hộ Phật Giáo ở Chakravarti, pp. 
198-213. 

32 Sự miêu tả dài về thành phố này trong bản tiếng Sanskrit và 
tiếng Hán đã được lý tưởng hóa cao độ và khiến chúng ta 
mường tượng cái gì là thành phố lý tưởng theo ý niệm Phật 
Giáo (Ling 1973, p. 105) Những lời tường thuật như vậy về 
thành phố này được phản ảnh trong Tịnh Độ Tông của 
Mahayana (Dial II 198). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


lần trên dọc đường”, ? Ngài bắt đầu nói: Đã lâu rôi 
(thuở xưa).°°° 


Thực phẩm phong phú: được cung cấp đầy đủ bằng 
loại thức ăn cứng và các loại khác. Với tiếng rống lên 
của loài voi: khi một con voi rống lên, tám mươi bốn 
ngàn con voi cùng rống lên. Cứ theo cách đó, không 
phải là không có tiếng rống của voi. Với tiếng hí của 
ngựa cũng đúng như thế. 


Những người thiện đức trong các cỗ xe thắng bốn con 
ngựa %/ndh (sindhava) ®° đi quanh, đuổi ?°Ê nhau trên 
những con đường trong khu này. Cứ theo cách đó, 
không phải là không có tiếng xe. Những nhạc cụ như 
trống đồng không ngớt được sử dụng ở đó. Cứ theo 
cách đó, không phải là không có đánh trống và vân 
vân. 


*3 đó là 25 nơi theo Sv II 573 (trang 131). 7/Øñay vì trang 134, 
trong bản tiếng Anh viết là trang 131. Người đọc sẽ thấy đoạn 
nói đến 25 nơi này sau câu `cách Pãvã ba gãvutas, “ trước chú 
thích 782. 

®“ Có thể là sự kiện lịch sử có thật là đức Phật nhập diệt ở một 
nơi xa xôi khiêm tốn đã làm phiên lòng những người sưu tập 
bộ MPS, nên vì thế họ sáng tác ra câu chuyện để quan trọng 
hóa nơi này. Vì vậy, tôi giả định là kinh ⁄2/ãsuđassana và 
Mahãsudassana Jãtaka (số 95) được viết ra. Trong khi bản 
Øaƒi chỉ chứa đựng vỏn vẹn phần mở đầu kinh ahãsudassana 
là một kinh độc lập trong DN, những bản khác của MPS có 
phần chính của bài kinh đó. 

35 G/ndhu là tên của một trong những con sông quan trọng nhất 
ở Ấn Độ chảy từ Himalaya. Những con ngựa tuyệt luân sanh 
ra trong vùng quanh hai bờ sông nên được gọi là 5/›dhava 
(Mp II 756, Ps I 248, Ja V 260, Ja II 290). 

36 Sv.pt II 232. 
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Trong kinh, âm thanh của chụp xỏa (xập xỏa) có 
nghĩa là âm thanh của tiếng chiêng đồng. Âm thanh 
của chụp xỏa cầm tay ã7/-tã/a): âm thanh của chụp 
xỏa cầm tay là các chụp xỏa của cái đong giạ hình 
vuông (amma/a) [cầm tay].°°/ Nó cũng được gọi là cái 
trống bằng bình nước (ku‡a*-bher/*: ku‡a = bừnh nước; 
bheri = cái trống).°°° 


Ăn đi! Uống đi! Nếm thử đi! Tóm lại đây có nghĩa là: 
"Bạn ơi, hãy thưởng thức đi.” Âm thanh thứ mười luôn 
là điêu này, đó là sự huyên náo của âm thanh không 
bao giờ bị ngưng đọng. Ngài chỉ cho thấy là trong khi 
các thành phố khác dội lên tiếng kêu la như *Ném rác 
đi. Lấy cái xuống. Lấy cái giỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục 
hành trình. Lấy cái túi gạo. Lấy cái túi thức ăn. Chuẩn 
bị cái khiên và vũ khí sẵn sàng”, thành phố này không 
có cái ôn ào như vậy. 

Sau khi nói, với tiếng thứ mười, ”” và sau khi đã tóm 
lược lại toàn thể kinh /⁄a⁄ãsuđassana như sau: 
"Ananda, kinh thành hoàng gia Kusãvaf được bảy 


%/ N° |I 298,21 viết là ãynã caturassaambanatãjlasaddo thay 
cho chữ pãy/ tãja-caturassa-ammana-tãla-saddo; quyển này 
đưa ra cách viết khác: pãnitãlacaturasara-ambanatãälasaddo. Ý 
nghĩa của nó không rõ. 
%8 Sv.pt II 233,3 viết là &Z/a thay cho kua. 
3 Ngoài mười âm thanh trong bản Øãƒ; 
eUn(185b3) có thêm vào hai âm thanh nữa: (1) âm thanh 
đọc tụng những câu từ bi và chân chánh; (2) âm thanh tôn 
kính các việc làm của đức Phật. 

eFa (201a23) kể ra hai điều không có trong bản ØZ/: (1) âm 
thanh tôn kính bậc giới hạnh; (2) giảng là thảo luận 
dhamma. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


thành lũy này bao bọc”, Đức Phật bắt đầu nói: 
AÄnanđa, ngươi nên đi. 970 


19. Trong kinh, đến gần”” có nghĩa là đi tới hay đi 
đến. Cái gì, không phải là dân ở đây biết đức Phật đã 
đến à??ˆ Họ đã biết rồi.” Bất cứ nơi nào đức Phật đi 
đến, nơi ấy rất huyện náo. Nhưng bởi vì có công 
chuyện nên họ?“ ngồi đấy, họ không thể đến.°® Nghĩ 
rằng, "Họ sẽ đến và thu xếp và cung cấp nơi chốn cho 


3/9 Ngài 4/ađa, có một thị giả đi theo, đã đi vào thành phố (Mu 
395a5). Ngài cùng với một ty khưu đi vào (Fa 203a26). 

3! Trước tiên, vua của Ks/zãrã cử người con trai đến gặp đức 
Phật để đề nghị Ngài nhập diệt trong cung điện hoàng gia, 
chứ không ở nơi hẻo lánh xa xôi. Khi đức Phật từ chối, vị vua 
này cùng với 140.000 người đến chỗ đức Phật (Po 171b20). 
Un 187a2 cũng tường thuật tương tự như thế. 

3⁄2 Hãy xóa chữ ca theo như NÊ II 299,9. 

33 Trong khi hầu hết các bản tiếng Hán đồng ý điều này, hình 
như bản Un (187a2) không tán thành lời bình này; năm trăm 
người ngạc nhiên trước tin đức Phật sắp nhập diệt. 

34 Năm trăm nhân vật quan trọng người áa/a đã tụ họp (Yo 
24a6). 

35 Ƒa (203a21) kể câu chuyện khác: nghe tin nhập diệt của đức 
Phật, họ đã tê tựu để nói về việc chứng kiến sự nhập diệt của 
đức Phật và đã sắp sửa đến viếng Ngài khi 4aza đến. 
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chư Tăng lưu lại và ngồi xuống”, ?/° Thế Tôn được họ 
mời đến cho dù đây là lúc không thích hợp.°”” 


5.8. Chú giải về lời Chào Mừng của Người Maf/a 
Của riêng chúng ta (2/⁄ãkafñ ca no): ở đây chữ no 


chỉ là một chữ không biến thể, có chức năng văn phạm 
không đáng kể gì và mang ý nghĩa rất nhỏ.°”? 


21. [MC 148] Đau đớn: khổ đau của họ đã khởi lên. 
Buồn bã: không vui vẻ. Tâm tư khổ não: khổ não vì 
âu sầu.°” 

22. [MC 149] Sau khi đã để cho họ đứng thành 


nhóm, mỗi gia đình là một nhóm: %0 [588] Sau khi 
đã để cho họ đứng riêng mỗi gia đình một nhóm, hay 


3° Tất cả các bản tiếng Hán đều đồng ý là họ được cử tới đây 
để có cơ hội cuối cùng giải tỏa thắc mắc nghi ngờ. Theo Un 
(187a2), người Mallas hiển nhiên là chưa là đệ tử của đức 
Phật bởi vì họ muốn nhận nghi thức ba phần. Sv-pt II 233,11 
nói rằng bởi vì không có ra (tịnh xá”) nên họ đã phải tới 
đây. 

3 Người Mallas thấy 4anda đang đến, nói: "Chuyện gì khiến 
tôn giả đến đây vào lúc khuya khoắt thế này?” (Yo 24a6). 

#8 Có thể chữ no là chữ tương đương với chữ am/ãkam nhưng 
dư thừa (RFG). 

? Không như các bản khác, Mu (395a5) ghi rằng người Malla 
không tỏ vẻ ngạc nhiên hay đau đớn gì khi nghe tin nhập diệt 
sắp tới của đức Phật. 

39 Hãy xóa chữ £kena theo như NÊ II 299,15. Trái với bản 2ã 
nói 4/anưa đã chuẩn bị điều này trước rồi, theo như bản 
tiếng Hán (Mu 395a20), sau khi thấy đức Phật truyền Øøỡ giới 
cho một người Malla muốn quy y Tam Bảo, 4⁄øanda đã hỏi 
Ngài cho truyền øøỡ giới đến tất cả các người Malla cùng một 
lúc. Đức Phật đồng ý. 
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từng đoàn người ở cùng đường phố hay cùng đường xe 
đi. 


5.9. Chú giải vê đoạn du sĩ ngoại đạo Subhadda 


23. [MC 149] Du sĩ ngoại đạo tên là Sưðhađza: 
Ông ta đã từ bỏ gia đình bà la môn giầu có ở miền 
Bắc; một đạo sĩ mặc quần áo (channa-paribÐä7ako).`°' 
Một nghi vấn riêng biệt nào đó: một vấn đề riêng 
biệt nào đó. Nhưng tại sao ông du sĩ này lại có nghị 
vấn ngày hôm nay? Bởi vì ông đã sẵn có duyên từ 
trước rồi [nói cách khác, đó là chuyện xảy ra trong tiên 
kiếp]. 

Họ kể, trong quá khứ vào lúc tạo phước,” có hai anh 
em.°?3 Họ cùng nhau trồng trọt. Rồi người anh nghĩ "Ta 
nên bố thí phần thu hoạch thượng hạng nhất của vụ 
mùa sau chín lần chọn lựa.” (7) Vào lúc gieo giống, 
người anh bố thí loại tốt nhất. Người anh bàn với người 
em vào lúc giống nẩy mầm: Ta sẽ chia hạt giống và 


°!Ì Đạo sĩ (0aribbajäka) khác với tu sĩ Phật giáo. Chamna- 
paribbajäka hình như trái nghĩa với đạo sĩ lõa thể (acelaka) 
như một ã7aka (đọc Dutt 1962, p. 56, n. 1). Fa (203a24) 
miêu tả người du sĩ ngoại đạo này tỉnh thông bốn Vedas và 
được tất cả những người chung quanh kính trọng. Ông được 
kính trọng như một vị Arañan (Sk 368 40.2, Mu 396a13). 
Theo ba bản này, ông là một tu sĩ bà la môn, trong khi các 
bản kia hình như coi ông là một đạo sĩ. 

*2 Có phải điều này có nghĩa là vào thời không có chư Phật xuất 
hiện, phải chăng điều tốt đẹp nhất con người có thể làm là 
tạo công đức? (RFG). 

*3 Cùng câu truyện này tìm thấy ở Ps II 187 
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bố thí cho họ vào lúc đâm chồi nẩy mộng.” Người em”! 
trả lời "Anh muốn hủy mầm non hả?” Người anh nhận 
ra rằng cậu em của mình sẽ không thuận theo ý mình, 
nên chia ruộng ra. (2) Người anh chia hạt giống non 
lấy từ thửa ruộng riêng của mình và lấy sữa trộn với bơ 
và đường thẻ, rồi bố thí. (3) Vào lúc giống nẩy mầm, 
người anh thu hoạch những cây giống con” tốt nhất 
rồi bố thí. (4) Vào lúc gặt, ”” người anh bố thí phần thu 
hoạch tốt nhất. (5) Vào lúc chất đống lại, người anh bố 
thí đụn nào tốt nhất. (6) Vào lúc bó lại, người anh bố 
thí bó nào tốt nhất. (7) Đập lúa xong, người anh bố thí 
những hạt lúa tốt nhất. /Ø) Khi chọn hạt để dự trữ, 
người anh bố thí loại tốt nhất. (9) Vào lúc chất vào 
kho, người anh bố thí loại tốt nhất. Theo cách này, bố 
thí phần thu hoạch thượng hạng nhất của vụ mùa sau 
chín lần chọn lựa.°°8 Nhưng người em trai đã vác chúng 
lên và đem đi cúng dường. Người anh tái sanh làm 
Afffata.Kondañña Thera.°” Khi Thế Tôn nhìn quanh 
xem có ai để có thể giảng giáo pháp trước tiên, Ngài 


*4 Dời chữ Kan/ffho trước gabbha-kãle đặt nó trước chữ taruna- 
Sassam theo bản NŸ II 300,1. 

°8* Thêm chữ Øu#/ukakãle theo bản Ps II 188,3. Bản NÊ II 300,4 
viết là Đuthukakãle, puthukam kãretvã. 

*86 S trong Ps II 188,3 viết là uthukaggam thay cho putukã. 

3/ SS viết là đØyana thay cho /ãyane. Ps II 188,3 viết là 2ãyane. 
Cfí. Dhp-a I 98,14, cũng đưa ra những cách viết khác nhau về 
/3yana và dãyana. 

*8 Một phần của truyện tương tự như vậy được đưa ra ở Dhp-a 
| 98; cf. Pj II 270. Chứn con sốín nghiêng từ (1) đến (9) trong 
đoạn này là do tôi thêm vào. 

3 ps |I 188 dừng ở đây, tập trung vào người đệ tử đầu tiên này 
của đức Phật hơn là người đệ tử cuối cùng, người mà 
Buddhaghosa quan tâm đến. 
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nghĩ "4/a-Kongañña đã bố thí phần thu hoạch 
thượng hạng nhất của vụ mùa sau chín lần chọn lựa, 
nên Ta sẽ dạy A/⁄fa-Kongafñña trước nhất về giáo 
pháp vô thượng”? này, nên Thế Tôn dạy AØ⁄/a- 
Kongañña trước bất kỳ ai. AØ2ãfa-Kongañña chứng quả 
nhập lưu cùng với mười tám ko//s chư thiên.”' Còn 
người em, người bố thí chậm trễ, vì đã có bố thí, vào 
lúc Thế Tôn nhập diệt đã có ý tưởng này và muốn gặp 
bậc Đạo Sư.°?? 


24. [MC 150] Ông không nên làm phiên (phiền 
nhiễu) Thế Tôn: Họ kể, khi nói như vậy, vị trưởng lão 


30 Agøa có cả hai nghĩa 'trước nhất và 'tốt nhất, 'thượng hạng 
nhất. 

?! Ud-a 324, Mvu III 333. Nhưng các bản Øã/ như Vin 1 12 và 
SN V 420#. không có ám chỉ gì về sự cải đạo của chư thiên. 
*2 Bằng cách đưa ra truyện Subhadda kết hợp với người đệ tử 
đầu tiên này của đức Phật, Ø8uđddhaghosa hình như muốn chỉ 
cho thấy là việc làm của đức Phật hoàn thiện từ đầu đến cuối 
(Cf. Wv-a 165). Mu (397b21) đưa ra lý do khác tại sao 
Subhaddaa trở thành đệ tử cuối cùng của đức Phật. Sau khi kể 
xong hai J/4kas (truyện tiền thân) trong đó Ngài đã làm 
những điêu thiện lành vì lợi ích cho người a2/as và 
Subhadaa, Đức Phật thuật lại công đức của Suðhadđza trong 
kiếp quá khứ của ông này. Đức Phật Kassaøa có người cháu 
rể không nỗ lực tu tập cho dù đã xuất gia. Nghe một vị thần 
cây nói vị Phật này sắp nhập diệt, người cháu này hối tiếc vì 
sự hờ hững của mình và muốn đến gặp ông mình. Nhờ sự 
giúp đỡ của chư thiên, ông này đã diện kiến đức Phật lần cuối 
và được nghe giáo pháp. Ngay sau khi chứng quả Arahafta, 
người cháu nhập diệt trước đức Phật Kassapa. Vị thần cây 
thấy các việc nhập diệt của hai vị này như vậy, đã nguyện 
"Tôi nguyện chứng quả 4zañaffa và nhập diệt trước đức 

Phật.” 
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nghĩ rằng: "Tín đồ của những ngoại đạo bám chặt vào 
lập trường của họ. Khi Thế Tôn sẽ nói nhiều để giải 
thoát họ [ra khỏi quan điểm sai lạc (tà kiến)], thân 
thể và giọng nói của Ngài sẽ phải chịu vất vả. Và Thế 
Tôn tự nhiên đã hoàn toàn mệt mỏi rồi.” ”3 Vị du sĩ 
ngoại đạo nghĩ rằng "Tỳ khưu này không cho?” ta một 
cơ hội nhưng sau khi yêu cầu, ta phải buộc vị ấy chiêu 
theo ý ta bằng cách lập đi lập lại lời yêu cầu, vị du sĩ 
ngoại đạo ấy đã buộc vị trưởng lão chiêu theo ý mình 
bằng cách nói lời yêu cầu lần thứ hai, thứ ba. 

[589] 25. Ngài nghe được: với cái nghe?” bình 
thường, ngài đã nghe đức Phật nói khi còn đang đứng 
ở lối vào cái rạp. Sau khi nghe như vậy, đức Phật bắt 
đầu nói câu "Đủ rôi, A/andz, vì lợi ích của Subhadda 
do ông ta đã đến với nhiều nỗ lực." 


Trong kinh, đủ rôi là một chữ có nghĩa gạt đi. Tìm 
gặp ta chỉ vì trí hiểu biết: chỉ muốn biết.”°” 


*3 Mi| 176 đề cập đến việc suy yếu tự nhiên của thân thể Ngài. 
Về những lần bệnh của đức Phật, đọc Vin I 279, DN II 127, 
Ud 82, SN I 27, SN I 174, Mil 179... Vê nguyên nhân gây 
bệnh, đọc phần bàn luận ở Ap I 300, Mil 134: 

34 SS viết là &ares7 thay vì karoti/ 

5 Đức Phật nghe 4/a/za nói bằng thiên nhĩ thông (Sk 372 40, 
20, Un 187b14) và nhận ra là du sĩ ngoại đạo này đã sẵn 
sàng để được giải thoát (Fa 203c14). 

? Vì bản Sanskrit (368 40.2) và tất cả các bản tiếng Hán (Mu 
396a12, Un 187b6, Fa 203b24, Po 171c8, Yo 25a2) nói là du 
sĩ này đã 120 tuổi nên di chuyển khó khăn. 

?/ Sửa /Øafu- thành ñãfu-. Maurice Walshe dịch afñfñiã-pekho (trí 
hiểu biết) ứøng kính văn là muốn cầu tìm giác ngộ. Đọc 
Maurice Walshe, sđd, chú thích 442, trang 5744 
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26. [MC 151] Họ đã hiểu kỹ lưỡng: họ đã hiểu 
(giác ngộ) như theo lời tự nhận của họ (øa/2: đề 
xướng, tự nhận)?”?. Điều này đã được nói ra: "Nếu đề 
xướng của họ đưa đến giải thoát, thì tất cả các vị ấy đã 
hiểu.* Nhưng không phải vậy, nên họ chưa hiểu.” Vì 
thế, vấn đề ở câu hỏi của du sĩ này là phải chăng lời 
quả quyết của họ đưa đến giải thoát hay không. Vậy 
thì sau khi bác bỏ họ bằng cách nói rằng họ đã không 
đưa đến giải thoát với lời "đủ rôi”, bởi vì chả có lợi ích 
gì cũng không có cơ hội [để nói thêm],”? Thế Tôn đã 
chỉ giảng giáo pháp của riêng mình. Theo truyền thống 
thì Thế Tôn đã nghĩ, "Trong canh đầu, Ta sẽ giảng giáo 
pháp cho người /⁄2/as; canh hai Ta sẽ giảng cho 
Subhadđa; canh cuối Ta sẽ hướng dẫn đoàn thể Tăng 
Già;'°°° rồi Ta sẽ nhập diệt vào sáng sớm.” 

* thực chứng: dịch theo Vajã và Francis Sfory, 

sđdđ trang Z1. 


27. [MC 151A] Ở đâu không tìm thấy một sa môn 
(samana) [thực thụ]: Đó là muốn ngụ ý rằng ở đâu 
không có một sa môn thứ nhất, đó là vị nhập lưu (dự 
lưu); cũng không có sa môn thứ hai, đó là vị trở lại 
một lần (nhất hoàn); cũng chẳng có vị thứ ba, đó là vị 


8 Các lời đề xướng của sáu tà giáo được đưa ra ở DN I 52# 
Sáu tà giáo này của Purana Kassapa, Makkhali Gosãla, Ajita 
Kesakamjali, Pakudha Kaccayana, Nigarttha Nãtaputta và 
Safjaya Belatthaputta. Đọc Sa Môn Quả, BKD 1, trang 52 trở 
đi. 

* Sv-pt II 234,26 nói rằng chả có ích gì cho Subhađda để thành 
tựu được gì, cũng không có cơ hội để dạy chỉ tiết cho du sĩ 


này. 
1009 BC thêm chữ øñ/kkhu-, và như vậy không kể đến Ni đoàn. 
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không trở lại (bất hoàn); cũng không có sa môn thứ 
tư, đó là vị Arahant. Trong Pháp Luật này: Ngài đã 
không giải thích các học thuyết tà giáo vừa được đề 
cập đến, nhưng bây giờ Ngài bắt đầu nói lời giải thích 
về giáo pháp của riêng mình.?°9! 

Các học thuyết của các người khác không có 
những sa môn thực sự: Các học thuyết của các 
người khác (hệ thống ngoại đạo khác)'””° là hão 
huyền vô ích, trống rồng, không có mười hai loại sa 
môn, đó là bốn loại người hành thiên thực tánh 
(vipassan8) vì lợi ích của bốn đạo lộ, bốn loại người 
trên đạo lộ, bốn loại người thành tựu quả.“ 


Và những vị này, Sưubhadđa: những vị này muốn đề 
cập tới mười hai [loại] tỳ khưu. 


Nếu họ sống chân chánh: Nếu vị nhập lưu giảng 
những gì mình đã chứng được cho người khác nghe và 
làm cho người nghe ấy cũng chứng dự lưu, như vậy vị 
ấy được nói là sống chân chánh. Cũng lời giải thích như 
thế với vị trở lại một lần và các vị còn lại. Nếu vị đang 


1001 ps || 4ƒ. đưa ra lời giải thích chỉ tiết bằng cách trích dẫn AN 
II 238. Đọc Phẩm Sa Môn, BKTC 2, tr. 269-271. Bhikkhu 
Bodhi dịch là các tôn giáo khác không có sa môn thục thụ: 
suffña paranpavadã samanehi afñifñe tí. Chú giải BKTC nói 'các 
tôn giáo khác” là những người đề xướng 62 quan điểm, 
những kẻ không có mười hai loại sa môn: bốn loại đã chứng 
đạo lộ, bốn loại đã chứng quả và bốn loại đã thực hành tuệ 
quán để chứng đạo lộ tương ứng. Đọc Bhikkhu Bodhi, The 
NDB, chú thích 947, tr. 1720. 

!002 ps ][ 5 xác định đó là sáu mươi hai quan điểm sai lạc (tà 
kiến) bị kinh Øra/zma/Z/a (Phạm Võng) bác bỏ. 

1093 Về mức độ tiến triển tâm linh, đọc MN I 63, AN 238. 
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trên đạo lộ chứng dự lưu làm cho người khác cũng làm 
như vậy, như vậy vị ấy được nói là sống chân chánh. 
Cũng lời giải thích như thế với vị trên các đạo lộ còn lại. 
Nếu vị hành thiên thực tánh vì lợi ích của đạo lộ nhập 
lưu giải thích chủ đề thiên quán mà mình quen thuộc 
cho người khác và làm cho người nghe cũng hành thiên 
thực tánh với cùng mục đích, như vậy vị ấy được nói là 
sống chân chánh. Cũng lời giải thích như thế với các vị 
hành thiên thực tánh vì lợi ích của các đạo lộ còn lại. 
Đê cập đến điêu này, Ngài nói Nếu họ sống chân 
chánh. 


Thế giới (đời) này sẽ không thiếu vắng các vị 
Arahant.''°“ Sẽ không [590] có khoảng cách như bó 


!04 Trích từ Mil 130,26 /⁄/nda nói trái ngược với câu này như 
sau: "Giáo pháp chân chánh bây giờ sẽ chỉ tôn tại có năm 
trăm năm thôi” (Vin II 256, AN IV 278,22). Ông YGA viết 
chú thích này xong rồi bỏ lửng ở đây. Để độc giả suy xét, tôi 
dịch tiếp đoạn này từ Mi 130,26 như sau: 

e Thưa nhà Vua, Thế Tôn quả có nói hai câu ông đã nêu ra. 
Nhưng hai câu này hoàn toàn khác nhau cả nghĩa lán lời. 
Một câu đề cập đến giới hạn vé thời gian tôn tại của giáo 
pháp (sãsana), câu kia đề cập đến cuộc đời tu tập giáo 
pháp. Hai điều này khác xa nhau một trời một vực như mặt 
đất với đỉnh thiên hà, như cảnh giới an lạc của chư thiên 
với địa ngục như an lạc với khổ đau. Nhưng vì nhà vua đã 
nghĩ thế tôi sẽ giải thích việc nảy để sự tìm tòi hiểu biết 
của nhà vua sế không đi đến chổ vô ích: 

o_ Khi Thế Tôn nói Giáo pháp chân chánh (saddhammo) 
bây giờ sế chỉ tôn tại có nắm trắm nắm thôi, Ngài tuyên 
bố thời kỷ hủy diệt của nó, giới hạn quãng thời gian hiện 
hữu còn lại của giáo pháp. Vì Thế Tôn nói: "Giáo pháp 
chân chánh sẽ tồn tại một ngàn nắm nếu phụ nữ không 
được phép gia nhập Giáo Hội. Nhưng bây giờ, thời gian 
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tôn tại ấy chỉ còn năm trấm nắm thôi“ Nhưng nói như 
thế thưa nhà Vua, có phải Thế Tôn tiên đoán sự biến 
mất của Giáo pháp chân chánh hay là đổ lỗi cho sự hiểu 
rõ Giáo pháp chân chánh ấy? 

Thưa Ngài, chắc chắn là không. 

Đúng thế. Nó chỉ là câu tuyên bố về tổn hại đã làm ra, 
lời tuyên bố về giới hạn của cái gì còn lại. Như một 
người bị suy giảm lợi tức, có thể công bố. Tôi đã mất 
ngân ấỹ tài sản, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi. Thế Tôn 
tuyên bố với chư thiên và loài người cái gì còn lại khi 
Ngài tuyên bố cái gì đã mất bằng cách nói rằng: 
Ananaa, Giáo pháp chân chánh bây giờ sẽ chỉ tồn tại có 
năm trấm nắm thôi” Nói như thế Ngài đã định rõ giới 
hạn cho tôn giáo. Nhưhg khí Ngài nói với Subhadda (ở 
trên), và qua cách tuyên bố ai là người nỗ lực thực sự 
(samaria:. sa môn) Ngài nói: "Nhưng nếu trong hệ 
thống Giáo Pháp và Giới Luật này, các sa môn sống trọn 
vẹn đời phạm hạnh, thì thế giới này sẽ không thiếu gì 
Arahants. “ Nói như thế, Ngài tuyên bố đặc tính cốt yếu 
của tôn giáo. Nhà vua đã nhằm lân giới hạn của một cái 
gì với câu nói về cái g! đang xảy ra. Nhưng nếu nhà Vua 
thích, tôi sẽ nói đến quan hệ thực sự giữa hai câu này. 

Nhà vua hãy lắng nghe cẩn thận, để ý đến sự thật trong 
lời tôi giải thích. 

„ốỠƠ /hua nhà Vua, giả sử có một hỗ chúa nước đầy 
nước trong mát, tràn qua miệng hỗ, nhưng hồ có 
giới hạn về kích cỡ và có bờ xây quanh hỗ nước đó. 
Bây giờ nếu khi nước trong hô không vơi đi, một 
đám mây vẫn vũ kéo tới, sắp sửa làm mua không 
ngưng trút xuống, thêm vào đó, mưa xuống nước đã 
có sẵn trong hỗ, như vậy, nước trong hồ sẽ giảm 
hay cạn sạch không còn giọt nào? 

"Chắc chấn là không, thưa Ngài. 

„. 7"ưa nhà Vua, tại sao thế? 

" 7a/ vị nước mua liên tiếp đổ xuống. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


„/hua nhà vua, hồ nước rực rõ, sáng chói chứa đựng 
giáo pháp chân chánh về lời dạy của bậc Điêu Ngự 
Trượng Phu cũng thế mãi mãi đầy ấp nước trong 
mát của sự hành trì nhiệm vụ, giới đức, giới luật và 
sự tính khiết của đời sống, và tiếp tục tràn qua giới 
hạn lên đến cảnh giới chư Thiên cao nhất. Và nếu 
các người con của Phát tiếp tục không ngưng rưới 
xuống hồ giáo pháp chân chánh nảy, thêm vào đó, 
cơn mưa của việc hành trì thêm nữa nhiệm vụ, giới 
đức, giới luật và sự tính khiết của đời sống, thì sẽ 
làm cho giáo pháp chân chánh bên vững lâu dài, và 
thế giới này sễế không thiếu gi Arahanits. Đây chính 
là ý nghĩa lời nói của bậc Đạo Sư khi Ngài nói với 
Subhadœa: `Subhadda, nhưng nếu trong hệ thống 
Giáo Pháp và Giới Luật này, các sa môn sống trọn 
vẹn đời phạm hạnh, thì thế giới này sẽ không thiếu 
gì Araharts. “ Đọc T. W. Rhys DaVvids, The Questions 
of King Milinda Vol. I tr. 165-190. 

Ngài Nagasena còn nêu hai ví dụ nữa về ngọn lửa huy 

hoàng sáng chói của Giáo Pháp chân chính của bậc Điêu 

Ngự Trượng Phu và chùi tấm gương không rỉ sét với nội 

dung, ý nghía tương tự tôi nghĩ đến đây cũng đã tạm đủ 

nên không dịch ra nữa, để dành chỗ cho chú giải BKTC 
dưới đây: 

e Chú giải BKTC Mp (Ce): " Qua câu này, Ngài chỉ cho thấy 
điều sau đây: Khi bờ đê không được xây quanh một hỗ 
nước lớn, nước lẽ ra sẽ còn ở trong hồ nếu bờ để được 
xây chân lại, sế không còn một giọt nào bởi vì không có 
bở đê. Cũng thế. những nguyên tắc tôn kính (kính pháp) 
đã được nêu ra trước ở đây, trước khi có ví phạm nào xảy 
ra, với mục đích ngăn chặn trước. Nếu các nguyên tắc 
này không được nêu ra trước ở đây, thị, bởi vì phụ nữ đã 
xuất gia, Chánh Pháp sẽ chỉ tồn tại năm trắm năm thôi. 
Nhưng vì các nguyên tắc này đã được đưa ra trước, 
Chánh Pháp sế tiếp tục tồn tại nắm trắm năm nữa và như 
vậy sẽ tồn tại một ngàn năm như lúc đầu đã nói.” Và câu 
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lau sậy (na/aJ.'3 Vào tuổi hai mươi chín: '°°° sau khi 


đã hai mươi chín tuổi. Khi Ta xuất gia (/2m 
pabbajim): ở đây, yam chỉ là một chữ.!?°” Tìm cái gì 
thiện lành (7 &usa/ãnuesï): đi tìm, đi kiếm [để tìm 
hiểu xem] cái gì thiện lành (km kusalam).??°8 Ở đây khi 
kinh văn nói, "Cái gì thiện lành?” có nghĩa là Ngài tìm 
kiếm giác ngộ toàn triệt; đó là cái muốn đề cập đến. 


một ngàn năm được nói để chỉ cho các bậc Arahant đã 
chứhg vô ngại giải (pafisambhidapabhedapnpoatta- 
khinãsavãnarm vaseneva vuttam). Tiếp theo điều này, các 
Vị Arahant chúng quả chỉ nhờ quán thụt tánh (dry-ínsight 
sukkha vipassakas: Arahant tu tập căn tuệ) xuất hiện 
trong một ngân nấm nữa; các vị không trở lại xuất hiện 
trong một ngàn nắm nữa, các vị trở lại một lăn xuất hiện 
trong một ngàn nắm nữa; các vị nhập lưu, xuất hiện 
trong một ngàn năm nữa. Như vậy sự thâm hiểu sâu sắc 
Chánh Pháp (pativedhasaddhammo) sẽ tôn tại tới nắm 
ngàn nắm. Sự học hỏi Chánh Pháp (pariyatiddhammo) 
cũng sế tồn tại lâu như thế. Vì nếu không học, sẽ không 
có hiểu sâu sắc Chánh Pháp, và một khi có học hỏi, sễ có 
thâm hiểu. 7 Tử đoạn trên, chúng ta có thể thấy rằng theo 
chú giải này, việc cho phép phụ nữ xuất gia sế không làm 
Giáo Pháp tổn thọ; đó là vì đức Phật đã đặt ra tám 
nguyên tắc kính trọng (tám kính pháp) được dùng như 
là con đê hay bờ đê. Đọc Bhikkhu Bodhi, The NDB, phẩm 
Gotarmi, tr. 1188-1192; chú thích 1747, tr. 180°. Đọc T.T. 
Minh Châu, Phẩm Gotami, BKTC 3, tr. 649-658. 

105 Bản kinh đưa ra hai chữ cho loại lau sậy khác nhau: Ø2/a và 

Sara. 

19 Un (187c4) ghi ngày xuất gia của Ngài từ tuổi mười hai. 

!98/ Trong chánh văn, yam có nghĩa là "vào lúc” 

1008 Quyển NÊ II 301,24 viết là &mn thay cho ka/m. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Từ khi Ta: Ngài kể lại: Từ khi Ta xuất gia đến giờ đã 
hơn năm mươi năm trôi qua.'°° Phương cách'?" 
thuộc vê Giáo Pháp: thuộc về Giáo Pháp là thánh 
đạo. Bước đi trong lãnh vực này: thực hành dù chỉ 
một phần của thiền quán thực tánh.!”! Ngoài lãnh 
vực này: ngoài Giáo Pháp của Ta. 


Không có sa môn thực sự: điều này tương đương 
với câu không có ai thực hành ngay đến một phần của 
thiên quán thực tánh, ngay đến người xuất gia thứ 
nhất, đó là vị nhập lưu. 


30. [MC 152] Những ai ở đây: những người trong 
giáo pháp này được xuất gia (thọ lề quán đảnh) 
làm đệ tử trước mặt Đạo Sư /với đệ tử đang cử 
hành lề xuất gia cho ông/*, thật là thiện lành, thật 
là lợi lớn. Theo tục lệ của các tôn giáo khác, họ kể nếu 
vị Đạo Sư nói người đệ tử của mình: "Hãy xuất gia cho 
người này; chỉ bảo người này; hướng dân người này” 
người đạo sư đặt người đệ tử đó vào địa vị riêng của 
mình. Vì thế, đệ tử của người ấy thu nhận những người 
này, đệ tử được lệnh là cho những người này xuất gia 
v.v., cho lợi ích riêng của đệ tử. Và Suðbhadda đã nói 


!9 Theo hai bản tiếng Hán (Yo 25b4, Un 187c4), năm mươi 
năm đã trôi qua kể từ khi Ngài giác ngộ. Theo Po (172a16) 
bốn mươi chín năm đã trôi qua kể từ khi Ngài bắt đầu giảng 
giáo pháp. Fa (204a18) nói là ba mươi sáu năm đã trôi qua 
kể từ khi đức Phật giác ngộ. 

!010 SS viết là ñãyaassa* (thuộc về trí tuệ) thay vì ñãyassa (thuộc 
về phương pháp, cách thức). Sv-pt II 236 cắt nghĩa Øñãyo. 
Cf. AN V 184. 

!011 S/-pt II 236,7 giải thích padesa là `thấy trực tiếp”, đó là 
đồng nghĩa với v/2assanã (RFG). 
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với trưởng lão [4/anda ], ngỡ là đạo Phật có cùng tục 
lệ đó của các tôn giáo khác. 
* Bản LaDB của Sister Vajã (tr. Z4); !loDB của 
Maurice IWalshe (tr. 268) không có đoạn trong dấu / 
⁄ này. Bản Dial II (tr. 169) thêm chữ trong tỉnh 
huynh đệ“ 


Vị trưởng lão tiếp nhận: Vị trưởng lão tiếp nhận như 
thế nào? Họ nói, vị trưởng lão đưa Subhadøda qua một 
bên, múc nước từ chậu đổ lên đầu Suðñadøa, nói 
Subhadøa lập lại công thức thiên quán vê năm vật có 
liên quan tận cùng bằng "da” (faca-pafñcakam 
kammatthanarm),'°'ˆ cạo tóc râu, đắp y vàng, nói lên lời 
tam quy để Subñhadza lập lại, và đưa Subhadda gặp lại 
Thế Tôn. Thế Tôn làm lễ xuất gia cho Subhadda !®3 và 
giải thích cho Sưuøðhadda về một đề mục thiền quán. 
Subhadda tiếp nhận đề mục ấy và đi lên đi xuống ở 


!12 Năm phần trong thân thể này là da, v... v...” là một đề mục 
thiên quán. Điêu này đề cập tới saf/oaffñana, quán thân 
chứa năm thành phần liên quan đến da: tóc trên đầu, lông, 
móng tay, răng và da (PED s.v. faca-pafñcaka 
kammaffhana). Người mới thọ nhận giới xuất gia (giới tử) 
được dạy đề mục thiền quán này (Ja I 116; Dhp-a I 243; II 
87, 140, 242; Pj II 246) 

!13 Điêu đáng chú ý là Buddhaghosa phân biệt xuất gia 
(pabðz7/2) với việc thọ cụ túc giới (uoasampaơäa thọ đại 
giới) như là hai giai đoạn của một thủ tục duy nhất. Chính 
bản thân Đức Phật cho Suðñađda upasampadã sau khi 
được các tỳ khưu khác làm lễ øaøøðz7 (cf. Sv II 363, Ps III 
106). Tuy vậy, MPS không phân biệt rõ hai giai đoạn này. 
Hình như vào thời Đức Phật không ấn định rõ nghi lễ xuất 
gia (sarighakammarn: nghĩa đen là tắng sự) như đã được ghi 
trong tạng 1⁄⁄aya (Dial II 170, n.2). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


một phía của công viên, Suðbhađda tự nỗ lực và làm 
cho /⁄4Z phải tránh xa. Và Subhadda chứng quả 
Arahatia với vô ngại giải (pafisambhid3). Rồi Subhadda 
trở lại đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống. Đề cập tới 
chuyện này, kinh nói: [MC 153] Rồi sau khi xuất gia 
không bao lâu, và vân vân.'9* 


Và Subhadda là người đệ tử cuối cùng nhìn thấy 
Thế Tôn bằng chính mắt của ông ta: Đây là những 
lời của [các tỳ khưu] đọc tụng lại lúc tập kết [lần thứ 
nhất].'?'? Về phần này, người: 

e© (17) xuất gia khi Thế Tôn còn tại thế và rồi sau đó 
(2) thọ cụ túc giới, (3) tiếp nhận một đề mục 
thiên quán và (4) chứng quả Arañatta; 

e (2) thọ cụ túc giới khi Thế Tôn còn tại thế, rồi 
sau đó (3) tiếp nhận một đề mục thiên quán và 
(4) chứng quả Arañatta; 

e (3) tiếp nhận một đê mục thiên quán khi Thế 
Tôn còn tại thế và sau đó (4) chứng quả 
Arahatta. * : : 

*Tôi chia thành tiểu đoạn và đánh số chỗ này cho dễ 

đọc. 


!914 Theo ấn bản Sanskrit (38240.48) và nhiều bản tiếng Hán (Po 
172q29, Mu 397a4, Un 187c25, Yo 25b25), Subhadda, ngay 
sau khi chứng quả Araarfa, nhập diệt với sự cho phép của 
Đức Phật vì Suðhađøda không thể chịu nổi việc Đức Phật 
nhập diệt trước mình. Và nhiêu bản tiếng Hán (Sk 38240.51, 
Fa 204b12, Mu 398c12, Un 188a2) ghi lại Đức Phật đặt ra 
luật sống biệt trú bốn tháng cho các ngoại đạo xuất gia. 

!15 Bản tiếng Hán (Yo 25b25) dịch câu này nhưng các bản khác 

lại bỏ đi. 
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Tất cả các trường hợp này là những đệ tử cuối cùng 
nhìn thấy Thế Tôn bằng chính mắt họ. Tuy nhiên riêng 
trường hợp này, trong khi Thế Tôn còn tại thế, [591] 
Subhadøda xuất gia, thọ cụ túc giới, tiếp nhận một đề 
mục thiên quán và chứng quả Arahatia. 


Chú giải vê Chương Năm đến đây kết thúc. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


CHƯƠNG VI: Whập Diệt 
6.1. Chú giải về Những Lời Cuối Cùng của Như Lai 
[591] 1. [MC 154] Bây giờ Ngài bắt đầu khuyên đoàn 


thể Tăng già. Để giải thích điều này, kinh nói, Rồi, Thế 


Tôn. 


Điêu đã được giảng dạy và đã được trình bây 
(paññatta): '"'° Giáo Pháp đã được giảng dạy lẫn trình 
bây. Giới Luật cũng đã được giảng dạy lần trình bầy. 
"Trình bây” có nghĩa là lập nên, thiết lập. Đó chính là 
Đạo Sư của các người, sau khi Ta diệt độ: Giáo 
Pháp”?! và Giới Luật"? là Đạo Sư của các người, sau 
khi Ta diệt độ.!' Khi Ta còn tại thế, Ta đã dạy các 
người: "Đây là chuyện nhỏ (/⁄ahuka); đây là chuyện 
nghiêm trọng (øaruka);?” đây là lỗi có thể sửa được 


!1° Hình như chữ øaññata đi với Vinaya trong khi chữ des/fa đi 
với Dhamma ở DN II 154. 

!1/ Un (188a19) và Mu (398c22) định nghĩa Ø»amma là mười 
hai chỉ ngành. 

!8 Fa (204b29), Sk (386.41.2) và Mu (398c22) định nghĩa 
Vinaya là pãtímokkha* (giới bổn của tỷ khưu). 

!01 St thiết lập Ø»amma và Vnaya được nêu ra chỉ tiết trong 
bốn tham chiếu quan trọng ở DN II 124. Ngài Kassaøa yêu 
cầu /ã/ tụng lại bộ Vinaya và yêu cầu 4/za tụng lại Giáo 
Pháp trong lần tập kết thứ nhất (Vin II 283/#). Franke (pp. 
44f) tin rằng từ lúc sự nhắc nhở này được thực hiện đúng 
như trong Cv XI và XII, đặc biệt là vê V⁄⁄aya, Cv XI và XII 
phụ thuộc vào quyển MPS như là tài liệu. 

'929 Sự vi phạm năm lỗi được tha thứ nhờ tổ chức nghi thức nhẹ 
nhàng (Vin V 115), trong khi phạm lôi nghiêm trọng đòi hỏi 
phải có buổi họp chính thức của đoàn thể Tăng già. Trong 
số bảy loại phạm lỗi, păr:/fa và sa/nghãd/sesa được xếp 
vào loại lỗi nặng, năm lỗi còn lại là lỗi nhẹ. [BD VI 171, nn. 
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(satekíccha); đây là lỗi không thể sửa được 
(atekiccha);?? đây là điều thế gian (/oka-va//a) cần 
phải tránh; đây là điều cần tránh vì giới luật nào đó 
(paññatti-vaj/a); !?? phạm lỗi này (ãpaffí) được xóa bỏ 
! trước sự hiện diện của một người (0uggala);!?4 


6,7 (Vin V 115, 130, 145, 153)]. Nhưng Vin II 101 chỉ coi 


pãrã7/a là lỗi nặng thôi. Sp I 195 kể ra sáu hành vi chính 

thức nghiêm trọng. - 

Tin rằng "phát lồ sám hối là được tha cho lôi ấy”, Horner 

(MQ I 275, n. 5) dịch chữ này là có thể sửa được hơn là có 

thể tha thứ được trong đó còn có một chút tha thứ của bậc 

trên đối với kẻ dưới. Thuật ngữ này và thuật ngữ kế tiếp 
atekiccha không phải là thuật ngữ của I⁄⁄aya được dùng 
trong liên quan đến phạm lỗi, nhưng được dùng để chỉ 

Devadatfa và thời gian ông ấy phải trải qua trong ẤWaya* 

(cảnh khổ địa ngục) (MQ II 194, n. 4). 

1022 Mi 266 định nghĩa điều cần được tránh vì thế gian này là 

mười hành vi bất thiện được liệt kê ra ở DN III 269,* Vibh 

391, đoạn 968. Mi định nghĩa điều luật cần được tránh là 

điều không thích hợp với sa môn chứ không với cư sĩ, như là 

ăn sái giờ, làm hại đến sự tăng trưởng của cỏ cây. Một 

Arahant không thể vi phạm điều thứ nhất nhưng có thể vô 

tình phạm vào khoản thứ hai. Sp I 228 định nghĩa điêu thứ 

nhất là điều bị vi phạm với ý nghĩ bất thiện. 

* đó là; sát sanh, trộm cấp, tà dâm, nói dối, vu khống, nói 
thô lỗ, nói lời vô ích, tham, sân hận, tà kiến. Đọc Phẩm 
Phúng Tụng, BKD 4, tr. 268. 

Về cách dùng thuật ngữ vu#ãf/ trong tạng Luật, xin đọc 

Vin I 159; cí. I 103, pp. 64, 164. - 

Sám hối trước mặt một tỳ khưu khác để xóa bỏ lầm lỗi của 

mình. Nói ra lầm lôi của mình trước không quá một người 

không phải là sự thú tội riêng tư. Nó chỉ có nghĩa là người 
phạm lỗi không cần phải ra trước Tăng đoàn hay một nhóm 
tỳ khưu để kể lại lỗi ấy; chỉ cần một tỳ khưu nghe và thừa 

nhận sự sám hối ấy cũng đủ (MQ I 275, n.2). 
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phạm lỗi này được xóa bỏ trước sự hiện diện của một 
nhóm người (øa/a);!? phạm lỗi này được xóa bỏ 
trước sự hiện diện của đoàn thể Tăng già (sa/igha).” 
Như vậy, về vấn đề đưa ra là bảy nhóm phạm lỗi 
(äpatti-kkhandha),'?° Ta đã dạy về cái gọi là Vinaya: 
Khandhaka, Parivara và hai V/bharigas. Tất cà các điều 
đó, tạng I⁄⁄a/a, sẽ thi hành vai trò Đạo Sư cho các 
người khi Ta nhập diệt. 


Và trong đời Ta, Ta đã dạy những điều này: bốn cách 
để thiết lập quán niệm (safioaf"ãna: dịch theo 8ñ/kkhu 
Bodhí; dịch sát là nên tảng, niệm xứ), bốn nỗ lực chân 
chánh (sammappadhana: chánh tỉnh tấn), bốn con 
đường đi đến năng lực siêu nhiên (/đñipãaa: thần 
túc), năm năng lực gây ảnh hưởng (71a: căn), năm 
lực tỉnh thần (02/2), bảy yếu tố tạo thành giác ngộ 
(bo//hariga: giác chỉ), thánh đạo tám phần (maøga: 
bát chánh đạo).''*/ Bằng nhiều cách khác nhau, Ta 
đã giải thích các vấn đề giáo pháp này và đã dạy tạng 
Suftanta* (tạng Kinh). Tất cả các điêu đó, tạng 
Suttanta, sẽ thi hành vai trò Đạo Sư cho các người khi 
Ta nhập diệt. 


Và trong đời hoằng pháp của Ta, Ta đã dạy những điều 
này: năm uấẩn, mười hai nên tảng căn bản của tiến 


192 Theo I⁄-aya * (tạng Luật), thường thường một nhóm có từ 
hai đến bốn tỳ khưu hay tỳ khưu ni, nhưng đôi khi nhóm này 
tương đương với cả một Tăng đoàn (BD IV 76, n. 1). 

1025 Đọc định nghĩa ở Vin V 91. 

!92 Tất cả các điều này hợp lại thành ba mươi bảy điều kiện cần 
thiết cho sự giác ngộ (bodhipakkhiyadhamma: phẩm trợ 
đạo). Chúng chứa đựng toàn thể giáo pháp của đức Phật. 
Đọc giải thích chỉ tiết vê các điều này ở Gethin 1992. 
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trình nhận thức (ãyatana: xứ: ia/, mắt..ý và các đối 
tượng tương úhg của chúng), mười tám yếu tố của tiến 
trình nhận thức (2í: giới), bốn sự thực (sacca: đê), 
hai mươi hai nẵng lực gây ảnh hưởng (riya: 
căn), chín nhân (ñeiu)'””* bốn vật thực 
(aharas),'°*” bảy xúc (phassa),'” bày cảm thọ 
(vedanã) bày nhận thức (saf3)'3ˆ bày tác ý 
(cetana), bảy tâm (cíffa). Và cũng ở đây, một số điều 
thuộc cỗi dục giới (&Znãvacara)}, một số điều thuộc cõi 
sắc giới (ữãvacara), một số điều thuộc cõi vô sắc giới 
(aripavacara); một số điều được tính kể đến 
(pariyaparma),'°33 một số điều không được tính kể đến 
(apariyapanna); '°*“ một số điều thế tục (/ok/ka), một 


1928 Đọc danh sách các sự thực và năng lực này ở Vibh V, Vism 
XWI. 

!° Đọc chi tiết ở As 303, Compendium (bản dịch quyển 
Abhidhammatthasarigaha, Thắng Pháp Tập Yếu Luận) 219 

1930 đó là: thực phẩm (đoàn thực), xúc chạm (xúc thực), tác 
ý* (manosaffcetana: tư niệm thực, thức (thức thực). * 
Dịch theo Ngài Nyanatiloka, Buddhist Díctonary trang 96. 
Maurice Walshe nói đây là nghiệp (sđđ, chú thích 1062, tr. 
619). Nguyên văn là motie: động cơ nguyên nhân (chú 
thích số 3 tr. 178). 

!931 Về điều này và những điều sau, đọc Vibh 401# 

1932 Đọc DN III 253*, Vibh 62. *8ảy nhận thức là: nhận thức về 
Vô thường, nhận thức về vô ngã, nhận thức về bất tịnh, 
nhận thức về nguy hiểm (pahãna-sañfñä: hoạn nạn tưởng), 
nhận thức về tử bỏ (đoạn tưởng), nhận thức về hết ham 
muốn (ly tham tưởng), nhán thức vé đoạn diệt (diệt 
tưởng). Đọc TJ Kheo Thích Mính Châu, BKD 4, tr. 252. 

1933 Đây là những gì trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới 
(Dhs 1268; Vibh 12, 15, 19; As 50). 

13 Đây là những gì được miễn trừ khỏi chu kỳ sanh tử luân hồi 
(cf. Ps I 101, Dhs 583, Kv 507). 
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số điều siêu thế (/okuffara).'°” Ta đã phân tích chỉ tiết 
những điều này và đã dạy trong A60/dhamma-piaka, 
tạng này được bộ /⁄2hãpa2ffhãna làm cho lộng lây thêm 
bằng vô số phương pháp và trọn vẹn nguồn gốc hai 
mươi bốn phần (samantapaffhana)* '°° của nó. Tất cả 
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Thế tục chứa đựng tất cả các giới chịu ảnh hưởng của nhiễm 


lậu (Zsava) trong khi siêu thế thì không có những giới chịu 

ảnh hưởng của nhiễm lậu này. Giới thế tục đem lại sự cải 

thiện kiếp tương lai được tốt đẹp hơn và là điều kiện tiên 
quyết để thoát khỏi luân hồi, trong khi siêu thế đem lại sự 
thoát khỏi luân hồi ấy và là cõi của trí duyệt xét 

(paccavekkhana-fñãna). Đọc Vism 13 hay Bhikkhu ÑWãnamoli 

POĐ, Chương ï Descriptions of Vrtue, đoạn 32, tr. 16-17. 

L. S. Cousins đã tử tế cung cấp đoạn dịch này cho YGA. 

Cousins giải thích là: "Có hai mươi bốn ?a/##ñãnas* riêng 

biệt; nên /Øa/#/ãnas trọn vẹn hay đầy đủ là hai mươi bốn 

phần. Hai mươi bốn phần ấy là: bốn [(1) anuloma (có đặc 
tính, ở thể xác định, ?* thuận), (2) paccaniya (không có đặc 

tính, ở thể phủ định, ?* nghịch), (3) anuloma-paccani⁄a, (4) 

Daccaniya-anuloma) ] nhân với sáu [(1) tia (bộ ba), (2) 

duka (bộ hai), (3) tika-duka, (4) duka-tika, (5) tika-tika, (6) 

duka-duka ] tạo nên. Sự khác biệt giữa toàn bộ hai mươi 

bốn Paffãnas nói chung và các phương pháp dùng riêng 
trong mồi phần của hai mươi bốn a/#hãnas đó là vô số 
nayas 7*,ZCousins còn nói thêm: "Tôi không chắc về sự ghi 
chép chính xác ở đây, nhưng chữ czfuwisaf- phải thuộc về 
hay bổ túc cho ⁄a/ãpafãna, chứ không thuộc về 

Abhidhamma-pltakam. Có lễ cách viết trong Sv đã chịu ảnh 

hưởng vì hiểu lầm chữ #ãZ (tham khảo cá nhân với 

Cousins). 

* Duyên hệ. Đọc U Nãrada, CR T tr. 576. 

ˆ* Có, ở thể xác định (positi/e) như lobha (tham). Không, ở 
thể phủ định (negative) như alobha (không tham). Không 
tham, không sân, không sí là những yếu tốế gây ảnh 
hưởng để lòng độ lượng, tâm tử ái, trí tuệ khởi lên. Dịch 
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các điều này, tạng A60h/dhamma sẽ thi hành vai trò Đạo 
Sư cho các người khi Ta nhập diệt. 

* Ngài Ledi Sadaw dịch samantapatthana l3 nguyên 
nhân chung. Đọc Ledi Sadaw, On the Phílosophy of 
Relations, Journal of the Pali Text Soclety 1915- 
1916, London [1916], trang 286. 


Như vậy, tất cả những điêu này đã được nói ra và bàn 
luận trong bốn mươi chín năm từ lúc giác ngộ cho đến 
lúc nhập diệt; ba tạng, năm bộ \⁄ãyas, chín phần 
nhánh (az/iøa), tám mươi bốn ngàn nhóm đñamma: đầy 
là những phần chính.'?3” [592] Như vậy, tám mươi bốn 
ngàn nhóm đñamma còn tồn tại. Chỉ mình Ta nhập 
diệt, và bây giờ mình Ta khuyến cáo và chỉ dân. Sau 
khi Ta nhập diệt, tám mươi bốn ngàn nhóm đhamma 
1 sẽ khuyên bảo và chỉ dẫn các ông.” 


Đưa ra nhiều lý do như vậy, Thế Tôn dặn dò: Sau khi 
Ta diệt độ, đó là Đạo Sư của các ông, và để chỉ cho 
thấy cách hành trì tương lai, Ngài đã bắt đầu nói: Và 
chính... sẽ là. 


theo U Nãrada, CR ]† tr. xI và ví dụ trích từ U Hla Myint, 
Patlhana In Dallý Lứce 1lathagata Meditaion Center, 
California [2010], p. 61. 

”* naya: phương pháp. Đọc U Nãrada, CR II, tr. 574. 

!93/ Về chỉ tiết sự phân loại này của Buddhaghosa, đọc Sp I 21- 
29. Về niên lịch của phân loại này, đọc J ayawickrama, trang 
16-7. 

1038 cửa Ø8uddha- thành dhammakkhandha theo như B. 
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2. Trong kinh văn, các tỳ khưu xưng hô:”” các tỳ 
khưu đề cập tới hay gọi nhau. Bằng tên hay bằng 


!93° Lênh kính trọng các bậc trưởng lão bằng cách xưng hô thích 

hợp với các vị ấy là thí dụ điển hình của một trong bảy điều 
kiện để cho sự cường thịnh của đoàn thể Tăng già như đã 
được nói trước đây ở DN II 77. Franke (pp. 18-44) tìm hiểu 
tường tận sự áp dụng chữ ãv„so#* (bạn hữu, hiền giả) và 
chữ ð6hanie* (Ngài, Thượng Tọa hay Đại Đức) trong suốt 
hai cuốn Cv XI và XII (Vin II 284#), và kết luận rằng người 
sưu tập Cv XI và XIT đã tuân theo lời khuyến cáo này trong 
việc lựa chọn hình thức xưng hô của mình. Kết luận này giúp 
xác định lại niên kỷ của đoạn này trong MPS có trước khi hai 
cuốn Cv XI và XII được thành hình. 
Quả vị chứng đắc được sẽ quyết định cách xưng hô: người 
chứhg quả cao hơn được gọi là bhante hay ãyasma* và có 
thể gọi người chứng quả thấp hơn hay chúng sau mình là 
ãVuso ?* 

* Ayasma hay Bhante: cả hai là lời thưa gửi tôn kính 
(veneraBle sf/: kính thưa Ngài), là cách xưng hồ lịch sự; rất 
kính trọng. Đọc PED, tr. 104; PTC I tr. 331. 

Ayasma nghĩa đen: người lớn tuổi, tương đương với thera. 
Đọc PED, trang 105. Đọc Kính Tập đoạn 814, 1032, 1040, 
1061, 1096 

2* hiền giả, đạo hữu. Avuso là cách xưng hô lịch sự trong 
đoàn thể Tăng già, còn được dịch là Ngài (đọc PED, tr. 
113/ đọc PTIC I tr. 345). 

Ví dụ: Trong đợt kết tập lần thứ nhất Mahaäkassapa hay 

Anuruddha đã gọi Ananda (lúc này đã chứng quả A la hán rồi) 

là âvus0: 

se /MC 157) Ananda nói với Anuruddha: 'Parinibbuto bhante 
Anuruddha BhagaVã” tí“ Thưa Ngài (tôn giả) Anuruddha, 
Thế Tôn đã diệt độ. 

e Anuruddha trả lời Ananda: "Wa ävuso Ananda Bhagavã 
parinibbuto, sañfña-vedaylta-nirodham sarmapanno/ tí“ Nây 
hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới nhập 
diệt thọ tưởng định. “ 
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họ. Không nên gọi người khác là người non hạ 
(navako: nghĩa đen là người mới đến, mới xuất gia, tân 
tỳ khưu), nhưng hãy gọi bằng tên riêng của người 
ấy,'“?° như "7⁄ssa/ "Wãga7 hay bằng họ, như 
'Kassapa/ "GotamaZ/ hay bằng cách dùng với chữ 


⁄Z⁄/Ử T12 


ãvusa đó là "ãvuso Tissa? '8vuso Kassapa“ Bhante 
hay ãyas/nã: Vị trưởng lão nên được xưng hô là 
bhante hay ãyasmã: * `bhante Tissa", `ãyasmã '' 


Tissa” 1042 


3. [Đoàn thể Tăng già] nên bỏ (s2/nử/anatu): '3 
Nếu yêu cầu, giáo hội Tăng già nên bỏ những điều luật 


Đọc thêm Prof. R. Otto Franke, `The Buddhist Councils at 
the Rajagaha and Vesalí/ 1ournal of the Pali Text Socief/ 
1908, London [1906], trang 18-44. 

'° Lối xưng hô bằng cách chỉ gọi tên thôi với những người cấp 
dưới đã có sẵn từ thời đức Phật, hay ít nhất là lúc bắt đầu có 
các sách cổ xưa nhất, thường xuyên được sử dụng... 
(Franke, p. 44n.). 

!94! Franke (p. 44n.) không chắc là cách dùng chữ này trong tâm 
đức Phật khi đưa ra chữ này: 

1. thuật ngữ này có thể được dùng như là hô cách trong lời 
nói trực tiếp đến người thứ hai hay 

2. giống như chữ 6havam, như là chủ cách, thường được 
dùng với động tự ở ngôi thứ ba (và trong tất cả các 
trường hợp không có động tự) để chỉ người thứ hai. Theo 
nhận xét của Franke, ở ngôi thứ ba cách xưng hô này có 
thể áp dụng đến bất kỳ tu sĩ Phật Giáo nào, ngay cả với 
người ngoài đạo Phật. 

!94 Mu (399a3) và Sk (388.41.4) còn thêm sự nhắc nhở, khiển 
trách các sa di (những người trẻ tuổi, mới tu) về nhiệm vụ. 
Po (172b23) bỏ hướng dân cách xưng hô với các sa di. 

1 Lânh này có thể trái với một trong bảy điều kiện cho sự 
cường thịnh của đoàn thể Tăng già như đã nói ở DN II 77: 
giữ y nguyên những điều luật như đã được đặt ra mà không 
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nhỏ nếu muốn. Tuy nhiên, tại sao Ngài không nói dứt 
khoát "Các ông nên bỏ”, nhưng lại đưa nó ra như sự 
chọn lựa? Bởi vì Ngài lưu tâm đến tuệ lực“? của 
Mahakassapa. 


Vì Thế Tôn nghĩ rằng Kassaøa sẽ không hủy bỏ vào lúc 
kết tập, cho dù Ngài nói: "Các người nên bỏ”, nên lời 
Ngài đưa ra chỉ là sự lựa chọn. Có những vị trưởng lão 
nói như vây: "Ngoại trừ bốn øZ/ã7⁄as, tất cả các giới 
còn lại đều là giới ít quan trọng và nhỏ nhặt.” Theo 
những cách như cách này các giới ít quan trọng và nhỏ 


đặt ra những điêu mới hay phế bỏ giới đã được đặt ra. Xí 
đọc lại [5267 sách này hay Chương ï đoạn 6 của kính Đại 
Bát Niết Bàn, BKD 4, tr. 77. Vua Milinda (Mil 142) phản đối 
lời bày tỏ này như đã mâu thuần với AN I 276 khi đức Phật 
tuyên bố "Này các tỳ khưu, Ta dạy Giáo Pháp bắt nguồn từ 
trí trực chứng (aØ//ññãya: trí có được nhờ chứng biết trực 
t/ấp, thẳng trí), chứ không phải không bắt nguồn từ trí trực 
chứng. Để đáp lại lời phản đối này, tỳ khưu @#øasena trả lời 
rằng đức Phật nói thế để thử xem các tỳ khưu có giữ giới 
luật hay không (Mil 143). Nhiều bản tiếng Hán (Po, Un, Mu) 
bỏ lệnh này. Fa (204c2) thay vào đó ghi lại rằng một tỳ 
khưu không nên tìm lầm lồi nhỏ của tỳ khưu khác. 
Đọc BKTC 1, tr. 503. Sớ giải Mp-t của Bộ Kinh Tăng Chỉ cắt 
nghía abhifñfñaya là Ngài đạy Giáo Pháp bằng trí có được sau 
khí chứng biết trực tiếp, đúng với sự thục, Giáo Pháp cần 
được giảng dạy, phân biệt theo sự thiện lành... và theo tập 
hợp (uẩn)...; sau khi chứng biết trực tiếp phương pháp 
giảng dạy những ai cần được hướng dân tùy theo khuynh 
hướng, xu hướng, tâm tánh và khí chất từng người. Đọc 
Bhikkhu Bodhi, NDB, tr. 355 và chú thích 586, tr. 1673. 

!944 sv.pt II 238,7 định nghĩa nó là trí năng (dịch sát: quyền lực 
của trí) (na). 
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nhặt được năm trăm vị truyền xuống lúc kết tập.'°° 


Quyết định vê điều này được nêu ra ở 
Sarnarntapãsãdika,'°*® chú giải của tạng Luật. Nhưng có 
người nói: Trưởng lão @øasena (Na Tiên) đã biết về 
những giới luật ít quan trọng và nhỏ nhặt bởi vì khi 
được vua Milinda hỏi "Thưa Ngài \2øasena, cái gì là 
giới ít quan trọng (khuddaka)? Cái gì là giới nhỏ nhặt 
(anukhuddaka)?”'°*" ngài trả lời: 'Đại Vương, làm sai 
(dukkata) '°“3 là [liên quan] đến giới ít quan trọng; nói 
sai (Øuððñãs/fa) '°“° là [liên quan] đến giới nhỏ nhặt. 
Nhưng trưởng lão, /⁄2#ãKassana, đã không hiểu điều 
đó, nói rằng: 'Các tôn giả trong đoàn thể Tăng già hãy 
lẵng nghe tôi. Chúng ta có giới luật liên quan đến cư sĩ, 
và ngay cả các cư sĩ cũng biết: "Điều như vậy như vậy 
là thích hợp với các ông, là những bậc sa môn, con của 
dòng họ Sak/a, nhưng điêu như vậy như vậy là không 
thích hợp.” Nếu chúng ta hủy bỏ các giới nhỏ nhặt khác 
nhau, sẽ có người nói: "Đạo sĩ Gotama ban hành giới 
luật cho các đệ tử chỉ tồn tại lâu bằng thời gian của 
một cụm khói. Ngày nào Đạo Sư của họ còn sống, 
ngày ấy họ tự huân tập theo giới luật của Ngài; còn 


19 Vịn II 287 đưa ra những quan niệm khác của các trưởng lão 
về định nghĩa thế nào về giới ít quan trọng và nhỏ nhặt. Cf. 
AN II 348; BD TII 41, n. 1 còn đưa thêm ra nhiều tham chiếu 
khác nữa. 

194 SD VỊ 1296. 

107 Câu trích dẫn này và câu trích dẫn sau lấy ở Mil 144,4. 

194 Thuật ngữ này rất thường gặp trong tạng Luật; đọc BD IV, 
đặc biệt phân Bảng Tra Từ Ngữ. 

199 Đọc Vin I 305,7 và đặc biệt là II 83/ 
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bây giờ'??° đức Bổn Sư của họ đã nhập diệt, họ ngưng 
huân tập.” Nếu [593] đoàn thể Tăng già thấy thích 
hợp, hãy đừng ban hành giới luật chưa được ban hành, 
cũng đừng hủy bỏ giới luật đã được ban hành, nhưng 
hãy hành xử đúng theo giới luật đã được ban hành. 
Đây là giải pháp duy nhất. Nên Ngài tuyên bố mở một 
cuộc vận động chính thức”?! Nhưng đây không phải là 
cách hiểu câu này. Vì trưởng lão /@#øasena đã nói như 
vậy, nghĩ rằng, "Hãy để cho những người phê bình 
không có một cơ hội nào.” Trưởng lão, /⁄4hãKassapa 
đã tuyên bố cuộc vận động chính thức ấy, nghĩ rằng: 
"Ta sẽ không hủy bỏ vi phạm ít quan trọng và nhỏ 
ñHữt””?5 


1939 N° |I 305,7 viết là yafo* (kể tử...), thay vì yadã* (lúc bất cứ 
khí nào). 

'! Vin |I 288. Kammavãcã là tựa đề cho tuyển tập các hình 
thức diễn đạt tư tưởng cần được noi theo trong việc thi hành 
phận sự của Tăng đoàn (Tăng sự). Những đoạn trong tạng 
Luật này tạo nên một trong những hình thức bút pháp của 
văn chương cổ nhất và trở thành đặc tính ăn sâu trong 
Vinaya“” như Vin T 317, HT 174, 176 (PED s. v. kamma (4)). 

19 Cho dù các bậc trưởng lão tại kỳ tập kết lần thứ nhất đồng ý 

không hủy bỏ một giới học nào đã được đức Phật đặt ra, họ 
vẫn kết án A#anda là phạm lỗi làm sai vì đã không hỏi đức 
Phật có ý gì khi nói đến giới ít quan trọng và nhỏ nhặt (Vin 
|I 288). 
Maurice Walshe cho rằng đoàn thể Tăng già đã không lạm 
dụng sự cho phép nảy chính vị Ananda đã bỏ qua không hỏi 
tới thế nào là giới nhỏ. Ở thời đại này, quả là không thích 
hợp khi bị lôi kéo vào việc tranh luận về đề tải này. Đọc 
LoDb, chú thích 450, tr. 574. 


355 


356 


Nhập Diệt 


4. 


Vấn đề hình phạt cao hơn (0/a/madanga '°33 


hành tội Phạm Đàn) được quyết định trong 
Sarnantapãsãdkã '°*° bởi vì nó được chuyển đạt đến 


hội nghị tập kế 


1053 


1054 
1055 


ết,1055 


Hình phạt này như là sự `tẩy chay” không giao tiếp nữa. Tỳ 


khưu nào lỗ mãng, đối với tỳ khưu khác một cách khiếm 
nhã, tức giận, hà khắc sẽ bị xử phạt theo lỗi này (Sp III 
1522/). Không rõ chuyện gì khiến Œñanna chịu hình phạt 
này; hoặc là (1) liên tục mắng chửi Sã//2uía và Moggallãäna 
cho dù đức Phật cảnh cáo (Dhp-a II 110) hay (2) có ý bênh 
vực, về phe các ni khi có tranh tụng giữa tỳ khưu và tỷ khưu 
ni. Cư sĩ cũng chịu chung hình thức xử phạt này ở DN I 96 
Sp VII 1403/ 

Mỉa mai thay (nguyên vấn của YGA), Channa đã chứng quả 
Arahatta khi Ananđa cùng với các người ủng hộ từ hội nghị 
tập kết thứ nhất đến gặp Channa để tuyên bố lệnh phạt, 
mục đích là không cho phép C€hanna được nói chuyện với 
các bậc tỳ khưu đồng tu hoặc là không để họ chỉ giáo (Vin II 
291). Câu trích dịch này của YGA hoàn toàn trái ngược với 
BD 5, Cullavagga XI, tr. 405 tôi trích dịch trọn bộ đoạn vấn 
này để quý vị đọc xem chú thích và lời bình "mỉa mai thay” 
của YGA chính xác thế nào: 

Rồi tôn giả Ananda đến gặp tôn giả Channa ở Ghositãrãma 
thuộc Kosambiï nói như vẫy: 

se. _ 7ấng đoản đã áp dụng brahmadanqa (hình phạt cao 
hơn) vào Tôn giả. 

s».. Whưng thưa tôn giả Ananda, hình phạt cao hơn là 
gì? 

e _ Tôn giả Channa có thể nói bất cứ điều gì mình thích 
với các tỷ khuu khác nhưng họ không được phép 
nói chuyện với ông, không được khuyến khích và 
cũng không được chỉ giáo ông. 

Chamna nói: "Thưa tôn giả Ananda, có phải vì tôi không thể 
được các tỷ khuưu nói chuyện, không thể được khuyến 
khích và cững không thể được chỉ giáo nên cuộc đời tôi bị 
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5. [MC 155] Nghi ngờ: lờ mờ chưa rõ.'”° Không 
chắc chắn (phân vân): không có khả năng quyết 
định, "Sao, Ngài có giác ngộ hay không?” "Đây có phải 
là lời dạy của Ngài hay không?” và tương tự như thế 
với đoàn thể Tăng già, với đường đạo (maggøa) và với 
phương cách thực hành (pa#2zã)°°” Trong số các tỳ 
khưu nghi ngờ có thể khởi lên, tôi nói với Ngài: Này 
các tỳ khưu, hãy hỏi đi. Ở đây, đó là nghĩa nói ngắn 
gọn. 


Có lẽ các ngươi không hỏi bậc Đạo Sư vì lòng 
kính trọng: Nếu các ngươi không hỏi vì các ngươi có 


tiêu tan?“ Nói xong câu này, Channa ngấ ra bất tỉnh ngay 
tại chỗ. Rúng động vì hình phạt nây, Channa đâm ra xấu 
hổ ghê tởm, sống một mình, viễn lý, tính cần, nhiệt tâm, 
quả quyết, trong một thời gian ngắn sau đó, sau khi thực 
chứng được bằng trí trực chứng của riêng mình ở ngay đây 
và ngay bây giờ mục đích tối thượng của đời sống Phạm 
hạnh mà các thanh niên trẻ đã vì nó chính đáng từ bỏ gia 
đình để sống đời sỗng không gia đình (xuất ga } Channa đi 
vào sống an trú trong trí trực chứng Ñy và hiểu rằng: "Sanh 
đã tận... không còn trở lại trạng thái này nữa. “ 
Sau khi chứng quả Arahatta xong, Channa đi gặp Ananda 
và nói như vầy: "Xín Tôn giả Ananda hãy hủy bỏ hình phạt 
brahmadanga cho tối. “ 
Ngài Ananda trả lời: "Từ lúc tôn giả Channa chứng quả vị 
giải thoát cuối cùng, ngay tử giây phút đó hính phạt 
brahmadanga đã bị hủy bỏ.“ Đọc I. B. Horner, BD 3», 
Cullavagga XI, tr. 405 (Vín II 291). 

!93® Chú giải từ đoạn này trở đi cũng tìm thấy ở Mp III 107. 

195 Hai bản tiếng Hán (Un 188b5, Mu 399a19) coi cả hai magøa 

và 0af2ađã như là muốn nói đến Bốn Sự Thực Cao Cả. 
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sL 1 
ư: 058 059 


lòng kính trọng Đạo S "Chúng tôi xuất gia 
trước sự hiện diện của bậc Đạo Sư. Cho đến tứ vật 
dụng (0accay/a) cũng thuộc về bậc Đạo Sư." Chúng 
con đã từ lâu không có nghi ngờ gì, nên chúng con 
cũng sẽ không có nghỉ ngờ hôm nay vào giây phút cuối 
cùng này.” Này các tỳ khưu, giữa bạn với bạn, hãy 
hỏi nhau: Ngài chỉ cho thấy: "Nên liên lạc với bất kỳ tỳ 
khưu ?%! nào là bạn hay đồng hành của mình. Rồi Ta 
sẽ chuyện với tỳ khưu đó. Tất cả hãy dẹp tan hết nghi 
ngờ bằng cách nghe điều Ta nói với người ấy.” 


6. [MC 155-6] Niềm tin như thế: Con có niêm tin 
như thế. 


Trí biết thực sự: Về việc này, Như Lai không có mỗi 
niềm tin thôi mà còn là trí biết thực sự, trí ấy là việc 
nhận biết trực tiếp, một trạng thái dứt bỏ nghỉ hoặc. 


Ananda, trong chúng Tăng: trong số năm trăm tỳ 
khưu đang ngồi trong rạp này. '°52 


Người đứng sau chót (vị tỳ khưu thấp nhất): tỳ 
khưu đứng cuối cùng theo nghĩa giới hạnh.' Đây 


!8 Mp III 108,6 viết là safa/ gãravena thay vì satthu- 
garavena. 

1953 Mp III 108,4 viết là øaðða/imha thay vì pabbajit amha. 

!90 Nghĩa ở đây có thể là tỳ khưu được thí chủ dâng cúng là vì 
Phật; PED đưa ra chữ vì” như là nghĩa của sa/aka. 

196! Mp III 108,9 viết là ø//&khu thay vì bhikkhuno. 

!962 Sửa sã///ã- thành sã//am theo Mp III 108,15. Yo (26b13) 
ghi là 1,200 tỳ khưu. Mu (399a) không nói đến bao nhiêu vị. 

193 Theo Yo (26b12), ở đây muốn nói người tỳ khưu trẻ nhất. 
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muốn nói tới trưởng lão 4/azưa nên Ngài mới nói câu 
X‹„ 1064 

này. 

7. [MC 156] Thành tựu bằng tỉnh tấn:!?®° Các 

người nên hoàn thành”?° tất cả các nhiệm vụ?” của 

mình mà không thiếu vắng chánh niệm. Như vậy, '°°? 


trên chỗ nằm trước khi hoàn toàn tịch diệt, chính Thế 


Tôn đã tóm lược lại ' các lời khuyên dạy trong bốn 


mươi lầm năm qua bằng một chữ duy nhất: tinh tấn.” 
1070 


'% Nhận định này của 8uđđhaghosa dựa theo truyền thống là 
Änanda vẫn là vị hữu học trong thời đức Phật còn hiện tiên. 
Coi A#øanđa vẫn còn là vị hữu học, Buddhaghosa chỉ cho 
thấy là tất cả các vị còn lại đêu đã giác ngộ. 

193 Chú giải tương tự như thế được tìm thấy ở Spk I 223 

1066 cnk | 223,4 viết là sa/nãdayatha thay vì sampadeyatha. 

!06/ SnkI 223,3-4 viết là &aftabbakiccãäni thay vì sabbakiccãäni. 

1068 cDk | 223,3-4 thêm: "Như một điền chủ giầu có trên giường 
hấp hối sẽ giải thích cho các con trai của mình biết giá trị tài 
sản của mình.” 

1069 SnkI 223,8 viết là aø/ãs/ thay vì adãsi. 

!0° Tịnh tấn (aooamãda, dịch theo tỳ khưu Nyanaponika) được 
coi là nên tảng của tất cả sự tăng tiến tâm linh. Trong chú 
giải, chữ này thường được giải thích như là sự có mặt của 
tỉnh thức (BDic s. v. a2z/nãøa). Theo thuật ngữ tâm lý học, 
chính sự tỉnh thức này là đóng góp đặc biệt của Phật Giáo 
vào sự thực hành giải thoát khổ đau cho Ấn Độ (hay cho cả 
thế giới). Trong thuật ngữ kinh tế, nó được coi như là sự cần 
kiệm, một giá trị tuyệt đối của vật chất (có thể được dịch là 
"cân mẫn, tỉnh tấn” (Gombrich 1988, p. 78). 

Câu dịch rất phóng khoáng của Henr/ Clarke M/arren 
(1854—1899) một học giả Sanskrit và Pali người Hoa Kỹ dịch 
'aDpanadena sarnpadetha “ (rong Buddhism ín Translation 
/1896) là: "Hãy tính tấn lên để tự giải thoát Đọc Buddhism 
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Đây là lời cuối cùng của Như Lai: Tuy nhiên câu 
này đã được [594] thêm vào trong lúc kết tập.'9” 


6.2. Chú giải vê Chuyện Nhập Diệt /ØzrZ⁄2bãna diệt 
độ) 


Sau câu nói vừa nêu, để chỉ cho thấy Thế Tôn đã 
chuẩn bị nhập diệt của mình ra sao trước khi nhập vào, 
kinh văn nói: Rôi Thế Tôn [nhập] sơ thiên. 

8. Trong kinh, Thưa Ngài, có phải Thế Tôn đã diệt 
độ?:!? Ananda hỏi ngài Anuruddha câu này khi thấy 
Thế Tôn nhập vào trạng thái đình chỉ (⁄odha diệt 
định),'? không còn thở vào hay ra nữa. 


ín Translation, Cambridge University Press xuất bản 1922, 
trang 109. Rhys Davids trong Dial II J200°7 đã trích dùng 
câu này ở trang 173. Thầy Minh Châu [MC 156]: "Hãy tính 
tán, chớ có phóng dát“ 

!9! Nhiều bản tiếng Hán (Yo 26b21, Mu 399a26) coi câu này là 
một phần của những lời cuối cùng của đức Phật. 

1972 Theo nhiều bản kinh, #ađa hỏi có phải đức Phật đang diệt 
độ. Nghe Anuruddha trà lời *chưa”, Ananda nhớ lại là có lần 
đức Phật nói về diệt độ qua tâng thiên thứ tư. Đọc các thí 
dụ về lầm lẫn coi việc nhập vào trạng thái đình chỉ (diệt 
định) là diệt độ, đọc Vism 380, 706. Anuruddha biết chính 
xác khoảnh khắc đức Phật nhập diệt. Đọc DPPN I, tr. 86. 

1013 M/ryodha* (trạng thái đỉnh chỉ) là giai đoạn tối hậu của tám 
giải thoát (v/nøkka) và chín tâng an trú (Ray, pp. 369/2). 
Trong việc nhập vào trạng thái này, "bậc thánh vần duy trì 
sự hiện hữu và có thể nói là có một đời sống khác, nhưng 
hoàn toàn khác với hiện hữu của những người phàm tục” 
(Ray, p. 371). Trong liên quan với đề mục tuổi thọ của đức 
Phật, việc nhập vào trạng thái này, trong đó cái chết không 
thể xảy ra, có thể đã được đức Phật dùng đến để kéo dài vô 
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Không, hiền hữu: Làm sao vị ấy biết được?!°”“ Họ 
nói, vị trưởng lão Anuruddha đang nhập định cùng với 


hạn định thọ mạng của mình. Một mặt, việc nhập vào trạng 
thái này tượng trưng cho một trạng thái ở giữa đời sống 
bình thường và mặt khác, øa/⁄2vãna* (diệt độ), là sự biến 
mất hoàn toàn của các bậc thánh” (Ray, p. 372). 

* Ngài Buddhaghosa giải thích chữ nirodha nảy là 'ni-saddo 
abhãvam, rodha-saddo ca cãrakam dipel2 chữ ní/ chỉ sự 
vắng mặt, và chữ Todha/ chỉ chốn ngục tù. Sự Thật Cao Cả 
thứ ba không có tất cả các cối [tái sanh] tới và vì thế không 
có ràng buộc (rodha) của khổ đau được coi như ngục tù của 
vòng sanh tử luân hồi, hay khi sự đình chỉ đã được đạt tới, 
không còn ràng buộc (rodha) của khổ đau được coi như 
ngục tù của vòng sanh tử luân hôi nữa. Và đối nghịch vớ 
nhà tù đó được gọi là dukkha-nirodha (hết khổ). Đọc 
Bhikkhu Ñãnamoli, POP, Ch. XV, đ. 18, tr. 501 (Vism. 495). 
Trong hầu hết các trường hợp, nirodha đồng nghía với 
nibbãna và parinibbãna; còn về khía cạnh hoạt động hủy 
diệt nguồn gốc tái sanh mà nói, có thể nói chữ nirodha là 
cách diễn đạt nghĩa mạnh mế. Vì thế, chúng ta thường gấp 
chữ nirodha đi kèm với nibbãna trong câu 'sabbe sankhãra- 
samatho... virãgo nirodho nibbãnarn“- sự tịch tịnh của tất cả 
các hành vi tạo nghiệp, sự từ bỏ tất cả các mầm mống tái 
sanh (sanh y), sự tận diệt tham ái, hết ham muốn, đỉnh chỉ 
níbbana“... Đọc Bhikkhu Bodhi, CDB ï tr. 231. Đọc PED, tr. 
/:E: 

19/4 spkI 223,19 viết aØãs/ thay vì Zãnãt/ Đoạn sau cũng thế. 
Spk I 223 còn thêm: "Sau khi thấy Thế Tôn không thở vào 
thở ra khi Ngài nhập vào cõi diệt thọ tưởng, loài người và 
chư thiên tất cả đều khóc lên vì ngỡ là đức Bổn Sư đã nhập 
diệt. Trưởng lão 4/zanđa cũng hỏi trưởng lão Anuruddha có 
phải Ngài đã hoàn toàn nhập diệt (diệt độ). Trưởng lão 
Anuruddña trà lời là đức Phật chưa hoàn toàn nhập diệt, 
nhưng đã nhập vào cõi diệt thọ tưởng.” Spk bình giải đoạn 
không có câu hỏi của 42a; nhưng luận sư của Spk giả 
thiết là câu chuyện ấy giống như trong MPS. 
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đức Bổn Sư và đã đi đến điểm xuất khởi!?° từ cõi 
không có nhận thức cũng không phải không có nhận 
thức (phi tưởng phi phi tưởng). Rồi trưởng lão biết: 
"Bây giờ Thế Tôn đã nhập vào trạng thái đình chỉ 
(nírodha diệt định); và trong trạng thái đình chỉ,7?° 
cái chết không thể xảy ra.”!”” 


9. [MC 157] Rồi Thế Tôn, xuất khỏi diệt thọ 
tưởng định, nhập vào cõi không có nhận thức 
cũng không phải không có nhận thức và vân vân. 
Xuất khỏi tam thiên, Ngài nhập tứ thiền:'°”? về 


!° đó là điểm ngay trước khi nhập vào trạng thái đình chỉ 


19/9 Sa anfo-nirodho thành anto-nirodhe. 

!9/ Cái chết không thể xẩy ra khi hành giả đang ở trong trạng 
thái đình chỉ (diệt định) (Vism 707 5ay POĐ, chương XIII ở. 
42, tr. 736). Bàn về vẫn đề này, Dhammapãia đưa ra thuật 
ngữ ð6havariøa và giải thích là tiến trình chết đòi hỏi phải có 
bhavariga và bằng cách ấy ngụ ý rằng hành giả phải xuất ra 
khỏi trạng thái đình chỉ mới chết được bởi vì trong trạng thái 
đình chỉ này không có ðñavariga (Nãnamơfí p. 831 n.; 
Griffiths 1986, p.40). 

19/8 po (172c7) có lời tường thuật khác: Đức Phật ngồi thẳng để 
hành thiên, nghĩ đến nguồn gốc của Dhamma... Ngài nhập 
vào trạng thái vô niệm* (apaññattí, phí tưởng) từ cõi của 
tứ thiên vương và từ cối đó quay trở lại thân của mình. 
Quán sự bất tịnh của thân, Ngài nhập diệt hoàn toàn (diệt 
độ). Chỉ vào ngày giác ngộ và vào ngày hoàn toàn nhập diệt 
của ngài, Đức Phật nhập vào mức độ cao nhất của chín cỗi 
an trú liên tiếp (anupubba-w/hãras) theo chiều thuận và 
chiêu nghịch (Mil 176). Ở đây chúng ta tìm thấy nỗ lực mang 
tính cách thuật ngữ chuyên môn trong kinh viện để diễn tả 
trạng thái tâm thức cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài 
hoàn toàn nhập diệt. Thật ra trong chúng ta không ai biết rõ 
việc gì đã thực sự xảy ra; và lằn ranh giới giữa tám tầng này 
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điều này, Thế Tôn nhập sơ thiền dựa trên hai mươi bốn 
nên tảng; nhập nhị thiên dựa trên mười ba nên tảng; 
nhập tam thiên dựa trên mười ba nền tảng; nhập tứ 
thiên dựa trên mười lãm nền tảng. Như thế nào? Ngài 
nhập sơ thiên dựa trên hai mươi bốn nên tảng này: 
mười bất tịnh (asubña),!°'5 ba mươi hai khía cạnh [của 
thân thể],!? tám dụng cụ (kas/a: biến xứ)?°°! tâm từ 
(mettä), bi (karunã), hÌ (mudftä)'°%ˆ thở (anäpãna),'953 
không gian giới hạn (0a//cchedakãsa).'°*“ Ngài nhập 
vào cõi thiên thứ hai căn cứ trên mười ba nên tảng còn 
lại, bỏ ba mươi hai khía cạnh và mười bất tịnh. Ngài 


chỉ thuần là phỏng đoán” (Dial II 174, n. 1.) Xí so với S í 
158, Phẩm Bát Niết Bàn, BKTU 1, tr. 346-7. 

1° Mười loại bất tịnh là xác chết ở các giai đoạn thối rữa khác 
nhau. Nhóm bài tập thiền quán này nhằm mục đích diệt trừ 
ham muốn nhục dục. Đọc chỉ tiết ở Vism VI, 1⁄4/a/ñãïa, pp. 
166-82. 

!98° Đề mục thiền quán này trực tiếp nhắm vào sự ghê tởm thân 
xác (Vism VIII 44, MN III 90). 

!98! Danh sách này bỏ hai dụng cụ cuối cùng của nhóm mười 
dụng cụ thông lệ: dụng cụ khoảng không và thức (Dhs 166- 
264). Về lý do bỏ hai dụng cụ này, đọc As 186. 

!982 Tâm từ, bi và hỉ với bình thản (xả) tạo thành bốn Phạm trú 
( Brahma-v/hara, tứ vô lượng tâm). Chúng được coi là bốn 
chủ đề thiên quán trong Vism, nhưng ở Dhs 53-55, như ở 
đây, chúng được thấy phối trí với các 7Z7as* (cõi thiên): ba 
yếu tố đầu với ba cối đầu hay cả bốn /#ãnas, và yếu tố cuối 
cùng với cõi thiên thứ tư hay thứ năm (đọc chỉ tiết ở 
⁄a7rafana, pp. 263-313). 

1983 Quán niệm về hơi thở là một trong những bài tập quan trọng 
nhất để chứng đạt định và bốn 7ã/as cõi thiền (Xem chỉ tiết 
ở Vism VIII 145, MN 118; ⁄47añfna, pp. 227-58). 

!08“ pgdhaghosa sửa dụng cụ khoảng không (4ãsa-kasína) 
thành khoảng không giới hạn ( \⁄a7afñãïa, p. 71). 
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nhập vào cỗi thiên thứ ba dựa trên cùng mười ba nên 
tảng đó. Ngài nhập vào cõi thiên thứ tư dựa trên mười 
lăm nền tảng sau: tám dụng cụ, trạng thái cao quý 
nhất của bình thản (⁄ø2e&&#ñã)}, thở, không gian giới 
hạn, bốn cõi vô sắc (ãruøøa). Đây chỉ là phần tóm lược. 


Khi nhập vào thành phố niết bàn, Thế Tôn, Thầy Tổ 
của Giáo Pháp,'?%° trước hết, chứng đạt tất cả các 
trạng thái nhập định, tính ra là hai mươi bốn!“Ê trăm 
ngàn &oƒ/, và trải qua?” tất cả các lạc phúc trong sự 
chứng đạt (sa/nãpzff/), như người đi ra nước ngoài,!93 
trước tiên ôm chặt lấy'°®? tất cả thân quyến của mình. 


Xuất ra khỏi tứ thiên, Thế Tôn nhập diệt hoàn 
toàn ngay tức thì: ở đây có hai tức thì: nhập thiên 
Œhãna) tức thì và quán (0accavekkhar3) tức thì. Nhập 
thiên tức thì //2ãna) được định nghĩa như thế khi hành 
giả xuất khỏi tứ thiên rồi đi vào hữu phần và nhập diệt 
hoàn toàn tại chỗ đó ngay tức thì. Mặt khác, quán sát 
tức thì (accavekkhana) được gọi như thế khi hành giả 
xuất ra khỏi cõi thiên và quán sát các yếu tố của thiên 
Œhãnangã. chỉ thiền),'”? rồi đi vào tiềm thức 


1085 Sửa ghamma-sãmi thành dhamma-sãmi. 

!986 cửa v/saf/ thành v/sãt. 

!08/ Sa auvibhavffvã thành anubhavffvã theo Spk | 224,5. 

1088 cửa v/jesa-gacchanto thành videsam-gacchanto theo NỀ II 


309,9. 

108 Viết là Z//g/vã thay vì ãligitiã. 

!% Các yếu tố của thiền phân biệt cõi thiền riêng biệt nào đó 
với các cõi thiên kia và đem lại tiến trình nhập định. Các giai 
đoạn khác nhau của các cõi thiên có một số các yếu tố khác 
nhau; cối sơ thiên có năm (đó /3: hướng tâm vào đối tượng 
(tâm), xoay quanh suy xét đối tượng (tứ), h/ lạc đính); nhị 
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(bhavanga, hữu phần) và nhập diệt hoàn toàn tại chỗ 
đó ngay tức thì. Đây là hai cái tức thì. Tuy nhiên, Thế 
Tôn đã nhập thiên và đã xuất ra khỏi cõi thiên, đã 
quán sát các yếu tố thiên của mình rồi nhập diệt hoàn 
toàn với tiêm thức tĩnh mịch,* với đệ nhất thánh đế. 
[595] Bất cứ ai sống hết cối đời, cho dù đó là từ chư 
Phật, chư Phật Độc Giác và các bậc Thánh Đệ Tử, 
xuống đến con kiến, con mối,'?°! tất cả đều làm như 
thế với tiêm thức tĩnh mịch, với đệ nhất thánh đế. 
* undeclared = silent. 


10. Động đất lớn và vân vân: Như đã được giải thích 
ở trên.'? Các chúng sanh: các sinh vật. Người vô 
song (đấng tuyệt luân): người không có ai có vai vế 
tương xứng với mình. Người đã thành tựu quyên 
lực (bậc đại hùng): người đã thành tựu mười phần 
quyền lực của trí. [MC 158] Cái gì chịu ảnh hưởng 
của sanh khởi và diệt tận: Cái gì có bản chất của 
chúng là khởi lên và diệt đi. Sự tịch tịnh của chúng: 
nghĩa là sự tịch tịnh của các hành vi tạo tác là niết bàn, 
cái không được tạo thành? chính là hạnh phúc (an 


thiên có ba (%/ !ạ{ đính); tam thiền có hai (lạc định); tứ 
thiên có hai (đính, bình thản); (Bodhi 1993, p. 56; Vism III 


21). 

!9! sp | 224,18 viết là kuntha-kipfllakam thay vì kuttha- 
kíp/llikarm. Peter Masefield (UC, p. 732) dịch là "chỉ là con 
kiến hay côn trùng nhỏ khác”. YGA dịch theo Norman ở GD 
II, 70%. 

* Đúng ra là GD lIỊ, tr. 80, kệ 602. 

1992 Đọc Sv II 558-60. 

!93 cửa asa/jkhãtam thành asarikhatam. Wibbãna không được 
tạo thành vì sự tịch tịnh của các hành vi tạo nghiệp và như 
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lạc. Không còn thở vào hay ra (2ssãsa- 
passãsa)'°**° hơi thở vào hay hơi thở ra không còn khởi 
lên nữa. Không còn tham muốn (2/e/a): không còn 
tham muốn bằng sự vắng mặt của tham muốn (2/2), 
còn được biết đến là khao khát (/a/⁄Z, tham ái). 


Sau khi đã đạt được an lạc: sau khi đã đạt được, bởi 
vì, muốn nói đến 7⁄?ðãna không có nhiên liệu dư thừa 
còn sót lại kñ/ tất cả những gì chịu ảnh hưởng của sanh 
khởi và diệt tận vĩnh viên ngừng nghỉ (thêm câu kệ của 
Sakka, do Vajfrã và Francis Story dịch ở trang 79 cho rõ 
⁄). 


Khi (/⁄2⁄;) Ngài đã sống hết một đời: ai (/o) đã 
sống hết đời mình.” Câu này được nói ra: "Này hiền 
hữu, đức Phật, là đức Bổn Sư của tôi, nghĩ rằng `Ta sẽ 
đạt an lạc, đã sống hết đời mình khi đề cập đến an lạc 
(santi) '°° đó. Người có tâm không lay chuyển 'như 


vậy làm vắng lặng các yếu tố mang thuộc tính cá nhân do 
chúng tạo dựng lên (Harvey, p. 190). 

!1 Chú giải của a//samø//dã (trang 320) định nghĩa assãsa là 
hở vào” và /øassãsa là `thở ra” trong khi Sp (II 408) và Vism 
(p 272) đưa ra định nghĩa ngược lại; ass2sa2 là thở ra và 
passãsa là thở vào. Tiến trình của mạng căn (//ndr1ya) 
dựa trên hai nên tảng căn bản assãsa và øassãsa này. Vào 
lúc chết, hơi thở cuối cùng là hơi thở ra (Vajirañäna, pp. 
230-33). Ở tầng thiên thứ tư, hành giả không còn lệ thuộc 
vào việc thở vào thở ra nữa (SN IV 217: Phẩm Sống Một 
Mình, TUBK 3, trang 349: hơi thở vào hơi thở ra được đoạn 
diệt. ø"/kkhu Bodlhi dịch là thở vào thở ra ngửng lại. Đọc CD 
HH, tr.1271): 

!9° suddhaghosa giải thích yam là yoø; Ngài giải thích rằng Đức 
Phật đi hết quãng đời của mình để nhập diệt. 

199 can¿/ (an lạc) là chữ đồng nghĩa với ⁄2bãna (PED). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


thế !%” bây giờ hơi thở vào hay hơi thở ra không khởi 
lên nữa; không hiện hữu, không xảy ra nữa.” 


Bất động (tâm tính bất động): với tâm không quyến 
luyến, không bị rút lại, mở rộng trọn vẹn.'"° Ngài 
chịu đựng (27⁄22v2s2// nhân chịu) niềm đau của 
mình: Ngài chịu đựng (2đ⁄⁄4ses7) niềm đau của mình; 
Ngài không để niềm đau của mình chi phối nhưng [ý 
nghĩ của ngài có thể] quay về bất kỳ hướng nào ø⁄ 
hướng về diệt độ chẳng hạn (đọc kệ của Anuruddha ở 
[MC 158)). 

Giải thoát: ở đấy giải thoát khởi lên không bị bất cứ 
cái gì (dhamma) ngăn trở, đạt đến trạng thái không 
còn khái niệm (aøaØñarf/) như ngọn đèn bị dập tắt. 
Vào lúc đó có: 42a nói, đề cập tới động đất đã nói 
ở phần trên: "Đã có động đất khi Thế Tôn nhập diệt 
hoàn toàn.” Vì vụ động đất đó khủng khiếp, và làm 
cho lông tóc dựng lên vì rùng rợn. Khi người có 
tất cả phẩm hạnh tuyệt luân (bậc toàn thiện 
năng): khi người có tất cả cái gì tốt đẹp nhất. 


Những ai không phải là người không còn tham 
ái: những người bình thường, các bậc dự lưu, và trở lại 
một lần chưa từ bỏ hết khổ đau. Vì thế họ khóc chảy 


1097 Sa £adino thành ¿ãdino. Thuật ngữ này được dùng đến để 
chỉ đức Phật (PED). 

!98 cửa suc/-kasinena thành suvikasitena theo Spk I 224,34 và 
N° II 308,8. 
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nước mắt, tay duỗi ra; họ khóc lấy tay che mặt.! Tất 
cả nên được hiểu như trên. 


11. [MC 158A] Họ (0o ở đây là chư thiên) phản đối 
đấy: họ phản đối bằng cách nói rằng "Các ngài không 
thể tự chủ được chính mình. Làm sao có thể an ủi 
người khác được?” Nhưng, thưa Ngài, tôn giả 
Anuruddha ''°° đang nghĩ đến loại chư thiên 
nào?”“: Thưa Ngài, làm sao tôn giả Anuruddha biết có 
chư thiên? Họ có thể chịu đựng nổi sự nhập diệt của 
Bậc Đạo Sư không? Rồi, để chỉ cho thấy chư thiên 
đang làm gì, vị trưởng lão bắt đầu nói, Các bạn hữu 
à, có. Y nghĩa của nó được giải thích trong kinh. 


[596] 12. [MC 158B] Còn lại suốt đêm ấy: vì Thế 
Tôn nhập diệt hoàn toàn lúc sáng sớm, nên suốt đêm 
còn lại chỉ là một phần nhỏ.*° 

Nói vê Giáo Pháp: không có cuộc nói chuyện riêng về 
Giáo Pháp, suốt đêm ấy họ (ngài Anuruddha và 
Ananaa) chỉ nói đến cái chết như là: *Này hiền hữu, 
trong thế giới này với chư thiên của nó, không ai ngang 
bằng bậc Đạo Sư, nhưng trước mặt ngài, vua tử thần 


!° Trong nhiều bản tiếng Hán như Fa 205c1 đã thuật lại là 
ngay đến bậc Arahant, thí dụ như Kassapa, cũng khóc chảy 
nước mắt. 

100 Anrddha là anh em họ với đức Phật. Ngài được xếp vào 
loại có thiên nhẫn bậc nhất (AN 1 23). Trong đợt kết tập lần 
thứ nhất, Ngài được ủy thác gìn giữ bộ A7gufara Mi/kãya* 
(Bộ Kính Tăng Cñ/) (Sv I 15). Thấy Ananøa còn là vị hữu 
học, Anuruddha đã mời Ananda ra khỏi đợt này cho đến khi 
Ananga trở thành Arahant (Rockhill, p. 151). 

H0! Sửa cụlla-kandãnam thành culla-kandam (RFG). Sv-pt II 
240,20 cắt nghĩa cu/la-kangãnzm là cullakaddhãnaIm. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


còn không biết ngượng huống hồ là biết xấu hổ với 

những người thế tục khác.” Trong khi nói về đề tài này, 

trong một thời gian ngắn, mặt trời đã mọc. 

Rôi: sau khi thấy mặt trời mọc, vị trưởng lão nói như 

vầy với trưởng lão [4#anza ]. Chính về việc này: vê 

việc họ nên làm gì khi đã nghe vê sự nhập diệt hoàn 

toàn của Thế Tôn: "Nơi Thế Tôn hoàn toàn nhập diệt, 

chúng ta nên đặt loại hương hoa... nào chúng ta nên 

kính viếng nơi Thế Tôn hoàn toàn nhập diệt? Nên cung 

cấp loại ghế nào cho Tăng Đoàn? Chúng ta nên làm 

món ăn, cứng và mềm, nào?” 

6.3. Chú giải vê việc Tôn Kính Xá Lợi của Đức Phật 

13. [MC 159] Và tất cả âm nhạc: tất cả các nhạc 
1102 

cụ. 


Các ngươi hãy kêu gọi: Các ngươi hãy triệu tập nhau 
lại bằng cách đi quanh đánh trống lên. Và họ làm như 
thế. 


Lêu: lều làm bằng vải. Họ đang sắp đặt: Họ đang 
sửa soạn. 


14. [MC 160] Về phía Nam, vê miên Nam: Ở 
phía nam của thị trấn, vê miền nam. 


11⁄2 Các bản tiếng Hán (ví dụ: Po 173a14) nói mười hai loại nhạc 


KP, vu 

11 Người Ấn Độ coi tử thi là bất tịnh. "Các tử thi thường được 
hủy bỏ ở khu vực không có người ở, về phía nam (hướng 
của thần chết).” (Gombrich 1988, p. 123). 
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Bên ngoài, ra địa điểm bên ngoài: sau khi chở báu 
thân của Phật ra bên ngoài, không đi vào thị trấn. Vê 
phía Nam thị trấn: điều này có nghĩa: sau khi để báu 
thân của Ngài tại nơi như cổng phía Nam đi vào 
Anuradhapưra, sau khi đã cung kính và tôn trọng thân 
Ngài, chúng ta sẽ cho hỏa thiêu thân Ngài tại nơi 
như /efavana.'! Tám người thuộc gia đình lỗi lạc 
nhất Malla:'''° Tám vua của Malla ở lứa tuổi thanh 
xuân sung sức. Với đầu gội rửa: tắm rửa gội đầu [đó 
là khắp người]. 


Tôn giả Auruddha: vị trưởng lão này nổi tiếng nhờ 
có thiên nhãn.!!? Vì thế, cho dù có sự hiện diện của 
các bậc trưởng lão vĩ đại khác, nghĩ "Ngài Anuruddha 
sẽ kể rõ ràng cho chúng ta nghe”. 


119 An8t/napingdika đã bỏ ra một số lượng vàng khổng lồ để mua 
Jetavana và xây một ngôi chùa ở đây (Vin 1T 158). Đức Phật 
đã dùng chỗ này trong mười chín mùa mưa (Dhp-a l 3, Mp I 
314, Bv-a 3). Ở đây có lẽ nêu ra địa điểm lộng lẫy để làm tỷ 


dụ. 

1° Các bản khác không nói rõ số lượng người. Theo Po 
(173b25), những vị khiêng thân đức Phật là 4/zanđa, vua 
của người Mafa, !/ndra và Brahmã. Un (189a20) nói các 
thanh niên trẻ được tuyển chọn để khiêng. 7ám người thuộc 
gia định lôi lạc nhất Malla: dịch theo Vajã and Francis 
Story, sđd, trang 82 vị rõ nghĩa hơi. 

112 Với thiên nhãn... ngài biết vũ trụ một ngàn thế giới và tất cả 
sự vận hành của nó (Skp III 229). Chính Ngài coi thiên nhẫn 
là thành quả cao nhất (SN V 294-306, MN I 213). Một lần khi 
đức Phật nhập hạ ở 7ã2imsa giảng dạy Abhidhamma, 
Anuruddha đã thông báo cho mọi người ở dưới đất biết Ngài 
đang dạy ở đó (Dhp-a III 471, Pj II 570). 


15. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Nhưng, Thưa Ngài, ý định của chư thiên là 


gì? họ hỏi: "Thưa Ngài, chúng ta biết ý định của chúng 
ta, còn ý định của chư thiên là gì?”!!° Để kể ý định của 
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Vì ý định của các người Malla khác nhau tùy theo các ấn 
bản, ý định của các chư thiên cũng khác nhau. Theo quyển: 
Fa (206b4): người Malla muốn mang quan tài của đức Phật 
đi quanh thành trì đô thị (thành phố có thành lũy của họ) 
để dân chúng có dịp tôn kính thân Ngài rồi đem đi thiêu ở 
phía nam thành phố, nhưng chư thiên muốn mang quan tài 
quanh thành trì và mang vào trong thành ngang qua cổng 
phía bắc. Sau khi tỏ lòng tôn kính, người Malla mang quan 
tài ra cổng phía đông hướng đến đền Maku‡abandhana và 
thiêu đức Phật ở đó. 

Po (173b15): người Malla muốn ra khỏi thành trì bằng 
hướng đồng. Không có bất đồng gì về phương hướng, chư 
thiên tự mình muốn chuẩn bị tang lễ. Các ngài được thuyết 
phục là đứng bên cạnh phía bên phải quan tài. 

Un (189a20): người Malla chọn các thanh niên trẻ mang 
quan tài đến tự viện mà không đi vào thành phố; chư thiên 
muốn mang quan tài vào thành phố qua cổng phía đông 
với các thanh niên trẻ khiêng bên trái và chư thiên khiêng 
bên phải. Sau khi tỏ lòng tôn kính, họ đi ra bằng cổng tây 
đi đến đền rồi thiêu ở đấy. 2ˆ 

Yo (27c26): người Malla muốn dành một ngày để lễ bái 
thân Ngài rồi mang quan tài qua cổng phía đông đến khắp 
nẻo đường thành phố để dân chúng đảnh lễ. Rồi mang 
quan tài đến vùng đất cao ngoài thành phố và hỏa thiêu 
thân Ngài. Còn chư thiên muốn có một tuần để kính bái 
thân Ngài rồi mang quan tài qua cổng phía đông, rồi mang 
ra ngoài bằng cổng phía bắc và băng qua con sông để tới 
đền Makutabandhana. 

Mu (400c11) và Sk (410.46.8): một bô lão /á⁄a/a đề nghị: 
phụ nữ cầm cờ và đàn ông mang quan tài qua cổng phía 
tây đến trung tâm thành trì đô thị và mang ra ngoài bằng 
cổng phía đông băng qua con sông tới đền 
Makutabandhana. Còn chư thiên không có bất đồng gì về 
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chư thiên, trưởng lão bắt đầu trước nhất bằng cách nói 
rằng: Thưa... 


Tự viện (đên) của người Malla được gọi là 
Makuta-bandhana: đây là tên của thị sảnh hoàng gia 
nơi các vua Malla thay y phục, diện lên cho đẹp hơn. 
Nó được gọi là tự viện (ce¿⁄a) theo nghĩa nó được 
trang trí.'198 


[597] 16. [MC 161] Ngay cả nơi tiếp giáp, đống phế 
thải, đống bụi: Ở đây nơi tiếp giáp là chỗ tiếp nối giữa 
hai căn nhà. Đống phế thải có nghĩa là nơi bài tiết. 
Đống bụi là chỗ phế thải. 


Với vũ điệu của chư Thiên và của loài người: Có 
những vũ điệu của chư Thiên ở trên và của loài người ở 
dưới. Với các bản nhạc và vân vân cũng đúng như thế. 
Hơn thế nữa, họ hòa điệu với nhau, tôn trọng và cung 
kính theo cách loài người giữa các chư thiên và chư 
thiên giữa quần chúng loài người. 


phương hướng, chỉ muốn tham dự vào cuộc diễn hành 
bằng cách cầm hoa. 

e Theo bản Tây Tạng, người Malla để phụ nữ mang theo cái 
giá kê quan tài nhưng các chư thiên để thanh niên gánh 
(Rockhill, p. 143). 

°“° Đây là ngữ nguyên rất lạ, chữ cefiya rút ra từ chữ cítra của 
Sanskrif Nó được dùng vào dịp lễ đăng quang của vua (Sv-pt 
II 241,1). (/: cíffa). Theo Hsũan-tsang (Huyền Trang) 
miêu tả, Malalasekera đã đưa ra giải thích khác: Đây là nơi 
người Malla đặt trượng gắn kim cương xuống và quỳ lạy trên 
sàn với nỗi niềm khổ đau vì sự nhập diệt hoàn toàn của đức 
Phật” (DPPN II 397). Theo Bu-ston, đây là nơi tôn nghiêm 
để người Malla cất giữ đồ trang sức mang trên đầu 
(Obermiller, p.3). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Sau khi mang báu thân của đức Phật qua trung 
tâm của thành phố:.!!? Khi báu thân của Thế Tôn 
được mang đi như vậy, /2/&,'''° vợ của Bandhuia,'*1 
vị tướng của /áa/⁄a, nghe: "Họ đang khiêng báu thân 
của Thế Tôn” bà mang ra bộ nữ trang vĩ đại đính liên 


với 


nhau của mình (mahãjatã-pasãdhana), tương tự 


như bộ của I⁄4ãkñ#,!!!? mà bà đã không dùng đến sau 


cái 
Sư 
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chết của chồng bà. Nghĩ là "Tôi sẽ tôn kính bậc Đạo 
bằng món trang sức này,“ bà đem ra lau rửa bằng 


Người Ấn ngày xưa coi việc mang tử thi vào hay đi ngang 


qua làng mạc của họ là việc làm xúc phạm đến thần thánh 
(Dial II 182, n.1). Tương tự như thế, thân của Ma/ñ/nđa được 
mang vào thành phố A⁄ørãđ/apura bằng cổng thành phía 
đông qua trung tâm thành phố rồi lại mang ra ngoài thành 
phố bằng cổng thành phía nam (Đọc Dĩp XV II 102, 103). 

Bà được biết đến dưới cái tên 8andhula-Ma/&ã để phân 
biệt bà với hoàng hậu /⁄2//ã vợ của Pasenadi, vua của 
Kosala (DPPN II, tr. 455). Tên của bà cho biết bà là người 
Maf/a (DPPN s.v.). Vì đảnh lễ xá lợi của Phật, bà đã được 
sanh về cối Ba Mươi Ba (Vv-a 165). 

Là con trai của một tù trưởng người Maffa ở Kus/nãrã. Sau 
khi phát giác ra được âm mưu phản bội của bà con thân 
quyến của mình, những người /⁄2/a, ông ta đến sống ở 
Sãvafh nơi đây ông được vua Pasenaơi phong chức tướng 
quân (DPPN s.v.). Sau khi thành công trong vụ tái xử một vụ 
án, ông được phong làm thẩm phán (SN I 74; KS I 100, n. 
30) khí biết được các quan thẩm phán kia thối nát (đọc 
Bhikkhu Bodhi, CDB I, chú thích 211, trang 401). 

⁄/ãkhã được coi như là người cư sĩ nữ lý tưởng (AN IV 
348). Bà được tuyên dương là người đứng đầu (tối thẳng) 
trong việc giúp đỡ Tăng đoàn. Với năm trăm thợ kim hoàn 
làm việc ngày đêm, phải mất bốn tháng mới làm xong bộ nữ 
trang này cho bà I⁄ãkñã. Đọc thêm lời tường thuật về việc 
này ở Dhp-a I 393 # 
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nước hoa và đứng chở ở cửa.'''” Người ta nói rằng chỉ 
có ba chỗ có bộ nữ trang ấy; là hai dinh thự của hai bà 
này và ở nhà kẻ cướp Øevwadãnijya (tuy nhiên ở 
DhA.L412, con gái của Bãraãnasisefthi được ghi vào 
thay cho Devadärniya. Đọc chú thích thứ 5, DNNP II, 
trang 455). Khi thân của Thế Tôn được khiêng đến cửa 
nhà bà, bà nói: "Các vị thân mến, xin hãy đặt thân của 
Thế Tôn xuống.” Bà đặt bộ nữ trang này trên thân của 
Thế Tôn. Bộ trang sức ấy phủ đắp thân ngài từ đầu 
đến gót chân. Tấm thân mầu hoàng kim của Thế Tôn 
được tô điểm với bộ nữ trang làm bằng bảy loại ngọc 
quý chiếu sáng rực rỡ. Sau khi nhìn thấy hình ảnh này, 
bà trở nên hoan hỉ và nguyện: "Hối Thế Tôn, một khi 
con còn phải luân hồi trong vòng sinh tử, nguyện cho 
con không cần phải có món hàng trang sức nữa, nhưng 
hãy cho thân của con như thể luôn luôn có nữ trang 
bao bọc”. Rồi họ nhấc thân của Thế Tôn lên và khiêng 
qua cổng phía đông của thành phố đến ngôi đền 
của người /z//2 gọi là Makuta-bandhana. Tại 
đây, họ đặt báu thân của Thế Tôn xuống. 


6.4. Chú giải vê trưởng lão Mahãkassapa 


19. [MC 162A] Từ Øãvã đến Kusinãrã: sau khi đi 
khất thực khắp thành phố Ø2, ngài /⁄22ãkassapa đi 
trên đường lớn, dự định đi đến Ks/nãzã. 


!H3 Trong khi xá lợi của đức Phật được chư thiên hay loài người 
tôn kính, bà dùng nước hoa chùi rửa bộ nữ trang này và 
đánh bóng nó bằng một nùi vải mịn cùng với những món 
khác như dầu thơm, tràng hoa để tôn kính xá lợi của đức 
Phật (Vv-a 165). 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Ngài ngôi xuống dưới gốc cây: tại sao không nói là 
"để ngủ trưa”? Vì ngài không ngồi xuống để ngủ trưa. 
Vì tất cả tỳ khưu quanh vị trưởng lão này đã thăng tiến 
xa về hoan hỉ và vê công đức của họ. Tuy nhiên, họ 
mệt vì đã đi bộ bằng chân trần giữa buổi trưa trên mặt 
đất nóng như đá. Sau khi thấy họ như vậy, vị trưởng 
lão nghĩ rằng "Chư tăng đã mệt, và nơi tới còn xa. Ta 
sẽ tạm nghỉ một thời gian ngắn và làm dịu đi sự khó 
chịu của mình, rồi hãy đi đến Ks⁄Zrã vào buổi chiều 
tối và gặp vị có mười lực (Zasaøzia).“ Ngài đặt tấm y 
khoác xuống [598] dưới một gốc cây nào đó sau 
khi từ mặt đường đi xuống và lấy chậu nước dội 
mát tay chân và ngồi xuống. Các tỷ khưu chăm sóc 
ngài cũng ngôi xuống dưới gốc cây ấy, và ngồi xuống 
đó hành thiền với một chủ đề thiền quán với sự hiểu 
biết rõ ràng tường tận, và ca ngợi Tam Bảo. Như vậy, 
vì Ngài ngôi xuống với mục đích làm dịu đi cái nóng, 
nên nó không được gọi là ngủ trưa. 

Giơ cao một đóa hoa Ma/dãrava* (Mạn đà la, 
Erythrina Fulgens): giở lên như cái dù che nắng bằng 
cách cắm một đóa hoa to như cái chậu lớn vào một 
thanh cây tình cờ tìm thấy. 


Ngài có thấy: Ngài có thấy ông ta đang đến từ xa. 
Sau khi thấy ông ấy, Ngài nghĩ, "Có đóa hoa 
Mand8rava trông thấy trong tay một người đạo sĩ lốa 
thể (ã7a£a)*''“ Hoa này không xuất hiện hàng ngày 


HH 27aka là loại đạo sĩ lõa thể, thuộc nhóm /akkhali Gosãla, 
một trong sáu đạo sĩ cùng thời với đức Phật. Họ bị các Phật tử 
coi là loại tệ hại nhất vì họ không nhìn nhận nghiệp báo bằng 
cách tin vào thuyết định mệnh (Sv I 166). Đọc các tham chiếu 
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nơi người ta lui tới. Nhưng khi có người nào có năng 
lực siêu nhiên thi triển thần thông, thì loại hoa này có 
thể xuất hiện. Nó xuất hiện vào những dịp như lúc bậc 
Bồ Tát toàn giác nhập thai vào bụng mẹ của Ngài. 
Nhưng hôm nay không có ai thi triển thần thông cả; 
hôm nay đức Bổn Sư của tôi không nhập vào hay ra 
khỏi bụng mẹ; hôm nay thầy của tôi không chứng ngộ; 
thầy của tôi không chuyển pháp luân; không thi triển 
hai thân thông đối nghịch; hôm nay thầy của tôi chưa 
từ cối chư thiên hạ xuống; hôm nay thầy của tôi chưa 
từ bỏ thọ mạng. Nhưng chắc chắn là bậc Đạo Sư của 
tôi, đã già rồi, nhất định là phải nhập diệt”. Rôi ngài 
nghĩ. "Ta sẽ hỏi người này” Nghĩ rằng "Nếu ta ngồi hỏi, 
sẽ bất kính với bậc Đạo Sư”, ngài đứng dậy và đi về 
một bên, và đắp vào mình tấm y mầu mây làm từ 
những miếng giẻ lượm được từ đống bụi, được vị có 
mười lực trao tặng,'”? như Chaddania, vua của loài 
voi, mặc vào áo giáp có cẩn nữ trang; ngài để chắp hai 
tay trên đầu, rạng rỡ với mười ngón tay khép lại, và 
xuất phát từ lòng kính trọng bậc Đạo Sư của mình, 
Ngài đối diện với người đạo sĩ khất thực và hỏi: Này 


về học thuyết của họ ở Dial | 71 n. Yo (28b28) nhận ra người 

này là một M/ga/ha. 

1 Kassapa gấp tấm y ngoài để đức Phật ngồi lên. Thấy sự hài 
lòng của đức Phật, ngài yêu cầu đức Phật chấp nhận nó và 
đổi lại, ngài xin tấm y đã được đức Phật đắp. Thỉnh thoảng 
Kassapa hồi tưởng lại sự việc này với niềm hân hạnh (SN II 
221). Theo Spk II 130, đức Phật ban cho ngài vinh hạnh 
này, biết rằng Kassapa sẽ tổ chức đại hội kết tập sau khi 
nhập diệt và như vậy giúp cho giáo pháp của đức Phật tôn 
tại lâu dài. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Hiên giả, bạn có biết bậc Đạo Sư của chúng tôi 
không? 

Tuy nhiên, ngài hỏi thế có biết hay không về việc nhập 
diệt của Thế Tôn? °''° Có người nói "Trí của những 
người đã tận diệt nhiễm lậu đến từ sự chú ý (2a7ana). 
Bởi vì ngài không chú ý đến nó, ngài đã hỏi mà không 
biết.” Vị trưởng lão này không ngớt thực hành nhập 
định (s2mã7øzíí, luôn dành hết thời gian của mình 
trong các hang động, mái hiên, lều rạp... nơi trọ qua 
ngày đêm. Khi đi vào làng, ngay cả làng thuộc về bộ 
tộc của mình, ngài nhập vào thiên định ngay trước cửa 
và xuất thiền để nhận vật thực.”'!/ Họ nói, vị trưởng 


!11° Không như các bản khác, Mu (399b15) nói rằng Kassapa hỏi 
dù đã biết rồi. Tuy nhiên quyển này không đưa ra lý do tại 
sao Ngài lại hỏi như vậy. 

!1 Sau bảy ngày xuất thần nhập định, ngài Kassapa đi đến nhà 
của KZ/av//ariga và nhận thức ăn từ người vợ của ông này 
(Ps II 842), ngài dâng vật thực này lên đức Phật để tăng 
thêm phân phước cho hai vợ chồng này. Thức ấn còn lại mà 
Kãjavilanga đã nhận được chỉ vừa đủ một miếng. Đức Phật 
nói rằng vì nhờ phước đức này, trong bảy ngày nữa, 
Kãjavilaiga sẽ trở thành phú hộ. Kãjlavilaiga kể lại cho vợ 
nghe. Tình cờ mấy ngày sau nhà vua thấy một người bị đâm 
còn sống sót ở chỗ hành quyết xin nhà vua thức ấn và nhà 
vua đồng ý sẽ gửi đến cho. Đến tối, trong lúc đang ấn, nhà 
vua nhớ lại lời húa, nhưng không từn ra người có đủ can 
đảm để đến nghĩa địa. Với giải thưởng một ngàn đồng, vợ 
của Kãjavilariga đồng ƒý đi cải trang thành đàn ông mang 
thức ăn từ dính vua đến cho ngưỡi này. Dọc đường, bà bị 
yakkha Dighataphala sống ở cây thốt nốt vùng ngoại ô 
Rãjagaha chận đường bắt để ăn thịt. Sau này, khi biết được 
bà này là sứ giả của vua, yakkha Dighataphala thả bà này ra 
và yêu câu bà nảy mang tín là Kãlj, con gái của phạm thiên 
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lão này đã làm như thế, nghĩ rằng "Trong kiếp sống 
cuối cùng của mình ở đây, ta sẽ thực hành hạnh từ bi 
cho người ta. Nếu người ta dâng cúng vật thực, hay tỏ 
lòng kính trọng bằng dầu thơm, tràng hoa và vân vân, 
cầu mong hành vi đó mang lại nhiều phước đức cho 
họ!” Vì thế Ngài đã không biết, vì Ngài không ngừng 
thực việc hành nhập định.!'1° Nên họ nói rằng Ngài hỏi 
vì như vậy Ngài đã không biết. 


[599] Điều này không chấp nhận được. Vì vê điêu này 
không có lý do gì để ngài không biết. Việc nhập diệt 
của đức Phật được đánh dấu bằng những dấu hiệu như 


Sumana, là vợ của Dighataphala đã sanh con trai. Để cám 

ơn, Dighataphala cho người sứ giả này tiên chôn ở gốc cây. 
Bà nói tín này cho Sumana biết và Sumana cho bà này thêm 
tiên thưởng (MA.í.818). Khi người đàn ông ấn thúc ấn, và 
đang lúc lau miệng, nhận ra là bà này giả trang, lấy tay nắm 
tóc bà nảy. Nhung bà đã cạo đều, chúhg minh cho nhà vua 
thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Bà này sau đó được 
trả lại tiên do yakkha và Sumana tặng thưởng, khi nhà vua 
biết ra sự giầu có của bà nảy, bà và người chồng được nâng 
lên hàng setthi (phú hộ). Đọc tiểu sử Mahäkassapa Thera, 
DPPN II chú thích 31, tr. 482, và Dighataphala DPPN II tr. 
1061. 
Đức Phật coi ngài a#ãKassapa ngang hàng với mình ở chỗ 
chứng nhập cõi thiên /ãnas) và an trú trong đó (SN II 210: 
Đọc Minh Châu, Tương Ưng 2 [19937, Phẩm Thiền và Thắng 
Trí trang 363-369); đọc Bh/kkhu Bodhi, !hãnas and Direct 
Knowledges, CDB. !, tr. 677-674). Theo Bắc tông, Ngài 
không chết nhưng an trú trong núi, có sanãđ# bao bọc, chờ 
ngài e/faya (DI Lặc) thị hiện, một vị Phật kế tiếp (Ray, pp. 
108). 
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động đất của hệ thống mười ngàn thế giới.'''? Nhưng 
trong số các chư tăng sẵn sóc cho vị trưởng lão này có 
nhiều vị trước đây đã nhìn thấy Thế Tôn, nhưng có 
nhiêu vị chưa nhìn thấy Thế Tôn. Trong số đó, những 
vị đã nhìn thấy Thế Tôn đã ao ước đi gặp Thế Tôn, 
những vị chưa nhìn thấy Thế Tôn cũng ao ước như thế. 
Nếu những vị chưa nhìn thấy Thế Tôn đi với niêm ao 
ước phi thường đi gặp Thế Tôn, và hỏi *Thế Tôn hiện ở 
đâu?”, nếu họ nghe tin Ngài đã nhập diệt, họ sẽ không 
thể tự chủ được. Họ sẽ từ bỏ y bát, chỉ mặc một miếng 
vải hay nhàu nát bù xù, tay đấm mạnh vào ngực, và 
lớn tiếng khóc. Rồi người ta sẽ chê trách tôi, nói rằng 
"Các tỳ khưu này, những người đến thọ học với 
Mahãkassapa, đắp tấm y làm bằng vải rách lượm được 
từ đống bụi,''”° họ khóc lóc như đàn bà. Họ sẽ an ủi 
chúng ta như thế nào? Nhưng ở đây là chỗ hoang 
vắng. Dù sao cũng chẳng có lỗi gì khi khóc lóc như vậy. 
Nếu họ được báo trước, niềm đau của họ sẽ giảm bớt 
đi.''ˆ! Qua cách vừa nói đó, để cho các tỳ khưu có thể 
tỉnh lại, ngài hỏi, dù ngài đã biết. 


!? Chính vì cuộc động đất này, Kassapa đang ở tại rừng tre 
thuộc &ã7aøaha nhận ra việc nhập niết bàn của đức Phật 
(Mu 399b15). 

!122 Các tỳ khưu của ngài Kassaøa luôn luôn mặc những miễng 
giẻ rách này (RFG). 

2! Đoạn kinh chúng tôi có không chỉ rõ ý tưởng của ngài 
Kassapa bắt đầu từ khi nào. Sự tu chỉnh nhất định là do tự 
ý. Ví dụ, đoạn này sẽ chấp nhận được, ví dụ, để sửa lại 
trang 599, dòng 3 bằng cách đổi 7"erassa pana thành Tñero 
pana mama. Bản của chúng tôi sẽ theo đó dịch là `Nhưng vị 
trưởng lão đã nghĩ rằng trong số các vị tỳ khưu săn sóc cho 
Ngài...” (RFG) 
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Đạo sĩ Gotama đã nhập diệt cách nay bảy ngày: 
Tính đến nay, đạo sĩ Gotama đã nhập diệt cách đây 
bảy ngày.'1?? 


Từ chỗ ấy, tôi có: từ nơi đạo sĩ Gotama đã nhập diệt. 


20. [MC 162B] Người đi xuất gia lúc lớn tuổi tên 
là Subhadaa: ''* Subhadda là tên của vị này. Vì đi tu 
vào lúc tuổi đã lớn, nên vị này được gọi là "xuất gia khi 
lớn tuổi.””'? Tuy nhiên, tại sao vị ấy nói vậy?!12 Bởi vì 


!122 Thứ tự chữ thay đổi. 

1 Vị này là sa di khi đức Phật viếng thăm 4/ưmä, và đã có hai 
người con trai trước khi gia nhập Tăng đoàn (DPPN s.v.). 

11 Thuật ngữ vugghapabba//ta ngụ ý khinh thường, thậm chí 
còn chỉ trích nữa (BD IV 345, n 3). Ở AN III 78, có liệt kê hai 
danh sách những điều khó đạt được khi xuất gia vào tuổi 
già. Øó /3; 

e Văm điều khó tìm thứ nhất ở người xuất gia lúc lớn tuổi là: 
người sắc bén; có cử chỉ thích hợp; học rộng, thuyết pháp 
và rành về luật. 

e Năm điều khó tìm thứ hai ở người xuất gia lúc lớn tuổi là: 
dễ sửa đổi; nhớ bền bỉ được những gì đã học; tôn kính tiếp 
nhận lời giáo huấn; thuyết pháp và rành về luật. 

Dịch theo Bhikkhu Bodhi, 'Gone Forth At Old Age (1) & 
(2)“ The NDB tr 692. Đọc T. T. Minh Châu, 'Khó Tỉm 
Được (1) và (2), BKTC 2, tr. 432-3. 

11 Trong một số bản: 

e Po 173c25: vị tỳ khưu được nói ở đây là vô danh. 

e Un 189b24: nói là xuất thân cùng giòng họ Sakya với đức 
Phật. 

e Fa 206c19: một nhóm các tỳ khưu nói lời tệ hại này. 

Rhys Davids giả định là MPS và tạng luật đưa chuyện xảy ra 

không thể biện minh được này vào bản văn của mình để tạo 

ra nền tảng vững chắc cho đại hội kết tập bởi vì theo các 
bản MPS tiếng Hán có cả hai câu chuyện Subhadzaa và lời 
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vị này thù nghịch với đức Phật. Theo sự truyền đạt 
Khandhaka,''”® trong câu chuyện 4£#ưm,''?” hình như 
Subhadøa nguyên là thợ hớt tóc!!?# và xuất gia lúc tuổi 
đã lớn. Khi Thế Tôn rời Kus/ãrã với một ngàn hai trăm 
năm mươi tỳ khưu cùng đến 4#, ông ta nghe là 
"Thế Tôn sắp tới.” Nghĩ rằng "Khi Thế Tôn đến, ta sẽ 
tặng ngài món cháo gạo nấu sữa (/#øu),” *! ông ta 
nói với hai con trai của mình đang ở giai đoạn sa di: 
"Các con à,!° họ nói Thế Tôn sắp tới 4ã với một 
đoàn thể vĩ đại của chư tăng, một ngàn hai trăm năm 
mươi người. Các con à, mau đi lấy dụng cụ hớt tóc, đi 
từ nhà này sang nhà khác với một ống dùng [để giữ 
dầu] và một túi,””! lấy muối, dầu, gạo, và [600] thức 


tường thuật của hội nghị, khi Kassapa có các bản văn kết 
tập lại, ngài không đề cập gì đến chuyện Subhadza gì cả. 

1126 Vịn | 249# 

112 Đây là thị trấn nằm giữa Ks/ãrẽ và Sãwzffj¡ (DPPN s.V.). 
Đọc DN II 1302 đoạn đức Phật nói với Pukkusa về trạng 
thái nhập định phi thường của Ngài trong ø0usãøãra * (nhà 
đập lúa) ö Atumã. 

1128 Nghề hớt tóc được xếp vào hạng thấp ở Vin IV 6. 

'1 Đức Phật ca ngợi lợi ích của món yãøu* (cháo) ở AN IỊI 250. 
Đọc HT. Minh Châu, "Cháo? BKTC 2, trang 712. Ở trang 
821-2 quyển NDB, Bhikkhu Bodhi cũng dịch là cháo (riíce 
0p0/ridge). Món yãqgu lỏng hơn cháo này là món nấu! ngũ cốc 
như lúa mạch... với sữa hay nước để người bệnh uống 
[PEDI. 

1° Bản của chúng tôi trích ra từ Vin I 249 viết là £Z/2 thay vì 
tãtã. Đọc chú giải vê chữ này ở BD IV 345, n.4. 

H3! CSS và Vin | 249 viết là 2ã/⁄ãvãpakena, với nãjí có nghĩa các 
phương thức cúng dường. Sp I 103 giải thích Zvãpaka như là 
bất cứ món gì họ dâng cúng. 
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ăn cứng.''2 Khi Thế Tôn đến, ta sẽ dâng tặng Ngài 
món cháo sữa này.” Họ đã làm thế. Khi họ thấy hai cậu 
con trai trẻ, giọng nói ngọt ngào,ˆ”3 nhanh nhẹn!” tất 
cả mọi người thuê hai trẻ này, dù chúng có muốn hay 
không, và khi công việc! làm xong, họ hỏi chúng 
"Các con muốn nhận thù lao gì?” 

Hai cậu này trả lời "Chúng tôi không cần gì ngoài việc 
cha chúng tôi muốn tặng Thế Tôn món cơm sữa khi 
Ngài đến.” Nghe điều này, người ta, không tính toán gì, 
đã cho chúng bất cứ cái gì chúng có thể mang được và 
gửi bằng những phương tiện khác những món chúng 
không thể mang được. Rồi Thế Tôn đến A£mã và đi 
vào căn nhà đập lúa,!° 5Suøhadda đi vào cổng làng 
buổi chiều tối và nói với người ta: `Này các cư sĩ, tôi 
không cần cái gì khác; dầu ăn và vân vân các con trai 
tôi đã mang đến thực sự đủ cho cả đoàn thể Tăng già. 
Chỉ cho tôi công trình từ đôi tay của quý vị.” "Chúng tôi 
sẽ làm như thế”. Nói từng người lấy cái gì, Subhadda 
khiến cho mọi người mang tất cả những gì cần thiết và 


° Một lý do khác để người hớt tóc này mang đồ nghề của 
mình được nêu ra ở Bigandet II 84. "Ông ta đưa cho mỗi 
người một cái kéo, và muốn họ đi qua từng đường phố của 
làng và cạo tóc của tất cả trẻ em họ nghĩ có thể gặp, như là 
một bằng chứng về sự tham dự vào đời sống tôn giáo của 
họ.” 

1133 Đọc mañ/uke ở BD IV 344, n.5. 

134 sp 1103 giải thích chữ pa//hãneyyaka như là có pafibhãna 
trong nghề nghiệp riêng của mình. Đọc thêm bình luận ở BD 
IV 344, n. 6. 

115 Có lẽ là cạo đầu, nhưng những người hớt tóc cũng làm nghề 
đấm bóp. Họ không cắt tóc. (RFG) 

1® Đọc BD IV 346, n.1 về nguồn tham khảo chữ ø/usãgãra. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


làm nhiều bếp lò trong tu viện,” tự mặc y lót đen và 
một miếng khác làm y ngoài, suốt đêm khiến mọi 
người đi loanh quanh, nói họ việc gì cần làm. Subhadda 
dùng một trăm ngàn đồng, nấu món cơm nhão (0ñ2//a- 
yãgu) và một tô mật ong (madhu-go/aka). Món cơm 
nhão là món phải nhai rồi mới uống. Trong món này, 
người ta bỏ vào đủ thứ như bơ lỏng, mật ong, đường, 
cá, thịt hay nước từ trái cây hay từ bông hoa.” Cho 
những ai muốn làm lễ cử hành, món này cũng đủ thơm 
để xức trên đầu. 

Rồi sáng sớm, Thế Tôn chăm sóc cơ thể xong”??? và đi 
đến thành phố để khất thực cùng với đoàn thể Tăng 
già. Họ thông báo cho Suðhadza biết: "Thế Tôn đã đi 
vào làng để khất thực. Các ngươi đã nấu món cháo sữa 
cho ai?“ Suðhadda, mặc bộ y mầu đen đó, tay cảm 


muỗng và môi, chân phải qùy xuống như Ø/2//mẽ !'*° 


13 Các tỳ kheo vào buổi đầu không được ăn những món nấu 
trong tu viện (Vin I 211). Tuy nhiên, về sau điều luật này đã 
được sửa đổi. 

13 Nếu một tỳ khưu không đau yếu tự mình hỏi và ăn món cao 
lương mỹ vị như sữa đông, bơ, dầu mè, mật ong hay mật 
mía, cá hay thịt, vị ấy phạm lỗi øãc#/a (Vin IV 88). Món 
yãgu thông thường nấu rất nhiều nước với một nắm gạo hay 
muối. Món này cũng được nấu với sữa chua, sữa đông, trái 
cây, hay rau, đôi khi thêm cá hay thịt.” (Steven, p. 27). 

11 đó là làm những việc cần thiết như rửa mặt... 

1® Khi đức Phật ngần ngừ không muốn giảng giáo pháp, 
Brahmã, tên là Sahampati, sau khi đặt một vạt vải (đắp 
thượng y) lên một bên vai xong, sau khi quỳ gối phải 
xuống đất xong, sau khi chắp tay đưa lên đảnh lễ đức Phật 
xong, đã thỉnh cầu đức Phật giảng dạy giáo pháp (Vin I 5, 
SN I 137). Đọc 7T Minh Châu, Tương Ưng Phạm Thiên, 
TUPK 1, tr. 303. 
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và đảnh lễ Ngài, nói rằng "Thưa Ngài, cầu mong Thế 
Tôn thọ nhận món cháo của con.” Rồi theo cách đã 
truyền đạt trong Kñandhaka '“ nói là chư Phật hỏi về 
những điều dù họ đã biết những điều đó,''*” Thế Tôn 
hỏi Subhadza, và sau khi Ngài nghe câu trả lời, Ngài 
quở trách!“3 Subhadda, người đã xuất gia ở tuổi đã 
lớn, và đặt ra hai luật trong phần [ W⁄a/a ] đó:ˆ'“* điều 
luật là không được nhận cái gì không đúng phép, và 
điều luật là không cho mang dụng cụ hớt tóc đi khắp 


!14 Đức Phật biết khi nào đúng lúc để hỏi; họ hỏi về cái gì thuộc 
mục đích để nhắm tới; họ hỏi hai vấn đề: trước hết chúng ta 
sẽ thuyết pháp? hai là chúng ta nên đặt ra luật lệ để huấn 
luyện đệ tử? Đức Phật hỏi Subhadzda *Món cháo sữa này ở 
đầu đấy, này tỳ khưu?” (Vin I 249). 

142 Như ở Vin I 59, 158, III 6,...; cf. BD I 12. 

114 Đức Phật quở trách Subhadda bằng cách nói rằng: "Làm sao 
ông, kẻ ngu ngơ kia, người đã xuất gia, lại khiến người khác 
làm những điều không cho phép?” (Vin I 250). Tôi (YGA) 
không biết chắc Sưuøñadøa đã làm điều gì sai trong cách cư 
xử của mình. Lời tường thuật về sự sửa soạn dâng cúng vật 
thực hình như không ăn khớp với việc Đức Phật đặt ra hai 
điều luật này. Theo Bigandet II 84, Suðñadda đã làm hai 
điều hóa ra sai trái: (1) Subhadda khiến hai đứa con trai của 
mình cạo hết tóc của tất cả đám trẻ trong làng để làm cho 
chúng trông như chú tiểu; (2) Suðñađda hỏi người khác 
mang lại nhiều món dâng cúng các loại và cố gắng tạo tiếng 
thơm cho mình nhưng không tốn đồng nào. Của người phúc 
tại 

144 Vị phạm hai điều này dẫn đến lỗi làm sai trái (Vin I 250). Bất 
cứ ai sẽ phạm lỗi làm sai trái nếu: 

e khiến người khác nhận món gì không cho phép, 
e mang dụng cụ cắt tóc. 
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nơi.''“® Thế Tôn tiếp tục đi hành khất, nói rằng: "Này 
các tỳ khưu, các ngươi đã trải qua biết bao nhiêu kiếp 
tìm kiếm thức ăn, nhưng vật thực này đã được tạo nên 
bằng hành vi sai trái là không đúng phép cho các 
ngươi. Nếu các ngươi ăn nó vào, các ngươi sẽ sanh vào 
địa ngục trong nhiều ngàn kiếp. Hãy đi đi, đừng nhận 
nó.” Không có một vị tỳ khưu nào nhận bất cứ cái gì. 


Subhadaa trở nên buồn bã, nghĩ rằng: "Người đàn ông 
đi du hành này tự cho là mình biết tất cả. Nếu ông ta 
không muốn nhận nó, ông ta nên phái một sứ giả đến 
báo cho ta biết. Vật thực đã nấu này chỉ giữ được 
nhiều lắm bảy ngày, nhưng ở đây ta lại có thực phẩm 
cung ứng cho cả đời. Ông ta đã làm hỏng hết cả. 
Người đàn ông này không có ao ước cho ta hạnh 
phúc.” Suy nghĩ theo cách đó, ông ta bắt đầu có ác 
cảm với Thế Tôn, nhưng không thể nói lời nào đến bậc 
có mười lực này khi người còn tại thế. Họ nói, 
Subhadda nghĩ rằng "Người đàn ông vĩ đại 
(Mahapur/sa) này xuất gia từ một gia đình thượng 
lưu.''“° Nếu ta nói điều gì, ông ấy sẽ hăm dọa ta.” Hôm 
nay, khi nghe tin "Thế Tôn đã nhập diệt”, chính người 
đàn ông này đã vui thích như thể lấy lại được hơi thở 
của mình. 


1 Ở nơi khác, đức Phật cho phép các tỳ khưu mang tất cả 
dụng cụ hớt tóc (Vin II 134). Đoạn Luật (Vin ¡ 250) ngài 
Buddhaghosa tóm tắt chấm dứt ở đây. Đoạn sau là do 
Buddhaghosa sáng tạo ra. 

!14 Ông ta nêu sự tương phản giữa giai cấp xã hội thấp của 
mình với dòng dõi hoàng gia quý tộc của đức Phật. 
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Khi nghe điều đó, vị trưởng lão cảm thấy như thể có cú 
đấm vào tim, như sấm sét từ bầu trời khô đánh vào 
đầu mình. Lo lắng về Giáo Pháp: "Thế Tôn chỉ mới 
nhập diệt cách đây bảy ngày, và báu thân mầu hoàng 
kim vần còn tôn tại. Trong Giáo Pháp Thế Tôn đã thiết 
lập bằng nỗ lực, có một cái gai đã sớm trở thành một 
khuyết điểm xấu ác."'*” Người đàn ông xấu ác đó thực 
sự có khả năng làm gia tăng và thu nhận được thêm 
các ác đảng khác! giống như hắn đồng hành và có 
thể khiến cho Giáo Pháp biến mất.” Nhưng vị trưởng 
lão nghĩ "Nhưng nếu Ta đây tại chỗ này làm cho kẻ xấu 
xa kia mặc y rách vụn này và rải tro lên người hắn, và 
trục xuất lão này, người ta sẽ đàm tiếu: "Ngay trong 
lúc còn báu thân Ngài, đệ tử của Ngài đang cãi cọ 
nhau. Ta hãy kiên nhân, vì Giáo Pháp do Thế Tôn đã 
dạy như chùm hoa chưa buộc lại với nhau. Khi những 
đóa hoa bị gió thổi đi rải rác khắp nơi, nên vì ảnh 
hưởng của những kẻ như vậy, khi thời gian trôi qua, 
một hay hai điêu luật sẽ bị mất khỏi tạng Luật. Một hay 
hai vấn đề sẽ mất trong tạng Kinh; một hay hai sự 
khác biệt giữa các giai đoạn sẽ bị mất trong 
Abhidhamma,! rồi vào lúc thích hợp, khi gốc rễ 1° bị 


11 Câu văn có lẽ bị lỗi vì sửa không đúng; "Cái gai đã mọc lên” 
(kantako uppanno) là thành ngữ bình thường. Có thể 
mahantam pãpakasatzm là lời giải thích lúc ban đầu. Theo 
PED, danh từ kasa£a là danh từ nam tính, nên kasafarn nên 
là đối từ nhưng vì nó hiện hữu trong câu không có cấu trúc 
(RFG). 

114 sửa añño thành aZØe; bỏ dấu phẩy sau chữ vagghamãno. 

!14 Về bình luận chi tiết về sự biến mất của lời dạy của đức 
Phật, đọc Lamotte 1988, pp. 191-202. 

!13° Chữ này đề cập đến kinh văn "gốc rễ”, căn bản (RFG). 
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phá hủy, chúng ta sẽ trở thành như những con qủy."°' 


Vì thế Ta phải có Kinh và Luật được đọc tụng lại. Khi 
làm xong việc này, Kinh và Luật này sẽ trở nên bất 
động như những đóa hoa cột vào nhau bằng sợi dây 
bên bỉ. Chính vì lý do này nên [602] Thế Tôn phải đi 
bộ ba dặm để gặp ta:''°ˆ cho ta thọ giáo xuất gia bằng 
ba bài pháp dài;!”3 đổi cho ta bộ y Ngài đang đắp;??°* 


!°! Tỷ dụ này chỉ có nghĩa là một tỳ khưu sẽ sống cuộc đời bần 
tiện như con QUÝ. Sv-pt II 242 đưa ra hai lời giải thích ụ ) 
Khi con quỷ sống ở cây, khi các nhánh cây gấy ‹ đổ, nó _sống 
nhờ bọng cây; khi bọng cây mất, nó sống nhờ rễ; khi rễ mất 
đi, nó không còn có cái gÌ đệ phụ thuộc vào, nên các tỳ 
khưu cũng như con quỷ ấy. (2) hắn cắt một phần ở gốc rề 
và cứ thế rồi đưa cho con nó. Một khi con hẳn còn giữ 
miếng ấy, hắn sống không ai biết đến. Nhưng khi miếng này 
bị mất đi, hắn phải lộ diện ra trước loài người. 

Khi Kassapa và vợ từ bỏ cõi thế tục bằng cách chọn hai ngã 
rẽ khác nhau ở ngã ba đường, quả đất chấn động. Đức Phật 
đang ngôi ở Gandhakufí thuộc Ve/uvana nhận biết được ý 
nghĩa của chấn động này, và đã đi bộ ba øãvu¿as để gặp đệ 
tử tương lai của mình. Hành trình này thường được đề cập 
đến (ví dụ Ps I 347, 357; Ja 469). Loại hành trình này do 
đức Phật thực hiện được gọi là £urz#a-cãr/&a; nó là cuộc hành 
trình dài được đức Phật hoàn tất trong một thời gian ngắn vì 
lợi ích của một số người nhất định nào đó (Sv I1 240-43; 
DPPN II 301). 

Lần đầu tiên gặp đức Phật, người đã chờ Kassap0a, Kassapa 
đã nhận ra ngay đức Phật là đức Bổn Sư của mình. Khi 
Kassapa quỳ xuống đảnh lễ trước đức Phật, đức Phật nhận 
Kassapa làm đệ tử và khuyên ba điều cần phải tu tập nói ở 
SN II 220. Đọc H7: Minh Châu, Tương Ưng Kassapa, BKTU 
2, tr. 379-360. 

Việc trao đổi y với Kassapa có thể coi như là vinh dự đặc 
biệt dành cho Kassapa, không có đệ tử nào khác có được 
vinh hạnh này. Qua sự trao đổi này, đức Phật có thể có ý 
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nói về đạo lộ bằng tỷ dụ mặt trăng, bằng cách vẫy tay 
trong không trung, và khiến cho ta thực chứng chân lý; 
!53 đã cho châu báu của toàn thể giáo pháp ba lần.'!” 
Các tỳ khưu như ta lúc còn sống, sẽ không để cho kẻ 
ác này thành tựu trong giáo pháp của chúng ta. Ta sẽ 
cho Giáo Pháp và Luật đọc tụng lại trước khi cái không 
phải là Chánh Pháp tỏa sáng và Chánh Pháp bị ngăn 
lại, trước khi cái không phải là Luật tỏa sáng và Luật bị 
ngăn lại, trước khi những kẻ nói những gì không phải là 
Chánh Pháp mạnh lên và những ai nói Chánh Pháp trở 
nên yếu đi, trước khi những kẻ nói những gì không 
phải là Luật mạnh lên và những ai nói Luật trở nên yếu 
đi. Rồi các tỳ khưu, mỗi vị nhớ những gì có khả 
năng”!? nhớ lại, sẽ nói ra những gì đích thực, chính 
đáng và cái gì không đích thực, không chính đáng. Rồi 
kẻ ác kia sẽ chịu khiển trách và không thể ngẩng đầu 
lên nữa. Chánh Pháp sẽ phồn vinh tươi thắm và được 
ưa chuộng.” Giữ trong lòng không nói cho bất kỳ ai biết 
về ý nghĩ này của mình, Ngài an ủi chư tăng.'?”3 


định khuyến khích Kassapa hành trì thêm các khổ hạnh 
khác. Tuy nhiên, rất có thể 'việc trao đổi này của đức Phật 
là hành động hoàn toàn có tính cách tự nhiên để đáp lại 
thỉnh cầu trao đổi y của KassaøaZ(Hecker, pp.12). 

115 SV-pt 242,12 và NÊ II 315,24 viết man kãyasakkhim katvã 
thay cho man ñevã sakkhfm katvã. Kãya-sakkhi là người 
thực chứng chân lý cuối cùng bằng thân (bậc thân chứng) 
(PED). 

3 Sv.pt 242,15 đề cập đến kinh Kassapasutfa, nhưng trong 
đoạn này không nói tới phẩm này. 

115 PED nói oahonaka có nghĩa là "đầy đủ”, đủ”; ở đây nó có 
nghĩa là "có khả năng” (RFG). 

18 So với Vin II 285, Sp 16. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


Vì thế kinh nói, Rồi tôn giả Mahakassapa... điều đó 
không thể được. 


21. [MC 163] Một giàn thiêu: một giàn gỗ đàn 
hương rộng bằng một trăm hai mươi cánh tay. Chúng 
tôi sẽ châm đốt: Chúng tôi sẽ làm cho bắt lửa. Họ 
không thể châm cháy: Họ không thể làm nó bắt lửa 
cho dù tám, mười sáu hay ba mươi hai người cùng 
nhau lấy hai ngọn đuốc, quạt bằng lá thốt nốt và thổi 
bằng ống bễ để châm cho cháy.!3 


Ý định của chư thiên: Ở đây, họ nói, chư thiên là 
những vị quan tâm sẵn sóc vị trưởng lão này.!!““ Tám 
mươi ngàn gia đình là những người chăm sóc cho tám 
mươi đệ tử lớn,''°' sau khi đã tin tưởng vào những vị 
đệ tử lớn này, đã được sanh vào cõi phạm thiên. Như 
vậy chư thiên được sanh vào phạm thiên nhờ tin tưởng 
vào vị trưởng lão này,” khi không thấy ngài trong 


1 Theo Mvu I, p. 65, bốn người /a//a mang những khúc củi 
lớn đang cháy, đã quạt cháy thành lửa ngọn, đến giàn thiêu. 
"Những khúc củi lớn đang cháy được những người chiến sĩ 
đánh xe ngựa khỏe mạnh và đầy sinh lực đến giàn thiêu, 
nhưng lửa ngọn trên những khúc củi lớn đang cháy tắt 
ngấm ngay như thể đã bị nước làm ướt sũng” (Jones I, p. 
54). Ở Un (189b8), một quan chức Ks⁄ãrã cố gắng nhóm 
lửa ba lần nhưng tốn công vô ích. 

110 Vì lòng đại bi của vị trưởng lão này sẽ tạo phước cho những 
ai đang cúng dường, ngay đến Sakka và chư thiên khác 
tranh nhau dâng cúng vật thực đến ngài Kassaøa (Ud III 7, 
Ps II 812, Dhp-a I 423). 

!16! Th-a III 205-06 liệt kê ra danh sách các vị đệ tử này. 

!1%“ Đức Phật hay đưa vị trưởng lão này ra làm gương về khả 
năng thu phục các gia đình bằng lời giảng pháp của vị này 
(SN II 197). Vị trưởng lão này quan tâm đến người nghèo 
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đám đồng này, họ tự hỏi: `Vị trưởng lão của gia đình 
mình đang ở đâu?” Sau khi thấy Ngài đang trên đường 
đến đây, họ nhất định: "Không cho giàn thiêu cháy lên 
trước khi vị trưởng lão của gia đình mình đến chào vĩnh 
biệt.”!'°3 Sau khi thấy điều này, người ta nói: "Hiền hữu 
à, họ nói, vị trưởng lão đang đến với năm trắm tỳ khưu 
để đảnh lễ chân của bậc có mười thần lực. Họ nói, giàn 
thiêu này sẽ không bắt lửa trước khi vị trưởng lão đến”. 
"Hiên hữu à, vị tăng này là người như thế nào? Đen 
hay trắng, cao hay thấp?” "Hiền hữu à, trong khi vị 
tăng như vậy còn tại thế, cõi niết bàn của bậc có mười 
thần lực là gì?!'“* [603] Nhiều người đi gặp Ngài mang 
theo dầu thơm, tràng hoa vân vân; nhiêu người trang 
hoàng đường xá và đứng nhìn con đường Ngài đi đến. 


22. Rồi Tôn Giả MahaKassapa đi đến Kusinarä... 
Ngài cúi đầu đảnh lễ: ''° họ nói, ngài trưởng lão sau 


nhưng cố xa lánh những gia đình giầu có. Thí dụ, /Z7Z được 
tái sanh vào 7Zwaf/msa vì cúng dường cơm khô của mình 
đến ngài ⁄añãkassapa (Dhp-a III 6ƒ). 

1193 Để trả lời cho câu hỏi cái gì ngăn không cho giàn thiêu cháy, 
ngài Anuruddha trả lời, "Bạn phải biết, chư thiên rất tử tế với 
ngài Kãáapa (Øãfi: Kassapa) và chính vì thần lực của ngài, 
lửa sẽ không cháy trước khi ngài nổi danh này tới (Mvu I p. 


54). 

1®“ Như vậy, việc nhập diệt của đức Phật không phải là mất mát 
lớn (RFG). 

''®* Bài tường thuật ngài Kassapa tiến đến giàn thiêu đức Phật 
cúi đầu đảnh lễ với tấm lòng khiêm tốn được đưa ra ở Mvu. 
Khi thấy đức Phật trên giàn thiêu, Ngài kêu lên: "Hối ơi kiếp 
đời luôn mang những dấu vết hiển nhiên về bản tánh thực 
sự của nó.” "Có ai đi vào kiếp sống mà không rơi vào quyền 
lực của cái chết, thuở nào ngài đã rực sáng như lửa và vàng, 
nay dập tắt như đèn không còn ánh sáng.” (Mvs l 55). 
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khi đi quanh giàn thiêu, với sự quan sát kỹ lưỡng đã 
chú ý nhận thấy: *Đây là chân Ngài.”!'°° Rồi, đứng kề 
chân đức Phật, Ngài nhập vào tứ thiên là nên tảng của 
trí trực chứng (aø//ññã-pãds, thắng trí) và xuất ra từ 


CõI 


ấy. Rồi ngài nhất quyết "Hãy để cho đôi chân của 


Bậc có Mười Thần Lực,*'°” được trang trí bằng bánh xe 


với 


ngàn căm xe, chia đôi hàng trắm lớp vải có lót bông 


gòn, chậu nước bằng vàng, giàn hỏa thiêu bằng gỗ đàn 


116 Theo bản: 


1167 


eFa (206c21): Ngài Kassaøa, nhìn thấy quan tài trên giàn 
hỏa, chùi nước mắt, đi quanh bảy lần, bước lên giàn hỏa và 
đảnh lễ chân đức Phật. 

ePo (174a5): khi thấy quan tài bằng vàng, nghĩ là "Ta đã 
đến trễ không kịp thấy đức Bổn Sư rồi; không biết chân 
của đức Phật ở đâu,” đức Phật đáp ứng bằng cách đưa 
chân mình ra. 

eUn (189b28): ngài Kassapa ba lần xin phép 4#azđa cho 
thấy thân đức Phật trước khi thiêu. 4/zzzza ba lần từ chối 
vì mọi việc chuẩn bị đã xong. Ngay lúc thân xá lợi của đức 
Phật trong quan tài kép hiện ra và để thấy đôi chân. Ngài 
Kassapa đành lễ chân đức Phật. 

eYo (28c21): Anandaa từ chối lời thỉnh cầu như vừa nói ở Un. 
Khi Kassapa đến gần giàn thiêu, thân xá lợi của đức Phật 
trong quan tài kép hiện ra và để thấy đôi chân. 

eMu (401), Sk (428,49.14) và Ti (Rockhill, p. 144): ngài 
Kassapa gỡ gỗ đàn hương và mở quan tài. Vải liệm thân 
đức Phật tuột ra; ngài Kassaøa đảnh lễ chân đức Phật. 

Mvu I 55 tả là đôi chân ngài như được trang hoàng bằng 

những đường kẻ tròn, được chư thiên đãnava tán thán 
(dãnava tên của ãsưu/as) và được yakkhas và nãgas tôn kính. 

Dấu chân của đức Phật được gọi là øaødacefiya (dấu chân 

bậc Thánh). Điều này chỉ được thấy nếu đức Phật muốn thế. 

Khi đức Phật muốn chân ngài nhìn thấy được, không ai có 

thể xóa nó đi. Đức Phật chỉ cho riêng người nào đó thấy thôi 

(Dhp-a III 914). 
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hương và đặt trên đầu tôi.” Với quyết tâm của Ngài, 
đôi chân hiện lên chia thành hai, các lớp vải và những 
món khác, như mặt trăng hiện ra giữa những đám 
mây.!!° Ngài trưởng lão duỗi hai tay ra như sen hồng 
nở rộng, và nắm chặt đôi chân mầu vàng của bậc Đạo 
Sư đến mắt cá chân, và đặt đôi chân ấy trên đầu thánh 
thiện của mình. Nên kinh nói: "Mở chân ra, vị trưởng 
lão cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn.”® 


Đám người rất đông này, sau khi nhìn thấy thần thông 
đó, tất cả đều đồng thanh la lớn lên, và dâng dầu thơm 
và tràng hoa và vân vân, đảnh lễ Ngài theo ý của họ. 
Tuy nhiên, theo cách đó, khi vị trưởng lão, đám người 
rất đông này, và năm trăm vị tỳ khưu đã vừa đảnh lề 
xong, không cần thiết phải có quyết tâm nào khác. Dựa 
vào định lực của quyết tâm ban đầu, đôi chân mầu đỏ 
đậm của Thế Tôn tự tuột ra khỏi tay vị trưởng lão và 
trở về vị trí thích hợp của chúng mà không xáo trộn bất 
cứ cái gì trong đám gồ đàn hương hay các thứ khác, 
nguyên vẹn đâu vào đó như trước. Vì khi chân của Thế 
Tôn đưa ra và đưa vào, không có một sợi bông gòn 
nào, hay một sợi dây chỉ từ mảnh vải nào, hay một giọt 
dầu nào, hay một cái dâm từ cây củi đốt nào dời khỏi 
vị trí của nó, tất cả đều ở nguyên vị trí thích hợp của 
nó. Và khi đôi chân của Như Lai biến mất đi, đám đồng 


H68 Kassaoa thất vọng khi thấy phẩm mầu chảy lăn trên chân 
đức Phật, do một bà già làm ra. Đọc Fa (206c27), Un 
(189c5) và Yo (29a1). 

118 Ở Mvu I 55, không thấy đề cập gì đến Ngài Kassapa thi triển 
thần thông để làm chân đức Phật hiện ra. Khi ngài Kassapa 
chắp tay thành kính áp mặt vào chân đức Phật, chân của 
đức Phật thình lình lọt xuống giữa giàn thiêu. 
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than khóc vô vàn, như khi mặt trời hay mặt trăng đã 
lên rồi lại lặn xuống.'!”? Khóc than còn thảm thiết hơn 
lúc Thế Tôn nhập diệt. 


Giàn thiêu của Thế Tôn tự nó bắt lửa:''” Điều này 
được nói như vậy vì họ không thấy bất cứ ai cố đốt 
cháy giàn thiêu. Nhờ quyền lực của chư Thiên,!!”? giàn 
thiêu cùng một lúc bốc cháy khắp nơi. 


23. [MC 164] Chỉ có "thân” [đó là xương] còn lại: 
Chữ "thân” (sa/#a) được dùng vì trước đó, các mẩu 
xương của Ngài tụ tập lại thành một. Bây giờ, vì 
chúng rải rác ra, chữ "thân” (saãr7) được dùng ở số 
nhiều.''“ [604] Nó có nghĩa là xá lợi còn lại như 


119 Lăn quá sớm, như lúc nhật thực hay nguyệt thực ? (RFG) 
11! Đảnh lễ chân đức Phật có thể tượng trưng cho yêu cầu thẩm 
quyền thừa kế đức Phật của Kassapa, trong khi câu này có 
thể mang ý nghĩa công nhận sự kế vị đức Phật của Kassapa. 
11⁄2 Theo: 

e Fa (207a11): Nhờ oai lực của đức Phật, giàn thiêu bốc cháy 
suốt bảy ngày. 

e Po (174b11): Bà la môn và các thí chủ đốt cháy giàn thiêu. 

e Un (190a14): Giàn thiêu tự nó bốc cháy. 

e Yo (29a26): Sau khi ngài Kassapa thốt lên câu kệ, giàn 
thiêu tự nó bốc cháy. 

e Mu (401b18): Nhờ vào lực còn lại của đức Phật và lực của 
chư Thiên, giàn thiêu bốc cháy. 

e Tỉ (Rockhill, p. 144): Khi ngài Kassapa thay vải bao kín đức 
Phật và đổi nắp quan tài, ngọn lửa bốc lên từ đống củi và 
thiêu rụi thân đức Phật. 

e Mvu I 56: Lửa thiêu rụi giàn thiêu, thổi bùng lên vì cơn gió 
mạnh. 

3 Đọc Sv II 564 về cơ cấu đặc biệt về bộ xương của đức Phật. 
!1⁄4 Theo tiếng Sanskrit, chữ 47a số ít có nghĩa là 'thân”; ở số 
nhiều, có nghĩa là "xá lợi” (Norman 1991, p. 252). S2/7a có 
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những nụ hoa lài, như những hạt ngọc trai đã được 
đánh bóng, như vàng. Vì chư Phật sống lâu thân của 
các Ngài gọn gàng như một thoi vàng. Nhưng Thế Tôn 
đã quyết định cho phân phối xá lợi của mình,'!° phân 
tích: "Ta sẽ nhập diệt sau khi lưu lại một thời gian 
ngắn. Giáo pháp của Ta chưa lan truyền ra khắp nơi. 
Nên khi Ta nhập diệt, nếu chúng sanh lấy một miếng 
xá lợi dù có nhỏ như hạt cải và xây một s/2a* (tháp) 
riêng nơi họ ở và chăm sóc nó, họ sẽ được tái sanh vào 
cõi trời.” Tuy nhiên, có bao nhiêu xá lợi được phân 
chia? Bao nhiêu không được? Bảy xá lợi không được 
phân chia: bốn cái răng,'!/° hai xương cổ, ư///sa''” 
Tất cả các xá lợi còn lại được phân chia. Trong số các 
xá lợi ấy, xá lợi nhỏ nhất bằng cỡ hạt cải; các xá lợi lớn 
hơn có cỡ bằng hột gạo tấm vỡ ở giữa; xá lợi lớn nhất 
bằng cỡ hạt đậu đỏ hình trái thận vỡ ở giữa. 


Giòng nước:''° một giòng nước lớn bằng cánh tay, 
lớn bằng cái chân, lớn bằng thân cây thốt nốt rơi từ hư 


không xuống và dập tắt ngọn lửa. 


thể có cả hai nghĩa: thân thể lúc còn sống hay tử thi (MQ I 
249,n. 2). 

15 Về nơi ký gửi xá lợi khác nhau của riêng Phật, đọc Bv 
XXVIII. 

!1⁄° đó là răng nanh. 

°!“ có lẽ là xương trán (/a/ãfad/afu) (CT, p.4, n. 30). RFG đề 
nghị là chỗ *xương sọ nhô ra.” 

!18 Fleet đưa ra lời giải thích hợp lý về sự dập tắt ngọn lửa mà 
không cần phải giả định một năng lực siêu nhiên nào cả,. 
Khi người a/⁄a bắt đầu dập tắt ngọn lửa, một cơn bão nhiệt 
đới ập đến. Nước mưa từ trên hư không trút xuống dập tắt 
giàn hỏa táng. Fleet nghĩ rằng kinh văn chỉ giản dị kể 
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Nước từ cây sã/a (udakam sãiatfo); '''” Câu này được 
nói để chỉ cho những cây sZ/z mọc chung quanh. Từ 
giữa những cành và nhánh con của những cây s2/a 
này, những tia nước phun ra ngoài”? và dập tắt ngọn 
lửa. Giàn hỏa táng của đức Phật to lớn. Một tia nước 
tròn rộng như đầu cái cày, như vương miện lưu ly, bắn 
tung lên xuyên qua lớp đất chung quanh và rưới lên 
giàn hỏa. 

Với các loại nước hoa: Với đủ loại nước hoa đầy 
trong những bình vàng và bạc được mang đến. 


Họ dập tắt:''”' Sau khi đã rải tưới, họ dùng các cây 
cào tám răng”? làm bằng vàng hay bạc để dập tắt 


chuyện dập tắt ngọn lửa theo lối thi vị. Giàn hỏa táng đã 

được đặt ở lòng chảo, chỗ đất trũng có nước bắt nguồn từ 

mạch nước ngầm dưới đất tích tụ ở đấy dùng để dập tắt 

ngọn lửa (Fleet, p. 881, n.1). 

!1 Viết như thế. Đọc DOP s.v. đaka-sã/a-. [LSC] 
!180 BC viết là uggarvã thay vì gantvã 
HẾ! Theo bản: 

e Fa 207a13: Chư Thiên dập tắt ngọn lửa bằng cách làm 
mưa. 

e Po 174b15: Bà la môn và các thí chủ dập tắt ngọn lửa bằng 
sữa thơm. 

e Un 190a17: Ngọn lửa thiêu rụi giàn hỏa thành tro bụi cho 
đến khi màn đêm rơi xuống. 

e Yo 29a28: Trong khi người a//a tìm nước, chư thiên ngụ ở 
các cây dập tắt ngọn lửa bằng quyền lực của họ. 

e Mu 401b23: Trong khi người a/a cố gắng dùng sữa để 
dập tắt ngọn lửa, sữa từ bốn cây mọc lên nơi hỏa thiêu 
phun ra dập tắt ngọn lửa. 

e Tỉ: Khi hỏa thiêu thân của Phật xong, người /á2//a dập tắt 
ngọn lửa bằng sữa. Rockhill, p.145. 
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ngọn lửa giàn thiêu bằng gỗ đàn hương.!#3 Cho dù 
ngọn lửa bốc lên”!#“ giữa các cành và lá cây sZ/ø chung 
quanh giàn hỏa, không có một cái lá hay một cành cây 
nào bị cháy cả. Ngay cả kiến, nhện và những sinh vật 
khác đi quanh giữa các ngọn lửa. Bằng chứng cho câu 
chuyện này là những bài thuyết pháp”? về những 
dòng nước rơi từ hư không xuống, vê những dòng 
nước bắn ra từ những cây sZ/⁄z, về những dòng nước 
phun lên từ lòng đất. Như vậy, người hoàng gia Ma/a 
dập tắt giàn hỏa và dọn dẹp phòng hội sảnh bằng bốn 
loại nước hương,°'°° và rải một nắm hoa với gạo bung 
phồng là loại thứ năm.!'?” Họ buộc một mái che ở phía 
trên và trang hoàng nó với những ngôi sao bằng vàng 
và [605] treo rải rác những tràng hoa ướp thơm và 
những chuỗi nữ trang. Từ phòng đại sảnh hội đồng cho 
đến phòng đại sảnh hoàng gia, để trang hoàng nóc 
sảnh ÉMaku‡abandhana (chỗ thờ), họ trải những tấm 
thảm có vải bao bọc hai mặt và có mái che ở trên, 
trang hoàng với những ngôi sao bằng vàng, buộc lên 


#2 N° |I 319,3 viết là adghadangakehi thay vì affha-dantakehi 
Adghadangaka là cái gậy bằng cây phong; để có thể tạo ra 
những cú đánh có hiệu quả hơn, một thanh có bốn nhánh 
được chia thành hai (Ps II 58). 

H83 "Người /⁄a//a dập tắt ngọn lửa bằng nước hương thơm và 
dùng cây thương cán ngà khuấy động nó” (CT, p. 35, n. 33). 

184 N° II 319,6 viết là jãlã gợachanti thay vì uggachante. 

125 Thúp 173,18 viết là đammatã thay cho dhamma-kathã 
Những chuyện mầu nhiệm phi thường xảy ra chung quanh 
việc nhập diệt của đức Phật. Những chuyện mầu nhiệm này 
cung cấp nên tảng giải thích thần lực của Ngài (Sv-pt II 
243). 

!1#9 Về phần thảo luận bốn loại này, xin đọc MQ I 1iZ 

!18 Năm loại này được nêu ra ở CT, p. 35, n. 35. 


Những Ngày Cuối Cùng Của Đức Phật 


trên. Ở đó, họ cũng treo những tràng hoa ướp thơm và 
những chuồi nữ trang và giương cao cờ năm mầu với 
những cột cờ bằngbảy vàng, và chung quanh dựng cờ 
và biểu ngữ. Họ trồng những cây chuối!3 và những 
chai lọ vàng!!#? trên đường”?”° đã được rải và quét, và 
cắm những cây đuốc đang cháy. Trên lưng voi được 
trang hoàng đẹp mắt, họ đặt một quan tài bằng vàng 
có xá lợi ở trong, và thờ kính nó bằng nước hương và 
những tràng hoa. Trong khi tổ chức những lễ hội giới 
hạnh,!!?! họ dẫn đưa nó vào trong thành phố và để nó 
trong một cái kiệu làm bằng da sơn dương, và đặt cái 
lọng”?? trắng trên nóc kiệu.'1?3 


Rồi người 2/⁄a ở thành phố Kus/nara đặt xá lợi 
của Thế Tôn trong phòng hội sảnh của họ trong 
bảy ngày, sau khi làm khung hàng rào bằng cây 
thương: Tất cả đều dễ hiểu. Trong kinh văn, sau khi 
làm khung hàng rào bằng cây thương: sau khi cho 


!1#8 Cây chuối được dùng làm vật trang hoàng trong ngày hội (Ja 
| 11, VI 590, 592; Vw-a 31). 

!1# Thũp 173,29 viết là pu/aghafe thay vì suvanma-ghafe. Một 
bình đầy được dùng để chư tăng thọ dụng trong ngày hội 
(PED, p. 465). 

!1° Thũp 173,28 thêm chữ v#/⁄sư. 

1#“ Điều này (sãø#u-kiika) muốn nói đến ca hát và nhảy múa 
trước khi lễ hội bắt đầu (RFG). RFG đề nghị nên dịch nó là 
Nề hội cho bậc giới hạnh”. Lễ hội này tạo ra rất nhiêu phước 
đức (Sv-pt II 244,2). 

!1 Toàn cõi châu Á vào thời cổ sơ nhất, cái lọng là biểu tượng 
cho vương vị (Snodgrass, p. 325). 

!1'3 Vâ cuộc diễn hành của voi đội xá lợi của đức Phật, xin đọc 
SpL 85. 
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người cầm cây thương trong tay đứng chung quanh 
quan tài xá lợi. 


Bức thành làm bằng các cây cung: trước hết họ để 
voi đứng chung quanh trán cạnh trán, rồi để ngựa 
đứng chung quanh cổ kề cổ; rồi những cỗ xe ngựa 
chốt trục cạnh chốt trục; rồi những binh sĩ tay trong 
tay. Chung quanh, họ xếp các mũi cây cung chạm 
nhau. Rồi họ tổ chức canh gác bằng cách tạo ra một 
khu vực thành một liên đoàn từ bên này sang bên kia 
như một mạng lưới binh giáp chằng chịt. Để chỉ điều 
này, kinh nói: Họ đã đứng quanh xá lợi với bức 
thành làm bằng các cây cung. 


Tuy nhiên tại sao họ làm thế? Hai tuần qua họ đã xếp 
đặt cho đoàn thể Tăng già chỗ đứng và ngồi, chuẩn bị 
món ăn cứng hoặc mềm; nên họ không tìm thấy cơ hội 
nào cho những lẽ hội giới hạnh. Rồi họ nghĩ, "Tuần này 
chúng ta sẽ tham dự vào những lễ hội giới hạnh. Có 
thể có người biết chúng ta xao lãng đến để đánh cắp 
xá lợi của đức Phật. Vì thế sau khi cắt đặt bảo vệ xá lợi 
xong chúng ta sẽ vui chơi giải trí.” Nên họ đã làm như 
vậy. 


6.5. Chú giải về sự Phân Chia Xá Lợi 


24. [MC 165] Nhà vua nghe tin:''”“ Vua nghe tin 
như thế nào??? Trước hết, người ta nói các quan của 


11 Khi đức Phật đã nhập diệt, A4/Z/asatfu đã trị vì được tám năm 
(Sp I 72, Mhv II 32). A/2fasaffu đã giúp Devadatta người 
muốn giết đức Phật (Ja I 510). Về sau, lòng đầy hối hận vì 
những việc làm sai trái của mình, 472fasaffu đã tự thú vào 
cuối bài thuyết pháp của đức Phật (DN 1 85). Sau đó, vị vua 
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hắn nghe chuyện này và nghĩ rằng "Bậc Đạo Sư đã 
nhập diệt. Không thể đưa Ngài trở lại. Về niềm tin của 
người chưa ngộ,'!?° không ai như vua của chúng ta. 
Nếu nghe tin theo cách này, nhà vua sẽ đau lòng lắm. 
Chúng ta phải bảo vệ nhà vua.” Họ mang ba thùng lớn 
làm bằng vàng chứa đầy bốn thức uống ngọt đến nhà 
vua và nói, [606] *Thưa Hoàng Thượng, chúng tôi có 
một giấc mơ xấu. Để chống chọi lại điều này, Ngài nên 


1195 


1196 


này trở thành môn đồ trung thành của đức Phật, bày tỏ lòng 


kính trọng lớn lao đến Tam Bảo (Sv I 238). Khi hội đồng kết 
tập lần thứ nhất được tổ chức, 4jZfasafu đã trung thành 
bảo hộ, che chở (Sp I 10/, Sv I 8). 

Mu (399b15) đã thêm thắt về sự buồn rầu của 47Z/asafu lúc 
đức Phật đã nhập diệt. Vì động đất, Kassaøa ở vườn Tre 
thành £7aøaha nhận ra việc nhập diệt của đức Phật. Vì sợ 
Ajãtasattu thổ huyết chết khi nghe tin đức Phật nhập diệt, 
Kassapa yêu cầu Wassakãra làm những việc sau đây để tránh 
nguy hiểm cho nhà vua: (1) vẽ cuộc đời của đức Phật từ lúc 
hạ sanh cho đến lúc nhập diệt trên những bức tường công 
viên, (2) để cạnh đại sảnh bảy bình đầy nước tươi mát và 
tám bình đây nước hương thơm, (3) đưa nhà vua tới phòng 
đại sảnh để có thể thấy được các bức vẽ cho tới cảnh niết 
bàn, (4) khi thấy bức tranh, nhà vua bất tỉnh, đưa nhà vua 
tới bình đầu tiên chứa đầy nước tươi mát và như thế tuần tự 
cho đến bình thứ bảy, (5) rẩy lên người nhà vua bằng nước 
hương thơm làm cho nhà vua tỉnh lại. Bản Tây Tạng kể cùng 
câu chuyện có khác hai điều: bơ tươi thay vì nước tươi mát; 
những miếng gỗ định hương thay cho nước hương thơm 
(Rockhill, p. 142). 

Ajãtasatftu đầy lòng yêu thương và kính trọng đức Phật. Thí 
dụ, khi nghe ai nói lời hơi thiếu lịch sự đến đức Phật, 
Ajãtasatffu nổi cơn thịnh nộ ngay (AN II 182). Đọc BKT7C 2, 
Phẩm Upaka, tr.165-7. 
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mặc vào bộ y phục lộng lẫy nhất!!? và nằm hẳn trong 


một thùng lớn ngập đầy bốn thức uống ngọt chỉ nhìn 
thấy hai lỗ mũi thôi.” Sau khi nghe lời này từ các quan 
của mình, những người làm những điều tốt lành cho 
mình, nhà vua đồng ý và làm theo lời khuyên, nói rằng, 
"Cứ như thế đi, các khanh thân mến của Ta.” Rôi một 
vị quan gỡ đồ trang sức từ nhà vua xuống và làm tóc 
nhà vua rối xù ra, quay mặt nhà vua vê hướng Đạo Sư 
đã nhập diệt, chắp hai tay vua lại và nói: "Thưa Hoàng 
Thượng, không ai có thể tránh được cái chết; bậc làm 
tăng trưởng đời sống của chúng ta, một ngôi đền 
(cetiyafthana)''°° một cánh đồng phước (phước 
điên), nơi để xức dầu (aÐ/seka-pi⁄ã)''°° Thế Tôn, 
Bậc Đạo Sư đã nhập diệt ở K⁄s/ãrã.” 


Nghe xong điều này, nhà vua bất tỉnh và trút bỏ cảm 
giác xúc động mãnh liệt của mình trong thùng lớn ngập 


11! Sv.pt 244,6 viết là đkữiadupatfam thay vì dukữia-dupattam. 
Mặc bằng cách xếp hai miếng vải với nhau thành một là để 
ngăn miếng vải rơi xuống vì sâu muộn (Sv-pt 244). 2upaffa 
là tấm choàng có hai miếng vải dính chập nhau (PED). 

!8 Ở những đoạn Mvu II 294, 349, 359; II 273, 279, 296, đức 
Phật được nói đến như là sarvalokasya cetiya, lokasya 
ceti/a, lokacetiya, và ceti/am narãnãm. Những tham chiếu 
này chỉ cho thấy là đã có truyền thống trong đó đức Phật 
được coi như là một ceiia. 

1# Một nơi nghi lễ đăng quang một vì vua diễn ra là điều lành 
nhất trong những điều lành. Nên đức Phật được so sánh là 
nơi cúng dường (Sv-pt 244). "Lễ đăng quang hay að//seka 
của vua nguyên là việc thế tục của vương quốc, sau này 
mang thêm ý nghĩa của nghỉ lễ tôn giáo.” (Rahula, p. 71). 
Đọc lề xức dầu các hình tượng Phật của #a/ñưia, p. 283. 
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đầy bốn thức uống ngọt!”?° Họ vực nhà vua thẳng lên 
và để ông ta nằm xuống trong thùng thứ hai. Nhà vua 
tỉnh lại hỏi: "Các quan thân mến, các ông đang nói gì?” 
"Thưa Đại Vương, bậc Đạo Sư đã nhập diệt.” Nhà vua 
một lần nữa bất tỉnh và trút hết cảm giác xúc động 
mãnh liệt của mình trong thùng lớn ngập đầy bốn thức 
uống ngọt. Họ vực nhà vua thẳng lên và để ông ta nằm 
xuống trong thùng thứ ba. Nhà vua một lần nữa tỉnh lại 
hỏi: "Các quan thân mến, các ông đang nói gì?” "Thưa 
Đại Vương, bậc Đạo Sư đã nhập diệt.” Nhà vua một lần 
nữa bất tỉnh. Rồi họ vực nhà vua thẳng lên và tắm cho 
ông ta và rải nước trong bình lên đầu ông ấy. Nhà vua 
tỉnh lại, từ chỗ ngồi đứng dậy và xỏa tóc nhuộm mầu 
nữ trang xức nước hoa ở lưng trông giống như một 
phiến vàng, và với những ngón tay tròn đầy có mầu 
mầm san hô, nhà vua ôm lấy ngực mầu øØ/møa 1“! 
bằng vàng của mình như thể để độc quyền kiểm soát 
được cảm xúc của mình. Xót xa gạt nước mắt, trông 
như người điên, nhà vua cất bước trên đường. 


Bao quanh là đám vũ công trang điểm, nhà vua rời 
thành phố đến khu vườn xoài của 7⁄2&ø !?2 và nhìn 


120 Thụp 175,8 viết là cafu-madhura-doni thay cho catu- 
madhura-dorniya. Đoạn sau cũng vậy. 

12! Một loại Amaranth (ñoa mồng gà ) (PED). 

122 7⁄2£a là một bác sĩ nổi tiếng. Ông được bổ nhiệm làm bác sĩ 
cho vua Ø/n/Ø/sãra và con là A72fasaffu, cho Tăng Đoàn có 
đức Phật đứng đầu. Trong các sách (ví dụ Vin | 278, Ja V 
333), ta biết ông này trị bịnh cho đức Phật. Ông được tuyên 
dương là người trong số các cư sĩ được yêu thương nhất (AN 
| 26). Vì thấy Ve/uvana quá xa, 7/aka cho xây một tự viện ở 
Ambavana trong thành K“ã7aøaha rồi cúng dường nó lên đức 
Phật (Sv I 133, Ps II 590). XZ? đọc chú thích 103. 
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chỗ Thế Tôn thường ngồi giảng pháp.!”” Vị vua này 
than khóc không biết bao nhiêu lần, kể lể *Không phải 
là Thế Tôn, bậc toàn giác, đã ngôi đây giảng pháp cho 
ta? Ngài đã hủy bỏ mũi tên phiên muộn. Ngài đã rút bỏ 
mũi tên phiền muộn của ta.!?“ Con đã quay về nương 
dựa Ngài. Nhưng bây giờ, Thế Tôn, Ngài không cho 
con câu trả lời.” Bắt đầu bằng cách nói rằng: "Không 
phải là Ta thường nghe vào những dịp như vậy trước 
đây, Thế Tôn, chung quanh là số lượng đồng đảo chư 
Tăng, đã du hành qua vùng /nuøipa!”° bằng đường 
bộ. Nhưng bây giờ Ta nghe những tin không phù hợp 
và không thích hợp vê Ngài”, nhà vua hồi tưởng lại 
phẩm hạnh của Thế Tôn với sáu mươi [607] câu kệ và 
nghĩ rằng "Ta khóc lóc thế này chả có ích gì. Ta hãy lấy 
xá lợi của Bậc có mười lực đem lại.” Như vậy nhà vua 
đã nghe [tin], và khi nhà vua đã nghe tin, kể từ lúc 
ngất xỉu cho đến lúc cuối cùng của chuôi các biến cố 
tiếp theo sau đó, nhà vua cử một sứ giả.!?'° Đề cập 
đến chuyện này, kinh nói: Rồi nhà vua và cứ thế. 


122 Có lần khi A/Zfasaffu viếng thăm đức Phật ở J⁄⁄akambavana, 
phẩm kinh SZmaØfaphaia-sutta được thuyết giảng ở đây 
(DNI 47) 

!22 Kể từ lúc giết cha, .47Z#asaffu đã không thể ngủ được vì 
những giấc mộng kinh hoàng, đặc biệt là sau khi nghe kể về 
số phận đáng sợ của Øevaøaffa (Ja I 508). Sau khi viếng 
thăm đức Phật, A/Z£asafu mới có thể ngủ được (Sv I 238). 

1295 Đây có thể muốn nói đến hành trình cuối cùng của đức Phật, 
từ “47agaha nơi nhà vua này cai trị. 

122 Khi quân lính sẵn sàng, 47Z/asafu đã ngồi trên lưng voi 
nhưng vì hồi tưởng đến đức Phật, 4/72fasaffu lại bất tỉnh và 
ngã xuống đất. 47Zfasaffu cố ngồi lại nhưng vô vọng. Nhận 
ra rằng mình không thể đi được, nên 472/asaf£u ra lệnh cho 
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Trong kinh văn, nhà vua cử một sứ giả: Nhà vua cử 
một sứ giả và cũng gửi một lá thư nữa. Nhưng sau khi 
gửi đi, nghĩ rằng, `Nếu họ cho xá lợi thì được, không 
sao; nhưng nếu họ không cho, Ta sẽ dùng sức chiếm 
lấy” nhà vua dàn lực lượng gấp bốn và đích thân sắp 
đặt cuộc dàn quân ấy. Khi 47Z2/asaffu làm như thế, 
những người //ccñhav/s và những dân khác cũng thế, cử 
sứ giả và sắp đặt cuộc dàn quân với lực lượng gấp bốn. 
Những người Ø2v2 sống trong thành phố cách Ks/nãrã 
ba dặm, gần hơn tất cả những nơi nào khác. Thế Tôn 
cũng thế, khi Ngài đi vào ØZv2, đã đi đến Kus/ãzã. Tuy 
nhiên các vua của Ø2 có đông tùy tùng, nên trong 
việc tụ tập tùy tùng, họ bị bỏ đằng sau. 


25. [MC 166] Họ tuyên bố như thế này với đám 
đông: Với tất cả những người sống trong bảy thành 
phố đã đến quanh thành phố s72, nói `*Hãy đưa 
cho chúng tôi xá lợi hay lâm chiến”, họ nói "Thế Tôn... 
trong làng của chúng tôi”. Lẽ ra, họ đã nói "Chúng 
tôi không gửi thông điệp đến bậc Đạo Sư; chúng tôi 
không đi gặp và mang Ngài lại đây. Nhưng chính Đạo 
Sư tự nguyện!” đến đây và gửi điệp văn triệu hồi 
chúng tôi. Chắc chắn là các ông không cho chúng tôi 
châu báu xuất hiện trong làng xóm lãnh thổ các ngài. 
Không có châu báu nào cao quý như Phật bảo trong 
thế giới với các chư thiên này. Chúng tôi đã tiếp nhận 
được châu báu cao quý nhất này; chúng tôi sẽ không 
cho không. Các ngài không chỉ là những kẻ bú vú sữa 
mẹ mình; chúng tôi cũng đã như thế. Các ngài không 


⁄assakãra ởi lấy một phần xá lợi của đức Phật (Mu 401c24; 
Rockhill, p. 146). 
!2/ Thũp 176 viết là saya/n thay vì assame. 
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những chỉ là người; chúng tôi cũng là người.!?“3 Hãy cứ 
ra sao thì ra.” Nên họ ném qua ném lại những lời ngạo 
mạn và gâm lên tiếng gầm kiêu hãnh đến cho nhau. 
Nhưng nếu có chiến tranh xảy ra, Kus/nã sẽ 
thắng.!”'? Tại sao? Tại vì chư thiên đã tới để bảo vệ xá 
lợi đã vê phe những người ở địa phương này. Tất cả 
đều được truyền đạt trong đoạn văn là: Thế Tôn đã 
nhập diệt trong làng xóm lãnh thổ của chúng tôi. 
Chúng tôi sẽ không cho không bất cứ phần xá lợi 
nào của Thế Tôn. 


[MC 166A] Khi họ nói như vậy, Bà la môn 
ĐDơna:'`”'° Sau khi đã nghe sự cãi cọ của họ, Bà la môn 
Doïa nghĩ "Các ông vua này cãi nhau vê nơi Thế Tôn 
nhập diệt. Điều này dường như không thật. Hãy để ta 
chấm dứt sự tranh cãi này. Ta sẽ giải quyết tranh chấp 
này,” nên bà la môn này đã đến và nói với đám đông 


!28 Chỉ các ngài thôi là người, còn chúng tôi thì không” (Thũp 
176,18). Câu này có nghĩa là "Các ngài đã lầm nghĩ chỉ có 
các ngài thôi là người.” 

!2° Theo Fa (207b18), Øø/a nói với người áa/⁄a "Cho dù các 
ông can đảm và cương quyết, nếu các vua của tám nước 
này đồng minh hòa hợp với nhau, quân số và sức mạnh của 
quân đội đồng minh rất lớn. Nếu chiến trận xảy ra, chắc 
chắn cả hai bên đều thương vong.” Như vậy hình như chỉ có 
Buddhaghosa có ý kiến này (RFG). 

1219 Fa (207b16) tả ông ta là bà la môn ở Ksínãzrẽ có niềm tin 
nơi Tam Bảo. Nhưng theo Mu (402b1) coi ông ta không phải 
là người theo đạo Phật. Ơ Po (175a10), chứng kiến cảnh 
tám vị vua tranh giành xá lợi, /nZra tự hóa thân thành một 
bà la môn. Ở Un (190b3) và Yo (29b18), người bà la môn 
này do 4/Zfasaffu sai đến. Theo T¡ (Rockhill, p. 146), người 
bà la môn này đến với đoàn quân. Ông ta là thây giáo có 
đông người theo. 
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đã tụ tập. Ông ta đã nói gì? Đứng ở chỗ cao [608], 
ông ta ngầm đọc bài gọi là Øø/aøa///a (*Tiếng rống 
của Øøøa ”),“ gồm có hai phần pháp giảng 
(bhãnavara)”'2 dài. Rồi trong lúc tụng phần thứ nhất, 
ngay cả một chữ họ không lắng nghe. Cuối phần thứ 
hai, họ nói với nhau: "Này bạn, nghe như một ông 
giáo”, rôi tất cả rơi vào im lặng. Trong mảnh đất 
Jatnbudipna, họ nói, hiếm có người sanh vào trong một 
gia đình danh giá mà không phải là học trò của ông ấy. 
Rồi, khi nhận ra là họ đã giữ im lặng để nghe ông này, 
ông ta nói, "Thưa các ngài, các ông nên lắng nghe” và 
tụng một hai câu kệ. 


Trong các câu kệ này, đức Phật của chúng ta đã 
dạy kham nhân: Ngay trước khi chứng thành Phật 
đạo, Ngài, thành tựu các ba la mật, đã không cảm thấy 
giận dữ với người khác, nhưng đã thực hành kham 
nhân khi ngài là đạo sĩ Køa/vãøi}?!3 khi ngài là hoàng 
tử Ø/a/wmapãis,'?'“ khi ngài là con voi Chaddanta,!?'? 
khi ngài là vua Ñ\ãøa 8hữdafa,'?'° khi ngài là vua 


!21! Vào cuối bài thuyết pháp của đức Phật này, Øø/a trở thành 
bậc không trở lại và sáng tác bài thơ mười hai ngàn chữ ngợi 
ca đức Phật. Bài thơ được biết đến là Øø/aøa//ita (AN II 
37, Mp III 77). 

'?!12 Một Ø0hãnavãr#* (phần kinh tụng) gồm có tám ngàn âm vận 
tương ứng với 250 øãfhã* (bài kệ). Mỗi gãthã chứa đựng 32 
âm vận vì nó gồm có bốn øãøa (câu kệ) của 8 âm vận 
(Hinuber 1995a, p. 131). 

!43 Ja JII 39 

sát I8 l|| 177, 

'4 la V 36# 

125. Ia.]]l 157 
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Nãga Campey/a'”'” khi ngài là vua Mãøa 
Sarikhapäla,'?'° khi ngài là éMahnãkag/ [con khỉ lớn]!?*° 
và trong nhiều truyện tiền thân khác. Ngài chỉ ca ngợi 
kham nhẫn thôi. Nhưng tại sao lại tiếp tục như vậy? 
Trong kiếp này, sau khi thành tựu đặc tính của một vị 
Phật, “2” trong mọi hoàn cảnh thuận tiện hay không 
thuận tiện, đức Phật dạy kham nhân. Vì với một người 
như vậy, 


Thật không đúng gì tí nào nếu xung đột xảy ra 
Vì chuyện chia xá lợi của bậc cao quý nhất của loài 
người 


Thật không đúng gì cả (A2 %/ sãđhu 2n): [xung 
đột] này là không đúng (W2 /Ø/ sãđhu ayam).'ˆ?' Trong 
việc phân chia xá lợi có nghĩa vì lý do chia xá lợi, bởi 


121 la |II 454# 

+ lạ J]|' 1617: 

!21° Có hai /ahãkap/ Jãtakas (số 407 và 516). Truyện thứ nhất 
nói vê con khỉ là bồ tát tiền thân của đức Phật cứu thân 
quyến của mình và bị một tỳ khưu (đó là Devadarfa) phản 
bội. Truyện này được kể liên quan đến những việc làm thiện 
lành đến thân quyến của bô tát ấy (Ja III 369-75). Truyện 
thứ hai nói về con khỉ cứu người thợ săn bằng cách chỉ 
đường ra khỏi rừng, nhưng vì muốn ăn thịt khỉ, người thợ 
sẵn này lấy cục đá đập đầu khỉ. Con khỉ không tỏ vẻ giận dữ 
gì. Truyện này được nhắc lại có liên quan đến mưu toan sát 
hại đức Phật (Ja V 67-74). Tôi (YGA) không chắc muốn nói 
truyện nào. 

122 Thuật ngữ ¿ãZ/-/akkhana, như chữ 7atãgzta, dùng để chỉ 
đức Phật như ở DN II 157 (PED). 

12! Buddhaghosa coi chữ ayz/n có nghĩa là "điều này”, hợp với 
Sarnpahãso, với sự lược bỏ tiên trí tự a. Tuy nhiên, nó là liên 
tự; yam ở đây có nghĩa là "điều đó” (RFG). 
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vì sự phân chia xá lợi. Nếu có xung đột: có nghĩa là 
không nên có xung đột võ lực. Các tôn giả, tất cả 
các ông nên đoàn kết: Các tôn giả, tất cả các ông 
hãy nên đoàn kết. Các ông không nên chia rẽ. Hãy 
hòa hợp: thân hòa hợp trong một cuộc hội họp, lời 
hòa hợp trong một thỏa ước. Hãy hoan hỉ: hãy hoan 
hỉ trong tâm cho nhau. Chúng ta hãy chia thành 
tám phần: Chúng ta hãy chia xá lợi của đức Phật 
thành tám phần. Của người có cái nhìn quán chiếu 
sâu sắc: cái nhìn của đức Phật, bằng năm mắt. Không 
những chỉ với tất cả các vị thôi, mà hâu hết những 
người khác cũng có niềm tin. Ông ta giảng hòa cho 
họ bằng cách chỉ cho thấy rõ nhiều lý do tại sao không 
có ai trong họ là không xứng đáng nhận xá lợi của đức 
Phật. Sau khi đồng ý với đám đông tụ họp: Sau khi 
đồng ý với các cộng đồng sắc dân và những nhóm tụ 
họp. [609] Sau khi chia đông đều và công bằng 
xá lợi của Thế Tôn thành tám phần: ở đây nói đến 
tiến trình phân chia. 

Họ kể, Øø/a đồng ý với họ, mở bình đựng xá lợi làm 
bằng vàng. Các ông vua đến nhìn thấy xá lợi mầu vàng 
trong bình đó,!?22? và than khóc: "Ö Thế Tôn, bậc Toàn 
Giác, trong quá khứ chúng con nhìn thấy thân mầu 
vàng của Ngài trang trí với ba mươi hai tướng tốt của 
con người Vĩ Đại, chiếu sáng với những tia sáng sáu 
mầu của một vị Phật. Nhưng giờ đây, chỉ còn lưu lại xá 
lợi mầu vàng.!? Điều này thật không đúng với ngài, 
!222 N$, p. 324 viết là donú/am yeva th#ã thay vì donim yeva 
tava. 


!# Theo Ø/ãfuvarnsa (18£), Dọna giấu chiếc răng nanh thứ hai 
giữ hai ngón chân, và cái thứ ba bên trong y phục của hẳn. 
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Thế Tôn.” Người bà la môn này, biết lúc mọi người sao 
lãng, đã lấy chiếc răng nanh bên phải và dấu nó trong 
khăn quấn trên đầu.!”?“ Rồi sau đó hắn chia đông 
đêu và công bằng xá lợi của Thế Tôn thành tám 
phần. Thể tích của tất cả xá lợi lên đến mười sáu øãƒí* 
(ft). Công dân của mỗi thành phố nhận hai z2/. Trong 
khi người bà la môn chia xá lợi, Sakka, chúa tể của chư 
thiên, ngâm nghĩ *Ai đã có được chiếc rằng nanh bên 
phải của Thế Tôn, chiếc răng này là điều kiện'?° để 
thuyết giảng bốn sự thật'??° để xua đi nghi hoặc?” của 
thế gian có chư thiên này.” ông bà la môn này sẽ 
không thể cung ứng đầy đủ lòng tôn kính đến xá lợi 
răng. Ta sẽ lấy nó lại.”?° Sakka lấy xá lợi răng ra từ 


Sau đó, cái thứ hai bị vua /@#øa Jayasena lấy cắp lại và để 
trong bình thờ trong lãnh thổ của mình, cái thứ ba bị một 
người dân ở Ganđ/ãra lấy và để trong bình đem thờ ở đấy. 

122 gụddhaghosa ở đoạn trước nói Øoø/a là người thầy giáo đức 
hạnh nhưng giờ đây lại tả hắn là một tên trộm. 

12 NÊ II 324,7 viết là accayabhữiã thay vì paccayabhtãya. 

!2° Động cơ tối hậu đằng sau việc thờ phụng xá lợi là sự thực 
chứng lời dạy của đức Phật và sự chấm dứt khổ đau. Đọc 
phần bình luận của Trainor trang 175. 

!22/ Lời tường thuật về điều kỳ diệu liên quan đến xá lợi của đức 
Phật chỉ cho thấy rằng các xá lợi đích thật của đức Phật có 
được quyên lực thực sự tạo ra niêm tin trong tâm khảm 
những ai nhìn thấy xá lợi ấy, theo cùng một cách đức Phật 
gieo niềm tin ở những người Ngài gặp trong cuộc đời của 
Ngài. Đọc bàn luận về xá lợi và xua tan nghi ngờ của 
Trainor, trang 241-60. 

1228 Trainor (pp. 156-85) nhận xét rằng sự trưng bày xá lợi đòi 
hỏi sự tôn kính đúng mực xảy ra nhiêu lần trong những 
truyện trộm xá lợi Phật. Nói đến Øø/a kẻ khốn khổ vì mất xá 
lợi, 5akka giảng: "Kẻ hủy diệt lợi ích của người khác bằng 
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trong cái khăn bịt đầu rồi đặt xá lợi ấy trong cái hộp 
bằng vàng và mang đến cõi chư thiên, đặt nó trong 
một điện thờ ở (1⁄⁄4mam/'?® 

Sau khi chia xá lợi xong, cho dù người bà la môn này 
không nhìn thấy chiếc răng ấy, hắn không thể hỏi: "Ai 
đã lấy chiếc răng ấy từ cá/ khấn trên đầu tôi?” vì chính 
hắn ăn cắp nó. Ngay đến câu "Hãy cho tôi một phần xá 
lợi” hắn cũng không thể nói ra bởi vì hắn đã xét nghĩ 
người ta thấy lỗi hắn, nói rằng "Chính ngươi đã chia 
phần xá lợi. Ngay từ đầu ông không nhận ra là đã 
muốn một phần à?” Rồi nghĩ rằng "Đây là chiếc bình 
bằng vàng'?”° có chứa xá lợi, nhờ nó xá lợi của Như Lai 
đã được đo lường, ta sẽ xây một cái mộ đài cho bình 
này”, hắn nói "Thưa các ngài, cho tôi cái bình này.” 


lòng tham cực độ là kẻ ác” (CT, p. 20). Hành động của Øø/a 
rõ ràng bị lên án vì tham lam và ích kỷ thúc đẩy. 

'? Điện (mai là một ceti/a cao một dặm ở 7ãwaimsa. Điện 
này được 5akka dựng lên ở chỗ Đức Phật cắt tóc xuất gia 
khi Ngài khoác vào miếng y của sa môn trên bờ sông 4#ømã 
(Ja I 65). Sau khi Đức Phật nhập diệt, 5Sakka để thêm miếng 
xương cổ bên phải vào lọn tóc ấy (Bv-a 235, Mhv XVII 20). 
Theo yêu cầu của sa di Sưmana do trưởng lão Mañnda gửi 
tới, Sakka trao miếng xương cổ bên phải cho Sưmana, 
nhưng giữ lại chiếc răng nanh phải. Cuối cùng, miếng xương 
cổ bên phải ấy được thờ ở 7øãrãma (Sp I 84##, Mhv XVII 
13//) 

!23° Thay vì kưmbham, B viết là tumbo và C viết là tumbho mà 
Childers giải thích là một loại bình nước có vòi (DPL, s. v. 
tumbho). DPL của Chílders trang 512 viết là tumbo, không 
phải tumbho. 
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26. Người Moriyas ở Pipphalivana cũng như 
Ajãt†asatfu và vân vân, cử sứ giả đến và dàn quân sẵn 
sàng chiến đấu. 

6.6. Chú Giải Về Việc Đảnh Lễ Cúng Dường Các Tháp 
Thờ Xá Lợi 

[MC 166B] Ông ta đã dựng tháp và tổ chức lễ hội 
cho xá lợi của Thế Tôn ở &47agaha. Ông ta đã làm 
ra sao? Khoảng cách giữa Ks/ãrã và KEã7agaña là hai 
mươi lắm dặm cũ (1 đấm cũ = 3 dặm mới = 4.827 
thước). Ông ta đã [610] làm con đường rộng tám 
usabha,`'ˆ” mặt bằng phẳng giữa hai thành phố này. Vì 
đã thành kính đảnh lễ giữa tòa đại sảnh thành phố và 
Makutabandhana, nên các vua Maffa đã làm như thế 
suốt con đường dài hai mươi lầm dặm cũ này. 


Để xua tan niềm tiếc thương của dân chúng, ông ta đã 
cho mở thêm nhiều chợ búa khắp nơi và dựng quanh 
bình bằng vàng ông có để xá lợi trong đó một hàng rào 
bằng cây thương, và quy tụ dân chúng sống trong 
vòng năm trăm dặm cũ trong vương quốc của mình. 
Họ mang xá lợi rời khỏi KsaãrZ, hát và nhảy vì xá 
lợi.'””” Thấy bất cứ nơi nào có hoa đẹp, sau khi đặt xá 
lợi giữa đám cây thương tại chỗ ấy, họ làm lễ cúng 
dường. Lúc hoa héo, họ ra đi. Khi những người ở tầng 


!23! Người /áorias nguyên là những hoàng tử S3Ka ở 
Kapilatthu, những người đã trốn đến /⁄mã/aya để tránh cuộc 
tấn công của W⁄Øữøabha, và dựng một thành phố ở đấy. Nên 
Asoka là bà con của Đức Phật, vì Candragupta là con trai của 
hoàng hậu, vợ chánh của vua /#⁄ør/za (DPPN II 673). 

!22 Xem bảng đo đường dài ở UC p. 692, n. 491. Ø /sabha = 
1⁄10 gãvuta =2⁄10 dặm mới = 321 thước. 

1233 N II 325,12 viết là sãZ#u&tam thay vì đhãtu-kilikam. 
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dưới càng toa xe đến trạm cuối cùng, họ bắt tay vào lễ 
hội đạo hạnh suốt bảy ngày. 


Theo cách đó, trái lại những người đến với xá lợi trong 
tay, họ tổ chức lễ hội kéo dài tới bảy năm bảy tháng và 
bảy ngày.!“”° Tám mươi sáu ngàn người với quan điểm 
sai lạc (tà kiến) đã làm ô uế tâm thức họ và đã sanh 
vào địa ngục vì đã phàn nàn *Chỉ vì việc nhập diệt của 
đạo sĩ Gotama, chúng ta đã bị các buổi lễ hội đạo hạnh 
gây áp lực. Tất cả các công việc của mình đã hỏng 
hết.” Những người có nhiễm lậu bị hủy diệt ngẫm 
nghĩ: "Một đám đông tự làm ô uế tâm thức họ đã sanh 
vào địa ngục.” Nghĩ là "Chúng ta sẽ đi gặp Sakka, vị 


trời Đế Thích, và chế ra một phương tiện gì đó để 


mang xá lợi”, họ đến gặp Sakka nói với ông ta chuyện 
ấy: "Thưa Đại Vương, chúng ta hãy chế ra một phương 
tiện gì đó để mang xá lợi.” 


Sakka trà lời: "Các ngài, không có một người chưa ngộ 
thông thường nào trung thành như 4/Zfasaffu. Hắn sẽ 
không lắng nghe lời ta đâu. Tuy nhiên, Ta sẽ cho hắn 
thấy điều hãi hùng như /⁄Zzz có thể làm. Ta sẽ làm cho 
hắn ta nghe một âm thanh thật lớn. Ta sẽ khiến người 


'3° Sau khi nhận phần xá lợi của mình và quán tưởng lại đức 
hạnh của đức Phật, A/Z/asaf#u đã khai mạc buổi lễ trọng thể 
tôn kính Ngài kéo dài tới bảy năm bảy tháng và bảy ngày 
(Pv-a 212). 

!2° Nhiều tới tám mươi sáu ngàn người trở nên bại hoại vì 
không có niềm tin và vì quan điểm sai lạc, đã sanh vào cõi 
peta* (nga quý). Ngài Mahãkassapa, vì lòng từ tâm với 
chúng sanh, dùng thần thông của mình cho thấy cả người bị 
sanh vào cõi øeía vì tỏ vẻ coi thường xá lợi của đức Phật, và 
các chư thiên được sanh vào cỗi phạm thiên là kết quả của 
việc tôn kính xá lợi của Ngài (Pv-a 212). 


411 


412 


Nhập Diệt 


ta cho hẳn biết là hắn đang bị bắt trong vòng kềm tỏa 
của Yakkha. Các ông nên nói, "Thưa Đại Vương, những 
sanh linh không phải là người (phi nhân) đang giận 
dữ, Ngài nên mang xá lợi đến đây”. Rồi Sakka đã làm 
thế. Các vị trưởng lão cũng đến gặp nhà vua và nói: 
"Thưa Đại Vương, những sanh linh không phải là người 
(phi nhân) đang giận dữ, Ngài nên mang xá lợi đến 
đây”. Nhà vua trả lời: Ta sẽ không mang cho tới khi 
nào tâm ta thỏa mẫn, khi tâm mẫn nguyện, các ngươi 
hãy mang xá lợi.” Vào ngày thứ bảy họ mang xá lợi. 
Như vậy nhận được xá lợi mang đến, ông ta đã dựng 
tháp (stipa) và tổ chức lễ hội ở “ã/2øa/a. Những 
người khác tương ứng với quyền lực của họ cũng 
[611] mang xá lợi và đã dựng tháp và tổ chức lễ hội 
tại nơi của họ. 


[MC 167] Đó là chuyện đã từng xảy ra như thế: 
Cách phân chia xá lợi và xây dựng mười tháp'?° ở 
Jatnbudipa đã từng xảy ra như thế; nên họ nói sau này 
tại lần kết tập chung.! Như vậy, khi tháp được xây, 
trưởng lão /⁄2/ãkassapa đã nhìn thấy nguy hiểm sẽ 


123% Theo Fa (207c5), người 4a/⁄a nhận được một phần xá lợi và 
gom lại than tro và xây một s⁄2a* (tháp) cho những món 
này. Po (175c15) và Un (190c4) thêm một s/øa cho than 
tro. Yo (30a13) thêm sa thứ mười một cho tóc. Mu, Ti và 
Sk có cùng danh sách như ấn bản tiếng 2ƒ. 

137 Câu này muốn nói tới cả hai lần tập kết kinh điển thứ hai và 
thứ ba (Sv-pt II 245,19). Khác với Buddhaghosa, Fleet hiểu 
rằng "Trong thực tế, câu này là phần bổ túc tự nhiên, mang 
tính nghệ thuật cho phần mở đầu của bài Kinh; Eva7 me 
Sufarn; `như vầy tôi nghe!” Nhưng tôi nghi giả thiết của Fleet 
có thể sai vì người ta không bao giờ gặp loại câu dùng để 
chấm dứt bài kinh này ở những bài kinh /// khác. 
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xảy đến cho xá lợi của đức Phật và đến gặp 4/2tasaftu 
nói:!?° "Thưa Đại Vương, xây một chỗ duy nhất để ký 
thác xá lợi thật là thích hợp.” "Tốt, thưa Ngài, hãy để 
việc xây một chỗ duy nhất để ký thác xá lợi cho tôi. 
Nhưng tôi làm thế nào để họ mang tới đây?” "Thưa Đại 
Vương, đó không phải là nhiệm vụ của Ngài, nhưng là 
nhiệm vụ của chúng tôi.” "Tốt, thưa Ngài, các ông hãy 
mang lại đây. Ta sẽ ký thác xá lợi.” Vị trưởng lão lấy tất 
cả xá lợi chỉ chừa lại một số đủ để các gia đình hoàng 
gia cúng dường. Tuy nhiên, các vua giòng /@\ãøa* 
(Long Vương) lấy được phần xá lợi ở ®ãmagãma.`° 
Nghĩ rằng "Chẳng có gì là nguy hiểm cho xá lợi cả. 
Trong tương lai, các xá lợi ấy sẽ được ký gởi trong điện 
Mahãcetiya trong Mahãvihãra ở Lankãdipa,” '“*° nhà 
vua không mang xá lợi ra ngoài. Sau khi nhận lấy xá lợi 
từ bảy thành phố khác,“ nhà vua đứng ở một chỗ 


1238 Hai mươi lắm năm sau khi đức Phật nhập niết bàn, Kassapa 
đi gặp 4/2/asaffu và nói với nhà vua này về sự bảo đảm việc 
bảo tôn xá lợi (Bigandet II 97). Bigandet giải thích là sự bảo 
đảm việc bảo tồn xá lợi của Kassaøa cho thấy rằng *từ 
những ngày đầu của Phật Giáo, một phần nhỏ các Tăng đã 
có ác cảm về việc gìn giữ và tôn kính xá lợi của đức Phật” (II 
96, n.5). 

123 qãmagãma là một làng của Koliyan (người Koøf/) nằm trên bờ 
sông Ganges (DPPN s.v.). Cái tháp tại làng đó sau này bị lụt 
lội phá hủy và cuốn trôi ra đại dương nơi các øđøa nhận 
được và xây tháp thờ (Mhv XXXI 18/Z) 

!242 Khi vua Dufagãmanï xây Mahãthữpa và hỏi xá lợi để được 
thờ phượng trong đó, Mañ/nda phái Sonuttara đến thế giới 
của /W\ãøa để nhận những xá lợi này (Mhv. XXXI 18). 

!24! Theo quyển Ø/ưy, Fa Hsien (ch. xxiii), chính Asoka cho người 
dùng sức mở bảy s#øa chứ không phải Kassapa. Quyển Ø/p 
và %ø không đề cập đến việc dùng sức mở các sa này. 
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nào đó phía đông nam &ã7aøa/a!?°? và cả quyết: "Hãy 


làm cho bất kỳ viên đá nào biến mất đi. Hãy để cho đất 
nơi đây sạch sẽ. Hãy để cho nước không phun lên.” 
Nhà vua đã cho đào đất chỗ đó lên làm gạch, và xây 
tháp cho tám mươi đại đệ tử. 

Nếu người ta hỏi "Nhà vua đã làm gì ở đây?” họ trả lời 
"tháp cho tám mươi đại đệ tử.” Không ai biết gì về việc 
ký gởi xá lợi. Khi đất chỗ đó được đào sâu tám mươi 
cubits * (1 cubit = 1 cánh tay), nhà vua cho trải một lớp 
sắt ở dưới, trên lớp đó có cái nhà băng đồng to bằng 
Cetiyaghara 13 ở 7hupãrãma, và có tám hộp và tám 
sipa* (tháp) làm bằng gỖ đàn hương vàng và vân 
vân. Rồi họ đặt thờ xá lợi của Thế Tôn trong một hộp 
gồ đàn hương vàng, rồi đặt hộp gỗ đàn hương vàng ấy 
trong một hộp khác giống như thế, và rồi lại đặt trong 


Rhys Davids lập luận răng sau thời đại 4soka một thời gian 
dài, câu chuyện mở các sttpa này mới được sáng tác ra. 
Ông đề nghị có thể là nguyên ủy truyền thuyết này rút ra từ 
con số truyền thống 84 ngàn pháp môn. Đọc chỉ tiết bài 
thảo luận này ở 1901, pp. 397-410. 

124 Sau khi đức Phật nhập diệt, chư Tăng do /⁄2#ãkassapa đứng 
đầu chọn &ã7aøaña, thành phố thủ đô của Maøad/a, làm nơi 
kết tập. Vua 472/asaffu ủng hộ hoàn toàn (Vin II 285, Sp I 
7, SvI 8£). 

! Chung quanh ce#a là một kiến trúc được gọi là Cet//a- 
ghara hay nhà cefiya. Tòa nhà làm nơi trú ngụ này hình như 
được xây trên các trụ đá có mái che phủ trên đài tưởng 
niệm. Đôi khi còn có cửa và bên trong có trải thảm đẹp. Như 
vậy, nó giống như một căn nhà không hơn không kém gì với 
cetí/a* (điện), có bàn thờ để dâng hoa đặt bên trong. Căn 
nhà cef//a ấy chỉ được tìm thấy trên các Zãøãba* (tháp thờ 
xá lợi của đức Phật hay các đệ tử của Ngài, nóc tháp hình 
bán câu) nhỏ như 7ñpãrãma.” (Rahula, p. 119). 
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một hộp khác; như vậy họ đặt tất cả tám hộp gỗ đàn 
hương vàng với nhau thành một. Cũng cùng cách đó, 
họ đặt thờ tám hộp trong tám tháp làm bằng gỗ đàn 
hương vàng; rồi họ đặt thờ tám tháp làm bằng gỗ đàn 
hương vàng trong tám hộp làm bằng gỗ đàn hương đỏ, 
đặt tám tháp làm bằng gỗ đàn hương đỏ ấy trong tám 
[612] hộp làm bằng ngà; đặt tám hộp làm bằng ngà 
trong tám tháp ngà; đặt tám tháp ngà trong tám hộp 
làm bằng đủ loại châu báu; đặt tám hộp làm bằng đủ 
loại châu báu trong tám hộp làm bằng vàng; đặt tám 
hộp làm bằng vàng trong tám tháp làm bằng vàng; đặt 
tám tháp làm bằng vàng trong tám hộp làm bằng bạc; 
đặt tám hộp làm bằng bạc trong tám tháp làm bằng 
bạc; đặt tám tháp làm bằng bạc trong tám hộp làm 
bằng ngọc (ma )* ““ đặt tám hộp làm bằng ngọc 
trong tám tháp làm bằng ngọc; đặt tám tháp làm bằng 
ngọc trong tám hộp làm bằng hồng ngọc; đặt tám hộp 
làm bằng hồng ngọc trong tám tháp làm bằng hồng 
ngọc; đặt tám tháp làm bằng hồng ngọc trong tám hộp 
làm bằng ngọc mắt mèo; đặt tám hộp làm bằng ngọc 
mắt mèo trong tám tháp làm bằng ngọc mắt mèo; đặt 
tám tháp làm bằng ngọc mắt mèo trong tám hộp làm 
bằng pha lê; đặt tám hộp làm bằng pha lê trong tám 
tháp làm bằng pha lê. Kích thước của lớp pha lê ngoài 
cùng của cei⁄a to bằng cef⁄a ở 7hpãrãma. Trên đó 
nhà vua cho xây một căn nhà làm bằng đủ loại nữ 
trang. Trên đó nhà vua cho xây một căn nhà làm bằng 
vàng; trên đó nhà vua cho xây một căn nhà làm bằng 


!244 Không biết được sự khác biệt giữa ma/ và ratana, nhưng 
phụ chú giải nói là ma// không có hồng ngọc, ngọc mắt 
mèo, pha lê (Sv-pt II 246,5). 
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bạc; trên đó nhà vua cho xây một căn nhà làm bằng 
đồng. ỞƠ đấy, nhà vua cho rải bụi đủ loại nữ trang. Nhà 
vua cho rải hàng ngàn giọt nước và hoa. Nhà vua cho 
làm [khắc chữ] bằng vàng: năm trăm năm mươi truyện 
J8taka * (truyện tiền thân đức Phật, bổn sanh), tám 
mươi vị đại trưởng lão, đại đế Suddhodana, 
Mahamayadœevi, bày sanh linh sanh cùng ngày với Đức 
Phật.!'? Nhà vua cho đặt năm trăm bình chứa đầy 
vàng và năm trăm bình chứa đầy bạc ở đó. Nhà vua 
cho làm năm trăm cây đèn bằng vàng và năm trăm cây 
đèn bằng bạc chứa đầy dầu thơm và bấc làm bằng vải 
mịn bên trong các cây đèn ấy. 


Với quyết tâm Không để cho hoa héo; không để cho 
hương nhạt phai; không để cho các ngọn đèn tắt”, tôn 
giả 4⁄22ãkassapøa cho khắc bảng vàng như sau: "Trong 
tương lai, có một thanh niên trẻ cao quý tên là 
Điyadãsa '?*° sẽ giương cao lọng dù và trở thành vị vua 


!24 Vào ngày đản sanh của đức Phật, xuất hiện cùng thời với 
Ngài có: (1) Mẹ của £2#ư⁄a (La hầu la), (2) Channa (Xa 
Nặc) người đánh xe, (3) Kã/đãy, con một viên quan, bạn 
thiếu thời với thái tử Siddhatha, được vua Suddhodana 
(Tịnh Phạn) ø/ái đi thỉnh đức Phật về kính Kapllavatthu, đã 
chứhg quả Arahatta sau khi nghe đúc Phật thuyết pháp, là 
tỷ khuu đứng hàng đầu trong việc làm các bộ tộc hoan hỉ 
(A. ¿ 25). Được gọi là Udãy¡ vị Udãyï sanh vào ngày mọi 
người tràn đầy niêm vui (kulappoasãdakãnam aggo), gọi là 
Kãja vị nước da của ông nảy hơi nâu (Đọc DPPMN VoI. † tr. 
589), (4) voi chúa loại giống cao cấp, (5) ngựa hoàng gia 
Kanthaka (Kiền Trắc) (6) cây bồ đề vĩ đại và (7) bốn bình 
đựng châu báu. Đây được gọi là sa2a/Zfa (sanh đồng thời, 
câu sanh) (J a I 54). 

124 Asoka thường được gọi là Ø⁄aøassï; không gặp tên Ø/⁄adasa 
ở nơi khác (RFG). 
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chân chánh ( Ðhñammar27a Pháp Vương) tên là Asoka. 
Vị vua này sẽ cho xá lợi phân phối rộng khắp.” Nhà vua 
ấy thờ xá lợi với đủ loại tràng hoa, đóng từ cánh cửa 
đầu tiên, rồi đi. Sau khi đóng cánh cửa bằng đồng, nhà 
vua buộc chìa khóa và nhẫn có khắc dấu ấn?!” vào dây 
thừng ròng rọc. Cũng ở nơi đấy, nhà vua để một đống 
lớn châu báu khắc một dòng chữ nói rằng "Trong 
tương lai, hãy để những vua nghèo [613] dùng châu 
báu ở đây để thờ phượng xá lợi.” 


Sakka, vua của chư thiên, triệu hồi và phái I⁄⁄4sakamma 
đi, nói rằng, `Bạn ơi, A7ãfasattu đã ký gởi xá lợi. Ông 
nên thu xếp việc bảo vệ xá lợi ấy.” W/ssakamma đi đến 
đó và xây một bánh xe quay (2/asanghãfayanta).'”* 
Rồi cho làm những tượng người gồ tay cầm kiếm trông 
như pha lê ở bên trong sa* (hán) ấy và dựng một 
bánh xe quay nhanh như gió; ông chỉ dùng một cái 
chốt đóng nó, và dùng đá bọc quanh nó dưới hình thức 
căn nhà gạch, và đóng lại phía trên bằng một cái chốt 
và ném đất lên trên, và làm mặt đất phẳng phiu rồi cho 
xây một s£øa* (một cái tháp) bằng đá ở trên đó. 


Sau khi việc ký gởi xá lợi được làm xong như vậy, vị 
trưởng lão sống cho hết quãng đời của mình và nhập 
niết bàn. Nhà vua cũng băng hà theo hành nghiệp của 
mình. Và những ai có liên quan trong việc này cũng 
chết đi. Sau này, có một thanh niên trẻ quý tộc tên là 
Đjyadãsa giương cao lọng dù hoàng gia và trở thành 


12 Một nhẫn có khắc dấu ấn là biểu hiệu thẩm quyền của nhà 
vua ban cho người giữ cổng thành, được thu hồi lại vào buổi 
tối khi cổng thành đóng (PED s.v., /nưưđã). 

!24 Tôi dịch theo Malalasekera (DPPN II 907). Sv-pt- II 346,16 
đề nghị là "cái máy với những nhân vật hung dữ.” 
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một vị vua chân chánh lấy tên là Asoka.!'? Vua Asoka 
này đem xá lợi ra phân chia ở 2nbudipa. 


Như thế nào? Nhờ vị sa di W/grođna,!”° nhà vua có đức 
tin vào Phật Pháp và cho xây tám mươi bốn ngàn ngôi 
chùa, rồi hỏi Tăng đoàn” Thưa, tôi đã cho xây tám 
mươi bốn ngàn ngôi chùa. Tôi có thể có được xá lợi 
của đức Phật ở đầu?” "Thưa Đại Vương, chúng tôi nghe 
có chỗ ký gửi xá lợi, nhưng không biết chỗ đó ở nơi 


!24 sự lên ngôi của 4soka xảy ra 218 năm sau khi đức Phật 


nhập diệt, và lễ đăng quang được tổ chức bốn năm sau đó 
(Mhv V 21, 22). 

!2 Vị sa di này là con trai của Sưmana vốn là con trưởng của 
Bíndusãra (Asoka cũng là con của Bíndusãra, như vậy 
Migrodha gọi Asoka là chú). Khi Asoka giết Sumana, vợ của 
Sumana đang có thai, trốn đến một ngôi làng và sanh nở ở 
đấy với sự giúp đỡ của một thần cây Ø⁄grodha. Asoka mời 
Wigrodha đến hoàng cung, kết quả cuối cùng là Asoka từ bỏ 
đạo khác chuyển sang tin Phật (Mhv 37-72, Sp l 45/#). 
Asoka suốt đời tỏ lòng rất tôn kính M/grodha bằng cách dâng 
cúng y, hương, tràng hoa... (Ps II 931). M/grodha và Asoka 
trong một kiếp tiên thân đã là anh em buôn bán mật ong và 
đã dâng cúng mật ong lên đức Phật Pacceka. Từ buổi đầu, 
Asoka vân duy trì việc cúng dường do cha là Bindusaãra dụng 
lên, nhưng Asoka thất vọng với những người tiếp nhận cúng 
dường. Một lần Asoka thấy người cháu làm sa di là Nigrodha 
đi qua cửa sổ nên mời Nigrodha vào. Nigrodha thuyết giảng 
Appamãadavagga cho Asoka và nhà vua này rất hài lòng. Sau 
đó, vua Asoka ngưng tất cả các việc làm từ thiện đến tát cả 
các tôn giáo khác, quay sang bảo trợ Nigrodha và các thành 
viên trong tăng đoàn Phật giáo. Đọc DPPMN Vol. ! trang 217. 
Không thể xác định được có bao nhiêu sự thật trong việc kể 
lại chuyện lên ngôi của Asoka do việc giết tát cả anh em của 
mình ngoại trừ Tissa (em trai út của Asoka) để lên ngôi vua. 
Đọc DPPN Voi. ! trang 216. 
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đâu.” Nhà vua cho mở søa* (tháp) ở K&ã7agaha, 
nhưng không thấy xá lợi nào, nên nhà vua cho tu bổ lại 
tháp. Rồi nhà vua đi đến ⁄esã// với bốn đoàn thể: tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Cũng không có 
được xá lợi ở, nhà vua đi đến Ka/joavatthu. Cũng không 
có được xá lợi ở đó, nhà vua đi đến &ãmagãma. Nãgas 
ở K&ãâmagãma không cho phép họ phá mở sfữpa# 
(tháp). Một cái xuống rơi xuống s£øa* (tháp) vỡ ra 
thành nhiêu mảnh. Cũng không có được xá lợi ở đó, 
nhà vua đi đến A/akappa, Vethadipa, Pãvaka, Kusinaraä. 
Nhà vua phá mở tất cả các s#Zøa* (tháp), nhưng không 
thể có được xá lợi, nên nhà vua cho tu bổ lại các tháp 
ấy và trở lại £27aøaña. Nhà vua cho triệu tập lại bốn 
đoàn chúng đó và hỏi: "Có ai nghe được chỗ ký thác xá 
lợi ở địa điểm nào không?” Trong số đó có vị trưởng 
lão một trăm hai mươi tuổi. Vị này nói "Tôi không biết 
xá lợi được thờ ở chỗ nào, nhưng cha tôi, một đại 
trưởng lão bảo tôi khiêng một giỏ tràng hoa [614] khi 
tôi mới bảy tuổi và nói 'Lại đây chú tiểu, có một cái 
sfữna* (tháp) làm bằng đá ở trong chỗ cây mọc rậm rịt 
kia. Ta hãy đến đó.” Vị trưởng lão đó đi đến đảnh lễ và 
nói, 'Này chú tiểu, chỗ này là nơi đáng nhớ.” Thưa Đại 
Vương, đây là tất cả những gì tôi biết.” Nhà vua la lên 
"Đúng chỗ đó rồi,” liền cho cắt chỗ cây mọc rậm rịt đó 
và cho dời tháp làm bằng đá với đất, và thấy một sàn 
tô bằng hồ nằm ở dưới; rồi cho đào sàn hồ và gạch 
lên, và cứ đào xuống cuối cùng đến phòng bên trong 
và thấy bụi ở bảy loại nữ trang và những tượng người 
gồ tay cầm kiếm đang quay. Cho dù nhà vua có cho 
triệu tập người phục vụ ya&kha và dâng cúng họ, nhà 
vua cũng không thấy đáy hay đỉnh ở đầu cả. Nhà vua 
thành kính đảnh lễ chư thiên, nói "Nếu tôi lấy được xá 
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lợi, tôi sẽ cất giữ xá lợi trong hộp và thờ phượng trong 
tám mươi bốn ngàn ngôi chùa. Đừng để chư thiên 
ngắn trở tôi.” 

Trong khi nhà vua đang trên đường công tác tìm xá lợi 
như thế, Sa&&a, vua của chư thiên thấy Asoka. Sakka 
nói với \⁄⁄sakamma: "Nhà vua chân chính Asoka thân 
mến của tôi đã đi xuống và đi vào trong căn phòng với 
ý định dời xá gì đi. Ông nên đi và di chuyển những 
tượng người gỗ.' ' Vissakamma giả trang thành một cậu 
con trai làng có tóc bó lại năm búi tó, và đứng giữ cái 
cung trước mặt vua và nói "Thưa Đại Vương, tôi có thể 
dời đi những tượng người gõ này?” *Hãy dời chúng đi, 
cậu trai thân mến của tôi.” Cậu trai làng đó lấy mũi tên 
bắn trúng ngay chỗ nổi. Tất cả đều tan ra từng mảnh. 
Rồi nhà vua giữ chặt chìa khóa và nhân có khắc dấu ấn 
buộc vào sợi dây thừng và thấy một đống lớn châu 
báu. Nhìn thấy bảng khắc dòng chữ nói rằng "Trong 
tương lai, hãy để những vua nghèo dùng châu báu ở 
đây để thờ phượng xá lợi.” Thật không phù hợp tí nào 
khi gọi một vị vua như Ta là vị vua nghèo!” Nhà vua 
đập đi đập lại cánh cửa, cánh cửa mở ra và nhà vua đi 
vào phòng để xá lợi. Những ngọn đèn để ở đó cách 
đây hai trắm mười tám năm vẫn đang cháy như cũ; 
những hoa sen xanh trông như thể được mang vào và 
để ở đó ngay khoảnh khắc ấy; cái thảm hoa trông như 
thể được trải ra ngay khoảnh khắc ấy; hương thơm 
hình như mới được nghiền ra và đặt ngay khoảnh khắc 
ấy. Nhà vua cầm lấy tấm bảng vàng có khắc chữ và 
đọc lớn lên: "Trong tương lai, có một thanh niên trẻ 
quý tộc tên là Øađãsa sẽ giương cao lọng dù và trở 
thành vị vua chân chánh ( Ø»ammar27/2 Pháp Vương) 
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tên là Asøka. Vị vua này sẽ cho xá lợi phân phối rộng 
khắp.” La lên *Ta đã được tôn giả /⁄a/ãkassapa biết 
trước,” nhà vua co tay trái lại và đánh nó bằng tay 
phải. Ngoại trừ chỉ một ít xá lợi chừa lại để thờ ở đây 
ra, [615] nhà vua lấy tất cả xá lợi khác và đóng cửa 
phòng đã cất giữ xá lợi này lại như đã được đóng trước 
đây, đặt lại mọi thứ đâu vào đó như cũ, và cho dựng 
lại điện thờ bằng đá, và cho ký gởi xá lợi trong tám 
mươi bốn ngàn ngôi chùa. 


Sau khi đảnh lễ các vị đại trưởng lão,!! nhà vua hỏi: 
"Bạch Ngài, có phải tôi là người thừa kế giáo pháp của 
đức Phật?” "Thưa Đại Vương, ông là người thừa kế ai? 
Ông là người đứng ngoài giáo pháp ấy.” "Bạch Ngài, tôi 
đã dùng chín mươi sáu crores* (1 crore = 10 triệu) và 
cho xây tám mươi bốn ngàn ngôi chùa. Nếu tôi không 
phải là người thừa kế, ai sẽ là người thừa kế đây?” 
"Thưa Đại Vương, ông chỉ là người được gọi là người 
cúng dường vật dụng; nhưng nếu người có con trai hay 
con gái xuất gia, người đó được gọi là người thừa kế 
giáo pháp.”!” Nhà vua cho con trai và con gái của 


1251 


!! Tăng đoàn ủy thác trách nhiệm trả lời cho trưởng lão 
Moggaliputta Thera. Biết rằng việc gia nhập giáo hội Tăng 
già của /⁄a/ñ/nda sẽ là sự phát triển lớn cho Phật Giáo, vị 
trưởng lão này trả lời như thế để khuyến khích nhà Vua cho 
người con trai của mình gia nhập đoàn thể Tăng già (Sp 1 
50). 

12 Cf. Dip VII 8-19, Mhv V 40-47. Sp I 50. ghi rằng "Thưa Đại 
Vương, người nào, cho dù giàu hay nghèo, là cha có con trai 
của mình gia nhập đoàn thể Tăng già, ồ, thưa Đại Vương, 
người ấy được gọi là người thừa kế giáo pháp.” 
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mình xuất gia.!” Rồi các trưởng lão nói với nhà vua: 
"Thưa Đại Vương, bây giờ ông là người thừa kế giáo 
pháp.” 


Đó là chuyện đã từng xảy ra như thế: đó là chuyện 
ngày xưa xá lợi được ký gởi và từng ở 2n0uơïpa. Câu 
nói này cũng được chư Tăng tham dự ở lần tập kết thứ 
ba thêm vào.!2? 


28. Chia (2ø/a) tám phần xá lợi của người có cái 
nhìn quán chiếu sâu sắc và vân vân: Tuy nhiên, 
những câu kệ này, được các bậc trưởng lão ở 
Tambaparri thốt lên.!”” 


Chú giải vê Chương Sáu đến đây kết thúc. 


!23 Vì muốn là người thừa kế Phật Giáo, nhà vua hỏi con trai là 
Mahinda. Người con hân hạnh đồng ý trở thành tỳ khưu. Lúc 
này, con gái của nhà vua tên là Sa/igharn/2, chồng của cô 
ta đã gia nhập đoàn thể Tăng già, nên cũng đồng ý gia nhập 
Tăng đoàn (Sp I 51). 

Câu này nguyên được tạo nên ở lần tập kết thứ hai (Sv-pt II 
247,2). 

Sk (450 51 23) có những câu kệ này. Điêu đáng chú ý là câu 
đầu liệt kê mười s£øa * (tháp) đầu tiên, trong khi những 
câu kệ này cập nhật, chỉ định rõ là bảy trong tám phần xá 
lợi còn ở Ấn Độ và phần thứ tám đã dời đến “&ãmagãma nơi 
Nãøa được thờ phượng; và thêm vào những nơi cất giữ bốn 
chiếc răng nanh không thấy nói trong danh sách đầu tiên. 
Đáng chú ý là cái danh sách mới này chỉ cho thấy rằng việc 
thờ cúng xá lợi được nới rộng ra không những ở cối người, 
mà còn cho đến cối chư Thiên bên trên và cối Nãgas ở dưới. 
"Hai danh sách xá lợi này là bằng chứng cho việc khuyếch 
trương truyền thống văn tự đã có ghi chép hẳn hòi và bằng 
cách ấy đã xác nhận việc phân tán xá lợi ra nhiều trung tâm 
sùng bái đã mọc lên đã tự khẳng định là có sở hữu xá lợi 
của đức Phật” (Trainor, p. 162). 


1254 
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Phẩm Đại Bát Niết Nguồn Thư Tịch 

Bàn (Minh Châu) Päli Cũ 

Chương | Đoạn | Trang Nguồn 
1] | 1-10 | 73-79 | A.IV, 16-24 
2 16, 17 | 81-82 Si tì 
3 20-34 | 84-86 | Và 
tỉ H lai êm S ÔNG 
5 12,13 |95,95A| S.IV,211 
6 14-19 | 95A-97 vu 
7 22-26 | 98-101 ... 
8| HH | 120 | 1p |A IV, 308-313 
A¬.. 
ở" lan MRI NƯHĐ 























12 Khác về nơi biến cố xảy ra (locus ín quo). 
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Chương | Đoạn | Trang Nguồn 
109B- | A.IV, 305; 348; 
Xu T9 110 M II, 13,14 
D. II 70,71; A. 
12 34. | 12 | ly 306 và 349 
13 43 117 Trích KV. 559 
T55 A.II,1,2 và 
14L IV 2,3 123 | A.IV,105 (trích 
KV. 115)! 
124- 
L5 H 126 A.II, 167-170 
T27: 
16 1322 | 12g Ud. VIII, 5 
134B- 
só 33-43 | ịag Ud. VIII, 5 
18 V 11 141B D. II, 161 
19 12 142 A.lII, 245, 6 
S., V, 16 (gần 
20 15 144 nhữ) 
21 16 145 A.II, 132 
146- 
+2 1.18 147 |ÍD. II, 169, 170 
23 27 151A | Trích KV. 601 





12 Khác về ứng dụng. 
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Chương | Đoạn | Trang Nguồn 
D.I 176; M.l, 
24 28 151B | 391494; S.|I, 
21; Vin. | 69, 71 
25|_ VỊ 5 155 A. II, 79, 80 
156- 
26 J-10 | 157 |S.1, 157-1598 
27 9 157 A. IV, 410ff. 
Th. l, 905, 
c sv l3! | T046:A.|,236 
29 17 161 D. II 141, 2 
162A- 
bbt tự Í| "T65 Vin II, 284, 513% 
31 27 166B 























128 Khác về thứ tự các câu. 
12 Khác về thứ tự các câu. 
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Chữ Viết Tắt và Sách Tham Khảo 


BD 5 


BKD 1 


BKD 3 


BKD 4 


BKTC 3 


Chữ Viết Tắt và Sách Tham Khảo: 


Book 0f the DIscipline, Part 5, l,. B. Hormer, 
PTS, 1997 

Bộ Kính Trường 1, Tỷ Kheo Thích Minh Châu, 
Chùa Kỹ Viên Hoa Thịnh Đốn, tái bản 1986 
Bộ Kính Trường 3, Tỷ Kheo Thích Minh Châu, 
Chùa Ky Viên, Hoa Thịnh Đốn, tái bản 1987 
Bộ Kính Trường 4, Tỷ Kheo Thích Minh Châu, 
Chùa Kỹ Viên Hoa Thịnh Đốn, tái bản 1991 
BỘ Kính Tăng Chỉ 3 H.T. Mịnh Châu, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học, 1996 


BKTrung 2 Bộ Kính Trung 2, HT. Minh Châu, Viện 


BKTU 1 
BKTU 4 


CDB I 


CDB II 


CPED 
CRÍ 


Cñ II 


Nghiên Cứu Phật Học, 1992 

Bộ Kính Tương Ưng 1, H.T. Minh Châu, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học, 1993 

Bộ Kính Tương Ưng 4, H.T. Minh Châu, Viện 
Nghiên Cứu Phật Học, 1993 

The Connected DIscourses ö0f the Buddha, 
Voll, Bhikkhu Bodhi IW//sdom Publications, 
Boston, 2000 

The Connected DIscourses 0f the Buddha, 
VolLlIl, Bhikkhu Bodhi, I//sdom Publications, 
Boston, 2000 

Concse #al-Fnglish DIcHonary, A. P, 
Buddhadatta Mahathera, ColormBo, 1968 
CondItIonal Relatons Vol j U Narada, PIS 
1992 

CondItional Relatlons VoÍ I U Narada, PIS 
1998 
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DD II The Dispeler of Deluson II Bhikkhu 
Ñãnamoli, PTS, 1996 

Dial. I Dialogues of the Buddha !, PT, 2013 

Dial II  Dialogues of the Buddha II, PTS, 2002 

DP!I: A D/cttonar/ of Pali Part Il, Margaret Cone 
Pï5S, 2001 

DPHH: A D/cttonary of Pajli Part II, Margaret Cone 
PTS, 2010 

DPL: A D/cHonar/ of The Paji Language, Robert 
Caesar Childers, Cosmo Publications, New 


Delhi 1979 

DPPNI  Diclionar/ of Pajli Prooer Names, Volumn I, 
PïS, 1997 

DPPNII D/cttonary of Pajli Proper Names, Volumn II, 
PïS, 1997 

DPPN III DictonarV/ of Pajli Prooer Names, Volummn II, 
PïS, 1997 - 

ĐWW Đạo Vô Ngại Giải Nguyên Văn Ngân, tái bản 
lần 2, 2015 

EB Encyclopaeda of Buddhism, Voi 1, 


Government of Ceylon, 1961 

EHBC Early History of Buddhism In Ceylon, E. M, 
Adikaram, Buddhist Cultural Centre, 1994. 

FBW Susan Murcott, The First Buddhist Women, 
Parallax Press, California 1991 (bản dịch 
kèm với chú giải của Trưởng Lão Mi Kệ). 

GD II The Group of Discourses, 2% ed, K. R. 
Norman, PTS, 2001 

GSV Gradual Sayngs Voi Vý F. L. IW/oodWward, 
PT, 1996 
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HBC 


tH 


KSIV 


KTIB1 
taDB 


LBAPC 


LoDB 


MAPC 


MNDB 


PED 


PEGBTT 


PGS 
POP 
PTC I 


PICII 
PICIH 


History of Buddhism mm Ceylon, IW/alipola 
Rahula, The Buddhist Cultural Center [3 " 
edi., 1993], Sri Lanka 

ltivuttaka, Peter Masefield, PTS, 2000 
Kindred Sayings Voi !V, F. L. W/oodward, 
PT, 1996 

Kinh Tiểu Bộ 1, H.T. Minh Châu, 1999 

Last Days of the Buddha, S¡ster Va/ra and 
Francis Stor, BPS, 2007 

The Life of the Buddha According to the Pali 
Canon, Bhíkkhu ãnamol,  Buddhist 
Publication Soclety, Kandy, 1972 

The Long DIscourses of the Buddha, Maurice 
Walshe, IW/isdom Publicatons, Boston, 1995 
The Minor AnthologIes of the Pali Canon Part 
II, Verses of Uplift, F. L. IW/Woodward, PTIS, 
2003 

The Numerical DiIscourses of the Buddha, 
Bhikkhu Bodhi, Wisdom Publicatlons, Boston, 
2012 

Pall English DicHonary, Rhys Davids and 
Stede, PTS 1998 

A Pali-English Glossar/ of Buddhist Technical 
7ems  Bhikkhu KÑữnamol,  Buddhist 
Publicatlon Society, Kandy, 1994 

A Pali Grammar For Students, Steven Collins, 
Silkworm Books, Chiang Mai, 2006 - 

The Path of Purification, Bhikkhu Nanamoli, 
Buddhist Publicatlon Soclety, Kandy, 1991 
Đaji Tipifakarn Concordance VolI, PTS 1956 
Đajli Tipifakarn Concordance Vol II, PTS 1973 
ĐaÏli Tipifakarh Concordance VolIII, PTS 1993 
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PTS Pali Text Societlý 


U The Udana 

UC I1ne  Udãna Commentar/ của Ngài 
Dharmnapala, Peter Masefield dịch, PTS 2003 

UI The Udana & The Itivuttaka, John Ireland, 
BPS, 1997 

Chú thích khác: 

ablative xuất xứ cách 

acc. accusative đối cách 

causative truyền khiển cách 

ct chú thích 

dative dữ cách (chỉ định cách) 

IỆ feminin, danh từ giống cái 

ly các trang tiếp theo 

genitive thuộc cách, sở hữu cách, (sở thuộc 

cách) 

Instr. phương tiện cách, (sở dụng cách) 

loc. locative, nơi chốn, (định sở cách) 

m. masculin, danh từ giống đực 

n. noun, danh từ 

nom. nominative hay subject, chủ cách 

VOC. vocative ø// (hô cách); 

nt. neutral, trung tính 

p trang 

pl. plural, số nhiều 

sđd. sách đã dẫn 

sg singular; số ít 

tr. trang 

vị variant reading cách viết, cách ghi 


khác nhau 


430 | Biến Cố Chính Trong Lịch Sử Phật Giáo 


Biên Cố Chính Trong Lịch Sử Phật Giáo 


Nguồn: The Life of The Buddha 
According to the Pali Canon 
Bhikkhu Nãnamoli 

TCN = trước công nguyên, 
*do học giả Âu Châu tính toán 


Biến Cố Khoảng năm 
Thái Tử Siddhattha chào đời 563 TCN * 
Xuất gia 534 TCN * 
Thành đạo, nhập sa-uøãd/-sesa-nnibbãna 

hay k//esa-0ar/n/bbana 528 TCN * 
Nhập øãr/bbãna 483 TCN * 
Kết tập kinh điển lần thứ nhất 483 TCN * 
Kết tập kinh điển lần thứ hai 383 TCN * 
Vua Asoka lên ngôi 274 TCN 
Kết tập kinh điển lần thứ ba ở Patna, đạo Phật 

được xác định là I⁄2ha7avada 253 TCN 
Arahant Mahinda mang đạo Phật đến Tích Lan 243 TCN * 
Vua Asoka băng hà 237 TCN 
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DANH SÁCH CÁC ĐẠO HỮU HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG SÁCH 






























































} Viên Nhân 

2 Hải Võ + Mai Anh 
3 GĐ Thanh Loan 

3 Nguyễn Ngọc Cẩm 
4 Thu Hoài 

5 Mạc Thị Hải Hà 

6 Diệu Ánh 

7 Chi Thanh Hồng 

8 Đỗ Thu Sương 

9 Chi Khánh 

10 Phạm Bích Chiêu 
TÚI Nguyễn Quang Vinh 
12 Lê Thị Ngọc Trân 
13 Mỹ Cảnh 

14 Cẩm Giang 

15 Chị Thủy 

16 Em Chu 

17 Hoàng 

18 Thùy Dương 


















































19 Lý Tố Phượng 

20 Sơn VDP 

»ãI Minh Di 

22 GĐÐ Tran Thi Phuong Tan 
23 Cô Ngôn 

24 Cô Nguyên Phước 

25 GD anh Trần Xuân Đàm 
26 Lan HN 

27 Lê Kim Dung 

28 Cô Nguyễn Thị Loan 

29 Bé Trân Phước Thành (Bi) 
30 Chị Hà (lớp thây Chánh Minh) 











Hồi Hướng Công Đức Ấn Tống 
Nguyện cho con và tất cả chúng sanh, cho đến ngày thành đạo, 
luôn luôn: 


e được làm đệ tử của Đức Phật Gotama để học hỏi Giáo 
Pháp Chân Chính của Ngài. 

e« được gặp gỡ Giáo Pháp Chân Chính của Phật để hành trì, 
truyền bá, củng cố và làm vững mạnh Giáo Pháp Chân 
Chính ấy. 

e« được gặp các bậc Thánh Tăng, Thánh Ni hướng thượng 
để chỉ dẫn chúng con trên đường giải thoát. 
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Nguyên Văn Ngân dịch 


Cố gắng giải thích về cái gì diễn ra đằng sau trạng thái 
nhập diệt của bậc đã được hoàn toàn giải thoát là việc 
làm hoàn toàn vô ích, là mạo hiểm bên ngoài biên giới 
của ngôn ngữ, bên ngoài lãnh vực của khái niệm. Đức 
Phật giảng cho 4/anđa vê trạng thái của bậc đã hoàn 
toàn nhập diệt như sau: 

"Chỉ trong phạm ví nà V nếu có bât cứ phươïig cách nào 
để lời nói diễn đạt, nếu có bất cứ phương cách nào để 
ngôn ngữ diễn đạt, nêu có bât cứ phương cách nảo để ý 
niệm diễn đạt, nêu có bất cứ lãnh vực nào để trí, đó là, 
khí có thức cùng với tiên trình tâm và thân (nãma, rũpa 
và viñffana}› nhưïngg khi không có thức và tiên trình tâm 
và thân còn sót lại thì sẽ không có phương cách nào để 
lời nói, không có phương cách nảo để ngôn ngữ; không 
có phương cách nào để ⁄ niệm diễn đạt cả. Từ điêu này, 
chúng ta có thể thấy rắng, khi năm tập hợp (uẩn), hay 
khí các tiên trinh tâm và thân này ngưng lại thi không có 
cơ hội nào cho ngôn ngữ; không có cơ hội nào cho ý 
niệm, không có cơ hội nào cho trí thức, sẽ 5 không có gi để 
chỉ đích danh, để nhận diện đặt tên, ở đây, ngôn ngữ trở 
nên hoàn toàn không thích hợp và không thỏa đáng, ý 
niệm không thể nào thâm nhập vào điều không thể nhận 
biêt được, và tâm trí không thể nào đo lường cái không 
thể đo lường được.” 

Đọc D ïi. 64; Trường BK3, Phẩm 15, Đại Duyên, 
đ. 22. tr. 64-64A 


Sách Biếu — Không Bán (This book is not for sale) 
Hình Bìa: Tượng Phật Năm - Người dịch chụp tại Wat Pho 
Vesak 2558/2015 - Bangkok — Thailand 
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Tác giả cuốn Những Ngày Cuối Cùng 
Của Đức Phật là trưởng lão 
Buddhaghosa, luận sư vĩ đại nhất vê 
Tipitaka (Tam Tạng). Nguyên là một 
bà la môn, Ngài sanh ở làng gân 
Buddhagays, tinh thông ba bộ Vệ đà 
và các môn liên quan. Cha tên là 
Kesa, làm quân sư về nghỉ lễ cho vua 
Sangäma, mẹ tên là Kesi. Một hôm, 
Ngài gặp một tỷ khưu Phật Giáo tên 
là Revata, và vì bị tỳ khưu này đánh 
bại trong cuộc tranh biện, nên Ngài 
gia nhập đoàn thể Tăng Già Phật 
Giáo, xuất gia để học giáo pháp của 
Đức Phật. Vì diễn thuyết của Ngài rất 
sâu sắc, như của Đức Phật, và bởi vì 
lời nói của Ngài lan rộng khắp thế giới 
(như những lời Phật dạy), nên Ngài 
được gọi là Buddhaghosa (nghĩa đen 
là Phật Âm: Buddha = Phật; ghosa: 
âm thanh, tiếng). Trong lúc sống 
cùng thây Revata, Ngài viết cuốn 
Ñãnodaya (tác phẩm đầu tay về triết 
học) và Atthasalini (Chú Giải Bộ Pháp 
Tụ), và cũng viết thêm 
Parittatthakathã (chú giải ngắn gọn 
vả chính xác) về Tam Tạng. Theo đề 
nghị của Revata, Ngài đi đến Ceylon 
(Tích Lan) để hoàn thành công việc 
này và nghiên cứu chú giải tiếng Tích 
Lan tại chùa Mahävihära, dưới sự chỉ 
dân của Ngài Sanghapala. Khi công 
cuộc nghiên cứu hoàn thành, Ngài 


> 


viết quyển Visuddhimagga (Con 
Đường Thanh Lọc), và nhờ kết quả 
này, Ngài được các đại trưởng lão ở 
Mahävihara chấp nhận chuyển dịch 
chú giải từ tiếng Tích Lan sang Paili. 
Trong thời gian này, Ngài sống ở 
Ganthakaravihaãra, khi công việc 
hoàn tất, Ngài trở về Jambudipa. 
Ngoài những tác phẩm nói trên, 
chúng ta có Samantapäsadikã (Chú 
Giải vê Tạng Luật), Kankhãvitarani 
(Chú Giải về Giới Bốn) Tạng Luật; 
quyển Sumangalaviläsini (Chú Giải 
Trường Bộ Kinh), Papañcasudani 
(Chú Giải Trung Bộ Kinh), 
Sãratthappakäsini (Chú Giải Bộ Kinh 
Tương Ưng), Manorathapiranï (Chú 
Giải Tăng Chi Bộ Kinh) của Tạng 
Kinh. Ngài còn được cho là đã sưu tập 
Chú Giải về Khuddakapatha (Tiểu 
Tụng) và Sutta Nipata (Kinh Tập) 
được gọi là Paramatthajotikãa (Chú 
Giải Kinh Tập) và về Dhammapada 
(Pháp Cú). Ngài cũng viết một loạt 
các Chú Giải về Tạng Abhidhamma: 
Atthasalini (Chú Giải Bộ Pháp Tụ), 
Sammohavinodani (Chú Giải Bộ Phân 
Tích) và Pañcappakaranattha-kathä 
(Chú Giải Các Bộ Còn Lại Của 
Abhidhamma, ngoại trừ Pháp Tụ và 
Phân Tích). Nhiều người cho rằng 
Jatakatthakathã (Chú Giải Bổn Sanh, 
hay Truyện Tiên Thân) là do Ngài 
viết. Trích dịch từ DPPN I & I1. 


